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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

Đại Diễn Giải 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

Tiếu Diễn Giải 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Milinda vấn Đạo 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

DƯTIYO BHÃGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

--00O00— 


Đây là tập Jãtakapãịi - Bổn Sanh II (trọn bộ 3 tập) thuộc 
Khuddakanikãya - Tiểu Bộ, Suttantanikãya - Tạng Kinh, gồm có 41 
Jãtaka (Bổn Sanh), với 1992 kệ ngôn ( gãthã ), được sâp xếp theo bảy 
nhóm từ Vĩsatinipãto - Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn cho đến Asữinipãto - 
Nhóm Tám Mươi Kệ Ngôn, và là tập số 33 của Tam Tạng Song Ngữ PãỊi 
- Việt (TTPV tập 33). Ở Lời Giới Thiệu của tập JãtakapãỊỈ - Bổn Sanh I, 
chúng tôi đã nhấn mạnh rằng đây là văn bản PãỊi thuộc Chánh Tạng, chủ 
yếu gồm các kệ ngôn igãthã)' chứa đựng phần cốt lõi của sự việc đã xảy 
ra và được mặc nhiên công nhận là những lời được thốt ra từ kim khẩu 
của đức Thế Tôn. Ở phần giới thiệu của tập JãtakapãỊỈ - Bổn Sanh II 
này, chúng tôi sẽ trình bày những kiến thức căn bản về Chú Giải Bổn 
Sanh có tên là Jãtakatthakathã, hay còn có tên gọi khác nữa là 
Jãtakatthavaụụanã, ngõ hầu giúp cho độc giả có thể nhận ra sự khác 
biệt về hai văn bản Chánh Tạng và Chú Giải của bộ Kinh JãtakapãỊi - 
Bổn Sanh này. 

1. Tác giả của Jãtakatthakathã - Chú Giải Bổn Sanh: 

Lời Nói Đầu ( ganthãrambhakathã ) của tài liệu Chú Giải này là một 
bài kệ cho biết rằng tác giả là một vị sư ở Sri Lanka. Vị sư này đã thuật lại 
thể theo lời yêu cầu của ba vị trưởng lão tên là Atthadassĩ, Buddhamitta, 
và Buddhadeva. Cách thức trình bày được dựa theo phương pháp của các 
vị sư cư ngụ tại Mahãvihãra (Đại Tự). 1 2 3 4 Nhưng văn bản này đã không ghi 
lại danh tánh của tác giả cũng như thời gian thực hiện tập Chú Giải này. 
Truyền thống Phật Giáo của Sri Lanka ghi nhận rằng bản Chú Giải 
Jãtakatthavannanã là do công của Ngài Buddhaghosa biên soạn vào thế 
kỷ thứ 5 sau Tây Lịch; tuy nhiên điều này đã không được một số học giả 
tán đồng. 3 Học giả Rhys Davids và Burlingame lưu ý rằng Chú Giải của 
hai tập Jãtaka và Dhammapada có nhiều khác biệt đáng kể so với các 
Chú Giải đã được thực hiện bởi Ngài Buddhaghosa xét về phương diện 
ngôn ngữ và phong cách hành văn. Còn học giả Winternitz kết luận ở tập 
sách History or Indian Literature của ông là ngài Buddhaghosa không 
thể nào là tác giả của hai tập Chú Giải này. 4 


1 Ngoại trừ Bổn Sanh 536, Kunãlaỳãtakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kunãỉa còn có thêm 
phần văn xuôi, và chi có mỗi câu chuyện Bổn Sanh này là ngoại lệ. 

•' JaA. i, 1. 

3 Oliver Abeynayake, A Textual and Historical Analysỉs of The Khuddaka Nỉkãya, 
Colombo: University of Kelaniya, 1984, trang 43. 

4 N. A. Jayawickrama, The Story o/Gotama Buddha (Jãtaka-nỉdăna), Oxtord: The Pali 
Text Society, 1990, Intro. trang xii. 
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2. Nội dung của Jãtakatthakathã - Chú Giải Bổn Sanh: 

Kế tiếp bài kệ mở đầu ( ganthãrambhakathã ) là phần Giảng Giải về 
Căn Nguyên ( nidãnakathã ) đề cập đến những sự kiện từ lúc đạo sĩ 
Sumedha phát nguyện trở thành Phật Chánh Đẳng Giác cho đến thời 
điểm thành tựu Vô Dư Niết Bàn của đức Phật Gotama ở kiếp sống cuối 
cùng. Phần Giảng Giải về Căn Nguyên ( nidãnakathã ) được chia làm ba 
phần: 

a. Dũĩ'enidãnarn (Căn Nguyên Xa): Ở phần này, đạo sĩ Sumedha - 
tiền thân của Bồ Tát Siddhattha (Sĩ-đạt-ta) - đã phát nguyện trở thành 
Phật Chánh Đẳng Giác, thay vì xuất gia trở thành tỳ khưu trong thời kỳ 
giáo pháp của đức Phật Dĩpankara để rồi chứng đâc quả vị A-la-hán và 
tịch diệt Niết Bàn vào lúc chấm dứt kiếp sống ấy. Kể từ lúc nói lên lời 
phát nguyện ( abhinĩhãra ) ở chân của đức Phật Dĩpankara, đạo sĩ 
Sumedha và các vị Bồ Tát tái sanh trong những kiếp kế tiếp đã tuần tự 
đạt được sự chú nguyện của hai mươi bốn vị Phật quá khứ bắt đầu với 
đức Phật Dĩpankara 1 và đã thực hành các pháp Toàn Hảo ( pãramừã ) 
trong khoảng thời gian dài bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 2 

b. Avidũrenidãnarn (Căn Nguyên Không Xa): Thuật lại những sự 
kiện từ lúc chư Thiên thỉnh cầu đức Bồ Tát giáng sanh từ cõi Trời Đẩu- 
suất xuống cõi nhân loại để tế độ chúng sanh. Đức Bồ Tát đã quán xét về 
năm yếu tố quan trọng: thời kỳ, xứ sở, gia tộc, người mẹ, và tuổi thọ của 
người mẹ. Phần này đã ghi lại các sự kiện từ lúc đức Bồ Tát nhập thai, 
đản sanh, lớn lên, nhìn thấy bốn điềm báo hiệu: một người già, một 
người bệnh, một người chết, và một vị xuất gia. Đến khi đứa con trai 
Rãhula được sanh ra, thái tử Siddhattha đã quyết định ra đi tìm con 
đường giải thoát, trải qua sáu năm tu khổ hạnh, thọ thực bát cơm sữa do 
nàng Sujãtã dâng cúng, rồi đã đánh bại Ma Vương cùng với đạo quân 
binh và chứng đẳc quả vị Toàn Tri ( sabbahhutã ) ở bảo tọa Chiến Thắng 
ở dưới cội cây Bồ Đề lịch sử. 

c. Santikenidãnam (Căn Nguyên Gần): Sau khi thành tựu quả vị Giác 
Ngộ, đức Phật đã ngồi kiết già liên tục bảy ngày ở dưới cội cây Đại Bồ Đề 
và ba tuần kế tiếp ở khu vực lân cận. Vào tuần lễ thứ 5, Ma Vương và ba 
người con gái của Ma Vương là Tanhã, Aratĩ, và Ragã đã thất bại trong 
việc phá quấy và cám dỗ bậc đã thành tựu Đạo Quả. Tuần lễ thứ 6, Ngài 
ngồi ở cội cây Mucalinda với sự che chở của Rồng Chúa Mucalinda. Và 
tuần lễ thứ bảy, Ngài đã ngồi an hưởng niềm an lạc của sự giải thoát ở cội 
cây Rãjãyatana; tổng cộng tròn đủ 49 ngày. Các sự kiện được tuần tự 
thuật lại gồm có: Đấng Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu đức Phật thuyết 


1 Bản liệt kê theo tuần tự danh tánh của 24 vị Phật quá khứ: Dĩpaủkara, Kondanna, 
Maủgala, Sumana, Revata, Sobhita, Anomadassĩ, Paduma, Nãrada, Padumuttara, 
Sumedha, Sujãta, Piyadassĩ, Atthadassĩ, Dhammadassĩ, Siddhattha, Tissa, Phussa, 
Vipassĩ, Sikhĩ, Vessabhũ, Kakusandha, Konãgamana, và Kassapa. 

2 Mười pháp Toàn Hảo ( pãramită ) là: dãnapăramỉtă (bố thí), sĩlapăramită (trì giới), 
nekkhammapãramỉtã (xuất ly), pannăpăramitã (trí tuệ), virỉyapãramitã (tinh tấn), 
khantỉpãramỉtã (nhẫn nại), saccapãramitã (chân thật), adhitthãnapãramỉtã (quyết 
định), mettãpăramitã (từ ái), và upekkhãpăramỉtă (hành xả). 
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Pháp, việc đức Thế Tôn đã ngự đến Migadãya (Vườn Nai) ở thành 
Bãrãnasĩ (Ba-la-nại) để chuyển vận bánh xe Pháp và tế độ nhóm năm vị 
tỳ khưu, việc tế độ thanh niên Yasa và 54 người bạn, việc tế độ 30 vương 
tử nhóm Bhadda, việc thị hiện thần thông để cảm hóa 3 vị đạo sĩ bện tóc 
và 1.000 đệ tử, việc tế độ vua Bimbisãra (Bình-sa Vương) và tiếp nhận 
khu vườn VeỊuvana (Trúc Lâm), việc đi đến của hai du sĩ Sãriputta (Xá- 
lợi-phất) và Moggallãna (Mục-kiền-liên), việc đức Phật về thăm và tế độ 
thân quyến ở thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), việc xuất gia theo đức 
Thế Tôn của vương tử Nanda và Rãhula (La-hầu-la), và việc phú gia 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc) yết kiến đức Phật, sau đó cúng dường khu 
vườn ơetavana để xây dựng tu viện. 

Những tư liệu ở phần Giảng Giải về Căn Nguyên ( Nidãnakathã ) này 
cũng được tìm thấy ở các văn bản của Tam Tạng Pãịỉ, cụ thể là những chi 
tiết ở phần Căn Nguyên Xa ( Dũrenidãnam ) đã được phát triển từ hai tập 
Kinh BuddhavamsapãỊi - Phật Sử và CariyãpitakapãỊi - Hạnh Tạng 
thuộc Khuddakànikaya - Tiểu Bộ. Câu chuyện Bồ Tất Siddhàttha nhìn 
thấy bốn hiện tượng ( nimừta ) và sau đó là cuộc ra đi vĩ đại 
( mahãbhinikkhamanarn ) của Ngài ở phần Căn Nguyên Không Xa 
( Avidũrenidãnam ) đã được thể hiện tương tự như câu chuyện xuất gia 
của đức Phật quá khứ Vipassĩ qua bài Mahãpadãnasuttam - Kinh Đại 
Duyên của Dĩghanikãya - Trường Bộ. Ngoài ra đó, một số sự kiện trong 
đời sống sinh hoạt hàng ngày của Ngài cũng được tìm thấy tương tự như 
ở Mahãkhandhakarn - Phẩm Trọng Yếu, MahãvaggapãỊi - Đại Phẩm, 
của Vinayapừaka - Tạng Luật. Với những chi tiết hên quan đến tiểu sử 
cuộc đời của đức Phật, có thể nói rằng phần Căn Nguyên này là tài liệu 
đầy đủ về phần đầu cuộc đời của Ngài, chỉ tiếc ràng đã dừng lại ở thời 
điểm thọ nhận tu viện Jetavana. 


Tiếp theo sau phần Giảng Giải về Căn Nguyên ( nỉdãnakathã ) là phần 
giảng giải chi tiết của từng Bổn Sanh một, bât đầu với Bổn Sanh Không 
Lỗi Lầm ( Apannakajãtakam ) của Nhóm Một Kệ Ngôn c Ekanipãto ) cho 
đến Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại ( Mahãvessantarajãtakam ) là Bổn Sanh 
cuối cùng trong số 547 Bổn Sanh của Chánh Tạng. Trong khoảng thời 
gian dài đẳng đẵng và trải qua nhiều kiếp sống, đức Bồ Tát đã có những 
lúc sanh làm thú như là: khỉ, cá, voi, ngựa, hay là loài rân chúa inãgà), 
hoặc là thần cây, và ngay cả trong những kiếp làm người, ngài cũng đã 
được sanh ra trong nhiều gia tộc có giai cấp cao thấp khác nhau và cũng 
đã thực hành những nghề nghiệp khác nhau. Tuy vậy, đức Bồ Tát vẫn 
một lòng kiên trì thực hành các pháp Toàn Hảo ipãramitã) và đã thể 
hiện các đức tánh cao thượng của một vị Phật Chánh Đẳng Giác trong 
tương lai. 

Mỗi một Bổn Sanh được trình bày gồm có bốn phần chính: 

- Paccuppannavatthu: chuyện hiện tại, 

- Atĩtavatthu: chuyện quá khứ, 

- Veyyãkarana: giải thích từ ngữ ở các kệ ngôn, 
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- Samodhana: sự liên hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại. 1 


Về phần văn xuôi của văn bản Chú Giải, chúng tôi có những nhận xét 
như sau: Với những Bổn Sanh chỉ có số lượng kệ ngôn ít ỏi, phần văn 
xuôi thêm vào những chi tiết về nhân vật, nơi chốn, hoàn cảnh xảy ra của 
câu chuyện; trong khi đó, ở những Bổn Sanh dài với các kệ ngôn dẫn 
chuyện và các kệ ngôn đối thoại giữa các nhân vật có liên quan thì tự 
thân các Bổn Sanh ấy đã tạo nên được một câu chuyện tương đối hoàn 
chỉnh giúp cho người đọc có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Cũng 
cần nói thêm rằng ở nhiều nơi, phần văn xuôi chỉ tóm lược lại nội dung 
của các kệ ngôn và hầu như không có thêm tư liệu gì mới. Nhưng có 
nhiều chỗ nếu không có phần văn xuôi thì khó có thể nẳm được ý nghĩa 
của sự việc đang được trình bày. Để chấm dứt phần trình bày về 
Jãtakatthakathã - Chú Giải Bổn Sanh, chúng tôi mạo muội nhắc lại 
rằng: Văn bản chỉ có các kệ ngôn ( gãthã ) được gọi là Chánh Tạng của 
JãtakapãỊi - Bổn Sanh, còn văn bản có các câu chuyện hiện tại và quá 
khứ, với các phần chú thích từ ngữ, và lời xác định tiền thân của các 
nhân vật ở hiện tại được gọi là Chú Giải của tập Kinh, có tên là 
Jãtakatthakathã hay Jãtakatthavannanã. 

Bộ JãtakapãỊi - Bổn Sanh thuộc Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song 
Ngữ PãỊi - Việt được phân chia thành 3 tập như sau: 

- JãtakapãỊỈ - Bổn Sanh I: từ Nhóm Một Kệ Ngôn đến Nhóm Linh 
Tinh gồm có 496 Jãtaka - Bổn Sanh. 

- JãtakapãỊi - Bân Sanh II: từ Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn đến Nhóm 
Tám Mươi Kệ Ngôn gồm có 41 Jãtaka - Bổn Sanh. 

- JãtakapãỊi - Bổn Sanh III: chỉ mỗi Nhóm Lớn gồm có 10 Jãtaka - 
Bổn Sanh. 




Văn bản Pãịi được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pãịi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettãvihãrì đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pãịi Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 


1 Bản dịch Chuyện Tiên Thân Đức Phật của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 
lại từ bản dịch tiếng Anh The Jătaka or Storỉes ofthe Buddha's Former Births của hiệp 
hội PTS - Anh Quốc nên thiếu đi phần Nidãnakathã (Giảng Giải về Căn Nguyên) và 
phần Veyyăkarana (giải thích từ ngữ ở các kệ ngôn) so với văn bản Chú Giải Bổn Sanh 
Ụãtakatthakathã h ay ,Jã tu ku tth ava ụ ụ a n ũ ); vì thế, bản dịch ấy không thế phân loại vào 
hệ thống các bản dịch của Chánh Tạng, mà nên được đưa vào hệ thống chú Giải với tên 
gọi theo sự xếp loại là Chú Giải Bổn Sanh (trích dịch). 
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Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
Cũng cần nói thêm là sự sai sót trong việc đánh số thứ tự các câu kệ ở tập 
II và III của Tam Tạng Paịi - Sinhala đã được điều chỉnh. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhằm diên tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pãda là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một SỐ nơi khác, nếu thứtựsâp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn PãỊi gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngât câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pãịi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dãu sao cũng là 
bước khởi đầu nhảm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
an sau: Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, Phật tử Phạm 
Thu Hương, Phật tử Trần Ngọc Linh, Phật tử Nguyên Thị Mai Thảo, Phật 
tử Đỗ Thị Việt Hà, Phật tử Đặng Thu Trang, cùng một số Phật tử gần xa 
đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, 
tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn 
thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ 
nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ 
vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập 
giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Đào Thị Diêm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, Phật tử 
Pannavara Tuệ Ân, và Phật tử Pannaditthi Nguyên Anh Tú đã sâp xếp 
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thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 

Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dãn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
Ngày 08 tháng 3 năm 2017 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 


xxviii 



CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bàn PaỊi: 


Ma 

: Maramma Chatthasangĩti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 

PTS 

: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 

Syã 

: Syãmakkhara Mudditapotthakam 


(Tạng Thái Lan) 


Văn Bản Tiếng việt: 


ND 

PTS 

Sđd. 

JaA. 

TTPV 


Chú thích của Người Dịch 

Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 

Sách đã dẫn 

Sĩhalakkhara muddita J ãtakatthakathã 
Tam Tạng PãỊi - Việt 




MÂU Tự PALI - SINHALA 

NGUYÊN ÂM 


ep a 


ep a 6 } i ỡ 1 


cu C 9 u ôe © o 


PHỤ ÂM 


£2) ka 

© kha 

63 ga 

® gha 

a ủa 

© ca 

© cha 

d ja 

£2 © jha 

(£5£ na 

0 ta 

© tha 

© da 

© dha 

ển na 

£3 ta 

0 tha 

£ da 

© dha 

3 ) na 

£3 pa 

© pha 

© ba 

tíD bha 

© ma 


C 3 ya ó ra 

£2) ka £2)3 kã 

© kha ©3 khã 

63 ga 633 gã 


@ la © va 

éã ki s> kĩ 

© khi © khĩ 

(3 gi 3 gĩ 


£3 sa £3 ha 
£5 ku £23 kũ 
©Ị khu g khũ 
gu CQ gũ 


c Ịa o rụ 

@£2) ke @£ 2)3 ko 

@© khe @©3 kho 
@63 ge @633 go 


PHỤ ÂM LIÊN KẾT 


£ 2 ) £ 2 ) kka 

(£5Ẽ,(£2C nna 

£ 2 )© kkha 

ểno) nha 

£2)23 kya 

(SSgĐ nca 

@ kri 

(£5£d ncha 

£ 2 © kva 

(£5Ẹd nja 

©2S khya 

(£ 2 C£ 2 © njha 

©Đ khva 

00 tta 

6363 gga 

0© ttha 

63 S 3 ggha 

aa dda 

©£ 2 ) ủka 

aa ddha 

© gra 

ẩnẩn ọọa 

a© ủkha 

ẩnO ụta 

©63 nga 

ẩn© ọtha 

©£3 ủgha 

ẩn© ọda 

©© cca 

0 ) 0 ) tta 

©d ccha 

oỡ ttha 

dd jja 
d£ 2 © jjha 

oO tva 


-3 a ” i ™ 1 u 


tra 

©© mpha 

€£ dda 

©© mba 

£© ddha 

©3) mbha 

£ dra 

@@ mma 

£© dva 

©3) mha 

©0 dhva 

C 3 C 3 , C 323 yya 

3 )0) nta 

C 33 ) yha 

3 Ỡ ntha 

@@ ĩla 

3 £, c nda 

@23 lya 

3 © ndha 

@3) ĩha 

0)0) nna 

©C 3 vha 

0)0) nha 

£ 3£3 ssa 

£ 3£3 ppa 

£ 3 ® sma 

£ 3 © ppha 

£ 3 © sva 

©© ĩ)ba 

3 )© hma 

© 3 ) bbha 

3 )© hva 

©! bra 

g3) Ịha 

®£3 mpa 



5 ^ u @- e @-3 o 


XXX 



VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÃLI - SINHALA & PÃLI - ROMAN 


£)@©3 S)dc3 tsx5)0@ew epÓ£0@S)D e30©3e3©§ểQde3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


ẽ}ỂcDo eaÓểíDo CD&Ố3& 

Buddham saranam gacchãmi. 

Q©©o £3ÓểíDo ©SdD© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)S3o eãỏẩOo (3>ổđ3Ì) 

Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 saóẩíDo ©Se±>© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gScs©8 88©o íDỏềDo ©Se±>© 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
gSc3©8 esếDsso esóểíDo ©SdD© 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
ũ)ẽ)0(ỀQ pipo £3ÓểíDo ©S 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
S)SC3©8 Q©©o aổểữo (3>©d3© 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
s>Sc 3©8 £3ê)s3o aổềũo ©SdD© 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3 @©Ó©á3 Bti)Q)30Qo a@3pC33' 
Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

ựpPỉ3)3Q3í333 @©Ó©á3 OsẩếÙDOQo a(ễ)3pC23í 
Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 


S»@©g©Se±)0DÓD @©Ó©á3 QsẩẽìbOQo C3©3^:C33© 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§C3303U3 @©Ó©á3 QdẽtoCp 03@3pC33& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gỔ3@©ÓG3©đSG}0©D£Õ(2)DS)D @©Ó©á3 Se5ỖDdO£o 

ÍD© 3 ^G 33 © 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 


XXXI 




JATAKAPALI - DUTIYO BHAGO 
BỔN SANH - TẬP HAI 


VISAYASUCI - MỤC LỤC 

XV. VĨSATINIPÃTO - 

NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN 

• 

1. [497] Mãtangajãtakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mãtanga 02 

2. [498] Cừtasambhũtajãtakarn - Bổn Sanh Citta và Sambhũta 08 

3- [ 499 ] Sivijãtakarn - Bổn Sanh Đức Vua Sivi 14 

4 - [500] Sỉrimandajãtakarn - Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu 20 

5. [501] Rohantamigajãtakarn - Bổn Sanh Nai Rohanta 26 

6. [502] CũỊaharnsajãtakam - Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga 32 

7. [503] Sattigumbajãtakarn - Bổn Sanh Chim Két Sattigumba 36 

8. [504] BhallãtiyajãtakaĩrL - Bổn Sanh Vua Bhallãtiya 42 

9 - [505] Somanassajãtakam - Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa 48 

10. [506] CampeyyạỊãtakam - Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya 54 

11. [507] Palobhanajãtakam - Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn 64 

12. [508] Pancapanậừapanho - 

Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ 70 

13. [509] Hatthỉpãlajãtakam - Bổn Sanh Vương Tử Hatthipãla 76 

14 - [510] Ayogharajãtakam - Bổn Sanh Tòa Nhà Sât 82 

XVI. TIMSATINIPÃTO - 

NHÓM BÂ MƯƠI KỆ NGÔN 

• 

1. [511] Kimchandạịãtakam - Bổn Sanh Mong Muốn Gì 88 

2. [512] Kumbhajãtakarn - Bổn Sanh Cái Bình Rượu 94 

3 - [513] Jayaddisajãtakam - Bổn Sanh Vua ơayaddisa 100 

4- [ 514 ] Chaddantajãtakam - Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta 110 
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XVII. CATTÃLĨSANIPÃTO - 
NHÓM BỐN MƯƠI KỆ NGÔN 


1. [521] Tesakunajãtakam - Bổn Sanh Ba Con Chim 166 
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Bổn Sanh Long Vương Sankhapãla 194 
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XVIII. PANNÃSANIPÃTO - 
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3 - [ 535 ] SudhãbhojanajãtakaTn - 

Bổn Sanh Thức Ăn Của Thần Tiên 354 

4 - [536] Kunãlajãtakarn - Bổn Sanh Chim Chúa Kunãla 378 

5 - [ 537 ] Mahãsutasomajãtakam - Đại Bổn Sanh Sutasoma 412 


—00O00-- 


XXXV 




SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

JÃTAKAPÃLI 

DƯTIYO BHÃGO 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

BỔN SANH 


TẬP HAI 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

DUTIYO BHÃGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


XV. VISATINIPATO 

1 . MÃTAN GAJÃTAKAM 

2219. Kuto nu ãgacchasi rummavãsĩ 1 
otallako pamsupisãcakova, 
sankãracoỊam patimucca 2 kanthe 
ko re tuvam hohisi 3 adakkhiọeyyo. 

2220. Annam tava idam 4 pakatarụ yasassĩ 5 
tam khajjare bhunjare piyyare ca, 
jãnãsi mam tvam 6 paradattũpajĩvim 7 
uttitthapindam labhatam sapãko. 

2221. Annam mama idam 8 pakatam brãhmanãnam 
attatthãya saddahato mamayidam, 9 

apehi etto 10 kimidhatthitosi 
na mãdisã tuyham dadanti jamma. 

2222. Thale ca ninne ca vapanti bĩjam 
anũpakhette phalamãsasãnã, 11 
etăya saddhãya dadãhi dãnam 
appeva ãrãdhaye dakkhineyye. 

2223. Khettãni mayham viditãni loke 
yesăham bĩjãni patitthapemi, 
ye brãhmanã jãtimantũpapannã 
tãnĩdha khettãni supesalãni. 


1 dummavãsĩ - Ma, Syã; 
rummavãsi - PTS. 

2 patimunca - Ma, Syã. 

3 hosi - Ma, Syã. 

4 tavedam - Ma; 

tavayidam - Syã. 


5 yasassi - Ma, PTS; 
yasassinam - Syã. 

6 jãnãsi tvam - PTS. 

7 paradattũpajĩvĩ - Syã. 

8 mamedam - Ma; 
mamayidam - Syã. 


9 mamedam - Ma; 
mama idam - PTS. 

10 ettho - PTS. 

11 phalamãsamãnã - Ma; 
phalamãsimsamãnã - Syã; 
phalam ãsasãna - PTS. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 

TẬP HAI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


XV. NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN 

1 . BỔN SANH ẦN SĨ MÃTANGA 

(Lời trao đổi giữa thanh niên Mandavya và ẩn sĩ Mãtanga) 

2219. “Thế lão từ đâu đi đến mà ăn mặc dơ dáy, tồi tàn, tựa như loài yêu 
tinh sanh ở nơi dơ bẩn? Lão là ai mà buộc trên cổ mảnh vải lượm từ đống 
rác? Lão sẽ không được cúng dường.” 


2220. “Này người có danh vọng, vật thực này của cậu được chuẩn bị sẵn; 
mọi người nhai nó, ăn nó, và uống nó. Cậu biết ràng tôi có cuộc sống nương 
vào sự bố thí của người khác. Vậy hãy cho người hạ tiện nhận lãnh miếng ăn 
còn thừa lại.” 


2221. “Vật thực này của ta được chuẩn bị sẵn cho các vị Bà-la-môn. Vật 
thực này là của ta, của người có đức tin, nhàm sự tấn hóa cho bản thân. Lão 
hãy tránh xa nơi này. Việc gì mà lão đứng ở đây? Này kẻ hèn hạ, những người 
như ta không bố thí cho lão.” 


2222. “Những người mong mỏi về thành quả (sẽ) gieo hạt giống ở đất 
bâng, ở đất trũng, và ở cánh đồng đẫm nước; (tương tự như thế ấy,) cậu hãy 
ban phát vật thí với niềm tin ấy, có lẽ cậu sẽ thỉnh mời được các bậc xứng 
đáng cúng dường.” 


2223. “Các thửa ruộng ở thế gian đã được ta biết đến, ta sẽ đặt các hạt 
giống ở các nơi ấy. Những vị Bà-la-môn nào thành tựu về dòng dõi và các chú 
thuật, những vị ấy là các thửa ruộng vô cùng mầu mỡ ở thế gian này.” 
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497. Matangajatakam 


2224. ơãtimado 1 ca atimãnitã 2 ca 
lobho ca doso ca mado ca moho, 
ete agunã yesu vasanti 3 sabbe 
tãnĩdha khettãni apesalãni. 

2225. dãtimado 1 ca atimãnitã ca 
lobho ca doso ca mado ca moho, 
ete agunã yesu na santi sabbe 
tãnĩdha khettãni supesalãni. 

2226. Kvettha gatã 4 upajotiyo ca 
upajjhãyo 5 athavã bhandakucchi, 6 
imassa dandanca vadhanca datvã 
gale gahetvã khalayãtha 7 jammam. 

2227. Girim nakhena khanasi ayo dantena 8 khãdasi, 
jãtavedam padahasi yo isim paribhãsasi. 

2228. Idam vatvãna mãtango isi saccaparakkamo, 
antalikkhasmim pakkãmi brãhmanãnam udikkhatam. 

2229. Ãvethitam 9 pitthito uttamangam 
bãham 10 pasãreti akammaneyyam, 
setãni akkhĩni yathã matassa 

ko me imam puttamakãsi evam. 

2230. Idhãgamã samano rummavãsĩ 11 
otallako pamsupisãcakova, 
sankãracoỊam patimucca 12 kanthe 
so te imam puttamakãsi evam. 

2231. Katamam disam agamã bhũripanno 
akkhãtha me mãnavã etamattham, 
gantvãna tam patikiriyemu 13 accayam 
appeva nam puttam 14 labhemu jĩvitam. 

2232. Vehãsayam agamã bhũripanno 
pathaddhuno pannaraseva 15 cando, 
apicãpi so purimam disam 16 agacchi 
saccappatiníìo isi sãdhurũpo. 


1 jãtĩmado - PTS. 

2 atimãnatã - Syã. 

3 yesu ca santi - Ma, Syă; 
yesu va santi - PTS. 

4 kvattha gatã - Syã; 
katth’ eva bhatthã - PTS. 

5 upajjhãyo ca - Ma. 

6 gandakucchi - Ma. 

7 galayãtha - Syã. 

8 dantehi - Ma; dantebhi - Syã. 


9 ãvellitam - Ma, Syã. 

10 bãhum - Ma, Syã. 

11 dummavãsĩ - Ma, Syã; 
rummavãsi - PTS. 

12 patimunca - Ma, Syã. 

13 patikaremu - Ma, Syă, PTS. 

14 putta - Ma. 

15 pannaraseva - Ma, PTS. 

16 purimadisam - Ma. 
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497. Bôh Sanh Ẩn SĩMataúga 


2224. “Sự kiêu hãnh về dòng dõi, sự ngã mạn thái quá, tham lam, sân 
hận, kiêu căng, và si mê, tất cả các tánh xấu này hiện hữu ở những vị nào, 
những vị ấy là các thửa mộng không mầu mỡ ở thế gian này. 


2225. Sự kiêu hãnh về dòng dõi, sự ngã mạn thái quá, tham lam, sân hận, 
kiêu căng, và si mê, tất cả các tánh xấu này không hiện hữu ở những vị nào, 
những vị ấy là các thửa mộng vô cùng mầu mỡ ở thế gian này.” 


2226. “Các người (gác cổng) ở nơi này, Upajotiya và Upajjhãya, hay là 
Bhandakucchi, đã đi đâu rồi? Các ngươi hãy cho lão này một trận đòn và sự 
trừng phạt, hãy nắm lấy kẻ hèn hạ ở cổ và tống khứ lão đi.” 


2227. “Cậu tự đào bới ngọn núi bâng móng tay (của mình), nhai sât cục 
bâng răng, và nuốt vào ngọn lửa, khi cậu mẳng nhiếc bậc ẩn sĩ.” 


2228. Sau khi nói điều này, Mataiìga, vị ẩn sĩ có sự chân thật và nỗ lực, đã 
bước đi ở trên không trung để cho các vị Bà-la-môn chiêm ngưỡng. 


2229. “Cái đầu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không còn 
hoạt động. Các con mât trâng dã giống như của người chết. Kẻ nào đã làm 
cho đứa con trai này của ta trở nên như vậy?” 


2230. “Có vị Sa-môn đã đi đến nơi này. Vị ấy ăn mặc dơ dáy, tồi tàn, tựa 
như loài yêu tinh sanh ở nơi dơ bẩn, và đã buộc trên cổ mảnh vải lượm từ 
đống rác. Vị ấy đã làm cho đứa con trai này của bà trở nên như vậy.” 


2231. “Bậc có trí tuệ uyên bác đã đi về hướng nào? Này các thanh niên Bà- 
la-môn, các ngươi hãy nói với ta về việc ấy. Chúng ta hãy đi đến (gặp vị ẩn sĩ) 
và sửa chữa lại lỗi lầm ấy, có lẽ chúng ta sẽ nhận được lại mạng sống cho đứa 
con trai ấy của ta.” 


2232. “Bậc có trí tuệ uyên bác đã đi theo đường hư không, tựa như mặt 
trăng ở vào giữa cuộc hành trình trong ngày rằm. Hơn nữa, vị ẩn sĩ có lời hứa 
hẹn với sự chân thật, có dáng vóc tốt đẹp ấy, đã đi về hướng đông.” 
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4ỹy. Matangajatakam 


2233. Avethitam' pitthito uttamangam 
bãham 1 2 pasãreti akammaneyyam, 
setãni akkhĩni yathã matassa 

ko me imam puttamakãsi evam. 

2234. Yakkhã have santi mahãnubhãvã 
anvãgatã isayo sãdhurũpã, 

te dutthacittam kupitam viditvã 
yakkhã hi te puttamakamsu evam. 

2235. Yakkhã ca me puttamakamsu evam 
tvanneva me mã kuddho brahmacãri, 3 
tumheva pãde saranam gatãsmi 
anvãgatã puttasokena bhikkhu. 

2236. Tadeva hi etarahi ca mayham 
manopadoso na mamatthi 4 koci, 
putto ca te vedamadena matto 
attham na jãnãti adhicca vede. 

2237. Addhã have bhikkhu muhuttakena 
sammuyhateva purisassa sannã, 
ekãparãdham khama bhũripanna 
na panditã kodhabalã bhavanti. 

2238. Imanca 5 mayham uttitthapindam 
tam 6 mandavyo bhunjatu appapaíìno, 
yakkhã ca te nam 7 na vihethayeyyum 
putto ca te hohiti 8 so arogo. 

2239. Mandavya bãlosi parittapaíìno 
yo punnakkhettãnam akovidosi, 
mahakkasãvesu dadãhi 9 dãnam 
kilitthakammesu asannatesu. 


2240. Jatã ca kesã ajinã nivatthã 10 

jarũdapãnamva mukham parũỊham, 
pajam imam passatha rummarũpim 11 
na jatặjinam tãyate 12 appapannam. 


1 ãvellitam - Ma, Syă. 

2 bãhum - Ma, Syã. 

3 brahmacãrĩ - Syã. 

4 mama n’ atthi - PTS. 

5 idanca - Ma, Syã, PTS. 

6 tava - Ma, Syã; tam - itisaddo PTS potthake na dissat.fi. 


7 te puttam - Syã. 

8 hessati - Ma, Syã. 

9 dadãsi - Ma, Syă, PTS. 

10 ajinãni vatthã - PTS. 

11 dummarũpam- Ma. 

12 tãyati - Ma, PTS. 
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497. Bôh Sanh Ẩn SĩMataúga 


(Lời trao đổi giữa người mẹ của thanh niên Mandavya và ẩn sĩ Mătanga) 

2233. “Cái đầu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không còn 
hoạt động. Các con mất trâng dã giống như của người chết. Kẻ nào đã làm 
cho đứa con trai này của thiếp trở nên như vậy?” 


2234. “Quả thật, có các Dạ-xoa có đại năng lực, đã đi đến tháp tùng theo 
các vị ẩn sĩ có vóc dáng tốt đẹp (đã thành tựu đức hạnh). Chính các Dạ-xoa 
ấy, sau khi biết được (con trai nàng có) tâm xấu xa, bực bội, đã làm cho con 
trai của nàng trở nên như vậy.” 


2235. “Và các Dạ-xoa đã làm cho con trai của thiếp trở nên như vậy. Thưa 
bậc hành Phạm hạnh, riêng ngài xin chớ giận dữ với thiếp. Thiếp đi đến 
nương nhờ hai bàn chân của chính ngài. Thưa vị tỳ khưu, thiếp đã đi đến vì 
nỗi sầu muộn về đứa con trai.” 


2236. “Đối với ta, đúng ngay vào lúc ấy và bây giờ, không có chút nào sân 
hận trong ý nghĩ của ta. Và con trai của nàng bị say sưa do sự kiêu hãnh về 
Kinh Vệ-đà; nó đã học thuộc Kinh Vệ-đà nhưng không hiểu biết ý nghĩa.” 


2237. “Thật vậy, thưa vị tỳ khưu, đương nhiên sự nhận biết của con người 
cũng bị mê mờ trong chốc lát. Thưa bậc có trí tuệ uyên bác, xin ngài hãy tha 
thứ cho một sự sai trái. Các bậc sáng suốt không có năng lực của sự giận dữ.” 


2238. “Và đây là miếng ăn còn thừa lại của ta. Hãy cho Mandavya thiểu 
trí ăn vật ấy. Các Dạ-xoa sẽ không quấy nhiêu con trai của nàng, và đứa con 
trai ấy của nàng sẽ khỏi bệnh.” 


2239. “Này Mandavya, con thật là ngu si, thiểu trí, con không rành rẽ về 
các thửa ruộng phước. Con ban phát vật thí ở những kẻ có khuyết điểm lớn, ở 
những kẻ có hành động bị ô nhiêm, ở những kẻ đã không tự chế ngự. 


2240. Những kẻ có tóc được bện lại, mặc y phục bâng da dê, râu mọc dài 
ở miệng tựa như cái giếng nước cũ kỹ. Con hãy nhìn xem kẻ này, có sự ăn 
mặc dơ dáy. Không nên hộ độ kẻ tóc bện, mặc y da dê, nhưng thiểu trí. 
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498. Cittasambhutajatakam 


2241. Yesam rãgo ca doso ca 
avijjã ca virậjitã, 
khĩnãsavã arahanto 

tesu dinnam mahapphalam. 

2242. Upahacca manam mejjho mãtangasmim yasassine, 1 
sapãrisajjo ucchinno mejjhãrannam 2 tadã ahũ ”ti. 3 

Mãtangajătakam. 

2. CITTASAMBHŨTAJÃTAKAM 

2243. Sabbam narãnam saphalam sucinnam 
na kammanã 4 kincana moghamatthi, 
passãmi sambhũtam mahãnubhãvam 
sakammanã 5 puímaphalũpapannam. 

2244. Sabbarn narãnam saphalam sucinnam 
na kammanã 4 kincana moghamatthi, 
kaccinnu cittassapi evameva 

iddho mano tassa yathăpi mayham. 

2245. Sabbam narãnam saphalam sucinnam 
na kammanã 4 kincana moghamatthi, 
cittam vijãnãhi 6 tatheva deva 

iddho mano tassa yathãpi tuyham. 

2246. Bhavam nu citto sutamaníìato te 
udãhu te kocinam 7 etadakkhã, 
gãthã sugĩtã na mamatthi kankhã 
dadãmi te gãmavaram satanca. 

2247. Na cãham citto sutamannato me 
isĩ ca me etamattham asamsi, 
gantvãna ranno patigãhi 8 gãtham 
api te 9 varam attamano dadeyya. 

2248. Yojentu ve rậjarathe sukate cittasibbane, 

kaccham nãgãnam bandhatha gĩveyyam patimuncatha. 


1 upahannamăne mejjhã - PTS. 

2 mejjharannam - Syã, PTS. 

3 Marammapotthake ayam găthã na disasti. 

4 na kammunã - Ma. 

5 sakammunã - Ma. 


6 cittampi janahi - Ma, Sya. 

7 koci nam - Ma, Syã, PTS. 

8 patigãyi - Syặ. 

9 api nu te - Sya. 
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498. Bổn Sanh Citta và Sambhuta 


2241. Đối với những vị nào có sự luyến ái, sân hận, và vô minh đã được 
dứt trừ, những bậc A-la-hán có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự bố thí ở 
những vị ấy có quả báu lớn lao.” 


2242. “Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ẩn sĩ Mãtahga có danh tiếng, vua xứ 
Mejjha cùng toàn bộ xứ sở đã bị tiêu diệt. Từ đó, đã có khu rừng Mejjha.” 

Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mãtahga. [497] 


2. BỔN SANH CITTA VÀ SAMBHUTA 

2243. “Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có bất cứ một nghiệp nào gọi là rỗng không (không có quả báo). Trẫm 
nhìn thấy Sambhũta có đại năng lực, đã được thành tựu quả phước do nghiệp 
của bản thân. 


2244. Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có bất cứ một nghiệp nào gọi là rỗng không (không có quả báo). Phải 
chăng đối với vị ấy cũng tương tự y như vậy, ý của vị ấy đã được thành tựu 
cũng giống như của trầm?” 


2245. “Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có nghiệp nào là rỗng không (không có quả báo). Tâu bệ hạ, xin bệ hạ 
hãy nhận biết về vị Citta tương tự y như vậy. Ý của người ấy đã được thành 
tựu cũng giống như của bệ hạ.” 


2246. “Phải chăng khanh đã nghe từ chính vị tự xưng là Citta? Hay là 
người nào đó đã nói về điều ấy cho khanh? Câu kệ ngôn đã được ngâm nga 
khéo léo; không có sự hoài nghi đối với trầm. Trẫm ban cho khanh ân huệ là 
một trăm ngôi làng.” 


2247. “Thần không phải là Citta. Thần đã không nghe từ chính vị ấy nói. 
Một vị ẩn sĩ đã bày tỏ điều ấy cho thần rằng: ‘Ngươi hãy đi đến gặp và ngâm 
nga câu kệ ngôn cho đức vua nghe. Thậm chí được hoan hỷ, đức vua cũng có 
thể ban cho ngươi ân huệ.’” 


2248. “Đúng vậy, hãy cho thắng ngựa vào cỗ vương xa đã khéo được kiến 
tạo, có các tấm thảm may nhiều màu sâc. Các khanh hãy buộc dây đai, hãy 
đeo vòng trang sức ở cổ cho các con voi. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


498. Cittasambhutajatakam 


2249. Ãhannantu 1 bherimudingasankhe 2 
sĩghãni yãnãni ca yojayantu, 
ajjevaham assamam tam 3 gamissam 
yattheva dakkhissam isim nisinnam. 

2250. Suladdhalãbho vata me ahosi 
gãthã sugĩtã parisãya majjhe, 
soham 4 isim sĩlavatũpapannam 
disvã patĩto sumanohamasmi. 

2251. Ãsanam udakam pajjam patiganhãtu no bhavam, 
agghe bhavantam pucchãma aggham kurutu no bhavam. 

2252. Rammanca te ãvasatham karontu 
nãrĩganehi paricãrayassu, 
karohi okãsamanuggahãya 
ubhopimam 5 issariyam karoma. 

2253. Disvã phalam duccaritassa rậja 
atho sucinnassa mahãvipãkam, 
attãnamevam 6 patisannamissam 7 

na patthaye puttam pasum 8 dhanam vã. 

2254. Dasevimã vassadasã maccãnam idha jĩvitam, 
appattanneva tam odhim naỊo chinnova sussati. 

2255. Tattha kã nandi kã khiddã kã ratĩ kã dhanesanã, 
kimme puttehi dãrehi rặja muttosmi bandhanã. 

2256. So aham suppajãnãmi 9 maccu me nappamajjati, 
antakenãdhipannassa kã ratĩ kã dhanesanã. 

2257. Jãti narãnam adhamã janinda 
candãlayoni dipadã kanitthã, 10 
sakehi kammehi supãpakakehi 
candãlagabbhe 11 avasimha pubbe. 

2258. Candãlãhumha avantĩsu migã neranjarampati, 
ukkusã nammadãtĩre 12 tyajja brãhmanakhattiyã. 


1 ãhanííare - Syã; 
ãhannarum - PTS. 

2 bherimudingasaủkhã - Syă. 

3 assamatam - Syã. 

4 svãham - Ma. 

5 ubhopi mam - Ma; 
ubho p’ imam - PTS. 

6 attãnameva - Ma, Syã, PTS. 


7 patisamyamissam - Ma, Syã. 

8 putta pasum - Ma; 
puttapasum - Syã. 

9 soharp evam pajãnãmi - Ma, Syã. 

10 dvipadãkanitthã - Ma; 
dvipadakanitthã - Syã. 

11 caụdãligabbhe - Syã. 

12 rammadãtĩre - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


498. Bổn Sanh Citta và Sambhuta 


2249. Hãy cho khua lên các trống lớn, trống nhỏ, và các cái cồng. Và hãy 
thắng ngựa cho những cỗ xe tốc hành. Ngay hôm nay, trầm sẽ đi đến khu ẩn 
cư ấy, ngay tại nơi mà trăm sẽ nhìn thấy vị ẩn sĩ ngồi.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sambhũta và ẩn sĩ Citta) 

2250. “Quả thật, lợi ích khéo đạt được đã có cho trầm! Câu kệ ngôn đã 
được ngâm nga khéo léo ở giữa hội chúng. Trẫm đây hớn hở sau khi nhìn 
thấy vị ẩn sĩ thành tựu về giới và phận sự; trầm được hài lòng. 


2251. Thưa bậc đạo hạnh, xin ngài thọ nhận chỗ ngồi, nước rửa chân, dầu 
thoa chân của chúng tôi. Chúng tôi hỏi dâng bậc đạo hạnh các vật có giá trị, 
thưa bậc đạo hạnh, xin ngài hãy làm vẻ vang cho chúng tôi (bâng sự thọ 
nhận). 


2252. Và hãy để cho bọn họ làm cho chỗ trú ngụ của ngài trở nên đáng 
yêu. Xin ngài hãy để cho đám phụ nữ hầu hạ. Xin ngài hãy tạo cho cơ hội 
bâng sự nâng đỡ. Cả hai chúng ta hãy cai quản vương quốc này.” 


2253. “Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy kết quả của uế hạnh, rồi quả thành 
tựu lớn lao của việc hành thiện, tôi sẽ tự chế ngự bản thân như vậy, không 
cầu mong con cái, thú vật, hay tài sản. 


2254. Đời sống của loài người ở thế gian này chỉ có mười giai đoạn mười 
năm này thôi. Khi giới hạn ấy vẫn còn chưa đạt đến, con người tựa như cây 
sậy đã bị đốn ngã, khô héo dần. 


2255. Ở cuộc sống ấy, cái gì là sự vui vẻ, cái gì là việc vui đùa, cái gì là sự 
thích thú, cái gì là sự tầm cầu tài sản? Đối với tôi, có việc gì với các con và 
những người vợ? Tâu bệ hạ, tôi đã thoát ra khỏi sự trói buộc. 


2256. Tôi đây nhận biết rõ điều ấy, Thần Chết không mê hoặc được tôi. 
Đối với người đã bị Thần Chết chế ngự, thì cái gì là sự khoái lạc, cái gì là sự 
tầm cầu tài sản? 


2257. Tâu vị chúa của loài người, việc sanh ra ở loài người là thấp thỏi, 
dòng dõi của hạng người hạ tiện là kém cỏi nhất trong số các loài hai chân. 
Do các nghiệp vô cùng xấu xa của bản thân, chúng ta đã sanh vào bào thai 
của dòng dõi hạ tiện trong thời quá khứ. 


2258. Chúng ta đã là những người dòng dõi hạ tiện ở xứ Avanti, là loài nai 
ở cạnh sông Neranjarã, là chim ưng ở bờ sông Nammadã, chúng ta đây, hôm 
nay, là Bà-ỉa-môn và Sat-đế-lỵ. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


498. Cittasambhutajatakam 


2259. Upanĩyati 1 jĩvitamappamãyu 2 3 
jarũpanĩtassa na santi tãnã, 
karohi pancãla mameta Vãkyam 
mãkãsi kammãni dukhudrayãni. 4 

2260. Upanĩyati jĩvitamappamãyu 
jarũpanĩtassa na santi tãnã, 
karohi pancãla mametavãkyam 
mãkãsi kammãni dukkhapphalãni. 

2261. Upanĩyati jĩvitamappamãyu 
jarũpanĩtassa na santi tãnã, 
karohi pancãla mametavãkyam 
mãkãsi kammãni rajassirãni. 

2262. Upanĩyati jĩvitamappamãyu 
vannam jarã hanti narassa jĩyato, 5 
karohi pancãla mametavãkyam 
mãkãsi kammam nirayũpapattiyã. 

2263. Addhã hi saccam vacanam tavetam 
yathã isi 6 bhãsasi evametam, 
kãmã ca me santi anapparũpã 

te duccajã mãdisakena bhikkhu. 

2264. Nãgo yathã pankamajjhe byasanno 
passam 7 thalam nãbhisambhoti gantum, 
evampaham 8 kãmapanke byasanno 

na bhikkhuno maggamanubbajãmi. 

2265. Yathãpi mãtã ca pitã ca puttam 
anusãsare kinti sukhĩbhaveyya, 
evampi mam tvam anusãsa bhante 
yamãcaram 9 pecca sukhĩbhaveyyam. 

2266. No ce tuvam ussahase janinda 
kãme ime mãnusake pahãtum, 
dhammam 10 babm patthapayassu rặja 
adhammakãro ca te 11 mãhu ratthe. 


2267. Dũtã vidhãvantu disã catasso 

nimantakã samanabrãhmanãnam, 
te annapãnena upatthahassu 
vatthena senãsanapaccayena ca. 


1 upaniyyati - Syã. 

2 ãyum - Syã. 

3 mameva - Syã. 

4 dukkhudrayãni - Ma, Syă, PTS. 

5 iiyyato - Ma, Syã. 

6 1S1 - Ma" Sya, PTS. 


7 sayam - Syã. 

8 evamaham - Syã. 

9 yathă ciram - Ma, Syã. 

10 dhammim - Ma, Syã. 

11 adhammakãro tava - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


498. Bổn Sanh Citta và Sambhuta 


2259. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ẩn là không có. Này Pancãla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp đưa đến khổ đau. 


2260. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ẩn là không có. Này Pancãla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp có kết quả khổ đau. 


2261. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ẩn là không có. Này Pancãla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp khiến đầu bị lấm bụi (ô nhiêm). 


2262. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Sự già tiêu hủy sâc đẹp 
của người đang bị già. Này Pancãla, bệ hạ hãy làm theo lời nói này của tôi. 
Chớ tạo các nghiệp đưa đến việc sanh vào địa ngục.” 


2263. “Quả đúng vậy, lời nói ấy của ngài là sự thật, giống như vị ẩn sĩ đã 
nói điều ấy như vậy. Thưa vị tỳ khưu, các dục của trầm có vẻ không ít, chúng 
là khó dứt bỏ bởi người như trầm. 


2264. Giống như con voi bị lún xuống ở giữa bãi lầy, trong khi nhìn thấy 
đất bâng nhưng không có khả năng để đi đến; cũng tương tự như vậy, trầm bị 
lún xuống ở bãi lầy dục vọng, không đi theo con đường của vị tỳ khưu được. 


2264. Cũng giống như người mẹ và người cha chỉ dạy đứa con trai sao cho 
nó có thể có sự an lạc, thưa ngài, cũng tương tự như vậy, xin ngài hãy chỉ dạy 
trầm cách thực hành nào để sau khi chết, trầm có thể có sự an lạc.” 


2266. “Tâu vị chúa của loài người, nếu bệ hạ không thể nỗ lực để dứt bỏ 
các dục này thuộc về loài người, tâu bệ hạ, bệ hạ hãy thiết lập luật pháp có đủ 
sức mạnh, và chớ để lối hành xử bất công xảy ra ở đất nước của bệ hạ. 


2267. Hãy cho các sứ giả đi khắp bốn phương thỉnh mời các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn. Bệ hạ hãy phục vụ các vị ấy với cơm ăn và nước uống, với y phục 
và vật dụng nằm ngồi. 


13 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


499. Sivịịatakarn 


2268. Annena pãnena pasannacitto 
santappaya samanabrãhmane ca, 
datvă ca bhutvã ca yathãnubhãvam 
anindito saggamupehi 1 thãnam. 

2269. Sace ca tam rậja mado saheyya 
nãrĩganehi paricãrayantam, 2 
imameva gãtham manasĩkarohi 
bhãsesi 3 ce nam 4 parisãya majjhe. 

2270. Abbhokãsasayo jantu vajantyã khĩrapãyito, 
parikinọo supãnehi 5 svặjja rậjãti vuccatĩti. 

Cittasambhũtaj ãtakam. 


3. SIVUATAKAM 6 

2271. Dũre apassam therova cakkhum yãcitumãgato, 
ekanettã bhavissãma cakkhum me dehi yãcito. 

2272. Kenãnusittho idhamãgatosi 
vanibbaka 7 cakkhupathãni yãcitum, 
suduccajam yãcasi uttamangam 
yamãhu nettam purisena duccajam. 

2273. Yamãhu devesu sujampatĩti 
maghavãti tam 8 ăhu manussaloke, 
tenãnusittho idhamãgatosmi 
vanibbako cakkhupathãni yãcitum. 

2274. Vanibbato 9 mayham vanim 10 anuttaram 
dadãhi me cakkhupathãni yãcito, 
dadãhi me cakkhupatham anuttaram 
yamãhu nettam purisena duccajam. 

2275. Yena atthena ãganji n yamatthamabhipatthayam, 
te te ijjhantu sankappã labha cakkhũni brãhmana. 

] 

2276. Ekam te yacamanassa ubhayani dadamaham 
sacakkhumã gaccha janassa pekkhato, 
yadicchase tvam tam te 12 samijjhatu. 


1 upeti - PTS. 

2 parivãrayantam - Syã. 

3 bhãsehi - Syã, PTS. 

4 cenam - Ma; cetam - Syã; c’ enam - PTS. 

5 suvãnehi - Ma, Syã. 

6 sĩvirãjajãtakam - Syã. 


7 vanibbaka - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 

8 nam - Ma, Syã, PTS. 

9 vanibbako - Syã, PTS. 

10 vanim - Ma. 

11 ãgacchi - Ma; ãganchi - Syã, PTS. 

12 tadate - Ma, Syã; tan te - PTS. 
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499. Bổn Sanh Đức Vua Sivi 


2268 . Với tâm tịnh tín, bệ hạ hãy làm hài lòng các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn với cơm ăn và nước uống. Sau khi bố thí và thụ hưởng tùy theo khả 
năng, là người không bị chê trách, bệ hạ sẽ đạt đến vị thế cõi Trời. 


2269. Tâu bệ hạ, nếu sự mê đẳm khống chế bệ hạ trong khi bệ hạ đang 
tiêu khiển với đám phụ nữ, bệ hạ hãy chú tâm vào chính câu kệ ngôn này và 
hãy cho giảng giải nó ở giữa hội chúng: 


2270. ‘Người nào (trong thời quá khứ) có chỗ nằm ngủ ở ngoài trời, được 
mẹ cho bú sữa trong lúc mẹ đang phải di chuyển, bị bỏ rơi lăn lóc với những 
con chó, người ấy hôm nay được gọi là đức vua.’” 

Bổn Sanh Citta và Sambhũta. [498] 


3. BỔN SANH ĐỨC VUA SIVI 


2271. Chính lão già, trong lúc (bị mù) không nhìn thấy, từ nơi xa xôi đã đi 
đến để cầu xin con mât (nói rằng): “Chúng ta sẽ có (mỗi người) một con mất. 
Được yêu cầu, xin bệ hạ hãy bố thí con mắt đến tôi.” 


2272. “Này lão ăn mày, được ai chỉ bảo mà lão đã đi đến nơi này để cầu 
xin thị giác. Lão cầu xin phần cơ thể quý giá nhất, là vật khó dứt bỏ vô cùng. 
Người ta đã nói con mắt là vật khó dứt bỏ bởi loài người.” 


2273. “Người đã nói điều ấy là ‘Chồng của nàng Sujã’ ở cõi Trời. Người ở 
trần gian đã gọi vị ấy là ‘Maghavã.’ Được vị ấy chỉ bảo nên lão ăn mày tôi đã 
đi đến nơi này để cầu xin thị giác. 


2274. Trong khi lão đang van nài điều cầu xin tột đỉnh, xin bệ hạ hãy bố 
thí thị giác đến lão. Được cầu xin, xin bệ hạ hãy bố thí thị giác cao quý đến 
lão. Người ta đã nói con mắt là vật khó dứt bỏ bởi loài người.” 


2275. “Trong khi mong mỏi mục đích gì thì người ta đã đi đến vì mục đích 
ấy. Hãy để cho các ý định ấy của lão được thành tựu. Này Bà-la-môn, lão hãy 
nhận lấy hai con mắt. 


2276. Trong khi lão cầu xin một, trầm cho lão cả hai. Có mât rồi, lão hãy 
đi cho dân chúng chiêm ngưỡng. Điều nào mà lão mong muốn, mong rằng 
điều ấy hãy được thành tựu trọn vẹn cho lão” 
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499. Sivịịatakarn 


2277. Ma no deva ada cakkhum ma no sabbe parakari, 1 
dhanam dehi mahãrậja puttã veỊuriyã bahũ. 

2278. Yutte deva rathe dehi ãjãnĩye calankate, 2 
nãge dehi mahãrậja hemakappanavãsase. 

2279. Yathã tam sivayo 3 sabbe sayoggã sarathã sadã, 
samantã parikireyyum 4 evam dehi rathesabha. 

2280. Yo ve dassanti vatvãna adãne kurute mano, 
bhumyã 5 so patitam pãsam gĩvãya 6 patimuncati. 

2281. Yo ve dassanti vatvãna adãne kurute mano, 
pãpã pãpataro hoti sampatto yamasãdhanam. 

2282. Yam hi yãce tam hi dade yam na yãce na tam dade, 
svãham tameva dassãmi yam mam yãcati brãhmano. 

2283. Ãyum nu vannam nu sukham balam nu 
kim patthayãno nu janinda desi, 
katham hi rặjã sivinam anuttaro 
cakkhũni dajjã paralokahetu. 

2284. Nacãhametam 7 yasasã dadãmi 

na puttamicche na dhanam na rattham, 
satanca dhammo carito purãno 
icceva dãne ramate 8 mano mamam. 9 

2285. Na me dessã ubho cakkhũ attãnam me na dessiyam, 
sabbannutam piyam mayham tasmã cakkhum adãsaham. 10 

2286. Sakhã ca mitto ca mamãsi sĩvaka 11 
susikkhito sãdhu karohi me vaco, 
uddhatva 12 cakkhũni mamam 13 jigimsato 14 
hatthesu ãvesi 15 vaọibbakassa. 

2287. Codito sivirậjena 16 sĩvako 17 vacanamkaro, 

ranũo cakkhũni uddhatvã 18 brãhmanassũpanãmayi, 19 
sacakkhu brãhmano ãsi andho rặjã upãvisi. 


1 parakkari - Syã. 11 sĩvika - Ma, Syã. 

2 ãjãniye alaủkate - Syã. 

3 sĩviyo - Syã. 

4 parikareyyum - Syã, PTS. 

5 bhũmyam - Ma, Syã. 

6 gĩvãyam - Ma, Syã. 

7 na vãhametam - Ma, Syã, PTS. 

8 ramati - Syã. 

9 mama - Ma, Syã. 

10 adãsiham - Syã. Ma potthake ayam găthã natthi. 


12 uddharitvã - Ma, Syã; 
laddhatvan - PTS. 

13 mama - Syã. 

14 jigĩsato - Ma. 

15 thapehi - Ma, Syã, PTS. 

16 sĩvirãjena - Syã. 

17 siviko - Ma; sĩviko - Syã. 

18 cakkhũnuddhatvã - Ma; 
cakkhũni uddharitvã - Syã. 

19 brãhmanass’ upanãmaye - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


499. Bổn Sanh Đức Vua Sivi 


2277. “Tâu bệ hạ, bệ hạ chớ bố thí con mât cho chúng thần, chớ dứt bỏ tất 
cả cho chúng thần. Tâu đại vương, đại vương hãy bố thí tài sản, con cái, và 
nhiều ngọc bích. 


2278. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy bố thí các cỗ xe đã được thẳng ngựa thuần 
chủng và đã được trang hoàng. Tâu đại vương, đại vương hãy bố thí những 
con voi được nai nịt và phục sức bằng vàng. 

2279. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, giống như tất cả dân chúng xứ Sivi cùng 
với các cỗ xe kéo, và các cỗ xe ngựa luôn luôn hộ tống xung quanh bệ hạ, bệ 
hạ hãy bố thí (tài sản và các vật ngoại thân) như thế ấy.” 

2280. “Thật vậy, người nào sau khi nói rằng: ‘Tôi sẽ bố thí/ rồi có ý định 
không bố thí nữa, người ấy tự tròng vào cổ cái bẫy đã được đặt trên mặt đất. 

2281. Thật vậy, người nào sau khi nói rằng: ‘Tôi sẽ bố thí/ rồi có ý định 
không bố thí nữa, người ấy còn xấu xa hơn cả kẻ xấu xa, bị đọa vào lãnh địa 
của Diêm Vương. 

2282. Nên bố thí vật mà người ta cầu xin. Không nên bố thí vật mà người 
ta không cầu xin. Trẫm đây sẽ bố thí vật mà người Bà-la-môn cầu xin trầm.” 

2283. “Tâu vị chúa của loài người, trong khi ước nguyện điều gì mà bệ hạ 
bố thí? Có phải là tuổi thọ, sâc đẹp, hạnh phúc, hay sức mạnh? Tại sao đức 
vua vô thượng của xứ Sivi lại bố thí hai con mắt vì nguyên nhân là thế giới 
(tái sanh) khác?” 

(Lời đức vua Sivi) 

2284. “Ta bố thí vật ấy không vì danh tiếng, không vì ước muốn con trai, 
không vì tài sản, không vì đất nước. Đây là pháp cổ xưa đã được thực hành 
bởi các bậc thiện nhân, chính vì như thế mà tâm ý của trầm vui thích trong 
việc bố thí.” 


(Lời bình của đức Thế Tôn trong lúc thuật lại câu chuyện quá khứ) 

2285. “Hai con mât không có bị Ta ghét bỏ, bản thân không có bị Ta ghét 
bỏ; đối với Ta quả vị Toàn Giác là yêu quý, vì thế Ta đã bố thí con mắt.” 1 

(Lời đức vua Sivi) 

2286. “Này Sĩvaka, khanh là người cộng sự và là bạn bè của trầm. Là 
người đã được học tập rành rẽ, khanh hãy thực hiện tốt đẹp lời nói của trầm. 
Trẫm mong muốn khanh hãy móc ra hai con mắt của trầm rồi đặt vào ở hai 
bàn tay của lão ăn mày.” 

2287. Được khuyến khích bởi đức vua Sivi, Sĩvaka, người thực hiện lời 
nói, đã móc ra hai con mât của đức vua rồi trao cho vị Bà-la-môn. Vị Bà-la- 
môn đã trở nên có mắt sáng, còn đức vua đã rơi vào cảnh mù lòa. 


1 Câu kệ 2285 giống câu kệ 66 của CariyapỉtakapaỊi - Hạnh Tạng (TTPV tập 42, trang 263). 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


499. Sivịịatakarn 


2288. Tato so katipahassa uparuỊhesu cakkhusu, 
sũtam ãmantayĩ 1 rậjã sivĩnam 2 ratthavaddhano. 

2289. Yojehi sãrathi yãnam yuttanca pativedaya, 
uyyãnabhũmim gacchãma pokkharanno 3 vanãni ca. 

2290. So ca pokkharaniyã tĩre 4 pallankena upãvisi, 
tassa sakko pãturahu devarãjã sujampati. 

2291. Sakkohamasmi devindo ãgatosmi tavantike, 
varam varassu rãjĩsi 5 yam kinci manasicchasi. 

2292. Pahũtam 6 me dhanam sakka balam koso canappako, 
andhassa me satodãni marananneva ruccati. 

2293. Yãni saccãni dipadinda 7 tãni bhãsassu khattiya, 
saccante bhanamãnassa puna cakkhum 8 bhavissati. 

2294. Ye mam yãcitumãyanti nãnãgottă vanibbakã, 
yopi mam yãcate tattha sopi me manaso piyo, 
etena saccavajjena cakkhumme 9 upapajjatha. 

2295. Yam mam so yãcitum ãga 10 dehi cakkhunti brãhmano, 
tassa cakkhũni pãdãsim brãhmanassa vanibbino. 11 

2296. Bhiyyo mam ãvisi pĩti somanassancanappakam, 
etena saccavajjena dutiyamme upapajjatha. 

2297. Dhammena bhãsitã găthã sivĩnam 2 ratthavaddhana, 
etãni tava nettãni dibbãni 12 patidissare. 13 

2298. Tiro kuddam tiro selam 14 samatiggayha pabbatam, 
samantã yojanasatam dassanam anubhontu te. 

2299. Konĩdha vittam na dadeyya yãcito 
api visittham supiyampi attano, 
tadingha sabbe sivayo 15 samãgatã 
dibbãni nettãni mamajja passatha. 


1 sutam ămantayi - Syã; 
sũtam ãmantayi - PTS. 

2 sĩvĩnam - Syã. 

3 pokkharanne - Syã, PTS. 

4 pokkharanĩtĩre - Ma, Syã. 

5 rãjisi - Syã. 

6 pahutam - Syã. 

7 dvipadinda - Ma. 

8 cakkhu - Ma, Syã. 


9 cakkhu me - Ma, Sya. 

10 ãgã - Ma, Syã, PTS. 

11 vanibbato - Ma, Syã; 
vanibbino - PTS. 

12 dibyãni - Syã. 

13 patidiyyare - PTS. 

14 tirokuttam tiroselam - Ma; 
tirokuddam tiroselam - Syã, PTS. 

15 siviyo - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


499. Bổn Sanh Đức Vua Siưi 


2288. Sau đó vài ngày, khi hai con mât đã được phục hồi, vị vua ấy, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã bảo người đánh xe ràng: 

2289. “Này xa phu, khanh hãy thắng ngựa vào cỗ xe, và hãy thông báo khi 
đã làm xong. Chúng ta sẽ đi đến khu vườn giải trí, các hồ sen, và các khu 
rừng.” 


2290. Và đức vua đã đi đến bờ hồ bâng chiếc kiệu khiêng. Đấng Thiên 
Vương Sakka, chồng của nàng Sujã, đã hiện ra trước đức vua. 

2291. “Ta là Sakka, chúa tể của chư Thiên, đã đi đến bên cạnh bệ hạ. Tâu 
vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin bệ hạ hãy chọn một ân huệ về bất cứ điều gì bệ hạ 
mong muốn ở trong tâm.” 

2292. “Thưa Sakka, tài sản của trầm có nhiều, sức mạnh và kho báu 
không phải là ít. Giờ đây, đối với trầm, trong khi bị mù lòa, chỉ có cái chết là 
được ưa thích.” 


2293. “Tâu vị chúa tể của loài người, những gì là sự thật, tâu vị Sát-đế-lỵ, 
xin bệ hạ hãy nói ra những điều ấy. Trong khi bệ hạ nói ra sự thật, con mắt sẽ 
có trở lại cho bệ hạ.” 


2294. “Những người đi đến cầu xin trầm là những kẻ ăn mày có dòng họ 
khác nhau. Kẻ nào cầu xin trầm ở tại nơi ấy, trầm đều có tâm yêu quý đối với 
kẻ ấy. Do lời nói chân thật này, mong rằng con mât hãy sanh lên cho trầm. 

2295. Vê việc lão Bà-la-môn ấy đã đi đến cầu xin trầm rằng: ‘Xin bệ hạ 
hãy bố thí con mât,’ trầm đã ban cho lão Bà-la-môn ăn mày ấy hai con mât. 

2296. Phỉ lạc đã khởi lên ở trầm nhiều hơn nữa, sự vui mừng đã sanh lên 
không phải là ít. Do lời nói chân thật này, mong rằng con mắt thứ hai hãy 
sanh lên cho trầm.” 


2297. “Thưa bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, các kệ ngôn đã được nói 
đúng với bản thể. Cặp mât thuộc cõi Trời này được hiện ra cho bệ hạ. 


2298. Mong rằng bệ hạ đạt được việc nhìn thấy xuyên qua bức tường, 
xuyên qua tảng đá, băng qua núi non, và một trăm do-tuần ở xung quanh.” 

2299. “Người nào ở thế gian này, khi được cầu xin, mà không bố thí của 
cải, dầu là vật tuyệt vời nhất, dầu là vật vô cùng yêu quý đối với bản thân? 
Nào, tất cả dân chúng xứ Sivi đã tụ tập lại, các người hãy nhìn xem cặp mắt 
thuộc cõi Trời của trầm. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


500. Sirimandcỹatakam 


2300. Tiro kuddam tiro selam 1 samatiggayha pabbatam, 
samantã yojanasatam dassanam anubhonti me. 


2301. Na cagamatta paramatthi kinci maccanam idha jivite, 

datvã mãnusakam 2 cakkhum laddham me cakkhum amãnusam. 


2302. Etampi disvã sivayo detha dãnãni bhunjatha 
datvă ca bhutvã ca yathãnubhăvam 
aninditã saggamupetha thãnanti. 

Sivijãtakam. 


4. sIRIMANDAJATAKAM 3 

2303. Pannãyupetam siriyã vihĩnam 
yasassinanvãpi apetapannam, 
pucchãmi tam senaka etamattham 
kamettha seyyo kusalã vadanti. 


2304. Dhĩrã ca bãlã ca have janinda 
sippũpapannã ca asippino ca, 
sujãtimantopi ajãtimassa 
yasassino pessakarã 4 bhavanti, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníĩo nihĩno sirimãva 5 seyyo. 


2305. Tavampi 6 pucchãmi anomapanna 
mahosadha kevaladhammadassi, 
bãlam yasassim panditam appabhogam 
kamettha seyyo kusalã vadanti. 


2306. Pãpãni kammãni karoti bãlo 7 
idameva 8 seyyo iti mannamãno, 9 
idhalokadassĩ paralokam adassĩ 
ubhayattha bãlo kalimaggahesi, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 


1 tirokuttam tiroselam - Ma; 
tirokuddam tiroselam - Syã, PTS. 

2 datvãna mãnusam - Ma, Syã. 

3 sirĩmantajãtakam - Ma. 

4 pesakarã - Ma, Syã. 


5 sirĩmãva - Ma. 

6 tuvampi - Ma, Syă, PTS. 

7 karonti bãlã - Syã. 

8 idhameva - Ma, PTS. 

9 mannamãnã - Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


500. Bôh Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu 


2300. Trâm đạt được việc nhìn thấy xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng 
đá, băng qua núi non, và một trăm do-tuần ở xung quanh. 

2301. Không có bất cứ việc gì cao hơn sự việc xả thí ở nơi này, ở cuộc sống 
của con người. Sau khi bố thí con mắt thuộc nhân loại, trầm nhận được con 
mât thuộc cõi Trời. 


2302. Này các người dân xứ Sivi, sau khi nhìn thấy việc này, các ngươi 
hãy bố thí các vật thí, các ngươi hãy thụ hưởng. Sau khi bố thí và thụ hưởng 
tùy theo khả năng, là những người không bị chê trách, các ngươi sẽ đạt đến vị 
the cõi Trời.” 

Bổn Sanh Đức Vua Sivi. [499] 


4. BỔN SANH UY QƯYEN VÀ KẺ NGU 

(Lời đức vua) 

2303. “Người có trí tuệ nhưng thiếu về uy quyền, hay là người có danh 
vọng mà không có trí tuệ, này Senaka, trầm hỏi khanh về sự việc này, các bậc 
thiện xảo nói người nào trong hai người này là tốt hơn?” 


(Lời vị Senaka) 

2304. “Tâu vị chúa của loài người, thật vậy, những bậc trí và những kẻ 
ngu, những người có kiến thức và không có kiến thức, dầu cho có dòng dõi 
cao quý, cũng trở thành những người làm công việc phục vụ cho kẻ không có 
dòng dõi cao quý nhưng có danh vọng. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
ràng: Người có trí tuệ thấp kém nhưng có uy quyền là tốt hơn.” 


(Lời đức vua) 

2305. “Này Mahosadha, vị có trí tuệ hoàn hảo, có sự nhìn thấy tất cả các 
pháp, trầm cũng hỏi luôn cả khanh nữa, giữa người ngu có danh vọng và 
người trí có ít của cải, các bậc thiện xảo nói người nào trong hai người này là 
tơt hơn?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

2306. “Kẻ ngu làm các hành động xấu xa nghĩ ràng: ‘Chính cái này (uy 
quyền) là tốt hơn.’ Có sự nhìn thấy đời này, không nhìn thấy đời sau, kẻ ngu 
gánh lấy tai họa trong cả hai đời. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói ràng: 
Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


500. Sirimandcỹatakam 


2307. Na sippametam vidadhãti bhogam 
na bandhavã 1 na sarĩrãvakãso, 2 
passeỊamũgam sukhamedhamãnam 
sirihĩnam 3 bhajate gorimandam, 4 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìo nihĩno sirimãva 5 seyyo. 

2308. Laddhã sukham majjati appapanno 
dukkhena phutthopi pamohameti 
ãgantunã sukhadukkhena 6 phuttho, 
pavedhati vãricarova ghamme 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

2309. Dumam yathã sãduphalam aranne 
samantato sabbhi caranti 7 pakkhĩ 
evampi addham sadhanam sabhogam, 
bahựjjano bhajati 8 atthahetu 
etampi disvãna aham vadãmi 
panno nihĩno sirimãva 5 seyyo. 

2310. Na sãdhu balavã bãlo sãhasam 9 vindate dhanam 
kandantameva 10 dummedham kaddhanti niraye 11 bhusam, 
etampi disvãna aham vadãmi 

pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

2311. Yã kãci najjo gangamabhissavanti 12 
sabbãva tã nãmagottarn jahanti 
gangã samuddam patipajjamãnã 
na khãyate iddhiparo hi loke, 13 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìo nihĩno sirimãva 5 seyyo. 

2312. Yametamakkhã udadhim mahantam 
savanti 14 najjo sabbakãlam asankham, 15 
so sãgaro niccamuỊãravego 

velam na acceti mahãsamuddo. 

2313. Evampi bãlassa pajappitãni 
pannam na acceti sirĩ kadãci, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìova seyyo na yasassĩ bãlo. 


1 bandhuvã - Ma, PTS. 

2 sarĩravanụo - Ma. 

3 siri hi nam - Ma; 
sirihĩnam - Syã, PTS. 

4 goravindam - Ma, Syã. 

5 sirĩmãva - Ma, evam sabbattha. 

6 dukkhasukhena - Ma. 

7 samabhisaranti - Ma, Syã, PTS. 

8 bhajjati - Syã. 


9 sãhasã - Ma, PTS. 

10 kandantametam - Ma, Syã. 

11 nirayam - Ma, Syã. 

12 abhisavanti - Syã, PTS. 

13 iddhim pahnopi loke - Ma; 
iddhiparo hi loko - PTS. 

14 payanti - Syã. 

15 asaủkhyam - Ma, Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


500. Bôh Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu 


(Lời tranh luận giữa vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha) 

2307. “Không phải tài nghệ này đem lại của cải, không phải các thân 
quyến, không phải ưu thế về cơ thể (đem lại của cải). Bệ hạ hãy nhìn xem gã 
Gorimanda ngu dốt đang tràn trề hạnh phúc, bởi vì uy quyền phục vụ cho gã. 
Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, 
chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2308. “Sau khi đạt được hạnh phúc, kẻ thiểu trí bị say mê. Luôn cả người 
bị tác động bởi khổ đau, cũng đi đến sự mê muội. Bị tác động bởi niềm hạnh 
phúc hay nỗi khổ đau đã xảy đến, con người run rẩy tựa như loài thủy tộc 
giãy giụa ở nơi nóng bức. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói ràng: Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2309. “Giống như cây có trái ngọt ở trong rừng, các con chim lanh lợi lai 
vãng ở xung quanh, cũng tương tự như thế, nhiều người phục vụ kẻ giàu 
sang, có tài sản, có của cải, vì nguyên nhân lợi lộc. Sau khi nhìn thấy điều ấy, 
thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


2310. “Chẳng tốt lành gì việc kẻ ngu có quyền thế tìm kiếm tài sản bằng 
bạo lực. Các viên quan canh giữ địa ngục kéo lôi kẻ ngu muội còn đang than 
khóc vào địa ngục vô số kể. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói ràng: Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2311. “Mọi dòng sông đều chảy vào sông Gaủgã; tất cả các dòng sông ấy 
đều từ bỏ danh xưng và gốc gác. Trong khi đạt đến biển cả, sông Gangã 
không còn được biết đến. Bởi vì kẻ khác có quyền lực hiện diện ở trên đời, 
(nên người trí không còn được biết đến). Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2312. “Biển cả to lớn mà vị Senaka đã nói đến ấy có các dòng sông luôn 
chảy vào không kể xiết, biển cả ấy, là đại dương, thường xuyên có lực đẩy 
khủng khiếp, nhưng không tràn qua bờ. 


2313. Cũng tương tự như vậy, những lời nói lảm nhảm của kẻ ngu (không 
qua mặt được người trí); uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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500. Sirimandcỹatakam 


2314. Asannato cepi 1 paresamattham 
bhanãti santhãnagatã 2 yasassĩ, 
tasseva tam rũhati nãtimajjhe 
sirihĩnam 3 tărayate 4 na paíĩnã, 5 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníĩo nihĩno sirimãva seyyo. 

2315. Parassa vã attano vãpi hetu 
bãlo musã bhãsati appapanno, 
so nindito hoti sabhãya majjhe 
peccãpi 6 so duggatigãmi hoti, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníìova seyyo na yasassĩ bãlo. 

2316. Atthampi ce bhãsati bhũripaímo 
anãỊhiyo 7 appadhano daỊiddo, 8 
na tassa tam rũhati nãtimajjhe 
sirĩ ca pannãnavato na hoti, 
etampi disvãna aham vadãmi 
panno nihĩno sirimãva seyyo. 

2317. Parassa vã attano vãpi hetu 
na bhãsati alikam bhũripanno, 
so pũjito hoti sabhãya majjhe 
peccam ca 9 so suggatigãmi hoti, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

2318. Hatthĩgavãssã 10 manikundalã ca 
nãriyo 11 ca iddhesu kulesu jãtã, 
sabbãva tã upabhogã bhavanti 
iddhassa posassa aniddhimanto, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paíĩno nihĩno sirimãva seyyo. 

2319. Asamvihitakammantam 
bãlam dummantamantinam, 12 
sirĩ jahati dummedham 
jiọnamva urago tacam, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paíìnova seyyo na yasassĩ bãlo. 


1 ce va - PTS. 

2 sandhãnagato - Ma; 
saụthãnagato - Syã, PTS. 

3 siri hi nam - Ma; sirĩhĩnam - Syã, PTS. 

4 kãrayate - Ma, Syã, PTS. 

5 pahnam - Syã. 

6 pacchãpi - Ma, Syă; peccam pi - PTS. 

7 anãỊiyo - Syã; anãlayo - PTS. 


8 daliddo - Ma, Syã, PTS. 

9 pacchãpi - Ma, Syã; 
peccam pi - PTS. 

10 hatthĩ gavassã - Ma; 
hatthigavassã - Syă. 

11 thiyo - Ma; nariyo - PTS. 

12 dummedhamantinam - Ma; 
dummantimantinam - Syã. 
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500. Bôh Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu 


2314. “Nếu kẻ có danh vọng đã đạt được địa vị trình bày sự việc cho 
những người khác, dầu cho không có giới hạnh, lời nói của chính kẻ ấy vẫn 
có giá trị ở giữa các thân quyến; chính uy quyền giúp cho gã ấy vượt lên, 
không phải trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ 
thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2315. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, kẻ ngu, 
kém trí tuệ, nói lời dối trá, kẻ ấy bị chê bai ở giữa hội chúng. Thậm chí sau 
khi chết, kẻ ấy còn bị đi đến chốn khổ đau. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần 
nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2316. “Nếu người có trí tuệ uyên bác, không dư dả, có ít tài sản, nghèo 
khó, trình bày sự việc, lời nói của người ấy không có giá trị ở giữa các thân 
quyến; và uy quyền không thuộc về người có trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều 
ấy, thần nói ràng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


2317. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, người 
có trí tuệ uyên bác không nói lời sai trái, người ấy được tôn vinh ở giữa hội 
chúng. Và sau khi chết, người ấy được đi đến chốn an vui. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói ràng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vọng.” 


2318. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, và các nữ nhân 
được sanh lên ở các gia tộc giàu có; toàn bộ tất cả các thứ ấy đều là vật sở 
hữu. Những người không có quyền thế là thuộc về người có quyền thế. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói ràng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ 
có uy quyền là tốt hơn.” 


2319. “Uy quyền từ bỏ kẻ ngu muội, là kẻ có việc làm không được sâp xếp, 
ngu dốt, có suy nghĩ xấu xa, tựa như con rân từ bỏ lớp da đã bị già cỗi. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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501. Rohantamigajatakarn 


2320. Panca panditã mayam bhadante 
sabbe panjalikã upatthitã, 
tvam no abhibhuyya issarosi 
sakko bhũtapatĩva' devarặjã, 
etampi disvãna aham vadãmi 
paníĩo nihĩno sirimãva seyyo. 

2321. Dãso va pannassa yasassĩ bãlo 
atthesu jãtesu tathãvidhesu, 
yam pandito nipunam samvidheti 
sammohamãpajjati tattha bãlo, 
etampi disvãna aham vadãmi 
pannova seyyo na yasassĩ bãlo. 

2322. Addhã hi pannãva satam pasatthã 
kantã sirĩ bhogaratã manussã, 
nãnanca buddhãnamatulyarũpam 
pannam na acceti sirĩ kadãci. 

2323. Yam tam apucchimha akittayĩ no 
mahosadha 1 2 kevaladhammadassi, 
gavam sahassam usabhanca nãgam 
ặjannayutte ca rathe dasa ime, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te gãmavarãni soỊasã ”ti. 

Sirimandajãtakam. 3 


5. ROHANTAMIGAJATAKAM 4 

2324. Ete yũthã patiyanti 5 bhĩtã maranassa 6 cittaka, 
gaccha tuvampi mã kankhi jĩvissanti tayã saha. 

2325. Nãham rohanta 7 gacchãmi hadayamme avakassati, 8 
na tam aham jahissãmi idha hessãmi 9 jĩvitam. 

2326. Te hi nũna marissanti andhã aparinãyakã, 10 
gaccha tuvampi mã kankhi jĩvissanti tayã saha. 

2327. Nãham rohanta 6 gacchãmi hadayamme avakassati, 7 
na tam baddham 11 jahissãmi idha hessãmi 8 jĩvitam. 

2328. Gaccha bhĩru palãyassu kũte baddhosmi 12 ăyase, 
gaccha tuvampi mã kankhi jĩvissanti tayã saha. 


1 bhũtapati - Ma; 
bhũtappati - Syã. 

2 mahosadham - PTS. 

3 sirĩmantajãtakam - Ma. 

4 rohanamigajãtakam - Ma; 
rohanamigajãtakam - Syã. 

5 patiyanti - Ma; patĩyanti - PTS. 

6 maranã - Syã. 


7 rohana - Ma; 

rohana - Syã, evam sabbattha. 

8 avakaddhati - PTS. 

9 hissãmi - Ma. 

10 apariụãyakã - Ma, Syã; 
aparinãyikă - PTS. 

11 bandham - Syã. 

12 bandhosmi - Syã. 
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501. Bổn Sanh Nai Rohanta 


(Lời vị Senaka) 

2320. “Tâu bậc tôn kính, năm người sáng suốt chúng thần, tất cả đều 
chắp tay hầu cận. Ngài đã khuất phục chúng thần và là vị chúa tể, tựa như 
Sakka là người chủ quản của các sanh linh, vị chúa của chư Thiên. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền là tốt hơn.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

2321. “Kẻ ngu có danh vọng tựa như gã nô lệ của người trí. Khi các công 
việc thuộc loại như thế ấy sanh khởi, người sáng suốt xếp đặt công việc một 
cách khéo léo, trong trường hợp ấy kẻ ngu đi đến sự rối loạn. Sau khi nhìn 
thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ 
ngu có danh vọng. 


2322. Thật vậy, bởi vì chính trí tuệ đã được các bậc thiện nhân ca tụng; 
còn loài người ưa thích của cải, thì uy quyền được chúng yêu mến. Và trí của 
chư Phật là không thể sánh bảng. Uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ.” 

(Lời đức vua) 

2323. “Điều mà chúng ta đã hỏi khanh, khanh đã trả lời cho chúng ta. 
Này Mahosadha, vị có sự nhìn thấy tất cả các pháp, được hài lòng với việc 
giải thích câu hỏi, ta ban cho khanh một ngàn bò cái, một bò mộng, và một 
con voi, với mười cỗ xe kéo đã được thắng vào những con ngựa thuần chủng 
này, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 

Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu. [500] 


5. BỔN SANH NAI ROHANTA 

2324. “Này Cittaka, bầy hươu này kinh sợ sự chết, nên bỏ đi. Em cũng hãy 
đi đi, chớ nghi ngại. Bầy hươu sẽ sống với em.” 


2325. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lìa bỏ anh. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2326. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dân dât, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Em cũng hãy đi đi, chớ nghi ngại. Mẹ và cha sẽ sống với em.” 


2327. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lìa bỏ anh đang bị trói buộc. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2328. “Này em gái nhút nhát, em hãy đi đi, hãy tẩu thoát đi. Anh bị trói 
chặt vào cái cùm sât rồi. Em cũng hãy đi đi, chớ nghi ngại. (Ba người) họ sẽ 
sống với em.” 
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2329. Naham rohanta gacchami hadayamme avakassati, 1 
na tam aham jahissãmi idha hessãmi 2 jĩvitam. 

2330. Te hi nũna marissanti andhã aparinãyakã, 3 
gaccha tuvampi mã kankhi jĩvissanti tayã saha. 

2331. Nãham rohanta gacchãmi hadayamme avakassati, 2 
na tam baddham 4 jahissãmi idha hessãmi 3 jĩvitam. 

2332. Ayam so luddako eti ruddarũpo 5 sahãvudho, 
so 6 no vadhissati ajja usunã sattiyãmapi. 7 

2333. Sã muhuttam palãyitvã bhayattã 8 bhayatajjită, 
sudukkaram akarã bhĩru maranãyupanivattatha. 

2334. Kinnu te me 9 migã honti muttã baddham 5 upãsare, 
na tam cajitumicchanti jĩvitassapi kãranã. 

2335. Bhãtaro honti me ludda sodariyã 10 ekamãtukã, 
na mam cajitumicchanti jĩvitassapi kãranã. 

2336. Te hi nũna marissanti andhã aparinãyakã, 4 
pancannam jĩvitam dehi bhãtaram munca luddaka. 

2 337 - So vo aham pamokkhãmi mãtãpettibharam migam, 
nandantu mãtãpitaro muttarn disvã mahãmigam. 

2338. Evam luddaka nandassu saha sabbehi nãtibhi, 
yathãhamajja nandãmi muttam disvã mahãmigam. 

2339. Katham 11 pamokkho ãsi upanĩtasmim 12 jĩvite, 
katham putta amocesi kũtã pãsamhã 13 luddako. 


1 avakaddhati - PTS. 

2 hissămi - Ma. 

3 aparinãyakã - Ma, Syã; 
aparinãyikã - PTS. 

4 bandham - Syã. 

5 luddarũpo - Ma, Syã. 

6 yo - Ma, Syă. 

7 sattiyã api - Ma. 


8 bhayattha - PTS. 

9 teme - Ma, Syã; 
te’me-PTS. 

10 saudariyã - PTS. 

11 katham tvam - Ma, Syã. 

12 upanĩtasmi - Ma, Syã. 

13 kũtapãsamha - Ma, PTS; 
kũtapãsamhã - Syã. 
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501. Bổn Sanh Nai Rohanta 


2329. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lìa bỏ anh. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2330. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dân dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Em cũng hãy đi đi, chớ nghi ngại. Mẹ và cha sẽ sống với em.” 


2331. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
ha bỏ anh đang bị trói buộc. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2332. “Gã thợ săn kia đi đến kìa, với dáng vẻ dữ tợn, có vũ khí. Hôm nay, 
gã ấy sẽ giết chết chúng ta bảng gươm, thậm chí bảng giáo.” 


2333. Bị hành hạ vì nỗi sợ hãi, bị kinh hoàng vì nỗi sợ hãi, con hươu cái 
nhỏ đã bỏ chạy một chốc lát, rồi đã quay trở lại chấp nhận cái chết; nó đã 
làm một việc vô cùng khó làm. 


2334. “Hai con nai này được tự do, lại luẩn quẩn ở bên con nai bị mâc 
bẫy, phải chăng chúng không muốn bỏ rơi con nai ấy, thậm chí vì lý do của 
mạng sống?” 


2335. “Này thợ săn, chúng là hai đứa em có cùng xuất xứ, có chung một 
mẹ với ta. Chúng không muốn bỏ rơi ta, thậm chí vì lý do của mạng sống.” 


2336. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dẫn dât, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Này thợ săn, xin ông hãy tha mạng sống cho năm người, xin ông hãy 
phóng thích anh trai của ta.” 


2337. “Ta đây sẽ phóng thích con nai đang phụng dưỡng mẹ cha. Mong 
rằng nai mẹ và nai cha được vui mừng, sau khi nhìn thấy con nai vĩ đại được 
tự do.” 


2338. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy con 
nai vĩ đại được tự do.” 


2339. “Làm thế nào con có được sự phóng thích khi mạng sống đã bị dẫn 
dắt đi? Này con trai, tại sao người thợ săn đã giải thoát cho con khỏi cái cùm, 
khỏi cái bay?” 
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2340. Bhanam kannasukham vacam hadayangam hadayanissitam, 1 
subhãsitãhi vãcãhi cittako mam amocayi. 

2341. Bhanarn kannasukham vãcarn hadayangam hadayanissitam, 
subhãsitãhi vãcãhi sutanã mam amocayi. 

2342. Sutvă kannasukham vãcam hadayangam hadayanissitam, 
subhãsitãhi sutvãna luddako mam amocayi. 

2343. Evam ãnandito hotu saha dãrehi luddako, 
yathă mayajja nandãma disvã rohantamãgatam. 

2344. Nanu tvam avacã 2 ludda migacammãni ãharim, 
atha kena nu vannena migacammãni nãhari. 

2345. Ãgamãceva 3 hatthattham kũtapãsanca so migo, 
abajjhi tanca 4 migarặjam tanca muttã upãsare. 

2346. Tassa me ahu samvego abbhuto lomahamsano, 
imam cãham migam hanne ajja hessãmi jĩvitam. 

2347. Kĩdisã te migã ludda kĩdisã dhammikã migã, 
katham vannã katham sĩlã bãỊham kho te 5 pasamsasi. 

2348. Odãtasingã sucivãỊã jãtarũpatacũpamã, 
pãdã lohitakă tesam anjitakkhã manoramã. 

2349. Edisã te migã deva edisã dhammikã migã, 
mãtãpettibharã deva na te so abhihãrayum. 6 

2350. Dammi nikkhasatam ludda thullanca 7 manikundalam, 
catuddasanca 8 pallankam ummãpupphasirinnibham. 9 


1 hadayassitam - Ma, Syã. 

2 avaca - Ma, Syã. 

3 ãgamanceva - Syã. 

4 abajjhi tam - Ma, Syã. 

5 ne - Ma, Syă. 


6 abhihãritum - Ma; abhihãrayim - Syã; 
abhihãrayam - PTS. 

7 thũlaíĩca - Ma, Syã. 

8 catussadanca - Ma, PTS; caturassaíĩca - Syă. 

9 umãpupphasarinnibham - Ma. 
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2340. “Trong khi thốt lên lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lâng đọng ở 
tim, Cittaka đã giải thoát cho con bằng những lời nói được khéo nói. 


2341. Trong khi thốt lên lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lâng đọng ở 
tim, Sutanã đã giải thoát cho con bằng những lời nói được khéo nói. 


2342. Sau khi lẳng nghe lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lẳng đọng ở tim, 
sau khi lắng nghe những lời khéo nói, người thợ săn đã giải thoát cho con.” 


2343. “Mong ràng người thợ săn được vui mừng như vậy cùng với những 
người vợ, giống như chúng ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy 
Rohanta trở về. 


2344. “Này thợ săn, chẳng phải khanh đã nói ràng: ‘Thần sẽ mang về con 
nai hoặc tấm da nai’? Vậy thì vì lý do gì mà khanh đã không mang về con nai 
hay tấm da nai?” 


2345. “Con nai ấy đã ở trong tay, và nó thật sự đã đi vào cái cùm, cái bẫy. 
Nó đã bị bẳt, và nó là con nai chúa. Hai con khác, được tự do, đã luẩn quẩn ở 
bên con nai ấy. 


2346. Sự chấn động, sự dựng đứng lông chưa từng có đã xảy ra ở thần 
đây. Và nếu thần giết chết con nai này, thần sẽ buông bỏ mạng sống ngày 
hôm nay.” 


2347. “Này thợ săn, những con nai ấy là như thế nào, các con nai có đạo 
đức như thế nào, màu sâc ra sao, tánh hạnh ra sao mà khanh ca ngợi chúng 
lâm thế?” 


2348. “Chúng có cặp sừng trâng sáng, chùm lông đuôi sạch sẽ, làn da tựa 
như vàng, các móng chân màu đỏ sẫm, hai con mât long lanh, đáng yêu. 


2349. Tâu bệ hạ, các con nai ấy là như thế ấy, là các con thú có đạo đức 
như thế ấy. Tâu bệ hạ, chúng đang phụng dưỡng mẹ cha. Thần đây đã không 
bât chúng đem đi.” 


2350. “Này thợ săn, trầm sẽ ban thưởng một trăm tiền vàng lớn, bông tai 
ngọc ma-ni loại lớn, kiệu khiêng bốn bên đều lót nệm có màu sâc rực rỡ 
giống như màu hoa của cây bông vải, - 
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2351. Dve ca sadisiyo bhariya usabhanca gavam satam, 

dhammena rajjam kãressam bahukãro mesi' luddaka. 


2352. Kasi vanijja 1 2 inadanam unchacariyaya 3 luddaka, 
etehi 4 dãram posehi mã pãpam akarã punan ”ti. 5 

Rohantamigaj ãtakam. 


6 . CULAHAMSAJATAKAM 6 
• • • 

2353. Ete hamsã pakkamanti vakkangã 7 bhayameritã, 
harittaca hemavanna kãmam sumukha pakkama. 


2 354- Ohaya mam natigana ekam pasavasam gatam, 
anapekkhamãnã gacchanti kim eko avahĩyasi. 8 


2 355 - Pateva patatam settha natthi baddhe sahayata, 9 
mã anĩghãya hãpesi kãmam sumukha pakkama. 


2356. Naham dukkhaparetoti dhatarattha tuvam 10 jahe, 
jĩvitam maranam vã me tayã saddhim bhavissati. 


2357. Etadariyassa kalyanam yam tvam sumukha bhasasi, 
tanca vĩmamsamãnoham 11 patatetam 12 avassajim. 


2358. Apadena padam yati antalikkhe caro LÌ dijo, 

ãrã pãsam na bựjjhi tvam hamsãnam pavaruttamo. 14 


2 359 - Yada parabhavo hoti poso jivitasankhaye, 
atha jãlanca pãsanca ãsajjãpi na bựjjhati. 


1 mesa - Syã; me si - PTS. 

2 kasivãnijjã - Ma; 
kasivaụijjã - Syã. 

3 unchãcariyã ca - Ma, Syã. 

4 etena - Ma, Syã. 

5 akarĩ punãti - Ma, Syã. 

6 hamsajãtakam - Syã. 

7 vaủkaủgã - Syã. 


8 avahiyyasi - Ma, Sya. 

9 sahãyakã - Syă. 

10 tavam - PTS. 

11 vĩmamsamãnăham - Syã. 

12 patate tam - Syã; 
pata te tam - PTS. 

13 antalikkhacaro - Ma, Syă, 

14 pavaruttama - Ma, Syã. 
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2351. - thêm hai người vợ tương xứng, cùng với bò mộng và bò cái một 
trăm con. Này thợ săn, khanh là người có nhiều công đức đối với trầm. Trẫm 
sẽ trị vì vương quốc một cách công minh. 


2352. Này thợ săn, có các nghề trồng trọt, buôn bán, cho vay nợ, lượm lặt 
để mưu sinh, khanh hãy cấp dưỡng vợ bâng các nghề ấy, chớ có làm điều ác 
nữa.” 

Bổn Sanh Nai Rohanta. [501] 


6 . TIẼU BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa thiên nga chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 

2353. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rẩy vì sợ hãi. Này 
Sumukha có lông vàng, có sâc vàng, khanh hãy bay đi như ý muốn. 


2354. Đám thân quyến đã bỏ lại ta, ra đi không chờ đợi, khi một mình ta 
đã bị rơi vào bẫy, việc gì một mình khanh còn ở lại? 


2355. Này vị cao cả của loài chim, khanh phải bay đi thôi! Không có tình 
bạn ở người bị giam cầm. Khanh chớ bỏ lỡ cơ hội khi chưa bị nguy khốn. Này 
Sumukha, khanh hãy bay đi như ý muốn.” 


2356. “Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): ‘Ngài bị dày vò bởi khổ 
đau,’ thần không thể bỏ rơi ngài. Thần sẽ cùng sống hay cùng chết với ngài.” 


2357. “Này Sumukha, điều khanh nói là lời nói tốt lành của người cao 
thượng. Và trong khi xem xét về khanh, ta đã nói lời nói này: ‘Khanh hãy bay 
đi.’” 


(Lời trao đổi giữa người thợ săn và hai con chim) 

2358. “Loài chim di chuyển ở không trung, tiến tới một bước không phải 
dùng chân. Ngươi là ưu tú nhất trong số các con chim thiên nga, tại sao từ 
đẳng xa ngươi đã không phát hiện ra cái bẫy?” 


2359. “Khi con người có sự tiêu vong, ở vào giai đoạn cuối của mạng sống, 
thậm chí đã đến gần bên lưới giăng và bẫy sập cũng không nhận biết.” 
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2360. Ete hamsa pakkamanti vakkanga 1 bhayamerita, 
harittaca hemavanna tvanca tam 2 avahĩyasi. 3 

2361. Ete bhutvã pivitvã ca 4 pakkamanti vihangamã, 
anapekkhamãnã vakkanga 5 tvanneveko 6 upãsasi. 

2362. Kinnu tãyam 7 dijo hoti mutto baddham upãsasi, 
ohãya sakunã yanti kim eko avahĩyasi. 3 

2363. Rãjo me so dijo mitto sakhã pãnasamo ca me, 
neva nam vijahissãmi yãva kãlassa pariyãyam. 

2364. Yo ca tvam sakhino hetu 8 pãnam cajitumicchasi, 
so te sahãyam muncãmi hotu rặjã tavãnugo. 

2365. Evam luddaka nandassu saha sabbehi nãtibhi, 
yathãhamajja nandãmi muttam disvã 9 dijãdhipam. 

2366. Kaccinnu 10 bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci ratthamidam phĩtam dhammena manusãsasi. 11 

2367. Kusalam ceva me hamsa atho hamsa anãmayam, 
atho ratthamidam phĩtam dhammena manusãsaham. 

2368. Kacci bhoto amaccesu doso koci na vijjati, 
kacci ãrã amittã te chãyã dakkhinatoriva. 

2369. Athopi me amaccesu doso koci na vijjati, 
atho ãrã amittã te chãyã dakkhinatoriva. 

2370. Kacci te sãdisĩ bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
puttarũpayasũpetã tava chandavasãnugã. 

2371. Atho me sãdisĩ bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
puttarũpayasũpetã mama chandavasãnugã. 


1 vaủkaủgã - Syã. 

2 tvanííeva - Ma, Syã; tvanca nam - PTS. 

3 avahiyyasi - Ma, Syã. 

4 bhutvã ca pitvã ca - Ma, Syã. 

5 vakkangã - Ma, PTS; vaủkangã - Syă. 

6 tvanceveko - Syã; tvam nev’ eko - PTS. 


7 tyayam - Ma. 

8 hotu - PTS. 

9 disvã muttam - Ma, Syã. 

10 kacci nu - Syã. 

11 dhammena anusãsasi - Syã; 
dhammena-m-anusãsasi - PTS. 
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2360. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rẩy vì sợ hãi. Này 
chim có lông vàng, có sâc vàng, có phải ngươi ở lại với chim kia? 


2361. Này chim, các con chim ấy, sau khi ăn và uống xong, bay đi không 
chờ đợi, chỉ còn một mình ngươi hầu cận. 


2362. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
cồn ở lại?” 


2363. “Chim ấy là vua, bạn bè, thân hữu của tôi, và sánh bằng mạng sống 
của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chim ấy cho đến cuối cuộc đời.” 


2364. “Vì nguyên nhân bạn bè mà ngươi muốn từ bỏ mạng sống, ta đây 
trả tự do cho bạn của ngươi. Chim thiên nga chúa hãy đi cùng với ngươi.” 


2365. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do.” 


(Lời trao đổi giữa thiên nga chúa Dhatarattha và đức vua) 

2366. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
đẳn?” 


2367. “Này chim thiên nga, trầm được an khang. Và này chim thiên nga, 
trầm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trầm lãnh đạo một 
cách đúng dân.” 

2368. “Phải chăng bất cứ lỗi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng các kẻ thù đều tránh xa bệ hạ, tựa như bóng nâng 
không chiếu về phía nam?” 

2369. “Bất cứ lỗi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trầm. Và các kẻ thù đều tránh xa trầm, tựa như bóng nấng không chiếu 
về phía nam.” 

2370. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của bệ hạ?” 

2371. “Còn người vợ tương xứng với trầm có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trăm.” 
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2372. Kacci te bahavo putta sựjata ratthavaddhana, 
pannãjavena sampannã sammodanti tato tato. 


2373. Satam eko ca me putta dhatarattha maya suta, 

tesam tvam kiccamakkhãhi nãvarajjhanti te vaco. 


2374. Upapannopi ce hoti jatiya vinayena va, 

atha pacchã kurute yogam kicce 1 2 ãpãsu 3 sĩdati. 


23 75. Tassa samhirapannassa vivaro jayate maha, 
nattamandhova 4 rũpãni thullãni manussati. 5 


2376. Asare sarayogannu matim natveva vindati, 
sarabhova giriduggasmim antarãyeva sĩdati. 


2377. Hinajaccopi ce hoti utthata dhitima naro, 
ãcãrasĩlasampanno nise aggĩva bhãsati. 


2378. Etam me 6 upamam katvã putte vijjãsu vãcaya, 7 
samvirũỊhetha medhãvĩ khettabĩjamva 8 vutthiyã ”ti. 

CũỊahamsaj ãtakam. 9 

7. sATTIGUM BAƠÃTAKAM 

2379. Migaluddo mahãrãjã pancãlãnam rathesabho, 
nikkhanto saha senãya ogano vanamãgamã. 


2380. Tatthaddasa 10 arannasmim takkaranam kutim katam, 
tassã 11 kutiyã nikkhamma suvo luddãni bhăsati. 


1 nãvarujjhanti - Ma, Syã. 

2 kicche - Ma. 

3 ãvãsu - Syã. 

4 rattimandhova - Ma, Syã. 

5 thũlãni manupassati - Ma, Syã; 

phullãni-m-anupassati - PTS. 


6 ve - Syă, PTS. 

7 thãpaya - Syă. 

8 khette bĩjamva - Ma, Syã. 

9 hamsajãtakam chattham - Syã. 

10 tatthaddasa - Syã. 

11 tasmã - Syã. 
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2372. “Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, phải chăng bệ hạ có nhiều con 
trai có dòng dõi cao sang, được thành tựu trí tuệ nhạy bén, và thân thiện ở 
mọi nơi?” 


2373. “Này chim chúa Dhatarattha, trầm có một trăm lẻ một người con 
trai, được nổi tiếng nhờ vào trầm. Ngài hãy nói về phận sự của chúng, chúng 
không xao lãng lời nói của ngài.” 


2374. “Dầu đã được sanh ra với dòng dõi hay tánh hạnh, mà thực hành 
việc rèn luyện chậm trê thì sẽ đầu hàng khi có khó khăn, khi có các sự bất 
hạnh. 


2375. Đối với người có trí tuệ bị suy giảm ấy, nghịch cảnh nảy sanh được 
quan trọng hóa, giống như người bị quáng gà, vào ban đêm nhìn thấy các 
hình thể được phóng đại. 


2376. Người lầm tưởng cốt lõi ở điều không phải cốt lõi chẳng bao giờ đạt 
được sự hiểu biết, tựa như nai rừng gánh lấy tai họa ở khe núi hiểm trở. 


2377. Dầu có dòng dõi thấp kém, mà là người sốt sâng, có nghị lực, đầy đủ 
hạnh kiểm và giới luật, vẫn tỏa sáng tựa như ngọn lửa trong bóng đêm. 


2378. Hãy sử dụng ví dụ ấy của chim tôi và cho các con học tập các kiến 
thức. Người thông minh có thể trưởng thành, tựa như hạt giống ở thửa ruộng 
với cơn mưa.” 

Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga. [502] 


7. BỔN SANH CHIM KÉT sATTIGUM BA 

2379. Vị đại vương, đấng thủ lãnh xa binh của xứ Pancãla, thích săn bât 
nai, trong khi xuất hành cùng với đoàn quân, đã rời đám đông đi vào khu 
rừng. 


2380. Ở nơi ấy, trong khu rừng, đức vua đã nhìn thấy căn chòi đã được 
dựng lên của bọn cướp. Từ trong căn chòi ấy, có con két bước ra và nói những 
lời hung dữ: 
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2381. Sampannavahano poso yuva sammatthakundalo, 1 
sobhati lohitunhĩso divãsuriyova bhãsati. 

2382. Majjhantike 2 sampatike 3 sutto rãjã sasãrathi, 
handassãbharanam sabbam ganhãma sahasã 4 mayam. 

2383. Nisĩthepi 5 rahodãni sutto rậjã sasãrathi, 

ãdãya vattham manikundalanca hantvãna sãkhãhi apattharãma. 6 

2384. Kinnu ummattarũpova sattigumba pabhãsasi, 
durãsadã hi rặjãno aggi pajjalito yathã. 

2385. Atha tvam patikoỊamba 7 matto thullãni gacchasi, 8 
mãtari mayha 9 naggãya kinnu tvam vijigucchase. 

2386. Utthehi samma taramãno ratham yojehi sãrathi, 
sakunã me na ruccanti 10 annam gacchãma assamam. 

2387. Yutto ratho mahãrặja yutto ca balavãhano, 
adhitittha mahãrặịa annam gacchãma assamam. 

2388. Konu meva gatã sabbe ye asmim paricãrakã, 
esa gacchati pancãlo mutto tesam adassanã. 

2389. Kodandakãni ganhatha sattiyo tomarãni ca, 
esa gacchati pancãlo mã vo muncittha jĩvitarn. n 

2390. Athãparo patinandittha suvo lohitatundako, 12 
svãgatam te mahãrặja atho te adurãgatam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 

2391. Tindukãni 13 piyãlãni madhuke kãsumãriyo, 
phalãni khuddakappãni bhunja rậja varam varam. 

2392. Idampi pãnĩyam sĩtam ãbhatam girigabbharã, 
tato piva mahãrặja sace tvam abhikankhasi. 


1 kuụdalĩ - Syă. 

2 majjhanhike - Ma. 

3 sampatike - Ma, Syã. 

4 sãhasã - Ma. 

5 nissivepi - Syă. 

6 avattharãma - Ma, Syã, PTS. 

7 patikolamba - Ma, PTS; patikolumba - Syã. 


8 gajjasi - Ma, Sya, PTS. 

9 mayham - Ma. 

10 sakuụo me na ruccati - Ma, Syă, PTS. 

11 jĩvatam - Ma. 

12 lohitatundiko - Syã. 

13 tindukãni - Syã, PTS. 
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(Lời chim két Sattigumba và kẻ cướp PatikoỊamba) 

2381. “Người nam, còn trẻ tuổi, có cỗ xe hoàn hảo, có bông tai được đánh 
bóng, có khăn đội đầu màu đỏ, tỏa sáng, tựa như mặt trời chiếu sáng vào ban 
ngày. 


2382. Bây giờ, vào lúc giữa trưa, vua với người đánh xe đã ngủ. Nào, 
chúng ta hãy dùng bạo lực đoạt lấy tất cả đồ trang sức của người này. 


2383. Bây giờ vâng vẻ cũng như lúc nửa đêm, vua với người đánh xe đã 
ngủ. Chúng ta hãy lấy đi y phục và bông tai bâng ngọc ma-ni, rồi giết chết họ, 
và vùi lấp bàng những cành cây.” 


2384. “Này chim két Sattigumba, ngươi nói cái gì như là kẻ bị điên khùng 
vậy? Bởi vì, các vị vua là khó lại gần, giống như ngọn lửa đã bùng cháy.” 


2385. “Này PatikoỊamba, giờ ngươi lại say sưa, nói năng thô tháo. Trong 
khi mẹ của chúng ta bị thiếu thốn, vậy ngươi còn ghê tởm điều gì?” 


(Lời đức vua và người xa phu) 

2386. “Này khanh, hãy mau dậy đi. Này xa phu, hãy thẳng ngựa vào cỗ xe. 
Các con chim không làm ta vui thích. Chúng ta hãy đi đến chốn ẩn cư khác.” 


2387. “Tâu đại vương, cỗ xe đã được thắng ngựa, đội quân và đoàn xe đã 
được sân sàng. Tâu đại vương, xin ngài bước lên. Chúng ta đi đến chốn ẩn cư 
khắc.” 


(Lời chim két Sattigumba) 

2388. “Những kẻ nào sống ở nơi này, tất cả bọn ấy đã đi đâu rồi? Vua xứ 
Pancãla ấy ra đi tự do, thoát khỏi tầm nhìn của chúng rồi. 


2389. Các ngươi hãy cầm lấy các cây cung, các gươm đao, và các cây giáo. 
Vua xứ Pancãla ấy ra đi rồi. Chớ để gã thoát khỏi các ngươi, còn sống sót.” 


2390. Rồi, một con chim két khác, có mỏ đỏ, đã vui mừng đón tiếp: “Tâu 
đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành của ngài! Là 
bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ hãy cho biết. 


2391. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyala, madhuka, kasamari 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


2392. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn. 
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2393. Arannam unchaya gata ye asmim paricaraka, 

sayam utthãya ganhavho hatthã me natthi dãtave. 


2394. Bhadrako 1 vata yam 2 pakkhi dvijo 3 paramadhammiko, 
atheso itaro pakkhĩ suvo luddãni bhãsati. 


2395. Etam hanatha bandhatha ma vo muncittha jivitam, 4 
iccevam vipalantassa sotthim 5 pattosmi assamam. 


2396. Bhatarosma maharaja sodariya ekamatuka, 
ekarukkhasmim 6 samvaddhã nãnãkhettagatã ubho. 

2397. Sattigumbo ca corãnam ahanca isĩnam idha, 
asatam so satam aham tena dhammena no vinã. 

2398. Tattha 7 vadho ca bandho ca nikatĩ vancanãni ca, 
ãlopasahasãkãrã 8 tãni so tattha sikkhati. 


2399. Idha saccanca dhammo ca ahimsa sannamo 9 damo, 
ãsanũdakadãyĩnam anke vaddhosmi 10 bhãrata. 11 

2400. Yam yam hi rậja bhajati satam 12 vã yadi vã asam, 
sĩlavantam visĩlam vã vasam tasseva gacchati. 

2401. Yãdisam kurute mittarn yãdisancũpasevati, 
sopi tãdisako hoti sahavãso hi 13 tădiso. 


2402. Sevamãno sevamãnam samphuttho samphusam param, 
saro diddho 14 kalãpam va ãlittamupalimpati, 
upalepabhayã 15 dhĩro neva pãpasakhã siyã. 


1 bhaddako - Ma, Sya. 

2 vatayam - Ma; vatãyam - Syã; 
vat’ ayam - PTS. 

3 dijo - Ma, Syã, PTS. 

4 jĩvatam - Ma. 

5 sotthĩ - Syã. 

6 ekarukkhasmi - Syã. 

7 yattha - Syã. 


8 ãlopã sãhasãkãrã - Ma, Syã, PTS. 

9 samyamo - Ma, Syã. 

10 vaddhosmi - Syã. 

11 bhằradha - Ma. 

12 santam - Ma, Syã. 

13 sahavăsopi - Syã. 

14 duttho - Syã. 

15 upalimpabhayã - Syã. 
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2393. Những người sống ở nơi này đã đi vào rừng nhặt trái cây. Xin bệ hạ 
hãy tự mình đứng dậy và chọn lấy, thần không có tay để dâng lên.” 


2394. “Con chim này quả thật là hiền thiện! Là con chim có đạo đức tuyệt 
vời. Còn con chim ấy ở nơi kia, con chim két nói những lời hung dữ rằng: 


2395. ‘Các ngươi hãy giết chết gã ấy, hãy bât lấy gã. Chớ để gã thoát khỏi 
các ngươi, còn sống sót.’ Trong khi nó lảm nhảm như vậy, trầm đã đến được 
chốn ẩn cư này một cách bình yên.” 


2396. “Tâu đại vương, cả hai chúng tôi là anh em, có cùng xuất xứ, có 
chung một mẹ, đã được lớn lên ở cùng một thân cây, rồi đã đi đến hai mảnh 
đất khác nhau. 


2397. Sattigumba ở với bọn cướp, còn thần ở nơi này với các vị ẩn sĩ. Nó 
ở giữa những kẻ xấu, thần giữa những người tốt, nên không thể không bị ảnh 
hưởng bởi tư cách của những người ấy. 


2398. Tại nơi ấy, có sự giết chóc, sự bât bớ, sự gian lận, và các sự lường 
gạt, sự cướp giật và các biểu hiện bạo lực; Sattigumba học theo các điều ấy ở 
nơi ấy. 


2399. Ở nơi này, có sự chân thật, có thiện pháp, và sự không hãm hại, có 
sự thu thúc, có sự rèn luyện. Tâu vị cai quản đất nước, thần đã được lớn lên 
trong sự bảo bọc của những người có thói quen bố thí chỗ ngồi và nước uống 
cho khách lạ. 


2400. Tâu bệ hạ, bởi vì khi hợp tác với người nào, là người tốt hay xấu, có 
giới hạnh hay không có giới hạnh, ta sẽ chịu sự ảnh hưởng của chính người 

ấy. 


2401. Khi kết bạn với người như thế nào, và thân cận với người như thế 
nào, ta đây cũng trở thành người như thế ấy; bởi vì sự cộng trú là như thế. 


2402. Người được phục vụ làm ô nhiêm người đang phục vụ mình, người 
được tiếp xúc làm ô nhiễm người khác đang tiếp xúc với mình, ví như mũi 
tên tẩm độc làm ô nhiêm túi tên còn chưa bị nhiêm độc. Do nỗi sợ hãi sự ô 
nhiêm, bậc sáng trí không nên có bạn bè xấu xa. 
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2403. Putimaccham kusaggena yo naro upanayhati, 
kusãpi pũti 1 vãyanti evam bãlũpasevanã. 

2404. Tagaranca palãsena yo naro upanayhati, 
pattãpi surabhi 2 vãyanti evam dhĩrũpasevanã. 

2405. Tasmã phala 3 putasseva natvã sampãkamattano, 
asante nopaseveyya 4 sante seveyya pandito, 
asanto nirayam nenti santo pãpenti suggatin ”ti. 

Sattigumbajãtakam. 


8 . BHALLATIYA 5 JATAKAM 

2406. Bhallãtiyo nãma ahosi rậjã 
rattham 6 pahãya migavam acãri so, 
agamã girivaram gandhamãdanam 
sampupphitam 7 kimpurisãnucinnam. 

2407. Sãlũrasanghanca 8 nisedhayitvã 
dhanum kalãpanca 9 so nikkhipitvã, 
upãgami vacanam vattukãmo 
yatthatthită kimpurisã ahesum. 

2408. Himaccaye hemavatăya tĩre 
kimidhatthitã mantayavho abhinham, 
pucchãmi vo mãnusadehavanne 
katham vo 10 jãnanti manussaloke. 

2409. Mallam girim 11 pandarakam tikũtam 
sĩtodiyã 12 anuvicarãma najjo, 

migã manusasãva nibhãsavannã 
jãnanti no kimpurisãti 13 ludda. 

2410. Sukiccharũpam paridevayavho 
ãlingito cãsi piyo piyãya, 
pucchãmi vo mãnusadehavanne 
kimidha vane rodatha appatĩtã. 


1 pũtĩ - PTS. 

2 surabhĩ - Syã, PTS. 

3 patta - Ma; 
palãsa - Syã. 

4 nũpaseveyya - Syã, PTS. 

5 bhallãtiya - Ma, Syã, evam sabbattha. 

6 rajjam - PTS. 


7 supupphitam - Ma, Syă. 

8 sãỊũrasaủghanca - Ma. 

9 dhanukalãpanca - Syã, PTS. 

10 katham nu - Ma. 

11 mallagirim - Syã. 

12 sĩtodakã - Ma, Syã. 

13 kimpurisã ca - PTS. 
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2403. Người nào bao bọc con cá thối bâng ngọn cỏ, các ngọn cỏ cũng toát 
ra mùi hôi thối; tương tự như vậy, do việc thân cận với những kẻ ngu dốt (sẽ 
bị tổn hại danh tiếng). 


2404. Người nào bao bọc gỗ thơm bằng lá cây, các chiếc lá cũng tỏa ra 
mùi thơm; tương tự như vậy, do việc thân cận với các bậc sáng trí (sẽ đạt 
được tiếng tốt). 


2405. Vì thế, sau khi biết được hậu quả dành cho bản thân tương tự như 
kết quả của chiếc lá và vật chứa đựng, người sáng suốt không nên thân cận 
những kẻ ác nhân, nên phục vụ các bậc thiện nhân. Những kẻ ác nhân dãn lối 
vào địa ngục, các bậc thiện nhân giúp cho đạt được cảnh giới an vui.” 

Bổn Sanh Chim Két Sattigumba. [503] 


8 . BỔN SANH VUA BHALLATIYA 

2406. Xưa có vị vua tên là Bhallãtiya. Vị vua ấy đã bỏ bê đất nước rồi đi 
săn thú. Đức vua đã đi đến ngọn núi cao quý Gandhamãdana, nơi được trổ 
đầy hoa, được lai vãng bởi loài nhân điểu. 


2407. Đức vua đã ngăn lại bầy chó săn, đã đặt cây cung và bó tên xuống, 
rồi đã đi đến gần nơi có hai nhân điểu đang đứng với ý định nói lời thăm hỏi 
(rằng): 


2408. “Khi mùa đông đã qua đi, có phải hai ngươi thường đứng tâm sự ở 
đây, bên bờ sông Hemavatã? Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng 
vóc của con người. Ở thế giới nhân loại, người ta nhận biết hai ngươi như thế 
nào?” 


2409. “Thưa thợ săn, chúng tôi đi du ngoạn đến núi Malla, đến các con 
sông Pandaraka và Tikũta có nước mát lạnh. Chúng tôi là loài thú, có bề 
ngoài và dáng vóc tựa như con người; người ta nhận biết chúng tôi là ‘loài 
nhân điểu.’” 


2410. “Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ 
vô cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài 
người, việc gì hai ngươi lại ủ rũ, khóc lóc ở đây, trong khu rừng? 


43 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


504. Bhallatiycỹatakarn 


2411. Sukiccharũpam paridevayavho 
ãlingito cãsi piyo piyãya, 
pucchãmi vo mãnusadehavanne 
kimidha vane vilapatha appatĩtã. 

2412. Sukiccharũpam paridevayavho 
ãlingito cãsi piyo piyãya, 
pucchãmi vo mãnusadehavanne 
kimidha vane socatha appatĩtã. 

2413. Mayamekarattim' vippavasimha ludda 
akãmakã annamannam sarantă, 
tamekarattim 2 anutappamãnã 
socãma sã ratti punam na hessati. 

2414. Yamekarattim 3 anutappathetam 
dhanam va nattham pitaram va petam, 
pucchãmi vo mãnusadehavanne 
katham vinãvãsamakappayittha. 

2415. Yayimam 4 nadim passasi sĩghasotam 
nãnãdumacchadanam 5 selakũtam, 6 
tamme piyo uttari vassakãle 
mamanca mannam 7 anubandhatĩti. 

2416. Ahanca ankolakam ocinãmi 
atimuttakam sattaliyothikanca, 8 
piyo ca me hohiti 9 mãlabhãrĩ 
ahanca nam mãlinĩ 10 ajjhupessam. 

2417. Ahancidam kuravakam ocinãmi 
uddãlakã pãtalisinduvãrakã, 11 
piyo ca me hohiti mãlabhãrĩ 
ahanca nam mãlinĩ ajjhupessam. 

2418. Ahanca sãlassa 12 supupphitassa 
oceyya pupphãni karomi mãlam, 
piyo ca me hohiti mãlabhãrĩ 
ahanca nam mãlinĩ ajjhupessam. 


1 mayekarattam - Ma, Syã; 
mayekarattim - PTS. 

2 tamekarattam - Ma, Syã. 

3 yamekarattam - Ma, Syã. 

4 yamimam - Ma, Syã, PTS. 

5 chãdanam - Ma; 
chãdana - Syã. 

6 selakũlam - Ma, Syã. 


7 manííe - Syã. 

8 adhimuttakam sattaliyodhikaíĩca - Syă. 

9 hehiti - Ma, Syã, evam sabbattha. 

10 mãlini - Syã, evam sabbattha. 

11 pãtalisindhuvãrakã - Ma; 
pãtali sinduvãritã - Syã; 
pãtalisinduvãritã - PTS. 

12 sălissa - PTS. 
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2411. Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ vô 
cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài người, 
việc gì hai ngươi lại ủ rũ, kể lể ở đây, trong khu rừng? 


2412. Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ vô 
cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài người, 
việc gì hai ngươi lại ủ rũ, sầu muộn ở đây, trong khu rừng?” 


2413. “Thưa thợ săn, chúng tôi đã miên cưỡng sống xa nhau một đêm. 
Trong khi nhớ nhung lẫn nhau, trong khi hối tiếc một đêm ấy, chúng tôi sầu 
muộn (ước rằng): ‘Đêm ấy sẽ không xảy ra lần nữa.’” 


2414. “Hai ngươi tiếc nuối một đêm ấy tựa như hai ngươi tiếc nuối tài sản 
bị mất mát, hay tiếc nuối người cha đã qua đời. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có 
cơ thể và dáng vóc của loài người, như thế nào hai ngươi đã phải chịu cuộc 
sống xa cách?” 


2415. “Ngài hãy nhìn xem con sông này, có dòng nước chảy xiết giữa hai 
bờ đá, có sự che khuất bởi nhiều loại cây cối. Vào lúc trời mưa, người yêu của 
thiếp đã vượt qua con sông ấy, trong lúc nghĩ về thiếp ràng: ‘Nàng ấy bước 
theo sau.’ 


2416. Còn thiếp bận thu hái các loại hoa ankolaka này, hoa atỉmuttaka, 
hoa sattali, và hoa yothika, (nghĩ rằng): ‘Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, 
và ta cũng sẽ đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.’ 


2417. Rồi thiếp thu hái các loại hoa kuravaka, hoa uddãlaka, hoa pãtalỉ, 
hoa sinduvãraka, (nghĩ rằng): ‘Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, và ta cũng 
sẽ đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.’ 


2418. Và sau khi thu hái các bông hoa của cây sãla khéo được nở rộ, thiếp 
làm tràng hoa, (nghĩ rằng): ‘Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, và ta cũng sẽ 
đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.’ 
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2419. Ahanca sãlassa supupphitassa 
oceyya pupphãni karomi bhãram, 
idanca no hohiti santharattham 
yatthajjamam viharissãmu 1 2 rattim. 

2420. Aham ca kho agaỊum 3 candananca 
silãya pimsãmi pamattarũpã, 
piyo ca me hohiti rositango 
ahanca nam rosită ajjhupessam. 

2421. Athãgamã salilam sĩghasotam 
nudam sãle salaỊe 4 kaọnikãre, 
apũratha 5 tena muhuttakena 
sãyam nadĩ ãsi mayã suduttarã. 

2422. Ubhosu tĩresu mayam tadã thitã 
sampassantã ubhayo annamannam, 
sakimpi rodãma sakim hasãma 
kicchena no agamã 6 samvarĩ 7 sã. 

2423. Pãto ca 8 kho uggate sũriyamhi 
catukkam nadim uttariyãna ludda, 
ãlingiyã annamannam mayam ubho 
sakimpi rodãma sakim hasãma. 

2424. Tĩhũnakam satta satãni ludda 
yamidha mayam vippavasimha pubbe, 
vãsekimam 9 jĩvitam bhũmipãla 
konĩdha kantăya vinã vaseyya. 

2425. Ãyunca vo kĩvatako nu samma 
sacepi jãnãtha vadetha ãyum, 
anussavã vaddhato 10 ãgamã vã 
akkhãtha me tam avikampamãnã. 

2426. Ãyunca no vassasahassam 11 ludda 
na cantarã pãpako atthi rogo, 
appanca 12 dukkham sukhameva bhiyyo 
avĩtarãgã vijahãma jĩvitam. 

2427. Idanca sutvãna amãnusãnam 
bhallãtiyo ittaram 13 jĩvitanti, 
nivattatha na migavadham acãri 14 
adãsi dãnãni abhunji bhoge. 


1 yatthajjimam - Ma, Syã. 

2 viharissãma - Ma, Syã. 

3 aggalu - Syã; akalum - PTS. 

4 salale - Syã. 

5 ãpũratha - Ma; 
ăpũrathe - Syã. 

6 ãgamã - Ma. 

7 sambarĩ - Syã. 


pãtova - Ma. 

9 vassekimam - Ma, Syã. 

10 vuddhato - Ma, Syã. 

11 vassasahassa - Syã, PTS. 

12 appamva - Syă. 

13 ittara - Ma. 

14 migavam acari - Ma, Syã; 
migavam acãri - PTS. 
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2419. Và sau khi thu hái các bông hoa của cây sãla khéo được nở rộ, thiếp 
làm thành đống (nghĩ rằng): ‘Cái này sẽ dùng làm tấm trải cho chúng ta, là 
nơi mà hôm nay chúng ta sẽ sống qua đêm này.’ 


2420. Và thiếp nghiền quế và trầm hương ở tảng đá cho đến khi nát vụn, 
(nghĩ ràng): ‘Người yêu của ta sẽ có thân thể được tẩm hương, và ta cũng sẽ 
được tẩm hương rồi đi đến bên chàng.’ 


2421. Sau đó, thiếp đã đi đến con sông có dòng nước chảy xiết, mang theo 
các loại bông hoa sãla, hoa salaỊa, hoa kannikãra. Trong khoảnh khắc ấy, 
con sông này đã tràn đầy; nó đã trở nên vô cùng khó vượt qua đối với thiếp. 


2422. Khi ấy, cả hai chúng tôi đứng ở hai bên bờ sông, người này nhìn 
người kia. Thậm chí, chúng tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã cùng cười. Đối với 
chúng tôi, đêm ấy đã qua đi một cách khó khăn. 


2423. Rồi vào buổi sáng, khi mặt trời đã mọc lên, sau khi vượt qua con 
sông cạn khô, thưa thợ săn, cả hai chúng tôi đã ôm ấp lẫn nhau. Thậm chí, 
chúng tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã cùng cười. 


2424. Thưa thợ săn, thiếu ba năm nữa là đủ bảy trăm năm, ở nơi này, 
trước đây chúng tôi đã sống xa nhau. Tâu đấng hộ quốc, vậy người nào ở nơi 
đây có thể sống cuộc sống này thiếu vắng người vợ một năm?” 


2425. “Này các bạn, vậy tuổi thọ của các bạn là bao nhiêu? Nếu các bạn 
biết, xin các bạn hãy nói về tuổi thọ (của các bạn) theo truyền thuyết, hay do 
sự truyền thừa từ bậc trưởng thượng. Xin các bạn hãy trả lời cho trầm điều 
ấy, không phải run sợ.” 


2426. “Thưa thợ săn, tuổi thọ của chúng tôi là một ngàn năm, trong 
khoảng thời gian ấy không có tai họa, không có bệnh hoạn, ít khổ đau, còn 
hạnh phúc thì vượt trội. Chúng tôi lìa bỏ mạng sống, với sự luyến ái còn chưa 
vơi.” 


2427. Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, đức vua Bhallãtiya 
(nghĩ rằng): “Mạng sống là ngấn ngủi,” rồi đã quay trở về, đã không đi săn 
thú, đã ban phát các vật thí, đã thọ hưởng các của cải. 
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2428. Idanca sutvãna amãnusãnam 
sammodatha mã kalaham akattha, 
mã vo tapĩ 1 attakammãparãdho 
yathãpi te kimpurisekarattim. 2 

2429. Idanca sutvãna amãnusãnam 
sammodatha mã vivãdam akattha, 
mã vo tapĩ attakammãparãdho 
yathăpi te kimpurisekarattim. 

2430. Vividha 3 -adhimanã sunomaham 
vacanapatham tava 4 atthasamhitam, 
munca 5 giram nudaseva me daram 
samana sukhãvaha jĩva me ciranti. 

Bhallãtiyaj ãtakam. 


9. SOMANASSAƠATAKAM 

2431. Ko tam himsati hetheti 

kim 6 dummano socasi appatĩto, 
kassajja mãtãpitaro rudantu 
kvajja setu nihato pathavyã. 

2432. Tutthosmi deva tava dassanena 
cirassa passãmi 7 tam bhũmipãla, 
ahimsako renumanuppavissa 
puttena te hethayitosmi deva. 

2433. Ãyantu dovãrikã khaggabaddhã 8 
kãsãviyã yantu antepuram tam, 9 
gantvãna 10 tarn somanassam kumãram 
chetvãna sĩsam varamãharantu. 

2434. Pesitã rậjino dũtã kumãram etadabravum, 
issarena vitinnosi vadhappattosi 11 khattiya. 

2435. Sa rãjaputto paridevayanto 
dasangulim anjalim paggahetvã, 
ahampi icchãmi janinda datthum 
jĩvam panetvă 12 patidassayãtha. 13 


1 tappi - Syă. 

2 ekarattam - Ma, Syã. 

3 vividham - Ma, PTS. 

4 vata - sỹã; tavam - PTS. 

5 muncam - Ma, Syã. 

6 kinnu - PTS. 

7 cirassam passãmi - Ma, Syã; 

cirass’ apassãmi - PTS. 


8 bandhă - Ma, Syã. 

9 antepurantam - Ma, Syã; 
antepuran tam - PTS. 

10 hantvãna - Ma, Syã, PTS. 

11 vadham pattosi - Ma, Syã. 

12 jĩvam mam netvã - Ma, Syã. 

13 patidassayetha - Ma, Syã, PTS. 
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(Lời đức Thế Tôn) 1 

2428. “Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, các vị hãy thân 
thiện với nhau, chớ gây ra sự cãi cọ. Các vị chớ có sự hối tiếc, chớ có lỗi lầm ở 
hành động của bản thân. Các vị cũng chớ có giống như câu chuyện một đêm 
(xa cách) của loài nhân điểu. 


2429. Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, các vị hãy thân 
thiện với nhau, chớ gây ra sự tranh cãi. Các vị chớ có sự hối tiếc, chớ có lỗi 
lầm ở hành động của bản thân, các vị cũng chớ có giống như câu chuyện một 
đêm (xa cách) của loài nhân điểu.” 


(Lời hoàng hậu Mallikã) 

2430. “Thiếp chú tâm lâng nghe phương thức trình bày của Ngài, có tính 
đa dạng, hên hệ đến lợi ích. Trong khi cất lên giọng nói, Ngài đã xua đi nỗi lo 
lâng của thiếp. Thưa vị Sa-môn, thưa bậc đem lại sự an lạc cho thiếp, cầu 
mong Ngài sống lâu.” 

Bổn Sanh Vua Bhallãtiya. [504] 


9. BỔN SANH HOÀNG TỬ SOMANASSA 

(Lời đức vua) 

2431. “Người nào hãm hại và xúc phạm ngài? Tại sao ngài lại có vẻ buồn 
bã, ủ rũ, và sầu muộn? Hôm nay, cha mẹ của người nào phải khóc lóc? Hôm 
nay, người nào bị đánh đập, phải nằm dài ở mặt đất?” 


(Lời vị đạo sĩ giả hiệu) 

2432. “Tâu bệ hạ, thần được vui mừng do việc nhìn thấy bệ hạ. Tâu đấng 
hộ quốc, lâu nay thần không gặp bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần là người không hãm 
hại, mà Renu, con trai của bệ hạ, đã đột nhập và xúc phạm thần.” 


2433. “Các ngự lâm quân mang gươm hãy lại đây. Các đao phủ hãy đi đến 
nội cung ấy. Các ngươi hãy giết chết hoàng tử Somanassa ấy, hãy chặt đứt cái 
đầu cao quý rồi mang lại.” 


2434. Các sứ giả của đức vua được phái đi đã nói điều này với vị hoàng tử: 
“Tâu vị Sát-đế -lỵ, ngài đã bị chúa thượng phế bỏ, ngài đã phạm tội chết.” 


2435. Vị hoàng tử ấy, trong lúc than khóc, đã chắp lại mười ngón tay đưa 
lên (nói rằng): “Ta cũng muốn gặp vị chúa của loài người. Các ngươi hãy dẫn 
ta đi trong lúc ta còn sống. Các ngươi hãy để ta diện kiến phụ vương.” 


1 Hai câu kệ kế tiếp là lời nhân nhủ của đức Thế Tôn đến đức vua Pasenadi và hoàng hậu 
Mallikã thông qua câu chuyện liên quan trong thời quá khứ (JaA. iv, 437 - 444). 
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2436. Tassa tam vacanam sutva raníĩo puttam adassayum, 
putto ca pitaram disvã dũratovajjhabhãsatha. 

2437. Ãganchum 1 dovãrikã khaggabaddhã 
kãsãviyã hantu 2 mamam janinda, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
aparãdho konidha 3 mamajja atthi. 

2438. Sãyanca pãto udakam sajãti 
aggim sadã paricaratappamatto, 4 
tam tãdisam samyatam brahmacãrim 
kasmã tuvam brũsi gahapatĩti. 5 

2439. Tãlã ca mũlã ca phalã ca deva 
pariggahã vividhã santimassa, 
te rakkhati gopayatappamatto 
brãhmano gahapati tena hoti. 6 

2440. Saccam kho etam vadasi kumãra 
pariggahã vividhã santimassa, 

te rakkhati gopayatappamatto 
brãhmano 7 gahapati tena hoti. 

2441. Sunantu mayham parisã samãgatã 
sanegamã jãnapadã ca sabbe, 
bãlãyam bãlassa vaco nisamma 
ahetunã ghãtayate 8 janindo. 

2442. DaỊhasmi mũle visate virũỊhe 
dunnikkhayo 9 veỊu pasãkhajãto, 
vandãmi pãdãni tavam 10 janinda 
anựjãna mam pabbajissãmi deva. 

2443. Bhunjassu bhoge vipulaphale 11 kumãra 
sabbanca te issariyam dadãmi, 
ajjeva tvam kurunam 12 hohi rậjã 

mã pabbaji 13 pabbajjã hi dukkhã. 

2444. Kinnũdha deva tavamatthi bhogo 14 
pubbevaham devaloke ramissam, 
rũpehi saddehi atho rasehi 
gandhehi phassehi manoramehi. 


1 ãgacchum - Ma, Syã; 
ãganchu - PTS. 

2 hantum - Syã. 

3 ko nidha - Ma; konĩdha - Syã, PTS. 

4 pãricaratappamatto - Ma; 
paricaranappamatto - PTS. 

5 gahappatĩ ti - Ma, Syã. 

6 tasmã ahani brũmi gahappatĩ ti - Ma, Syã. 


7 sa brãhmano - Ma. 

8 ghãtayate mam - Ma, Syã. 

9 dunnikkayo - Ma. 

10 tava - Ma, Syã. 

11 vipule - Ma, Syã, PTS. 

12 kurũnam - Ma, Syã. 

13 pabbajĩ - Ma, PTS. 

14 bhogă - Ma, Syã, PTS. 
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2436. Sau khi nghe lời nói ấy của vị hoàng tử, họ đã để cho hoàng tử gặp 
đức vua. Và người con trai, sau khi nhìn thấy vua cha, từ đẳng xa đã thưa 
ràng: 


2437. “Các ngự lâm quân mang gươm và các đao phủ đã đi đến để giết 
chết con. Tâu vị chúa của loài người, được hỏi, xin cha hãy giải thích việc ấy 
cho con. Hôm nay, con có lỗi lầm gì ở đây?” 


2438. “Là người sáng và chiều lội xuống nước (rửa tội), luôn luôn thờ 
phượng ngọn lửa, không xao lãng, vì sao con lại gọi vị ấy, bậc đã thu thúc, có 
Phạm hạnh như thế ấy, là ‘gia chủ’?” 


2439. “Tâu phụ vương, các rau cải, các rẽ củ, và các trái cây là các vật sở 
hữu nhiều loại của người này. Gã bảo vệ, gìn giữ chúng, không xao lãng; vì 
việc ấy, vị Bà-la-môn trở thành người gia chủ.” 


2440. “Này hoàng tử, điều con nói ấy quả là sự thật. Người này có các vật 
sở hữu nhiều loại. Gã bảo vệ, gìn giữ chúng, không xao lãng; vì việc ấy, vị Bà- 
la-môn trở thành người gia chủ.” 


2441. “Này các đồ chúng đã tụ tập lại, cùng các thị dân, và tất cả dân 
chúng, các người hãy lắng nghe ta: ‘Người này là kẻ ngu; sau khi nghe theo 
lời nói của kẻ ngu, vị chúa của loài người ra lệnh giết hại không có nguyên 
nhân. 


2442. Khi phần rễ được vững chắc, đã được lan rộng, đã được lớn mạnh, 
cây tre đã mọc nhánh thì khó dời đi. Tâu vị chúa của loài người, con xin đảnh 
lẽ các bàn chân của người. Tâu bệ hạ, xin cha hãy cho phép con. Con sẽ xuất 
gia.” 


2443. “Này hoàng tử, con hãy hưởng thụ các của cải có hiệu quả lớn lao, 
và trầm ban cho con toàn bộ vương quyền. Ngay hôm nay, con hãy là đức vua 
của xứ Kuru. Con chớ có xuất gia, bởi vì xuất gia là khổ.” 


2444. “Tâu bệ hạ, vậy có cái gì ở nơi này là vật hưởng thụ của bệ hạ? 
Trước đây, ở thế giới chư Thiên, con đã vui sướng với các sâc, với các thinh, 
rồi với các vị, với các hương, với các xúc, với các pháp làm thích ý. 
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2445. Bhuttã me 1 bhogã tidivasmi 2 deva 
parivãritã 3 accharãnam 4 ganena, 
tuvanca 5 bãlam paraneyyam viditvã 
na tãdise rậjakule vaseyyam. 

2446. Sacãham 6 bãlo paraneyyohamasmi 7 
ekãparãdham khama putta mayham, 
punãpi 8 ce edisakam bhaveyya 
yathãmati somanassam 9 karohi. 

2447. Anisamma katam kammam anavatthãya cintitam, 
bhesajjasseva vebhango vipãko hoti pãpako. 

2448. Nisamma ca katam kammam sammãvatthãya cintitam, 
bhesajjasseva sampatti vipãko hoti bhadrako. 

2449. Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 
asannato pabbajito na sãdhu, 
rặjã na sãdhu anisammakãrĩ 

yo pandito kodhano tam na sãdhu. 

2450. Nisamma khattiyo kayirã nãnisamma dipampati, 
nisammakãrino rặja yaso kitti ca vaddhati. 

2451. Nisamma dandam panayeyya issaro 
vegãkatam tapate 10 bhũmipãla, 
sammãpanidhi 11 ca narassa atthã 
anãnutappã te bhavanti pacchã. 

2452. Anãnutappãni hi ye karonti 
vibhajja kammãyatanãni loke, 
vinnuppasatthãni 12 sukhudrayãni 
bhavanti vaddhãnumatãni 13 tãni. 

2453. Ãganchum 14 dovãrikã khaggabaddhã 
kãsãviyã hantu 15 mamam janinda, 
mãtu ca 16 ankasmim 17 aham nisinno 
ãkaddhito sahasã tehi deva. 


1 bhuttã ca me - Ma, Syã. 

2 tidivasmim - Ma, Syã. 

3 parivãrito - Syă. 

4 accharãsam - Syã, PTS. 

5 tavanca - PTS. 

6 sacc’ ãham - PTS. 

7 paraneyyo asmi - Ma, Syã; 
paraneyy’ ãham asmi - PTS. 

8 punapi - Ma, Syã, PTS. 

9 yathãmatim somanassa - Ma, Syã; 

yathãmatim somanassam - PTS. 


10 vegã katam tappati - Ma, Syã. 

11 sammãpanĩdhĩ - Ma; 
sammãpaụidhĩ - Syã. 

12 vinnũpasatthãni - Syã, PTS. 

13 buddhãnumatãni - Ma, Syã. 

14 ãgacchum - Ma, Syã; 
ãganchu - PTS. 

15 hantum - Syã. 

16 mãtunca - Ma; 
mãtucca - PTS. 

17 aủkasmi - PTS. 
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2445. Tâu bệ hạ, ở cõi Trời, con đã hưởng thụ các của cải được vây quanh 
bởi đoàn tiên nữ. Và sau khi biết được quyền lực của bệ hạ có thể bị người 
khác lèo lái, con không nên sống ở gia đình vua chúa như thế ấy.” 


2446. “Nếu trầm là kẻ ngu, nếu trầm là có thể bị người khác lèo lái, này 
con trai, hãy tha thứ cho trầm một lần lầm lỗi. Nếu việc như thế này xảy ra 
lần nữa, này Somanassa, con hãy làm theo ý nghĩ của con.” 


2447. “Hành động đã được làm không suy xét trước, đã được suy nghĩ 
không cân nhâc, tựa như sự thất bại của phương thuốc, kết quả đạt được là 

xấu xa. 


2448. Và hành động đã được làm sau khi suy xét, đã được suy nghĩ sau 
khi cân nhâc đúng đắn, tựa như sự thành công của phương thuốc, kết quả đạt 
được là tốt đẹp. 


2449. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt. 
Bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt. 

Vị vua có hành động không suy xét, là không tốt. 

Người sáng suốt có sự phãn nộ, việc ấy là không tốt. 1 


2450. Vị Sát-đế-lỵ nên suy xét rồi mới hành động. Bậc chúa tể một 
phương không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét 
có danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng. 


2451. Tâu đấng hộ quốc, vị quân vương nên suy xét rồi mới ấn định hình 
phạt. Vị vua có thể hối hận về việc đã được làm một cách vội vã. Và các quyết 
định đúng đẳn vì lợi ích của con người sẽ không là các nỗi hối tiếc cho bệ hạ 
về sau này. 


2452. Bởi vì những người nào, sau khi đã phân tích các loại nghiệp ở thế 
gian, rồi làm các việc không gây ra sự hối tiếc, các việc ấy được khen ngợi bởi 
những vị hiểu biết, là các nguồn tạo ra sự an lạc, được tán thành bởi các bậc 
trưởng thượng. 


2453. Tâu vị chúa của loài người, các ngự lâm quân mang gươm và các 
đao phủ đã đi đến để giết chết con. Và tâu bệ hạ, con đang ngồi bên cạnh 
mẫu hậu thì đã bị bọn chúng lôi đi bàng bạo lực. 


1 Hai câu kệ 2449 và 2450 giống hai câu kệ 634 và 635 của JatakapaỊỈ - Bỡn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 189). 
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2454. Katukamhi 1 sambãdham sukicchapatto 2 
madhuram piyarn 3 jĩvitam laddhu 4 rặja, 
kicchenãham 5 ajja vadhã pamutto 6 
pabbajjamevãbhimanohamasmi. 

2455. Putto tavãyam 7 taruno sudhamme 
anukampako somanasso kumãro, 
tam yãcamãno na labhãmi sajja 8 
arahãsi 9 nam yãcitave tuvampi. 

2456. Ramassu bhikkhãcariyãya putta 
nisamma dhammesu paribbajassu, 
sabbesu bhũtesu nidhãya dandam 
anindito brahmamupehi 10 thãnam. 

2457. Acchariyarũpam 11 vata yãdisanca 
dukkhitam mam dukkhãpayase sudhamme, 
yãcassu puttam iti vuccamãnã 

bhiyyova ussãhayase kumãram. 

2458. Ye vippamuttã anavajjabhojino, 12 
parinibbutã lokamimam caranti, 
tamariyamaggam patipajjamãnam 
na ussahe vãrayitum kumãram. 

2459. Addhã have sevitabbã sapannã 
bahussutã ye bahuthãnacintino, 
yesãyam sutvãna subhãsitãni 
appossukkã vĩtasokã sudhammã ”ti. 

Somanassajãtakam. 


10. CAMPEYYAƠATAKAM 

2460. Kã nu vijjurivãbhãsi osadhĩ viya tãrakã, 

devată nusi gandhabbĩ na tam mannãmi mãnusim. 13 

2461. Namhi devĩ na gandhabbĩ na mahãrãja mãnusĩ, 
nãgakannamhi 14 bhaddante 15 atthenamhi idhãgatã. 


1 katukanhi - Ma; 
kaịukam hi - Syã, PTS. 

2 sukiccham patto - Ma, Syã. 

3 madhurampi yam - Ma. 

4 laddha - Ma, PTS; laddham - Syã. 

5 kicchenaham - Ma, PTS. 

6 vadhãya mutto - Syã. 

7 vatãyam - PTS. 


8 svajja - Ma, Sya. 

9 arahasi - Ma, Syã. 

10 upeti - PTS. 

11 acchera rũpam - Ma. 

12 bhogino - Ma. 

13 mãnusĩ - Syã. 

14 nãgakannãsmi - Ma, Syă. 

15 bhadante - PTS. 
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2454. Tâu bệ hạ, con đã gặp phải sự trở ngại cay đẳng, vô cùng đau đớn, 
để đạt được mạng sống ngọt ngào, yêu quý. Hôm nay, con được thoát khỏi 
cái chết một cách khó khăn. Con có ý dứt khoát về việc xuất gia.” 


2455. “Này hoàng hậu Sudhammã, người con trai này của nàng, hoàng tử 
Somanassa, còn trẻ, và có lòng thương xót. Hôm nay, trong khi nó cầu xin 
điều ấy, trầm đây không chấp nhận. Nàng cũng thích hợp để thuyết phục con 
(bỏ ý định xuất gia).” 


2456. “Này con trai, con hãy vui thích việc thực hành khất thực. Sau khi 
suy xét về các pháp, con hãy xuất gia. Sau khi dẹp bỏ hình phạt đối với tất cả 
chúng sanh, con không bị chê trách, con hãy tiến đến vị thế Phạm thiên.” 


2457. “Điều như thế này có vẻ kỳ lạ thật đấy! Này hoàng hậu Sudhammã, 
trầm đang khổ, nàng lại khiến cho trầm phải khổ. Trong khi được nói rằng: 
‘Nàng hãy thuyết phục con trai (bỏ ý định xuất gia),’ nàng còn khuyến khích 
hoàng tử thêm nữa.” 


2458. “Các vị nào đã được giải thoát, có sự thọ hưởng không bị chê trách, 
đã được hoàn toàn diệt tât, đang sống ở thế gian này, thiếp không ra sức để 
ngăn cản hoàng tử thực hành đạo lộ cao thượng của các vị ấy. 


2459. Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ, các bậc đa văn, 
là những vị có suy nghĩ về nhiều lãnh vực. Sau khi lắng nghe các lời thiện 
thuyết của những vị này, thiếp đây ít ham muốn, không còn sầu muộn, có 
thiẹn pháp.” 

Bổn Sanh Hoàng TửSomanassa. [505] 


10. BỔN SANH RỒNG CHỨA CAMPEYYA 

2460. “Người nữ nào chiếu sáng tựa như tia chớp, tựa như ngôi sao 
osadhĩ ? Có phải nàng là vị Thiên nhân, hay nữ Càn-thát-bà? Trẫm không 
nghĩ rằng nàng là loài người.” 


2461. “Thưa đại vương, thiếp không phải là Thiên nữ, không phải nữ Càn- 
thát-bà, không phải loài người. Thưa bậc đức độ, thiếp là con gái của loài 
rồng. Vì công việc mà thiếp đã đi đến nơi này.” 
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2462. Vibbhantacittã kupitindriyãsi 
nettehi te vãriganã savanti, 

kinte nattham kimpana patthayãnã 
idhãgatã nãri tadiủgha brũhi. 

2463. Yamuggatejo uragoti cãhu 
nãgoti tam 1 ãhu janã janinda, 
tamaggahĩ puriso jĩvikattho 

tam bandhanã munca patĩ mameso. 

2464. Katham nvayam balaviriyũpapanno 
hatthattha mãganchi 2 vanibbakassa, 3 
akkhãhi me nãgakanne tamattham 
katham 4 vijãnemu gahĩtanãgam. 

2465. Nagarampi nãgo bhasmam kareyya 
tathã hi so balaviriyũpapanno, 
dhammanca nãgo apacãyamãno 
tasmã parakkamma tapo karoti. 

2466. Cãtuddasim pannarasinca 5 rặja 
catuppathe sammati nãgarậjã, 
tamaggahĩ puriso jĩvikattho 

tam bandhanã munca patĩ mameso. 

2467. SoỊasitthĩ 6 sahassãni ãmuttamanikundalã, 
vãrigehasayã nãrĩ tăpi tam saranangatã. 

2468. Dhammena mocehi asãhasena 
gãmena nikkhena gavam satena, 
ossatthakãyo urago carãtu 
punnatthiko muccatu 7 bandhanasmã. 

2469. Dhammena mocemi asãhasena 
gãmena nikkhena gavam satena, 
ossatthakãyo urago carãtu 
punnatthiko muccatu bandhanasmã. 

2470. Dammi nikkhasatam ludda thullanca 8 manikundalam, 
catussadam ca 9 pallankam ummãpuppha"'sirimnibham. 11 

2471. Dve ca sãdisiyo bhariyã 
usabhanca gavam satam, 
ossatthakãyo urago carãtu 
punnatthiko muccatu bandhanasmã. 


1 nam - Ma, Syã. 

2 hatthatta mãgacchi - Ma; 
hatthatthamãgacchi - Syã. 

3 vanibbakassa - Ma, Syã, PTS. 

4 katam - Syã. 

5 pancadasim ca - Ma; pannarasiíĩca - PTS. 

6 soỊasitthi - Ma, PTS. 

7 muncatu - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 


8 thũlanca - Ma, Syã. 

9 caturassanca - Syã. 

10 umãpuppha - Ma; 
ummãrapuppha - Syã. 

11 sarinnibham - Ma; 
sannibham - Syã; 
sirinnibham - PTS. 
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2462. “Nàng có tâm bị tản mác, các giác quan bị đờ đẫn. Những dòng lệ 
tuôn trào từ hai con mât của nàng. Nàng đã bị mất mát cái gì? Hơn nữa, 
trong khi ước nguyện điều gì mà nàng đã đi đến nơi này? Nào, hỡi cô nương, 
nàng hãy nói ra điều ấy.” 

2463. “Tâu vị chúa của loài người, người ta đã gọi con vật có oai lực dữ 
dằn là ‘rân’ và đã gọi chàng ấy là ‘rồng.’ Gã đàn ông đã bât lấy chàng ấy vì 
mục đích kiếm sống. Hãy giải thoát cho chàng ấy khỏi sự trói buộc. Chàng ấy 
là chồng của thiếp.” 


2464. “Vậy làm thế nào mà con rồng được sanh ra với sức lực và dũng 
mãnh này đã rơi vào bàn tay của kẻ cùng khổ? Hỡi nàng con gái của loài 
rồng, nàng hãy giải thích ý nghĩa ấy cho trầm. Làm thế nào chúng tôi có thể 
nhận biết về con rồng đã bị bât?” 


2465. “Rồng chúa có thể làm cho cả thành phố trở thành tro bụi, bởi vì 
chàng ấy được sanh ra với sức lực và dũng mãnh như thế ấy. Và trong khi tôn 
kính pháp tu tập, vì thế rồng chúa đã nỗ lực (kiềm chế) và thực hành hạnh 
khắc khổ. 


2466. Tâu bệ hạ, vào ngày mười bốn và mười lăm, rồng chúa tịnh cư ở 
ngã tư đường. Gã đàn ông đã bắt lấy chàng ấy vì mục đích kiếm sống. Hãy 
giải thoát cho chàng ấy khỏi sự trói buộc. Chàng ấy là chồng của thiếp. 

2467. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bâng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, các nàng có nhà ở dưới nước, các nàng ấy đã đến nương tựa ở chàng. 

2468. Bệ hạ hãy giải thoát cho rồng chúa đúng theo pháp, không bàng 
bạo lực, bảng ngôi làng, bâng tiền vàng lớn, bằng một trăm bò cái. Hãy để 
cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tầm cầu 
phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 

2469. “Trẫm sẽ giải thoát cho rồng chúa đúng theo pháp, không bằng bạo 
lực, bâng ngôi làng, bằng tiền vàng lớn, bằng một trăm bò cái. Hãy để cho 
rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tầm cầu phước 
thiện được thoát khỏi sự trói buộc. 

2470. Này thợ săn, trầm sẽ ban thưởng một trăm tiền vàng lớn, bông tai 
ngọc ma-ni loại lớn, kiệu khiêng bốn bên đều lót nệm có màu sâc rực rỡ 
giống như màu hoa của cây bông vải, 1 - 

2471. - thêm hai người vợ tương xứng, cùng với bò mộng và bò cái một 
trăm con. Hãy để cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho 
người tầm cầu phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


1 Câu kệ 2470 và nửa câu kệ kê' tiếp giống như câu kệ 2350 và nửa câu kệ 2351 ở các trang 31 
và 33. 
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2472. Vinãpi dãnã tava vacanam janinda, 
muncemu tam 1 uragam bandhanasmã, 
ossatthakãyo urago carãtu 
punnatthiko muccatu bandhanasmã. 

2473. Mutto campeyyako nãgo rậjãnam etadabravi, 
namo te kãsirậjatthu namo te kãsivaddhana, 2 
anjalim te paganhãmi 3 passeyyamme nivesanam. 

2474. Addhã hi dubbissasametamãhu 
yam mãnuso vissase amãnusamhi, 
sace ca mam yãcasi etamattham 
dakkhemu te nãga nivesanãni. 

2475. Sacehi 4 vãto girimãvaheyya 

cando ca suriyo ca chamãpateyyum, 5 
sabbã va 6 najjo patisotam vaheyyum 7 
na tvevaham rãja musã bhaneyyam. 

2476. Nabham phaleyya udadhĩpi susse 8 
samvattayam 9 bhũtadharã vasundharã, 
siluccayo meru samũlamubbahe 10 
natvevaham rậja musã bhaneyyam. 

2477. Addhã hi dubbissasametamãhu 
yam mãnuso vissase amãnusamhi, 
sace ca mam yãcasi etamattham 
dakkhemu te nãga nivesanãni. 

2478. Tumhe khottha ghoravisã uỊãrã 
mahãtejã khippakopĩ ca hotha, 
mama kãranã 11 bandhanasmã pamutto 
arahasi no jãnitãye 12 katãni. 

2479. So paccatam niraye ghorarũpe 
mã kãyikam sãtamalattha kinci, 
peỊãya baddho maranam upetu 
yo tãdisam kamma katam na jãne. 

2480. Saccappatinnã tavamesa hotu 
akkodhano hohi anũpanãhĩ, 13 
sabbanca te nãgakulam supannã 
aggimva gimhãsu 14 vivajjayantu. 


1 nam - Ma, Syã, PTS. 

2 kăsivaddhana - PTS. 

3 paggaụhãmi - Ma, Syã. 

4 sacepi - Ma, Syă. 

5 chamã pateyyum - Ma, Syă, PTS. 

6 sabbã ca - Ma, Syã, PTS. 

7 vajeyyum - Ma, Syã, PTS. 

8 udadhi visusse - Syã. 


9 samvattaye - Ma; 
samvatteyya - Syă. 

10 samũlamuppate - Ma. 

11 mamkãranã - Ma. 

12 jãnituye - Ma; 

jãnitave - Syã; jãnitaye - PTS. 

13 anupanãhĩ - Ma. 

14 gimhesu - Ma. 
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2472. “Tâu vị chúa của loài người, chỉ với lời nói của bệ hạ thì khỏi cần 
vật ban thưởng, chúng thần sẽ giải thoát cho rồng chúa ấy khỏi sự trói buộc. 
Hãy để cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tầm 
cầu phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


2473. Được tự do, rồng chúa Campeyyaka đã nói với đức vua điều này: 
‘Tâu đức vua xứ Kãsi, hãy để thần kính lễ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh xứ 
Kãsi, xin kính lẽ ngài! Thần xin chắp tay lại chào bệ hạ. Thần có thể nhìn 
ngầm cung điện của thần.” 


2474. “Quả đúng vậy, người đời đã nói việc ấy là khó tin, là việc con người 
có thể đặt niềm tin vào hạng phi nhân. Và nếu ngài yêu cầu trầm (tin tưởng) 
điều ấy, này rồng chúa, hãy để chúng tôi nhìn thấy các cung điện của ngài.” 


2475. “Bởi vì, nếu như làn gió có thể dời đi ngọn núi, mặt trăng và mặt 
trời có thể rơi xuống trái đất, và tất cả các con sông có thể chảy ngược dòng, 
nhưng tâu bệ hạ, thần không bao giờ có thể nói lời dối trá. 


2476. (Dẫu cho) bầu trời có thể vỡ tan, thậm chí biển cả có thể khô cạn, 
trái đất cưu mang chúng sanh và cất giữ của cải tự cuộn tròn, ngọn núi đá 
Meru có thể nhổ lên luôn cả gốc, nhưng tâu bệ hạ, thần không bao giờ có thể 
nói lời dối trá.” 


2477. “Quả đúng vậy, người đời đã nói việc ấy là khó tin, là việc con người 
có thể đặt niềm tin vào hạng phi nhân. Và nếu ngài yêu cầu trầm (tin tưởng) 
điều ấy, này rồng chúa, hãy để chúng tôi nhìn thấy các cung điện của ngài. 


2478. Quả thật, các ngài ở đây là có chất độc dữ dội, có uy thế, có quyền 
lực lớn lao, và có sự nổi giận mau chóng. Nhờ vào trầm mà ngài được thoát 
ra khỏi sự trói buộc, ngài cần phải nhận biết những việc đã được làm của 
chúng tôi.” 


2479. “Kẻ nào không nhận biết hành động đã được làm như thế ấy, kẻ ấy 
hãy bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rợn, chẳng đạt được bất cứ 
khoái lạc nào thuộc về thân, và đạt đến cái chết khi bị giam cầm trong cái 
giỏ.” 


2480. “Mong rằng điều ấy của ngài là lời hứa hẹn với sự chân thật. Mong 
rằng ngài không giận dữ, không thù hàn. Mong ràng các linh điểu lánh xa tất 
cả gia tộc loài rồng của ngài, tựa như (loài người) lánh xa ngọn lửa vào các 
mùa nóng nực.” 
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2481. Anukampasĩ nãgakulam janinda 
mãtã yathã suppiyam ekaputtam, 
aham ca te nãgakulena saddhim 
kãhãmi veyyãvatikam uỊãram. 

2482. Yojentu ve rậjarathe sucitte 
kambojake assatare sudante, 
nãge ca yojentu suvannakappane 
dakkhemu nãgassa nivesanãni. 

2483. Bheri mutingã 1 panavã ca sankhã 
ãvajjisum 2 uggasenassa ranno, 
pãyãsi rậjã bahusobhamãno 
purakkhato nãriganassa majjhe. 

2484. Suvannacitakam ì bhũmim addakkhi kãsivaddhano, 4 
sovannamaye ca pãsãde 5 veỊuriyaphalakatthate. 

2485. Sa rậjã pãvisi vyambham campeyyassa nivesanam, 
ãdiccavannũpanibham 6 kamsavijjupabhassaram. 

2486. Nãnãrukkhehi sanchannam nãnãgandhasameritam, 7 
so pãvekkhi kãsirậjã campeyyassa nivesanam. 

2487. Pavitthamhi 8 kãsiranne campeyyassa nivesanam, 
dibbã turiyã vajjimsu 9 nãgakannã ca naccayum. 10 

2488. Tam nãgakannã caritam ganena 
anvãruhĩ kãsirậjã pasanno, 
nisĩdi sovannamayamhi pĩthe 
sãpassaye candanasãralitte. 

2489. So tattha bhutvã ca atho ramitvã 
campeyyakam kãsirậjã avoca, 
vimãnasetthãni imãni tuyham 
ãdiccavannãni pabhassarãni, 
netãdisam atthi manussaloke 
kimatthiyam 11 nãga tapo karosi 


1 bherĩ mudiủgã - Ma, Syã; 
bherĩmutiủgã - PTS. 

2 ãvajjayimsu - Ma, Syã, PTS; 
avajjayimsu - katthaci. 

3 cittakam - Syã. 

4 kăsivaddhano - Ma, Syã. 

5 sovannamayapãsãde - Ma; 
sovaụụaye ca pãsãde - PTS. 


6 ãdiccavanụasannibham - Ma, Syã; 
ãdiccavaụnupanibham - PTS. 

7 samĩritam - Ma, Syã. 

8 pavitthasmim - Ma, Syã. 

9 tũriyã pavajjimsu - Ma; 
turiyã pavajjimsu - Syã. 

10 naccisum - Ma, Syã. 

11 kim patthayam - Ma. 
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2481. “Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ đã có lòng thương tưởng đến gia 
tộc loài rồng, giống như người mẹ đối với đứa con trai độc nhất vô cùng yêu 
quý. Thần cùng với gia tộc loài rồng sẽ làm công việc phục vụ xuất sâc đến bệ 
hạ.” 


2482. “Các khanh hãy thắng các con la xứ Kamboja khéo được huấn luyện 
vào các cỗ vương xa khéo được sơn phết, và hãy thẳng các yên cương bằng 
vàng cho các con voi; chúng ta hãy viếng thăm các cung điện của rồng chúa.” 


2483. Các trống lớn, các trống nhỏ, các trống con, và các tù và vỏ ốc đã 
vang lên chào đón đức vua Uggasena. Đức vua đã tiến đến, vô cùng rực rỡ, 
được tôn vinh ở giữa một đoàn nữ nhân. 


2484. Bậc làm hưng thịnh xứ Kãsi đã nhìn thấy khu đất được trải lên 
bảng cát vàng và các tòa lâu đài làm bâng vàng, được khảm ngọc bích và ngọc 
pha-íê. 


2485. Vị vua ấy đã tiến vào cung điện, nơi trú ngụ của rồng chúa 
Campeyya, có sự chói sáng rực rỡ tựa như tia chớp phát ra từ đám mây đen, 
tương tự màu sâc của mặt trời. 


2486. Vị vua xứ Kãsi ấy tiến vào nơi trú ngụ của rồng chúa Campeyya, 
được che phủ bởi những cây cối đa dạng, được phảng phất với các hương 
thơm khác loại. 


2487. Khi đức vua xứ Kãsi tiến vào nơi trú ngụ của rồng chúa Campeyya, 
các nhạc cụ Thiên đình đã tấu vang, và các nàng con gái của loài rồng đã 
nhảy múa. 


2488. Nơi trú ngụ ấy được lui tới bởi các nàng con gái của loài rồng theo 
từng nhóm. Được an tâm, đức vua xứ Kãsi đã bước tiếp lên, và đã ngồi xuống 
ở cái ghế làm bâng vàng, có chỗ tựa đầu, đã được thoa dầu của lõi trầm 
hương. 


2489. Sau khi đã thọ hưởng rồi vui thích ở nơi ấy, đức vua xứ Kãsi ấy đã 
nói với rồng chúa Campeyyaka ràng: “Các cung điện tuyệt vời này của ngài có 
màu sâc của mặt trời, có sự chói sáng rực rỡ. Ở thế giới loài người, không có 
như thế này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khâc 
khổ? 
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2490. Tã kambukeyũrấdharã suvatthã 
vattangulĩ tambatalũpapannã, 
paggayha pãyenti anomavannã 
netãdisam atthi manussaloke 
kimatthiyam 1 2 nãga tapo karosi. 

2491. Najjo ca temã 3 puthulomamacchã 
ãtã 4 sakuntãbhirudã sutitthã, 
netãdisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nãga tapo karosi. 

2492. Koncã mayũrã diviyã ca hamsã 
vaggussarã kokilã sampatanti, 
netãdisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nãga tapo karosi. 

2493. Ambãva 5 sãlã tilakã ca jambuyo 
uddãlakã pãtaỊiyo ca phullã, 
netãdisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nãga tapo karosi. 

2494. Imã ca te pokkharaníĩo 6 samantato 
divyã ca 7 gandhã satatam sampatanti, 8 
netãdisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nãga tapo karosi. 

2495. Na puttahetu na dhanassa hetu 
na ãyuno cãpi 9 janinda hetu, 
manussayonim abhipatthayãno 
tasmã parakkamma tapo karomi. 

2496. Tvam lohitakkho vihatantaramso 
alankato kappitakesamassu, 
surosito lohitacandanena 
gandhabbarậjãva disã pabhãsasi. 

2497. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
sabbehi kãmehi samangibhũto, 
pucchãmi tam nãgarặjetamattham 
seyyo ito kena manussaloko. 


1 kambukãyũra - Ma, Syã, PTS. 

2 kim patthayam - Ma. 

3 khemã - PTS. ’ 

4 ãdã - Syă; adã - PTS. 

5 ambã ca - Ma. 

6 pokkharannã - Syã. 


7 dibbã ca - Ma; 
dibyă ca - Syã; 
diviyã ca - PTS. 

8 pavãyanti - Ma; 
sampavãyanti - Syã. 

9 vapi - PTS. 
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2490. Các nàng ấy mang các vật trang sức bàng vàng, có y phục đẹp, có 
ngón tay tròn trịa, được thành tựu lòng bàn tay và bàn chân màu đỏ thắm, có 
sâc đẹp hoàn hảo, đã đem lại thần thủy mời trầm uống. Ở thế giới loài người, 
không có như thế này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh 
khắc khổ? 


2491. Và các dòng sông này của ngài có loài cá lớn, có tiếng hót của loài 
chim ãtã, có bến tấm đẹp. Ở thế giới loài người, không có như thế này. Này 
rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khâc khổ? 


2492. Các con cò, các con công, các chim thiên nga, và các con chim cu cu 
với tiếng hót ngọt ngào bay nhảy. Ở thế giới loài người, không có như thế 
này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khâc khổ? 


2493. Các cây xoài, các cây sãla, các cây họ mè, các cây mận đỏ, 
các cây uddãlaka, và các cây hoa kèn được nở rộ. 

Ở thế giới loài người, không có như thế này. 

Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc khổ? 


2494. Các hồ sen này của ngài ở khâp nơi và có các mùi hương của cõi 
Trời thường xuyên phảng phất. Ở thế giới loài người, không có như thế này. 
Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khâc khổ?” 


2495. “Không vì nguyên nhân con trai, không vì nguyên nhân tài sản, 
và cũng không vì nguyên nhân tuổi thọ, tâu vị chúa của loài người, 
trong khi ước nguyện về bản thể loài người, 
vì thế thần đã nỗ lực (kiềm chế) và thực hành hạnh khâc khổ.” 


2496. “Với mât đỏ ngầu, với bờ vai rộng, 
đã được trang điểm, có râu tóc đã được chăm sóc, 
đã khéo được thoa trầm hương đỏ, 

ngài tỏa sáng các phương tựa như vị vua của các Càn-thát-bà. 


2497. Ngài đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực, 
được phú cho tất cả các dục. 

Này chúa rồng, trầm hỏi ngài ý nghĩa này, 
thế giới loài người tốt hơn nơi này bởi điều gì?” 
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2498. Janinda nãnnatra manussalokã 
suddhĩ ca 1 samvijjati samyamo ca, 2 
ahanca laddhãna manussayonim 
kãhãmi jãtimaranassa antam. 

2499. Addhã have sevitabbã sapannã 
bahussutã ye bahuthănacintino, 
nãriyo 3 ca disvãna tavam ca 4 nãga 
kãhãmi punnãni anappakãni. 

2500. Addhã have sevitabbã sapannã 
bahussutã ye bahuthãnacintino, 
nãriyo ca disvãna mamanca rãja 
karohi punnãni anappakãni. 

2501. Idanca me jãtarũpam pahũtam 
rãsĩ suvanọassa ca tãlamattã, 

ito haritvã sovannagharãni kãraya 
rũpiyassa ca pãkãram karontu. 5 

2502. Muttãnanca 6 vãhasahassãni panca 
veỊuriyamissãni ito haritvã, 
antepure bhũmiyam santharantu 
nikkaddamã hohiti 7 nĩrajã ca. 

2503. Etãdisam ãvasa rãịãsettha 
vimãnasettham bahusobhamãnam, 
bãrãnasim nagaram iddhaphĩtam 8 
rajjanca kãrehi anomapannã ”ti. 

Campeyy aj ãtakam. 


11. MAHÃPALOBHANAƠATAKAM 

2504. Brahmalokã cavitvãna devaputto mahiddhiko, 
ranno putto udapãdi sabbakãmasamiddhisu. 

2505. Kãmã vã kãmasaíĩnã vã brahmaloke na vijjati, 
yvãssa 9 tãyeva sannãya kãmehi vijigucchatha. 


1 va - Ma, Syã. 6 muttã ca - Ma, PTS. 

2 vã - Ma, Syã. 7 hehiti - Ma, Syã. 

3 nariyo - PTS. 8 iddham phĩtam - Ma, Syã. 

4 tuvanca - Ma, Syã. 9 svãssu - Ma, Syã, PTS. 

5 ito haritvãna suvannagharãni, karassu rũpiyapãkãram karontu - Ma. 


64 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


507. Bôh Sanh Sự Cám Dỗ Lớn 


2498. “Tâu vị chúa của loài người, ngoại trừ thế giới loài người, 
không nơi nào khác được tìm thấy sự trong sạch và sự tự kiềm chế. 
Và thần sau khi đạt được bản thể loài người, 
sẽ thực hiện việc chấm dứt sanh tử.” 


2499. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, các bậc đa 
văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. Này rồng chúa, sau khi nhìn thấy 
ngài và các nàng con gái của loài rồng, trầm sẽ làm các việc phước thiện 
không phải là ít. 


2500. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, các bậc đa 
văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy thần và 
các nàng con gái của loài rồng, bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không 
phải là ít. 


2501. Vàng này của thần có nhiều, và các đống vàng có số lượng nhiều 
như cây thốt nốt. Bệ hạ hãy mang đi khỏi đây rồi cho xây dựng các căn nhà 
bâng vàng. Và các vị hãy xây dựng tường thành bâng bạc. 


2502. Sau khi mang đi khỏi đây năm ngàn xe ngọc trai được trộn lẫn với 
ngọc bích, các vị hãy trải trên mặt đất ở nội cung, như vậy sẽ không có bùn và 
không có bụi. 


2503. Tâu chúa thượng, bệ hạ hãy cư ngụ ở cung điện hạng nhất đang 
chiếu sáng rực rỡ như thế ấy, trong thành Bãrãnasĩ giàu có, phồn thịnh. Và 
tâu bậc có trí tuệ hoàn hảo, ngài hãy trị vì vương quốc.” 

Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya. [506] 


11. BỔN SANH Sự CÁM Dô LỚN 

2504. Vị Thiên tử có đại thần lực, sau khi chết đi từ thế giới Phạm Thiên, 
đã sanh làm con trai của một vị vua có những sự thành tựu về tất cả các dục. 


2505. Dục hay dục tưởng không hiện hữu ở thế giới Phạm Thiên. Nhờ vào 
tưởng về thiền định đã phát sanh ở chính thế giới Phạm Thiên ấy, vị hoàng tử 
ấy ghê tởm đối với các dục. 
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2506. Tassa cantepure asi jhanagaram sumapitam, 
so tattha patisallĩno eko rahasi jhãyatha. 

2507. Sa rậjã paridevesi puttasokena attito, 
ekaputto cayam mayham na ca kãmãni bhunjati. 

2508. Konu khettha 1 upãyo so ko vã jãnãti kincanam, 
ko 2 me puttam palobheyya yathã kãmãni patthaye. 

2509. Ahũ 3 kumãrĩ tattheva rũpavanna 4 samãhită, 
kusalã naccagĩtassa vãdite ca padakkhinã, 
sã tattha upasahkamma rậjãnam etadabravi. 

2510. Aham kho tam 5 palobheyyam sace bhattã bhavissati, 
tam tathãvãdinim rậjã kumãrim etadabravi, 
tvanneva nam palobhehi tava bhattã bhavissati. 

2511. Sã ca antepuram gantvã bahũ 6 kãmũpasamhitam, 7 
hadayangamã pemanĩyã 8 citragãthã 9 abhãsatha. 

2512. Tassã ca gãyamãnãya saddam sutvãna nãriyã, 
kãmacchandassa uppajji janam so paripucchatha. 

2513. Kasseso saddo ko vã so bhanati uccãvacam bahu, 10 
hadayahgamam pemanĩyam atho 11 kannasukham mama. 

2514. Esã kho pamadã 12 deva khiddã esã anappikã, 

sace tvam kãme bhunjeyya bhiyyo bhiyyo chãdeyyu 13 tam. 

2515. Ingha ãgacchatorena 14 avidũramhi gãyatu, 
assamassa samĩpamhi santike mayha 15 gãyatu. 

2516. Tirokuddamhi 16 gãyitvã jhãnãgãramhi pãvisi, 
bandhi nam 17 anupubbena ãrannamiva kunjaram. 

2517. Tassa 18 kãmarasam natvã issãdhammo ajãyatha, 
ahameva kãme bhunjeyyam mã anno puriso ahũ. 19 


1 khvettha - Ma, Syã. 

2 yo - Ma, Syă. 

3 ahu - Ma, Syã. 

4 vannarũpa - Ma, Syã. 

5 nam - Ma, Syã. 

6 bahum - Ma, Syã, PTS. 

7 kãmupasamhitam - Ma; 
kãmũpasanhitam - Syã. 

8 pemanĩyã - Ma, Syă, PTS. 

9 citrã gãthã - Ma, Syã. 


10 bahum - Ma, Syã, PTS 

11 aho - Ma, Syã. 

12 pamudã - Syã. 

13 chandeyyu - Syã. 

14 ãgaccha corena - PTS. 

15 mayham - Ma. 

16 tirokuttamhi - Ma. 

17 bandhitum - Syã. 

18 tassã - Syã. 

19 ahu - Ma, Syã, PTS. 
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2506. Và có một thiền thất đã khéo được tạo lập ở nội cung cho vị hoàng 
tử. Vị ấy, tại nơi ấy, được yên tịnh, một mình, đã tham thiền trong sự cô tịch. 


2507. Bị khốn khổ bởi nôi sầu muộn về đứa con trai, đức vua ấy đã than 
vãn ràng: “Ta có mỗi một đứa con trai này, và nó không thọ hưởng các dục. 


2508. Vậy ở đây có phương thức nào, hoặc ai biết được điều gì đó, người 
nào có thể cám dỗ con trai của trầm khiến cho nó có thể thèm muốn các 
dục?” 


2509. Ngay tại nơi (hoàng cung) ấy, đã có một thiếu nữ được hội đủ dáng 
vóc và sâc đẹp, thiện xảo về múa ca, và thành thạo về tấu nhạc. Nàng ấy đã đi 
đến nơi ấy và đã nói với đức vua điều này: 


2510. “Tiện nữ chắc chân có thể cám dỗ được hoàng tử, nếu hoàng tử sẽ 
trở thành chồng (của thiếp). Đức vua đã nói với người thiếu nữ có lời nói như 
thế ấy điều này: “Chính nàng hãy cám dỗ hoàng tử, hoàng tử sẽ trở thành 
chồng của nàng.” 


2511. Và sau khi đi đến nội cung, nàng ấy, với nhiều kiểu cách liên hệ đến 
dục, đã nói lên những kệ ngôn hoa mỹ, đáng yêu, thấm vào trái tim. 


2512. Và sau khi lẳng nghe âm thanh của người phụ nữ ấy trong khi nàng 
ấy đang ca hát, ước muốn về dục đã sanh khởi đến vị hoàng tử. Vị ấy đã hỏi 
người hầu rằng: 

2513. “Âm thanh ấy là của người nào? Ai là người nói với ta nhiều lời nói 
trầm bổng, thấm vào trái tim, đáng yêu, êm tai vậy?” 


2514. “Tâu hoàng tử, nàng ấy quả là nữ nhân. Nàng ấy là thú vui không 
phải tầm thường. Nếu ngài có thể thọ hưởng các dục, các dục có thể khiến 
ngài vui sướng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. 


2515. “Nào, hãy để nàng đến gần hơn, hãy để nàng ca hát ở nơi không xa. 
Hãy để nàng ca hát ở nơi kế cận thiền thất, trong sự hiện diện của ta.” 


2516. Sau khi đã ca hát ở bên kia bức tường (ở phía ngoài), nàng đã đi vào 
thiền thất. Nàng đã từ từ trói buộc hoàng tử, tựa như trói buộc con voi rừng. 


2517. Sau khi biết được hương vị của dục, vị hoàng tử đã khởi lên pháp 
ganh tỵ (nói rằng): “Chỉ có ta mới có thể thọ hưởng các dục, chẳng có người 
đàn ông nào khác (được phép thọ hưởng).” 
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2518. Tato asim gahetvana purise hantum upakkami, 
ahameva eko 1 bhunjissam mã anno puriso siyã. 

2519. Tato jãnapadã 2 sabbe vikkandimsu samãgatã, 
putto tyãyam 3 mahãrậja janam hethetyadũsakam. 

2520. Tanca rậjã vivãhesi 4 samhã ratthãto 5 khattiyo, 
yãvatã vijitam 6 mayham na te vatthabba 7 tãvade. 

2521. Tato so bhariyam ãdãya samuddam upasankami, 
pannasãlam karitvãna vanam unchãya pãvisi. 

2522. Athettha isimãganchi 8 samuddam uparũpari, 
so tassa geham pãvekkhi bhattakăle upatthite. 

2523. Tanca bhariyã palobhesi passa yãva sudãrunam, 
cuto so brahmacariyamhã iddhiyã parihãyatha. 

2524. Rậjaputto ca unchăto vanamũlaphalam bahum, 
sãyam kặjena 9 ãdãya assamam upasankami. 

2525. Isĩ 10 ca khattiyam disvã samuddam upasankami, 
vehãsayam gamissanti sĩdate so mahaọọave. 

2526. Khattiyo ca isim disvã sĩdamãnam mahannave, 
tasseva anukampãya imã gãthã abhãsatha. 

2527. Abhijjamãne vãrismim sayam ãgamma iddhiyã, 
missĩbhãvitthiyã gantvã samsĩdasi mahannave. 

2528. Ãvattanĩ mahãmãyã brahmacariyavikopanã, 
sĩdanti nam viditvãna ãrakã parivajjaye. 

2529. Analã mudusambhăsã duppũrã tã nadĩsamã, 
sĩdanti nam viditvãna ãrakã parivajjaye. 

1 ahameveko - Ma, Syă. 

2 janapadã - PTS. 

3 tyayam - PTS. 

4 nivãhesi - Syã; vihãhesi - PTS 

5 ratthã ca - Ma, Syã. 

6 vijitã - Syã. 


7 vattabba - PTS. 

8 isi mãgacchi - Ma; 
isi mãganchi - Syã; 
isi-m-ãganchi - PTS. 

9 kăcena - PTS. 

10 isi - Syã. 
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2518. Sau đó, vị hoàng tử đã cầm lấy thanh gươm rồi đã ra sức giết chết 
những người đàn ông (nói ràng): “Chi có một mình ta mới có thể thọ hưởng, 
châng có người đàn ông nào khác (được phép thọ hưởng).” 


2519. Do đó, tất cả dân chúng đã tụ hội lại kêu than rằng: “Tâu đại vương, 
gã con trai này của ngài hãm hại người dân vô tội.” 


2520. Và đức vua, vị Sát-đế-lỵ, đã trục xuất hoàng tử ra khỏi đất nước của 
mình (nói rằng): “Con không được sống ở trong lãnh địa của trầm.” 

2521. Sau đó, vị hoàng tử ấy đã mang theo người vợ rồi đi về phía bờ biển. 
Vị ấy đã tạo nên một gian nhà lá, rồi đã đi vào rừng để thu nhặt củ quả. 

2522. Rồi có vị ẩn sĩ đã lướt đi ở ngay trên mặt biển và đến tại nơi này. Vị 
ấy đi vào căn nhà của hoàng tử vào lúc bữa ăn đã cận kề. 

2523. Và người vợ đã cám dỗ vị ẩn sĩ ấy. Hãy nhìn xem việc làm vô cùng 
tàn nhẫn đến chừng nào! Vị ấy đã bị lìa khỏi Phạm hạnh và đã mất hẳn thần 
thông. 

2524. Còn vị hoàng tử, vào buổi chiều, đã dùng giỏ đeo vai mang vác 
nhiều rẽ và trái cây rừng do việc thu nhặt, rồi đã đi về lại khu ẩn cư. 

2525. Và vị ẩn sĩ, sau khi nhìn thấy vị Sát-đế-lỵ, đã đi về phía biển cả 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ra đi bàng đường không trung;’ vị ấy chìm xuống ở đại 
dương. 


2526. Còn vị Sát-đế-lỵ, sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang chìm xuống ở đại 
dương, vì lòng thương xót đối với chính vị ấy, đã nói những lời kệ này: 


2527. “Sau khi tự mình đi đến bằng thần thông ở mặt nước không bị xao 
động, sau khi đi đến trạng thái chung chạ cùng với phụ nữ, ngài chìm xuống 
ở đại dương. 1 

2528. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, 
các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các 
nàng. 


2529. Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


1 Các câu kệ 2527, 2528, và 2529 giống các câu kệ 394, 395, và 392 thuộc Nhóm Ba Kệ Ngôn 
của JãtakapăỊỈ - Bôn Sanh I (TTPV tập 32, trang 133). 
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2530. Yam eta upasevanti chandasa va dhanena va, 
jãtavedova santhãnam khippam anudahanti tam. 

2531. Khattiyassa vaco sutvã isissa nibbidã 1 ahu, 
laddhã porãnakam maggam gacchate so vihãyasam. 

2532. Khattiyo ca isim disvã gacchamãnam vihãyasam, 
samvegam alabhĩ dhĩro pabbajjam samarocayi. 

2533. Tato so pabbajitvãna kãmarãgam virậjayi, 
kãmarãgam virậjetvã brahmalokũpago ahũ ”ti. 

Mahãpalobhanajãtakam. 


12. PANCAPANDITAPANHO 2 

2534. Panca panditã samãgatã 3 
panho 4 me patibhãti tam sunãtha, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
kassevãvikareyya guyhamattham. 

2535. Tvam no ãvikarohi 5 bhũmipãla 
bhattã bhãrasaho tuvam vadetam, 6 
tava chandanca rucinca 7 sammasitvă 
atha vakkhanti janinda panca dhĩrã. 

2536. Yã sĩlavatĩ 8 anaíĩnadheyyã 9 
bhattucchandavasãnugã manãpã, 10 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
bhariyãyãvikareyya guyhamattham. 

2537. Yo kicchagatassa ãturassa 
saranam hoti gatĩ parãyananca, 11 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
sakhinovãvikareyya guyhamattham. 

2538. Jettho 12 atha majjhimo kanittho 
so ce sĩlavato samãhito 13 thitatto, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
bhătuvãvikareyya 14 guyhamattham. 


1 nibbido - Syã. 

2 pancapanditajãtakam - Ma, Syã, PTS. 

3 samãgatãttha - Ma. 

4 panhă - Ma. 

5 tvam ãvikarohi - Ma, Syă; 
tvam pi ãvikarohi - PTS. 

6 vade tam - Ma; vad’ etam - PTS. 

7 chandarucĩni - Ma, Syã. 


8 sĩlavatĩva - Syã. 

9 anannatheyyă - Ma, Syã. 

10 bhattu chandavasãnugã piyã manãpã - Syă. 

11 parăyananca - Ma, Syã, PTS. 

12 yo jettho - Syã. 

13 yo ce sĩlasamãhito - Ma; 

so ce sĩlasamãhito - Syã, PTS. 

14 bhãtuno vãvĩkareyya - Syã. 
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2530. Các nàng hầu hạ người nào, dầu do sự mong muốn hay vì tài sản, 
các nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liẹu.” 1 


2531. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sát-đế-lỵ, sự nhàm chán (các dục) 
đã sanh khởi đến vị ẩn sĩ. Sau khi đạt được đạo lộ cũ, vị ấy ra đi bằng đường 
không trung. 


2532. Còn vị Sát-đế-lỵ, sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang ra đi bằng đường 
không trung, bậc sáng trí đã đạt đến trạng thái chấn động, đã vui thích việc 
xuất gia. 


2533. Sau đó, khi đã xuất gia, vị ấy đã dứt trừ sự luyến ái ở các dục. Sau 
khi đã dứt trừ sự luyến ái ở các dục, vị ấy đã đạt đến thế giới Phạm Thiên. 

Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn. [507] 


12. CÂU HỎI DÀNH CHO NĂM BẬC NHÂN sĩ 

2534. “Năm bậc nhân sĩ đã tụ hội lại. Có câu hỏi lóe lên ở trầm, các vị hãy 
lâng nghe điều ấy. Có nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người nào khác, 
cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi?” 2 

2535. “Tâu đấng hộ quốc, xin bệ hạ hãy bày tỏ với chúng thần. Bệ hạ là 
chủ nhân, là người nâng đỡ gánh nặng cho chúng thần, xin bệ hạ hãy nói ra 
điều ấy. Tâu vị chúa của loài người, sau khi nấm bât được mong muốn và ý 
thích của bệ hạ, khi ấy năm vị sáng trí sẽ phát biểu.” 

(Lời đức vua) 

2536. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người vợ, (nếu) nàng là người có giới 
hạnh, không thể bị xúi giục bởi người khác, chiều theo sự mong muốn và 
mệnh lệnh của chồng, đáng yêu, và hợp ý.” 

(Lời của năm bậc nhân sĩ) 

2537. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người bạn, (nếu) vị ấy là nơi nương tựa, 
nơi đi đến, nơi nâng đỡ đối với người gặp khó khăn, đối với người bị bệnh.” 

2538. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến anh em trai, là người anh cả, anh thứ, 
hay em út, nếu người ấy có giới hạnh, trầm tĩnh, có bản tánh kiên định.” 


1 Câu kệ 2530 giống câu kệ 396 thuộc Nhóm Ba Kệ Ngôn của JatakapaỊi - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 133). 

2 Vị vua trong câu chuyện có năm bậc nhân sĩ là: Senaka, Pukkusa, Kavinda, Devinda, và 
Mahosadha. Đức vua và bốn vị đầu có chung quan điểm là nên thố lộ việc bí mật đến người 
thân tín, còn vị Mahosadha thì có quan điểm ngược lại là nên giữ kín việc ấy (JaA. vi, 378 - 

389). 
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2539. Yo ve hadayassa 1 paddhagu 2 
anựjãto pitaram anomapanno, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
puttassãvikareyya guyhamattham. 

2540. Mãtã dipadã janindasettha 3 

yã tam 4 poseti chandasã piyena, 
nindiyamattham pasamsiyam vã 
mãtuyãvikareyya 5 guyhamattham. 

2541. Guyhassa hi guyhameva sãdhu 

na hi guyhassa pasatthamãvikammam, 
anipphãdãya 6 saheyya dhĩro 
nipphannattho 7 yathãsukham bhaneyya. 

2542. Kinnu tvam 8 vimanosi rậjasettha 9 
dipadinda 10 vacanam sunoma netam, 11 
kim cintayamãno dummanosi 
nũna 12 deva aparãdho atthi mayham. 

2543. Panno 13 vajjho mahosadhoti 14 
ãnatto me vadhãya bhũripaímã, 15 
tam cintayanto 16 dummanosmi 

na hi devi 17 aparãdho atthi tuyham. 

2544. Abhidosagato idãni esi 18 

kim sutvã kimãsankate 19 mano te, 

ko te kimavoca bhũripanna 

ingha tam vacanam 20 sunoma brũhi metam. 

2545. Paníĩo 13 vajjho mahosadhoti 14 
yadi te mantayitam janinda dosam, 
bhariyãya rahogato asamsi 
guyham pãtukatarn sutam mametam. 

2546. Yam sãlavanasmim senako 
pãpakammam akãsi asabbhirũpam, 
sakhinova rahogato asamsi 
guyham pãtukatam sutam mametam. 


1 yo ve pituhadayassa - Ma, Syã. 

2 paddhagũ - Ma, PTS; 
patthagũ - Syã. 

3 dvipadãjanindasettha - Ma; 
dvipadajanindasettha - Syã. 

4 yã nam - Ma, Syã; yo nam - PTS. 

5 mãtu vãvikareyya - PTS. 

6 anipphannatã - Ma; 
anipphannatãya - Syã; 
anippãdãya - PTS. 

7 nipphannova - Ma; 
nipphannatthova - Syã; 
nippannattho - PTS. 

8 kim tvam - Ma, Syã. 


9 rãja - PTS. 

10 dvipadajaninda - Ma. 

11 metam - Ma; 

te tam - Syã; n’ etam - PTS. 

12 na hi - Syã, PTS. 

13 paụhe - Ma; panhe - Syã. 

14 mahosadho - Syã. 

15 bhũripanno - Ma, Syã, PTS. 

16 cintayamãno - Ma, Syã, PTS. 

17 devĩ - Ma. 

18 dãni ehisi - Ma, Syã. 

19 kim saủkate - Ma, Syã. 

20 iủgha vacanam - Ma; 
iủghetam vacanam - Syã. 
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2539. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người con trai, là người tuân phục sự 
sai bảo của cha, là người con tiếp nối sự nghiệp của cha, là người có trí tuệ 
hoàn hảo.” 


2540. “Tâu vị chúa tối thượng của loài người có hai chân, cho dầu là việc 
đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, nên bày tỏ việc cần phải 
giấu kín đến người mẹ, là người mẹ nuôi dưỡng kẻ ấy với sự mong mỏi, với 
sự yêu mến.” 


2541. “Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái.” 


(Lời hoàng hậu) 

2542. “Tâu chúa thượng, việc gì khiến bệ hạ ưu tư? Tâu vị chúa tể của loài 
người, bọn thiếp không nghe nói gì về việc ấy. Trong khi suy nghĩ về việc gì 
mà ngài phiền muộn? Tâu bệ hạ, không lẽ thiếp có lỗi lầm gì chăng?” 


2543. “‘Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết,’ (nghe vậy) trầm đã ra lệnh 
hành quyết bậc có trí tuệ uyên bác. Trong khi suy nghĩ về việc ấy khiến trầm 
phiền muộn. Này hoàng hậu, nàng chẳng có lỗi lầm gì.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị Mahosadha) 

2544. “Tối hôm qua khanh đã ra về, bây giờ khanh đi đến. Khanh đã nghe 
điều gì? Ý của khanh nghi ngờ điều gì? Này bậc có trí tuệ uyên bác, người nào 
đã nói điều gì với khanh? Nào, hãy cho chúng ta nghe lời nói ấy. Khanh hãy 
nói điều ấy với trầm.” 


2545. “Tâu vị chúa của loài người, nếu điều đã được nói ra bởi bệ hạ tối 
hôm qua rằng: ‘Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết,’ rồi bệ hạ đã bày tỏ 
cho người vợ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã được phơi 
bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2546. Việc Senaka đã làm hành động xấu xa, có hình thức không tốt lành, 
ở khu rừng cây sãla, rồi đã bày tỏ cho người bạn ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 
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2547. Pukkusapurisassa te janinda 
uppanno rogo arậjayutto, 1 
bhătucca 2 rahogato asamsi 
guyham pãtukatam sutam mametam. 

2548. Ãbãdhoyam asabbhirũpo 
kãvindo 3 naradevena phuttho, 
puttassa rahogato asamsi 

guyham pãtukatam sutam mametam. 

2549. Atthavankam maniratanam uỊãram 
sakko te adadã 4 pitãmahassa 
devindassa gatam tadajja hattham 
mãtucca 5 rahogato asamsi 
guyham pătukatam sutam mametam. 

2550. Guyhassa hi guyhameva sãdhu 

na hi guyhassa pasatthamãvikammam, 
anipphãdãya 6 saheyya dhĩro 
nipphannattho 7 yathãsukham bhaneyya. 

2551. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yathă nidhim, 
na hi pãtukato sãdhu guyho attho pajãnatã. 

2552. Thiyã guyham na samseyya amittassa ca pandito, 
yo cãmisena samhĩro hadayattheno 8 ca yo naro. 

2553. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhayã tassa dãsabhũto 9 titikkhati. 

2554. Yãvanto purisassattham guyham jãnanti mantitam, 10 
tăvanto tassa ubbegã tasmã guyham na vissaje. 

2555. Vivicca bhãseyya divã rahassam 
rattim giram' 1 nãtivelam pamunce, 
upassutikã hi sunanti mantam 
tasmã manto khippamupeti bhedan ”ti. 

Pancapanditapanho. 12 


1 arặjapatto - Syã. 

2 bhãtuíĩca - Ma; bhãtuva - Syã. 

3 kãmindo - Ma, Syã. 

4 addã - PTS. 

5 mãtunca - Ma; 

mãtu ca - Syã; mãtuc ca - PTS. 

6 anipphannatã - Ma; anipphannatãya - Syã. 


7 nipphannova - Ma; 
nipphannatthova - Syã. 

8 hadayatthe no - PTS. 

9 dãsabhũtova - Syã. 

10 mantinam - Ma, Syã, PTS. 

11 pancapaụditajãtakam - Ma, Syã, PTS. 
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2547. Tâu vị chúa của loài người, Pukkusa, người của bệ hạ, đã bị phát 
khởi chứng bệnh (phong cùi), không thích hợp để đức vua chạm đến. Lão đã 
bày tỏ cho người em trai ở nơi kín đáo. (Như thẽ) việc cần phải giấu kín đã 
được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2548. Căn bệnh này có hình thức không tốt lành, Kãvinda bị ám ảnh bởi 
Dạ-xoa Naradeva. Lão đã bày tỏ cho người con trai ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2549. Thiên chủ Sakka đã cho đến ông nội của bệ hạ viên bảo ngọc ma-ni 
tuyệt hảo, có tám mặt. Hôm nay, viên ngọc ấy đã rơi vào tay của Devinda. 
Lão đã bày tỏ cho người mẹ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín 
đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2550. Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái. 1 


2551. Không nên bộc lộ việc cần phải giấu kín; nên bảo vệ nó như là của 
chôn giấu. Bởi vì, người có sự nhận thức làm rõ ràng việc cần phải giấu kín là 
không tốt đẹp. 


2552. Vị sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, là hạng có thể bị mua chuộc bởi tài vật và là hạng giả vờ kết thân. 


2553. Người nào cho biết việc cần phải giấu kín đến kẻ không khôn ngoan 
do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì phải chịu 
đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ ấy). 


2554. Càng có nhiều kẻ biết được việc cần phải giấu kín của một người 
(do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì thế, 
không nên thổ lộ điều bí mật. 


2555. Vào ban ngày, nên cách ly rồi mới nói điều bí mật, 
vào ban đêm không nên thốt ra lời tốn quá nhiều thời gian. 
Bởi vì những kẻ nghe lén lâng nghe điều thổ lộ; 
vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò ri.” 

Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ. [508] 


1 Câu kệ 2550 giống câu kệ 2541 ở phần đầu của Bổn Sanh này. 


75 




13 . HATTHIPALAƠATAKAM 


2556. Cirassam vata passama brahmanam devavanninam, 
mahặjatam khãridharam 1 pankadantam rajassiram. 

2557. Cirassam vata passãma isim dhammagune ratam, 
kãsãyavatta 2 vasanam vãkacĩram paticchadam. 3 

2558. Ãsanam udakam pajjam patiganhãtu 4 no bhavam, 
agghe bhavantam pucchãma aggham kurutu no bhavam. 

2559. Adhicca vede pariyesa vittam 
putte gehe 5 tăta patitthapetvã, 
gandhe rase paccanubhuyya 6 sabbam 
arannam sãdhu muni so pasattho. 

2560. Vedã na saccã na ca vittalãbho 
na puttalãbhena jaram vihanti, 
gandhe rase muncanamãhu sante 7 
sakammanã 8 hoti phalũpapatti. 

2561. Addhã hi saccam vacanam tavetam 
sakammanã 8 hoti phalũpapatti, 
jinnã ca mãtãpitaro tavayime 9 
passeyyu 10 tam vassasatam arogam. 11 

2562. Yassassa 12 sakkhĩ maranena rậja 
jarãya metti 13 naraviriyasettha, 14 
yo cãpi jaíìnã na marissam kadãci 
passeyyu 10 tam vassasatam ãrogam. 

2563. Yathăpi nãvam puriso dakamhi 
ereti cenam 15 upaneti tĩram, 
evampi vyãdhi 16 satatam jarã ca 
upanenti 17 maccam 18 vasamantakassa. 

2564. Panko va 19 kãmã palipo ca kãmã 
manoharã duttarã maccudheyyã, 
etasmim panke palipe vyasannã 20 
hĩnattarũpã na taranti pãram. 


1 bhãradharam - PTS. 

2 kăsăyavatthã - Ma, Syã, PTS. 

3 paricchadam - Syã. 

4 patigganhãtu - Syã. 

5 gahe - Ma. 

6 paccanubhotva - Syã; 
paccanubhutva - PTS. 

7 santo - Ma, Syã, PTS. 

8 sakammunã - Ma, Syã. 

9 tavĩme - Ma; tava-y-ime - PTS. 

10 passeyyum - Ma. 

11 arogyam - Syã. 


12 yassassu - Syă. 

13 mettĩ - Ma, PTS; mittĩ - Syã. 

14 naravĩrasettha - Ma; 
naravĩra settha - Syã. 

15 ce nam - Ma, PTS. 

16 byãdhĩ - Ma; 

byădhi - Syã; vyãdhĩ - PTS. 

17 upaneti - Ma, Syã. 

18 maccu - Syã. 

19 ca - Ma, Syã, PTS. 

20 byasannã - Ma; 
visannã - Syã. 
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13. BỔN SANH VƯƠNG TỬ HATTHIPALA 

(Lời vương tử Hatthipãla nói với hai vị tu sĩ là người cha và vua giả dạng) 

2556. “Quả thật đã lâu lâm chúng tôi mới nhìn thấy vị Bà-la-môn có dáng 
vóc Thiên thần, có bện tóc to, đang mang túi vật dụng, có răng bị đóng bợn, 
có đầu lấm bụi. 


2557. Quả thật đã lâu lắm chúng tôi mới nhìn thấy vị ẩn sĩ thỏa thích 
trong đức hạnh của thiện pháp, mặc vải màu ca-sa, che thân bâng y phục sợi 
vỏ cây. 


2558. Thưa đại đức, xin ngài hãy thọ nhận chỗ ngồi, nước rửa chân, dầu 
thoa chân của chúng tôi. Chúng tôi hỏi dâng đại đức các vật có giá trị, thưa 
đại đức, xin ngài hãy làm vẻ vang cho chúng tôi (bâng sự thọ nhận).” 1 

(Lời người cha là viên quan tế tự) 

2559. “Này con, sau khi đã học các kinh Vệ-đà, con hãy tầm cầu của cải. 
Sau khi đã ổn định về con cái và nhà cửa, sau khi đã hưởng thụ các hương, 
các vị, và mọi thứ (vật dục), khu rừng là (sự chọn lựa) tốt đẹp (cho vị xuất gia 
lúc tuổi già); vị hiền trí ấy được ca ngợi.” 

(Lời vương tử Hatthipãla) 

2560. “Các kinh Vệ-đà không phải là chân lý, và sự đạt được của cải cũng 
không phải. Con người không tránh khỏi sự già do việc có được con cái. Các 
vị hiền nhân đã nói về sự giải thoát đối với các hương và các vị. Sự thành tựu 
quả báo là do nghiệp của bản thân.” 

(Lời đức vua) 

2561. “Quả thật vậy, lời nói ấy của con là sự thật. Sự thành tựu quả báo là 
do nghiệp của bản thân. Mẹ và cha của con đã già, mong rằng họ có thể nhìn 
thấy con sống khỏe mạnh đến trăm tuổi.” 

(Lời vương tử Hatthipãla) 

2562. “Tâu bệ hạ, người nào có thể có tình bạn với sự chết, (hoặc) có tình 
thân hữu với sự già, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người, và người nào 
lại có thể biết được rằng mình sẽ không chết vào bất cứ lúc nào, mong rằng 
họ có thể nhìn thấy bệ hạ sống khỏe mạnh đến trăm tuổi. 

2563. Cũng giống như người đàn ông chèo chiếc thuyền ở trong nước và 
đưa nó đến gần bờ, cũng tương tự như thế, bệnh và già thường xuyên đưa con 
người đến gần quyền lực của Thần Chết. 

2564. Các dục tựa như đất bùn, và các dục là đầm lầy, hấp dẫn, khó vượt 
qua, là lãnh địa của Ma Vương. Những người bị chìm vào đất bùn, đầm lầy 
này có trạng thái tâm hạ liệt, không vượt qua đến bờ kia. 


1 Câu kệ 2558 giống như câu kệ 2251 ở trang 10. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


509. Hatthipalajatakam 


2565. Ayam pure luddamakãsi kammam 
svãyam gahĩto na hi mokkhito me, 
orundhiyã nam parirakkhissãmi 
mãyam puna luddamakãsi kammam. 

2566. Gãvamva' nattham puriso yathă vane 
pariyesatĩ 1 2 rậja apassamãno, 

evam nattho esukãrĩ mamattho 
soham katham na gaveseyya 3 rậja. 

2567. Hiyyoti hĩyati 4 poso 
paretha 5 parihãyati, 
anãgatam netamatthĩti natvã 
uppannam chandam 6 kopanudeyya 7 dhĩro. 

2568. Passãmi voham daharim 8 kumãrim 
mattũpamam ketakapupphanettam, 
abhuttabhoge 9 pathame vayasmim 
ãdãya maccu vajate kumãrim. 

2569. Yuvã sujãto sumukho sudassano 
sãmo kusumbhaparikinnamassu, 
hitvãna kãme patigacca 10 geham 
amỹãna mam pabbajissãmi deva. 

2570. Sãkhãhi rukkho labhate samannam 
pahĩnasãkham pana khãnumãhu, 
pahĩnaputtassa mamajja hoti 11 
vãsetthi bhikkhãcariyãya kãlo. 

2571. Aghasmim 12 koncãva yathã himaccaye 
tantãni 13 jãlãni padãỊeyya 14 hamsã, 
gacchanti puttã ca patĩ ca mayham 
sãham katham nãnuvaje pajãnam. 

2572. Ete bhutvă vamitvã ca pakkamanti vihangamã, 

ye ca bhutvã na vamimsu te me hatthatthamãgatã. 15 


1 gavamva - Ma, Syã, PTS. 

2 anvesatĩ - Ma; 
anvesati - Syã. 

3 gaveseyyam - Ma, Syã. 

4 hiyyati - Ma, Syã. 

5 pareti - Ma, Syã; pare ti - PTS. 

6 uppannachandam - Ma, PTS; 
uppannacchandam - Syã. 

7 ko panudeyya - Ma, Syã, PTS. 

8 daharam - Ma. 


9 abhutvã bhoge - Syă; 
abhutva bhoge - PTS. 

10 patikacca - Ma; 
patigaccha - Syã, PTS. 

11 bhoti - Ma, Syă. 

12 aghasmi - Ma, PTS. 

13 katãni - Ma, Syã. 

14 padãliya - Ma, PTS; 
padãleyyu - Syã. 

15 hatthattamãgatã - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


509. Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala 


2565. Bản thân này trước đây đã tạo nghiệp tàn bạo. Quả thành tựu của 
nghiệp ấy con phải gánh lấy, không bao giờ có sự thoát khỏi ác nghiệp đối với 
con. Con sẽ gìn giữ bản thân kỹ lưỡng bâng sự ngăn chặn. Chớ để bản thân 
này tạo nghiệp hung bạo nữa. 


2566. Tâu bệ hạ, giống như người tìm kiếm chỉ mỗi con bò bị lạc mất ở 
trong rừng mà không tìm thấy, tương tự như vậy, tâu đức vua Esukãrĩ, mục 
đích của thần đã bị lạc mất, tâu bệ hạ, tại sao thần đây không tìm lại (và đi 
theo đạo lộ của các anh trai)? 


2567. Kẻ buông xuôi (nghĩ ràng): ‘Để ngày mai,’ rồi buông bỏ (nghĩ ràng): 
‘Để ngày khác.’ Bậc sáng trí, sau khi biết rằng: ‘Việc gì để ngày mai, việc ấy là 
không có,’ rồi nên xúc tiến điều ước muốn đã được sanh khởi. 


2568. Thần quả có nhìn thấy người thiếu nữ trẻ trung đang say đẳm (cười 
nói), có cặp mắt (to và dài) như bông hoa ketaka, ở vào giai đoạn đầu của 
cuộc đời khi thú vui còn chưa được hưởng thụ, thì Thần Chết đã đoạt lấy 
người thiếu nữ rồi ra đi. 


2569. Thần trẻ tuổi, có dòng dõi cao sang, có khuôn mặt thanh tú, có vóc 
dáng đẹp, có làn da vàng sẫm, có bộ râu tua tủa như nhụy bông hoa 
kusumbha. Tâu bệ hạ, thần sẽ từ bỏ các dục, lìa xa gia đình, và xuất gia. Xin 
bệ hạ cho phép than.” 


(Lời viên quan tế tự nói với vợ) 

2570. “Nhờ vào những cành cây mà cây cối đạt được tên gọi riêng; hơn 
nữa, khi cành cây bị chặt bỏ thì người ta đã gọi là gốc cây. Này bà Vãsetthĩ, 
khi đứa con trai đã dứt bỏ (ra đi), thì hôm nay là thời điểm thực hành hạnh 
khất thực của ta.” 


(Lời người vợ) 

2571. “Tựa như loài chim diệc di chuyển ở không trung, giống như loài 
chim thiên nga phá vỡ các mạng lưới đã được giăng mâc (bởi loài nhện) lúc 
đã hết mùa đông, các con trai và người chồng của ta ra đi, tại sao ta đây, 
trong khi nhận biết như thế, lại không đi theo họ?” 


(Lời hoàng hậu nói với đức vua) 

2572. “Những con chim này sau khi ăn, đã ói ra rồi bay đi; còn những con 
chim nào sau khi ăn mà không ói ra, chúng đi đến ở trong bàn tay của thiếp. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


509. Hatthipalajatakam 


2573. Avami 1 brahmano kame te 2 tvam paccavamissasi, 
vantădo puriso rậja na so hoti pasamsiyo. 


2574. Pankeva 3 posam palipe vyasannam 
balĩ yathã dubbalam uddhareyya, 
evampi mam tvam udatãri hoti 4 
pancãli gãthãhi subhãsităhi. 


2575. Idam vatva maharaja esukari disampati, 

rattham hitvãna pabbaji 5 nãgo chetvã va bandhanam. 


2576. Rãjã ca pabbajjamarocayittha 

rattham pahãya naraviriyasettho, 6 
tuvampi no hohi yatheva rặjã 
amhehi guttam 7 anusãsa rajjam. 8 


2577. Rậjã ca pabbajjamarocayittha 

rattham pahãya naraviriyasettho, 
ahampi ekãva 9 carissãmi loke 
hitvãna kãmãni yathodhikãni. 


2578. Accenti kãlã tarayanti rattiyo 
vayogunã anupubbam jahanti, 
ahampi ekãva carissãmi loke 
hitvãna kãmãni manoramãni. 


2579. Accenti kãlã tarayanti rattiyo 
vayogunã anupubbam jahanti, 
ahampi ekãva carissãmi loke 
hitvãna kãmãni yathodhikãni. 


2580. Accenti kãlã tarayanti rattiyo 
vayogunã anupubbam jahanti, 
ahampi ekãva carissãmi loke 
sĩtibhũtã sabbamaticca sangan ”ti. 

H atthipãlaj ãtakam. 


1 avami - Syã. 5 pabbajji - Syã. 

2 so - Ma, Syã. 6 naravĩrasettho - Ma, Syă. 

3 paủke ca - Ma, Syã. 7 guttã - Ma, Syã, PTS. 

4 bhoti - Ma, Syã, PTS. 9 ekã - Ma, Syã. 

8 Rãjã ca pabbajjamarocayittha, rattham pahãya naravĩrasettho; 

ahampi ekã carissãmi loke, hitvãna kãmãni manoramãni - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


509. Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala 


2573. Vị Bà-la-môn đã ói ra các dục, không lẽ bệ hạ sẽ thụ hưởng các dục 
ấy sao? Tâu bệ hạ, kẻ ăn vào vật đã được ói ra bởi kẻ khác, kẻ ấy không đáng 
được khen ngợi.” 


(Lời đức vua) 

2574. “Giống như người có sức mạnh vớt lên người yếu đuối bị chìm đấm 
từ chính vũng bùn ở trong đầm lầy, cũng tương tự như vậy, này Pancãlĩ, nàng 
là người đã nâng trầm lên bảng những kệ ngôn được thốt ra khéo léo.” 


2575. Sau khi nói điều này, vị đại vương Esukãrĩ, bậc chúa tể một 
phương, đã từ bỏ đất nước rồi xuất gia, tựa như con voi đã giật đứt sự trói 
buộc rồi ra đi. 


(Lời triều thần nói với hoàng hậu) 

2576. “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài 
người đã từ bỏ đất nước. Đối với chúng thần, hoàng hậu cũng giống y như là 
đức vua. Hoàng hậu hãy lãnh đạo xứ sở đã được bảo vệ bởi chúng thần.” 1 


(Lời hoàng hậu) 

2577. “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài 
người đã từ bỏ đất nước. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục còn nguyên vẹn (không đụng chạm đến). 


2578. Các thời khắc (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục quyến rũ. 


2579. Các thời khắc (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục còn nguyên vẹn (không đụng chạm đến). 


2580. Các thời khắc (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, có 
trạng thái mát mẻ, sau khi đã vượt qua mọi sự quyến luyến.” 

Bổn Sanh Vướng Tử Hatthipãla. [509] 


1 Ở Tam Tạng của Miến Điện, Thái Lan, và PTS, có thêm một câu kệ ở giữa hai câu kệ 2576 
và 2577; câu kệ này là lời nói của hoàng hậu: “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Đấng tối 
thượng dũng mãnh của loài người đã từ bỏ vương quốc. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở 
thế gian, sau khi đã từ bỏ các dục quyến rũ.” 
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14 . AYOGHARAƠÃTAKAM 


2581. Yamekarattim pathamam gabbhe vasati manavo, 
abbhutthitova sayati' sagaccham na nivattati. 

2582. Na yựjjhamãnã na balena vassită 
narã na jĩranti navãpi mĩyare, 1 2 
sabbam hi tam 3 jãtijarãyupaddutam 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2583. Caturanginim senam 4 subhimsarũpam 
jayanti ratthădhipatĩ pasayha, 
na maccuno jayitum ussahanti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2584. Hatthĩhi assehi rathehi pattĩhi 
parivãritã muccare 5 ekaceyyã, 6 
na maccuno muccitum ussahanti 7 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2585. Hatthĩhi assehi rathehi pattĩhi 
sũrã pabhanjanti padhamsayanti, 
na maccuno bhanjitum ussahanti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2586. Mattă gajã bhinnagaỊã pabhinnã 
nagarãni maddanti janam hananti, 
na maccuno madditum ussahanti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2587. Issãsino katahatthãpi dhĩrã 8 
dũrepãtĩ akkhanavedhinopi, 
na maccuno vijjhitum ussahanti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2588. Sarãni khĩyanti saselakãnanã 

sabbam hi tam 9 khĩyati dĩghamantaram, 
sabbam hi tam bhanjare kãlapariyam 10 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


1 so yãti - Ma, Syã. 

2 na cãpi miyyare - Ma, Syã; 
na cãpi mĩyare - PTS. 

3 hidarn - Ma. 

4 sena - Syă. 

5 muíĩcare - Syã. 


6 ekacceyyã - Ma, Syã. 

7 muncitumussahanti - Syă. 

8 vĩrã - Ma, Syã. 

9 sabbampi tam - Syã. 

10 kãlapariyãyam - Ma, Syã, PTS 
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14 . BỔN SANH TÒA NHÀ SẮT 


(Lời của vị hoàng tử nói với vua cha) 

2581. “Việc đầu tiên (của sự tục sanh) là một đêm (hoặc một ngày), bào 
thai trú ở bụng mẹ. Ngay khi đã được hình thành, nó (liên tục) phát triển. 
Trong khi tiến triển, nó không dừng lại. 


2582. Không phải trong lúc chiến đấu, không phải được trông cậy vào sức 
mạnh, mà con người không già hoặc thậm chí không chết. Toàn bộ tất cả đều 
bị quấy nhiễu bởi sự sanh và sự già. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực 
hanh pháp tu tập.’ 


2583. Các vị lãnh đạo đất nước (có thể) chiến thắng đoàn quân gồm bốn 
binh chủng có dáng vẻ vô cùng khủng khiếp bàng vũ lực, nhưng không thể 
nào chiến thắng đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ ràng: ‘Ta phải 
thực hành pháp tu tập. ’ 


2584. Được tháp tùng bởi các tượng binh, kỵ binh, xa binh, và bộ binh, 
một số vua chúa (có thể) được thoát khỏi (kẻ thù), nhưng không thể nào 
được thoát khỏi đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải 
thực hành pháp tu tập.’ 


2585. Cùng với các tượng binh, kỵ binh, xa binh, và bộ binh, các dũng sĩ 
(có thể) phá tan, tiêu diệt (kẻ thù), nhưng không thể nào phá vỡ đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 


2586. Những con voi bị nổi cơn dục, có dịch chất tiết ra (ở trán), bị giận 
dữ, (có thể) dãm nát các thành phố và giết hại dân chúng, nhưng không thể 
nào dẫm nát đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải 
thực hành pháp tu tập.’ 


2587. Những người bân cung có cánh tay đã được tập luyện, sáng trí, có 
khả năng bấn xa, có phát bấn nhanh như tia chớp, nhưng không thể nào đâm 
thủng đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành 
pháp tu tập.’ 


2588. Các hồ nước, cùng với các ngọn núi và các khu rừng đều bị tiêu 
hoại. Toàn bộ tất cả đều bị tiêu hoại sau một thời gian dài. Toàn bộ tất cả đều 
tan vỡ theo trình tự của thời gian. Vì thế, con có ý nghĩ ràng: ‘Ta phải thực 
hành pháp tu tập.’ 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


510. Ayogharajatakam 


2589. Sabbesamevam hi narãnanãrinam 1 
calãcalam pãnabhunodha jĩvitam, 
patova dhuttassa dumova kũlajo 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2590. Dumapphalãneva patanti mãnavã 
daharã ca vuddhã ca sarĩrabhedã, 
nãriyo 2 narã majjhimaporisã ca 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2591. Nãyam vayo tărakarãjasannibho 
yadabbhatĩtam gatamevadãni tam, 
jiọọassa hi 3 natthi ratĩ kuto sukham 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


2592. Yakkhã pisãcã athavãpi petă 
kupitãpi te 4 assasantĩ 5 manusse, 
na maccuno assasitussahanti 6 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2593. Yakkhe pisãce athavãpi pete 
kupitepi 7 te nijjhapanam karonti, 
na maccuno nijjhapanam karonti 8 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2594. Aparãdhake hethake dũsake ca 9 
rặjãno dandenti viditva 10 dosam, 
na maccuno dandayitussahanti 11 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2595. Aparãdhakã dũsakã hethakã ca 
labhanti te rãjino 12 nijjhapetum, 
na maccuno nijjhapanam karonti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2596. Na khattiyoti na pi 13 brãhmanoti 
na addhakã balavã tejavãpi, 

na maccurặjassa apekhamatthi 14 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 


1 narĩnanãnam - Syã; 
narãnarĩnam - PTS. 

2 nariyo - PTS. 

3 hĩ - Ma, Syã, PTS. 

4 kupitãte - Ma; kuppitã te - Syã. 

5 assasanti - Ma, Syã. 

6 assasitumussahanti - Syã. 

7 kuppitepi - Syã. 


8 nijjhapanamussahanti - Syã. 

9 dũsake hethake ca - Ma, Syã, PTS. 

10 viditvãna - Ma, Syã. 

11 daụdayitumussahanti - Syã. 

12 rãjãno - Syã. 

13 na ca - Ma, Syã. 

14 apekkhamatthi - Ma, Syã; 
apekha-m-atthi - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


510. Bôh Sanh Tòa Nhà sắt 


2589. Bởi vì mạng sống của tất cả những người nam và nữ, của sinh linh 
ở thế gian này là bấp bênh như vậy, tựa như tấm vải choàng của kẻ nghiện 
ngập, tựa như cây cối sanh trưởng ở bờ vực. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta 
phải thực hành pháp tu tập.’ 


2590. Tựa như các trái ở trên cây rụng xuống, các chúng sanh, bao gồm 
các phụ nữ, các nam nhân, và những người bán nam bán nữ, ở tuổi non trẻ 
và già cả, khi có sự tan rã thân xác đều ngã xuống. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: 
‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 


2591. Tuổi tác này không như mặt trăng, chúa của các vì sao (khuyết rồi 
lại tròn), một khi nó đã trôi qua, thì nó đã đi qua hẳn vào khi ấy (không còn 
trở lại nữa). Thật sự đối với người già cả, sự vui sướng (ở các dục) không còn, 
làm sao có sự khoái lạc? Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành pháp 
tu tập.’ 


2592. Các Dạ-xoa, các yêu tinh, hoặc thậm chí các vong nhân, khi đã nổi 
giận, chúng thổi hơi (làm mê man) con người, nhưng không thể nào thổi hơi 
(làm mê man) đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ ràng: ‘Ta phải 
thực hành phấp tu tập.’ 


2593. Con người (có thể) xoa dịu các Dạ-xoa, các yêu tinh, hoặc thậm chí 
các vong nhân đã nổi giận, nhưng không thể nào xoa dịu được đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 


2594. Các vị vua (có thể) trừng trị những kẻ phạm tội, những kẻ quấy rối, 
và những kẻ hư hỏng, sau khi biết được tội lỗi (của những kẻ ấy), nhưng 
không thể nào trừng trị đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: 
‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 


2595. Những kẻ phạm tội, những kẻ quấy rối, và những kẻ hư hỏng đạt 
được việc xoa dịu đối với các vị vua của họ, nhưng không thể nào xoa dịu 
được đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ ràng: ‘Ta phải thực hành 
phẩp tu tập.’ 


2596. Thần Chết không có sự mong mỏi ở một chúng sanh nào, là ‘vị Sát- 
đế-lỵ’ cũng không, là ‘vị Bà-la-môn’ cũng không, những người giàu có, những 
người có năng lực, những người có uy quyền cũng không. Vì thế, con có ý 
nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


510. Ayogharajatakam 


2597. Sĩhãca vyagghãca athopi dĩpiyo 
pasayha khãdanti vipphandamãnam, 1 
na maccuno khãditum ussahanti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2598. Mãyakãrã 2 rangamajjhe karontã 
mohenti cakkhũni janassa tãvade, 
na maccuno mohayitussahanti 3 
tạmme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2599. Ãsĩvisã kupitã 4 uggatejã 
dasanti 5 mãrentipi te manusse, 
na maccuno dasitum ussahanti 6 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2600. Ãsĩvisã kupitã yam dasanti 
tikicchakã tesam 7 visam hananti, 
na maccuno datthavisam hananti 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2601. Dhammantari vetaranĩ 8 ca bhojo 
visãni hantvãna bhựjangamãnam, 
sũyanti 9 te kãlakatã tatheva 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2602. Vijjãdharã ghoramadhĩyamãnã 
adassanam osadhehi vajanti, 

na maccurặjassa vajantadassanam 10 
tamme matĩ hoti carãmi dhammam. 

2603. Dhammo have rakkhati dhammacãrim 
dhammo sucinno sukhamãvahãti, 
esãnisamso dhamme sucinne 

na duggatim gacchati dhammacãrĩ. 

2604. Na hi dhammo adhammo ca ubho samavipãkino, 
adhammo nirayam neti dhammo pãpeti suggatinti. 

Ayogharaj ãtakam. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Mãtanga sambhũta sivi sirimanto 
rohana hamsa santigumbo bhallãtiya, 
somanassa campeyya brahma panca 
pandita cirassam vata ayogharãni. 

Vĩsatinipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 viphandamãnam - Syã. 

2 mãyãkãrã - Ma, Syã, PTS. 

3 mohayitumussahanti - Syã. 

4 kuppitã - Syã. 


damsitumussahanti - Ma. 
tesa - Syã. 
damsanti - Ma. 


vettaraụĩ - Ma; 
vettaruno - Syã. 

9 suyyanti - Ma, Syã. 

10 vajanti adassanam - Syã, 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


510. Bôh Sanh Tòa Nhà sắt 


2597. Các con sư tử, các con cọp, và luôn cả các con báo (có thể) nhai 
ngấu nghiến một cách tàn bạo con mồi đang giãy giụa, nhưng không thể nào 
nhai ngấu nghiến đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ ràng: ‘Ta 
phải thực hành pháp tu tập.’ 

2598. Những người làm ảo thuật, trong khi biểu diễn ở giữa khán đài, 
đánh lừa các con mât của người xem vào lúc ấy, nhưng không thể nào mê 
hoặc được đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ ràng: ‘Ta phải thực 
hành phằp tu tập.’ 

2599. Các con rân có nọc độc bị nổi giận thì có uy lực hung bạo. Chúng 
cấn và giết chết nhiều người, nhưng không thể nào cấn được đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 

2600. Các con rắn có nọc độc bị nổi giận rồi cấn người nào, các thầy 
thuốc (có thể) tiêu diệt nọc độc của chúng, nhưng không thể nào tiêu diệt 
được nọc độc đã cấn vào của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải 
thực hành pháp tu tập.’ 

2601. Dhammantarĩ, Vetaranĩ, và Bhoja được nổi tiếng sau khi tiêu diệt 
các nọc độc của những con rân. Họ đã qua đời tương tự y như thế. Vì thế, con 
có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành pháp tu tập.’ 

2602. Các nhà pháp thuật trong khi học thần chú Ghora (có thể) tàng 
hình di chuyển nhờ vào các phương thuốc, nhưng không thể nào tàng hình di 
chuyển đối với Ma Vương. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: ‘Ta phải thực hành 
pháp tu tập.’ 

2603. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp. 
Thiện pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi 
thiện pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện pháp không đi 
đến cảnh giới khổ đau. 1 

2604. Bởi vì cả hai thiện pháp và phi pháp không có quả thành tựu giống 
nhau. Phi pháp dẫn đến địa ngục, thiện pháp giúp cho đạt được nhàn cảnh.” 

Bồn Sanh Tòã Nhà Sât. [510] 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Ẩn sĩ Mãtaiìga, vị Sambhũta, đức vua Sivi, vị Sirimanda, 
nai Rohana, chim thiên nga, két Sattigumba, vua Bhallãtiya, 
hoàng tử Somanassa, rồng chúa Campeyya, sự cám dỗ lớn, 
năm bậc nhân sĩ, vương tử Hatthipãla, và các tòa nhà sât. 

Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 


1 Câu kệ 2603 giống câu kệ 1454 của JatakapaỊỈ - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 371), và 
câu kệ 303 của Theragãthãpãịi - Trưởng Lão Kệ (TTPV tập 31, trang 101). 
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XVI. TIMSATINIPATO 

1. KIMCHANDAJÃTAKAM 

2605. Kim chando kimadhippãyo eko sammasi ghammani, 
kim patthayãno kim esam kena atthena brãhmana. 

2606. Yathã mahãvãridharo kumbho suparinãhavã, 1 
tathũpamam ambapakkam vannagandharasuttamam. 

2607. Tam vuyhamãnam sotena disvãnãmalamajjhime, 2 
pãnĩhi nam gahetvãna agyãyatanamãharim. 

2608. Tato kadalipattesu nikkhipitvã sayam aham, 
satthena nam vikappetvã khuppipãsam ahãsi me. 

2609. Soham apetadaratho vyantĩbhũto 3 dukhakkhamo, 4 
assãdam nãdhigacchãmi phalesvannesu kesupi. 5 

2610. Sosetvă 6 nũna maranam tam mamam ãvahissati, 
ambam yassa phalam sãdum 7 madhuraggam manoramam, 
yamuddharim vuyhamãnam udadhismã mahannave. 

2611. Akkhãtam te mayã sabbam yasmã upavasãmaham, 
rammam patinisinnosmi puthulomãyutã puthu. 

2612. Tvam ca kho me 8 akkhãsi attãnamapalãyinĩ, 9 

kã vã tvamasi kalyãni kissa vã tvam sumajjhime. 

2613. Ruppa Kl pattapaỊimatthĩva' vyagghĩva girisãnựjã, 
yã santi nãriyo 12 devesu devãnam paricãrikã. 

2614. Yãva 13 manussalokasmim rũpenatvãgatitthiyo 14 

rũpe te sãdisĩ 15 natthi devesu gandhabbamanussaloke, 16 
phutthãsi me cãrupubbangi brũhi 
akkhãhi me nãmanca bandhave ca. 17 

2615. Yam tvam patinisinnosi rammam brãhmana kosikim, 
sãham bhusãlayã 18 vutthã varavãrivahoghasã. 

2616. Nãnãdumaganãkinọã bahũtã 19 girikandarã, 
mameva pamukhã honti abhisandanti pãvuse. 20 


1 suparinãhavã - Ma, Syã; 
supariụãmavã - PTS. 

2 disvãn’ amalamajjhime - PTS. 

3 byantĩbhũto - Ma, Syã; 
vyantibhũto - PTS. 

4 dukkhakkhamo - Syă. 

5 kesuci - Ma, Syã, PTS. 

6 sositvã - Syã. 

7 sãdu - Ma. 

8 meva - Ma, Syã, PTS. 

9 apalãyini - Ma, PTS. 

10 rũpa - Syã. 


11 palimatthĩva - Ma, PTS; plamatthĩva - Syã. 

12 nariyo - PTS. 

13 yã ca - Ma, Syã, PTS. 

14 rũpenãnvãgatitthiyo - Ma; 
rũpenanvãgatitthiyo - Syã, PTS. 

15 rũpena te sadisĩ - Ma, Syă; 
rũpe te sadisĩ - PTS. 

16 devagandhabbamãnuse - Syã. 

17 brũhi nãmanca bandhave - Ma, Syã. 

18 bhũsãlayã - Syã. 

19 bahukã - Ma, Syã, PTS. 

20 pãvuso - PTS. 
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XVI. NHÓM BA MƯƠI KỆ NGÔN 

1. BỔN SANH MONG MUỐN GÌ 

(Lời trao đổi giữa vị nữ thần và vị đạo sĩ khổ hạnh trước đây làm vua) 

2605. “Này vị Bà-la-môn, ngài một mình ngồi ở nơi nóng nực với mong 
muốn gì, với ý định gì, đang ước nguyện điều gì, đang tìm kiếm cái gì, nhàm 
mục đích gì?” 


2606. “(Ta đã nhìn thấy) trái xoài chín, có màu sâc, mùi thơm, và hương 
vị tuyệt vời, trông tương tự như cái hũ đựng nước lớn, có kiểu dáng đẹp. 

2607. Hỡi cô nàng có vòng eo thanh khiết, sau khi nhìn thấy trái xoài 
đang bị cuốn trôi bởi dòng nước, ta đã vớt lấy nó bâng hai bàn tay, rồi đã 
mang nó đến ngôi nhà cúng tế thần lửa. 


2608. Sau đó, đích thân ta đã đặt nó xuống ở những mảnh lá chuối, rồi 
dùng dao cât thành miếng. Nó đã làm tiêu tan sự đói khát của ta. 

2609. Ta đây không còn trạng thái đuối sức, và trái xoài chín đã hết. Ta có 
sức chịu đựng sự khốn khó, nhưng ta không đạt đến sự hứng thú ở các loại 
trái cây nào khác. 


2610. Trái xoài ấy là thứ trái cây ngon, có vị ngọt đậm đà, làm thích ý, mà 
ta đã vớt nó lên trong lúc nó đang trôi nổi từ đầm nước ở trong biển lớn. 
Chẳng lẽ sau khi không có nó để thọ dụng, nó sẽ mang lại cái chết cho ta? 

2611. Tất cả đã được ta giải thích cho nàng vì sao ta chịu đói khát, (mặc 
dù) ta ngồi bên cạnh dòng sông đáng yêu có nhiều loại cá lớn. 

2612. Hỡi cô nàng (dạn dĩ) không trốn chạy, nàng hãy nói với ta về bản 
thân. Này mỹ nữ, nàng là ai? Hỡi cô nàng có vòng eo xinh xắn, vì sao nàng đi 
đến đây? 

2613. Những người nữ trong số chư Thiên, các nàng hầu của chư Thiên, 
trông tựa như những dải lụa vàng bóng loáng, tựa như những chú cọp con 
(xinh xắn) được sanh ra ở vùng núi non. 

2614. Cho đến các phụ nữ được phú cho sâc đẹp ở thế giới nhân loại, 
người sánh bằng với nàng về sâc đẹp là không có ở giữa chư Thiên, ở các 
Càn-thát-bà, và ở thế giới loài người. Hỡi nàng có đôi chân đẹp, được ta hỏi, 
xin nàng hãy trả lời. Nàng hãy nói cho ta về danh tánh và về các thân quyến.” 


2615. “Này vị Bà-la-môn, ngài ngồi bên cạnh dòng sông Kosiki đáng yêu, 
còn thiếp đây ngự ở dòng chảy dữ tợn với những dòng nước triều và nước lũ. 

2616. Nhiều hang núi được chen chúc với những đám cây cối khác loại 
tuôn chảy vào mùa mưa là thuộc quyền cai quản của chính thiếp. 
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2617. Atho bahu vana toda 1 mlavarivahandhara, 2 
bahukã nãgacittodã 3 abhisandanti vãrinã. 

2618. Tã ambajambulabựjã nĩpã tãlã cudumbarã, 4 
bahũni phalajãtãni ãvahanti abhinhaso. 

2619. Yam kinci ubhato tĩre phalam patati ambuni, 
asamsayam tam sotassa phalam hoti vasãnugam. 

2620. Etadannãya medhãvi puthupaíìna sunohi me, 
mã rocayamabhisangam 5 patisedha janãdhipa. 

2621. Na cãham 6 vaddhavam 7 manne yam tvam ratthãbhivaddhana, 8 
ãceyyamãno rãjisi maranam abhikankhasi. 

2622. Tassa jãnanti pitaro gandhabbã ca 9 sadevakã, 
ye cãpi isayo loke sannatattã yasassino, 10 
asamsayante 11 jãnanti vaddhabhũtã 12 yasassino. 

2623. Evam viditvă vidũ sabbadhammam 
viddhamsanam 13 cavanam jĩvitassa, 
nãcĩyati 14 tassa narassa pãpam 
sace na ceteti vadhãya tassa. 

2624. Isipũgasamannãte evam lokyã viditã sati, 15 
anariya 16 parisambhãse pãpakammam jigimsasi. 17 

2625. Sace aham marissãmi tĩre te puthu sussoni, 
asamsayam 18 asiloko mayi pete ãgamissati. 

2626. Tasmã hi pãpakam kammam rakkhasseva 19 sumajjhime, 
mã tam 20 sabbo jano pacchã pakatthãsi 21 mayi 22 mate. 

2627. Annãtametam avisayhasãhi 
attãnam ambam ca dadãmi te tam, 
yo 23 duccaje kãmagune pahãya 
santinca dhammanca adhitthitosi. 


1 vanatodã - Ma, Syă, PTS. 

2 vahindharã - Ma, Syã, PTS. 

3 nãgavittodã - Ma, PTS. 

4 nipãtãlamudumbarã - Syã. 

5 rocaya abhisaủgam - Syã; 
rocaya-m-abhisaủgam - PTS. 

6 na vãham - Ma, Syã, PTS. 

7 vaddhavam - Ma, Syă. 

8 ratthãbhivaddhana - Ma, Syã. 

9 gandhabbãva - Syã. 

10 tapassino - Ma, Syă. 

11 asamsayam tepi - Ma; 
asamsayantepi - Syã. 

12 patthabhũtã - Ma, Syă. 


13 niddhamsanam - Syã. 

14 na cĩyatĩ - Ma, Syă, PTS. 

15 pati - Syã. 

16 anariyam - Syã. 

17 jigĩsasi - Ma. 

18 asamsayam tam - Ma; 
asamsayantam - Syã. 

19 rakkhassu ca - Syã. 

20 tvarp - Syã. 

21 pakutthãyi - Ma; 
pakvakkhãsi - Syă. 

22 mayĩ - Syã. 

23 so- Ma. 
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2617. Và còn có nhiều nguồn nước chảy ra từ các cánh rừng mang theo 
dòng nước màu lục, có nhiều dòng nước đầy màu sâc của các con rồng tuôn 
chảy với nguồn nước (dồi dào). 


2618. Các dòng nước ấy luôn luôn mang theo nhiều loại trái cây như trái 
xoài, trái mận đỏ, trái sa-kê, trái nĩpa, trái thốt nốt, và trái sung. 


2619. Bất cứ trái cây nào ở hai bên bờ rơi rụng xuống nước, châc chân 
rằng trái cây ấy bị cuốn trôi theo mãnh lực của dòng nước chảy. 


2620. Thưa bậc thông minh, thưa bậc có trí tuệ bao la, sau khi biết rõ điều 
ấy, xin ngài hãy lâng nghe thiếp. Thưa bậc quân vương, chớ vui thích sự bám 
víu (vào tham ái). Hãy chặn đứng điều ấy. 


2621. Thưa bậc làm hưng thịnh đất nước, thưa nhà vua ẩn sĩ, thiếp không 
nghĩ rằng việc ngài mong mỏi cái chết trong lúc còn trẻ tuổi là điều sáng suốt. 


2622. Các bậc cha ông, các Càn-thát-bà, luôn cả chư Thiên, biết được 
(bản tính tham ái) của ngài đây, và thậm chí các vị ẩn sĩ có bản thân thu thúc, 
có danh tiếng ở thế gian, và những người lớn tuổi, có danh vọng, châc chằn 
rằng những người ấy cũng biết.” 


2623. “Các bậc hiểu biết đã hiểu rõ như vậy về tất cả các thiện pháp, về sự 
tan rã, về sự tiêu hoại của mạng sống. Tội ác không bị tích lũy cho người nam 
ấy, nếu người ấy không suy nghĩ về việc giết hại kẻ khác. 


2624. Hỡi cô nàng được tôn trọng bởi tập thể các ẩn sĩ, trong khi nàng 
được thế gian biết đến như vậy, nàng lại muốn tạo ra ác nghiệp ở việc chê bai 
khổng thanh thiện. 


2625. Hỡi nữ thần có mông to đẹp, nếu như ta chết ở bờ sông của nàng, 
chắc chân rằng tiếng xấu sẽ đến với nàng khi ta đã ra đi. 


2626. Chính vì điều ấy, hỡi cô nàng có vòng eo xinh xẳn, nàng hãy bảo vệ 
hành động xấu xa (của ta trong việc ham muốn trái xoài). Chớ để sau này, 
khi ta đã chết, tất cả mọi người lại phỉ báng nàng.” 


2627. “Thưa vị có sự chịu đựng việc không thể chịu đựng, điều ấy đã được 
biết rõ. Thiếp sẽ đích thân biếu trái xoài ấy đến ngài. Ngài đây, sau khi dứt bỏ 
các loại dục khó thể từ bỏ, ngài hãy duy trì sự an tịnh và thiện pháp. 


91 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


511. Kirnchandcỹatakam 


2628. Yo hitva pubbasamyogam paccha samyojane thito, 
adhammanceva carati pãpancassa pavaddhati. 


2629. Ehi tam papayissami kamam appossukko' bhava, 
upãnayãmi sĩtasmim viharãhi anussuko. 


2630. Tam puppharasamattehi vakkangehi 1 2 arindama, 
koncã mayũrã diviyã koyatthimadhusãliyã. 3 


2631. Kũjitã hamsapũgehi kokilettha pabodhare, 

ambettha vippasũnaggã 4 palãlakhalasannibhã, 
kosumbhasalalã 5 nĩpã pakkatălavilambino. 


2632. Malĩ tiritĩ 6 kayuri 7 angadi candanassado, 8 
rattim tvam paricãresi divã vedesi vedanam. 


2633. SoỊasitthisahassani ya tema paricarika, 

evam mahãnubhãvosi abbhuto 9 lomahamsano. 


2634. Kim kammamakari pubbe papam attadukhavaham, 
yam karitvã manussesu pitthimamsãni khãdasi. 


2635. Ajjhenani patiggayha kamesu gathito 10 aham, 
acarim dĩghamaddhãnam paresam ahitãyaham. 


2636. Yo pitthimamsiko 11 hoti evam ukkacca khãdati, 
yathăhamajja khãdãmi pitthimamsãni attano ”ti. 

Kimchandaj ãtakarn. 


1 appossuko - Ma, Syã, PTS. 

2 vaủkaủgehi -Syã. 

3 kolatthimadhusãỊikã - Ma. 

4 vippasãkhaggã - Ma. 

5 kosambasaỊalã - Ma; 

kosumbasalaỊã - Syã; 

kosumbhasalaỊã - PTS. 


6 tirĩtĩ - Syã, PTS. 

7 kãyurĩ - Syã. 

8 candanussado - Ma, Syã, PTS. 

9 abbhũto - Syã. 

10 gadhito - Ma; 
giddhito - Syã. 

11 pitthimamsiyo - PTS. 
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2628. Kẻ nào sau khi từ bỏ sự ràng buộc trước đây, rồi lại dính vào sự 
ràng buộc sau này, và còn thực hành phi pháp nữa; sự xấu xa gia tăng cho kẻ 
ấy. 


2629. Ngài hãy đến, thiếp sẽ giúp ngài đạt được điều mong muốn. Ngài 
hãy ít ham muốn. Hãy để thiếp đưa ngài đi, và ngài hãy trú ở nơi (rừng xoài) 
mát mẻ, không còn ham muốn nữa. 


2630. Thưa vị thuần hóa kẻ thù, nơi ấy với những con chim bị say đẳm 
hương vị của các bông hoa. Có các con cò, các con công, các con sếu, và các 
con chim sáo ngọt ngào thuộc cõi Trời. 


2631. Được cất tiếng kêu cùng với bầy thiên nga, các con chim cu cu làm 
thức giấc chốn này. Ở đây, có những cây xoài với những chùm trái trĩu nặng 
ở đầu cành, trông giống như những bó lúa trĩu hạt, có những cây kosumbha, 
cây salala, cây nĩpa, và những quầy trái thốt nốt chín treo lủng lẳng.” 


(Lời vị đạo sĩ khổ hạnh hỏi một vị thần sống ở nơi ấy) 

2632. “Là người có vòng hoa, có khăn đội đầu, có vòng đeo cánh tay, có 
vòng đeo cổ tay, có thoa trầm hương, ông hưởng thụ vào ban đêm, và cảm 
nhận thọ khổ vào ban ngày. 


2633. Mười sáu ngàn phụ nữ này là những người hầu hạ của ông. Như 
vậy, ông có uy quyền lớn lao, ông thật phi thường, có sự dựng đứng lông. 


2634. Ông đã tạo nghiệp gì xấu xa trong đời quá khứ khiến nó đem lại 
khổ đau cho bản thân? Sau khi đã làm nghiệp gì ở thế giới loài người khiến 
ông phải ăn các miếng thịt ở lưng?” 


2635. “Sau khi tiếp thu các môn học, tôi bị tham đấm ở các dục. Tôi đã 
hành xử điều bất lợi đến những người khác trong một thời gian dài. 


2636. Hôm nay, tôi ngấu nghiến những miếng thịt lưng của chính mình 
như thế nào, thì kẻ nói xấu sau lưng người khác sẽ phải rút ra (những miếng 
thịt lưng) rồi nhai tương tự như thế ấy.” 

Bổn Sanh Mong Muốn Gì. [511] 
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2. KUMBHAJATAKAM 


2637. Ko pãturãsi tidivã nabhamhi 
obhãsayam samvarim candimãva, 
gattehi te rasmiyo niccharanti 
sateritã 1 vijjurivantalikkhe. 

2638. So chinnavãtam kamasi aghamhi 
vehãsayam gacchasi titthasĩ ca, 
iddhĩ nu te vatthukatã subhãvitã 
anaddhagunamapi 2 devatãnam. 

2639. Vehãsayam kamamãgamma 3 titthasi 
kumbham kinãthăti yametamattham, 
ko vã tuvam kissa vatãya 4 kumbho 
akkhãhi me brãhmana etamattham. 

2640. Na sappikumbho napi telakumbho 
na phãnitassa na madhussa kumbho, 
kumbhassa vajjãni anappakãni 
dose bahũ kumbhagate sunãtha. 

2641. Galeyya 5 yam pĩtvă 6 pate papãtam 
sobbham guham candaniyoỊigallam, 7 
bahumpi bhunjeyya abhojaneyyam 
tassã punnam kumbhamimam kinãtha. 

2642. Yam ve pĩtvã 8 cittasmim 9 anesamãno 
ãhindatĩ goriva bhakkhasãdĩ, 10 
anãthamãno upagãyati naccati ca 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2643. Yam ve pĩtvã 11 acelakova 12 naggo 
careyya gãme visikhantarãni, 
sammũỊhacitto ativelasãyĩ 

tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2644. Yam ve pĩtvã 8 vutthăya 13 pavedhamãno 
sĩsanca bãhunca 14 pasãrayanto, 15 

so naccati dãrukatallakova 

tassã puọnarn kumbhamimam kinãtha. 


1 saterată - Ma, Syă, PTS. 

2 anaddhagũnam api - Ma, PTS; 
anaddhagũnamasi - Syã. 

3 gammamãgamma - Ma; 
kammãgamma - Syã; 
samkammãgamma - PTS. 

4 vã tãya - Ma; vatãyam - Syã. 

5 gaỊeỹya - Ma, PTS. 

6 pitvã - Ma, Syã. 

7 candaniyoligallam - Syã, PTS. 


8 yam pitvã - Ma, Syã; 
yam pĩtvã - PTS. 

9 cittasmi - PTS. 

10 bhakkhasãri - Ma, Syã, PTS. 

11 yam ve pivitvã - Ma, Syã, PTS. 

12 acelova - Ma, Syã, PTS. 

13 utthãya - Ma, Syă. 

14 bẩhanca - PTS. 

15 pacãlayanto - Ma, Syă, PTS. 
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2. BỔN SANH CÁI BÌNH Rượu 


2637. “Ngài là ai mà đến từ Thiên cung và hiện ra ở trên bầu trời? Ngài 
đang chiếu sáng đêm đen tựa như mặt trăng. Các hào quang phát ra từ thân 
thể của ngài tựa như tia chớp Sateritã ở không trung. 


2638. Ngài đây lướt gió bước đi ở bầu trời. Ngài đi và đứng ở không 
trung. Phải chăng thần thông của ngài đã được tạo thành hên tảng, đã khéo 
được phát triển, thậm chí không thuộc về những khách đi đường xa, mà 
thuộc về chư Thiên? 


2639. Ngài đã đi đến theo đường không trung rồi đứng lại. Và ngài nói 
rằng: ‘Bệ hạ hãy mua cái bình.’ Ngài là ai? Cái bình này là của ai? Thưa vị Bà- 
la-môn, xin ngài hãy giải thích ý nghĩa ấy cho trầm.” 


2640. “Nó không phải là bình bơ lỏng, cũng không phải là bình dầu, 
không phải là bình mật đường, không phải là bình mật ong. Các điều đáng 
chê trách của cái bình không phải là ít. Bệ hạ hãy lâng nghe nhiều tật xấu hên 
quan đến cái bình. 


2641. Người uống vào thức uống này thì có thể đi loạng choạng, có thể té 
ngã vào vực thẳm, hố rãnh, hang hốc, hầm phân, và nơi ô uế, thậm chí có thể 
ăn nhiều thứ không nên ăn. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2642. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì không còn làm chủ tâm 
trí, tựa như con bò đi lang thang gặm cỏ; trong lúc không còn tự chủ, lại còn 
ve vãn ca hát, và nhảy múa. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2643. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì giống như người lõa 
thể, không mặc y phục, rồi đi lang thang ở những đường lộ trong làng, có tâm 
trí bị mê muội, và ngủ quá mức bình thường. Quý vị hãy mua cái bình này, 
nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2644. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì sau khi đứng dậy 
thường khuấy động, lúc lâc đầu, và vung vẩy cánh tay. Người ấy nhảy múa 
tựa như hình nhân múa rối bằng gỗ. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được 
chứa đầy thức uống ấy. 
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2645. Yam ve pĩtvã 1 aggidaddhã sayanti 
atho sigãlehipi khãdităse, 
bandham vadham 2 bhogajãnincupenti 
tassã punnam kumbhamimam kinãtha. 

2646. Yam ve pĩtvă 3 bhãseyya abhãsaneyyam 4 
sabhãyamãsĩno apetavattho, 
sammakkhito vantagato vyasanno 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2647. Yam ve pĩtvã 5 ukkattho ãvilakkho 
mameva sabbapathavĩti 6 mannati, 7 
na me samo cãturantopi rặjã 

tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2648. Mãnãtimãnã kalahãni pesunĩ 8 
dubbanninĩ naggiyinĩ 9 palãyinĩ, 
corãna dhuttãna 10 gatĩ niketo 

tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2649. Dhannam dhanam rajatam jãtarũpam 
khettarn gavam yattha vinãsayanti, 
ucchedanĩ vittavatam 11 kulãnam 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2650. Iddhãni phĩtãni kulãni assu 
anekasãhassadhanãni loke, 
ucchinnadãyajj akatãnimãya 

tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2651. Yam pĩtvã 12 dutthấ Yũpova poso 
akkosati pitaram mãtaranca, 14 
sassumpi ganheyya athopi sunham 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2652. Yam ve pĩtvã 12 duttha 13 rũpãva nãrĩ 
akkosati sasuram 15 sãmikanca, 
dãsampi ganhe paricãrakampi 

tassã punnam kumbhamimam kinãtha. 


1 yam ve pivitvã - Ma, Syă, PTS. 

2 vacanam - Syã. 

3 yam pitvã - Ma, Syã; yam pĩtvã - PTS. 

4 ãbhãsaneyyam - Ma. 

5 yam ve pivitvã - Ma, Syă; 
yam pĩtvã - PTS. 

6 sabbã pathavĩ ti - Ma; 
sabbă pathavĩ ti - Syã; 
sabbã puthavĩ ti - PTS. 

7 manne - Ma, Syã. 


8 pesunĩ - Ma, Syã; 
pesunãni - PTS. 

9 naggayinĩ - Ma, Syã, PTS. 

10 porãụadhuttãna - Syă; 

11 vittagatam - Syã. 

12 yam ve pitvã - Ma, Syã; 
yan ce pĩtvã - PTS. 

13 ditta - Ma, Syã, PTS. 

14 mătaram pitaranca - Ma. 

15 sassuram - Syã. 
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2645. Thật vậy, những người uống vào thức uống này thì bị ngọn lửa 
thiêu đốt, nằm dài, rồi bị các con chó rừng ăn thịt, đi đến tình trạng bị giam 
cầm, tử hình, và tiêu hao của cải. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2646. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì có thể nói điều không 
nên nói, ngồi ở cuộc hội họp mà không mặc y phục, tự làm cho lem luốc, đi 
đến ói mửa, bị suy sụp. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức 
uống ấy. 


2647. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì kiêu ngạo, mắt bị đỏ 
ngầu, nghĩ rằng: ‘Toàn bộ trái đất thuộc về một mình ta, thậm chí vị vua cai 
trị bốn phương cũng không sánh bằng với ta.’ Quý vị hãy mua cái bình này, 
nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2648. (Thức uống này là vật tạo ra) ngã mạn và ngã mạn thái quá, các sự 
cãi cọ, các việc nói đâm thọc, các vóc dáng xấu xí, các sự lõa lồ, các sự trốn 
chạy; nó là đích đến, là chỗ trú của những kẻ trộm cướp, của những gã vô lại. 
Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2649. Bị lệ thuộc vào thức uống này, nhiều người làm tiêu tan thóc lúa, tài 
sản, bạc vàng, mộng vườn, trâu bò. Thức uống này là sự phá hoại đối với 
những gia đình có của cải. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2650. Có những gia đình giàu có, phồn thịnh, có tài sản nhiều ngàn tiền 
vàng ở thế gian, bị làm cho tiêu hoại phần gia tài thừa kế bởi vì thức uống 
này. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2651. Sau khi uống vào thức uống này, người nam như là có dáng vẻ tồi 
bại, mắng nhiếc cha và mẹ, và có thể cưỡng ép mẹ vợ, rồi luôn cả con dâu. 
Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2652. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, người nữ như là có dáng 
vẻ tồi bại, mẳng nhiếc cha chồng và chồng, và có thể cưỡng ép đầy tớ trai, 
luôn cả người nam hầu cận. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 
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2653. Yam ve pivitvãna 1 haneyya poso 
dhamme thitam samanam brãhmanam vã, 
gacche apãyampi tato nidãnam 

tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2654. Yam ve pĩtvã 2 duccaritam caranti 
kãyena vãcãya ca cetasã vã, 3 
nirayam vajanti duccaritam caritvă 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2655. Yam yãcamãnã na labhanti pubbe 
bahum hirannampi pariccajantã, 
so tam pivitvã alikam bhanãti 

tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2656. Yam ve pĩtvã 4 pesane pesayanto 5 
accãyike karanĩyamhi jãte, 6 
atthampi so nappajãnãti vutto 

tassã punnam kumbhamimam kinãtha. 

2657. Hirĩmanãpi ahirĩkabhãvam 
pãtum karonti madanãya 7 mattã, 
dhĩrãpi santã bahukam bhananti 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2658. Yam ve pĩtvã 8 ekathũpã sayanti 
anãsakã thandiladukkhaseyyam, 9 
dubbanniyam ãyasakyan 10 cupenti 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 

2659. Yam ve pĩtvã 8 pattakkhandhã sayanti 
gãvo kũtahatãriva, 11 

nahi vãruniyã vego 
narena sussaho 12 riva. 13 

2660. Yam manussã vivajjenti 14 sappam ghoravisammiva, 15 
tam loke visasamãnam ko naro pãtumarahati. 16 

2661. Yam ve pĩtvã 17 andhakavenhuputtã 18 
samuddatĩre paricãrayantã, 
upakkamum musalehannamannam 19 
tassã puọnam kumbhamimam kinãtha. 


1 yam ve pitvăna - Syã; yan ce pĩtvãna - PTS. 

2 yam ve pivitvã - Ma; yam ve pitvã - Syã; 
yan ce pĩtvã - PTS. 

3 cetasă ca - Ma, Syã, PTS. 

4 yam ve pitvă - Ma, Syă; 
yam pivitvã - PTS. 

5 pesiyanto - Ma, Syă, PTS 
6 jãto - PTS. 

7 madirãya - PTS. 

8 yam ve pitvă - Ma, Syă; yan ce pĩtvã - PTS. 

13 nnnníim Viimhtiamimam VinãtVia - V 


/am pivitvã - PTS. 15 ghoravisamiva - Syã, PTS. 

pesiyanto - Ma, Syă, PTS. 17 yam ve pitvã - Ma, Syã; 

ìãto - PTS. yan ce pivitvã - PTS. 

madirãya - PTS. 18 andhakaveụdaputtã - Ma, Syã. 

^am ve pitvă - Ma, Syă; yan ce pĩtvã - PTS. 19 musalehi annamannam - PTS. 

tassã puụnam kumbhamimam kinãtha - itipãtho Ma, Syã potthakesu dissate. 
tassã puụnam kumbhamimam kinãtha - itipãtho Syã potthake dissate. 


9 thandiladukkhaseyya - PTS. 

10 ãyasakkan - PTS. 

11 kutahatãva - Ma. 

12 susaho - Ma, PTS. 

14 vivajjanti - Syã. 

ghoravisamiva - Syã, PTS 
yam ve pitvã - Ma, Syã; 
yan ce pivitvã - PTS. 
andhakaveụdaputtã - Ma, Syã. 

mnonlnbí o-nnomnrírlnm _ DYC 
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2653. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, người nam có thể giết 
hại vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn đã trú vào thiện pháp, do nguyên nhân ấy có 
thể đi đến cảnh giới khổ đau. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2654. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người thực hành 
uế hạnh bâng thân, bảng lời, hoặc bằng ý; sau khi thực hành uế hạnh thì đi 
đến địa ngục. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2655. Trước đây, trong khi bỏ ra nhiều vàng rồi yêu cầu kẻ nào đó (nói 
dối), nhưng không thành công, kẻ ấy (giờ đây), sau khi uống thức uống ấy, 
liền nói điều giả dối. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức 
uống ấy. 


2656. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, kẻ được phái đi đưa tin 
vào lúc có công việc cần làm khẩn cấp sanh khởi, kẻ ấy cũng không biết ý 
nghĩa (lời nhân gởi) khi được hỏi đến. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được 
chứa đầy thức uống ấy. 


2657. Ngay cả những người có tâm ý gấn bó với sự hổ thẹn, khi bị say sưa 
bởi chất say, cũng phô bày bản tánh không hổ thẹn. Ngay cả các bậc sáng trí, 
trong khi say sưa, cũng nói nhiều. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2658. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người nằm một 
đống ở chỗ nằm khổ sở là hên đất cứng, không ăn uống, rồi trở nên có hình 
dạng xấu xí và bị mất danh tiếng. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2659. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người có thân 
hình rũ rượi, nằm dài, tựa như con bò bị đánh bởi cái búa tạ (nẳm dài), bởi vì 
nồng độ của rượu dường như khiến người nam không còn khả năng chịu 
đựng tốt nữa. 


2660. Loài người tránh xa thức uống này như là tránh xa con rân có nọc 
độc dữ dội, vậy người nam nào ở thế gian có khả năng để uống thứ nước sánh 
bâng với nọc độc ấy? 


2661. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, những người con trai của 
Andhaka và Venhu, trong lúc dạo chơi ở bờ biển, đã đánh đập lãn nhau bằng 
những cái chày. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 
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2662. Yam ve pĩtvã 1 pubbadevã pamattã 
tidivã cutã sassatiyã samãyã, 2 

tam tãdisam majjamimam niratthakam 
jãnam mahãrãja katham pibeyya. 3 

2663. Nayimasmim 4 kumbhasmim dadhi vã madhum vã, 5 
evam abhinnãya kinãhi rãja, 

evam hi mam 6 kumbhagatã mayã te 
akkhãtarũpam tava sabbamitta. 

2664. Na me pitã vã athavãpi mãtã 
etãdiso 7 yãdisako tuvamsi, 
hitãnukampĩ paramatthakãmo 
soham karissam vacanam tavajja. 


2665. Dadãmi te gãmavarãni panca 
dãsĩsatam satta gavam satãni, 
ặjannayutte ca rathe dasã 8 ime 
ãcariyo hosi mamatthakãmo. 

2666. Taveva dãsĩ satamatthu rậja 
gãmã ca gãvo ca taveva hontu, 
ặjannayuttã ca rathã taveva 
sakkohamasmi 9 tidasãnamindo. 


2667. Mamsodanam sappipãyanca 10 bhunja 
khãdassu ca tvam madhumãsapũve, 11 
evam tuvam dhammarato janinda 
anindito saggamupehi thãnanti. 

Kumbhajãtakam. 


3. JAYADDISAJATAKAM 

2668. Cirassam vata me udapãdi ajja 
bhakkho mahã sattamibhattakãle, 
kutosi ko vãsi tadingha brũhi 
ãcikkha jãtim vidito yathãsi. 


1 yam ve pitvă - Ma, Syă; 
yan ce pĩtvã - PTS. 

2 samãya - Ma. 

3 piveyya - Ma, Syã. 

4 nayimasmi - Syã; na imasmi - PTS. 

5 dadhi vã madhu vã - Ma; 
dadhi madhu vã - Syã. 


6 evanhimam - Ma; 
evaííhi mam - Syã. 

7 etãdisã - Ma, PTS. 

8 dasa - Ma, Syă. 

9 sakkohamasmĩ - Ma, Syã, PTS. 

10 sappipãyãsam - Ma, Syã. 

11 khãdassu ce tvam madhunã apũpe - PTS. 
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2662. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, chư Thiên trong thời quá 
khứ bị say sưa, rồi bị lìa khỏi cõi Trời vĩnh viên cùng với phép thần. Tâu đại 
vương, trong khi biết chất say này là không có lợi ích giống như thức uống ấy, 
làm sao người ta có thể uống được? 


2663. Tâu bệ hạ, trong bình này không phải là sữa đông hay mật ong, bệ 
hạ phải biết rõ như vậy rồi hãy mua, bởi vì thức uống chứa đựng trong cái 
bình này đã được ta dành riêng cho bệ hạ là như vậy, đúng theo cách thức đã 
được ta giải thích cho bệ hạ, này Sabbamitta.” 


2664. “Ngài không phải là cha hay là mẹ của trầm, nhưng họ như thế nào 
thì ngài như thế ấy; ngài là người hữu ích và có lòng trâc ẩn, có sự ước muốn 
về mục đích tối thượng. Hôm nay, trầm đây sẽ làm theo lời nói của ngài. 


2665. Trẫm ban cho ngài ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, bảy 
trăm con bò cái, và mười cỗ xe kéo này đã được thắng vào những con ngựa 
thuần chủng. Ngài hãy là thầy dạy học có lòng mong mỏi đến sự lợi ích của 
trầm.” 


2666. “Tâu bệ hạ, một trăm nữtỳ là thuộc về chính bệ hạ, các ngôi làng và 
bầy bò là thuộc về chính bệ hạ, và các cỗ xe kéo đã được thắng vào những con 
ngựa thuần chủng là thuộc về chính bệ hạ. Ta là Thiên Chủ Sakka, chúa của 
chữ Thiên cõi Tam Thập. 


2667. Bệ hạ hãy thọ dụng cơm thịt và cơm sữa. Bệ hạ hãy nhai bánh đậu 
và mật ong. Tâu vị chúa của loài người, được vui thích với thiện pháp như 
vậy, bệ hạ là người không bị chê trách, và sẽ đạt đến vị thế cõi Trời.” 

Bon Sanh Cái Bình Rượu. [512] 


3. BỔN SANH VUA ƠAYADDISA 

(Lời trao đổi giữa kẻ ăn thịt người và đức vua Jayaddisa) 

2668. “Quả thật đã lâu lâm mới có một bữa ăn thịnh soạn sanh lên cho ta 
hôm nay, vào bữa ăn lần thứ bảy. Ngươi từ đâu đến? Hoặc ngươi là ai? Nào, 
hãy nói ra điều ấy. Hãy khai báo dòng dõi như ngươi đã được biết.” 
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2669. Pancãlarãjã migavam pavittho 1 
jayaddiso nãma yadissuto te, 2 
carãmi kacchãni vanãni cãham 
pasadimam 3 khãda mamajja munca. 

2670. Seneva tvam panasi sassamãne 4 
mameso 5 bhakkho pasado yam 6 vadesi, 
tam khãdiyãna pasadam jighannam 7 
khãdissam pacchã na vilãpakãlo. 

2671. Na catthi mokkho mama vikkayena 8 
gantvãna pacchã gamanãya 9 panhe, 10 11 
tam sangaram" brãhmanassappadãya 12 
saccãnurakkhĩ punarãvajissam. 

2672. Kim kammajãtam anutappatĩ tam 13 
pattam samĩpam maranassa rậja, 
ãcikkha me tam api sakkunemu 
amỹãnitum ãgamanãya panhe. 10 

2673. Katã mayã brãhmanassa dhanãsã 

tam sangaram patimokkham 14 na muttam, 
tam sangaram brãhmanassappadãya 
saccãnurakkhĩ punarãvajissam. 

2674. Yam 15 te katã brãhmanassa dhanãsã 
tam sangaram patimokkham na muttam, 
tam sangaram brãhmanassappadãya 
saccãnurakkhĩ punarãvajassu. 

2675. Mutto ca so purisãdassa 16 hatthã 
gantvã sakam mandiram kãmakãmĩ, 
tam sangaram brãhmanassappadãya 
ãmantayĩ puttamalĩnasattam. 17 

2676. Ajjeva rajjam abhisecayassu 18 
dhammanca ratthesu janesu cãpi, 19 
adhammakãro ca te mãhu ratthe 
gacchãmaham porisãdassa natte. 20 


1 pavuttho - katthaci. 

2 yadi suto te - Syã; yadi-ssuto te - PTS. 

3 pasadam imam - Ma, Syă, PTS. 

4 sassamãno - Ma, PTS; 
sayhamãno - Syă. 

5 mamesa - Ma, Syã, PTS. 

6 pasad’ ãyam - PTS. 

7 tam khãdiyãnam pasadam dighanííam - PTS. 

8 nikkayena - Ma, Syã, PTS. 

9 paccãgamanãya - Ma, Syã, PTS. 

10 panhe - Syã. 

11 saủkaram - Ma. 


12 brãhmanasappadãya - Syã. 

13 anutappate tvam - Ma; 
anutappate tam - Syã. 

14 patimukkam - Ma; 
patimokkam - Syã. 

15 yã - Ma, Syẩ, PTS. 

16 porisãdassa - Ma, Syã. 

17 puttamalĩnasattum - Syă; 
puttam alĩnasattum - PTS. 

18 abhisincayassu - Ma. 

20 nante - Syã. 

19 dhammam cara sesu paresu cãpi - Ma, PTS. 
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2669. “Trẫm là vua xứ Pancãla tên ơayaddisa đang đi săn thú, nếu ngươi 
đã được nghe tin. Trẫm lang thang ở các đầm lầy và các khu rừng. Hôm nay, 
ngươi hãy ăn thịt con hươu này và hãy thả trầm ra.” 


2670. “Trong khi bị hãm hại, ngài đánh đổi mạng sống bằng chính vật sở 
hữu của mình. Con hươu này sẽ là thức ăn của ta là điều ngài nói. Ta sẽ ăn 
ngài là vật nên ăn (trước), còn con hươu kém ngon hơn ta sẽ ăn sau. Giờ 
không phải là lúc nói nhảm.” 


2671. “Không có việc trốn tránh đối với sự đánh đổi của trầm. Trẫm ra đi 
rồi sau đó trở lại vào sáng sớm ngày mai. Là người bảo vệ sự chân thật, sau 
khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trầm sẽ tự mình quay trở 
lại.” 


2672. “Này đức vua, việc gì khiến ngài hối tiếc, khi ngài đã đến bên cạnh 
cái chết? Hãy nói việc ấy với ta, thậm chí ta có thể cho phép ngài quay lại vào 
sáng sớm ngày mai.” 


2673. “Sự mong mỏi tài sản của vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trầm, 
và điều hứa hẹn ấy còn bị vướng lại, chưa được tháo gỡ. Là người bảo vệ sự 
chân thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trầm sẽ tự 
mình quay trở lại.” 


2674. “Về việc mong mỏi tài sản của vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi 
ngài, và điều hứa hẹn ấy còn bị vướng lại, chưa được tháo gỡ. Là người bảo vệ 
sự chân thật, ngài hãy hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, rồi 
hãy tự mình quay trở lại.” 


2675. Và vị vua ấy đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người. 
Sau khi đi đến cung điện của mình, vị có sự ham muốn các dục, 
sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, 
đã nói với hoàng tử Alĩnasatta rằng: 


2676. “Nội trong ngày hôm nay, con hãy làm lễ đăng quang vương quyền 
và luật pháp ở trong các đất nước và luôn cả ở nơi các người dân. Và con chớ 
có các hành động bất công trong đất nước, trầm sẽ đi đến nơi ở của kẻ ăn thịt 
người.” 
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2677. Kim kamma kubbam tava deva pãde 1 
nãrãdhayim 2 tadicchãmi 3 sotum, 
yamajja rajjamhi udassaye tvam 4 
rajjampi na iccheyyam 5 tayã vinã aham. 6 

2678. Na kammunã 7 vã vacasãva 8 tăta 
aparãdhitoham tuviyam 9 sarãmi, 
sandhinca 10 katvã purisãdakena 
saccãnurakkhĩ punaham 11 gamissam. 

2679. Aham gamissãmi idheva hohi 
natthi tato jĩvato vippamokkho, 
sace tuvam gacchasiyeva rãja 
ahampi gacchãmi ubho na homa. 

2680. Addhã hi tãta satãnesa dhammo 
maranã ca me dukkhataram tadassa, 
kammãsapãdo tam yadã pacitvă 
pasayha khãde bhidã rukkhasũle. 12 

2681. Pãnena te pãnamaham nimissam 
mã tvam agã porisãdassa natte, 13 
etanca 14 te pãnamaham nimissam 
tasmã matam jĩvitassa varemi. 15 

2682. Tato have dhitimã rãjaputto 
vandittha mãtucca pitucca pãde, 16 
dukhinissa mãtã nipatĩ pathabyã 17 
pitassa 18 paggayha bhựjãni kandati. 

2683. Tam gacchantam tãva pitã viditvã 
parammukho vandati panjalĩko, 19 
somo ca rặjã varuno ca rãjã 
pajãpatĩ candimã sũriyo ca, 
etehi gutto purisãdakamhã 
anunnãto sotthi paccehi tãta. 


1 deva pãva - Ma. 

2 nãrãdhayĩ - Ma. 

3 tam tadicchãmi - Ma, Syã. 

4 tuvam - Ma, Syã, PTS. 

5 niccheyyam - Ma, PTS; 
niccheyya - Syă. 

6 vinãham - Ma, Syã. 

7 kammanã - PTS. 

8 vacasã va - Ma; vacasã ca - Syã. 

9 tuyham - PTS. 

10 saddhinca - Syã. 

11 punãham - Ma. 


12 bhidãrukkhamũle - Syã; 
hitarukkhasũle - PTS. 

13 nante - Syă. 

14 evan ca - PTS. 

15 vannemi - Ma, Syã, PTS. 

16 vanditvã mãtu ca pitu ca pãde - Ma; 
vanditvã mãtunca pitunca păde - Syã. 

17 nipatã pathabyã - Ma; 
nipatĩ pathabyã - Syã; 
nipatĩ pathavyã - PTS. 

18 pitãssa - Ma. 

19 panjalĩ so - PTS. 
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2677. “Tâu bệ hạ, trong khi làm công việc gì dưới quyền của phụ vương, 
con đã không làm cho phụ vương hài lòng về điều gì, con mong được nghe về 
điều ấy? Về việc hôm nay phụ vương sẽ đưa con lên làm vua, con không 
mong muốn ngay cả vương quyền, khi phải thiếu vắng phụ vương.” 


2678. “Này con thương, vào lúc này trầm không nhớ đến lỗi lầm gì do 
hành động hay do chính lời nói của con. Là người bảo vệ sự chân thật, sau 
khi thực hiện điều cam kết với kẻ ăn thịt người, trầm sẽ quay trở lại.” 


2679. “Con sẽ đi, phụ vương hãy ở lại tại nơi này. Không có sự phóng 
thích đối với người còn sống từ nơi kẻ ấy. Tâu phụ vương, nếu phụ vương đi, 
con cũng đi nữa. Hãy để cả hai không còn tồn tại.” 


2680. “Này con thương, quả đúng thế, điều này là bản thể của các hiền 
nhân. Việc ấy đối với trầm còn khổ sở hơn là cái chết, là vào lúc gã 
Kammãsapãda xuyên thủng con ở nơi cọc gỗ, nướng chín, rồi nhai ngấu 
nghiến một cách tàn bạo.” 


2681. “Con có thể trao đổi mạng sống của phụ vương bảng mạng sống 
(của con). Phụ vương chớ đi đến nơi ở của kẻ ăn thịt người. Và con có thể 
trao đổi mạng sống này cho phụ vương; vì điều ấy, con chọn cái chết cho sự 
sống còn (của phụ vương).” 


2682. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã đảnh lễ hai bàn chân của 
mẫu hậu và phụ vương. Người mẹ, khổ đau, đã ngã quỵ xuống đất, còn người 
cha đã đưa hai cánh tay lên, khóc lóc. 


2683. Cho đến lúc biết được người con ấy đang bước đi, người cha, với 
mặt quay hướng khác, châp tay lên, đảnh lễ các vị: Vua Soma, Vua Varuna, 
Thần Pajãpati, Mặt Trăng, và Mặt Trời. “Này con thương, được các vị này bảo 
vệ, được cho phép từ kẻ ăn thịt người, con hãy trở về bình yên.” 
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2684. Yam dandakãrannagatassa 1 mãtã 
romassakã 2 sotthãnam suguttă 3 
tante aham sotthãnam karomi, 
etena saccena sarantu devã 
ạnunnãto sotthi paccehi putta. 

2685. Avĩ raho vãpi manopadosam 
nãham sare jătumalĩnasatte, 
etena saccena sarantu devã 
anunnãto sotthi paccehi bhãta. 4 

2686. Yasmã ca me anadhimanosi sãmi 
nacãpi me manasã appiyosi, 
etena saccena sarantu devã 
anunnãto sotthi paccehi sãmi. 

2687. Brahã ựjũ cãrumukho kutosi 

na mam pajãnãsi vane vasantam, 
luddanca 5 mam íìatvã purisãdakoti 
ko sotthimãjãnamidhãvajeyya. 

2688. Jãnãmi ludda purisãdako tvam 
na tam na jãnãmi vane vasantam, 
ahanca 6 puttosmi jayaddisassa 
mamajja khãda pituno pamokkhã. 

2689. Jãnãmi puttoti 7 jayaddisassa 
tathãhi vo mukhavanno ubhinnam, 
sudukkaranneva 8 katam tavedam 
yo mattumicche 9 pituno pamokkhã. 

2690. Na dukkaram kincimahettha manne 
yo mattumicche 9 pituno pamokkhã, 
mãtucca hetu 10 paralokagamyã 11 
sukhena saggena ca sampayutto. 

2691. Ahanca kho attano pãpakiriyam 12 
ãvĩ raho cãpi 13 sare na jãtu, 
sankhãtajãti 14 maranohamasmi 
yatheva me idha tathã parattha. 

2692. Khãdajja mamdãni mahãnubhãva 
karassu kiccãni imam sarĩram, 
rukkhassa vãte papatãmi aggã 
chãdayamãno 15 mayham 16 tvamadesi 17 mamsam. 


1 daụdakiraníĩo gatassa - Ma, Syã. 

2 rãmassakãsi - Ma, Syã; 
rãmass’ akã - PTS. 

3 sugattã - PTS. 

4 bhãtika - Ma; bhătã - Syã, PTS. 

5 luddam - Ma, Syã, PTS. 

6 ahampi - PTS. 

7 puttosi - Syã. 

8 sudukkaranceva - Syã; 
sudukkaram c’ eva - PTS. 

9 maccumicche - PTS. 


10 mãtu ca hetu - Ma; 
mãtũ ca hetũ - Syã; 
mãtu ca hetũ - PTS. 

11 paraloka gantvã - Ma; 
paraloka gamya - PTS. 

12 pãpakriyam - Syã. 

13 vãpi - Ma, Syã, PTS. 

14 saủkhãtajãtĩ - Ma, Syã, PTS. 

15 chãdamãno - Syã. 

16 me yan - PTS. 

17 tavamadesi - Syã. 
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2684. “Sự an lành mà một người mẹ khéo được bảo vệ đã tạo ra cho 
Roma (con trai của bà) khi Roma đi vào khu rừng Dandaka, mẹ sẽ tạo ra sự 
an lành ấy cho con; do sự chân thật này, mong rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. 
Này con trai, được cho phép, con hãy trở về an lành.” 


2685. “Tôi nhớ một cách châc chằn là tôi đã không có ác ý nào đối với anh 
trai Alĩnasatta (của tôi), dầu là lộ liễu hay kín đáo; do sự chân thật này, mong 
rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. Này anh trai, được cho phép, anh hãy trở về 
bình yên.” 


2686. “Thưa tướng công, bởi vì chàng không có ý phụ bạc thiếp, và thiếp 
cũng không có ý nghĩ không yêu thương chàng; do sự chân thật này, mong 
rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. Thưa tướng công, được cho phép, tướng công 
hãy trở về bình yên.” 

(Lời trao đổi giữa kẻ ăn thịt người và hoàng tử Alĩnasatta) 

2687. “Ngươi cao to, ngay thẳng, có khuôn mặt khôi ngô, ngươi từ nơi 
nào đến? Ngươi không biết lão đang cư ngụ ở khu rừng hay sao? Sau khi biết 
được lão là kẻ tàn bạo có biệt hiệu ‘kẻ ăn thịt người,’ người nào còn quan tâm 
đến sự bình yên, sao lại có thể đi đến nơi này?” 


2688. “Này kẻ hung bạo, ta biết ngươi là kẻ ăn thịt người. Không phải ta 
không biết ngươi đang cư ngụ ở khu rừng. Và ta là con trai của vua 
Jayaddisa. Vì việc giải thoát cho người cha, nên hôm nay, ngươi hãy ăn thịt 
ta.” 


2689. “Lão biết là ‘con trai’ của ơayaddisa, bởi vì khuôn mặt và vóc dáng 
của cả hai người các ngươi là giống nhau. Việc đã làm này của ngươi quả là 
việc làm vô cùng khó khăn, là một người có thể chấp nhận cái chết vì việc giải 
thoát cho người cha.” 


2690. “Ta nghĩ ràng bất cứ việc gì ở đây không phải là việc khó làm, là 
một người có thể chấp nhận cái chết vì việc giải thoát cho người cha và vì 
nguyên nhân của người mẹ, (người ấy) sau khi đi đến thế giới khác, sẽ được 
kết nối với hạnh phúc và cõi Trời. 

2691. Và thật vậy, ta nhớ một cách châc chân rằng bản thân ta không có 
bất cứ hành động xấu xa nào, dầu là lộ liễu hay kín đáo. Ta bị tạo tác bởi sanh 
và tử. Ở kiếp này, của ta là như thế nào thì ở kiếp sau sẽ là như vậy. 

2692. Này lão có đại năng lực, lão hãy ăn thịt ta ngày hôm nay, vào lúc 
này. Lão hãy làm các việc cần phải làm với thân xác này. Hay là ta rơi xuống 
từ chóp đỉnh của thân cây cho lão. Trong khi hứng thú, lão hãy ăn phần thịt 
của ta.” 
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2693. Idanca te ruccati rặjaputta 
cajãsi’ pãnam pituno 1 2 pamokkhã, 
tasmãtiha tvam 3 taramãnarũpo 
sambhanja katthãni jalehi aggim. 

2694. Tato have dhitimã rặjaputto 
dãrũ 4 samãhatva 5 mahantamaggim, 
ãdĩpayitvã 6 pativedayittha 
ãdĩpitodãni mahãyamaggi. 

2695. Khãdajja mam dãni pasayhakãrĩ 

kim mam muhum pekkhasi hatthalomo, 
tathã tathã tuyhamaham karomi 
yathă yathă mam chãdayamãno 7 adesi. 

2696. Ko tãdisam 8 arahati khãditãye 
dhamme thitam saccavãdim vadannum, 
muddhãpi tassa viphaleyya sattadhã 

yo tãdisam saccavãdim adeyya. 

2697. Idam hi so 9 brãhmanam mannamãno 
saso avãsesi sake sarĩre, 

teneva so candimã devaputto 
sasatthuto 10 kãmaduhajja yakkha. 

2698. Cando yathã rãhumukhã pamutto 
virocate paọọaraseva" bhãnumã, 12 
evam tuvam porisãdã pamutto 
viroca kampilla 13 mahãnubhãva, 
ãmodayarn pitaram mãtaraíìca 
sabbo ca te nandatu nãtipakkho. 

2699. Tato have dhitimã rặjaputto 
katanjalĩ pariyagã 14 porisãdam, 
anunnãto sotthi sukhĩ arogo 
paccãgamã 15 kampillamalĩnasatto. 16 

2700. Tam negamã jãnapadã ca sabbe 
hatthãrohã rathikã pattikã ca, 
namassamãnã panjalikã upãgamum 17 
namatthu te dukkarakãrakosĩ ”ti. 

J ay addisaj ãtakam. 


1 cajesi - Ma, Syã. 

2 pitu - Syã. 

3 tasmã hi so tvam - Ma, PTS. 

4 dãrum - Ma, Syã. 

5 samãhatvã - Ma. 

6 sandĩpayitvã - Ma, Syã, PTS. 

7 chãdamãno - Syã, PTS. 

8 n’ etãdisam - PTS. 

9 indam hi so - PTS. 

10 sasatthako - Syã. 


pannaraseva - Ma, PTS. 

12 bhãnumã - Ma, Syã. 

13 kapiie - Ma; 
kapille - Syã. 

14 pariyãya - Ma; 
paggayha - Syã, PTS. 

15 paccaga - PTS. 

16 kapilamalĩnasattã - Ma; 
kapillamalĩnasattã - Syã. 

17 panjalikã-m-upãgamum - PTS 
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2693. “Này hoàng tử, và việc này được ngươi ưa thích. Ngươi từ bỏ mạng 
sống vì việc giải thoát cho người cha. Vì thế, ở đây ngươi có vẻ gấp gáp. 
Ngươi hãy bẻ gãy các nhánh củi rồi đốt lên ngọn lửa.” 


2694. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã gom lại các khúc gỗ và 
đốt cháy ngọn lửa lớn, rồi đã thông báo rằng: “Bây giờ, ngọn lửa lớn này đã 
được đot cháy. 


2695. Lão hãy ăn thịt ta ngày hôm nay, vào lúc này, bằng hành động bạo 
lực. Việc gì mà lão lén nhìn ta, (sửng sốt) có lông dựng đứng? Ta làm cho lão 
thế này thế nọ để cho lão hứng thú ăn thịt ta.” 


2696. “Ai xứng đáng để ăn thịt người đã trú vào thiện pháp, có lời nói 
chân thật, rộng lượng như thế ấy? Kẻ nào ăn thịt người có lời nói chân thật 
như thế ấy, thậm chí cái đầu của kẻ ấy cũng có thể vỡ tan thành bảy mảnh.” 


2697. “Trong khi nghĩ rằng: ‘Người này là Bà-la-môn,’ con thỏ ấy đã quyết 
định bố thí thân thể của mình; chính vì thế, vị Thiên tử Mặt Trăng ấy, được 
ngợi khen về (hình bóng) con thỏ, ngày nay là vị Dạ-xoa có nguồn ban phát 
các điều mong muốn.” 


2698. “Giống như mặt trăng được thoát khỏi miệng của thần Rãhu 
(nguyệt thực) chiếu sáng vào ngày rằm, hoặc giống như mặt trời chiếu sáng, 
tương tự như vậy, này vị hoàng tử có đại năng lực, được thoát khỏi kẻ ăn thịt 
người, ngài hãy chiếu sáng xứ sở Kampilla. Trong lúc làm cha và mẹ hoan hỷ, 
ngài hãy để cho toàn bộ nhóm thân quyến của ngài vui mừng.” 


2699. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã châp tay lại, đi vòng 
quanh kẻ ăn thịt người. Được cho phép, hoàng tử Alĩnasatta đã trở về lại 
thành Kampilla bình yên, hạnh phúc, khỏe mạnh. 


2700. Tất cả các thị dân và dân chúng cỡi ngựa, đi xe, và đi bộ, đã đến gần 
vị hoàng tử ấy, châp tay, bày tỏ sự tôn kính: “Kính lễ đến ngài. Ngài là người 
làm công việc khó làm.” 

Bổn Sanh Vua Jayaddisa. [513] 
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4 . CHADDANTAJÃTAKAM 


2701. Kinnu socasi anuccangi' pandusi 1 2 varavannini, 3 
milãyasi visãlakkhi 4 mãlãva parimadditã. 

2702. DohaỊo me mahãrậja supinantenupaccagã, 5 
na so sulabharũpova yãdiso mama dohaỊo. 

2703. Ye keci mãnusã kãmã idha lokasmim 6 nandane, 
sabbe te pacurã mayham ahante dammi dohaỊam. 

2704. Luddã deva samãyantu ye keci vijite tava, 
etesam ahamakkhissam yãdiso mama dohaỊo. 

2705. Ime te luddakã devi katahatthã visãradã, 
vanannũ ca migaímũ ca mamatthe cattajĩvită. 

2706. Luddaputtã nisãmetha yãvantettha samãgatã, 
chabbisãnam gajam setam addasam supine aham, 
tassa dantehi me attho alãbhe natthi jĩvitam. 

2707. Na no pitũnam na pitãmahãnam 
dittho suto kunjaro chabbisãno, 
yamaddasã 7 supine rậjaputtĩ 
akkhãhi no yãdiso hatthinãgo. 

2708. Disã catasso vidisã catasso 
uddham adho dasadisã imãyo, 
katamam disam titthati nãgarậjã 
yamaddasã supine chabbisãnam. 

2709. Ito ựjum uttariyam 8 disãyam 
atikkamma so satta girĩ brahante, 
suvannapasso nãma girĩ uỊãro 
supupphito 9 kimpurisãnucinno. 

2710. Ãruyha selam bhavanam kinnarãnam 
olokaya pabbatapãdamũlam, 

atha dakkhasĩ meghasamãnavannam 
nigrodharặjam atthasahassapãdam. 10 


1 socasinuccangi - Ma; 
socasinuccaủgĩ - Syă; 
socasi anujjaủgi - PTS. 

2 paọdusĩ - Syã; paụdu sĩ - PTS. 

3 varavaụụinĩ - Syã. 

4 visãlakkhĩ - Syã. 


5 supinantenupajjhagã - Ma, Syã. 

6 lokasmi - Ma, Syã. 

7 yamaddasa - Syã. 

8 uttarãyam - Syă. 

9 sampupphito - Syã. 

10 atha sahassapãdam - Ma. 
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4. BỔN SANH VOI CHÚA CHADDANTA 


2701. “Này cô nàng có cơ thể tựa như vàng, vì sao nàng sầu muộn? Này cô 
nàng có sâc đẹp cao quý, vì sao nàng có vẻ xanh xao? Này cô nàng có đôi mât 
to, vì sao nàng bị héo hon, tựa như lẵng hoa bị vày vò?” 


2702. “Tâu đại vương, thiếp có sự khao khát. Nó đến trong giấc mơ. Sự 
khao khát như thế ấy của thiếp dường như có vẻ không dê dàng đạt được.” 


2703. “Này ái hậu, bất kỳ những dục vọng nào thuộc về nhân loại ở thế 
gian này, tất cả các điều ấy đều dồi dào đối với trầm. Trẫm sẽ ban cho nàng 
điều khao khát ấy.” 


2704. “Tâu bệ hạ, hãy cho tập họp các thợ săn lại, bất kỳ những ai đang ở 
trong lãnh địa của bệ hạ. Thiếp sẽ nói cho những người ấy điều khao khát của 
thiếp là như thế nào.” 


2705. “Này ái hậu, những người thợ săn này là thuộc về nàng. Họ đã khéo 
được rèn luyện, tự tin, hiểu biết về rừng và các loài thú, có mạng sống đã 
được buông bỏ cho mục đích của trầm.” 


2706. “Hỡi các thợ săn trai trẻ đã đến tụ hội ở nơi này, các người hãy chú 
tâm lắng nghe. Bổn cung đã nhìn thấy con voi sáu ngà màu trắng ở trong giấc 
mơ. Bổn cung có nhu cầu với những cái ngà của nó; nếu không đạt được thì 
không sống nổi.” 


2707. “Tâu lệnh bà, các người cha, các người ông của chúng tôi còn chưa 
được thấy, chưa được nghe về con voi có sáu ngà. Xin lệnh bà hãy nói rõ cho 
chúng tôi về con long tượng mà lệnh bà đã nhìn thấy trong giấc mơ là như 
thế nào. 


2708. Bốn hướng chánh, bốn hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, trong 
mười hướng này, con long tượng mà lệnh bà đã nhìn thấy trong giấc mơ 
đứng ở hướng nao?” 

2709. “Từ nơi này, thẳng lên hướng bẳc, sau khi vượt qua bảy ngọn núi 
khổng lồ; (trong số đó) ngọn núi nổi bật ấy có tên là Suvannapassa (Sườn 
Núi Vàng), được khéo nở rộ hoa, được lai vãng bởi loài nhân điểu. 


2710. Sau khi trèo lên tảng núi đá là chỗ ngụ của các nhân điểu, ngươi hãy 
nhìn xuống khu vực ở chân núi, và ngươi sẽ nhìn thấy một cây đa chúa, với 
gốc có tám ngàn cành, có hình dáng giống như đám mây. 
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2711. Tatthacchati kunjaro chabbisãno 
sabbaseto duppasaho parehi, 
rakkhanti nam atthasahassanãgã 
ĩsãdantã vãtajavappahãrino. 

2712. Titthanti te tumulam passasantã 1 
kuppanti vãtassapi eritassa, 
manussabhũtam pana tattha disvã 
bhasmam kareyyum nãssa rajopi tassa. 

2713. Bahũ hi me 2 rậjakulamhi santi 
piỊandhanã jãtarũpassa devi, 
muttã manĩveỊuriyãmayã ca 
kim kãhasi dantapiỊandhanena, 
mãretukãmã kunjaram chabbisãnam 
udãhu ghătessasi luddaputte. 

2714. Sã issitã dukkhită casmi ludda 
uddhanca sussãmi anussarantĩ, 
karohi me luddaka etamattham 
dassãmi te gãmavarãni panca. 

2715. Katthacchati katthamupeti thãnam 
vĩthissa kã nahãnagatassa 3 hoti, 
kathanhi so nahãyati 4 nãgarặjã 
katham vijãnemu gatim gajassa. 

2716. Tattheva sã pokkharanĩ adũre 5 
rammã sutitthã ca mahodikã 6 ca, 
sampupphitã bhamaraganãnucinnã 
ettha hi so nahãyati nãgarặjã. 

2717. Sĩsam nahãto uppalamãladhãrĩ 7 
sabbaseto pundarĩkattacangĩ, 8 
ãmodamãno gacchati santike tam 9 
purakkhatvã mahesim sabbabhaddam. 

2718. Tattheva so uggahetvãna vãkyam 
ãdãya tũninca dhanunca luddo, 
vituriya so 10 satta girĩ brahante 
suvanọapassam nãma 11 girim uỊãrarn. 


1 tumũlam passasantã - Ma; 
tumũlamassasantã - Syã; 

te bhimũla passasantã - PTS. 

2 bahũ hime - Ma; bahũ h’ ime - PTS. 

3 nhãnagatassa - Ma, Syã. 

4 nhãyati - Ma, Syã. 

5 avidũre - Syã. 

6 mahodakã - Syã. 


7 nahãtuppala mãlabhãrĩ - Ma; 
nahãto uppalamãlabhãrĩ - PTS. 

8 pundarikatacangĩ - Syã. 

9 sanniketam - Ma, Syã; 

[san] niketam - PTS. 

10 vituriyati - Ma, Syã; 
vitureyyati - PTS. 

11 suvanụapassanãma - Syã. 
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2711. Con voi sáu ngà trú ẩn tại nơi ấy. Nó có toàn thân màu trâng, khó bị 
khuất phục bởi những con voi khác. Tám ngàn con voi bảo vệ nó. Chúng có 
ngà như cán cày, có cú đánh với tốc độ của gió. 


2712. Chúng đứng, thở ra một cách ồn ào. Chúng giận dữ, thậm chí đối 
với làn gió bị xao động. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bóng dáng con người ở 
nơi ấy, chúng có thể làm thành tro, thậm chí hạt bụi của con người cũng 
không còn.” 


2713. “Tâu lệnh bà, có quá nhiều các thứ này ở hoàng gia, các đồ trang sức 
bâng vàng, các ngọc trai, các ngọc ma-ni, và các vật làm bằng ngọc bích. Với 
ước muốn giết chết con voi sáu ngà, lệnh bà sẽ làm gì với đồ trang sức bằng 
ngà voi? Hay là lệnh bà sẽ giết hại các thợ săn trai trẻ?” 


2714. “Này thợ săn, bổn cung đây bị ganh ghét, khổ đau. Và ta bị héo hon 
trong khi nhớ về quá khứ. Này thợ săn, ngươi hãy làm việc ấy cho bổn cung. 
Bổn cung sẽ ban cho ngươi ân huệ là năm ngôi làng.” 


2715. “Nó trú ở đâu? Nó đi đến chỗ đứng ở đâu? Lối đi nào của nó khi đi 
tắm? Con voi chúa ấy tắm như thế nào? Làm thế nào chúng thần có thể biết 
được đường lối đi lại của con voi?” 


2716. “Ngay tại nơi đó, hồ sen (Chaddanta) ấy ở không xa, đáng yêu, có 
bến tâm xinh đẹp, và có nhiều nước, được nở rộ nhiều hoa, được lai vãng bởi 
các bầy ong. Chính nơi này, con voi chúa ấy tắm. 


2717. Khi đã tắm xong cái đầu, con voi đội lên vòng hoa sen xanh, toàn 
thân có màu trắng, với các phần thân thể và làn da tựa như hoa sen trắng. 
Trong lúc vui thích, con voi đi về nơi trú ngụ của mình, dẫn đầu là voi chánh 
hậu Sabbabhaddã. 


2718. Ngay tại nơi ấy, sau khi đã nâm vững lời dặn, gã thợ săn ấy đã cầm 
lấy túi tên và cây cung. Gã ấy đã vượt qua bảy ngọn núi lớn khổng lồ, (trong 
SỐ đó) ngọn núi nổi bật có tên là Suvannapassa (Sườn Núi Vàng). 
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2719. Ãruyha selam bhavanam kinnarãnam 
olokayĩ pabbatapãdamũlam, 
tatthaddasã meghasamãnavannam 
nigrodharặjam atthasahassapãdam. 

2720. Tatthaddasã kunjaram chabbisãnam 
sabbasetam duppasaham parehi, 
rakkhanti tam 1 atthasahassanãgã 
ĩsãdantã vãtajavappahãrino. 

2721. Tatthaddasã pokkharanim adũre 2 
rammam sutitthanca mahodikanca, 3 
sampupphitam bhamaraganãnucinnam 
yattha hi so nahãyati nãgarặjã. 

2722. Disvãna nãgassa gatim thitinca 4 
vĩthissa yã nahãnagatassa hoti, 
opãtamãganchi 5 anariyarũpo 
payojito cittavasãnugãya. 

2723. Khanitvãna 6 kãsum phalakehi chãdayi 
attãnamodhãya dhanunca luddo, 
passãgatam puthusallena nãgam 
samappayĩ dukkata 7 kammakãrĩ. 

2724. Viddho ca nãgo koncamanãdi ghoram 
sabbeva 8 nãgã ninnadum 9 ghorarũpam, 
tinanca katthanca cunnam 10 karontã 
dhãvimsu te attha disã samantato. 

2725. Vadhissametanti 11 parãmasanto 
kãsãvamaddakkhi dhajam isĩnam, 
dukkhena putthassudapãdi 12 saíìnã 
arahaddhajo sabbhi avajjharũpo. 

2726. Anikkasãvo kãsãvam yo vattham paridahessati, 13 
apeto damasaccena na so kãsãvamarahati. 

2727. Yo ca vantakasãvassa sĩlesu susamãhito, 
upeto damasaccena sa ve kãsãvamarahati. 


1 nam - Ma, Syã,PTS. 

2 avidũre - Syã. 

3 mahodakanca - Syã. 

4 thitanca - Syã. 

5 ãgacchi - Ma, Syã. 

6 katvãna - PTS. 

7 dukkata - PTS. 


8 sabbe ca - Ma. 

9 ninnãdu - Syã. 

10 ranam - Ma, Syã. 

11 vadhissamenanti - Syã. 

12 phutthassudapãdi - Ma, Syã; 
phuttassudapãdi - PTS. 

13 paridahissati - Ma, Syã. 
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2719. Sau khi trèo lên tảng núi đá là chỗ ngụ của các nhân điểu, gã đã 
nhìn xuống khu vực ở chân núi, và đã nhìn thấy tại nơi ấy một cây đa chúa, 
với gốc có tám ngàn cành, có hình dáng giống như đám mây. 


2720. Gã đã nhìn thấy tại nơi ấy con voi sáu ngà có toàn thân màu trâng, 
khó bị khuất phục bởi những con voi khác. Tám ngàn con voi bảo vệ nó. 
Chúng có ngà như cán cày, có cú đánh với tốc độ của gió. 


2721. Gã đã nhìn thấy tại nơi ấy hồ sen (Chaddanta) ở không xa, đáng 
yêu, có bến tắm xinh đẹp, và có nhiều nước, được nở rộ nhiều hoa, được lai 
vãng bởi các bầy ong. Chính nơi này, con voi chúa ấy tắm. 


2722. Sau khi nhìn thấy đường lối đi lại và chỗ đứng của con voi, gã thợ 
săn, với bộ dạng không thánh thiện, bị gấn bó theo mãnh lực tâm (của hoàng 
hậu), đã thực hiện một cạm bẫy ở lối đi của con voi khi nó đi tắm. 


2723. Sau khi đào một cái hố và che đậy bảng các tấm ván, gã thợ săn đã 
ẩn mình và cây cung (ở trong cái hố), rồi đã dùng mũi tên lớn bấn vào con 
voi khi nó đi ngang qua đó; gã là kẻ đã tạo ác nghiệp. 


2724. Và con voi bị đâm thủng đã kêu tiếng rống ghê rợn. Toàn bộ tất cả 
các con voi đã rống đáp lại với hình thức ghê rợn. Chúng đã chạy theo tám 
hướng ở xung quanh, làm cho lá cỏ và cây cối bị nát vụn. 


2725. (Nghĩ ràng): “Ta sẽ giết chết kẻ này,” trong lúc chạm vào (gã thợ 
săn), con voi đã nhìn thấy tấm vải màu ca-sa, biểu hiệu của các ẩn sĩ. Sự 
nhận biết đã sanh khởi đến con voi bị xúc chạm bởi khổ đau rằng: “Biểu hiệu 
của các bậc A-la-hán, theo các bậc thiện nhân, là không được xâm phạm.” 


(Lời con voi nói với gã thợ săn) 

2726. “Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 1 


2727. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các 
giới, gẳn bó với việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng với y 
ca-sa.” 


1 Hai câu kệ 2726 và 2727 giống hai câu kệ 9 và 10 của DhammapadapaỊỈ - Pháp Cú (TTPV 
tập 28, trang 29). 
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2728. Samappito puthusallena nãgo 
adutthacitto luddakam ajjhabhãsi, 
kimatthayam 1 kissa vã samma hetu 
mamam vadhĩ kassa vãyam payogo. 

2729. Kãsissa ranno mahesĩ bhadante 
sã pũjită rặjakule subhaddã, 
tam 2 addasã 3 sã ca mamam asamsi 
dantehi atthoti ca mam 4 avoca. 

2730. Bahũ hi me dantayugã uỊãrã 

ye me pitũnanca 5 pitãmahãnam, 
jãnãti sã kodhanã rậjaputtĩ 
vadhatthikã veramakãsi bãlã. 

2731. Utthehi tvam ludda kharam gahetvã 
dante ime chinda purã marãmi, 
vajjãsi tam kodhanam rậjaputtim 
nãgo hato handa imassa dantă. 

2732. Utthãya so luddo kharam 6 gahetvã 
chetvãna dantãni gajuttamassa, 
vaggũ subhe appatime pathabyã 7 
ãdãya pakkãmi tato hi khippam. 

2733. Bhayaddită 8 nãgavadhena attã 
ye te nãgã attha disã vidhãvum, 
adisva 9 posam gajapaccamittam 
paccãgamum yena so nãgarặjã. 

2 734- Te tattha kanditvã roditva 10 nãgã 
sĩse sake pamsukam okiritvã, 
agamamsu 11 te sabbe sakam niketam 
purakkhatvã mahesim sabbabhaddam. 

2735. Ãdãya dantãni gajuttamassa 

vaggũ subhe appatime pathabyã, 
suvannarậjĩhi samantamodare 
so luddako kãsipuram upãgami, 
upãnesi so rãjakannãya dante 
nãgo hato handa imassa dantã. 


1 kimatthiyam - Syã, PTS. 

2 sã tam - Syã. 

3 addasa - Syă. 

4 atthoti mamam - Syã. 


5 pitunnam pi - PTS. 

6 khuram - PTS. 

7 pathabyã - Syã; 
pathavyã - PTS. 


8 bhayattitã - Ma, Syã. 

9 adisvãna - Ma, Syã. 

10 roditvãna - Ma, Syă. 

11 ãgamimsu - Syã. 
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2728. Bị mũi tên lớn đâm vào, con voi, với tâm không sân hận, đã nói với 
gã thợ săn ràng: “Này bạn, bạn đang ước nguyện điều gì? Cái chết của ta là vì 
nguyên nhân gì? Kế hoạch này là của ai?” 


2729. “Thưa ngài, chánh hậu của đức vua xứ Kãsi, nàng Subhaddã ấy 
được tôn vinh ở gia đình hoàng tộc. Bà ấy đã nhìn thấy ngài và đã giải thích 
cho tôi, rồi đã nói với tôi rằng: ‘Có nhu cầu với những cái ngà.’” 


2730. “Các cặp ngà cao quý này của các cha ông của ta là rất nhiều. Bà 
hoàng hậu ấy biết, nhưng vì sân hận, ngu dốt, có ý định giết hại, nên đã gây 
ra việc thù hàn. 


2731. Này thợ săn, ngươi hãy đứng lên, rồi cầm lấy cái cưa, và hãy cât 
những cái ngà này trước khi ta chết. Ngươi có thể nói với hoàng hậu về sự sân 
hận ấy ràng: ‘Con voi đã chết. Còn đây là những cái ngà của nó.’” 


2732. Gã thợ săn ấy đã đứng lên, rồi cầm lấy cái cưa, và cât những cái ngà 
xinh xắn, đẹp đẽ, không gì sánh bâng ở trái đất của con voi tối thượng, sau 
đó, cầm lấy chúng rồi vội vã rời khỏi nơi ấy. 


2733. Bị hốt hoảng bởi nỗi sợ hãi, bị hành hạ bởi cái chết của con voi 
chúa, các con voi ấy đã chạy tản mác tám phương. Sau khi không nhìn thấy 
con người thù địch của loài voi, chúng quay trở lại nơi con voi chúa ấy. 


2734. Các con voi ấy than van, khóc lóc tại nơi ấy. Sau khi rắc bụi tro 
xuống ở trên đầu của mình, tất cả các con voi ấy đã đi về chỗ trú ngụ của 
mình, dẫn đầu là voi chánh hậu Sabbabhaddã. 


2735. Sau khi cầm lấy những cái ngà xinh xắn, đẹp đẽ, không gì sánh 
bâng ở trái đất của con voi tối thượng; chúng chiếu sáng ở xung quanh với 
những tia sáng màu hoàng kim. Gã thợ săn ấy đã đi đến thành Kãsi. Gã ấy đã 
dâng những cái ngà đến vị hoàng hậu (tâu rằng): “Con voi đã chết. Còn đây là 
những cái ngà của nó.” 
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2736. Disvãna dantăni gajuttamassa 
bhattuppiyassa 1 purimãya j ãtiyã, 
tattheva tassã hadayam aphãli 
teneva sã kãlamakãsi bãlã. 

2737. Sambodhipatto ca 2 mahãnubhãvo 
sitam akãsi 3 4 parisãya majjhe, 
pucchimsu bhikkhũ suvimuttacittã 
nãkãrane pătukaronti buddhã. 

2738. Yamaddasãtha daharim kumãrim 
kãsãvaVattham anagãriyam carantim, 
sã kho tadã rãjakannã ahosi 

aham tadã nãgarặjã ahosim. 

2739. Ãdãya dantãni gajuttamassa 
vaggũ subhe appatime pathabyã, 
yo luddako kãsipuram upãgami 
so kho tadã devadatto ahosi. 

2740. Anãvasũram cirarattasamsitam 
uccãvacam caritamidam purãnam, 
vĩtaddaro vĩtasoko visallo 
sayam abhinnãya abhãsi buddho. 

2741. Aham vo tena kãlena ahosim tattha bhikkhavo, 
nãgarặjã tadã hosim 5 evam dhãretha jãtakanti. 

Chaddantajãtakam. 


5. SAMBHAVAJATAKAM 

2742. Rajjanca patipannasmã 6 ãdhipaccam sucĩrata, 
mahattam 7 pattumicchãmi vijetum pathavim imam. 

2743. Dhammena no adhammena adhammo me na ruccati, 
kiccova dhammo carito raníĩo hoti sucĩrata. 

2744. Idha cevãninditã yena pecca yena aninditã, 
yasam devamanussesu yena pappemu 8 brãhmana. 


1 bhattu piyassa - Syă. 

2 sa - Ma, va - PTS. 

3 sĩtam akãsĩ - Syã. 

4 kăsãya - Ma, PTS. 

5 tadã homi - Ma; tadãhosim - Syã, PTS. 


6 patipannãsmã - Ma; 
patipann’ asmã - PTS. 

7 mahantam - Syã. 

8 pappomu - Ma, Syã, PTS. 
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2736. Sau khi nhìn thấy những cái ngà của con voi tối thượng, của người 
chồng yêu quý trong kiếp sống trước. Ngay tại nơi ấy, trái tim của nàng ấy đã 
vỡ tan. Chính vì điều ấy, người đàn bà ngu si ấy đã từ trần. 


2737. Và bậc đã đạt đến quả vị Toàn Giác, có đại oai lực, đã nở nụ cười ở 
giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu có tâm khéo được giải thoát đã thâc mâc rằng: 
“Chư Phật biểu lộ (nụ cười) không phải không có nguyên nhân.” 


2738. “Người thiếu nữ trẻ tuổi khoác tấm vải màu ca-sa đang sống không 
nhà mà các ngươi nhìn thấy, vào lúc bấy giờ, nàng ấy đã là công chúa (sau trở 
thành chánh hậu), còn Ta khi ấy đã là con voi chúa. 


2739. Gã thợ săn, sau khi cầm lấy những cái ngà xinh xắn, đẹp đẽ, không 
gì sánh bàng ở trái đất của con voi tối thượng, rồi đã đi đến thành Kãsi, lúc 
bấy giờ, Devadatta đã là gã ấy.” 


2740. Là bậc đã xa lìa sự lo lâng, bậc đã xa lìa sự sầu muộn, bậc không 
còn mũi tên, đức Phật, sau khi tự mình biết rõ, đã nói về hạnh kiểm cao 
thượng và thấp hèn này trong kiếp quá khứ, tuy đã trải qua thời gian dài lâu 
nhưng vãn chưa phai nhạt. 


2741. “Này các tỳ khưu, vào lúc ấy, Ta đã ở nơi ấy (hồ nước Chaddanta). 
Khi ấy, Ta đã là con voi chúa. Các ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh 
như vậy.” 

Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta. [514] 


5 . BỔN SANH BẬC TRÍ SAMBHAVA 

2742. “Này khanh Sucĩrata, chúng ta đã đạt được vương quốc và quyền 
thống trị. Trẫm muốn đạt đến bản thể vĩ đại để cai quản trái đất này - 


2743. - bảng công lý không phải bằng phi công lý; phi công lý không 
húng thú đối với trầm. Này Sucĩrata, công lý được thực hành chính là việc 
cần phải làm của vị vua. 


2744. Và nhờ thế, chúng ta không bị chê bai ở đời này; nhờ thế, chúng ta 
không bị chê bai ở đời sau; này Bà-la-môn, nhờ thế, chúng ta có thể đạt được 
danh tiếng ở chư Thiên và nhân loại. 
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27 45. Yoham atthanca dhammanca kattumicchami brahmana, 
tam tvam atthanca dhammanca brãhmanakkhãhi pucchito. 


2746. Nannatra vidhura raja etadakkhatum 1 arahati, 

yam tvam atthanca dhammanca kattumicchasi khattiya. 


2747. Ehi kho pahito gaccha vidhurassa upantikam, 

nikkham ratta 2 suvannassa haram gaccha sucĩrata, 
abhihãram imam dajjã 3 atthadhammãnusitthiyã. 4 


2748. Svadhippaga bharadvajo vidhurassa upantikam, 
tamaddasa mahãbrãhmã asamãnam sake ghare. 


2749. Raníìoham pahito dũto koravyassa 5 yasassino, 

attham dhammanca pucchesi iccabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthanca dhammanca vidhurakkhãhi pucchito. 


2750. Gangam me pidahissanti na tam 6 sakkomi brãhmana, 
apidhetum mahãsindhum tam katham so bhavissati, 
na te sakkomi akkhãtum attham dhammanca pucchito. 


2751. Bhadrakaro ca me putto oraso mama atrajo, 

tam tvam atthanca dhammanca gantvã pucchassu brãhmana. 


2752. Svadhippaga bharadvajo bhadrakarassa santikam, 7 
tamaddasa mahãbrahmã nisinnam samhi vesmani. 


2753. Rannoham pahito dũto koravyassa yasassino, 

attham dhammanca pucchesi iccabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthanca dhammanca bhadrakãra bravĩhi 8 me. 


1 tadakkhãtum - Syã. 

2 nikkhancimam - Ma, Syã; 
nikkham imam - PTS. 

3 dajja - Syã. 

4 atthadhammanusatthiya - PTS. 


korabyassa - Ma, Syã, PTS. 
nam - PTS. 

bhadrakãrassupantikam - Ma, PTS 
pabrũhi - Ma, Syã. 
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2745. Này Bà-la-môn, trâm đây mong muốn thực hiện ý nghĩa và sự việc. 
Này Bà-la-môn, được hỏi, khanh hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2746. “Tâu bệ hạ, về việc bệ hạ mong muốn thực hiện ý nghĩa và sự việc, 
tâu vị Sát-đế-lỵ, không có ai ngoại trừ Vidhura có khả năng nói về điều ấy.” 


2747. “Này Sucĩrata, được ủy nhiệm, khanh hãy đi đến khu vực của 
Vidhura. Khanh hãy đi mang theo tấm lắc bâng vàng ròng. Khanh nên trao 
quà biếu này vì lời giáo huấn về ý nghĩa và sự việc.” 


2748. Vị đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Vidhura và đã nhìn thấy vị ấy đang thọ thực ở nhà của mình. 


2749. “Tôi là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. Vị 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: ‘Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.’ Này Vidhura, được hỏi, ông hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2750. ‘“Tôi không thể chận đứng việc theo đuổi các ý nghĩ khác nhau của 
số đông người,’ thưa vị Bà-la-môn, tôi không thể làm điều ấy. Tôi không thể 
ngăn chặn con sông lớn Sindhu; làm thế nào sẽ có cơ hội cho việc ấy? Dầu 
được hỏi, tôi không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2751. Này vị Bà-la-môn, Bhadrakara là con trai của tôi, là đứa con trai 
ruột được tôi nuôi lớn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2752. Vị đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Bhadrakãra, và đã nhìn thấy vị ấy đang ngồi ở chỗ cư ngụ của mình. 


2753. “Ta là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. Vị 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: ‘Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.’ Này Bhadrakãra, con hãy giải thích cho ta về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


121 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


515. Sambhavajatakarn 


2754. Mamsakạịam 1 avahaya godham anupatamaham, 

na te sakkomi akkhãtum attham dhammanca pucchito. 

2755. Sanjayo 2 nãma me bhãtã kanittho me sucĩrata, 

tam tvam athanca dhammanca gantvă pucchassu brãhmana. 

2756. Svãdhippãgã bhãradvặjo sanjayassa upantikam, 
tamaddasa mahãbrahmã nisinnam samhi vesmani. 3 

2757. Rannoham pahito dũto koravyassa yasassino, 
attham dhammanca pucchesi iccabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthanca dhammanca sanjayakkhãhi pucchito. 

2758. Sadã mam gilatĩ 4 maccu sãyam pãto sucĩrata, 

na te sakkomi akkhãtum attham dhammanca pucchito. 

2759. Sambhavo nãma me bhătã kanittho me sucĩrata, 

tam tvam atthanca dhammanca gantvă pucchassu brãhmana. 

2760. Abbhuto 5 vata bho dhammo nãyam asmãka ruccati, 
tayo janã pitãputtã tesu 6 pannãya no vidũ. 

2761. Na nam 7 sakkotha akkhãtum attham dhammanca pucchitã, 
katham nu daharo jannã attham dhammaníìca pucchito. 

2762. Mã nam daharoti unnãsi 8 apucchitvãna sambhavam, 
pucchitvă sambhavam jannã attham dhammanca brãhmana. 

2763. Yathăpi cando vimalo gaccham ãkãsadhãtuyã, 
sabbe tãrãgane 9 loke ãbhãya atirocati. 

2764. Evampi daharũpeto pannãyogena sambhavo, 

mã nam daharoti uíĩnãsi apucchitvãna sambhavam, 
pucchitvã sambhavam jannã attham dhammanca brãhmana. 

2765. Yathãpi rammako mãso gimhãnam hoti brãhmana, 
atevannehi mãsehi dumapupphehi sobhati. 


1 mamsakãcam - PTS. 

2 saíícayo - Ma. 

3 parisati - Syã; parĩsati - PTS. 

4 gilate - Ma, Syă; gilati - PTS. 

5 abbhũto - Syã. 


6 te su - Sya, PTS. 

7 tam - Ma, Syã, PTS. 

8 mannãsi - Syã. 

9 tãragane - Syã. 
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2754. “Sau khi bỏ xuống một gánh thịt, con lại đuổi theo con kỳ đà. 1 Dầu 
được hỏi, con không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 

2755. Thưa ông Sucĩrata, Sanjaya là người em trai của con. Thưa vị Bà-la- 
môn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2756. Vị đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Sanjaya, và đã nhìn thấy vị ấy đang ngồi ở chỗ cư ngụ của mình. 


2757. “Ta là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. Vị 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: ‘Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.’ Này Sanjaya, được hỏi, con hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 

2758. “Thưa ông Sucĩrata, cái chết luôn luôn nuốt lấy con vào buổi tối và 
buổi sáng. Dầu được hỏi, con không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 

2759. Thưa ông Sucĩrata, Sambhava là người em trai của con. Thưa vị Bà- 
la-môn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2760. “Con ơi, câu hỏi quả thật là phi thường! Điều này không làm cho 
chúng tôi ưa thích. Ba người gồm có người cha và hai người con trai, họ 
không hiểu được bằng trí tuệ. 

2761. Dầu được hỏi, họ không thể nói về ý nghĩa và sự việc ấy. Vậy làm 
thế nào đứa trẻ con có thể biết về ý nghĩa và sự việc, khi được hỏi?” 


2762. “Xin ngài chớ xem thường em, (nghĩ rằng): ‘Trẻ con,’ rồi không hỏi 
Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em có thể biết về ý 
nghĩa và sự việc. 

2763. Cũng giống như mặt trăng (tròn), trong ngần, đang di chuyển ở hư 
không giới, nó vượt trội tất cả các quần thể tinh tú ở thế gian về ánh sáng. 


2764. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gấn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): ‘Trẻ 
con,’ rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2765. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như tháng Rammaka thuộc mùa 
nâng là vượt trội các tháng khác; nó rực rỡ với những bông hoa của các loại 
cây. 


1 Theo lời giải thích của Chú Giải, Bhadrakara bỏ bê vợ nhà và đeo đuổi người phụ nữ thuộc 
quyền bảo hộ của người khác (JaA. V, 61). 
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2766. Evampi daharũpeto pannãyogena sambhavo, 

mã nam daharoti unnãsi apucchitvãna sambhavam, 
pucchitvă sambhavam jannã attham dhammanca brãhmana. 


2767. Yathãpi himavã brahme pabbato gandhamãdano, 
nãnãrukkhehi sanchanno mahãbhũtaganãlayo, 
osadhehi ca dibbebhi disã bhãti pavãti ca. 


2768. Evampi daharũpeto pannãyogena sambhavo, 

mã nam daharoti unnãsi apucchitvãna sambhavam, 
pucchitvă sambhavam jannã attham dhammanca brãhmana. 


2769. Yathapi pavako brahme accimali yasassima, 
jalamãno vane gacche analo kanhavattanĩ. 


2770. Ghatasano dhumaketu uttamahevanam daho, 
nisĩthe 1 pabbataggasmim pahũtedho 2 virocati. 


2771. Evampi daharũpeto pannãyogena sambhavo, 

mã nam daharoti unnãsi apucchitvãna sambhavam, 
pucchitvã sambhavam jannã attham dhammanca brãhmana. 


2772. Javena bhadram jananti balivaddanca 3 vahiye, 

dohena dhenum jãnanti bhãsamãnanca panditam. 


2773. Evampi daharũpeto pannãyogena sambhavo, 

mã nam daharoti unnãsi apucchitvãna sambhavam, 
pucchitvã sambhavam jannã attham dhammanca brãhmana. 


2774. Svadhippaga bharadvajo sambhavassa upantikam, 
tamaddasa mahãbrahmã kĩỊamãnam bahĩpure. 


1 nissive - Sya. 


bahutejo - Sya. 


3 balibaddanca - Ma, Sya. 
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2766. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): ‘Trẻ 
con,’ rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2767. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như ngọn núi tuyết Gandhamãdana 
được che phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, là nơi trú ngụ của tập thể chư 
Thiên. Với các loại thảo dược của cõi Trời, nó chói sáng và tỏa hương đi khâp 
các phương. 


2768. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gẳn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): ‘Trẻ 
con,’ rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2769. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như trận hỏa hoạn với nhiều ngọn 
lửa, có sức nóng, trong lúc đốt cháy, nó di chuyển ở khu rừng, không hề thỏa 
mãn, tạo thành vệt dài đen thui (nơi nào nó đi qua). 


2770. Ngọn lửa tế thần (cháy bâng bơ lỏng), có cột khói là biểu hiệu, đốt 
cháy khu rừng loại tốt nhất. Với nhiều nhiên liệu, nó rực sáng trong đêm tối 
ở trên đỉnh ngọn núi. 


2771. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gẳn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): ‘Trẻ 
con,’ rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2772. Người ta biết được ngựa tốt bởi tốc độ, và con bò đực trong việc kéo 
nặng. Người ta biết được bò sữa do việc vât sữa, và bậc sáng suốt trong khi vị 
ấy nói. 


2773. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): ‘Trẻ 
con,’ rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc.” 


2774. Vị đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Sambhava, và đã nhìn thấy vị ấy đang đùa giỡn ở bên ngoài thành phố. 
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2775. Rannoham pahito dũto koravyassa yasassino, 

attham dhammanca pucchesi 1 iccabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthanca dhammanca sambhavakkhăhi pucchito. 


2776. Taggha te ahamakkhissam yathapi kusalo tatha, 
rậjã ca kho tam jãnãti yadi kãhati vã na vã. 


2777. Ajja suveti samseyya ranna puttho sucirata, 
mã katvã avasĩ rặjã atthe jãte yudhitthilo. 


2778. Ajjhattanneva samseyya raíìna puttho sucirata, 
kummaggam na niveseyya yathã mũỊho acetaso. 


2779. Attanam nativatteyya adhammam na samacare, 
atitthe nappatãreyya 2 anatthe na yuto siyã. 


2780. Yo ca etani thanani kattum janati khattiyo, 

sadã so vaddhate rặjã sukkapakkheva candimã. 


2781. Nãtĩnanca piyo hoti mittesu ca virocati, 

kãyassa bhedã sappanno saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Sambhavaj ãtakam. 


6 . MAHÃKAPUATAKAM 

2782. Bãrãnassam 3 ahu 4 rậjã kãsĩnam ratthavaddhano, 
mittãmaccaparibũỊho 5 agamãsi migãjiram. 6 


2783. Tattha brahmanamaddakkhi setam citram kilasinam, 
viddhastam koviỊãramva kisam dhamanisanthatam. 


1 pucchassu - PTS. 

2 na-ppãtareyya - PTS. 

3 bãrãnasyam - Ma, Syă. 


4 ahũ - Ma, PTS. 

5 paribyũỊho - Ma, Syã; 
paribbũỊho - PTS. 


6 migajinam - Ma, Sya; 
migãciram - PTS. 
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2775• “Tôi là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. Vị 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: ‘Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.’ Này Sambhava, được hỏi, con hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2776. “Chắc chắn rồi, vị thiện xảo nói như thế nào thì con cũng sẽ nói với 
ông như thế ấy. Và đức vua, đương nhiên hiểu được điều ấy, tuy nhiên đức 
vua sẽ làm hay không làm (không phải là lỗi của con). 


2777. Thưa ông Sucĩrata, nếu được đức vua hỏi về việc hành thiện trong 
ngày hôm nay, một người nào đó sẽ bày tỏ rằng: ‘Hãy để đến ngày mai,’ (thì 
nên nói ràng): ‘Khi điều lợi ích sanh khởi, mong ràng đức vua Yudhitthila 
chớ làm theo (lời nói ấy) và chớ sống như vậy.’ 


2778. Thưa ông Sucĩrata, khi được đức vua hỏi: ‘Có người bày tỏ ràng chỉ 
có bản ngã,’ (thì nên nói ràng): ‘Không nên đi vào con đường sai trái, giống 
như kẻ ngu si không có tâm tư.’ 


2779. Không nên vượt qua bản thân, không nên thọ trì phi pháp, không 
nên dãn đến nơi không phải bến đỗ (dẫn đến 62 tà kiến), không nên gẳn bó ở 
điều không có lợi ích. 


2780. Và vị Sát-đế-lỵ nào biết thực hiện các công việc này, vị vua ấy luôn 
luôn lớn mạnh, tựa như mặt trăng vào thượng huyền. 


2781. Và người có trí tuệ được yêu quý trong số các thân quyến, và sáng 
chói ở giữa bạn bè; do sự hoại rã của thân, vị ấy sẽ tái sanh vào cõi Trời.” 

Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava. [515] 


6 . BỔN SANH CON KHỈ vĩ ĐẠI 

2782. Đức vua của xứ Kãsi ngụ ở thành Bãrãnasĩ là bậc làm hưng thịnh 
đất nước. Được tháp tùng bởi các thân hữu và các viên quan đại thần, đức 
vua đã đi đến vườn hoa Migậjira. 


2783. Tại nơi ấy, đức vua đã nhìn thấy một vị Bà-la-môn bị bệnh cùi, (làn 
da) có lốm đốm màu trắng, có vết thương bị lở loét tựa như bông hoa 
koviỊãra, (có thân thể) gầy ốm, nổi đầy gân. 
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2784. Paramakarunnatam pattam disva kicchagatam naram, 
avaca byamhito rặjã yakkhãnam katamonusi. 

2785. Hatthapãdã ca te setã tato setataram 1 siro, 
gattam kammãsavannante kilãsabahulo vasĩ. 2 

2786. VattanãvaỊPsankãsã pitthi te ninnatunnatã, 
kãỊapabbãva 4 te angã nãnnam passãmi edisam. 

2787. Ugghattapãdo tasito kiso dhamanisanthato, 
chãto ãtattarũposi 5 kutosi kattha gacchasi. 6 

2788. Duddasĩ appakãrosi dubbaọno bhĩmadassano, 
janetti yãpi te mãtã na tam iccheyya passitum. 

2789. Kim kammamakarã 7 pubbe kim 8 avajjham aghãtayi, 
kibbisam yam karitvãna idam dukkham upãgami. 

2790. Taggha te ahamakkhissam yathãpi kusalo tathã, 
saccavãdim hi lokasmim pasamsantĩdha pandită. 

2791. Eko caram gogavese 9 mũỊho accasarim vane, 
araníĩe ĩrine 10 vivane 11 nãnãkunjarasevite. 

2792. VãỊamigãnucarite vippanatthosmi kãnane, 
acarim tattha sattãham khuppipãsã 12 samappito. 

2793. Tattha tindukam 1 'addakkliim visamatthaĩn bubhukkhito, 14 
papãtamhi lambantam 15 sampannaphaladhãrinam. 

2794. Vãtasĩtãni 16 bhakkhesim tãni ruccimsu me bhusam, 
atitto rukkhamãruyha 17 tattha hessãmi ãsito. 18 

2795. Ekamme bhakkhitam ãsi dutiyam abhipatthitam, 
tato sã bhanjatha sãkhã chinnã pharasunã viya. 


1 setataro - PTS. 

2 casi - Ma, Syă; c’ asi - PTS. 

3 vatthanãvali - PTS. 

4 kãỊapabbã ca - Ma, Syã; 
kãỊã pabbă ca - PTS. 

5 atittarũposi - Syă. 

6 kuto nu tvam agacchasi - PTS. 

7 kammamakaram - Ma. 

8 kam - Ma, PTS. ’ 

9 gogaveso - Ma, Syã, PTS. 


10 irine - Ma. 

11 vane - PTS. 

12 khuppipãsa - Ma, Syã. 

13 tindukam - Syã. 

14 visamatthabubhukkhito - PTS. 

15 papãtamabhilambantam - Ma, Syã, PTS. 

16 vãtassitãni - Ma, Syã. 

17 rukkhamãrũhim - Ma; 
rukkhamãruhim - PTS. 

18 assito - Syã. 
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2784. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bị lâm vào cảnh khó khăn, đã đạt 
đến trạng thái bi thương tột độ, đức vua bị sửng sốt, đã nói rằng: “Ngươi là 
loại nào trong số các Dạ-xoa? 


2785. Các tay chân của ngươi màu trắng, và đầu còn trâng hơn thế nữa. 
Thân thể của ngươi có làn da lốm đốm. Ngươi sống với nhiều bệnh ngoài da. 


2786. (Xương sống) lưng của ngươi lồi lên lõm xuống giống như một 
chuỗi gồm các trục quay. Tay chân của ngươi tựa như các nhánh dây leo màu 
đen. Trẫm chưa thấy người nào khác giống như thế này. 


2787. Ngươi có bàn chân bị rách tươm, run rẩy, gầy ốm, nổi đầy gân, đói 
khát, có dáng vẻ cằn cỗi. Ngươi từ đâu đến? Ngươi đi về đâu? 


2788. Ngươi có bộ dạng xấu xí, không được bình thường, xấu tướng, có 
hình dáng ghê rợn. Thậm chí mẹ của ngươi, là người sanh ra ngươi, cũng 
không muốn nhìn thấy ngươi. 


2789. Ngươi đã tạo nghiệp gì trước đây? Có phải ngươi đã giết người vô 
tội, và sau khi gây ra tội ác ấy, ngươi đã đi đến sự khổ đau này?” 


2790. “Chắc chấn rồi, thần sẽ nói với bệ hạ cũng giống như bậc thiện xảo 
đã nói. Bởi vì, các bậc sáng suốt ở thế gian này khen ngợi người có lời nói 
chân thật. 


2791. Trong khi một mình lang thang cho việc tìm kiếm các con trâu, thần 
bị lạc lối và đã đi vào quá sâu trong khu rừng, không người lai vãng, nơi 
hoang vu, vắng vẻ, được vô số con voi lai vãng. 


2792. Thần đã bị lạc mất phương hướng ở trong khu rừng rậm, nơi các 
loài thú dữ thường lui tới. Thần đã lang thang ở nơi ấy bảy ngày, phải chịu 
đựng đói khát. 


2793. Tại nơi ấy, bị đói vô cùng, thần đã nhìn thấy cây tỉnduka mọc chênh 
vênh, mang nặng những trái ngon ngọt đang treo lủng lẳng ở bên vực thẳm. 


2794. Thần đã ăn những trái bị rụng xuống bởi gió, chúng đã làm cho 
thần hứng thú rất nhiều. Chưa được thỏa mãn, (thần đã nghĩ ràng): ‘Sau khi 
trèo lên cây, ta sẽ được ăn ở trên đó.’ 


2795. Thần đã ăn được một trái, và (với tay ra) mong được trái thứ hai. 
Do đó, cành cây ấy đã gãy lìa, tựa như bị chặt đứt bởi cái rìu. 
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2796. Soham sahava sakhahi uddhapado 1 avamsiro, 
appatitthe anãlambe giriduggasmim 2 pãpatam. 

2797. Yasmã ca vãrigambhĩram tasmã na samapajjasim, 3 
tattha sesim nirãnando anãtho 4 dasa rattiyo. 

2798. Athettha kapi mãganchi 5 gonanguttho darĩvaro, 6 
sãkhãhi sãkham vicaranto khãdamãno dumapphalam. 

2799. So mam disvã kisam pandum kãrunnamakarã 7 mayi, 
ambho ko nãma so ettha evam dukkhena attito 
manusso amanusso vã attãnam me pavedaya. 

2800. Tassanjalim panãmetvã idam vacanamabravim, 
manussoham byasampatto 8 sã me natthi ito gati, 

tam vo vadãmi bhaddam vo tvanca me saranam bhava. 

2801. Garusilam 9 gahetvãna vicaram 10 pabbate kapi, 
silãya yoggam 11 katvãna nisabho etadabravi. 

2802. Ehi me pitthimãruyha gĩvam ganhãhi bãhuhi, 
aham tam uddharissãmi giriduggata vegasã. 

2803. Tassa tam vacanam sutvã vãnarindassa sirĩmato, 
pitthimãruyha dhĩrassa gĩvam bãhãhi aggahim. 

2804. So mam tato samutthãsi tejassĩ 12 balavã kapi, 
vihannamãno kicchena giriduggata 13 vegasã. 

2805. Uddharitvãna mam santo nisabho etadabravi, 

ingha mam samma rakkhassu passupissam muhuttakam. 

2806. Sĩhã vyagghã 14 ca dĩpĩ ca acchakokataracchayo, 

te mam pamattam himseyyum te tvam disvã nivãraya. 15 

2807. Evam me parittãtũna passupi so muhuttakam, 
tadãham pãpakam 16 ditthim patilacchim ayoniso. 


1 uddhampãdo - Ma, Syã. 

2 giriduggasmi - Ma, Syã, PTS. 

3 samapajjisam - Ma, Syã, PTS. 

4 anũnã - Ma, Syă, PTS. 

5 kapi mãgacchi - Syã; 
kapi-m-ăganchi - PTS. 

6 gonaủgulo darĩcaro - Ma, Syã, PTS. 

7 akaram - Ma, Syă, PTS. 

8 vasam patto - PTS. 


9 garum silam - Ma, Syã. 

10 vicari - Ma, Syã; 
vicari - PTS. 

11 yottam - Syã. 

12 tejasĩ - Syã, PTS. 

13 giriduggato - PTS. 

14 sĩhavyagghã - PTS. 

15 disvãna vãraya - PTS. 

16 pãpikam - Ma, Syã, PTS. 
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2796. Thần đây cùng với các cành cây, chân phía trên đầu phía dưới, đã 
rơi xuống khe núi hiểm trở, không đứng lên được, không nơi bám víu. 


2797. Và bởi vì độ sâu của nước nên thần đã không làm gì được. Thần đã 
nằm ở nơi ấy mười đêm, không chút vui thích, không gì nương tựa. 


2798. Rồi có con khỉ đã đi đến nơi này, là loài khỉ có đuôi dài như đuôi 
bò, sống ở hang động. Nó di chuyển từ cành này sang các cành khác và ăn 
trái cây. 


2799. Nhìn thấy thần gầy ốm, vàng vọt, con khỉ đã có lòng thương xót đến 
thần (nói ràng): ‘Này ông, ông đây là ai mà phải bị khốn khổ bởi sự đớn đau 
như vầy? Ông là người hay là phi nhân? Ông hãy cho tôi biết về bản thân.’ 


2800. Sau khi cúi mình chắp tay với nó, thần đã nói lời nói này: ‘Ta là 
người, ta bị lâm cảnh khốn cùng. Lối đi ra khỏi nơi này không có cho ta. Ta 
nói điều ấy cho ngươi. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho ngươi. Và ngươi 
hãy là nơi nương nhờ cho ta.’ 


2801. Trong khi di chuyển ở ngọn núi, con khỉ đã chọn lấy một tảng đá 
lớn. Sau khi thực hiện việc tính toán với tảng đá, con khỉ lực lưỡng đã nói 
điều này: 

2802. ‘Ông hãy đến, hãy leo lên lưng tôi và hãy ôm cổ tôi bàng hai cánh 
tay, tôi sẽ mang ông lên khỏi khe núi hiểm trở một cách mau chóng.’ 


2803. Nghe được lời nói ấy của con khỉ chúa có sự vinh quang ấy, thần đã 
leo lên lưng của con khỉ sáng suốt và đã ôm cổ nó bâng hai cánh tay. 


2804. Con khỉ có năng lực và có sức mạnh ấy, trong lúc bị mệt nhọc bởi 
sự khó khăn, đã nhanh chóng đưa thần lên khỏi khe núi hiểm trở. 


2805. Sau khi mang thần lên, bị kiệt sức, con khỉ lực lưỡng đã nói điều 
này: ‘Nào, ông hãy bảo vệ tôi cẩn thận, tôi sẽ ngủ trong chốc lát. 


2806. Các con sư tử, các con cọp, các con báo, và các con gấu, chó sói, và 
chó rừng, chúng có thể hãm hại tôi khi tôi đã ngủ say. Ông hãy trông chừng 
và ngăn chặn chúng.’ 


2807. Sau khi đã tạo sự hộ trì bởi thần như vậy, con khỉ ấy đã ngủ trong 
chốc lát. Khi ấy, thần đã có ý nghĩ xấu xa, không đúng đẳn rằng: 
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2808. Bhakkho ayam manussanam yatha canne vane miga, 
yannũnimam vadhitvãna chãto khãdeyyam 1 vãnaram. 

2809. Asito 2 ca gamissãmi mamsamãdãya sambalam, 
kantãram nittharissãmi pãtheyyam me bhavissati. 

2810. Tato silam gahetvãna matthakam sannitãỊayim, 
mama bhatta 3 kilantassa pahãro dubbalo ahu. 

2811. So ca vegenudappatto kapi rudhira 4 makkhito, 
assupunnehi nettehi rodanto mam udikkhati. 

2812. Mãyyo mam kari bhaddante tvam ca nãmedisam kari, 
tvam ca kho nãma dĩghãyu 5 aníìe 6 vãretumarahasi. 

2813. Aho vata re purisa tãva dukkarakãraka, 
edisã visamã duggã papãtã uddhato 7 mayã. 


2814. Amto 8 paralokava dubbheyyam mam amaíìnatha, 
tantena pãpadhammena pãpam pãpena cintitam. 

2815. Mã heva tvam adhammattha vedanam katukam phusi, 
mãheva pãpakammantam 9 phalam veỊumva tam vadhi. 

2816. Tayi me natthi vissãso pãpadhammo asannato, 10 
ehi me pitthito gaccha dissamãnova santike. 

2817. Muttosi hatthă vãlãnam 11 pattosi mãnusim padam, 
esamaggo adhammattha tena gaccha yathãsukham. 

2818. Idam vatvă giricaro ruhiram pakkhãlya 12 matthakam, 
assũni sampamajjitvă tato pabbatamãruhi. 

2819. Soham tenãbhisattosmi parilãhena addito, 13 
dayhamãnena gattena vãrim pãtum upãgamim. 


1 khadeyya - Ma, Sya. 

2 ãsito - PTS. 

3 gatta - Ma; hattha - PTS. 

4 ruhira - Ma, Syã, PTS. 

5 dĩghãvu - Ma, Syă. 

6 annam - PTS. 

7 uddhãto - PTS. 

8 anĩto - PTS. 


9 pãpakammam tam - Ma; 
pãpam kammantam - PTS. 

10 pãpadhamma asannata - Ma, Syã; 
pãpadhammam amannatha - PTS. 

11 vãỊãnam - Ma, Syã, PTS. 

12 rahade pakkhalya - Ma; 
ruhiram pakkhalya - Syã. 

13 pariỊãhena attito - Ma, Syã. 
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2808. ‘Đây là thức ăn của loài người, giống như các con thú khác ở trong 
rừng. Bị đói lả, có lẽ ta nên giết chết và ăn thịt con khỉ này. 


2809. Và khi đã ăn no, ta sẽ ra đi mang theo thịt làm thức ăn dự phòng. 
Ta sẽ đi ra khỏi khu rừng hoang. Sẽ có thực phẩm đi đường cho ta.’ 


2810. Sau đó, thần đã cầm lấy tảng đá và đã đánh vào đầu (con khi). 
Trong khi mệt nhọc vì (thiếu) thức ăn, cú đánh của thần đã là yếu ớt. 


2811. Và con khỉ ấy đã mau chóng đứng lên, đầm đìa máu me. Với hai con 
mât đẫm lệ, nó ngước nhìn thần, than khóc ràng: 


2812. ‘Thưa tôn ông, ông chớ làm vậy với tôi. Ông đây đã làm cái việc như 
thế này! Và thật vậy, ông đây lại có thể ngăn chặn người khác về tuổi thọ! 


2813. Ôi, thật vậy sao, hỡi gã đàn ông, hỡi kẻ làm công việc khó làm đến 
chừng này, ông đã được tôi mang lên từ vực thẳm hiểm trở, chênh vênh như 
thế ây! 


2814. Ông là kẻ đã được tôi đem về từ thế giới bên kia, vậy mà ông đã 
nghĩ rằng tôi cần phải bị giết chết. Việc ác ấy đã được suy nghĩ bởi kẻ ác có 
pháp ác ấy. 


2815. Này kẻ sống theo phi pháp, mong ràng ngươi chớ có gánh chịu cảm 
thọ cay đẳng, chớ có giống như kẻ gánh chịu ác nghiệp ấy, tương tự như trái 
ở cây tre đã hại chết cây tre ấy. 


2816. Không còn sự tin tưởng của ta ở nơi ngươi nữa, này kẻ có ác pháp 
không được chế ngự. Ngươi hãy đến, hãy đi ở phía sau lưng của ta, sao cho 
ngươi còn được nhìn thấy ở khoảng cách không xa. 


2817. Ngươi đã được thoát khỏi tầm tay của các dã thú, ngươi đã đạt đến 
dấu vết của loài người. Này kẻ sống theo phi pháp, đây là con đường, ngươi 
hãy đi theo lối đó một cách thoải mái.’ 


2818. Nói xong điều này, con khỉ đã rửa sạch cái đầu đâm máu. Sau khi 
lau sạch những giọt nước mât, nó đã từ nơi ấy leo lên ngọn núi. 


2819. Thần đây bị con khỉ ghét bỏ, bị hành hạ bởi cơn sốt, với thân thể bị 
đốt nóng, thần đã đi đến gần (hồ nước) để uống nước. 
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2820. Aggina viya santatto rahado rudhiramakkhito, 1 
pubbalohitasankãso sabbo me samapajjatha. 

2821. Yãvanto udabindũni kãyasmim nipatimsu me, 
tăvanto gandũ 2 jãyetha addhabeỊuva 3 sãdisã. 

2822. Pabhinnã paggharimsu me kunapã pubbalohitã, 
yena yeneva gacchãmi gãmesu nigamesu ca. 

2823. Dandahatthã nivãrenti itthiyo purisã ca mam, 
okinnã 4 pũtigandhena mãssu orena ãgamã. 5 

2824. Etãdisam idam dukkham satta vassãnidãni me, 
anubhomi sakam kammam pubbe dukkatamattano. 

2825. Tam vo vadãmi bhaddam vo 6 yãvantettha samãgatã, 
mãssu mittãna 7 dubbhittho mittadubbho hi pãpako. 

2826. Kutthĩ kilãsĩ bhavati yo mittãnam idhaddubhĩ, 8 
kãyassa bhedã mittaddu q nirayam so upapajjatĩ ”ti.'° 

Mahãkapij ãtakam. 


7. DAKARAKKHASAPANHO" 

2827. Sace vo vuyhamãnãnam sattannam udakanọave, 
manussabalimesãno nãvam ganheyya rakkhaso 
anupubbam katham datvã muncesi dakarakkhino. 12 

2828. Mãtaram pathamam dajjam bhariyam datvãna bhãtaram, 
tato sahãyam datvãna pancamam dajjam 13 brãhmanam 
chatthăham dajjamattãnam neva dajjam mahosadham. 

2829. Posetă te janettĩ ca dĩgharattãnukampikã, 
chambhĩ 14 tayi padutthasmim 15 panditã atthadassinĩ 
annam upanisam katvã vadhã tarn parimocayi. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


ruhiramakkhito - Ma, Syã, PTS. 
ganda - Ma; gandu - Syã. 
addhabeluva - Ma, PTS; 
addhaveluva - Syã. 
okkitã - Ma, Syã, PTS. 
orena-m-ãgamã - PTS. 
bhaddante - Ma, Syã. 
mittãnam - PTS. 


9 mittadubbhĩ - Syã. 

10 sopapajjatĩ ti - Ma. 

11 dakarakkhasajãtakam - Ma, Syã. 

12 dakarakkhasã - Ma, Syã; 
dakarakkhato - PTS. 

13 dajja - Syã. 

14 chabbhĩ - Ma; chabbhi - Syã. 

15 padussati - Ma. 


mittanidha dubbhati - Ma; mittanidha dubbhati - Sya; mittanam idha dubhati - PTS. 
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2820. HỒ nước, giống như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, trở thành bị lấm lem 
bởi máu. Tất cả, đối với thần, đã trở nên như là mủ và máu. 


2821. Có bao nhiêu giọt nước đã rơi xuống thân thể của thần, thì có bấy 
nhiêu mụt nhọt đã sanh lên, có kích thước bảng một nửa trái cây beịuva. 


2822. Bị vỡ ra, các mụt nhọt rỉ ra máu mủ từ thân thể hôi thối của thần. 
Thần đi đến con đường nào, ở các thôn làng và ở các thị thành - 


2822. - bị tràn ngập bởi mùi hôi thối, những người đàn bà và đàn ông, 
tay cầm gậy gộc, ngăn chặn thần lại (nói rằng): ‘Chớ đến gần phía chúng tôi.’ 


2824. Nôi khổ đau như thế này của thần đến nay đã bảy năm. Thần chịu 
đựng nghiệp của mình, là việc đã làm sai trái của bản thân trước đây. 


2825. Tôi nói điều ấy cho quý vị. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho quý 
vị, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Các vị chớ có phản bội các bạn bè, 
bởi vì việc phản bội bạn bè là xấu xa. 


2826. Người nào phản bội các bạn bè ở đời này sẽ trở thành kẻ bị cùi, bị 
ghẻ lở, do sự hoại rã của thân, kẻ phản bội bạn bè ấy sẽ tái sanh ở địa ngục.” 

Bổn Sanh Con Khi Vĩ Đại. [516] 


7. CÂU HỎI CỦA THỦY THÂN 

2827. “Nếu trong lúc tìm kiếm vật hiến tế là con người, quỷ thần sẽ bât 
giữ chiếc tàu gồm bảy người của bệ hạ đang lênh đênh ở biển cả, thì bệ hạ sẽ 
hiến dâng và trao cho thủy thần theo thứ tự như thế nào?” 


2828. “Trẫm sẽ hiến dâng mẫu hậu trước tiên, rồi hiến dâng hoàng hậu, 
đến em trai, kế đó hiến dâng người cộng sự, và thứ năm sẽ hiến dâng vị Bà- 
la-môn, thứ sáu trầm sẽ hiến dâng bản thân, và sẽ không bao giờ hiến dâng 
vị Mahosadha.” 


2829. “Mẫu hậu là người nuôi dưỡng, là người sanh ra, và là người có 
lòng thương xót đến bệ hạ trong thời gian dài lâu. Khi bệ hạ bị Chambhĩ hãm 
hại, mẫu hậu là người sáng suốt, quan tâm đến lợi ích, đã tạo ra người khác 
giống như bệ hạ để thế chỗ, và đã giúp cho bệ hạ thoát khỏi cái chết. 
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2830. Tam tadisam' panadadim orasam gabbhadharinim, 1 2 
mãtaram kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 3 

2831. Daharã viya alankãram 4 dhãreti apiỊandhanam, 
dovãrike anĩkatthe ativelam pajagghati. 

2832. Tatopi 5 patirậjãnam 6 sayam dũtãni sãsati, 
mãtaram tena dosena dajjãham dakarakkhino. 

2833. Itthigumbassa pavarã accantapiyavãdinĩ, 7 
anuggatã 8 sĩlavatĩ chãyãva anapãyinĩ. 9 

2834. Akkodhanã pannavatĩ 10 panditã atthadassinĩ, 
ubbarim kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 

2835. Khiddãratisamãpannam anatthavasamãgatam, 

sã mam sakãnam 11 puttãnam ayãcam yãcate dhanam. 

2836. Soham dadãmi sãratto 12 bahum uccãvacam dhanam, 
suduccajam cajitvãna pacchã socãmi dummano, 
ubbarim tena dosena dajjãmi 13 dakarakkhino. 

2837. Yenocitã jãnapadã 14 ãnĩtã ca patiggaham, 
ãbhatam pararajjehi abhitthãya bahum dhanam. 15 

2838. Dhanuggahãnam pavaram sũram tikhinamantinam, 
bhãratam kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 

2839. Mayocitã 16 jãnapadã ãnĩtã ca patiggaham, 
ãbhatam pararajjehi abhitthãya bahum dhanam. 

2840. Dhanuggahãnam pavaro sũro tikhinamanti ca, 
mayãyam 17 sukhito rặjã atimaíìnati 18 dãrako. 

2841. Upatthãnampi me ayye na so eti yathã pure, 
bhãratam tena dosena dajjãham dakarakkhino. 


1 tãdisim - Ma, Syã, PTS. 

2 dhãrinim - Ma, Syã; 
dhãrinam - PTS. 

3 dakarakkhato - PTS, evamuparipi. 

4 viyalaủkãram - Ma, Syã. 

5 athopi - Ma, Syă. 

6 patirãjũnam - Ma, Syã. 

7 accantam piyabhãninĩ - Ma, Syã. 

8 anubbatã - Syã. 

9 anupăyinĩ - Syã. 


10 punnavatĩ - Ma, Syã. 

11 sakãna - Ma, Syã. 

12 sãrato - Syã. 

13 dajjãham - Ma, Syã. 

14 janapadã - Ma. 

15 bahudhanam - Syã. 

16 yenocitã - Ma; 
mayãcitã - PTS. 

17 mayã so - PTS. 

18 iti mannati - Syă. 
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2830. Người phụ nữ như thế ấy đã ban cho mạng sống, đã mang nặng bào 
thai, đã bồng ẵm bệ hạ, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy 
thần?” 


2831. “Mâu hậu đeo đồ trang điểm và vật trang sức như là còn con gái. Bà 
cười lớn tiếng và quá lố, nhạo báng các quân gác cổng và các lính ngự lâm. 


2832. Kế đó, bà còn dạy bảo các sứ giả của mình đi gặp các vị vua đối 
nghịch. Vì tội lỗi ấy, trầm sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy thần.” 


2833. “Hoàng hậu là người nữ cao quý trong toán nữ nhân, có giọng nói 
vô cùng đáng yêu, không làm bộ quý phái, có giới hạnh, không xa cách, tựa 
như cái bóng, - 


2834. - không giận dữ, có trí tuệ, là người sáng suốt, quan tâm đến lợi 
ích, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần?” 


2835. “Biết trầm say đâm với các việc vui đùa cùng những sự thích thú và 
chịu sự tác động của các trò vô bổ, hoàng hậu cầu xin trăm phần tài sản 
thuộc về các người con của trầm, không thể cho được. 


2836. Bị luyến ái, trầm đây ban cho hoàng hậu nhiều tài sản cao thấp 
khác nhau. Sau khi từ bỏ vật rất khó từ bỏ, về sau trầm sầu muộn, buồn bã. 
Vì tội lỗi ấy, trầm sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần.” 


2837. “Nhờ vào người em trai mà dân chúng được tập họp lại rồi được 
đưa về lại nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các 
vương quốc khác. 


2838. Chàng dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ, vì 
tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần?” 


2839. “‘Nhờ vào ta mà dân chúng được tập họp lại rồi được đưa về lại 
nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các vương quốc 
khác. 


2840. Ta là dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ. Nhờ 
vào ta mà vị vua này được sung sướng,’ chàng trai trẻ tự hào như thế. 


2841. Thưa nữ ẩn sĩ, thậm chí vị ấy không đi đến hầu cận trâm giống như 
trước đây. Vì tội lỗi ấy, trầm sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần.” 
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2842. Ekarattena ubhayo tuvanca 1 dhanusekhava, 2 
ubho 3 jãtettha pancãlã sahãyã susamãvayã. 


2843. Cariyã tam anubandhittho ekadukkhasukho tava, 
ussukko te divãrattim sabbakiccesu vyãvato, 4 
sahãyam tena dosena dajjãsi dakarakkhino. 


2844. Cariyaya ayam 5 ayye pajagghittho 6 maya saha, 
ajjãpi tena vannena ativelam pajagghati. 7 


2845. Ubbariyapi me 8 ayye mantayami rahogato, 
anãmantã 9 pavisati pubbe appativedito. 


2846. Laddhavaro 10 katokaso ahirikam anadaram, 
sahãyam tena dosena dajjãham dakarakkhino. 


2847. Kusalo sabbanimittanam rudannu 11 agatagamo, 
uppãde 12 supine yutto niyyãne ca pavesane. 

2848. Paddho 1 3 bhummantalikkhasmim 14 nakkhattapadakovido, 
brãhmanam kena dosena dajjãsi dakarakkhino. 


2849. Parisayampi me ayye milayitva 15 udikkhati, 

tasmã ajja bhamum 16 luddam dajjãham dakarakkhino. 


2850. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
vasundharam ãvasasi amaccaparivãrito. 


2851. Caturanto maharattho vijitavi mahabbalo, 
pathavyã ekarãjãsi yaso te vipulam gato. 

2852. SoỊasitthisahassãni ãmuttamanikundalã, 
nãnậjanapadã nãriyo 17 devakannũpamã subhã. 


1 tvanceva - Ma, Syã. 

2 dhanusekha ca - Ma. 

3 ubhato - PTS. 

4 byãvato - Ma; pãvato - Syã. 

5 cariyă mam ayam - Ma, Syã. 

6 sanjagghittho - Syã. 

7 sanjagghati - Syã. 

8 ubbariyãpiham - Ma, Syã. 

9 anãmanto - Ma, Syã. 


10 laddhadvãro - Ma, Syã. 

11 rutannũ - Ma. 

12 uppãte - Ma. 

13 pattho - Ma, Syã. 

14 bhũmantalikkhasmim - Ma. 

15 ummĩlitvã - Ma, Syã; 
ummĩletvã - PTS. 

16 accabhamum - Ma, Syã. 

17 nãrĩ - Ma, Syã; nariyo - PTS 
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2842. “Cả hai người, bệ hạ và Dhanusekhavã, đã được sanh ra cùng một 
đêm. Cả hai đã được sanh ra ở nơi này, đều là người xứ Pancãla, là cộng sự, 
có sự phối hợp tốt đẹp. 


2843. Vị ấy đã đi theo bệ hạ trong các cuộc du hành, có chung sự vui khổ 
với bệ hạ, siêng năng, gân bó ngày đêm với bệ hạ trong mọi công việc; vì tội 
lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng người cộng sự cho thủy thần?” 


2844. “Thưa nữ ẩn sĩ, vị này đã cười lớn tiếng cùng với trâm trong cuộc 
du hành, thậm chí hôm nay, cũng với cung cách đó cười lớn tiếng và quá lố. 


2845. Thưa nữ ẩn sĩ, ngay cả khi trâm bàn bạc với hoàng hậu ở nơi kín 
đáo, vị này, không được triệu mời, cũng đi vào không thông báo trước. 


2846. Với dịp may đã đạt được, với cơ hội đã được tạo ra, vì tội lôi ấy, 
trầm sẽ hiến dâng người cộng sự vô liêm sỉ, bất kính cho thủy thần.” 


2847. “Vị Bà-la-môn là thiện xảo về mọi điềm báo hiệu, biết giải thích về 
tiếng kêu (của các loài thú), có học thức được truyền thừa, chuyên chú về 
thiên văn, về giải mộng, về sự di chuyển đi và đến của các tinh tú, - 


2848. - là người thông thạo về trái đất và không gian, rành rẽ về các 
chòm sao, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng vị Bà-la-môn cho thủy thần?” 


2849. “Thưa nữ ẩn sĩ, thậm chí trong buổi họp, vị này mở mắt nhìn thẳng 
vào trâm. Vì thế, hôm nay trầm sẽ hiến dâng kẻ nhướng mày, tàn bạo cho 
thủy thần.” 


2850. “Được phò tá bởi các cận thần, bệ hạ cư ngụ trên phần đất có đại 
dương là vòng rào, có biển cả là vành đai, ở quả địa cầu. 


2851. Có đất nước rộng lớn gồm cả bốn phương, bệ hạ là người thắng 
trận, có sức mạnh vĩ đại, là vị vua độc nhất ở trên trái đất; danh tiếng của bệ 
hạ lan truyền rộng khâp. 


2852. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bâng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, thuộc các xứ sở khác nhau, xinh đẹp tương tự như các nàng tiên nữ. 
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2853. Evam sabbangasampannam sabbakamasamiddhinam, 
sukhitãnam piyam dĩgham jĩvitam ãhu khattiya. 

2854. Atha tvam kena vannena kena vã pana hetunã, 
panditam anurakkhanto pãnam cajasi duccajam. 

2855. Yatopi ãgato ayye mama hattham mahosadho, 
nãbhijãnãmi dhĩrassa anumattampi dukkatam. 

2856. Sace ca kismici 1 kãle maranam me pure siyã, 
putte ca me 2 paputte ca sukhãpeyya mahosadho. 

2857. Anãgatam paccuppannam sabbamattham vipassati, 3 
anãparãdhakammantam na dajjam dakarakkhino. 

2858. Idam sunotha 4 pancãlã cũỊanĩyassa 5 bhãsitam, 
panditam anurakkhanto pãnam cajati duccajam. 

2859. Mãtu bhariyãya bhãtucca 6 sakhino brãhmanassa ca, 
attano cãpi pancãlo channam cajati jĩvitam. 

2860. Evam mahatthikã 7 pannã nipunã sãdhucintanĩ, 8 
ditthadhamme hitatthãya 9 samparãye sukhãya 10 cã ”ti. 

Dakarakkhasapanho. 11 


8. PANDARAKAƠATAKAM 12 

2861. Vikinnavãcam aniguyha 13 mantam 
asannatam aparicakkhitãram, 
bhayam tamanveti sayam abodham 
nãgam yathã pandarakam supanno. 

2862. Yo guyhamantam parirakkhaneyyam 
mohă naro samsati hãsamãno, 14 

tam bhinnamantarn bhayamanveti khippam 
nãgam yathã pandarakam supanno. 


1 sacepi kimhici - Syã. 

2 so me putte - Ma. 

3 sabbamatthampi passati - Ma. 

4 sunãtha - Ma. 

5 cũỊaneyyassa - Ma, Syã; 
cũỊaniyassa - PTS. 

6 bhãtu ca - Syã. 

7 mahiddhiyã - Syã; 

mahiddhikã - PTS. 


8 sãdhucintinĩ - Ma, Syã; 
sãdhucittanĩ - PTS. 

9 ditthadhammahitatthãya - Ma, Syă. 

10 samparãyasukhãya - Ma, Syã. 

11 dakarakkhasajãtakam - Ma, Syã. 

12 pandaranãgarãjajãtakam - Ma; 
pandarajãtaka - PTS. 

13 aniguỊha - PTS. 

14 bhãsamãno - PTS. 
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2853. Tâu vị Sát-đế-lỵ, người ta đã nói cuộc sống được đầy đủ mọi yếu tố, 
được thành tựu tất cả các dục của những người hạnh phúc là đáng yêu và lâu 
dài. 


2854. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, trong khi bảo vệ bậc 
nhân sĩ, bệ hạ lại từ bỏ mạng sống là vật khó từ bỏ?” 


2855. “Thưa nữ ẩn sĩ, từ khi Mahosadha đi đến dưới trướng của trâm, 
trầm không nhận biết việc làm sai trái nào dầu là nhỏ nhoi của bậc sáng trí. 


2856. Và nếu vào một thời điểm nào đó, cái chết xảy ra cho trâm trước, vị 
Mahosadha có thể giúp cho các con và các cháu của trầm được hạnh phúc. 


2857. Vị ấy nhìn thấy rõ tất cả mọi việc tương lai và hiện tại. Trâm sẽ 
không bao giờ hiến dâng vị không có hành động lỗi lầm cho thủy thần.” 


2858. “Này những người dân xứ Pancãla, các người hãy lắng nghe lời nói 
này của đức vua CũỊanĩya. Trong khi bảo vệ bậc nhân sĩ, đức vua từ bỏ mạng 
sống là vật khó từ bổ. 


2859. Đức vua xứ Pancala từ bỏ mạng sống của sáu người là: người mẹ, 
người vợ, người em trai, người cộng sự, vị Bà-la-môn, và luôn cả bản thân. 


2860. Như vậy, trí tuệ khôn khéo, sự suy nghĩ tốt đẹp, có ý nghĩa lớn lao 
cho sự lợi ích và tấn hóa ở đời này và hạnh phúc ở đời sau.” 

Câu Hỏi của Thủy Thần. [517] 


8. BỔN SANH RỒNG CHỨA PANDARAKA 


(Lời rồng chúa Pandaraka than vãn khi bị linh điểu bẳt đi) 

2861. “Kẻ có lời nói lung tung, không kín đáo, 
không cẩn mật, không xem xét toàn diện, 
nguy hiểm đi theo kẻ không tự mình thấu hiểu ấy, 
giống như linh điểu đeo đuổi rồng chúa Pandaraka vậy. 


2862. Người nào, trong lúc đùa giỡn, vì si mê mà bày tỏ chú thuật bí mật 
cần được giấu kín, nguy hiểm tức thời đi theo kẻ có chú thuật đã bị tiết lộ ấy, 
giống như linh điểu đeo đuổi rồng chúa Pandaraka vậy. 
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2863. Nanumitto garum attham guyham veditumarahati, 
sumitto ca asambuddham sambuddham vã anatthavã. 

2864. Vissãsamãpajjimaham acelo 1 
samano ayam sammato bhãvitatto, 
tassãhamakkhim vivaram 2 guyhamattham 
atĩtamattho kapanam ' rudãmi. 

2865. Tassãham purimam 4 brahme guyham 
vãcam hi mam 5 nãsakkhim 6 samyametum, 
tappakkhato hi bhayamãgatam me 7 
atĩtamatthă kapanam rudãmi. 

2866. Yo ve naro suhadam mannamãno 
guyhamattham samsati dukkulĩne, 
dosã bhayã athavã rãgaratto 8 
pallatthito 9 bãlo asamsayam so. 

2867. Tirokkhavãco asatam pavittho 
yo sangatĩsu mudĩreti vãkyam, 
ãsĩviso dummukho tyãhu tam naram 
ãrã ãrã 10 samyame tãdisamhã. 

2868. Annam pãnam kãsika u candananca 
manãpitthiyo mãlacchãdananca, 12 
ohãya gacchãmase sabbakãme 
supanna pãnũpagatãva tyamhã. 

2869. Konĩdha tinnam garaham upeti 
asminca 13 loke pãnabhũ nãgarãja, 
samano supanne 14 athavă taveva 15 
kim kãranã pandarakaggahĩto. 16 

2870. Samanoti 17 me sammatatto ahosi 
piyo ca me manasã bhãvitatto, 
tassãhamakkhim vivaram guyhamattham 
atĩtamattho kapanam rudãmi. 

2871. Na catthi satto amaro pathabyã 
pannãvidhã natthi na ninditabbã, 
saccena 18 dhammena dhiyã 19 damena 
alabbhamabyãharatĩ naro idha. 


1 acelam - Ma, Syã. 

2 vivarim - Ma, Syã, PTS. 

3 kapano - PTS. 

4 paramam - Ma, Syã, PTS. 

5 h’ imam - Syã, PTS. 

6 nãsakkhi - PTS. 

7 mamam - Ma; 
mama - Syã, PTS. 

8 rãgarattã - Ma. 

9 pallitthito - Syă; pallittho - PTS. 


10 ãrã arã - PTS. 

11 kãsikam - PTS. 

12 mălamucchãdananca - Ma, Syã, PTS. 

13 asmimdha - Ma, Syã, PTS. 

14 supanno - Ma, Syă, PTS. 

15 tavameva - Ma, Syã. 

16 pandaraka gahito - Syã. 

17 samano hi - Syă. 

18 saccena ca - Syă. 

19 dhitiyã - Ma, Syã. 
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2863. Người bạn sơ giao không xứng đáng để biết ý nghĩa quan trọng cần 
được giấu kín, và người bạn tốt không khôn ngoan, hoặc kẻ đối nghịch khôn 
ngoan (cũng vậy). 


2864. Tôi đã đạt đến sự tin tưởng ràng: Gã lõa thể này đã được công nhận 
là vị Sa-môn, có bản thân đã được tu tập. Tôi đã giải thích cho gã ấy, trong 
khi bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín. Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc 
than một cách thảm thương. 


2865. Này linh điểu cao cả, bởi vì trước đây tôi đã không thể tự kiềm chế 
mình về lời nói cần được giấu kín đối với gã ấy. Và chính từ phía gã ấy, nguy 
hiểm đã đến với tôi. Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc than một cách 
thảm thương. 


2866. Thật vậy, người nào nghĩ là thân tình, 

rồi bày tỏ ý nghĩa cần được giấu kín cho kẻ có gia tộc thấp kém, 

bởi vì sân hận, bởi vì sợ hãi, hay là bị đâm say ái luyến, 

kẻ ngu ấy chắc chắn sẽ bị tiêu tùng. 


2867. Lời nói thầm kín đã bị lan tỏa giữa những người xấu. 
Kẻ nào thốt lên lời nói ấy ở các cuộc hội họp, 
người ta đã nói kẻ ấy là: ‘Loài rân độc, kẻ thối miệng;’ 
nên tránh xa kẻ như thế ấy, thật xa, thật xa! 


2868. Hãy để cho chúng tôi ra đi sau khi đã bỏ xuống thức ăn, nước uống, 
vải Kãsi, gỗ trầm hương, các phụ nữ hợp ý, tràng hoa, vật thoa, và tất cả các 
dục. Này linh điểu, chúng tôi đi đến nương tựa mạng sống vào ngài.” 


(Lời trao đổi giữa linh điểu và rồng chúa Pandaraka) 

2869. “Này rồng chúa, ai trong số ba người ở đây xứng đáng sự chê trách, 
khi ở thế gian này có ba sinh mạng: vị Sa-môn, linh điểu, hay là chính ngài? 
Này Pandaraka, vì lý do gì ngài đã bị bât giữ?” 


2870. “Đối với tôi, ‘Sa-môn,’ là vị có bản thân đã được công nhận, 
có bản thân đã được tu tập về tâm ý, và là đáng yêu quý đối với tôi. 
Tôi đã giải thích cho vị ấy, trong khi bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín. 
Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc than một cách thảm thương.” 


2871. “Ở trên trái đất, không có chúng sanh nào không chết. 

Việc có được trí tuệ là không thể bị chê bai. 

Với sự chân thật, với công lý, với trí thông minh, với sự rèn luyện, 
con người thành tựu điều khó đạt được ở nơi này. 
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2872. Mãtă pitã paramã bandhavãnam 
nãssa tatiyo anukampakatthi, 
tesampi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamãno. 

2873. Mãtãpitã bhaginĩbhãtaro ca 
sahãyã vã yassa honti 1 sapakkhã, 
tesampi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamãno. 

2874. Bhariyã ce purisam vajjã komãrĩ piyabhãninĩ 
puttarũpayasũpetã nãtisanghapurakkhată, 
tassãpi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamãno. 

2875. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yathă nidhim, 
na hi pãtukato sãdhu guyhamattho 2 pajãnatã. 

2876. Thiyã guyham na samseyya amittassa ca pandito, 
yo cãmisena samhĩro hadayattheno ca yo naro. 

2877. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhayã tassa dãsabhũto titikkhati. 

2878. Yãvanto purisassattham guyham jãnanti mantitam, 3 
tãvanto tassa ubbegã tasmã guyham na vissaje. 

2879. Vivicca bhãseyya divã rahassam 
rattim giram nãtivelam pamunce, 
upassutikã hi sunanti mantam 
tasmã manto khippamupeti bhedam. 

2880. Yathãpi assa nagaram 4 mahantam 
advãrakam 5 ãyasam bhaddasãlam, 
samantakhãtãparikhãupetam 
evampi me te idha guyhamantã. 

2881. Ye guyhamantã avikinnavãcã 
daỊhã sadatthesu narã dựjivha, 6 
ãrã amittã byavajanti tehi 
ãsĩvisãvãriva 7 sattasanghã. 8 


1 sabhãya vã yassa hontĩ - PTS. 

2 guyho attho - Ma, Syã, PTS. 

3 mantinam - Ma, Syã, PTS. 

4 yathãpi ayonagaram - Syã. 

5 ãỊãrakam - PTS. 


6 dujivhă - Syă, PTS. 

7 ãsĩvisã vã riva - Ma; 
ãsĩvisã vãriva - Syã; 
ãsĩvisã vã-r-iva - PTS. 

8 sattusaủghã - Ma, PTS. 
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2872. Mẹ và cha là tốt nhất trong số các thân quyến, 
không thể có người thứ ba nào là người có lòng thương xót, 
trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, 

cũng không nên bày tỏ điều tuyệt đối cần được giấu kín đến họ. 

2873. Mẹ, cha, chị em gái, và anh em trai, 

các người cộng sự hay là những người cùng phe nhóm, 

trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, 

cũng không nên bày tỏ điều tuyệt đối cần được giấu kín đến họ. 


2874. Nếu người vợ trẻ trung nói chuyện với chồng, có lời nói đáng yêu, 
có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, được tập thể thân quyến ưu ái, 
trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, cũng không nên bày tỏ điều 
tuyệt đối cần được giấu kín đến nàng. 

2875. Không nên bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín; nên bảo vệ nó như là 
của chôn giấu. Bởi vì, người có sự nhận thức làm rõ ràng ý nghĩa cần được 
giấu kín là không tốt đẹp. 1 

2876. Vị sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, là hạng có thể bị mua chuộc bởi tài vật và hạng người giả vờ kết thân. 

2877. Người nào cho biết ý nghĩa cần được giấu kín đến kẻ không khôn 
ngoan do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì 
phải chịu đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ biết được ấy). 

2878. Càng có nhiều kẻ biết được ý nghĩa cần được giấu kín của một 
người (do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì 
thế, không nên thổ lộ điều bí mật. 


2879. Vào ban ngày, nên cách ly rồi mới nói điều bí mật, 

vào ban đêm không nên thốt ra lời vượt quá thời gian (hạn định). 

Bởi vì những kẻ nghe lén lâng nghe điều thổ lộ; 

vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò ri. 

2880. Cũng giống như thành phố Bhaddasãlã rộng lớn, làm bâng sât, 
không có cửa ra vào, được trang bị với các hào nước được đào ở xung quanh, 
cũng tương tự như vậy, các chú thuật cần được giấu kín ấy của tôi là ở nơi 
này. 

2881. Này (rân chúa) loài có hai lưỡi, những người nào có chú thuật cần 
được giấu kín, không có lời nói lung tung, kiên quyết trong các mục đích của 
mình, các kẻ thù nghịch lánh xa những người ấy, tựa như các hạng chúng 
sanh lánh xa những con rân độc.” 


1 Các câu kệ 2875 - 2879 giống các câu kệ 2551 - 2555 ở trang 74. 
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2882. Hitvã gharam pabbajito acelo 
naggo mundo vicarati 1 ghãsahetu, 
tamhi nu kho vivarim guyhavattham 
atthã ca dhammã ca apãgatamhã. 2 

2883. Katharn karo hoti 3 supanụarặja 
kimsĩlo kena vatena vattam, 
samano caram hitvã mamãyitãni 
kathamkaro saggamupeti thãnam. 

2884. Hiriyã titikkhãya damena khantiyã 4 
akkodhano pesuniyam 5 pahãya, 
samano caram hitvă mamãyitãni 
evamkaro saggamupeti thãnam. 

2885. Mătă ca 6 puttam tarunam tanũjam 7 
sampassa tam 8 sabbagattarụ phareti, 
evampi me tvam păturahu dijinda 
mãtãva puttam anukampamãno. 

2886. Handajja tvam mucca 9 vadhã dujivha 
tayo hi puttã nahi anno atthi, 
antevãsĩ dinnako atrajo ca 
rajassu 10 puttannataro me ahosi. 

2887. Icceva vãkyam visajjĩ n supanọo 
bhumyam 12 patitthãya dijo dựjivham, 
muttajja tvam sabbabhayãtivatto 
thalũdake hohi mayãbhigutto. 

2888. Ãtahkinam yathă kusalo bhisakko 
pipãsitãnam rahadova sĩto, 
vesmam yathă himasĩtattitãnam 13 
evampi te saranamaham bhavãmi. 

2889. Sandhim 14 katvã amittena andajena jalãbựja, 
vivariya dãtham sayasi 15 kuto te 16 bhayamãgatam. 

2890. Sanketheva amittamhi 17 mittasmimpi na vissase, 
abhayã bhayamuppannam api mũlãni kantati. 


1 carati - Ma, Syã. 

2 apaggatamhã - Ma; apagatamhã - Syã; 
avãgat’ amhã - PTS. 

3 cã hi - PTS. 

4 damenupeto - Ma. 

5 pesuụiyam - Ma, Syã, PTS. 

6 mãtãva - Ma, Syã, PTS. 

7 tanujjam - Ma, Syã, PTS. 

8 samphassatã - Ma, Syã. 


9 munca - Ma, PTS. 

10 rajjassu - Ma. 

11 visaiii - Syã; visaiĩ - PTS. 

12 bhũmyam - PTS. 

13 himasirirattitãnam - PTS. 

14 saddhim - Syã. 

15 sesi - Ma; passasi - Syã. 

16 tam - Ma, Syã, PTS. 

17 amittasmim - Ma, Syã. 
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2882. “Sau khi từ bỏ gia đình, vị xuất gia, lõa thể, trần truồng, đầu cạo, đi 
lại đó đây vì nguyên nhân vật thực. Quả thật, tôi đã bộc lộ ý nghĩa cần được 
giấu kín cho vị ấy. Chúng tôi đã bị lìa khỏi mục đích và công lý. 


2883. Này linh điểu chúa, vị Sa-môn là người có hành động thế nào, có 
giới cấm gì, đang thi hành phận sự gì? Trong khi thực hành hạnh xuất gia sau 
khi đã từ bỏ các vật thuộc sở hữu, vị Sa-môn làm thế nào đi đến vị thế cõi 
Trời?” 


2884. “Với sự hổ thẹn (tội lỗi), với sự chịu đựng, với sự thuần hóa, với sự 
nhẫn nại, không giận dữ, đã dứt bỏ việc nói đâm thọc, trong khi thực hành 
hạnh xuất gia sau khi đã từ bỏ các vật thuộc sở hữu, vị Sa-môn làm như vậy 
đi đến vị thế cõi Trời.” 


2885. “Ví như người mẹ, trong khi nhìn đứa con trai thơ dại được sanh ra 
từ cơ thể của mình, khiến toàn thân rung động, cũng tương tự như vậy, này 
chúa của loài chim, ngài hãy thể hiện với tôi giống như người mẹ đang 
thương xót đứa con trai.” 


2886. “Nào, này (rẳn chúa) loài có hai lưỡi, hôm nay hãy để ngài thoát 
khỏi sự giết hại. Bởi vì có ba loại con: học trò, con nuôi, và con ruột, không có 
loại (thứ tư) nào khác. Ngài hãy vui mừng! Một người con khác nữa đã có 
thèm cho tôi.” 


2887. Sau khi nói lời nói y như thế, con linh điểu đã phóng thích (con 
rân). Con chim đã đặt con rân chúa xuống ở mặt đất (nói rằng): “Hôm nay, 
ngài đã được tự do, đã qua khỏi tất cả hiểm nguy. Ngài hãy ở trên đất liền và 
ở trong nước. Ngài được tôi bảo vệ.” 


2888. “Giống như người thầy thuốc thiện xảo cho các bệnh nhân, 
tựa như hồ nước mát lạnh cho những người bị khát nước, 
giống như chỗ trú ngụ cho những người bị khốn khổ bởi tuyết lạnh, 
cũng tương tự như vậy, tôi có sự nương tựa ở ngài.” 


2889. “Này loài thai sanh, sau khi đã thực hiện sự liên kết với kẻ thù là 
loài noãn sanh, ngài nhe răng nanh và nằm sát xuống, vậy sự nguy hiểm của 
ngài từ đâu đến?” 


2890. “Nên nghi ngại kẻ thù, cũng không nên tin tưởng người bạn, từ chỗ 
không nguy hiểm, sự nguy hiểm được sanh lên, thậm chí còn cât đứt các gốc 
rễ (của sự sống). 
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518. Panậarakajatakam 


2891. Kathannu vissase tyamhi yenasi kalaho kato, 
niccayattena thătabbam so disabbhi' na rajjati. 

2892. Vissãsaye na ca nam 1 2 vissaseyya 3 
asankito ca sankito 4 bhaveyya, 
tathã tathã vinnũ parakkameyya 
yathă yathă bhãvam paro na jannã. 

2893. Te devavanọã 5 sukhumãlarũpã 
ubho samã sựjayo 6 punnakkhandhã, 7 
upãgamum kãdambiyam 8 acelam. 
missĩbhũtã assavãhãva nãgã. 

2894. Tato have pandarako acelam 
sayamevupãgamma idam avoca, 
muttajjaham sabbabhayãtivatto 

na hi nũna tuyham manaso piyamhã. 

2895. Piyo hi me ãsi supannarãjã 
asamsayam pandarakena saccam, 
so rãgaratto ca 9 akãsim 10 etam 
pãpam kammam" sampajãno na mohã. 

2896. Na me piyam appiyam vãpi hoti 
sampassato lokamimam paranca, 
susannatãnam hi viyanjanena 
asannato lokamimam carãsi. 

2897. Ariyãvakãsosi anariyo cãsi 12 
asannato sannatasannikãso, 
kanhãbhijãtikosi 13 anariyarũpo 
pãpam bahum duccaritam acãri. 

2898. Adutthassa tuvam dubbhĩ dubbhĩ 14 ca pisuno casi, 
etena saccavajjena muddhã te phalatu sattadhã. 

2899. Tasmã hi mittãnam na dubbhitabbam 
mittadubbhã 15 pãpiyo natthi anno, 
ãsittasatto nihato pathabyã 
indassa vãkyena hi samvaro hato ”ti. 

Pandarakaj ãtakam. 16 


1 disamhi - PTS. 

2 tam - Ma. 

3 vissayeyya - Ma. 

4 asankito saủkito ca - Ma, Syã. 

5 devavannĩ - PTS. 

6 sujayã - Ma, Syã. 

7 punnagandhã - PTS. 

8 karampiyam - Ma, Syã. 

9 rãgarattova - Ma, PTS. 

10 akãsi - Syã. 


11 pãpakammam - Ma, Syã. 

12 anariyovãsi - Ma; 
anariyova hosi - Syã. 

13 kaụhãbhijãtiko - Syã. 

14 dubbhi dubbhĩ - Ma, Syã; 
dũbhi dũbhĩ - PTS. 

15 mittadubbhã hi - Syã; 
mittadubhã - PTS. 

16 pandaranãgarãjajãtakam - Ma; 
paụdarajãtakam - PTS. 
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518. Bổn Sanh Rồng Chúa Panậaraka 


2891. Làm thế nào có thể tin tưởng vào ngài, mà với ngài có sự cãi cọ đã 
được tạo ra? Người nào tồn tại với sự thường xuyên sẵn sàng, người ấy không 
bị quyến luyến với các kẻ thù (của mình). 


2892. Nên làm cho kẻ khác tin tưởng mình, và không nên tin tưởng kẻ ấy. 
Không nên bị kẻ khác nghi ngờ và kẻ khác nên bị mình nghi ngờ. 

Người hiểu biết nên nỗ lực như thế ấy 

để kẻ khác không có thể biết được bản chất của mình.” 


2893. Họ có vẻ đẹp Thiên thần, có dáng vóc thanh nhã. Cả hai tương 
đương nhau về tính chất thanh tịnh và sự tích lũy về phước thiện. Họ kết hợp 
bản thể với nhau, tựa như hai con voi kéo cỗ xe ngựa. Họ đã đi đến gặp vị lõa 
thể Kãdambiya. 


2894. Thật vậy, sau đó, rồng chúa Pandaraka đích thân đi đến gặp vị lõa 
thể và đã nói điều này: “Hôm nay, tôi đã được tự do, đã qua khỏi tất cả hiểm 
nguy. Chúng tôi, quả thật, đã không yêu thích gì tâm ý của ông.” 

(Lời vị lõa thể Kãdambiya) 

2895. “Bởi vì linh điểu chúa đã được ta yêu mến hơn so với rồng chúa 
Pandaraka; điều ấy là sự thật, không có hoài nghi. Và bị đâm say ái luyến, ta 
đây đã làm hành động xấu xa ấy, trong khi biết rõ, không phải do si mê.” 


(Lời rồng chúa Pandaraka) 

2896. “Không có việc yêu mến tôi hay không yêu mến tôi 
đối với vị đang xem xét đời này và đời sau. 

Bởi vì, so với điểm đặc trưng của các vị đã khéo tự chế ngự, 
ông sống ở thế gian này, không tự chế ngự. 

2897. Ông giả vờ là Thánh nhân, và không phải là Thánh nhân. 

Không tự chế ngự, ông làm như là đã được tự chế ngự. 

Ông là người có bẩm tính đen tối, có bản chất không thánh thiện. 

Ông đã làm nhiều hành động ác độc, xấu xa. 

2898. Này kẻ phản bội, ông là kẻ phản bội người không bị hư hỏng, và là 
kẻ nói đâm thọc. Do lời nói chân thật này, mong ràng cái đầu của ông hãy vỡ 
tan thành bảy mảnh.” 

(Lời đức Thế Tôn bình luận về câu chuyện quá khứ) 

2899. “Chính vì thế, không nên phản bội các bạn bè. 

Không có người nào là ác độc hơn so với kẻ phản bội bạn bè. 

Con người đã rưới rắc (nọc độc) bị rơi vào trong trái đất. 

Chính vì lời nói của rồng chúa, mà kẻ (mạo nhận) thu thúc bị chết.” 

Bổn Sanh Rồng Chúa Pandaraka. [518] 
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9. SAMBULAJATAKAM 


2900. Kã vedhamãnã girikandarãya 1 
ekã tuvam titthasi sannatũru, 2 
putthãsi me pãnipameyyamajjhe 
akkhãhi me nãmanca bandhave ca. 


2901. Obhãsayam vanam rammam sĩhavyagghanisevitam, 
kã vã tvamasi kalyãni kassa vã tvam sumajjhime, 
abhivãdemi tam bhadde dãnavãham namatthu te. 


2902. Yo putto kãsirãjassa sotthisenoti nam 3 vidũ, 

tassãham sambulã bhariyã evam jãnãhi dãnava, 
abhivãdemi bhaddante 4 sambulãham namatthu te. 


2903. Vedehaputto bhaddante vane vasati aturo, 

tamaham rogasammattam ekã ekam upatthahim. 5 


2904. Ahanca vanamunchaya madhumamsam migavilam, 6 
yadãharãmi tam bhakkho tassa nũnajja nãdhati. 


2905. Kim vane rajaputtena aturena karissasi, 

sambule paricinọena aham bhattã bhavãmi te. 


2906. Sokattaya durattaya kim rupam vijjate mama, 
annam pariyesa bhaddante abhirũpataram mayã. 


2907. Ehimam girimaruyha bhariya mayham 7 catussata, 
tãsam tvam pavarã hohi sabbakãmasamiddhinĩ. 


2908. Nuna 8 tarakavannabhe 9 yankiíìci manasicchasi, 

sabbantam pacuram mayham ramassựjja 10 mayã saha. 


2909. No ce tuvam maheseyyam sambule karayisassi, 

alam tvam pãtarãsãya maíìne 11 bhakkhã bhavissasi. 


1 kandarayam - Ma, Sya, PTS. 

2 samhitũru - Ma; sancitũru - Syã. 

3 tam - Ma, Syã, PTS. 

4 tam bhante - Ma, PTS. 

5 upảtthaham - Ma, Syã, PTS. 

6 migãbilam - Ma, Syã, PTS. 


7 bhariyã me - Ma. 

8 nanu - Syã, PTS. 

9 hãtakavanụãbhe - PTS. 

10 ramassvajja - Ma; 
ramasvajja - PTS. 

11 panhe - Ma; paííhe - Syă. 
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9. BỔN SANH HOÀNG HẬU SAMBULÃ 


(Lời trao đổi giữa gã quỷ sứ và hoàng hậu Sambulã) 

2900. “Hỡi cô nàng có cặp đùi kín đáo, nàng là ai, một mình đứng ở hang 
núi, run rẩy? Hỡi cô nàng có vòng eo có thể được đo bằng bàn tay, được ta 
hỏi, nàng hãy nói cho ta biết tên và các thân quyến. 


2901. Này mỹ nữ, nàng là ai, đang làm chói sáng khu rừng đáng yêu, nơi 
được lai vãng bởi loài sư tử và loài cọp? Này cô nàng có vòng eo xinh xắn, 
nàng thuộc về ai? Này người nữ hiền thục, ta xin thi lẽ với nàng. Ta là loài A- 
tu-la, xin kính lẽ nàng.” 


2902. “Người ấy là con trai của đức vua xứ Kãsi. Người ta biết chàng với 
tên Sotthisena. Thiếp là Sambulã, vợ của người ấy. Thưa vị A-tu-la, ngài hãy 
biết như thế. Thưa bậc tôn đức, thiếp xin thi lẽ với ngài. Thiếp là Sambulã, 
xin kính lẽ ngài. 


2903. Thưa bậc tôn đức, người con trai xứ Videha bị bệnh, sống ở trong 
rừng. Một mình thiếp đã phục vụ chỉ mỗi chàng, trong lúc chàng đang bị 
hành hạ bởi căn bệnh. 


2904. Và thiếp đã thu nhặt ở trong rừng miếng thịt ngon, là vật ăn còn 
thừa lại của thú rừng. Vật thiếp mang về ấy, thật vậy, sẽ là thức ăn ngày hôm 
nay cho cơ thể bị tàn tạ của chàng.” 


2905. “Nàng sẽ làm gì trong khu rừng với vị hoàng tử bị bệnh đang được 
chăm sóc? Này nàng Sambulã, hãy để ta trở thành người chồng của nàng.” 


2906. “Do trạng thái sầu muộn, do bản thân bị khốn khổ, sâc đẹp gì được 
tìm thấy ở thiếp? Thưa bậc tôn đức, ngài hãy tìm kiếm người nữ khác xinh 
đẹp hơn thiếp.” 


2907. “Nàng hãy đến, hãy bước lên ngọn núi này. Ta có bốn trăm người 
vợ. Nàng hãy là người nữ cao quý có sự thành tựu tất cả các dục trong số các 
nang ấy. 


2908. Thật vậy, này người nữ có ánh sáng như màu sâc của các vì sao, bất 
cứ vật gì mà nàng mong muốn ở trong tâm, mọi thứ ấy của ta đều dồi dào. 
Hôm nay, nàng hãy vui sướng cùng với ta. 


2909. Này nàng Sambula, nếu nàng không chịu làm hoàng hậu, ta nghĩ 
ràng nàng đương nhiên sẽ là thức ăn cho bữa ăn sáng.” 
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51Ọ. Sambulạịatakarn 


2910. Tanca sattajato luddo kaỊaro purisadako, 

vane nãtham apassantim sambulam aggahĩ bhựje. 


2911. Adhipanna pisacena luddenamisacakkhuna, 
sã ca sattuvasampattã patimevãnusocati. 


2912. Na me idam tatha dukkham yam mam khadeyya rakkhaso, 
yanca me ayyaputtassa mano hessati aíĩnathã. 

2913. Na santi devã pavasanti nũna 
na hi nũna 1 santi idha lokapãlã, 
sahasã karontãnam asannatãnam 
na hi nũna santi patisedhitãro. 

2914. Itthĩnamesã pavarã yasassinĩ 
santã samã aggirivuggatejã, 
tance tuvam rakkhasãdesi kannam 
muddhã ca 2 hi sattadhã te phaleyya 
mã tvam dahi 3 munca patibbată sã. 4 

2915. Sã ca assamamãganchi 5 pamuttã purisãdakã, 
nĩỊam 6 phalinasakunĩva 7 gatasiủgamva ãlayam. 

2916. Sã tattha paridevesi rậjaputtĩ yasassinĩ, 
sambulã utumattakkhã vane nãtham apassatĩ. 8 

2917. Samane brãhmane vande sampannacarane ise, 
rậjaputtam apassantĩ tumhamhi 9 saranam gatã. 

2918. Vande sĩhe ca byagghe ca ye ca anne vane migã, 
rậjaputtam apassantĩ tumhamhi saranam gată. 

2919. Tinalatãni 10 osadhyo pabbatãni vanãni ca, 
rậjaputtam apassantĩ tumhamhi saranam gată. 


1 na ha nuna - PTS. 

2 va - PTS. 

3 dahĩ - Ma; jahĩ - PTS. 

4 patibbatãya - Ma, Syã; 
patibbată yã - PTS. 

5 ãgacchi - Ma, Syã, evamuparipi. 

6 niddam - Syã. 


7 paỊinam sakuụĩva - Ma; 
phalĩnasakuụĩva - Syã. 

8 apassantĩ - Ma, Syă, PTS. 

9 tumhammhi - Ma; 

tumham hi - PTS, evamuparipi. 

10 tinã latãni - Ma; 
tinãlatãni - Syă. 
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519. Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula 


(Lời đức Thế Tôn thuật lại câu chuyện) 

2910. Và trong lúc nàng ấy không tìm thấy người bảo hộ ở khu rừng, gã 
ăn thịt người có bảy búi tóc, tàn bạo, răng hô đã nẳm lấy Sambulã ở cánh tay. 


2911. Và bị bât giữ bởi gã quỷ sứ tàn bạo, quan tâm về vật chất, bị rơi vào 
sự khống chế của kẻ thù, nàng ấy sầu tư về người chồng mà thôi. 


(Lời than vãn của hoàng hậu Sambulã) 

2912. “Sự khổ sở như thế này của thiếp không phải là việc quỷ sứ có thể 
ăn thịt thiếp, mà là việc tướng công của thiếp sẽ có ý nghĩ theo cách khác. 


2913. Chư Thiên không hiện hữu, châc chấn các ngài sống ở nơi khác! 

Chắc chắn các bậc hộ trì thế gian không có ở nơi này! 

Chắc chấn không có các vị ngăn chặn 

những kẻ không tự kiềm chế đang hành động bằng bạo lực!” 

(Lời Thiên Chủ Sakka) 

2914. “Trong số những người phụ nữ, nàng ấy là cao quý, có danh tiếng, 
điềm đạm, bình lặng, có năng lực nổi trội tựa như ngọn lửa. Này quỷ sứ, nếu 
ngươi ăn thịt người thiếu nữ ấy, cái đầu của ngươi có thể vỡ tan thành bảy 
mảnh. Ngươi chớ có thiêu đốt nàng. Ngươi hãy trả tự do cho người vợ chung 
thủy ấy.” 


2915. Được thoát khỏi kẻ ăn thịt người, nàng ấy đã đi về lại khu ẩn cư, tựa 
như con chim mẹ tha mồi về tổ, về chỗ trú ngụ vắng bóng các chim con. 


2916. Tại nơi ấy, nàng công chúa danh tiếng Sambula ấy, hai mât khờ dại, 
trong khi không nhìn thấy người chồng ở trong rừng, đã than khóc rằng: 


2917. “Thiếp xin đảnh lẽ các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, các vị ẩn sĩ đầy 
đủ đức hạnh. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ 
các ngài. 


2918. Thiếp xin đảnh lẽ các loài sư tử, các loài cọp, và các con thú khác ở 
trong rừng. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ 
các vị. 


2919. (Thiếp xin đảnh lễ các vị thần ngự ở) các giống cỏ, các dây leo, các 
cây thuốc, các ngọn núi, và các khu rừng. Trong khi không nhìn thấy tướng 
công, thiếp đi đến nương nhờ các ngài. 
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51Ọ. Sambulạịatakarn 


2920. Vande indivarisamam rattim nakkhattamalinim, 
rậjaputtam apassantĩ tumhamhi saranam gatã. 


2921. Vande bhagirathim gangam savantinam patiggaham, 
rậjaputtam apassantĩ tumhamhi saranam gatã. 


2922. Vande aham pabbatarajasettham himavantam siluccayam, 
rặjaputtarn apassantĩ tumhamhi saranam gată. 


2923. Atisayam vataganchi 1 rajaputti yassasini, 
kenanựjja samãganchi ko te piyataro mayã. 


2924. Idam khoham tadavocam 2 gahitã tena sattunã, 

na me idam tathă dukkham yam mam khãdeyya rakkhaso, 
yanca me ayyaputtassa mano hessati aímathã. 


2925. Corinam bahubuddhinam yasu saccam sudullabham, 
thĩnam bhãvo durậjãno macchassevodake gatam. 


2926. Tathă mam saccam pãletu pãlayissati ce mamam, 
yathãham nãbhijãnãmi annam piyataram tayã, 
etena saccavajjena vyãdhi te vũpasammatu. 


2927. Ye kunjarã sattasatã uỊãrã 

rakkhanti rattindivam uyyutãvudhã, 
dhanuggahãnanca satãni soỊasa 
katham vidhe passasi bhadde sattavo. 


2928. Alankatãyo padumuttarattacã 
virãgitã passati hamsagaggarã, 
tãsam sunitvã mitagĩtavãditam 3 
na dãni me tăta tathã yathã pure 


1 agacchi - Ma, Sya, evamuparipi. 

2 tadãvocam - Ma, Syã, PTS. 
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519. Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula 


2920. Thiếp xin đảnh lẽ (vị thần) đêm tối có màu sâc tựa như bông hoa 
indĩvaĩ'a, có vòng hoa là các vì tinh tú. Trong khi không nhìn thấy tướng 
công, thiếp đi đến nương nhờ ngài. 


2921. Thiếp xin đảnh lẽ thần sông Bhagirathĩ, nơi tiếp nhận các dòng 
nước. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ ngài. 


2922. Thiếp xin đảnh lễ thần núi đá Himavantu, ngọn núi chúa hạng 
nhất. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ ngài.” 


(Lời trao đổi giữa Phó vương Sotthisena với vợ là hoàng hậu Sambulã) 

2923. “Này nàng công chúa danh tiếng, thật sự nàng đã trở về quá tối. 
Vậy hôm nay, nàng đã đi đến với ai? Ai được nàng yêu thương hơn ta?” 


2924. “Bị bắt giữ bởi kẻ thù ấy, quả thật khi ấy thiếp đã có nói điều này: 
‘Sự khổ sở như thế này của thiếp không phải là việc quỷ sứ có thể ăn thịt 
thiếp, mà là việc tướng công của thiếp sẽ có ý nghĩ theo cách khác.’” 


2925. “Đối với các nữ đạo tặc có nhiều trí thông minh, sự chân thật ở các 
nàng này là điều khó đạt được. Bản tánh của các người nữ là khó hiểu, tựa 
như đường đi của loài cá ở trong nước.” 


2926. “Thiếp biết chắc là không có người đàn ông nào khác được thiếp 
yêu thương hơn chàng. Nếu lời nói như thế của thiếp là sự thật, xin hãy hộ trì 
cho thiếp, và sẽ hộ trì cho thiếp trong tương lai. Do lời nói chân thật này, 
mong rằng bịnh của chàng được lặng yên.” 


(Lời trao đổi giữa vua cha và con dâu là hoàng hậu Sambulã) 

2927. “Bảy trăm con voi xuất sâc, 
có vũ khí sẵn sàng, bảo vệ ngày đêm, 
và một ngàn sáu trăm cung thủ. 

Này thục nữ, bâng cách nào con nhìn thấy những kẻ thù?” 


2928. “Chàng nhìn xem các nữ nhân đã được trang điểm, có làn da tuyệt 
mỹ màu hoa sen, có vòng eo thon, có giọng nói ngọt ngào như chim thiên 
nga. Sau khi lắng nghe lời ca tiếng nhạc đã được chọn lọc của các nàng ấy, 
giờ đây, tâu phụ hoàng, chàng đối với con không còn như là trước đây. 
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2929. Suvannasankaccadharã suviggahã 
alankatã mãnusiyaccharũpamã, 
senopiyã 1 tãta aninditangiyo 
khattiyakannã patilobhayanti 2 nam. 


2930. Sace aham tăta tathã yathã pure 

patim tamunchãya 3 punã vane bhare, 
sammãnaye mam na ca mam vimãnaye 
itopi me tãta tato varam siyã. 


2931. Yamannapãne vipulasmi ohite 
nãrĩ vimatthãbharanã alankată, 
sabbangupetã patino ca 4 appiyã 
abajjha 5 tassã maranam tato varam. 

2932. Api ce daỊiddã kapanã anãỊhiyã 6 
katãdutĩyã patino ca sã piyã, 
sabbangupetãyapi appiyãya 
ayameva seyyã 7 kapanãpi yã piyã. 


2933. Sudullabhitthĩ purisassa yã hită 
bhattitthiyã dullabho yo hito ca, 
hitã ca te sĩlavatĩ ca bhariyã 8 
janinda dhammam cara sambulãya. 


2934. Sace tuvam vipule laddhabhoge 
issãvatinnã maranam upesi, 
ahanca te bhadde imã rậjakannã 9 
sabbeva te 10 vacanakarã bhavãmã ”ti. 

Sambulặjãtakaĩn. 


10 . GANDHATINDUKAJATAKAM 11 

2 935 - Appamãdo amatapadam 12 pamãdo maccuno padam, 
appamattã na mĩyanti ye pamattã yathã matã. 


1 senũpiyã - PTS. 

2 patilãbhayanti - PTS. 

3 patĩta unchãya - PTS. 

4 va - PTS 

5 avaiiha - Syã; 
ãbajjha - PTS. 

6 anãỊiyã - Syã. 


7 seyyo - Sya. 

8 silavatĩ bhariya - Sya. 

9 imã ca kaíĩnã - PTS. 

10 sabbe te - Ma. 

11 bhandutindukajãtakam - Syã; 
gandatindujãtaka - PTS. 

12 amatam padam - Ma. 
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2929. Các nàng ấy có thân hình xinh đẹp, mang áo che ngực bằng vàng, 
đã được trang điểm, sánh tựa tiên nữ, là những người yêu dấu của 
Sotthisena, có cơ thể không bị chê bai, thưa cha, các công nương dòng Sát- 
đế-lỵ quyến rũ chàng. 


2930. Thưa cha, nếu con có thể cưu mang người chồng ấy bằng cách thu 
nhặt ở trong rừng lần nữa như là trước đây, mà chàng có thể tôn trọng con và 
không xem thường con, thưa cha, vì điều ấy, đối với con khu rừng ấy còn quý 
giá hơn cả nơi này. 


2931. Người phụ nữ, khi được bố trí ở nơi dồi dào cơm ăn nước uống, có 
đồ trang sức bóng láng, đã được trang điểm, được đầy đủ mọi thứ, và không 
được chồng yêu thương, đối với người nữ ấy, dầu không bị giam giữ, nhưng 
cái chết là cao quý hơn so với việc kia (việc sống ở ngôi nhà ấy). 


2932. Thậm chí, nếu người phụ nữ nghèo khó, khốn khổ, không thóc lúa, 
có manh chiếu làm bạn, và nàng ấy được chồng yêu thương; 
so với người phụ nữ được đầy đủ mọi thứ mà không được yêu thương, 
chính người phụ nữ khốn khổ được yêu thương này là tốt hơn.” 


(Lời vua cha giáo huấn Phó vương Sotthisena) 

2933- “Người phụ nữ có lợi ích đối với người nam là rất khó đạt được, 
và người chồng có lợi ích đối với người phụ nữ là khó đạt được. 

Người vợ của con là người nữ có lợi ích và có giới hạnh. 

Này vị chúa của loài người, hãy cư xử đúng pháp với Sambulã.” 


(Lời Phó vương Sotthisena nói với vợ là hoàng hậu Sambulã) 

2934. “Này ái hậu, nếu trong lúc của cải đã đạt được dồi dào, mà nàng bị 
áp lực bởi lòng ganh tị và tìm đến cái chết, thì trầm và các công chúa này là 
thuộc về nàng, hết thảy tất cả chúng tôi hãy là người làm theo lời nói của 
nàng.” 

Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambulã. [519] 


10 . BỔN SANH THÂN CÂY TINDƯKA 


(Lời Thần Cây Tinduka khuyên bảo vua Pancãla) 

2935. “Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng là con 
đường đưa đến sự chết. Những người không xao lãng không chết, những 
người nào xao lãng giống như đã chết. 1 


1 Giống câu kệ 21 của DhammapadapaỊỈ - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 31). 
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2936. Mada pamado jayetha pamada jayate khayo, 
khayã ca dosã 1 jãyanti mã mado 2 bharatũsabha. 

2937. Bahũ hi khattiyã jĩnã attham rattham pamãdino, 
athopi gãmino gãmã anãgãrã 3 agãrino. 

2938. Khattiyassa pamattassa ratthasmim ratthavaddhana, 
sabbe bhogã vinassanti raíìno tam vuccate agham. 

2939. Nesa dhammo mahãrặja ativelam pamajjasi, 
iddham phĩtam janapadam corã viddhamsayanti nam. 4 

2940. Na te puttã bhavissanti na hirannam na dhãniyam, 
ratthe viluppamãnamhi 5 sabbabhogehi jĩyasi. 6 

2941. Sabbabhoga 7 parijinnam rậjãnam vãpi khattiyam, 8 
nãtimittã suhajjã ca na tam 9 mannanti mãniyam. 10 

2942. Hatthãrohã 11 anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 12 
tamevamupajĩvantã na tam mannanti mãniyam. 

2943. Asamvihitakammantam bãlam dummantimantinam, 13 
sirĩ jahati dummedham jiọnamva urago tacam. 

2944. Susamvihitakammantam kãlutthãyim atanditam, 
sabbe bhogãbhivaddhanti gãvo sausabhãmiva. 

2 945 - Upassutim mahãrặja ratthe janapade cara, 
tattha disvã ca sutvã ca tato tam patipajjasi. 

2946. Evam vedetu pancãlo sangãme sarasamappito, 14 
yathãhamajja vedemi kantakena samappito. 


1 khayã padosã - Ma, Syã, PTS 

2 mã pamãdo - Ma. 

3 anagãrã - Ma. 

4 tam - PTS. 

5 vilumpamãnamhi - Syã, PTS 

6 jiyyasi - Mạ, Syã. 

7 sabbabhoga - Ma. 

8 cãpi khattiya - PTS. 


9 nam - PTS. 

10 mantiyam - Syã; 
khattiyam - PTS. 

11 hattharuhã - PTS. 

12 pattikãrikã - PTS. 

13 mantitam - PTS. 

14 saramappito - Ma, Syã. 
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2936. Từ mê đấm, sanh ra xao lãng; từ xao lãng, sanh ra sự tiêu hoại; và 
từ sự tiêu hoại, sanh ra các tội lỗi. Tâu vị lãnh đạo tối cao, chớ có mê đâm. 


2937. Bởi vì nhiều vị Sát-đế-lỵ có sự xao lãng, đã đánh mất sự tiến thân và 
đất nuớc; cũng vậy, những nguời chủ làng đánh mất các ngôi làng, những 
nguời chủ nhà trở thành không nhà. 


2938. Tâu bậc làm hung thịnh đất nuớc, tất cả của cải ở đất nuớc của vị 
Sát-đế-lỵ đã bị xao lãng đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua. 


2939. Tâu đại vuơng, việc ấy không phải là đúng pháp. Bệ hạ chớ xao lãng 
quá nhiều thời gian. Lũ trộm cuớp phá hoại đất nuớc giàu có, phồn thịnh ấy. 


2940. Bệ hạ sẽ không có con trai kế nghiệp, không có vàng, không có tài 
sản. Khi đất nuớc đang bị cuớp bóc, bệ hạ bị mất mát mọi thứ của cải. 


2941. Khi vị vua hoặc luôn cả vị Sát-đế-lỵ đã bị tiêu tán mọi thứ của cải, 
các thân quyến, bạn bè, và các thân hữu không nghĩ về vị ấy với sự tôn trọng. 


2942. Các viên quản tuợng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đang sống nuơng vào chính vị ấy, họ không nghĩ về vị ấy với sự tôn trọng. 


2943. Vinh quang từ bỏ vị vua có trí tồi, ngu si, có công việc không đuợc 
sâp xếp, có sự cố vấn bởi kẻ cố vấn tồi, tựa nhu con rân từ bỏ lớp da già cỗi. 


2944. Mọi thứ của cải tăng truởng cho nguời có công việc khéo đuợc sắp 
xếp, có sự thức dậy sớm, không biếng nhác, tựa nhu bầy bò có con bò mộng 
đầu đàn (sẽ phát triển đông đúc). 


2945. Tâu đại vuơng, bệ hạ hãy du hành ở đất nuớc, ở xứ sở cho việc nghe 
ngóng. Sau khi nhìn thấy và lắng nghe tại nơi ấy, kế đó, mong rằng bệ hạ hãy 
thực hành điều ấy.” 


(Lời một ông lão ở làng quê) 

2946. “Hôm nay, ta cảm thọ bị gai đâm nhu thế nào, thì vua Pancãla hãy 
cảm thọ bị tên bân ở chiến truờng giống nhu vậy.” 


159 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


520. Gandhatindukajatakam 


2947. Jinno dubbalacakkhusi na rupam sadhu passasi, 

kim tattha brahmadattassa yam tam maggeyya 1 kantako. 2 


2948. Bavhettha 3 brahmadattassa yoham 4 maggasmi 5 brahmana, 
arakkhită jãnapadã adhammabalinã hată. 


2949. Rattinca 6 cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kũtarặjassa bahu adhammiko jano. 


2950. Etadise bhaye tata 7 bhayatta tava manava, 8 
nillenakãni kubbanti vane ãhatva 9 kantakam. 


2951. Kadassu namayam raja brahmadatto marissati, 
yassa ratthamhi 10 jĩyanti u appatikã 12 kumãrikã. 


2952. Dubbhasitanhi te jammi anatthapadakovide, 
kuhim rãjã kumãrĩnam bhattăram pariyesati. 


2 953 - Na me dubbhasitam brahme kovidatthapada aham, 
arakkhitã jãnapadã adhammabalinã hatã. 


2954. Rattinca 6 corã khãdanti divã khãdanti tundiyã, 
ratthasmim kũtarãjassa 13 bahu adhammiko jano, 
dujjĩve dubbhare dãre kuto bhattã kumãriyo. 14 


2955. Evam sayatu pancalo sangame sattiya hato, 
yathãyam kapano seti hato phãlena sãliyo. 


1 maggheyya - PTS. 

2 kaụdako 

3 bahvettha - Ma, Syã; 
pahottha - PTS. 

4 soham - Ma. 

5 maggosmi - PTS. 

6 rattinhi - Ma, Syă; 
rattimhi - PTS, evamuparipi. 

7 jãte - Ma, Syã. 


8 tãta mãụavã - Ma, Syã, 

9 ãhatvã - PTS. 

10 ratthasmi - Syã; 
raịịhasmim - PTS. 

n jiyyanti- Ma, Syã; 
jĩvanti - PTS. 

12 appatĩtã - PTS. 

13 kuddarãjassa - PTS. 

14 kumãriyã - Syã. 
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(Lời viên quan tế tự đi vi hành cùng vua Pancãla) 

2947. “Ông già cả, mât yếu, không nhìn thấy cảnh vật rõ ràng, nên cây gai 
mới đâm vào ông; trong việc ấy, điều gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2948. “Thưa vị Bà-la-môn, ở đây, việc tôi bị gai đâm có nhiều hên quan 
đến vua Brahmadatta. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế 
má phi pháp. 


2949. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2950. Tôn ông ơi, khi có sự sợ hãi như thế này, bị hành hạ vì sợ hãi, dân 
chúng tạo ra chỗ ẩn náu trong rừng, sau khi đã rải rắc gai nhọn (ở căn nhà 
của mình).” 


(Lời một bà lão ở làng quê) 

2951. “Vậy cho đến khi nào ông vua Brahmadatta này sẽ chết? Ở trong 
đất nước của ông, các cô con gái tới tuổi già mà vẫn không chồng.” 


2952. “Ôi lời nói tầm xàm của bà! Này bà lão kém cỏi, không thông suốt 
chữ nghĩa, ở đâu mà đức vua tìm kiếm chồng cho các cô con gái?” 


2953. “Thưa vị Bà-la-môn, lão không có lời nói tầm xàm, lão là người có 
chữ nghĩa được thông suốt. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi 
thuế má phi pháp. 


2954. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. Khi cuộc sống khó 
nhọc, khó cấp dưỡng cho người vợ, thì chồng ở đâu cho cô con gái?” 


(Lời một nông dân) 

2955- “Con bò khốn khổ Sãliya này bị đâm bởi lưỡi cày nằm xụi như thế 
nào, thì vua Pancãla, bị đâm bởi cây thương ở chiến trường, hãy nằm dơ 
giống như vậy.” 
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2956. Adhammena tuvam jamma brahmadattassa kựjjhasi, 
yo tvam sapasi rặjãnam aparajjhitvãna attano. 1 


2957. Dhammena brahmadattassa aham kựjjhami brahmana, 
arakkhitã jãnapadã adhammabalinã hatã. 


2958. Rattinca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kũtarặjassa 2 bahu adhammiko jano. 


2959. Sa nuna puna re pakka vikale bhattamahari, 
bhattahãrim apekkhanto hato phãlena sãliyo. 


2960. Evam hannatu pancalo sangame asina hato, 3 
yathãhamajja pahato 4 khĩranca me pavattitam. 5 


2961. Yam pasu khiram chaddeti pasupalanca himsati, 6 

kim tattha brahmadattassa yam no garahate 7 bhavam. 


2962. Garayho brahme pancalo brahmadattassa rajino, 
arakkhită jãnapadã adhammabalinã hatã. 


2963. Rattinca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kũtarặjassa bahu adhammiko jano. 


2964. Canda atanaka 8 gavi yam pure na duhamase, 
tam dãni ajja dohãma khĩrakãmehupaddutã. 


2965. Evam kandatu pancalo viputto vippasukkhatu, 
yathãyam kapanã gãvĩ viputtã paridhãvati. 


1 attanã - PTS. 

2 kuddarãjassa - PTS. 

3 asinã daỉham - PTS. 

4 pahato - Maj Syă, PTS. 

5 pavattitam - Syã. 


6 pasupălam vihimsati - Ma; 
pasu phãlam vihimsati - Syã; 
pasu phãlanca himsati - PTS. 

7 garahato - PTS. 

8 ãkaddhanã - Syã; atanaka - PTS. 
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2956. “Này ông lão hèn hạ, lão nổi giận với vua Brahmadatta một cách vô 
lý; sau khi gây ra lầm lỗi cho bản thân, lão lại nguyền rủa đức vua.” 


2957. “Thưa vị Bà-la-môn, lão nổi giận với vua Brahmadatta một cách có 
lý lẽ. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má phi pháp. 


2958. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2959. Đúng vậy, người phụ nữ đã nấu lại lần nữa và đã mang lại bữa ăn 
trê giờ. Trong khi ta trông ngóng nàng mang lại bữa ăn, con bò Sãliya đã bị 
thương tích bởi lưỡi cày.” 


(Lời một người vât sữa bò) 

2960. “Hôm nay, ta đã bị bò đá và sữa của ta bị đổ tràn như thế nào, thì 
vua Pancãla, bị gươm đâm ở chiến trường, hãy bị thương tích giống như vậy.” 


2961. “Việc con thú làm đổ sữa và hãm hại người chăn thú, việc ông chê 
trách chúng tôi, trong việc ấy, điều gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2962. “Thưa vị Bà-la-môn, vua Pancãla thuộc hoàng tộc Brahmadatta là 
đáng bị chê trách. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má 
phi pháp. 


2963. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2964. Trước đây, chúng tôi không vât sữa con bò cái thô tháo, hoang dã. 
Giờ đây, bị quấy rối bởi những đòi hỏi về sữa, hôm nay chúng tôi vât sữa nó.” 


(Lời đám trẻ con trong làng) 

2965. “Con bò cái khốn khổ, mất bê con, chạy lung tung này như thế nào, 
thì vua Pancãla, bị mất con, hãy than khóc, hãy héo khô giống như vậy.” 
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2966. Yam pasu pasupalassa pabbhameyya' raveyya va, 
konĩdha aparãdhatthi brahmadattassa rậjino. 

2967. Aparãdho mahãbrahme brahmadattassa rặjino, 
arakkhită jãnapadã adhammabalinã hatã. 

2968. Rattinca corã khãdanti divã khãdanti tundiyã, 
ratthasmim kũtarặjassa 1 2 bahu adhammiko jano, 
katham no asikosatthã khĩrapã hannate pajã. 

2969. Evam khajjatu pancãlo hato yuddhe saputtako, 
yathăhamajja khajjãmi gãmakehi 3 araníìajo. 

2970. Na sabbabhũtesu vidhenti rakkham 
rậjãno mandũka manussaloke, 
nettãvată rặjã adhammacãrĩ 

yã tãdisam jĩvamadeyyum dhankã. 4 

2971. Adhammarũpo vata brahmacãri 
anumpiyam 5 bhãsasi 6 khattiyassa, 
vilumpamãnãya 7 puthuppajãya 
pũjesi rậjam 8 paramappavãdam. 9 

2972. Sace idam 10 brahme surajjakam siyã 
phĩtam rattham muditam vippasannam, 
bhutvã balim aggapiọdanca kãkã 

na mãdisam pvamadeyyum 11 dhankã ”ti. 

Gandhatindukaj ãtakam. 12 

***** 


TASSƯDDANAM 

Kimchanda kumbhaj ayaddisachaddanta 
atha pandita sambhava sĩrakampi, 
dakarakkhasa pandaranãsavaro 
atha sambula tindukadevaputto ”ti. 

Timsatinipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 sambhameyya - Ma, Syă. 

2 kuddarãjassa - PTS. 

3 gămikehi - Ma, Syã. 

4 yam tãdisam jĩvamadeyyu dhaủkã - Ma, Syã, PTS. 

5 anuppiyam - Ma, Syã, PTS. 

6 bhãsatí- PTS. 

7 viluppamãnãya - Ma. 


8 rãjã - PTS. 

9 paramappamãdam - Ma; 
paramappavãdim - Syã, PTS. 

10 imam - Ma, PTS. 

11 jĩvamadeyyu - Ma, Syã, PTS. 

12 bhandutindukajãtakam - Syã; 
gandatindukajãtakam - PTS. 
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2966. “Việc con thú đi lang thang hoặc kêu ầm ĩ đối với người chăn thú, 
trong việc này, có tội lỗi gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 

2967. “Thưa vị Bà-la-môn, có tội lỗi liên quan đến vua Brahmadatta. Dân 
chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má phi pháp. 

2968. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. Vậy làm thế nào 
mà con bê còn bú sữa bị giết chết vì mục đích làm bao gươm?” 

(Lời con nhái) 

2969. “Hôm nay, là loài nhái sanh ra ở rừng, tôi bị ăn thịt bởi những con 
quạ sống ở trong làng như thế nào, thì vua Pancãla, bị giết chết ở trận chiến 
cùng với con trai, hãy bị ăn thịt giống như vậy.” 

2970. “Này nhái, các vị vua ở thế giới loài người không xếp đặt sự bảo vệ 
cho tất cả các loài sinh vật. Với bấy nhiêu đó, không thể gọi đức vua là người 
thực hành phi pháp trong việc các con quạ ăn thịt những con nhái các ngươi 
đang còn sống như thế ấy.” 

2971. “Ông quả là người thực hành Phạm hạnh với hình thức phi pháp, 
ông nói lời xu nịnh đến vị Sát-đế-lỵ. Trong khi số đông chúng sanh đang bị 
cướp bóc, ông ca ngợi đức vua có lời tuyên bố tuyệt hảo. 


2972. Thưa vị Bà-la-môn, nếu đất nước có sự cai trị tốt đẹp này là phồn 
thịnh, hòa bình, an lạc, các con quạ sau khi đã ăn đồ cúng tế và các phần thức 
ăn quý giá, các con quạ sẽ không ăn thịt những con nhái đang còn sống như 
tôi.” ' 

Bổn Sanh Thần Cây Tinduka. [520] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Mong muốn gì, bình rượu, vua ơayaddisa, voi chúa Chaddanta, 
rồi bậc trí Sambhava, thêm con khỉ thủ lãnh, 
chuyện vị thủy thần, và rồng chúa Pandaraka, 
kế đến hoàng hậu Sambulã, và Thiên tửTinduka. 

Nhóm Ba Mươi Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 
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2973. Vessantaram tam pucchami sakuna' bhaddamatthu te, 
rajjam kãretukãmena kimsu kiccam katam varam. 

2974. Cirassam vata mam tãto kamso bãrãnasiggaho, 
pamatto appamattampi 1 2 pită puttam acodayi. 

2975. Pathameneva vitatham kodham hãsam nivãraye, 
tato kiccãni kãreyya tam vatam ãhu khattiya. 

2976. Yam tvam tãta tape kammam 3 pubbe katamasamsayam, 
ratto duttho ca yam kayirã na tam kayirã tato puna. 4 

2977. Khattiyassa pamattassa ratthasmim ratthavaddhana, 5 
sabbe bhogã vinassanti raíino tam vuccate agham. 

2978. Sirĩ ca tãta lakkhĩ ca 6 pucchitã etadabravum, 
utthănaviriye 7 8 pose ramãham s anusũyake. 9 

2979. Usũyake 10 dũhadaye 11 purise kammadũsake, 12 
kãlakannĩ mahãrãja ramatĩ cakkabhanjanĩ. 

2980. So tvam sabbesu 13 suhadayo sabbesam rakkhito bhava, 
alakkhim nuda 14 mahãrậja lakkhyã 15 bhava nivesanam. 

2981. Salakkhĩ dhitisampanno puriso hi mahaggato, 
amittãnam kãsipati mũlam agganca chindati. 

2982. Sakkopi hi bhũtapati utthãne nappamajjati, 
sakalyãne dhitim katvã utthăne kurute mano. 

2983. Gandhabbã pitaro devã sajĩvã 16 honti tădino, 
utthahato 17 appamajjato anutitthanti devatã. 


1 sakuna - Ma, Syã, PTS. 

2 appamattam mam - Ma, Syã, PTS. 

3 tapokammam - Ma. 

4 punam - PTS. 

5 ratthavaddhana - PTS. 

6 siri tãta alakkhĩ ca - Ma. 

7 utthãna vĩriye - Ma; 
utthãne vĩriye - Syã. 

8 ramãmaham - Syã. 


9 anusuyyake - Syă, PTS. 

10 usuyyake - Syã, PTS. 

11 duhadaye - Ma, Syã, PTS. 

12 kammadussake - Ma, Syã, PTS. 

13 sabbesam - Syã, PTS. 

14 nũda - sỹã. 

15 lakkhĩ - PTS. 

16 sãjĩvã - Ma, Syã; sanjĩvã - PTS. 

17 utthãhato - Ma. 
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XVII. NHÓM BỠN MƯƠI KỆ NGÔN 


1. BỔN SANH BA CON CHIM 

(Vua Kamsa tham khảo ý kiến của ba con chim biết nói tiếng người) 

2973. “Này chim, cầu chúc điều tốt lành đến chim. Trẫm hỏi chim 
Vessantara, với ý muốn trị vì vương quốc, phận sự nào được thực hiện là tốt 
nhất?” 


2974. “Quả thật, người cha thân yêu Karnsa, vị cai trị thành Baranasi, lâu 
nay bị xao lãng nên đã không hỏi đến con, đứa con trai không bị xao lãng. 


2975. Tâu vị Sát-đế-lỵ, trước tiên nên ngăn chặn sự không chân thật, sự 
giận dữ, sự cười giỡn. Sau đó, nên làm các việc cần phải làm; người xưa đã 
nói việc ấy là bổn phận. 


2976. Cha thân, việc nào là hành động đã làm trước đây châc chắn có thể 
khiến cho cha bực bội, việc nào mà cha thường làm khi bị luyến ái và sân 
hận, từ đây cha không nên làm việc ấy nữa. 


2977. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, tất cả của cải ở đất nước của vị 
Sát-đế-lỵ đã bị xao lãng đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua. 1 


2978. Cha thân, nữ thần Siri và nữ thần Lakkhi, khi được hỏi, đã nói điều 
này: ‘Ta ưa thích những người năng nổ, tinh tấn, không đố kỵ.’ 

2979. Tâu đại vương, nữ thần Kãlakannĩ, vị thần phá hoại vận may, ưa 
thích những kẻ đố kỵ, có tâm xấu xa, những kẻ phá hoại công việc. 


2980. Tâu đại vương, cha đây hãy có tâm tốt lành đối với tất cả, hãy bảo 
vệ tất cả, hãy xua đuổi nữ thần Alakkhĩ, hãy là chỗ trú của nữ thần Lakkhĩ. 


2981. Bởi vì, là người có sự may mắn, đầy đủ sự dũng cảm, đi đến sự lớn 
mạnh, vị chúa của xứ Kãsi chặt đứt cả gốc lẫn ngọn của các kẻ thù. 

2982. Bởi vì, ngay cả Thiên Chủ Sakka, vị chúa của các sanh linh, không 
xao lãng trong việc năng nổ, sau khi tạo ra sự dũng cảm trong việc phước 
thiện, ngài thực hiện sự năng nổ ở tâm. 


2983. Các vị Càn-thát-bà, các vị Phạm Thiên, chư Thiên có cuộc sống là 
như thế ấy. Chư Thiên ngự kế cận các vị sốt sắng, không xao lãng. 


1 Câu kệ 2977 giống câu kệ 2938 ở trang 159. 
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2984. So appamatto akuddho 1 tata kiccani karaya, 2 
vãyamassu ca kiccesu 3 nãlaso vindate sukham. 

2985. Tattheva te vattapadã esãva 4 anusãsanĩ, 

alam mitte sukhãpetum amittãnam dukhãya 5 ca. 

2986. Sakhĩ tuvam 6 kundalinĩ mannasi khattabandhunĩ, 7 
rajjam kãretu kãmena kimsu kiccam katam varam. 

2987. Dveva tãta padakãni yattha 8 sabbam patitthitam, 
aladdhassa ca yo lãbho laddhassa anurakkhanã. 9 

2988. Amacce tãta jãnãhi dhĩre atthassa kovide, 
anakkhãkitave tãta asonde avinãsake. 

2989. Yo ca tam tãta rakkheyya dhanam yanceva te siyã, 
sũtova ratham sanganhe so te kiccãni kãraye. 

2990. Susangahĩtantajano sayam vittam 10 avekkhiya, 
nidhinca inadãnanca na kare parapattiyã. 

2991. Sayam ãyam vayam 11 jannã sayam jannã katăkatam, 
nigganhe niggahãraham pagganhe paggahãraham. 

2992. Sayam jãnapadam attham anusãsa rathesabha, 

mã te adhammikã yuttã dhanam ratthanca nãsayum. 

2993. Mã ca vegena kiccãni kãresi 12 kãrayesi vã, 

vegasã hi katam kammam mando pacchãnutappati. 

2994. Mã te adhisare 13 mucca 14 subãỊhamadhikopitam, 15 
kodhasã hi bahũ phĩtã 16 kulã akulatam gatã. 

2995. Mã tãta issaromhĩti anatthăya patărayi, 
itthĩnam purisãnanca mã te ãsi dukhudrayo. 17 


1 akkuddho - Ma; 
akkuttho - PTS. 

2 kãraỹẻ - PTS. 

3 sakiccesu - Syã. 

4 esă ca - PTS. 

5 dukkhãya - PTS. 

6 sakkhisi tvam - Ma; 
sakkhi tuvam - Syã; 
sakkhĩ tuvam - PTS. 

7 khattabandhuni - Ma, Syã; 

khattiyabandhunĩ - PTS. 


8 yesu - PTS. 

9 canurakkhaụã - Ma; 
cãnurakkhanã - Syã. 

10 cittam - PTS. 

11 ãyavăyam - PTS. 

12 karosi - Ma. 

13 avisare - PTS. 

14 munca - Ma, Syã. 

15 adhikodhitam - Ma, PTS, 

16 pi tã - PTS. 

17 dukkhudrayo - Syă. 
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2984. Cha thân, cha đây hãy ra lệnh làm các việc cần phải làm, không 
được xao lãng, không nóng giận, và hãy nỗ lực trong các phận sự. Người 
biếng nhác không tìm thấy hạnh phúc. 

2985. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy; chúng là vừa đủ để đem lại hạnh phúc cho các bạn bè 
và gây khó khăn cho các kẻ thù.” 


2986. “Này chim Kundalinĩ, con là thân hữu. Này nữ thân quyến của 
dòng Sát-đế-lỵ, con nghĩ thế nào (về câu hỏi), với ý muốn trị vì vương quốc, 
phận sự nào được thực hiện là tốt nhất?” 

2987. “Cha thân, có hai nguyên nhân chính, căn cứ vào đó, mọi thứ được 
thiết lập: Đạt được cái chưa đạt được, và bảo vệ cái đã đạt được. 

2988. Cha thân, cha hãy nhận biết các quan đại thần (nào là) sáng trí và 
rành rẽ về mục đích, không cờ bạc, không gian lận, không nghiện ngập, 
không phung phí. 


2989. Cha thân, người này có thể gìn giữ tài sản thuộc về cha, tựa như 
người đánh xe có thể chăm sóc cỗ xe, người ấy có thể thực hiện các việc cần 
phải làm của cha. 

2990. Với nhân sự nội bộ khéo được chăm sóc, nên đích thân xem xét tài 
sản, của cải cất giấu, nợ nần, và vật biếu xén. Không nên làm các công việc 
đem lại thu nhập cho kẻ khác. 

2991. Nên đích thân biết về thu thập và chi tiêu, nên đích thân biết về việc 
đã làm hay chưa làm, nên khiển trách kẻ đáng bị khiển trách, nên cất nhắc 
người đáng được cất nhâc. 

2992. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, ngài nên tự mình chỉ dạy dân chúng về 
mục đích. Chớ để những viên chức phi pháp hủy hoại tài sản và đất nước của 
ngài. 

2993. Và ngài chớ thực hiện hoặc cho người thực hiện các phận sự một 
cách vội vã, bởi vì đối với công việc được làm một cách vội vã, sau này kẻ đần 
độn sẽ hối hận. 

2994. Chớ để vượt quá mức, chớ buông lỏng tâm đã bị nổi giận quá dữ 
dội, bởi vì do giận dữ, nhiều gia đình đông đúc đã đi đến tình trạng (tan nát) 
không còn gia đình. 

2995. Cha thân, (nhớ rằng): ‘Ta là vị chúa tể/ chớ dẫn dât dân chúng vào 
sự thối đọa. Chớ để hậu quả khổ đau đến với những người nữ và những người 
nam của ngài. 
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2996. Apetalomahamsassa ranno kamanusarino, 
sabbe bhogã vinassanti raíìno tam vuccate agham. 

2997. Tattheva te vattapadã esãva 1 anusãsanĩ, 
dakkhassudãni puíinakaro asondo avinãsako, 
sĩlavassu 2 mahãrậja dussĩlo vinipãtiko. 3 


2998. Apucchimha kosiyagottam 4 kundalinim tatheva ca, 
tvam dãni vadehi jambuka 5 balãnam balamuttamam. 


2999. Balam pancavidham loke purisasmim mahaggate, 
tattha bãhubalannãma carimam vuccate balam. 


3000. Bhogabalanca dighavu dutiyam vuccate balam, 
amaccabalanca dĩghãvu tatiyam vuccate balam. 


3001. Abhijaccabalanceva tam catuttham asamsayam, 
yãni etãni 6 sabbãni adhiganhãti pandito. 


3002. Tam balanam balasettham 7 aggam paníìabalam varam, 8 
pannãbalenupatthaddho attham vindati pandito. 


3003. Api ce labhati mando phitam dharanimuttamam, 
akãmassa pasayha 9 vã anno tam patipajjati. 


3004. Abhijatopi ce hoti rajjam laddhana khattiyo, 
duppanno hi kãsipati sabbenapi na jĩvati. 


3005. Pannã sutarn vinicchinĩ 10 
pannã kittisilokavaddhanĩ, 
pannãsahito naro idha 
api dukkhepi 11 sukhãni vindati. 


3006. Pannanca kho asussusam na koci adhigacchati, 

bahussutam anãgamma dhammattham avinibbhựjam. 12 


1 esă ca - PTS. 

2 sĩlavãssu - Ma. 

3 vinipãtako - PTS. 

4 apucchimha kosiyagottam - Ma; 
apucchamhãpi kosikam - PTS. 

5 jambuka tvam dăni vadehi - Syã, PTS. 

6 cetãni - Ma, Syã, PTS. 


7 balam settham - Sya, PTS. 

8 balam - Ma, PTS. 

9 pasaỹham - Ma, Syã, PTS. 

10 pannãva sutam vinicchinĩ - Ma; 
paíinã sutavinicchinĩ - Syã, PTS. 

11 dukkhe - Ma, Syă, PTS. 

12 avinibbhajam - Syã. 
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2996. Đối với vị vua làm mọi việc theo ý thích, không còn sợ hãi lời chê 
trách, tất cả của cải đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua. 


2997. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy. Giờ đây, bệ hạ hãy là người khôn ngoan, người làm 
việc phước thiện, không nghiện ngập, không phung phí. Tâu đại vương, ngài 
hãy là người có giới hạnh, (bởi vì) kẻ có giới hạnh tồi là kẻ sẽ bị đọa vào địa 
ngục.” 

2998. “Chúng ta đã hỏi chim thuộc dòng họ Kosiya (chim Vessantara) và 
chim Kundalinĩ y như vậy. Này chim Jambuka, giờ đây con hãy nói về sức 
mạnh tối cao trong số các sức mạnh.” 


2999. “Có năm loại sức mạnh ở con người đã trở nên vĩ đại trên thế gian; 
trong số đó, cái gọi là sức mạnh của cánh tay được cho là sức mạnh sau cùng. 

3000. Thưa tiền bối, sức mạnh về của cải được cho là sức mạnh thứ nhì. 1 
Thưa tiền bối, sức mạnh của người cố vấn được cho là sức mạnh thứ ba. 


3001. Và sức mạnh của dòng dõi, cái ấy là thứ tư, không có nghi ngờ. Bậc 
sáng suốt làm chủ tất cả các sức mạnh ấy. 

3002. Trong số các sức mạnh, sức mạnh đứng đầu, cao cả, cao quý ấy là 
sức mạnh của trí tuệ. Được nâng đỡ bởi sức mạnh của trí tuệ, bậc sáng suốt 
tìm được sự tiến thân. 

3003. Thậm chí, nếu kẻ đần độn đạt được trái đất quý báu, phồn thịnh, 
thì kẻ khác cũng sẽ dùng vũ lực đoạt lấy phần đất của kẻ không có mong 
muốn. 


3004. Dầu cho vị Sát-đế-lỵ được sanh ra cao quý, sau khi đạt được vương 
quốc, chính vì có trí tuệ tồi, vị chúa của xứ Kãsi không thể sinh tồn với toàn 
thể vương quốc ấy. 


3005. Trí tuệ có sự suy xét điều đã được nghe. 

Trí tuệ có sự làm tăng trưởng danh thơm tiếng tốt. 

Ở đây, người được đầy đủ trí tuệ 

tìm thấy các sự an lạc, thậm chí ngay cả trong khổ đau. 


3006. Thật vậy, người không mong muốn lâng nghe, không đến gần vị có 
kiến thức rộng (đa văn), không chia chẻ ý nghĩa của các pháp, không người 
nào đạt đến trí tuệ. 


1 Sự sâp xếp ở đây là theo thứ tự từ thấp lên cao, trí tuệ được xếp vào vị trí thứ năm, tức là vị 
trí cao nhất (ND). 


171 





Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


521. Tesakunajatakarn 


3007. Yo ca dhammavibhagannu 1 kalutthayi atandito, 2 
anutthahati kãlena tamphalam 3 tassa ijjhati. 


3008. Anayatana 4 silassa anayatana 4 sevino, 

na nibbindiyakãrissa sammadattho vipaccati. 


3009. Ajjhattanca payuttassa tathayatanasevino, 
anibbindiyakãrissa sammadattho vipaccati. 


3010. Yogappayogasankhãtam sambhatassãnurakkhanam, 
tãni tvam tăta sevassu mã akammãya randhayi, 
akammunã ca 5 dummedho naỊãgãramva sĩdati. 


3011. Dhammam cara maharaja matapitusu 6 khattiya, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 

3012. Dhammam cara mahãrặja puttadãresu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 

3013. Dhammam cara mahãrãja mittãmaccesu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 

3014. Dhammam cara mahãrặja vãhanesu balesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 

3015. Dhammam cara mahãrặja gãmesu nigamesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 

3016. Dhammam cara mahãrặja ratthesu 7 janapadesu ca, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 

3017. Dhammam cara mahãrặja samana s brãhmanesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


1 yo ca dhammavibhaủgannũ - Ma, Syã; 
yo dhammanca vibhãganíĩũ - PTS. 

2 matandito - Ma. 

3 kammaphalam - Ma, Syã, PTS. 

4 nãnãyatana - PTS. 


5 hi - Ma, Syã, PTS. 

6 mãtãpitũsu - Ma, Syã. 

7 ratthe - PTS. 

8 samane - Syã. 
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3007. Và người nào biết phân loại các pháp, có sự thức dậy sớm, không 
biếng nhác, tiến hành công việc theo thời biểu, kết quả của công việc được 
thành tựu đến vị ấy. 


3008. Đối với kẻ có bản tánh không nỗ lực, phục vụ kẻ không nỗ lực, có 
hành động một cách chán nản, mục đích không được kết trái một cách đúng 
đẳn (cho kẻ ấy). 


3009. Và đối với người đã gẳn bó với (sự tu tập của) bản thân, phục vụ 
người nỗ lực như thế ấy, có hành động không chán nản, mục đích được kết 
trái một cách đúng đân (cho người ấy). 


3010. Việc bảo vệ tài sản đã được tích trữ gọi là sự gẳn bó vào việc cần 
phải làm. Cha thân, cha hãy thực hành hai việc ấy và chớ để tiêu hoại tài sản 
vì việc làm không thích hợp. Kẻ ngu do không làm việc làm thích hợp tựa 
như căn nhà bằng sậy bị sụp đổ. 


3011. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 


3012. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 


3013. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và đồng nghiệp. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3014. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu cấp) 
đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3015. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3016. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiêu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3017. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 
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3018. Dhammam cara maharaja migapakkhisu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


3019. Dhammam cara maharaja dhammo ciọọo sukhavaho, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3020. Dhammam cara maharaja sainda 1 deva sabrahmaka, 
suciọnena divam 2 pattă mã dhammam rặja pamãdo. 3 


3021. Tattheva te vattapadã esãva 4 anusãsanĩ, 

sappannasevikalyãnĩ 5 samattam sãmatam 6 vidũ ”ti. 

T esakunaj ãtakam. 


2. SARABHANGAJATAKAM 

3022. Alankatã kundalino suvatthã 

veỊuriyamuttã tharukhaggabandhã, 7 
rathesabhã titthatha kenu tumhe 
katham vo jãnanti manussaloke. 


3023. Ahamatthako bhĩmaratho panãyam 
kãlingarãjã pana uggato ayam, 8 
susannatãnam isĩnam 9 dassanãya 
idhãgatã pucchitãyemha panhe. 


3024. Vehãsayam titthati 10 antalikkhe 
pathaddhuno pannaraseva 11 cando, 
pucchãmi tam yakkha mahãnubhãva 
katham tam jãnanti manussaloke. 


3025. Yamãhu devesu sujampatĩti 

maghavăti tam 12 ãhu manussaloke, 
sadevarặjã idamajja patto 
susaníìatãnam isĩnam dassanãya. 


1 indã - Syă; indo - PTS. 

2 tidivam - katthaci. 

3 pãmado - Ma, Syã. 

4 esã ca - PTS. 

5 sappannasevĩ kalyãnĩ - Ma; 
sappaíine sevi kalyãụi - PTS. 

6 sãma tam - Ma, Syã. 


7 baddhã - PTS. 

8 uggatoyam - Ma, Syã. 

9 susaníĩatãn’ isinam - PTS 

10 titthasi - Ma, Syă. 

11 pannaraseva - Ma. 

12 nam - PTS. 
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3018. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3019. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3020. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời nhờ đã thực hành tốt 
đẹp. Tâu bệ hạ, chớ xao lãng (thiện) pháp. 


3021. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy. Bệ hạ hãy là người tốt lành, có sự thân cận với các bậc 
trí tuệ, là người hiểu biết đầy đủ về bản thân.” 

Bổn Sanh Ba Con Chim. [521] 


2. BỔN SANH ĐẠI ẦN sĩ SARABHANGA 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa hỏi ba vị vua) 

3022. “Các vị đã được trang điểm, có đeo bông tai, y phục tươm tất, đeo 
gươm có chuôi bàng ngọc bích và ngọc trai. Thưa các ngài thủ lãnh xa binh, 
xin các ngài dừng lại, và các ngài là ai? Người ta nhận biết các ngài như thế 
nào ở thế giới nhân loại?” 


3023. “Trẫm là Atthaka, và vị này là Bhĩmaratha, còn vị nổi bật này là vua 
Kãliiìga. Chúng tôi đi đến nơi này để yết kiến các vị ẩn sĩ đã khéo tự kiềm chế 
để hỏi các câu hỏi.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa hỏi Thiên Chủ Sakka) 

3024. “Ngài đứng ở không trung, trên bầu trời, tựa như mặt trăng vào 
ngày ràm, ở lưng chừng trời. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, tôi xin hỏi ngài, 
người ta nhận biết ngài như thế nào ở thế giới nhân loại?” 


3025. “Ở giữa chư Thiên, người ta đã gọi ta đây là ‘Chồng của nàng Sujã,’ 
và ở thế giới nhân loại đã gọi là ‘Maghavã.’ Hôm nay, Thiên Vương ta đây đi 
đến nơi này để yết kiến các vị ẩn sĩ đã khéo tự kiềm chế.” 
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3026. Dũre sutã no isayo samãgată 
mahiddhikã iddhigunũpapannã, 
vandãmi te ayire pasannacitto 
ye jĩvalokettha manussasetthã. 

3027. Gandho isĩnam ciradikkhitãnam 1 
kãyã cuto gacchati mãỊutena, 2 
ito patikkamma 3 sahassanetta 
gandho isĩnam asuci devarậja. 

3028. Gandho isĩnam ciradikkhitãnam 
kãyã cuto gacchatu mãỊutena, 
vicitrapuppham surabhimva mãlam 
gandham cetam 4 pãtikankhãma bhante 
na hettha devã patikkũlasannino. 

3029. Purindado bhũtapatĩ yasassĩ 
devãnamindo maghavã 5 sujampati, 
sa devarặịã asuraganappamaddano 
okãsamãkankhati panha pucchitum. 

3030. Konevimesam idha panditãnam 
panhe puttho nipune vyãkarissati, 
tinnanca rannam manựjãdhipãnam 
devãnamindassa ca vãsavassa. 

3031. Ayam isĩ 6 sarabhango yasassĩ 7 
yato jăto virato methunasmã, 
ãcariyaputto 8 suvinĩtarũpo 

so nesam panhãni viyãkarissati. 

3032. Kondaíĩna panhãni viyãkarohi 
yãcanti tam isayo sãdhurũpã, 
kondanna eso mamỹesu dhammo 
yam vuddham 9 ãgacchati esa bhãro. 

3033. Katãvakãsã pucchantu bhonto 

yam kinci panham manasãbhipatthitam, 
aham hi tam tam vo viyãkarissam 
natvã sayam lokamimam paranca. 

3034. Tato ca maghavã sakko atthadassĩ purindado, 
apucchi pathamam panham yancãsi abhipatthitam. 


1 dakkhitãnam - Syã, PTS. 

2 mãlutena - Ma, Syă, PTS. 

3 parakkamma - PTS. 

4 gandhanca etam - Ma, Syã; 

gandham etam - PTS. 


5 sakko maghavã - Ma. 

6 isi - Ma, Syã. 

7 tapassĩ - Ma, Syã, PTS. 

8 ãceraputto - Ma, Syã. 

9 vuddham - Ma; vaddham - PTS 
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(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa) 

3026. “Các vị ẩn sĩ đã được chúng tôi nghe danh từ xa. Các ngài đã tụ hội 
lại. Các ngài có đại thần lực, đã đạt được các loại thần thông. Thưa các ngài, 
với tâm tịnh tín, tôi xin đảnh lẽ các ngài, những vị ưu tú của nhân loại ở thế 
gian của cuộc sống tại nơi này.” 


3027. “Mùi hương phát ra từ cơ thể của các vị ẩn sĩ đã xuất gia lâu ngày đi 
theo chiều gió. Thưa vị Nghìn Mắt, ngài hãy bước lui khỏi nơi này. Thưa vị 
Thiên Vương, mùi hương của các vị ẩn sĩ là không trong sạch.” 

3028. “Mùi hương phát ra từ cơ thể của các vị ẩn sĩ đã xuất gia lâu ngày 
hãy đi theo chiều gió, tựa như tràng hoa thơm ngát với bông hoa nhiều màu 
sâc. Bạch ngài, chúng tôi mong mỏi mùi hương này, bởi vì chư Thiên không 
có ý tưởng nhờm gớm về mùi hương này.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa trình bày với hội chúng) 

3029. “Vị đã bố thí trước đây, vị chúa của các sanh linh, vị có danh tiếng, 
vị chúa của chư Thiên, vị Maghavã, chồng của nàng Sujã, 
vị Thiên Vương ấy, vị có sự đánh tan bè lũ A-tu-la, 
mong chờ cơ hội để hỏi câu hỏi. 


3030. Vậy ở đây, ai trong số các bậc sáng suốt này, khi được hỏi, sẽ trả lời 
các câu hỏi vi tế của ba vị vua, là ba bậc chúa tể cai trị loài người, của đấng 
quyền năng, và của vị chúa của chư Thiên?” 

(Lời đề nghị của hội chúng các vị ẩn sĩ) 

3031. “Vị ẩn sĩ Sarabhanga này có danh tiếng, 
đã lánh xa pháp đôi lứa từ lúc sanh ra, 

là con trai của vị giáo thọ, đã khéo được huấn luyện, 
vị ấy sẽ trả lời các câu hỏi của các bậc (vua chúa) ấy.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa) 

3032. “Thưa ngài Kondanna, xin ngài trả lời các câu hỏi. 
Các vị ẩn sĩ đức độ thỉnh cầu điều ấy. 

Thưa ngài Kondaníĩa, điều ấy là quy luật ở loài người, 
trách nhiệm ấy dành cho vị trưởng thượng.” 


(Lời vị đại ẩn sĩ Sarabhanga) 

3033. “Cơ hội đã được tạo ra. Hãy để quý ngài hỏi 
bất cứ câu hỏi nào được mong mỏi ở trong tâm. 
Bởi vì ta sẽ trả lời cho quý vị từng câu một 
sau khi tự thân ta biết về đời này và đời sau.” 


3034. Và sau đó, Thiên Chủ Maghavã, Sakka, vị mong mỏi điều lợi ích, vị 
đã bố thí trước đây, đã hỏi câu hỏi đầu tiên về điều đã được mong mỏi (ở 
trong tâm): 
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3035. Kimsu 1 vadhitvã na kadãci socati 
kissappahãnam isayo vannayanti, 
kassĩdha vuttam pharusam khametha 
akkhãhi me kondanna etamattham. 

3036. Kodham vadhitvã na kadãci socati 
makkhappahãnam isayo vannayanti, 
sabbesam vuttam pharusam khametha 
etam khantim uttamamãhu santo. 

3037. Sakkã ubhinnam 2 vacanam titikkhitum 
sadisassa vã setthatarassa 3 vãpi, 
kathannu hĩnassa vaco khametha 
akkhãhi me kondanna etamattham. 

3038. Bhayã hi setthassa vaco khametha 
sãrambhahetu pana sãdisassa, 

yo cidha 4 hĩnassa vaco khametha 
etam khantim uttamamãhu santo. 

3039. Katham vijannã catumattharũpam 5 
settham sarikkham athavãpi hĩnam, 
virũparũpena caranti santo 
tasmã hi sabbesa 6 vaco khametha. 

3040. Na hetamattham mahatĩpi senã 
sarặjikã yựjjhamãnã labhetha, 
yam khantimã sappuriso labhetha 
khantĩbalassũpasamanti verã. 

3041. Subhãsitante anumodiyãna 7 
aíìnarn tam pucchãmi tadiủgha brũhi, 
yathă ahũ 8 dandakĩ nãỊikĩro 9 
athajjuno kalãbu cãpi rãjã, 

tesam gatim brũhi supãpakamminam 
katthũpapannã isĩnam 10 vihethakã. 

3042. Kisam hi 11 vaccham avakiriya 12 dandakĩ 
ucchinnamũlo sajano sarattho, 
kukkulanãme 13 nirayamhi paccati 
tassa phuliủgãni patanti 14 kãye. 


1 kim SŨ - Ma, PTS; kimsũ - Syã. 

2 sakkã hi dvinnam - PTS. 

3 setthanarassa - PTS. 

4 cĩdha - Ma, Syă, PTS. 

5 catupattharũpam - Ma. 

6 sabbesam - Ma, PTS. 

7 anumodiyãnam - PTS. 

8 ahum - Ma. 


9 naỊikero - Ma. 

10 isinam - Ma, PTS. 

11 kisanhi - Ma; 
kĩsam hi - Syã. 

12 avakrĩya - Syã. 

13 kukkuỊanãme - Ma; 
kukkũlanãme - Syã. 

14 phulingã nipatanti - Syã. 
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(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và vị đại ẩn sĩ Sarabhaiìga) 

3035. “Sau khi tiêu diệt cái gì mà không bao giờ sầu muộn? 

Các bậc ẩn sĩ khen ngợi việc dứt bỏ cái gì? 

Nên nhẫn nhịn người nào về điều thô lỗ đã được họ nói ra ở nơi này? 
Thưa ngài Kondanna, hãy giải thích cho tôi về điều ấy.” 


3036. “Sau khi tiêu diệt sự giận dữ thì không bao giờ sầu muộn. 
Các bậc ẩn sĩ khen ngợi việc dứt bỏ sự gièm pha. 

Nên nhẫn nhịn tất cả mọi người về điều thô lỗ đã được họ nói ra. 
Các bậc thiện nhân đã nói sự nhẫn nại này là tối thượng.” 


3037. “Có thể kham nhẫn lời nói của hai hạng người 
ngang bâng mình hoặc ưu tú hơn mình, 
làm thế nào nhẫn nhịn lời nói của người thấp kém? 
Thưa ngài Koọdanna, hãy giải thích cho tôi về điều ấy.” 


3038. “Có thể kham nhẫn lời nói của người ưu tú bởi vì sợ hãi, 
và của người bằng mình vì nguyên nhân nguy hiểm đến sinh mạng. 
Ở đây, người nào có thể tha thứ lời nói của người thấp kém, 
các bậc thiện nhân đã nói sự nhãn nại này là tối thượng. 


3039. Làm thế nào có thể nhận biết được một người là ưu tú, tương 
đương, hoặc là thấp kém hơn với hình thức bên ngoài của bốn oai nghi? Các 
bậc thiện nhân du hành với hình thức ngụy trang (giả dạng người tồi tàn); 
chính vì thế, nên nhẫn nhịn lời nói của tất cả mọi người. 


3040. Thật vậy, các đạo quân với cả đức vua dầu có vĩ đại, trong khi chiến 
đấu cũng không đạt được mục đích ấy, nhưng bậc chân nhân có lòng nhẫn 
nại lại đạt được điều ấy; đối với sức mạnh của lòng nhẫn nại, các sự hận thù 
được lặng yên.” 


3041. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 

Ví như thời xưa đã có các vị Dandakĩ, NãỊikĩra, 
rồi vị Ajjuna, và luôn cả vị vua Kalãbu, 

xin ngài nói về cảnh giới của những kẻ có hành động vô cùng độc ác ấy, 
những kẻ quấy nhiễu các vị ẩn sĩ sẽ tái sanh ở đâu?” 


3042. “Bởi vì đã ném vật dơ vào Kisavaccha, vua Dandakĩ 
cùng với dân chúng và cả đất nước đã bị bứng gốc, 
rồi bị nung nấu ở địa ngục tên Kukkula; 
các cục than hừng đổ lên thân hình của vị vua ấy. 
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3043. Yo sannate pabbajite ahethayi' 

dhammam bhanante samane adũsake, 
tam nãịikĩram sunakhã parattha 
sangamma khãdanti viphandamãnam. 


3044. Athajjuno niraye sattisũle 
avamsiro patito uddhapãdo, 1 2 
angĩrasam gotamam hethayitvã 
khantim tapassim cirabrahmacãrim. 


3045. Yo khandaso pabbajitam achedayĩ 3 

khantim vadantam samanam adũsakam, 
kalãbuvĩcim upapajja paccati 
mahãpatãpam 4 katukam bhayãnakam. 


3046. Etãni sutvã nirayãni pandito 
annãni pãpitthatarãni cettha, 
dhammam care samanabrãhmanesu 
evamkaro saggamupeti thãnarn. 


3047. Subhãsitante anumodiyãna 5 

aíìnam tam pucchãmi tadingha brũhi 
katham vidham sĩlavantam vadanti 
katham vidham pannavantam vadanti, 
katham vidham sappurisam vadanti 
katham vidham no siri no jahãti. 


3048. Kãyena vãcãya ca yo dha 6 sannato 
manasã ca kinci na karoti pãpam, 
na attahetu alikam bhanãti 7 
tathã vidham sĩlavantam vadanti. 


3049. Gambhĩrapanham manasã vicintayam 8 
nãccãhitarn 9 kamma karoti luddam, 
kãlãgatam 10 atthapadam na rincati 
tathã vidham pannavantam vadanti. 


1 avancasi - PTS. 

2 uddhampãdo - Ma; addhapãdo - PTS. 

3 achedayi - Ma, Syã, PTS. 

4 mahãbhitãpam - PTS. 

5 anumodiyãnam - PTS. 


6 yo ca - PTS. 

7 bhaụeti - Ma. 

8 manasãbhicintayam - Ma, Syã, PTS. 

9 naccãhitam - Syã. 

10 kãlãbhatam - PTS. 
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3043. NãỊikĩra đã quấy nhiêu các vị xuất gia đã tự kiềm chế, các bậc Sa- 
môn không tội lỗi đang thuyết giảng thiện pháp. Các con chó ăn thịt kẻ 
NãỊikĩra đang run rẩy ấy, khi gã tái sanh vào thế giới khác. 


3044. Còn Ajjuna đã bị rơi vào địa ngục cọc nhọn, có chân phía trên đầu 
phía dưới, sau khi đã quấy nhiều vị đạo sĩ khổ hạnh Angĩrasa Gotama có sự 
nhẫn nại, đã thực hành Phạm hạnh lâu dài. 


3045. Kalãbu đã chặt đứt vị xuất gia, bậc Sa-môn không tội lỗi đang 
thuyết giảng về sự nhẫn nại, thành từng khúc, và bị nung nấu sau khi tái sanh 
vào địa ngục Avĩci có sự nóng bức dữ dội, đẳng cay, chốn gây nên nỗi kinh 
hoàng. 


3046. Sau khi nghe về những địa ngục ấy và những địa ngục khác còn tồi 
tệ hơn nữa ở nơi này, vị sáng suốt nên thực hành thiện pháp ở nơi các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn; vị làm như vậy đi đến vị thế cõi Trời.” 


3047. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 
tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là người có giới? 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là người có trí tuệ? 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là bậc thiện nhân? 
Người như thế nào thì sự vinh quang không rời bỏ?” 


3048. “Ở đây, người nào đã tự kiềm chế thân và khẩu, 
và không làm bất cứ điều xấu xa nào bâng ý, 
không nói việc không thật vì nguyên nhân bản thân, 
(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là người có giới. 


3049. Người suy xét bâng tâm về câu hỏi thâm sâu, 
không làm hành động tàn bạo và không có lợi ích, 
không bê trê lời nói có lợi ích khi thời điểm đến, 

(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là người có trí tuệ. 
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3050. Yo ve kataníiũ katavedi dhĩro 
kalyãnamitto daỊhabhatti ca hoti, 
dukhitassa sakkacca karoti kiccam 
tathãvidham sappurisam vadanti. 

3051. Etehi sabbehi gunehupeto 
saddho mu du 1 samvibhãgĩ vadannũ, 
sangãhakarụ sakhilam sanhavãcam 
tathãvidham no siri no jahãti. 

3052. Subhãsitante anumodiyãna 2 
annam tam pucchãmi tadingha brũhi, 
sĩlam sirincãpi 3 satanca dhammam 
pannanca 4 kam setthataram vadanti. 

3053. Pannã hi setthă kusalã vadanti 
nakkhattarặjãriva tãrakãnam, 
sĩlam sirincãpi 5 satanca dhammo 6 
anvãyikã pannavato bhavanti. 

3054. Subhãsitante anumodiyãna 
annam tam pucchãmi tadingha brũhi, 
kathamkaro kintikaro kimãcaram 
kim sevamãno labhatĩdha pannam, 
pannãyidãni patipadam 7 vadehi 
katham karo pannavã hoti macco. 

3055. Sevetha vuddhe 8 nipune bahussute 
uggãhako paripucchako 9 siyã, 
suneyya sakkacca subhăsitãni 
evamkaro pannavã hoti macco. 

3056. Sa 10 pannavã kãmagune avekkhati 
aniccato dukkhato rogato ca, 
evam vipassĩ pajahãti chandam 
dukkhesu kãmesu mahabbhayesu. 

3057. Savĩtarãgo pavineyya 11 dosam 
mettarn cittain 12 bhãvaye 13 appamãnam, 
sabbesu bhũtesu nidhãya dandam 
anindito brahmamupeti thãnam. 


1 mudũ - Ma, PTS. 

2 anumodiyãnam - PTS. 

3 siri cãpi - PTS. 

4 pannã ca - PTS. 

5 sĩrĩ cãpi - Ma, Syã, PTS. 

6 dhammã - PTS. 

7 pannãya dãnippatipam - Ma; 
pannãyadãnippatipadam - Syã; 
pannãya dãni patipadam - PTS. 


8 vuddhe - Ma; 

buddhe - Syã; vaddhe - PTS. 

9 uggãhako ca paripucchako - Ma; 
uggãhako capparipucchako - Syã; 
uggãhako vã paripucchako - PTS. 

10 sa - itisaddo Ma potthake na dissate. 

11 sa vineyya - Syã. 

12 mettacittam - Syă. 

13 bhãveyya - Syã. 
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3050. Người nào thật sự là người tri ân, biết báo ân, sáng trí, 
là người bạn tốt lành, và có lòng nhiệt tình bền vững, 
là người làm phận sự một cách nghiêm chinh đối với kẻ bị đau khổ, 
(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là bậc thiện nhân. 


3051. Người được đầy đủ với tất cả các đức tính ấy, 
có niềm tin, mềm mỏng, có sự chia sớt về tài sản, rộng lượng, 
hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói dịu dàng, 
người như thế ấy thì sự vinh quang không rời bỏ.” 


3052. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, tôi hỏi ngài điều khác. 
Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. Về (các yếu tố) giới hạnh, cùng với sự vinh 
quang, và đức tính của những người tốt, và trí tuệ, (các bậc trí) nói yếu tố nào 
la rm tu hơn?” 


3053. “Các bậc thiện xảo nói chính trí tuệ là ưu tú, 

tựa như vua của các vì tinh tú (mặt trăng) ở giữa các vì sao. 

Giới hạnh, cùng với sự vinh quang, và đức tính của những người tốt 
là những yếu tố đi theo sau trí tuệ.” 


3054. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 

Người hành động như thế nào, làm việc gì, đang thực hành điều gì, 
đang phụng sự điều gì thì đạt được trí tuệ ở thế gian này? 

Giờ đây, xin ngài hãy nói về đường lối thực hành để đạt được trí tuệ. 
Người hành động như thế nào là người có trí tuệ?” 


3055. “Hãy phụng sự các bậc trưởng thượng, tinh tế, có kiến thức, 
nên là người học tập, nên là người hỏi (điều thâc mâc), 
nên cẩn thận lẳng nghe các lời khéo nói; 
người hành động như vậy là người có trí tuệ. 


3056. Vị có trí tuệ ấy nhìn thấy các loại dục 
là vô thường, là khổ não, là bệnh tật. 

Người có sự minh sát như vậy dứt bỏ sự mong muốn 
ở các sự khổ đau, ở các dục, ở các nỗi sợ hãi lớn lao. 


3057. Vị ấy có luyến ái đã được xa lìa, có thể xua đi sân hận, 
có thể phát triển tâm từ ái vô hạn lượng. 

Sau khi đã buông bỏ sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, 
không bị chê bai, vị ấy đạt đến vị thế Phạm Thiên.” 
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3058. Mahiddhiyam' ãgamanam ahosi 
tavamatthaka 2 bhĩmarathassa cãpi, 
kãlihgarặjassa ca uggatassa 
sabbesa 3 vo kãmarãgo pahĩno. 

3059. Evam metam paracittavedĩ 4 
sabbesa no kãmarãgo pahĩno, 
kãrohi okãsamanuggahãya 
yathãgatim te abhisambhavema. 

3060. Karomi 5 okãsamanuggahãya 
tathã hi vo kãmarãgo pahĩno, 
pharãtha kãyam vipulãya pĩtiyã 
yathă gatim me abhisambhavetha. 

3061. Sabbam karissãma tavãnusãsanam 6 
yam yam tuvam vakkhasi bhũripanna, 
pharãma kãyam vipulãya pĩtiyã 
yathă gatim me abhisambhavema. 

3062. Katãyam 7 vacchassa kisassa pũjã 
gacchantu bhonto isayo sãdhurũpã, 
jhãne rată hotha sadã samãhitã 
esã ratĩ pabbajitassa setthã. 

3063. Sutvãna gãthã paramatthasanhitã 
subhãsitã isinã panditena, 

te vedajãtă anumodamãnã 
pakkãmu devã devapuram yasassino. 

3064. Gãthã imã atthavatĩ subyanjanã 
subhãsitã isinã panditena, 

yo kocimã atthikatvã suneyya 
labhetha pubbãpariyam visesam, 
laddhãna pubbãpariyam visesam 
adassanam maccurậjassa gacche. 

3065. Sãlissaro sãriputto mendissaro nãma 8 kassapo, 
pabbato anuruddho ca kaccãyano ca devalo. 9 

3066. Anusisso ca ãnando kisavaccho ca kolito, 

nãrado punọo mantãniputto 10 sesaparisã 11 buddhaparisã 12 
sarabhango lokanãtho 13 evam dhãretha jãtakan ”ti. 

Sarabhangajãtakam. 


1 mahatthiyam - Ma. 

2 tavamatthakã - Ma, PTS. 

3 sabbesam - PTS. 

4 evametam paracittavedi - Ma, Syã, PTS. 

> ■ nnro 


Kataya - Ma, sya. 

8 meụdissaro ca - Syã, PTS. 

9 devilo - Syã. 


nãrado udãyĩ thero - Ma. 
karohi - PTS. 11 parisã - Ma. 

tavãnusãsanim - Ma, Syã, PTS. 13 bodhisatto - Syã, PTS. 

2 nãrado ... buddhaparisã - itipãtho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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(Lời trao đổi giữa vị đại ẩn sĩ Sarabhanga và ba vị vua) 

3058. “Tâu (đức vua) Atthaka, đã có sự đạt đến quyền lực lớn lao cho bệ 
hạ, luôn cả đức vua Bhĩmaratha, và đức vua Kãliũga nổi bật; sự luyến ái trong 
các dục của tất cả các vị đã được dứt bỏ.” 

3059. “Điều ấy là như vậy, thưa bậc biết được tâm của người khác, 
sự luyến ái trong các dục của tất cả chúng tôi đã được dứt bỏ. 

Xin ngài hãy tạo cho cơ hội bằng sự nâng đỡ. 

Mong ràng chúng tôi đạt được giống như sự thành tựu của ngài.” 

3060. “Ta tạo cho cơ hội bâng sự nâng đỡ, 

bởi vì sự luyến ái trong các dục của các vị đã được dứt bỏ như thế ấy. 

Các vị hãy thấm nhuần toàn thân với tràn đầy hỷ lạc. 

Các vị hãy đạt được giống như sự thành tựu của ta.” 

3061. “Chúng tôi sẽ thực hành mọi điều chỉ dạy của ngài, 
mỗi một điều ngài sẽ nói ra, thưa bậc có trí tuệ uyên bác, 

Mong ràng chúng tôi thấm nhuần toàn thân với tràn đầy hỷ lạc. 

Mong ràng chúng tôi đạt được giống như sự thành tựu của ngài.” 

3062. “Việc tôn vinh đến vị Kisavaccha này đã được thực hiện. 

Các ngài hãy ra đi, thưa chư tôn đức ẩn sĩ có hình dáng tốt lành, 
chư vị hãy thích thú với việc tham thiền, luôn luôn định tĩnh; 
việc ấy là sự lạc thú tối ưu của bậc xuất gia.” 

(Lời đức Thế Tôn tổng kết sau khi thuật lại câu chuyện quá khứ) 

3063. “Sau khi lâng nghe các kệ ngôn liên hệ đến mục đích tối thượng 
đã được khéo nói bởi bậc ẩn sĩ sáng suốt, 

các vị ấy tùy hỷ với niềm hân hoan sanh khởi, 
chư Thiên có danh tiếng đã về lại Thiên giới. 

3064. Các câu kệ ngôn này có ý nghĩa, có văn hay, 
đã được khéo nói bởi bậc ẩn sĩ sáng suốt. 

Bất cứ ai chăm chú lắng nghe những lời này 
có thể đạt được sự chứng đạt thứ bậc đầu tiên. 

Sau khi đạt được sự chứng đạt thứ bậc đầu tiên, 
có thể vượt khỏi tầm nhìn của Thần Chết. 

3065. (Thời bấy giờ) vị Sãlissara nay là Sãriputta, vị tên Mendissara nay 
là Kassapa, vị Pabbata nay là Anuruddha, còn vị Kaccãyana nay là Devala. 

3066. Vị Anusissa nay là Ãnanda, vị Kisavaccha nay là Kolita, vị Nãrada 
nay là Punna Mantãniputta, hội chúng còn lại nay là hội chúng của đức Phật, 
vị Sarabhanga nay là đấng Đấng Bảo Hộ Thế Gian. Các ngươi hãy ghi nhớ 
cầu chuyện Bổn Sanh như vậy.” 

Bổn Sanh Đại Ấn Sĩ Sarabhaiìga. [522] 
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3. ALAMBUSAƠATAKAM 


3067. Athabravi 1 braha indo vatrabhu jayatam pita, 

devakannam parãbhetvă sudhammãyam alambusam. 


3068. Misse deva tam yacanti tavatimsa saindaka, 
isipalobhike 2 gaccha isisingam alambuse. 


3069. Purayam amhe acceti 3 vatava 4 brahmacariyava, 
nibbãnãbhirato vuddho 5 tassa maggãni ãvara. 6 


3070. Devaraja kimeva tvam mameva tuvam sikkhasi, 
isipalobhike gaccha santi annãpi accharã. 


3071. Madisiyo pavara ceva asoke nandane vane, 
tăsampi hotu pariyãyo tãpi yantu palobhikã. 7 


3072. Addha hi saccam bhanasi santi annapi acchara, 
tãdisiyo pavarã ceva asoke nandane vane. 

3073. Na tã evam pajãnanti pãricariyam pumam gatã, 
yãdisam tvam pajãnãsi nãri sabbangasobhane. 


3074. Tvameva gaccha kalyani itthĩnam pavara casi, 
taveva 8 vannarũpena vasamãnãpayissasi. 9 


3075. Na caham 10 na gamissami devarajena pesita, 
vibhemi 11 cetam ãsãdum uggatejo hi brãhmano. 


3076. Aneke nirayam patta isimasadiya jana, 

ãpannã mohasamsãram tasmã lomãni hamsaye. 


3077. Idam vatvana pakkami acchara kamavanọim, 12 
missã missetumicchantĩ 13 isisingam alambusã. 


1 atha bravi - Ma; athãbravi - Syã; 
ath’ abravĩ - PTS. 

2 isippalobhane - Ma; 
isim palobhike - PTS. 

3 nãcceti - Syã. 

4 vattavã - Ma. 

5 buddho - Syã; vaddho - PTS. 

6 ãcara - PTS. 


7 palobhanã - Ma. 

8 tam eva - PTS. 

9 savasamãnayissasi - Ma; 
vasam ãnãmayissasi - PTS. 

10 na vãham - Ma, syã, PTS. 

11 vabhemi - Syã; vihemi - PTS. 

12 nãma vaụninĩ - PTS. 

13 missitumicchantĩ - Ma. 
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3. BỔN SANH TIÊN NỮ ALAMBUSA 


3067. Khi ấy, Thiên chủ Inda vĩ đại, bậc đã khuất phục A-tu-la Vatra, 
người cha của các vị chiến thắng, đã chọn ra nàng tiên nữ Alambusã và đã 
nói với nàng ấy tại hội trường Sudhammã rằng: 


3068. “Này Alambusa kiều diêm, chư Thiên cõi Đạo Lợi với Thiên Chủ 
Inda thỉnh cầu nàng. Này cô nàng quyến rũ ẩn sĩ, nàng hãy đi gặp Isisiủga. 


3069. Vị này đầy đủ về phận sự, có Phạm hạnh, thích thú Niết Bàn, tăng 
trưởng về đức độ, vượt trội chúng tôi ở Thiên cung. Nàng hãy ngăn chặn các 
đạo lộ của vị ấy.” 


3070. “Tâu Thiên Vương, tại sao ngài nhìn thấy chỉ môi thiếp? Ngài hãy 
đi đến các cô có khả năng quyến rũ các ẩn sĩ; vẫn còn có các tiên nữ khác nữa. 


3071. Có các cô tương đương thiếp và còn quý phái hơn nữa tại khu vườn 
Nandana không có sầu muộn. Hãy là cơ hội cho các cô ấy. Hãy để các cô 
nàng quyến rũ ấy đi vậy.” 


3072. “Nàng nói quả đúng là sự thật. Vãn còn có các tiên nữ khác nữa. Có 
các cô tương đương nàng và còn quý phái hơn nữa tại khu vườn Nandana 
không có sầu muộn. 


3073. Này người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, các nàng ấy không biết 
cách phục vụ khi đến với người nam, còn người như nàng đây biết. 


3074. Và nàng là quý phái trong giới phụ nữ. Này mỹ nữ, chính nàng hãy 
đi, bâng sâc đẹp và vóc dáng của chính nàng, nàng sẽ khiến vị ẩn sĩ ấy chiều 
theo quyền lực của nàng.” 


3075. “Được vị chúa của chư Thiên sai phái, thiếp sẽ không thể không đi. 
Nhưng thiếp hãi sợ ở việc xúc phạm vị ấy, bởi vì vị Bà-la-môn có oai lực nổi 
bật. 


3076. Không ít người đã rơi vào địa ngục sau khi xúc phạm bậc ẩn sĩ, đã 
gánh chịu sự luân hồi bởi vì si mê; (nghĩ đến) điều ấy, thiếp sởn hết cả lông.” 


3077. Nói xong điều này, nàng tiên nữ Alambusã kiều diêm, có sâc đẹp 
theo như ý muốn, dời gót, trong khi đang mong mỏi được kết thân với vị 
Isisinga. 
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3078. Sa ca tam 1 vanamogayha isisingena rakkhitam, 
bimbi 2 jãlakasanchannam samantă addhaycỹanam. 

3079. Pãtova pãtarãsamhi udanhasamayam 3 pati, 4 
aggittham parimajjantam isisingam upãgami. 

3080. Kã nu vijjurivãbhãsi osadhĩ viya tãrakã, 
vicittavatthãbharanã 5 ămuttamanikuụdalã. 


3081. Adiccavannasankasa hemacandanagandhim, 
sannatũru 6 mahãmãyã kumãrĩ cãrudassanã. 

3082. Vilãkã 7 mudukã suddhã pãdã te suppatitthitã, 
kamanã 8 kamanĩyã te harantiyeva 9 me mano. 

3083. Anupubbã ca 10 te ũru 11 nãganãsasamũpamã, 
vimatthã tuyham sussonĩ akkhassa phalakarụ yathã. 

3084. Uppalasseva kinjakkhã nãbhi te sãdhu santhită, 
pũrãkanhanjanasseva 12 dũrato patidissati. 

3085. Duvidhã jãtã urajã avantã sãdhupaccudã, 
payodharã appatĩtã 13 addhalãbusamã thanã. 

3086. Dĩghã kambutalãbhãsã gĩvã eneyyakã yathã, 
pandarãvaranã vaggu catutthamanasannibhã. 

3087. Uddhaggã ca adhaggã ca dumaggaparimajjitã, 
duvijã nelasambhũtă dinnã 14 tava sudassanã. 

3088. Apandarã lohitantã jinjuka 15 phalasannibhã, 
ãyatã ca visãlã ca nettã tava sudassanã. 

3089. Nãtidĩghã susammatthã 16 kanakabyã 17 samocitã, 
uttamangaruhã tuyham kesã candanagandhikã. 

3090. Yãvatã kasigorakkhã vãnijãnanca yã gati, 
isĩnanca parakkhantarụ 18 sannatãnam tapassinam. 


1 nam - PTS. 

2 bimba - Ma, Syã. 

3 udaụhasamayam - Ma, PTS; 
udayasamayam - Syã. 

4 patí - Ma, Syã, PTS. 

5 vicittahatthãbharanã - Ma, Syã; 
vicitrahatthãbharaụă - PTS. 

6 sannatũrũ - Ma, PTS. 

7 vilaggă - Ma. 

8 gamanã - Ma, Syã. 

9 harantĩ neva - PTS. 


10 anupubbava - Ma, PTS. 

11 ũrũ - Ma, Syã, PTS. 

12 pũrã kaụhanjanasseva - Ma; 
purã kaụhanjanasseva - Syã, PTS. 

13 apatitã - Ma. 

14 dantã - Ma, Syă, PTS. 

15 jinjũka - Ma. 

16 susamatthã - Syã. 

17 kanakaggã - PTS. 

18 parakkantam - Ma, Syã, PTS. 
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523. Bôh Sanh Tiên Nữ Alambusa 


3078. Và nàng ấy đã đi sâu vào khu rừng nọ, nơi được hộ trì bởi vị 
Isisinga, được che phủ bởi các chồi non của loài dây leo bimbi ở xung quanh 
đến nửa do-tuần. 

3079. Sáng sớm tinh mơ, vào bữa điểm tâm, lúc mặt trời mọc lên, nàng 
ấy đã đi đến gặp Isisinga đang quét dọn gian nhà thờ lửa. 


3080. “Người nữ nào chiếu sáng tựa như tia chớp, tựa như ngôi sao 
osadhĩ ? Nàng có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sâc rực rỡ, có bông tai bằng 
ngọc trai và ngọc ma-ni, - 

3081. - tương tự như màu sâc của mặt trời, có mùi thơm của trầm hương 
vàng, có cặp đùi tròn trịa, vô cùng kỳ diệu, là nàng thiếu nữ có có dáng vẻ dễ 
mến. 

3082. Thon thả, mảnh mai, trong trâng, hai bàn chân của nàng khéo léo 
chạm đất. Các bước đi đáng yêu của nàng làm ngẩn ngơ tâm trí của ta. 

3083. Và hai đùi của nàng thon dài tựa như vòi voi. Cặp mông đẹp của 
nàng trơn láng giống như tấm ván của trò chơi xúc xắc. 

3084. Lỗ rún của nàng nằm ở vị trí khéo léo tựa như chùm nhụy của đóa 
sen xanh, được nhìn thấy từ đẳng xa giống như được phủ đầy lớp thuốc bôi 
màu đen. 


3085. Hai vú là hai bầu sữa được sanh ra từ ngực, đầy đặn, có sự nhô lên 
tốt đẹp, không bị chảy xệ, tựa như hai nửa trái bí ngô. 

3086. Cổ nàng dài, màu vàng, có vẻ bàng phẳng, giống như cổ loài sơn 
dương. Đôi môi xinh xắn (có màu đỏ thẳm) tương tự như cái lưỡi. 


3087. Hàm răng trên và hàm răng dưới được chùi sạch bàng đầu nhọn 
của cây chà răng. Những cái răng được mọc lên không có khuyết điểm từ hai 
hàm là diện mạo xinh đẹp của nàng. 

3088. Hai con mât dài và rộng, có màu đen với đường viền màu đỏ, tương 
tự như trái dâu rừng, là diện mạo xinh đẹp của nàng. 

3089. Mái tóc của nàng mọc ở đầu, không quá dài, khéo được chải chuốt, 
được gom lại bởi chiếc lược bâng vàng, có mùi thơm của trầm hương. 


3090. Cho đến những người sống nhờ vào việc trồng trọt, việc chăn nuôi 
bò, và lợi nhuận của các việc buôn bán, cho đến vị đang nỗ lực trong số các 
bậc ẩn sĩ, các đạo sĩ khổ hạnh đã tự kiềm chế, - 
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3091. Na te samasamam passe asmim pathavi'mandale, 

ko vã tvam kassa vã putto katham jãnemu tam mayam. 

3092. Na panhakãlo bhaddante kassapevam gate satĩ, 
ehi samma ramissãma ubho asmãkam assame, 2 
ehi tam upagũhissam 3 ratĩnam kusalo bhava. 

3093. Idam vatvãna pakkãmi accharã kãmavanninĩ, 
missã missetumicchantĩ 4 isiủgam alambusã. 

3094. So ca vegena nikkhamma chetvă dandhaparakkamam, 
tamuttamãsu venĩsu ajjhappatto 5 parãmasĩ. 

3095. Tamudãvatta kalyãnĩ paỊissaji 6 susobhanã, 7 
cavi tamhi 8 brahmacariyã yathă tam atha tositã. 

3096. Manasã agamã 9 indam vasantam nandane vane, 
tassã sankappamannãya maghavã devakunjaro. 

3097. Pallankam pahinĩ 10 khippam sovannam sopavãhanam, 
sa uttaracchadapannãsam 11 sahassapatikatthatam. 12 

3098. Tamenam tattha dhãresi ure katvãna sobhanã, 
yathă ekamuhuttamva tĩni vassãni dhãrayi. 

3099. Vimado tĩhi vassehi pabựjjhitvãna brãhmano, 
addasãsi harita 13 rukkhe samantă aggiyãyanam. 

3100. Navapattavanam phullam kokilãgana 14 ghositam, 
samantã sa viloketvã 15 rudam assũni vattayi. 

3101. Na juhe na jape mante aggihuttam pahãpitam, 
konu me pãricariyãya pubbe cittarn palobhayi. 

3102. Aranne me viharato yo me tejãha sambhatam, 16 
nãnãratanaparipunnam 17 nãvamva ganhi annave. 


1 pathavi - Ma; puthuvi 

2 asmãkamassame - Ma, Syã. 

3 upaguyhissam - Ma, Syã. 

4 missitumicchantĩ - Ma. 

5 ajjhãpatto - PTS. 

6 palissaji - Ma, PTS; 
palissajji - Syã. 

7 susobhanĩ - Syã. 

8 cavitamhi - Ma; 
cavi tamhã - Syã. 

9 ãgamã - PTS. 

10 pãhini - Syã. 


11 sauracchadapaíĩnasam - Sya. 

12 patiyatthatam - Ma, Syă, PTS. 

13 harĩ - PTS. 

14 kokilaggaụa - Ma; 
kokilagaụa - Syã, PTS. 

15 paviloketvã - Ma, Syã, PTS. 

16 tejã ha sambhutam - Ma; 
tej ãhasambhutam; 

tejã ha sambhatam - PTS. 

17 nãnãratnaparipũram - Ma; 
nãnãratanaparipũram - Syã, PTS. 
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3091. - ta không nhìn thấy ai sánh bâng nàng ở trên vòm trái đất này. 
Nàng là ai, là con của người nào? Làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 

3092. “Này Kassapa, không phải là lúc hỏi câu hỏi, khi vận may qua đi 
như vầy. Chàng ơi, chàng hãy đến. Cả hai chúng ta sẽ vui vầy ở khu ẩn cư của 
chúng ta. Chàng hãy đến. Khi thiếp ôm lấy chàng, chàng hãy tỏ ra khéo léo 
đối với các thú vui vầy.” 

3093. Nói xong điều này, nàng tiên nữ Alambusã kiều diêm, có sâc đẹp 
theo như ý muốn, dời gót, trong khi đang mong mỏi được kết thân với vị 
Isisinga. 


3094. Và vị ấy, đã tức tốc bước ra, đã làm đứt đoạn sự nô lực bị trì trệ, đã 
nẳm được nàng ấy ở các phần trên đầu, ở các bím tóc, và đã sờ mó. 


3095. Người mỹ nữ có sâc đẹp tuyệt vời đã xoay vị ấy lại và ôm chặt lấy. 
Phạm hạnh ở vị ấy đã tiêu hoại. Và như thế, tiên nữ Alambusã được hài lòng 
về điều ấy. 


3096. Bằng tâm ý, nàng tiên đã đi đến với Thiên Chủ Inda đang ngự tại 
khu vườn Nandana. Sau khi nhận biết ý định của nàng ấy, Maghavã, vị đứng 
đầu chư Thiên - 


3097. - đã tức tốc phái đi chiếc kiệu khiêng bâng vàng, có vật phụ tùng, 
có năm mươi mái che, có một ngàn tấm vải bao bọc. 

3098. Trong chiếc kiệu, người con gái đẹp đã đặt vị ấy vào ngực rồi giữ 
lại; nàng đã ôm chàng hầu như chỉ trong một chốc lát mà đã ba năm (trôi qua 
ở cõi nhân loại). 


3099. Thức giấc sau ba năm, vị Bà-la-môn, hết bị mê đâm, đã nhìn thấy 
các cây xanh ở xung quanh gian nhà thờ lửa, - 

3100. - khu rừng mới thay lá xum xuê, náo nhiệt bởi bầy chim cu cu. Và 
sau khi quan sát xung quanh, vị ấy đã tuôn những giọt nước mắt, than khóc 
ràng: 

3101. “Ta không có thể cúng tế, ta không có thể trì tụng các chú thuật, lễ 
tế thần lửa đã bị bỏ bê. Vậy ai đã quyến rũ tâm trước đây của ta vào việc phục 
vụ (các chuyện ô nhiêm)? 

3102. Người nào đã lấy đi pháp tích lũy được từ năng lực (Sa-môn) của ta 
trong khi ta sống ở trong rừng, tựa như đã lấy đi chiếc thuyền chứa đầy các 
loại châu báu ở ngoài biển khơi.” 
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3103. Ahante paricariyaya devarajena pesita, 
avadhim 1 cittam cittena pamãdã 2 tvam na bựjjhasi. 

3104. Imãni kira mam tăto kassapo anusãsati, 3 
kamalãsarisitthiyo 4 tãyo bujjhesi mãnava. 

3105. Ure gandãyo bựjjhesi tăyo bựjjhesi mãnava, 
iccãnusãsi mam 5 tãto yathã mam anukampako. 

3106. Tassãham vacanam nãkam pitu vuddhassa 6 sãsanam, 
aranne nimmanussamhi svặjja jhãyãmi 7 ekako. 

3107. Soham tathã karissãmi dhiratthu jĩvitena me, 
puna vã tãdiso hessam maranam vã me bhavissati. 

3108. Tassa tejanca 8 viriyanca dhitim 9 natvã suvaddhitam, 10 
sirasã aggahĩ pãde isisiủgam alambusã. 

3109. Mã me kựjjha n mahãvĩra mã me kựjjha mahãisi, 12 
mahã attho mayã ciọno tidasãnam yasassinam, 
tayã pakampitam 13 ãsi sabbam devapuram tadã. 

3110. Tãvatimsã ca ye devã tidasãnanca vãsavo, 

tvanca bhadde sukhĩ hohi gaccha kanne yathãsukham. 

3111. Tassa pãde gahetvãna katvã ca nam padakkhinam, 
anjalim paggahetvãna tamhã thãnã apakkami. 

3112. Yo tassã ãsi 14 pallanko sovanno sopavãhano, 15 
sauttaracchadapannãso sahassapatikatthato, 16 
tameva pallaủkamãruyha agã devãna santike. 

3113. Tamokkamiva ãyantim jalantim 17 vijjutam yathã, 
patĩto sumano vitto devindo adadã varam. 

3114. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 

na isipalobhikã 18 gacche etam sakka varam vare ”ti. 

Alambusặ)' ãtakam. 


1 avadhi - Syã; avadhĩ - PTS. 

2 pamãdo - Ma. 

3 anusăsate - PTS. 

4 sadisitthiyo - Ma. 

5 iccãnusãsimam - Syã. 

6 buddhassa - Syã; 
vaddhassa - PTS. 

7 svajja jhãyãmi - Ma, Syã; 
sv-ãjja-jjhãyãmi - PTS. 

8 tejam - Ma, Syã. 

9 dhitínca - PTS. 


10 avatthitam - Ma, Sya, PTS. 
n kujjhi-PTS. 

12 mahãise - Ma, Syã. 

13 samkampitam - Ma, Syã. 

14 yo ca tassãsi - Ma; 
yo ca tassãsi - PTS. 

15 sovaụnasopavãhano - PTS. 

16 patiyatthato - Ma, Syã, PTS. 
17 jalántam - PTS. 

18 nisippalobhikã - Ma; 
na isipalobhiyam - PTS. 
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523. Bôh Sanh Tiên Nữ Alambusa 


3103. “Thiếp được vị chúa của chư Thiên sai phái đến để phục vụ cho 
chàng. Thiếp đã phá hoại tâm bằng tâm. Do xao lãng, chàng đã không cảnh 
giác. 


3104. “Người cha yêu dấu Kassapa quả thật có dạy bảo ta những lời này: 
‘Này người trai trẻ, con hãy cảnh giác những phụ nữ như là đóa hoa sen ấy. 


3105. Con hãy cảnh giác các nàng có hai khối nhô lên ở ngực. Này người 
trai trẻ, con hãy cảnh giác các cô ấy.’ Là người có lòng thương tưởng đến ta, 
người cha yêu dấu đã dạy bảo ta như thế. 


3106. Ta đã không thực hiện lời nói của vị ấy, lời giảng dạy của người cha, 
của bậc trưởng thượng. Hôm nay, trong khu rừng vâng bóng người, ta đây 
chỉ một mình, ăn năn. 

3107. Ta đây sẽ làm như thế nào! Thật xấu hổ thay cho mạng sống của ta! 
Ta sẽ trở lại là người tu tập như trước đây, hay là ta sẽ chọn lấy cái chết?” 


3108. Sau khi biết được năng lực, sự tinh tấn, sự quả quyết đã được tăng 
trưởng tốt đẹp cho vị ấy, tiên nữ Alambusã đã đê đầu ở bàn chân của 
Isisiủga, (nói rằng): 


3109. “Thưa bậc đại hùng, xin ngài chớ giận thiếp. Thưa bậc đại ẩn sĩ, xin 
ngài chớ giận thiếp. Thiếp đã làm được lợi ích lớn lao cho chư Thiên cõi Tam 
Thập danh tiếng. Khi ấy, ngài đã làm cho toàn bộ Thiên giới bị rung chuyển.” 

3110. “Chư Thiên cõi Đạo Lợi và Thiên Chủ Vãsava của chư Thiên cõi Tam 
Thập, và nàng, này người nữ hiền thục, mong rằng nàng được an lành. Này 
cô gái, nàng hãy ra đi thoải mái.” 

3111. Sau khi nẳm lấy hai bàn chân của vị ẩn sĩ, và đi nhiễu vòng quanh vị 
ấy, nàng tiên đã châp tay lên và đã rời khỏi nơi ấy. 


3112. Đã có chiếc kiệu khiêng bằng vàng, có vật phụ tùng, có năm mươi 
mái che, có một ngàn tấm vải bao bọc hiện ra cho nàng ấy. Nàng tiên đã bước 
lên chiếc kiệu ấy và đi về trú xứ của chư Thiên. 


3113. Trong khi nàng ấy tiến đến tựa như cây đuốc đang cháy sáng giống 
như tia chớp, vị Chúa của chư Thiên sung sướng, có thiện ý, có tâm vui vẻ, đã 
ban cho nàng ấy điều ước muốn. 


3114. “Tâu Sakka, nếu ngài ban cho thiếp điều ước muốn, tâu vị chúa tể 
của tất cả sanh linh, thiếp có thể không phải đi quyến rũ ẩn sĩ. Tâu Sakka, 
thiếp chọn điều ước muốn ấy.” 

Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusã. [523] 
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4. SANKHAPALAƠATAKAM 


3115. Ariyãvakãsopi 1 pasannanetto 
manne bhavam pabbajito kulamhã, 
kathannu vittãni pahãya bhoge 
pabbaji nikkhamma gharã sapaíìna. 2 

3116. Sayam vimãnam naradeva disvã 
mahãnubhãvassa mahoragassa, 
disvãna puíínãna 3 mahãvipãkam 
saddhãyham pabbajitomhi rậja. 

3117. Na kãmakãmã na bhayã na dosã 
vãcam musã pabbajitã bhaụanti, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
sutvãna me jãyihitippasãdo. 

3118. Vãnijja 4 ratthãdhipa gacchamãno 
pathe addasãsimhi milãcaputte, 5 
pavaddhakãyam 6 uragam mahantam 
ãdãya gacchante pamodamãne. 

3119. Soham samãgamma janinda tehi 
samhatthalomo 7 avacasmim s bhĩto, 
kuhim ayam nĩyati bhĩmakãyo 
nãgena kim kãhatha bhojaputtă. 

3120. Nãgo ayam nĩyati bhojanattham 9 
pavaddhakãyo 10 urago mahanto, 
sãdunca thũlanca mudunca mamsam 
na tvam rasaíìnãsi videhaputta. 

3121. Ito mayam gantvã sakam niketam 11 
ãdãya satthãni vikopayitvã, 
mamsãni bhokkhãma 12 pamodamãnã 
mayam hi ve 13 sattavo pannagãnam. 

3122. Sace ayam nĩyati bhojanattham 
pavaddhakãyo urago mahanto, 
dadãmi vo balivaddãni 14 soỊasa 
nãgam imam muncatha bandhanasmã. 


1 ariyăvakãsosi - Ma, Syã. 

2 sapaníío - Syã. 

3 punnãnam - PTS. 

4 vaụijja - PTS. 

5 bhojaputte - Ma, Syã. 

6 pavaddhakãyam - Ma; 
pavattakãyam - PTS. 

7 pahatthalomo - Ma, Syã. 


8 avacamhi - Ma, Syã; avacasmi - PTS. 

9 bhojanatthã - Ma. 

10 pavaddhakãyo - Ma; 

11 niketanam - PTS. 

12 bhakkhãma - Ma, Syã. 

13 vo - Syã, PTS. 

14 balibaddãni - Ma; 
balibaddhãni - Syã. 
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4. LONG VƯƠNG SANKHAPALA 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị ẩn sĩ AỊãra) 

3115. “Với tướng hảo quang minh, đôi mât trong sáng, trầm nghĩ rằng 
ngài đã xuất thân từ gia đình danh giá. Thưa bậc có trí tuệ, vì lý do gì ngài đã 
dứt bỏ các tài sản của cải, đã lìa khỏi gia đình, và đã xuất gia?” 


3116. “’Tâu vị chúa của con người, sau khi tự mình nhìn thấy cung điện 
của Chúa Rồng có đại năng lực, sau khi nhìn thấy quả thành tựu lớn lao của 
các việc phước thiện, vì đức tin tôi đã xuất gia, tâu bệ hạ.” 


3117. “Không vì ham muốn các dục, không vì sợ hãi, không vì si mê mà 
các bậc xuất gia nói lời dối trá. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy cho 
trầm. Sau khi lâng nghe, niềm tịnh tín sẽ sanh lên cho trầm.” 


3118. “Tâu vị lãnh đạo đất nước, trong khi đi buôn bán, tôi đã nhìn thấy 
những đứa trẻ dã man đang vui mừng đi ở trên đường lộ, mang theo con thú 
loài bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. 


3119. Tâu vị chúa của loài người, tôi đây bị kinh hãi, có lông dựng đứng, 
đã đi đến gặp chúng và đã nói với chúng râng: ‘Con vật có cơ thể dễ sợ này bị 
đem đi đâu vậy? Này các trai làng, các người sẽ làm gì với con rân này?’ 


3120. ‘Con rân này bị đem đi vì mục đích thực phẩm. Nó là con thú loài 
bò sát to lớn có cơ thế đã phát triển. Và thịt (của nó) ngọt, béo, mềm. Này 
người con trai xứ Videha, ông không biết hương vị (của nó).’ 


3121. Từ nơi này, chúng tôi sẽ đi về chỗ ở của mình, sẽ cầm lấy các con 
dao, sẽ cắt ra, và sẽ vui mừng thưởng thức các miếng thịt. Bởi vì chúng tôi 
chính là những kẻ thù của các con rân.’ 


3122. ‘Nếu con vật này bị đem đi vì mục đích thực phẩm. Nó là con thú 
loài bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. Tôi biếu các người mười sáu con bò 
đực. Các người hãy phóng thích con rân này khỏi sự trói buộc.’ 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


524. Sankhapalajatakarn 


3123. Addhã hi no bhakkho ayam manãpo 
bahũ ca no uragã 1 bhuttapubbã, 
karoma te tam vacanam aỊãra 
mittanca no hohi videhaputta. 

3124. Tadassu te bandhanã mocayimsu 
yam natthuto patimokkhassa pãse, 
mutto ca so bandhanã nãgarậjã 
pakkãmi pãcĩnamukho muhuttam. 

3125. Gantvãna pãcĩnamukho muhuttam 
punnehi nettehi pãlokayĩ mam, 
tadassaham 2 pitthito anvagacchim 3 
dasangubm 4 anjalim paggahetvã. 

3126. Gaccheva kho tvam taramãnarũpo 
mã tam amittã punaraggahesum, 
dukkho 5 hi luddehi punã samãgamo 
adassanam bhojaputtãna gaccha. 

3127. Agamãsi so rahadam vippasannam 
nĩlobhãsam ramanĩyam sutittham, 
samotatam 6 jambuhi vetasãhi 7 
pãvekkhi nittinnabhayo patĩto. 

3128. So tam pavissa na cirassa nãgo 
dibbena me pãturahũ 8 janinda, 
upatthahi mam pitaram va putto 
hadayangamam kannasukham bhananto. 

3129. Tvam mesi mãtã ca pitã 9 aỊãra 
abbhantaro pãnadado sahãyo, 
sakanca iddhim patilãbhitosmi 10 
aỊãra passa me nivesanãni, 
pahũtabhakkham bahu annapãnam 
masakkasãram viya vãsavassa. 

3130. Tam bhũmibhãgehi upetarũpam 
asakkharã ceva mudũ subhã ca, 
nĩcatinã 11 apparajã ca bhũmi 
pãsãdikã yattha jahanti sokam. 

3131. Anãvakũlã 12 veỊuriyũpanĩlã 
cãtuddisam 13 ambavanam surammam, 
pakkã ca pesĩ ca phalã suphullã 
niccotukã dhãrayantĩ phalãni. 


1 oragã - Syã. 

2 tadãssaham - Ma. 

3 anvaganchim - PTS. 

4 dasangulĩ - Syã. 

5 dakkho - Syã. 

6 samonatam - Syã. 

7 vedisăhi - Syã. 

8 pãturahum - Ma. 


9 pitã ca - PTS. 

10 patilãbhakosmi - Ma, Syă. 

11 nĩcattinã - Ma; 
nĩcãtinã - Syã, PTS. 

12 anãvakulã - Ma, PTS; 
anãvakalã - Syã. 

13 catuddisam - Ma, Syã, PTS. 
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524. Bổn Sanh Long Vương Saúkhapala 


3123. ‘Quả thật, món ăn này mới hợp ý chúng tôi. 

Và những loài bò sát, đối với chúng tôi đã được ăn trước đây nhiều rồi. 
Này ông AỊãra, chúng tôi làm theo lời nói ấy của ông. 

Này người con trai xứ Videha, ông hãy là bạn của chúng tôi.’ 

3124. Tất nhiên, bọn chúng đã phóng thích con rân khỏi sự trói buộc, 
là sự vướng mâc vào sợi dây đã được xuyên qua lỗ mũi của con rắn. 

Và được tự do khỏi sự trói buộc, con rẳn chúa ấy 

đã mau chóng trườn đi, với mặt hướng về phía đông. 


3125. Sau khi đã mau chóng trườn đi, với mặt hướng về phía đông, 
con rân đã ngước nhìn tôi với hai mắt đãm lệ. 

Khi ấy, tôi đã đi theo phía sau của con rân, 

sau khi đã đưa lên mười ngón tay được châp lại, (nói rằng): 

3126. ‘Ngươi hãy mau mau đi đi. 

Chớ để các kẻ thù bât lại ngươi lần nữa. 

Bởi vì, việc gặp lại những kẻ tàn bạo lần nữa thì khổ lẳm. 

Ngươi hãy đi khuất tầm nhìn của những gã trai làng.’ 

3127. Con rân đã đi đến một hồ nước trong veo, 
có màu nước xanh, đáng yêu, có bến tâm xinh, 

được trải dài với những cây mận và những cây lau sậy. 

Với nỗi sợ hãi đã qua đi, con rân đã hớn hở trườn vào hồ nước. 

3128. Sau khi trườn vào hồ nước không bao lâu, tâu vị chúa của loài 
người, con rắn ấy đã hiện ra trước mặt tôi với dáng vóc thiên thần. Con rân 
đã phục vụ cho tôi, tựa như đứa con trai phục vụ người cha, trong lúc thốt ra 
lời nói thấm vào trái tim, thoải mái lỗ tai. 

3129. ‘Này AỊãra, ông là người mẹ, là người cha của ta, 

là máu thịt, là người đã ban cho mạng sống, là người cộng sự của ta. 

Và ta đã đạt lại thần lực của mình. 

Này AỊãra, ông hãy xem các chỗ trú ngụ của ta, 

có vô số thức ăn, có nhiều cơm nước, 

tựa như cung điện Masakkasãra của Thiên Chủ Vãsava. 

3130. Nơi ấy có hình thức được cấu trúc với nhiều phần đất. 

Các phần đất ấy không có sỏi, êm ái, và xinh đẹp, 

có các loài cỏ thấp, và mặt đất không có bụi, 

tạo ra sự dễ chịu; là nơi mọi người buông bỏ sầu muộn. 

3131. Không bị lồi lõm, (có hồ nước) gần như màu xanh ngọc bích, 
ở bốn hướng có rừng xoài vô cùng đáng yêu, 

với những chùm trái chín có trái vô cùng xum xuê, 
quanh năm thường xuyên trĩu nặng những trái cây. 
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524. Sankhapalajatakarn 


3132. Tesam vanãnam naradeva majjhe 
nivesanam bhassarasannikãsam, 
rajataggaỊam soọọa 1 mayam uỊãram 
pabhãsati 2 vijjurivantalikkhe. 

3133. Manimayã sovannamayã 3 uỊãrã 
anekacittã satatam sunimmitã, 
paripũrã 4 kannãhi alankatăhi 
sovanna 5 kãyũradharãhi rặja. 

3134. So sankhapãlo taramãnarũpo 
pãsãdamãruyha anomavanno, 
sahassathambham atulãnubhãvam 
yatthassa bhariyã mahesĩ ahosi. 

3135. Ekã ca nãrĩ taramãnarũpã 

ãdãya veỊuriyamayam mahaggham, 
subham manim jãtimantũpapannam 
acoditã ãsanamabbhihãsi. 

3136. Tato mam urago hatthe 6 gahetvã 
nisĩdayĩ pamukhamãsanasmim, 7 
idamãsanam atra bhavam nisĩdatu 
bhavanhi me annatãro garũnam. 

3137. Annã ca nãrĩ taramãnarũpã 
ãdãya vãrim upasankamitvã, 
pãdãni pakkhãlayi me janinda 
bhariyãva s bhattu patino piyassa. 

3138. Aparã ca nãrĩ taramãnarũpã 
paggayha sovannamayãya 9 pătiyã, 
anekasũpam vividham viyanjanam 
upanãmayĩ bhatta manunnarũpam. 

3139. Turiyehi mam bhãrata bhuttabhattam 10 
upatthahum bhattu mano viditvă, 
tatuttarim mam nipatĩ mahantam 
dibbehi kãmehi anappakehi. 

3140. Bhariyã mametã tisatã aỊãra 
sabbattamajjhã n padumuttarãbhã, 
ãịãra etãsu 12 te kãmakãro 13 
dadãmi te tă paricãrayassu. 


1 sovanụa - Ma, Syã, PTS. 

2 obhãsatĩ - Ma, PTS; 
obhãsati - Syã. 

3 soụnamayã - Ma. 

4 paripũra - PTS. 

5 suvaụna - Ma, Syă, PTS. 

6 hatthe urago - Syã. 


pãmukhaãsanasmim - Ma; pãmukhãasanasmim - Syã. 

8 bhariyã ca - PTS. 

9 sovannamayã - PTS. 

10 bhuttávantam - Ma, Syã, PTS. 

11 sabb’ atthamajjhã - PTS. 

12 etãssu - Ma; etã su - PTS. 

13 kãmakãrã - Ma, Syã. 
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524. Bổn Sanh Long Vương Saúkhapala 


3132. ‘Tâu vị chúa của con người, ở giữa các khu rừng ấy là nơi trú ngụ có 
vẻ ngoài rực rỡ, cao quý làm bâng vàng, có chốt cửa bâng bạc, phát sáng tựa 
như tia chớp ở không trung. 


3133. Tâu bệ hạ, (các gian phòng) được làm bằng ngọc ma-ni, được làm 
bâng vàng, cao quý, có nhiều tranh vẽ thường xuyên khéo được hóa hiện ra, 
được đông đúc với các thiếu nữ đã được trang điểm, có mang các vòng vàng ở 
cánh tay. 


3134. Vị Sankhapãla ấy, có sâc đẹp hoàn hảo, đã vội vã bước lên tòa lâu 
đài có sự uy nghi không thể sánh bằng với một ngàn cột trụ, nơi ấy hoàng 
hậu, người vợ của vị ấy, cư ngụ. 


3135. Và một nữ nhân, không được sai bảo, đã vội vã cầm lấy và mang lại 
chiếc ghế xinh đẹp, làm bảng ngọc bích, vô cùng giá trị, được gân viên ngọc 
ma-ni nguyên chất. 


3136. Kế đó, vị Long Vương đã cầm lấy tôi ở bàn tay 
và đã mời tôi ngồi vào chiếc ghế cao nhất (nói rằng): 
‘Thưa ngài, hãy ngồi ở chiếc ghế này tại đây, 
bởi vì ngài là một trong những vị quan trọng đối với ta.’ 


3137. Và một nữ nhân khác đã vội vã 
lấy nước mang đến gần 

và đã rửa sạch hai bàn chân của tôi, tâu vị chúa của loài người, 
tựa như người vợ rửa chân cho người chồng, người chủ nhân yêu quý. 


3138. Và một nữ nhân khác nữa đã vội vã 
trình lên chiếc đĩa làm bằng vàng, 
và đã dâng bữa ăn có hình thức hấp dẫn, 
với nhiều xúp, với nhiều loại thức ăn phụ. 


3139. Tâu vị cai quản đất nước, khi tôi đã ăn xong bữa ăn, biết được tâm ý 
của chồng, các nàng đã phục vụ tôi bằng các loại nhạc cụ. Chúa rồng đã cung 
phụng tôi còn lớn lao hơn thế nữa bằng các dục của cõi Trời không phải là ít, 
(nói ràng): 


3140. ‘Thưa ngài AỊãra, ba trăm nàng này là những người vợ của ta, tất cả 
đều có lưng ong, có sự rạng rỡ vượt trội hoa sen. Thưa AỊãra, các nàng sẽ 
phục vụ dục lạc cho ngài. Ta ban tặng các nàng đến ngài. Ngài hãy để cho các 
nàng ấy hầu hạ.’ 
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3141. Samvaccharam dibbarasãnubhutvã 
tadassaham' uttarim paccabhãsim, 2 
nãgassidam kinti kathanca laddham 
kathajjhagamãsi vimãnasettham. 

3142. Adhicca laddham parinãmajante 
sayam katam udãhu devehi dinnam, 
pucchãmi tam 3 nãgarặjetamattham 
kathajjhagamãsi vimãnasettham. 

3143. Nãdhicca laddham na parinãmajam me 
na sayam katam napi 4 devehi dinnam, 
sakehi kammehi apãpakehi 
puníìehi me laddhamidam vimãnam. 

3144. Kinte vatam kim pana brahmacariyam 
kissa suciọnassa ayam vipãko, 
akkhãhi me nãgarậjetamattham 
kathannu te laddhamidam vimãnam. 

3145. Rặjã ahosim magadhãnamissaro 
duyyodhano nãma mahãnubhãvo, 
so ittaram jĩvitam samviditvã 
asassatam viparinãmadhammam. 

3146. Annanca pãnanca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim, 5 
opãnabhũtam me gharam tadãsi 
santappitã samanabrãhmanã ca. 

3147. Mãlanca gandhanca vilepananca 
padĩpiyam 6 yãnamupassayanca, 
acchãdanam sayanam 7 athannapãnam 
sakkacca dãnãni adamha tattha. 8 

3148. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipãko, 

teneva me laddhamidam vimãnam 
pahũtabhakkham bahuannapãnam, 
naccehi gĩtehi cupetarũpam 9 
ciratthitikam na ca sassatãyam. 

3149. Appãnubhăvã tam mahãnubhãvam 
tejassinam hanti atejavanto, 
kimeva dãthãvudha kim paticca 
hatthatthamãganchi 10 vanibbakãnam. 11 


1 tadãssuham - Ma, Syă. 

2 uttarimajjhabhãsim - Ma; 
uttari paccabhãsim - Syã. 

3 te - PTS. 

4 nãpi - Ma, Syã. 

5 adasi - PTS. 

6 padĩpayam - Syã. 


seyyam - Ma, Syã. 

8 Ayam găthã PTS potthake natthi, 

9 upetarũpam - PTS. 

10 hatthattamãgacchi - Ma; 
hatthatthamãgacchi - Syã. 

11 vanibbakãnam - Ma, Syã, PTS. 
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3141. Sau khi hưởng thụ hương vị (ngũ dục) ở cõi Trời một năm, 

khi ấy, tôi đã hỏi vị này nhiều hơn nữa (rằng): 

‘Việc này của Long Vương là như thế nào? Và đã đạt được như thế nào? 

Làm thế nào ngài đã có được cung điện tuyệt vời? 

3142. Cung điện đã đạt được do ngẫu nhiên, đã được sanh lên dành riêng 
cho ngài, đã được tự thân làm ra, hay là đã được chư Thiên ban tặng? Thưa 
Long Vương, tôi hỏi ngài về sự việc này. Làm thế nào ngài đã có được cung 
điện tuyệt vời?’ 

3143. ‘Nó không phải đã đạt được do ngẫu nhiên, không phải đã được 
sanh lên dành riêng cho ta, không phải đã được tự thân tạo ra, cũng không 
phải đã được chư Thiên ban tặng. Ta đã đạt được cung điện này nhờ vào các 
việc phước thiện, nhờ vào các hành động không xấu xa của bản thân.’ 

3144. ‘Sự hành trì của ngài là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của ngài là gì? 

Quả thành tựu này là của việc nào đã khéo được thực hành? 

Thưa Long Vương, tôi hỏi ngài về sự việc này. 

Làm thế nào ngài đã có được cung điện tuyệt vời này?’ 


3145. ‘Ta đã là vị vua, vị chúa tể của xứMagadha, 
tên là Duyyodhana có đại oai lực. 

Ta đây đã biết được mạng sống là ngấn ngủi, 
không thường còn, có tính chất biến hoại. 


3146. Có tâm tịnh tín, ta đã bố thí rộng rãi vật thí, cơm ăn, và nước uống 
một cách trân trọng. Khi ấy, ngôi nhà của ta đã có hình thức như là cái giếng 
nước, và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 


3147. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng, 

như là tràng hoa, hương thơm, và dầu thoa, 

đèn đuốc, xe thuyền, và chỗ trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


3148. Việc ấy đã là sự hành trì của ta. Việc ấy còn là Phạm hạnh của ta. 
Quả thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. 

Chính nhờ vào việc ấy, ta đã có được cung điện tuyệt vời này, 
có vô SỐ thức ăn, có nhiều cơm nước, 
và có hình thức được cung ứng với các điệu vũ lời ca; 
việc này được tồn tại lâu dài, nhưng không vĩnh viễn.’ 


3149. ‘Tại vì sao mà những kẻ không có uy quyền, có năng lực ít ỏi lại có 
thể hành hạ ngài là người có uy quyền, có đại oai lực? Thưa vị có răng nanh là 
vũ khí, liên quan đến điều gì mà ngài đã phải chịu nẳm yên ở trong tay của 
những kẻ cùng khổ? 
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3150. Bhayannu te anvagatam mahantam 
tejonu te nãnvagam dantamũlam, 
kimeva dãthãvudha kim paticca 
kilesamãpajji vanibbakãnam. 


3151. Na me bhayam anvagatam mahantam 
tejo na sakkã mama tehi hantum, 1 
satanca dhammãni sukittitãni 
samuddavelãva duraccayãni. 

3152. Cãtuddasim pancadasim c’ aỊãra 2 
uposatham niccamupãvasãmi, 
athãgamum soỊasa bhojaputtã 
rajjum gahetvãna daỊhanca pãsam. 

3153. Bhetvãna nãsam atikassa rajjum 
nayimsu mam samparigayha 3 luddã, 
etãdisam dukkhamaham titikkham 4 
uposatham appatikopayanto. 

3154. Ekãyane tam pathe addasamsu 5 
balena vannena c’ upetarũpam, 6 
siriyã ca 7 paíĩnãya ca bhãvitosi 
kimatthiyam 8 nãga tapo karosi. 

3155. Na puttahetu na dhanassa hetu 
na ãyuno cãpi aỊãra hetu, 
manusassayonim abhipatthayãno 
tasmã parakkamma tapo karomi. 

3156. Tvam lohitakkho vihatantaramso 
alankato kappitakesamassu, 
surosito lohitacandanena 
gandhabbarậjãva disã pabhãsasi. 

3157. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
sabbehi kãmehi samangibhũto, 
pucchãmi tam nãgarặjetamattham 
seyyo ito kena manussaloko. 


1 tebhihantum - Syã. 

2 aỊãra - Ma, Syã. 

3 sampatiggayha - PTS. 

4 titikkhim - Ma. 


5 addasãsim - PTS. 

6 upetarũpãm - Ma, PTS. 

7 siriyã - Ma, Syã. 

8 kim patthayam - Ma. 
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3150. Phải chăng uy lực của ngài đã đi theo nỗi sợ hãi lớn lao? Tại vì sao 
mà uy lực của ngài không đi vào gốc rễ của chiếc răng? Thưa vị có răng nanh 
là vũ khí, liên quan đến điều gì mà ngài đã phải chịu sự quấy nhiêu của 
những kẻ cùng khổ?’ 


3151. ‘Uy lực của ta đã không đi theo nỗi sợ hãi lớn lao. Uy lực của ta 
không thể bị hủy hoại bởi bọn chúng. Các lời giáo huấn của các bậc thiện 
nhân đã khéo được thuyết giảng là không thể vi phạm, tựa như bờ biển là 
không thể vượt qua. 


3152. Này AỊãra, vào ngày mười bốn và ngày mười lăm, 
ta thường xuyên thực hành ngày trai giới. 

Khi ấy, mười sáu gã trai làng đã đi đến 
mang theo dây thừng và lưới bẫy châc chắn. 


3153. Sau khi đâm thủng lỗ mũi và xuyên sợi dây qua, 
những kẻ tàn bạo đã nẳm lấy ta và lôi ta đi. 

Ta đã chịu đựng sự khổ đau như thế ấy, 
trong khi không làm hư hoại ngày trai giới.’ 


3154. ‘Bọn trai làng đã nhìn thấy ngài trên đường đi, ở lối đi bộ 
với vóc dáng đầy đủ sức mạnh và sâc đẹp. 

Ngài đã được thành tựu về quyền uy và trí tuệ, 

thưa Long Vương, vì mục đích gì mà ngài thực hành khổ hạnh?’ 


3155. ‘Không vì nguyên nhân con trai, không vì nguyên nhân tài sản, 

và cũng không vì nguyên nhân tuổi thọ, này AỊãra, 

trong khi ước nguyện về bản thể loài người, 

sau khi nỗ lực vì điều ấy, ta đã thực hành hạnh khâc khổ.’ 1 


3156. ‘Với mât đỏ ngầu, với bờ vai rộng, 
đã được trang điểm, có râu tóc đã được chăm sóc, 
khéo được thoa trầm hương đỏ, 

ngài tỏa sáng các phương tựa như vị vua của các Càn-thát-bà. 


3157. Ngài đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực, 
được phú cho tất cả các dục. 

Thưa Long Vương, tôi hỏi ngài ý nghĩa này, 
thế giới loài người tốt hơn nơi này bởi điều gì?’ 


1 Các câu kệ 3155 - 3158 tương tự như các câu kệ 2495 - 2498 ở các trang 62 và 64. 
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3158. ÃỊãra 1 nãnnatra manussalokã 
suddhi vã 2 samvijjati sannamo 3 vã, 
ahanca laddhãna manussayonim 
kãhãmi jãtimaranassa antam. 

3159. Samvaccharo me usito 4 tavantike 
annena pãnena upatthitosmi, 
ãmantayitvãna paỊemi 5 nãga 
cirappavutthosmi 6 aham janinda. 

3160. Puttã ca dãrã c’ anựjĩvino ca 7 
niccãnusitthã upatitthate tam, 
kaccinnu te nãbhisamsittha 8 koci 
piyanhi me dassanam tuyhaỊãra. 9 

3161. Yathãpi mãtũ ca pitũ agãre 10 
putto piyo pativihito vaseyya, 11 
tatopi mayham idha meva seyyo 
cittam hi te nãga mayĩ pasannam. 

3162. Manĩ mamam vijjati lohitanko 12 
dhanãharo maniratanam uỊãram, 
ãdãya tam 13 gaccha sakam niketam 
laddhã dhanam tam manimossajassu. 14 

3163. Ditthã mayã mãnusikãpi kãmã 
asassatã viparinãmadhammã, 
ãdĩnavam kãmagunesu disvã 
saddhãyaham pabbajitomhi rậja. 

3164. Dumapphalãneva 15 patanti mãnavã 
daharã ca vuddhã 16 ca sarirabhedã, 
etampi disvã pabbajitomhi rậja. 
apannakam samannameva seyyo. 

3165. Addhã have sevitabbã sapannã 
bahussutã ye bahuthãnacintino, 
nãganca sutvãna tavancaỊãra 17 
kãhãmi puíĩnãni anappakãni. 


1 aỊãra - Ma, Syă, PTS. 

2 suddhĩ va - Ma, Syă; suddhĩ ca - PTS. 

3 samyamo - Ma, Syã. 

4 vasato - Ma, Syã; vusito - PTS. 

5 palemi - Ma, Syă, PTS. 

6 cirappavutthosmi - Ma, Syã. 

7 dãrã anujĩvino ca - Ma, Syã. 

8 tam nãbhisapittha - Ma. 

9 tuyham aỊãra - Ma; tuyha aỊãra - Syã. 


10 yathãpi mãtu ca pitu agãre - Syã; 
yathă ca mãtã ca pită c’ agãre - PTS. 

11 va seyyo - PTS. 

12 lohitaủgo - Syã. 

13 tvam - Ma, Syã. 

14 manim ussajassu - PTS. 

15 dumapphalãnĩva - Ma. 

16 vuddhă - Syã. 

17 tuvancaỊãra - Syã. 
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3158. ‘Này AỊãra, ngoại trừthếgiới loài người, không nơi nào khác 
được tìm thấy sự trong sạch và sự tự kiềm chế. 

Và ta sau khi đạt được bản thể loài người, 
sẽ thực hiện việc chấm dứt sanh tử.’ 


3159. ‘Một năm qua tôi được sống bên cạnh ngài, 
tôi được phục vụ cơm ăn nước uống. 

Thưa Long Vương, sau khi thông báo thì tôi ra đi. 
Tâu vị chúa của loài người, tôi sống xa nhà đã lâu.’ 


3160. ‘Vợ, các con, và những người sống phụ thuộc 
thường xuyên được giáo huấn, có thể phục vụ ông. 

Phải chăng không người nào đã mắng nhiếc ông? 

Bởi vì, này AỊãra, việc nhìn thấy ông là điều yêu thích của ta.’ 


3161. ‘Cũng giống như người mẹ và người cha ở gia đình, 

người con trai sống, được yêu thương, được chăm sóc; 

tuy nhiên, đối với tôi, chính nơi này là tốt hơn nơi ấy, 

bởi vì, thưa Long Vương, tâm của ngài được tịnh tín ở nơi tôi.’ 


3162. ‘Viên ngọc ma-ni của ta được biết là viên hồng ngọc, 
bảo vật ma-ni cao quý là vật mang lại tài sản. 

Ông hãy cầm lấy nó và đi về chỗ ở của mình. 

Sau khi đạt được tài sản, ông hãy trả lại viên ngọc ma-ni ấy.’ 


3163. Tôi nhìn thấy các dục thuộc về nhân loại 
là không thường còn, có tính chất biến hoại. 
Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, 
vì đức tin tôi đã xuất gia, tâu bệ hạ. 


3164. Tựa như các trái ở trên cây rụng xuống, loài người, 
ở tuổi non trẻ và già cả, khi có sự tan rã thân xác đều ngã xuống. 
Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy điều ấy, tôi đã xuất gia. 

Chỉ có đời sống Sa-môn không có lỗi lầm là tốt hơn.” 


3165. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Này AỊãra, sau khi lắng nghe vị Long Vương và ngài, 
trâm sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 
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3166. Addhã have sevitabbã sapannã 
bahussutã ye bahuthãnacintino, 
nãganca sutvãna mamanca rậja 
karohi punnãhi punnãni anappakãnĩ ”ti. 

Sankhapãlajãtakam. 


5. CULLASUTASOMAƠATAKAM 1 


3167. Ãmantayãmi nigamam 
mittãmacce pãrisajje ca, 2 
sirasmim palitam jãtam 
pabbajjam dãni rocaham. 

3168. Abhum me kathannu bhanasi 
sallam me deva urasi kappesi, 3 
sattasatã te bhariyã 
kathannu te tã bhavissanti. 

3169. Pannãyihinti etă 

daharã aníìampi tã gamissanti, 
sagganca patthayãno 
tenãham 4 pabbajissãmi. 

3170. Dulladdham me ãsi sutasoma 
yassa te homaham mãtã, 
yam me vilapantiyã 
anapekkho pabbajasi deva. 

3171. Dulladdham me ãsi sutasoma 
yannam 5 aham vijãyissam, 
yam me vilapattiyã 
anapekkho pabbajasi deva. 

3172. Ko nãmeso dhammo sutasoma 
kã ca nãma pabbajjã, 

yam no amhe jiọne 6 
anapekkho pabbajasi deva. 

3173. Puttãpi tuyham bahavo 
daharã appattayobbanã, 
manjũ te 7 tam apassantã 
manne dukkham nigacchanti. 


cũỊasutasomạịãtakam - Ma. 
parissaje - Ma; parĩsaje - PTS. 
kampesi - PTS. 

tena aham - Ma; tena-m-aham - PTS. 


yam tam - Ma, Syã, PTS. 
yam no amhe jinụe pahãya - Syã, 
tepi - Ma, Syã. 
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3166. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Tâu bệ hạ, sau khi lâng nghe vị Long Vương và tôi, 
bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không phải là ít.” 

Bổn Sanh Long Vương Sankhapãla. [524] 


5. TIẼU BỔN SANH SUTASOMA 


(Lời tuyên bố của đức vua Sutasoma) 

3167. “Trẫm thông báo cho cư dân ở phố thị, 

các thân hữu và các quan đại thần trong cuộc họp, 
ở trên đầu (của trầm) có sợi tóc bạc đã xuất hiện, 
giờ đây trầm đã vui thích sự xuất gia.” 

(Lời can gián của vị quan) 

3168. “Tại sao bệ hạ lại nói với thần về điều thua thiệt? 
Tâu bệ hạ, bệ hạ đã câm mũi tên vào ngực của thần. 

Bệ hạ có bảy trăm người vợ, 

các nàng ấy của bệ hạ sẽ như thế nào?” 

3169. “Các nàng ấy sẽ biết (việc của họ), 
còn trẻ, các nàng sẽ đi theo người khác. 

Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trầm sẽ xuất gia.” 

(Lời mẫu hậu) 

3170. “Điều đạt được xấu xa đã có cho ta! Này Sutasoma, 
khi ta là mẹ của ngài đây, 

là việc trong khi mẹ đang than khóc 
mà con xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 

3171. Điều đạt được xấu xa đã có cho ta! Này Sutasoma, 
là việc ta đã hạ sinh ra ngài đây, 

là việc trong khi mẹ đang than khóc 

mà con xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ.” 

(Lời phụ hoàng) 

3172. “Cái gì gọi là đạo lý ấy? Này Sutasoma, 
và cái gì gọi là việc xuất gia? 

Là việc mẹ cha đây thì già cả, 

mà con xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3173. Con còn có nhiều người con trai, 
còn trẻ, chưa đến tuổi thành niên. 

Chúng là đáng yêu, trong lúc không nhìn thấy con, 
cha nghĩ rằng, chúng rơi vào cảnh khổ đau.” 
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3174. Puttehi ca me etehi 
daharehi appattayobbanehi, 
manjũhi sabbehipi tumhehi 
cirampi thatvă vinãbhăvo. 1 

3175. Chinnam nu tuyham hadayam 
ãdu 2 karunã ca natthi amhesu, 
yam no vikkandantiyo 3 
anapekkho pabbajasi deva. 

3176. Na ca mayham chinnam hadayam 
atthi karunãpi mayham tumhesu, 
sagganca patthayãno 4 
tenãham pabbajissãmi. 

3177. Dulladdham me ãsi sutasoma 
yassa te aham bhariyã, 

yam me vilapantiyã 
anapekkho pabbajasi deva. 

3178. Dulladdham me ãsi sutasoma 
yassa te aham bhariyã, 

yarn me kucchipatisandhim 5 
anapekkho pabbajasi deva. 

3179. Paripakko me gabbho 
kucchigato yãva nam vijãyãmi, 
mãham eko vidhavã 

pacchã dukkhãni addakkhim. 

3180. Paripakko te gabbho 
kucchigato ingha tvam 6 vijãyassu, 
puttam anomavaọnam 

tam hitvã pabbajissãmi. 

3181. Mã tvam cande rudi 

mã soci vanatimiramattakkhi, 
ãroha varapãsãdam 7 
anapekkho aham gamissãmi. 

3182. Ko tam amma kopesi 

kim rodasi pekkhasi ca mam bãỊham, 
kam avajjham ghătemi 8 
nãtĩnam udikkhamãnãnam. 


1 vinãsabhãvo - Ma. 

2 adu te - Ma; ãdũ - Syã. 

3 vikandantiyo - Ma, Syã; pi kandantiyo - PTS. 

4 patthayamãno - Syă. 


5 mam kucchimatim santim - PTS. 

6 ingha nam - PTS. 

7 ãroha ca pãsãdam - PTS. 

8 ghãtemi kam avajjham - PTS.' 
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3174. “Và với những người con này của trầm, 
còn trẻ, chưa đến tuổi thành niên, 
đáng yêu, thậm chí với tất cả, với cha mẹ, 
sau khi sống chung đã lâu thì có sự chia lìa.” 


(Lời các cung phi) 

3175. “Trái tim chàng có bị vỡ tan? 

Hay là lòng thương xót của chàng không có cho chúng thiếp? 

Là việc chúng thiếp đang khóc thét, 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ.” 


3176. “Trái tim của trầm bị vỡ tan. 

Lòng thương xót của trầm cũng có cho các nàng. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 
vì thế, trầm sẽ xuất gia.” 


(Lời hoàng hậu) 

3177. “Điều đạt được xấu xa đã có cho thiếp! Này Sutasoma, 

khi thiếp là vợ của ngài đây, 

là việc trong khi thiếp đang than khóc 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3178. Điều đạt được xấu xa đã có cho thiếp! Này Sutasoma, 

khi thiếp là vợ của ngài đây, 

là việc bụng mang dạ chửa của thiếp, 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3179. Bào thai, thai nhi của thiếp đã đủ ngày. Cho đến lúc thiếp hạ sanh 
ra hài nhi ấy, chớ để thiếp một mình, góa phụ, thiếp đã nhìn thấy các nỗi khổ 
sở sau này.” 


3180. “Bào thai, thai nhi của nàng đã đủ ngày. Nào, nàng hãy sanh ra đứa 
con trai có sâc đẹp hoàn hảo. Sau khi lìa bỏ nó, trầm sẽ xuất gia. 


3181. Này hoàng hậu Candã, nàng chớ khóc lóc. 

Hỡi nàng có cặp mât đen tuyền (như bông hoa kannika ) của núi rừng, 
nàng hãy bước lên tòa lâu đài cao quý. 

Trẫm sẽ ra đi, chẳng đoái hoài.” 


(Lời hoàng tử cả) 

3182. “Thưa mẹ, người nào đã làm cho mẹ giận? 

Vì sao mẹ khóc lóc và nhìn con chăm chăm? 

Trong số các thân quyến đang xem xét, 

con sẽ giết chết kẻ nào, dầu kẻ ấy không thể bị giết?” 


209 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


525. Cullasutasomcỹatakarn 


3183. Na hi so sakkã hantum 
vijitãvĩ' yo mam tăta kopesi, 
pitã te mam tăta avaca 
anapekkho aham gamissãmi. 

3184. Yãham 2 pubbe niyyãmi 3 
uyyãnam kunjare 4 ca yodhemi, 
sutasome pabbajite 
kathannudãni karissãmi. 

3185. Mãtu ca 5 me rudantyã 6 
jetthassa ca bhãtuno akãmassa, 
hatthepi te gahessam 7 

na hi gacchasi 8 no akãmãnam. 

3186. Utthehi tvam dhãti 

imam kumãram ramehi annattha, 
mã me paripanthamakã 9 
saggam mama patthayãnassa. 

3187. Yannũnimam dadeyyam 10 pabhankaram 
ko nu me iminã attho, 11 
sutasome pabbajite 
kinnu me tam 12 karissãmi. 

3188. Koso ca tuyham vipulo 
kotthãgãranca tuyham paripũram, 
pathavĩ 13 ca tuyham vijitã 
ramassu mã pabbajassu 14 deva. 

3189. Koso ca 15 tuyham vipulo 
kotthãgãranca mayham paripũram, 
pathavĩ ca mayham vijitã 
tam 16 hitvã pabbajissãmi. 

3190. Mayhampi dhanam pahũtam 
sankhyãtum 17 nopi deva sakkomi, 
tam deva te dadãmi sabbampi 18 
ramassu mã pabbaja 19 deva. 


1 jĩvitãvĩ - PTS. 

2 yoham - Ma, Syã, PTS. 

3 pubbe rathena yãmi - Syã. 

4 mattakuíĩjare - Ma, Syă, PTS. 

5 mãtucca - Ma, PTS. 

6 rudatyã - PTS. 

7 gahissam - Syã. 

8 ganchisi - PTS. 

9 paripanthamakãsi - Ma, Syã. 

10 jaheyyam - PTS. 

11 ko nu me iminãttho - Ma; 
ko nu me n’ attho - PTS. 


12 menam - Ma, Syã; 
me nam - PTS. 

13 pathavĩ - Syã. 

14 pabbaii - Ma, Syã; 
pabbaja - PTS. 

15 koso - PTS. 

16 nam - PTS. 

17 sankhãtum - Ma, Syã, PTS. 

18 tam te dadãmi sabbampi - Ma, Syã; 
tan te dadãmi sabbam - PTS. 

19 pabbaji - Ma, Syã. 
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3183. “Bởi vì vị ấy không thể giết chết được, 
này con yêu, vị vua chiến thâng đã làm mẹ giận. 
Này con yêu, cha của con đã nói với mẹ rằng: 
‘Trẫm sẽ ra đi, chẳng đoái hoài.’” 


3184. “Trước đây, con đã được (vua cha) đưa đến 
vườn hoa và chiến đấu với các con voi. 

Khi (vua cha) Sutasoma đã xuất gia, 
vậy giờ đây, con sẽ làm thế nào?” 


(Lời hoàng tử nhỏ) 

3185. “Trong khi mẹ của con khóc lóc, 

và anh của con không muốn, 

con cũng có thể nẳm cha ở cánh tay, 

cha không sao đi được khi chúng con không muốn.” 


3186. “Này nhũ mẫu, bà hãy đứng lên. 

Hãy cho đứa trẻ trai này vui đùa ở nơi khác, 
Chớ để nó tạo ra sự chướng ngại cho trầm, 
trong khi trầm đang ước nguyện cõi Trời.” 


(Lời bà nhũ mẫu) 

3187. “Có lẽ tôi nên cho đi cái vật chiếu sáng này. 
Lợi ích gì cho tôi với vật này? 

Khi (đức vua) Sutasoma đã xuất gia, 
không lẽ tôi sẽ sử dụng vật ấy cho tôi?” 


(Lời vị đại tướng) 

3188. “Kho tàng của bệ hạ là bao la, 

kho chứa đồ của bệ hạ đầy âp, 

trái đất đã được chiến thắng là thuộc về bệ hạ; 

tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy vui sướng, chớ xuất gia.” 


3189. “Kho tàng của trầm là bao la, 

kho chứa đồ của trầm đầy ẳp, 

trái đất đã được chiến thắng là thuộc về trầm; 

sau khi lìa bỏ nó, trăm sẽ xuất gia.” 


(Lời vị phú gia Kulavaddhana) 

3190. “Tài sản của thần cũng dồi dào, 
tâu bệ hạ, thần cũng không thể tính đếm. 

Tâu bệ hạ, thần hiến dâng mọi thứ của thần đến bệ hạ; 
tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy vui sướng, chớ xuất gia.” 
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3191. Jãnãmi te' dhanam pahũtam 
kulavaddhana 2 pũjito tayã c’ asmi, 
sagganca patthayãno 
tenãham pabbajissãmi. 

3192. Ukkanthitosmi bãỊham 
arati mam somadatta ãvisati, 
bahukã hi 3 antarãyã 
ajjevãham 4 pabbajissãmi. 

3193. Idampi 5 tuyham rucitam sutasoma 
ajjevadãni tvam pabbaja, 
ahampi pabbajissãmi 

na ussahe tayã vinã aham thătum. 

3194. Na hi sakkã pabbajitum 

nagare na hi paccati janapade ca, 6 
sutasome pabbajite 
kathannudãni karissãma. 

3195. Upanĩyatidam 7 maíine 

parittam udakamva cangavãramhi, 8 
evam suparittake jĩvite 
na ca pamajjitum kãlo. 9 

3196. Upanĩyatidam manne 

parittarn udakamva cangavãramhi, 
evam suparittake jĩvite 
atha bãlă 10 pamajjanti. 

3197. Te vaddhayanti nirayam 
tiracchãnayoninca pettivisayanca, 11 
tanhãbandhanabaddhã 12 
vaddhenti asurakãyam. 

3198. ũhannate rajaggam 

avidũre pupphakamhi 13 pãsãde, 
manne no kesã chinnã 
yasassino dhammarặịassa. 

3199. Ayamassa pãsãdo 
sovannapupphamãlyavĩtikiọno, 14 
yahimanuvicarĩ 15 rậjã 
parikinọo itthãgãrehi. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


jãnãmi - Ma. 
kulavaddhana - Ma, PTS. 
bahukãpi me - Ma; bahukãpi - PTS. 
ajj’ ev’ aham - PTS. 
idanca - Ma, PTS; idam ca - Syã. 
vã - PTS. 

upaniyyatidam - Syã. 

cankavãramhi - Ma; 14 suvanno pupphamalyavĩtikinno - PTS, evamuparipi. 

paủkavãramhi - Syã. 15 yamhi-m-anuvicari - PTS, evamuparipi. 


9 na-ppamajjitukãlo - PTS. 

10 andhabãlã - Ma. 

11 pittivisayanca - Syã. 

12 tanhãya bandhanabaddhã - Ma. 

13 pubbakamhi ca - Ma; 
pupphakamhi ca - Syã. 
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3191. “Trẫm biết rằng tài sản của khanh là dồi dào, 

và trầm đã được khanh hiến dâng, này Kulavaddhana. 

Là người đang ước nguyện cõi Trời, 
vì thế, trầm sẽ xuất gia.” 

3192. “Trẫm chán ngán lắm rồi, 

này (hoàng đệ) Somadatta, sự không vui sướng xâm chiếm trầm, 
bởi vì có nhiều sự tai hại. 

Trẫm sẽ xuất gia ngay ngày hôm nay.” 

(Lời hoàng đệ Somadatta) 

3193. “Tâu (hoàng huynh) Sutasoma, việc này cũng được đệ vui thích, 
giờ đây, huynh hãy xuất gia ngay ngày hôm nay. 

Đệ cũng sẽ xuất gia. 

Không có huynh, đệ không thể nỗ lực để duy trì. 


3194. Đúng vậy, (huynh) không thể xuất gia, 

bởi vì ở thành thị và ở thôn quê không ai cai quản.” 

“Khi (đức vua) Sutasoma đã xuất gia, 

thì (người dân) chúng tôi sẽ làm thế nào bây giờ đây?” 

(Lời đức vua Sutasoma) 

3195. “Trẫm nghĩ rằng mạng sống này được đưa đi, 
tựa như chút ít nước ở trên tấm màng lọc, 

tương tự như vậy, khi mạng sống là vô cùng ít ỏi, 
không có thời gian để xao lãng. 


3196. Trẫm nghĩ ràng mạng sống này được đưa đi, 
tựa như chút ít nước ở tấm màng lọc, 
tương tự như vậy, khi mạng sống là vô cùng ít ỏi, 
chỉ những kẻ ngu mới xao lãng. 


3197. Những kẻ ấy tăng thêm nhiều ở địa ngục, 
ở thai bào của súc sanh, và ở cảnh giới ngạ quỷ. 

Bị trói buộc bởi sự trói buộc của tham ái, 
chúng tăng thêm nhiều ở tập thể A-tu-la.” 

(Lời bàn luận của dân chúng) 

3198. “Có đám bụi mù được bốc lên ở không xa tòa lâu đài Pupphaka. Tôi 
nghĩ rằng tóc của vua công minh có danh tiếng của chúng ta đã được cắt lìa. 


3199. Tòa lâu đài này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 
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3200. Ayamassa pãsãdo 
sovannapupphamãpãyavĩtikinọo, 
yahimanuvicari rặjã 
parikinọo nãtisanghena. 

3201. Idamassa kũtãgãram 
sovannapupphamãpãyavĩtikinno, 
yahimanuvicarĩ rặjã 
parikinọo itthãgãrehi. 

3202. Idamassa kũtãgãram 
sovannapupphamãpãyavĩtikinọo, 
yahimanuvicarĩ rặjã 
parikinọo nãtisanghena. 

3203. Ayamassa asokavanikã 
supupphitã sabbakãlikã rammã, 
yahimanuvicari rặjã 
parikinọo itthãgãrehi. 

3204. Ayamassa asokavanikã 
supupphitã sabbakãlikã rammã, 
yahimanuvicari rặjã 
parikinọo nãtisanghena. 

3205. Idamassa uyyãnam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rặjã 

parikinọo itthãgãrehi. 

3206. Idamassa uyyãnam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rặjã 

parikiọọo nãtisanghena. 

3207. Idamassa kanikãravanam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rặjã 

parikinọo itthãgãrehi. 

3208. Idamassa kanikãravanam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rặjã 

parikinọo nãtisanghena. 

3209. Idamassa pãtaỊivanam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rặjã 

parikinọo itthãgãrehi. 

3210. Idamassa pãtaỊivanam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rặjã 

parikinọo nãtisanghena. 
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3200. Tòa lâu đài này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3201. Ngôi nhà mái nhọn này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi các cung tần. 

3202. Ngôi nhà mái nhọn này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3203. Vùng đất rừng không sầu muộn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi các cung tần. 

3204. Vùng đất rừng không sầu muộn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3205. Vườn thượng uyển này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3206. Vườn thượng uyển này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3207. Khu rừng cây kanikãra này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3208. Khu rừng cây kanikãra này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3209. Khu rừng cây hoa kèn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3210. Khu rừng cây hoa kèn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 
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3211. Idamassa ambavanam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rãjã 

parikinọo itthãgãrehi. 

3212. Idamassa ambavanam 
supupphitam sabbakãlikam rammam, 
yahimanuvicarĩ rãjã 

parikinno nãtisanghena. 

3213. Ayamassa pokkharanĩ 
sanchannã andajehi vĩtikiọnã, 
yahimanuvicarĩ rãjã 
parikinọo itthãgãrehi. 

3214. Ayamassa pokkharanĩ 
sanchannã andajehi vĩtikinnã, 
yahimanuvicarĩ rãjã 
parikinọo nãtisanghena. 

3215. Rãjã kho pabbajito 

sutasomo rajjam imam pahatvãna, 2 

kãsãyavatthavasano 

nãgova ekakova 3 carati. 

3216. Mãssu pubbe ratikĩỊitãni 
hasitãni anussarittha, 4 
mã vo kãmã hanimsu 

rammam hi 5 sudassanam nãma nagaram. 6 

3217. Mettarn cittaíĩca 7 bhãvetha 
appamãnam divã ca ratto ca, 
atha ganchittha 8 devapuram 9 
ãvãsam punnakamminan ”ti. 10 

Cullasutasomajãtakam. 

***** 


TASSUDDANAM 

Suvapanditajambukakundalino 
sarabhangamalambusajãtakanca, 
pavaruttamasankhasirivhayako 
sutasoma arindama rậjavaro ”ti. 

CattãỊĩsanipãto nitthito. 

—00O00— 


1 rãjã vo kho - Ma. 

2 pahantvãna - Syã. 

3 ekako - Ma, Syã, PTS. 

4 anussarittho - PTS. 

5 surammanhi - Syã. 

6 sudassanam nagaram - Ma, Syã, PTS. 


7 mettacittaííca - Ma, Syă; 
mettanca cittanca - PTS. 

8 agacchittha - Ma. 

9 devapura - Ma; 
devam puram - PTS. 

10 punnakammãnanti - PTS. 
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3211. Khu rừng xoài này là thuộc về vị ấy, 

khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi các cung tần. 

3212. Khu rừng xoài này là thuộc về vị ấy, 

khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3213. HỒ sen này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ (bởi các giống cây), được lai vãng bởi các loài chim. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi các cung tần. 

3214. HỒ sen này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ (bởi các giống cây), được lai vãng bởi các loài chim. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 
được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3215. Quả thật, đức vua đã xuất gia. 

Sutasoma đã dứt bỏ vương quốc này, 
có y phục bàng vải màu ca-sa, 

tựa như con voi sống chỉ đơn độc một mình.” 

(Lời tuyên bố của đức Bồ Tát, tức là vua Sutasoma trước khi xuất gia) 

3216. “Thật vậy, quý vị chớ hồi tưởng về các lạc thú và các sự đùa giỡn, về 
những nụ cười trước đây. Chớ để các dục giết chết quý vị, bởi vì thành phố 
tên Sudassana là đáng yêu. 

3217. Và quý vị hãy tu tập tâm từ ái, 
vô lượng, ban ngày và ban đêm. 

Rồi hãy đi đến thành phố của chư Thiên, 

là nơi cư ngụ của những người có hành động phước thiện.” 

Tiểu Bon Sanh Sutasoma. [525] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Con chim két sáng suốt, chim ơambuka, và chim Kundalinĩ, 
bổn sanh đại ẩn sĩ Sarabhanga, và tiên nữ Alambusã, 

Long vương cao quý tối thượng quyền uy tên Sankhapãla, 
và chuyện đức vua Sutasoma thuần phục kẻ thù. 

Nhóm Bôn Mươi Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

—00O00— 
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XVIII. PANNASANIPATO 

1. NALINIKÃĨÃTAKAM 


3218. Uddhayhate 1 janapado ratthancapi vinassati, 
ehi nalinike 2 gaccha tam me brãhmanamãnaya. 

3219. Nãham dukkhakkhamã rãja nãham addhãnakovidã, 
katham aham gamissãmi vanam kunjarasevitam. 

3220. Phĩtam janapadam gantvã hatthinã ca rathena ca, 
dãrusanghãtayãnena evam gaccha nalinike. 3 

3221. Hatthĩ assã rathă pattĩ 4 gacchevãdãya khattiye, 
taveva vannarũpena vasam tam ãnayissasi. 

3222. Kadalĩdhajapannãno ãbhujĩparivãrito, 
eso padissati rammo isisingassa assamo. 

3223. Eso aggissa sankhăto eso dhũmo padissati, 
manne no aggim hãpeti isisingo mahiddhiko. 

3224. Tanca disvãna ãyantim ãmuttamanikundalam, 
isisingo pãvisi bhĩto assamam paọnachãdanam. 

3225. Assamassa ca sã dvãre bhendukenassa 5 kĩỊati, 
vidamsayantĩ angãni guyham pakãsitãni ca. 

3226. Tanca disvãna kĩỊantim pannasãlagato jatĩ, 
assamã nikkhamitvãna idam vacanamabravi. 


3227. Ambho ko nama so rukkho yassa tevamgatam phalam, 
dũrepi khittam pacceti na tam ohãya gacchati. 

3228. Assamassa mamam 6 brahme samĩpe gandhamãdane, 
pabbate 7 tãdisã rukkhã yassa tevangatam phalam, 
dũrepi khittarn pacceti na mam ohãya gacchati. 


1 uddayhate - Ma, Syã. 

2 niỊinike - Ma; naỊinike - Syã, PTS. 

3 niỊinike - Ma; 

naỊinike - Syã; 

naựniye - PTS. 


4 hatthiassarathe pattĩ - Ma; 
hatthĩ assarathã patti - PTS. 

5 gendukenassa - Ma, Syã. 

6 máma - Ma, Syã, PTS. 

7 bahavo - Ma, Syã, PTS. 
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XVIII. NHÓM NĂM MƯƠI KỆ NGÔN 

1. BỔN SANH CÔNG CHỨA NALINIKÃ 

3218. “Xứ sở bị đốt cháy, và đất nước cũng tiêu hoại. Này Nalinikã, con 
hãy đến. Con hãy đi và quyến dụ vị Bà-la-môn ấy cho trầm.” 

(Lời công chúa Nalinikã) 

3219. “Thưa phụ vương, con không thể chịu đựng khổ, con không rành rẽ 
đường xa, làm thế nào con sẽ đi đến khu rừng được loài voi lai vãng?” 

3220. “Con hãy đi đến đất nước thịnh vượng bâng voi và bằng cỗ xe, rồi 
bâng phương tiện bè gỗ, này Nalinikã, con hãy ra đi như vậy. 

3221. Con hãy ra đi mang theo tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, và 
các vị Sát-đế-lỵ. Con sẽ quyến dụ vị ấy vào tầm ảnh hưởng bảng sâc đẹp và 
vóc dáng của chính con.” 

(Lời chỉ dẫn của người dân vùng núi) 

3222. “Khu ẩn cư đáng yêu ấy của Isisinga được nhìn thấy với dấu hiệu 
của những tàu lá chuối, được bao quanh bởi giống cây ãbhujĩ. 

3223. Làn khói này được nhìn thấy, cái này có thể được xem là ngọn lửa. 
Tôi nghĩ rằng vị Isisiủga có đại thần lực hiến tặng ngọn lửa cho chúng tôi.” 

3224. Và sau khi nhìn thấy nàng (công chúa) ấy đang đi đến, có bông tai 
bằng ngọc trai và ngọc ma-ni, vị Isisinga, bị kinh hãi, đã đi vào nơi ẩn cư có 
mái che bằng lá cây. 

3225. Và nàng ấy đùa giỡn với quả cầu ở cửa ra vào của nơi ẩn cư, trong 
khi phô bày ra các phần thân thể, vật kín và các phần lộ liễu. 

3226. Và sau khi nhìn thấy nàng ấy đang đùa giỡn, vị ẩn sĩ tóc bện, ở 
trong gian nhà mái lá, đã đi ra khỏi nơi ẩn cư và đã nói lời nói này: 

(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Isisinga và công chúa Nalinikã) 

3227. “Cậu ơi, 1 cây ấy tên là gì, mà trái của cây ấy di chuyển đến cậu như 
vậy, dầu được ném ra xa, nó cũng trở về, không lìa bỏ cậu đi luôn?” 

3228. “Thưa vị Bà-la-môn, có những cây như thế ấy ở núi Gandhamãdana 
tại khu vực lân cận của nơi ẩn cư thuộc về thiếp, trái của nó di chuyển đến 
thiếp như vậy, dầu được ném ra xa, nó cũng trở về, không lìa bỏ thiếp đi 
luôn.” 


1 Vị ẩn sĩ Isisinga được sanh ra và lớn lên ở trong rừng cùng với cha, chưa có cơ hội tiếp xúc 
với người nữ nên không biết về sự khác biệt về cơ thế của người nam và người nữ, cũng như 
cách xưng hô phù hợp theo giới tính. Trong câu chuyện này, vị ẩn sĩ gọi nàng công chúa là 
“bhavạm,” với ý nghĩa thông dụng là “ngài, ông” để tỏ sự tôn trọng và chi dùng để gọi phái 
nam. Ở bản dịch này, nàng công chúa sẽ xưng hô là “thiếp và chàng,” còn vị ẩy sĩ sẽ là “tớ và 
cậu” để nhấn mạnh sự ngây thơ về giới tính của vị này (ND). 
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3229. Etu' bhavam assamimam adetu 
pajjanca bhakkhanca paticcha dammi, 
idamãsanam atra bhavam nisĩdatu 
ito bhavam mũlaphalãni khãdatu. 2 

3230. Kinte idarn ũrũnamantarasmim 
supicchitam kanharivappakãsati, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
kose nu te uttamangam pavittham. 

3231. Aham vane mũlaphalesanam caram 
ãsãdayim accham sughorarũpam, 
so mam patitvã sahasajjhapatto 3 
panựjja mam abbahi 4 uttamangam. 

3232. Svãyam vano khajjati kanduvãyati 
sabbanca kãlam na labhãmi sãtarn, 
paho bhavam kandumimam vinetum 
kurutam 5 bhavam yãcito brãhmanattham. 

3233. Gambhĩrarũpo te vano salohito 
apũtiko pakkagandho 6 mahã ca, 
karomi te kinci kasãyayogam 

yathă bhavam paramasukhĩ bhaveyya. 

3234. Na mantayogã na kasãvayogã 7 
na osadhã brahmacãrĩ kamanti, 
yam te mudu tena 8 vinehi kandu 9 
yathã aham paramasukhĩ bhaveyyam. 

3235. Ito nu bhoto katamena assamo 
kacci bhavam abhiramasĩ aranne, 
kacci nu te mũlaphalam pahũtam 
kacci bhavantam na vihimsanti vãỊã. 

3236. Ito ựjum uttarãyam disãyam 
khemã nadĩ himavantã pabhãti, 10 
tassã tĩre assamo mayha rammo 
aho bhavam assamam mayha 11 passe. 


1 etũ - Ma, PTS. 

2 bhunjatu - Ma, Syã, PTS. 

3 sahasặjjhapatto - Ma. 

4 abbuhi - Syã. 

5 kurute - PTS. 

6 vaụagandho - Ma; 
pannagandho - Syă, PTS. 

7 kasăyayogã - Ma, Syã. 


8 ghatte mudukena - Ma; 
ghatte mudukena aủgena - Syã; 
yam te mudũ tena - PTS. 

9 kaụdum - Ma, Syã; 
kaộdukam - PTS. 

10 himavatã pabhãvĩ - Ma. 

11 mayham - Ma, PTS. 
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3229. “Này cậu, hãy đi đến nơi ẩn cư này. Hãy dùng (thức ăn có sẵn). 
Hãy nhận lấy dầu bôi chân và vật nhai, tớ mời. 

Cậu hãy ngồi xuống chỗ ngồi này ở đây. 

Này cậu, hãy ăn các loại củ và trái cây từ nơi này. 


3230. Cái này của cậu là cái gì, ở giữa hai bắp vế, 

được xúc chạm nhẹ nhàng, được nhìn thấy như là có màu đen? 

Được hỏi, xin cậu hãy giải thích cái ấy cho tớ. 

Có phải cái bửu bối của cậu đã đi vào trong cái vỏ bọc?” 


3231. “Trong khi thiếp đang đi tìm kiếm rẽ củ và trái cây ở trong rừng, 
thiếp đã chọc tức con gấu có dáng vóc vô cùng ghê rợn. 

Con gấu đã rượt đuổi thiếp và đã bât được thiếp bâng sức mạnh. 

Nó đã đánh đập thiếp và nhổ lên cái bửu bối (của thiếp). 


3232. Vết thương này đây bị khoét sâu vào và gây ngứa. 

Thiếp không đạt được sự khoái lạc vào mọi lúc. 

Chàng ơi, chàng có khả năng diệt trừ chứng ngứa này. 

Chàng ơi, được yêu cầu, chàng hãy thực hiện mục đích của Bà-la-môn.” 


3233. “Vết thương của cậu có vẻ sâu thẳm, có màu đỏ, 
không có thịt thối, và nặng mùi trái cây chín. 

Tớ sẽ thực hiện cho cậu việc áp dụng một loại thuốc cao nào đó, 
này cậu, như thế cậu có thể có được sự thoải mái tối đa.” 


3234. “Thưa vị có Phạm hạnh, các việc áp dụng về chú thuật, các việc áp 
dụng về thuốc cao, các loại dược thảo không đi vào được. Chàng hãy diệt trừ 
chứng ngứa bằng cái vật mềm mại của chàng, như thế thiếp có thể có được sự 
thoải mái tối đa.” 


3235. “Từ nơi này, khu ẩn cư của cậu là ở về hướng nào? 
Này cậu, phải chăng cậu có thích thú ở trong rừng? 

Phải chăng cậu có nhiều củ và trái cây? 

Phải chăng các loài thú dữ không hãm hại cậu?” 


3236. “Từ nơi này, đi thẳng về hướng Bâc, 

có dòng sông Khemã phát xuất từ dãy núi Hi-mã-lạp. 

Khu ẩn cư đáng yêu của thiếp ở bên bờ sông ấy. 

Ôi, chàng ơi, chàng nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 
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3237. Ambã ca sãlã tilakã ca jambuyo 
uddãlakã pãtaliyo ca phullã, 
samantato kimpurisãbhigĩtam 
aho bhavam assamam mayha 1 passe. 


3238. Tãlã ca mũlã ca phalã ca mettha 
vannena gandhena upetarũpã, 2 
tam bhũmibhãgehi upetarũpam 
aho bhavam assamam mayha passe. 


3239. Phalã ca mũlã ca pahũtamettha 
vannena gandhena rasenupetã, 
ãyanti ca luddakã nam 3 padesam 
mã me tato mũlaphalam ahãsum. 4 


3240. Pitã mamam mũlaphalesanam gato 
idãni ãgacchati sãyakãle, 
ubhova gacchãmase assamam tam 
yãva pitã mũlaphalato etu. 


3241. Anne bahũ isayo sãdhurũpã 
rặjĩsayo anumagge vasanti, 
teyeva pucchesi mamassamam tam 
te tam nayissanti mamam sakãse. 


3242. Na te katthani bhinnani na te udakamabhatam, 
aggipi 5 te na hãsito 6 kinnu mandova jhăyasi. 


3243. Bhinnãni katthãni huto ca aggi 
tapanĩpi te samitã brahmacãrĩ, 
pĩthanca mayham udakanca hoti 
ramasi tvam 7 brahmabhũto puratthã. 


3244. Abhinnakatthosi anãbhatodako 
ahãsitaggĩsi 8 asiddhabhojano, 
na me tuvam ãlapasĩ mamajja 
natthannu kim cetasikanca dukkham. 


1 mayham - Ma. 

2 upetarũpam - Ma, Syã, PTS. 

3 tam - Ma, Syã, PTS. 

4 ahamsu - PTS. 


5 aggĩpi - Ma. 

6 hãpito - Ma, Syă, PTS. 

7 tuvam - Ma, Syã, PTS. 

8 ahãpitaggĩsi - Ma, PTS. 
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3237. CÓ các cây xoài, các cây sãla, các cây họ mè, các cây mận đỏ, 
các cây uddãlaka, và các cây pãtali được nở rộ hoa, 
ở khâp nơi có các nhân điểu hát ca. 

Ôi chàng ơi, nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


3238. Các cây tãỉa, các rễ củ, và các trái cây ở nơi ấy của thiếp, 
có vóc dáng được thành tựu với màu sâc và mùi thơm, 
nơi ấy có phong cảnh được hình thành với những vùng đất. 

Ôi chàng ơi, nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


3239. Các trái cây và các rễ củ là dồi dào ở nơi ấy của thiếp, 
được thành tựu với màu sâc, với mùi thơm, với hương vị. 

Và các thợ săn thường đi đến khu vực ấy, 

mong rằng họ chớ mang đi các rẽ củ và trái cây của thiếp khỏi nơi ấy.” 


3240. “Cha của tớ đã đi tìm kiếm rẽ củ và trái cây, 
giờ này, sẽ trở về vào lúc xế chiều. 

Đến lúc cha trở về từ việc kiếm rễ củ và trái cây, 
cả hai chúng ta có thể đi đến khu ẩn cư ấy.” 


3241. “Có nhiều vị ẩn sĩ khác có vóc dáng tốt lành, 
có các vị ẩn sĩ của hoàng gia sống dọc theo đường đi. 
Chàng hãy hỏi thẳng họ về khu ẩn cư ấy của thiếp; 
các vị ấy sẽ dẫn chàng đến chỗ ở của thiếp.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ lớn tuổi và ẩn sĩ Isisiủga) 

3242. “Các thanh củi không được con chẻ, nước không được con xách về, 
thậm chí ngọn lửa cũng không được con đốt lên, vậy con trầm tư điều gì như 
là kẻ đần dọn vậy? 


3243. (Mọi hôm) các thanh củi đã được chẻ, và ngọn lửa đã được đốt lên, 
sự sưởi ấm đã được con chuẩn bị, này người có Phạm hạnh, 
ghế của cha (đã được sắp xếp), và nước (rửa chân đã được mang lại), 
trước đây, con thích thú là người có bản thể cao thượng. 


3244. (Giờ đây) con có củi còn chưa chẻ, có nước chưa được xách về, 
có ngọn lửa chưa được đốt lên, có thức ăn chưa được hoàn tất. 

Hôm nay, con không nói chuyện với cha, này con của cha, 
có phải có cái gì bị mất mát và tâm tư bị đau khổ?” 
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3245. Idhãgamã jatilo brahmacãrĩ 
sudassaneyyo sutanũ vineti, 
nevãtidĩgho na panãtirasso 
sukanhakanhacchadanehi bhoto. 

3246. Amassựịãto apurãnavannĩ 
ãdhãrarũpanca panassa kanthe, 
dvepassa 1 gandã ure sựjãtã 2 
suvannapindũpanibhã 3 pabhassarã. 

3247. Mukhanca tassa bhusadassaneyyam 
kannesu lambanti ca kuncitaggã, 

te jotare carato mãnavassa 
suttanca yam samyamanam 4 jatãnam. 

3248. Annã ca tassa sannamanĩ 5 catasso 
nĩlã pĩtã 6 lohitikã 7 ca setã, 

tã samsare 8 carato mãnavassa 
cirĩti 9 sanghãriva pãvusamhi. 

3249. Na mekhalam 10 munjamayam dhareti 11 
na santace 12 no pana babbajassa, 13 

tã jotare jaghanantare 14 visattã 15 
sateritã 16 vijjuri vantalikkhe. 

3250. Akhĩlakãni ca avantakãni 
hetthã nãbhyã 17 katisamohitãni, 
aghattitã 18 niccakilim 19 karonti 
ham tãta 20 kim rukkhaphalãni tãni. 

3251. Jatã ca tassa bhusadassaneyyã 
parosatam vellitaggã sugandhã, 
dvedhãsiro sãdhu vibhattarũpo 
aho nukho mayha tathã jatãssu. 

3252. Yadã ca so pakirati 21 tã jatãyo 
vannena gandhena upetarũpã, 
nĩluppalam vãtasameritamva 
tatheva samvãti 22 vanassamo 23 ayam. 


1 dve yamã - Ma, Syã; 
dv’ ẩssa - PTS. 

2 uresu jãtã - Ma. 

3 suvaụnatindukanibhã - Ma; 
suvannatindusannibhã - Syã; 
sovannapindũpanibhã - PTS. 

4 samyamãnam - Syã. 

5 samyamãni - Ma, Syă; 
samyamanĩ - PTS. 

6 nĩlãpi tã - Ma. 

7 lohitakã - Syã, PTS. 

8 pimsare - Ma, PTS. 

9 tiriti - Ma, Syã. 

10 mikhalam - Ma. 

11 dhãreti - Ma, Syã. 

12 santhare - Ma, Syã; santacam - PTS. 


13 pabbajassa - Ma, Syã, PTS. 

14 janghanantare - Syã; 
jaghanavare - PTS. 

15 viỉaggã - Ma, Syã, PTS. 

16 sateratã - Ma, PTS. 

17 nabhyã - Ma, Syã, PTS. 

18 avighattitã - PTS. 

19 niccakĩỊam - Ma, Syã; 
niccam kilim - PTS. 

20 hantãta - Syã; 
han tãta - PTS. 

21 parikati - PTS. 

22 samvãyati - Syã; 
samkhãti - PTS. 

23 panassamo - Ma, Syã. 
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3245. “Thưa bậc Phạm hạnh, có một đạo sĩ bện tóc đã đi đến đây, 

cậu ấy không quá cao, vả lại cũng không quá mập, 

vô cùng xinh xẳn, có eo thon, và cuốn hút 

nhờ vào đầu tóc đen tuyền và y phục màu đen của cậu ấy. 


3246. Cậu ấy chưa mọc râu, có dáng vẻ xuất gia không lâu lắm. 
Hơn nữa, ở cổ của người này có đeo cái vòng trang sức. 

Người này còn có hai khối nhô lên khéo được sanh ra ở ngực, 
có ánh sáng rực rỡ gần giống như là khối vàng tinh chất. 


3247. Và khuôn mặt của người này đáng được ngâm nhìn vô cùng, 
có vòng khuyên treo lủng lẳng ở hai tai, 
chúng lấp lánh khi chàng trai trẻ bước đi. 

Và có sợi chỉ để buộc chặt các búi tóc. 


3248. Và cậu ấy còn có bốn vật trang điểm khác nữa, 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, và màu trâng, 
chúng phát ra âm thanh khi chàng trai trẻ bước đi, 
tựa như bầy chim két kêu réo trong mùa mưa. 


3249. Y nội (hạ y) của cậu này được làm không phải bàng cỏ munja, 
không phải bảng vỏ cây, lại càng không phải bàng lau sậy. 

Được bó sát vào phía trong của phần mông, nó lấp lánh, 
tựa như tia chớp Saterită ở không trung. 


3250. (Người này) có các vật không có gai và không có cuống, 
được gắn vào ở bên hông, ở bên dưới lỗ rún. 

Không bị va chạm, chúng tạo ra tiếng kêu leng keng hên tục. 
Này cha ơi, chúng là các trái cây của loại cây gì? 


3251. Và búi tóc bện của cậu ấy đáng được ngấm nhìn vô cùng, 

có hơn một trăm lọn tóc, được cuộn tròn ở đầu sợi tóc, có mùi thơm dịu. 

Đầu tóc có vẻ đã được phân chia thành hai phần khéo léo. 

Ôi, ước gì các búi tóc bện của con là như thế. 


3252. Và vào lúc cậu ấy xổ tung các búi tóc bện, 
chúng có vẻ được thành tựu bằng màu sâc và mùi thơm, 
tựa như đóa sen xanh được lay động bởi làn gió; 

chốn ẩn cư nơi sơn lâm này thoang thoảng mùi hương giống y như thế. 
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3253. Panko ca tassa bhusadassaneyyo 
netãdiso yãdiso mayhakãyo, 1 

so vãyati erito mãỊutena 2 
vanam yathã aggagimhe suphullam. 

3254. Nihanti so rukkhaphalam pathabyã 3 
sucittarũpam ruciram dassaneyyam, 
khittanca tassa 4 punareti hattham 

ham tãta kim rukkhaphalam nu kho tam. 

3255. Dantã ca tassa bhusadassaneyyã 
suddhã samã sankhavarũpapannã, 
mano pasãdenti vivariyamãnã 
naha 5 nũna so sãkamakhãdi tehi. 

3256. Akakkasam agaỊitam 6 muhum mudum 
ujum anuddhatam acapalamassa bhãsitam, 
rudam mamtnnam karavĩkasussaram 
hadayahgamam ranjayateva me mano. 

3257. Bindussaro nãtivissatthavãkyo 7 
na nũna sajjhăyamatippayutto, 
icchãmi kho 8 tam punareva 9 datthum 
mittam hi 10 me mãnavãhu 11 puratthã. 

3258. Susandhi sabbattha vimatthimam vanam 
puthũ 12 sựjãtam kharapattasannibham, 
teneva mam uttariyãna mãnavo 
vivariya 13 ũrum jaghanena pĩỊayi. 

3259. Tapanti ãbhanti virocare ca 
sateratã 14 vijjurivantalikkhe, 
bãhã mudũ anjanalomasãdisã 15 
vicitravattangulikãssa 16 sobhare. 

3260. Akakkasango na ca dĩghalomo 
nakhassa 17 dĩghã api lohitaggã, 
mudũhi bãhãhi paỊissajanto 18 
kalyãnarũpo ramayam upatthahi. 


1 mayham kãye - Ma. 

2 mãlutena - Ma, Syă, PTS. 

3 pathabyã - Ma; pathavyã - PTS. 

4 nassa - PTS. 

5 na hi - Ma, Syă; na ha - PTS. 

6 aggaỊitam - Ma, Syã. 

7 nãtivisatthavãkyo - Ma. 

8 bho - Ma. 

9 punadeva - Ma, Syă. 


10 mitto hi - Ma; mittanhi - Syã. 

11 mãụavohu - Ma; mãnavãhũ - PTS. 

12 puthu - Syã; puthum - PTS. 

13 vivaritam - Ma. 

14 saterită - Syã. 

15 sadisã - Syă. 

16 aủgulikassa - Syã. 

17 nakhãssa - Ma. 

18 palissajanto - Ma, Syã, PTS. 
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3253. Và cáu đất của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 
cáu đất ở cơ thể của con không được như thế ấy. 

Cậu ấy tỏa ra mùi hương thoảng đưa theo chiều gió, 
giống như khu rừng khéo nở rộ hoa vào đầu mùa hạ. 


3254. Cậu ấy ném một loại trái cây xuống trên mặt đất, 

vật ấy có màu sâc đẹp đẽ ở bề ngoài, xinh xắn, đáng được ngấm nhìn, 

và vật đã được ném đi liền quay trở lại bàn tay của cậu ấy. 

Này cha ơi, vật ấy là trái cây của loại cây gì? 


3255. Và hàm răng của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 
chúng trong sạch, đều đặn, đạt được màu vỏ ốc cao quý, 
trong khi được bộc lộ, chúng gây được niềm tin ở tâm (người đối diện), 
có lẽ chàng trai trẻ ấy không nhai rau cải bàng các răng ấy. 


3256. Lời nói của người này không thô lỗ, không nhát gừng, mau mẳn, 
mềm mỏng, thẳng thắn, không khoa trương, không tráo trở, có âm điệu làm 
vừa lòng, có thanh âm ngọt ngào như của loài chim karavĩka, đi vào trái tim, 
khiến tâm ý con bị quyến luyến. 


3257. Với lời nói được thốt ra không quá lớn, có thanh âm tròn trịa, 
chắc chân không sặc mùi kiến thức từ việc học tập. 

Con thật sự mong muốn gặp lại người ấy thêm lần nữa, 
chàng trai trẻ chắc hẳn đã là bạn bè của con trước đây. 


3258. Vết thương này có sự liền lại khéo léo, mọi nơi đều trơn láng. Là vết 
thương lớn, khéo được tạo ra, tương tự cánh của đóa hoa sen. Chàng trai trẻ 
đã nằm lên trên người con, đã mở rộng bắp vế, và đã dùng vết thương ấy áp 
sát vào. 


3259. Hai cánh tay mềm mại như là có lớp lông tơ bằng thuốc mỡ. 

Các ngón tay của người này tròn trịa, được tô nhiều màu sâc, lấp lánh. 
Chúng tỏa sáng, phát sáng, và chiếu sáng, 
tựa như tia chớp Saterită ở không trung. 


3260. Tay chân của người này không chai cứng và không có lông dài. Các 
móng tay chân của người này dài và đầu ngón được tô đỏ. Trong lúc ôm chặt 
bâng hai cánh tay mềm mại, con người có vóc dáng yêu kiều đã kề cận con, 
làm con vui thích. 
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3261. Dumassa tũlũpanibhã pabhassarã 
suvannakambũtalavattasucchavĩ, 
hatthã mudũ tehi mam samphusitvã 
ito gato te 1 mam dahanti tãta. 

3262. Naha nũna 2 so khãrividham ahãsi 
na nũna katthãni sayam abhanji, 
na nũna so hanti dume kuthãriyã 
na pissa 3 hatthesu khĩlãni 4 atthi. 

3263. Accho ca kho tassa vanam akãsi 

so mam bravĩ sukhitam mam karohi, 
tãham karim tena mamãsi 5 sokhyam 
so mam bravĩ 6 sukhitosmĩti brahme. 

3264. Ayanca te mãluvapannasanthatã 
vikinnarũpãva mayã ca tena ca, 
kilantarũpã udake ramitvã 
punappunam pannakutim 7 vajãma. 

3265. Na majja mantã patibhanti tăta 

na aggihuttam napi yannatantram, 8 
na cãpi te mũlaphalãni bhunje 
yãva na passãmi tam brahmacãrim. 

3266. Addhã pajãnãsi tuvampi tãta 
yassam disãyam 9 vasate brahmacãrĩ, 
tam mam disã 10 pãpaya tãta khippam 
mã te aham amarim assamamhi. 

3267. Vicitrapuppham 11 hi vanam sutam mayã 
dij ãbhighuttham dij asanghasevitam, 
tam mam vanam 12 pãpaya tãta khippam 
purã te pãnam vijahãmi assame. 

3268. Imasmãham jotirase vanamhi 
gandhabbadevaccharasanghasevite, 
isĩnamãvãse sanantanamhi 
netãdisam aratim pãpunetha. 


1 tena - Ma, Syã. 

2 na nũna - Ma, Syă. 

3 hissa - Ma. 

4 khilãni - Ma, Syă. 

5 mamãpi - Syã, PTS. 

6 so cabravi - Ma; 

so ca bravĩ - Syã, PTS. 


7 c’ assa kutim - PTS. 

8 yannatantam - Ma; 
yanna tatra - Syã, PTS. 

9 yassam disam - Ma. 

10 tam mam disam - Ma, Syã, PTS. 

11 vicitraphullam - Ma. 

12 tam mam disam - PTS. 
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3261. Hai tay mềm mại của cậu ấy có ánh sáng rực rỡ, gần giống như 
bông gòn ở trên cây, có làn da tròn trịa và xinh đẹp như bề mặt của tấm 
gương bằng vàng. Sau khi xúc chạm với con bâng hai tay, cậu ấy đã ra đi khỏi 
nơi này, thưa cha, các cảm giác ấy vẫn còn thiêu đốt con. 


3262. Đương nhiên, cậu ấy châc chắn đã không lấy đi giỏ đồ vật nào, 

chắc chắn đã không tự mình chẻ các thanh củi, 

cậu ấy chắc chấn đã không đốn ngã các cây bằng chiếc rìu, 

và cũng không có các cọc nhọn ở hai tay của người này. 


3263. Và con gấu, quả thật, đã gây ra vết thương cho cậu ấy. 

Cậu ấy đã nói với con rằng: ‘Cậu hãy làm cho tớ được thoải mái.’ 
Con đã làm cho cậu ấy. Với việc ấy, đã có sự thoải mái cho con. 

Cậu ấy đã nói với con ràng: ‘Này vị Phạm hạnh, tớ được thoải mái.’ 


3264. Và tấm thảm trải bâng lá dây leo mãluva của cha 
có tình trạng bị vung vãi bởi con và bởi cậu ấy. 

Đến khi bị kiệt sức, chúng con đã vui đùa ở hồ nước, 
rồi chúng con trở về lại căn chòi lá. 


3265. Thưa cha, hôm nay, với con các chú thuật không còn ứng nghiệm, 
không có cúng tế thần lửa, cũng không có nghi thức hiến dâng, 
và con cũng không thể thọ dụng các rẽ củ và trái cây của cha nữa, 
chừng nào con còn chưa nhìn thấy vị Phạm hạnh ấy. 


3266. Thưa cha, chắc chân rằng cha cũng nhận biết được 
vị Phạm hạnh cư ngụ ở vùng đất nào. 

Thưa cha, cha hãy mau giúp cho con đến được vùng đất ấy. 
Chớ để con chết ở khu ẩn cư của cha. 


3267. Bởi vì con đã được nghe nói về khu rừng có hoa muôn sâc, 
được vang dội tiếng hót của loài chim, được lai vãng bởi các bầy chim. 
Thưa cha, cha hãy mau giúp cho con đến được khu rừng ấy, 
trước khi con lìa bỏ mạng sống ở khu ẩn cư của cha.” 


3268. “Ở khu rừng có viên ngọc như ý này, 

nơi được lai vãng bởi hội chúng Càn-thát-bà, chư Thiên, và tiên nữ, 

trú xứ của các bậc ẩn sĩ từ thời xa xưa, 

không có đạt đến trạng thái bất an như thế này. 
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3269. Bhavanti mittãni atho na honti 
nãtĩsu mittesu karonti pemam, 
ayanca jammo kissa vã' nivittho 
yo neva jãnãti kutomhi ãgato. 

3270. Samvãsena hi mittãni sandhĩyanti 1 2 punappunam, 
sveva mitto 3 asangantu asamvãsena jĩrati. 

3271. Sace tuvam dakkhasi brahmacãrim 
sace tuvam sallapi 4 brahmacãrinã, 
sampannasassam va mahodakena 
tapogunam khippamimam pahassasi. 5 

3272. Punapi 6 ce dakkhasi brahmacãrim 
punapi ce sallape brahmacãrinã, 
sampannasassam va mahodakena 
usmãgatam khippamimam pahassasi. 

3273. Bhũtãni hetãni 7 caranti tãta 
virũparũpena manussaloke, 
na tãni sevetha naro sapanno 
ãsajja nam 8 nassati 9 brahmacãri ”ti. 

Nali nikậj ãtakam. 10 


2. UMMADANTUATAKAM 

3274. Nivesanam kassa nudam sunanda 
pãkãrena pandumayena guttarn, 
kã dissati aggisikhãva dũre 
vehãsayam 11 pabbataggeva acci. 

3275. Dhĩtãnayam 12 kassa sunanda hoti 
suọisãnayam 13 kassa athopi bhariyã, 
akkhãhi me khippamidheva puttho 
avãvatã yadi vã atthi bhattã. 

3276. Aham hi jãnãmi janinda etam 
matyã ca petyã ca athopi assã, 
taveva 14 so puriso bhũmipãla 
rattindivam appamatto tavatthe. 


1 kissa divã - Syã. 

2 sandhiyanti - Ma, Syã. 

3 sã ca metti - PTS. 

4 sallape - Ma, Syă, PTS. 

5 pahissasi - Ma. 

6 punappi - PTS. 

7 etãni - PTS. 


8 asaiianam - Sya, PTS. 

9 tassati - PTS 

10 niỊinikãjãtakam - Ma; 
naỊinikãjãtakam - Syã; 
naỊinijãtakam - PTS. 

11 vehãyasam - Ma, Syã. 


12 dhĩtă nvayam - Ma; 
dhĩtã nvãyam - Syã; 
dhĩtã n’ ayam - PTS. 

13 sunisã nvayam - Ma; 
sunisã nvãyam - Syã; 
sunisã n’ ayam - PTS. 

14 tatii’ eva - PTS. 
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3269. Chúng sanh trở thành bạn bè, rồi không còn là bạn bè. 
Chúng sanh thể hiện sự yêu mến ở thân quyến, ở bạn bè. 

Và đứa trẻ tội nghiệp này tại sao lại bị vuơng vấn, 
khi nó còn không biết mình từ đâu đã đi đến nơi này. 


3270. Do sự cộng trú mà các bạn bè đuợc gấn bó thêm lên. Chớ để chúng 
gặp gỡ nhau. Do không có sự cộng trú, chính cái tình bạn ấy sẽ lụi tàn. 


3271. Nếu con còn gặp vị hành Phạm hạnh, 
nếu con còn trò chuyện với vị hành Phạm hạnh, 
tựa nhu mùa màng đã đạt đuợc bị cuốn đi bởi cơn lũ lớn, 
con sẽ mau chóng đánh mất công đức khổ hạnh này. 


3272. Nếu con cũng còn gặp vị hành Phạm hạnh lần nữa, 
nếu con cũng còn trò chuyện với vị hành Phạm hạnh lần nữa, 
tựa nhu mùa màng đã đạt đuợc bị cuốn đi bởi cơn lũ lớn, 
con sẽ mau chóng đánh mất năng lực Sa-môn này. 


3273. Này con, bởi vì các quỷ thần sinh sống 

ở thế giới loài nguời với hình dáng biến dạng, 

con nguời có trí tuệ không phục vụ chúng, 

sau khi gần gũi kẻ ấy, nguời hành Phạm hạnh bị tiêu vong.” 

Bổn Sanh Công Chúà Naíinikã. [526] 


2. BỔN SANH MỸ NHÂN UMMÃDANTI 

(Lời đức vua hỏi nguời đánh xe Sunanda) 

3274. “Này Sunanda, biệt thự này là của nguời nào 
mà đuợc bảo vệ bởi tuờng thành xây bảng gạch màu cam? 
Cô nàng nào đuợc nhìn thấy từ đằng xa tựa nhu ngọn lửa, 
tựa nhu đống lửa trên đinh ngọn núi ở giữa không trung? 


3275. Này Sunanda, cô này là con gái của ai? 

Cô này là con dâu của ai, rồi là vợ của ai nữa? 

Đuợc hỏi, khanh hãy mau mau trả lời cho ta, ngay tại đây, 
nàng còn chua đuợc cuới hỏi, hay là đã có chồng?” 


3276. “Tâu vị chúa của loài nguời, thần quả có biết về cô này, 
về bên mẹ và về bên cha, rồi luôn cả nguời chồng của cô ấy. 
Tâu đấng hộ quốc, nguời đàn ông ấy là thuộc về chính bệ hạ, 
ngày đêm không xao lãng đối với phúc lợi của bệ hạ. 
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3277. Iddho ca phĩto ca suvaddhito 1 ca 
amacco ca te annataro janinda, 
tassesã 2 bhariyã ahipãrakassa 3 
ummãdantĩ 4 nãmadheyyena rậja. 

3278. Ambho ambho nãmamidam imissã 
matyã ca petyã ca katam susãdhu, 
tathã hi 5 mayham avalokayantĩ 
ummattakam ummadantĩ akãsi. 

3279. Yã punnamãse migamandalocanã 
upãvisĩ pundarĩkattacangĩ, 

dve punnamãyo tadahũ amannam 6 
disvãna pãrãvatarattavãsinim. 

3280. AỊãrapamhehi subhehi vagguhi 
palobhayantĩ mam yadã udikkhati, 
vijambhamãnã 7 harateva me mano 
jãtã vane kimpurisĩva pabbate. 

3281. Tadã hi brahatĩ sãmã ãmuttamanikundalã, 
ekaccavasanã nãrĩ migĩ bhantãvudikkhati. 

3282. Kadãssu mam tambanakhã sulomã 
bãhã mudũ candanasãralittã, 
vattangulĩ sannatadhĩrakuttiyã 
nãrĩ upaíĩnissati sĩsato subhã. 

3283. Kadãssu mam kancanajãluracchadã 
dhĩtă tirĩtissa vilãkamajjhã, 8 
mudũhi bãhãhi paỊissajissati 9 
brahãvane jãtadumamva mãluvã. 

3284. Kadãssu 10 lãkhãrasarattasucchavĩ 
bindutthanĩ pundarĩkattacangĩ, 
mukham mukhena upanãmayissati 
sondova sondassa surãya thălam. 

3285. Yadãddam tam 11 titthantim sabbagattarn 12 manoramam, 
tato sakassa cittassa nãvabodhãmi kancinam. 13 


1 subăỊhiko - PTS. 

2 tadseva sã - Syã. 

3 abhipãrakassa - Ma, Syă. 

4 ummãdantĩ ti - Syă. 

5 tadã hi - Ma. 

6 amannaham - Ma; amannim - Syã. 

7 vijamhamãnã - Syã. 


8 vilaggamajjhã - Ma. 

9 palissajissati - Ma, Syã. 

10 kadãssu mam - Syã. 

11 yathãddasam nam - PTS. 

12 sabbabhaddam - Ma. 

13 kanci nam - Syã; 
kiiĩcanam - PTS. 
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3277. (Người ấy) giàu có, dư dả, vô cùng phát đạt. 

và là một vị quan đại thần của bệ hạ, tâu vị chúa của loài người. 

Nàng ấy là người vợ của vị Ahipãraka ấy, 

với tên gọi là ‘Cô gái làm cho điên cuồng,’ tâu bệ hạ.” 


3278. “Trời! Trời! Cái tên này dành cho nàng này 
đã được mẹ và cha tạo ra thật khéo léo! 

Bởi vì đối với trầm là như thế ấy, trong khi nhìn trầm, 
nàng Ummadantĩ đã làm cho trầm trở thành kẻ điên cuồng. 


3279. Nàng ấy, vào đêm trăng tròn, có cặp mât ngơ ngác của loài nai, 
đã ngồi ở bên cửa sổ, có làn da và cơ thể màu hoa sen trắng. 

Sau khi nhìn thấy nàng mặc y phục màu đỏ tựa như chân chim bồ câu, 
trầm nghĩ rằng đã có hai mặt trăng tròn. 


3280. Vào lúc nàng ngước nhìn lên, nàng khiến cho trầm say đẳm bởi 
hàng lông mi dài, xinh đẹp, dễ thương. Trong lúc nghiêng người (ném bông 
hoa), nàng chiếm lấy tâm trí của trầm, tựa như loài nhân điểu cái sanh ra ở 
trong khu rừng, ở nơi núi non (thu hút nhân điểu đực). 


3281. Bởi vì vào lúc ấy, người phụ nữ quý phái, có màu da màu hoàng 
kim, có bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni, có trang phục chỉ một tấm vải, 
tựa như con nai cái ngước nhìn lên trong lúc đang đi quanh quẩn. 


3282. Vậy thì khi nào thì người phụ nữ xinh đẹp đến tận đỉnh đầu, có 
móng tay màu đồng đỏ, có mái tóc đẹp, có hai cánh tay mềm mại, được thoa 
tinh chất trầm hương, có các ngón tay tròn trịa, có các điệu bộ khôn khéo đã 
được tính toán, sẽ đoái hoài đến trầm? 


3283. Vậy khi nào thì người con gái có tấm lưới bằng vàng che ở ngực, có 
làn eo thon của (gia tộc) Tirĩti, sẽ ôm chặt lấy trầm bằng hai cánh tay mềm 
mại, tựa như loài dây leo mãluvã quấn chặt lấy thân cây mọc lên ở khu rừng 
bao la? 


3284. Vậy thì khi nào người phụ nữ có làn da đẹp hồng hào với màu cánh 
kiến, có bầu ngực tròn, có làn da và cơ thể màu hoa sen trắng, sẽ mặt đối mặt 
dâng lên chén rượu, tựa như kẻ say sưa đối với kẻ say sưa? 


3285. Vào lúc trầm nhìn thấy nàng ấy, với toàn bộ cơ thể làm thích ý, 
đang đứng, từ khi ấy, trầm không còn nhận biết bất cứ người nào ở trong tâm 
của mình nữa. 
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3286. Ummadantimaham' dittho 1 2 amuttamanikundalam, 3 
na supãmi 4 divãrattim sahassamva parặjito. 

3287. Sakko ca 5 me varam dajjã so ca labbhetha me varo, 
ekarattam dirattarn 6 vã bhaveyyam ahipãrako, 7 
ummãdantyã ramitvãna sivirậjã 8 tato siyam. 9 

3288. Bhũtãni me bhũtapatĩ namassato 
ãgamma yakkho idamevamabravi, 10 
raníìo mano ummadantyã nivittho 
dadãmi te tam paricãrayassu. 11 

3289. Punnã vidhamse 12 amaro na camhi 
jano ca me 13 pãpamidanti 14 jannã, 
bhuso ca tyassa manaso vighãto 
datvã piyam ummadantim aditthã. 15 

3290. Janinda nãnnatra tayã mayã vã 
sabbãpi kammassa katassa jannã, 
yante mayã ummadantĩ padinnã 
bhusehi rậjã vanatham sajãhi. 

3291. Yo pãpakam kammakaram manusso 

so mannati mãyidam 16 mannimsu anne, 
passanti bhũtãni karontametam 
yuttã va 17 ye honti narã pathabyã. 

3292. Anno nu te koci 18 naro pathabyã 
saddaheyya 19 lokasmim 20 na me piyãti, 
bhuso ca tyassa manaso vighãto 
datvã piyam ummadantim aditthã. 

3293. Addhã piyã mayha janinda esã 
na sã mama 21 appiyã bhũmipãla, 
gaccheva tvam ummadantim bhadante 22 
sĩhova selassa guham upehi. 23 


1 ummãdantĩ mayă - Syã; 
ummadantĩ mayã - PTS. 

2 datthã - Ma; ditthã - Syã, PTS. 

3 kuộdalã - Syã, PTS. 

4 suppãmi - Syã. 

5 ce - Ma, Syã. 

6 dvirattam - Ma, Syã; 
dirattim - PTS. 

7 abhipãrako - Ma, Syã. 

8 sĩvirãjã - Syã. 

9 siyă - Syã, PTS. 

10 idametadabravi - Ma, Syã. 

11 parivãrayassu - PTS. 


12 puníĩa ca dhamse - Sya, PTS. 

13 no - PTS 

14 pãpamidaíĩca - Ma, Syã. 

15 adatthã - Ma. 

16 măỹỉda - Ma; 
mã-y-idha - PTS. 

17 ca - Ma, Syã, PTS. 

18 ko ’dha - PTS. 

19 saddheyya - Ma, Syã. 

20 lokasmi - Ma, Syã. 

21 mamam - Ma, Syã, PTS. 

22 bhaddante - Syã. 

23 upehi - Ma, Syă, PTS. 
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3286. (Từ khi) trầm nhìn thấy nàng Ummãdantĩ có bông tai bàng ngọc 
trai và ngọc ma-ni, trầm không ngủ ban ngày và ban đêm, tựa như kẻ đã bị 
đánh bại một ngàn lần. 


3287. Nếu Thiên Chủ Sakka ban cho trầm điều ước muốn, và điều ước 
muốn ấy có thể đạt được bởi trầm. Trẫm (ước muốn) có thể trở thành 
Ahipãraka một đêm hoặc hai đêm, sau khi vui sướng cùng Ummãdantĩ rồi lại 
trở thành vua xứ Sivi.” 


(Lời trao đổi giữa Ahipãraka, chồng nàng Ummadantĩ, và đức vua) 

3288. “Tâu vị chúa tể của muôn dân, lúc thần đang lễ bái các thần linh, có 
vị Dạ-xoa đi đến và đã nói điều này như vầy: ‘Tâm trí của đức vua đã bị 
vương vấn với Ummadantĩ.’ Thần xin dâng nàng Ummadantĩ đến bệ hạ. Bệ 
hạ hãy bảo nàng ấy hầu hạ.” 


3289. “Trẫm sẽ hủy hoại các phước báu, và trầm không phải là người. 
Loài người có thể biết về điều xấu xa này của trầm. Và có thể có nhiều sự khó 
chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, sau khi đã dâng 
hiến nàng Ummadantĩ yêu quý.” 


3290. “Tâu vị chúa của loài người, ngoại trừ bệ hạ và hạ thần, tất cả mọi 
người đều không thể nào biết về hành động đã được làm. Bởi vì nàng 
Ummadantĩ đã được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tận hưởng 
thú yêu đương, rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3291. “Kẻ nào là người có làm hành động xấu xa, kẻ ấy nghĩ rằng: ‘Mong 
ràng những người khác đừng biết về việc này của ta.’ Các thần linh và những 
hạng người nào ở trái đất được gân bó với thần thông thì nhìn thấy kẻ làm 
việc ấy.” 


3292. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh ràng: ‘Ummadantĩ không được tôi yêu mến’? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadantĩ yêu quý.” 


3293. “Nàng ấy quả thật là người yêu quý của thần, tâu vị chúa của loài 
người. Nàng ấy không phải là không được thần yêu quý, tâu đấng hộ quốc. Bệ 
hạ hãy đi đến với Ummadantĩ, thưa bậc đáng tôn kính, tựa như con sư tử đực 
đi đến hang của con sư tử cái.” 
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3294. Na pĩỊitã attadukkhena dhĩrã 
sukhapphalam kammam 1 pariccajanti, 
sammohitã vãpi 2 sukhena mattă 

na pãpakammanca 3 samãcaranti. 

3295. Tuvanhi mãtã ca pitã ca mayham 
bhattă patĩ posako devată ca, 
dãso aham tuyha saputtadãro 
yathãsukham sibba 4 karohi kãmam. 

3296. Yo issaromhĩti karoti pãpam 
katvã ca so nuttapate 5 paresam, 
na tena so jĩvati dĩghamãyum 6 
devãpi pãpena samekkhare nam. 

3297. Annãtakam sãmikehĩ padinnam 
dhamme thitã ye paticchanti dãnam, 
paticchakã dãyakã cãpi tattha 
sukhapphalanneva karonti kammam. 

3298. Anno nu te koci 7 naro pathabyã 
saddaheyya 8 lokasmim 9 na me 10 piyãti, 
bhuso ca tyassa 11 manaso vighãto 
datvă piyarn ummadantim aditthã. 12 

3299. Addhã piyã mayha janinda esã 
na sã mama 13 appiyã bhũmipãla, 
yante mayã ummadantĩ padinnã 
bhusehi rậjã vanatham sajãhi. 

3300. Yo attadukkhena parassa dukkham 
sukhena vã attasukham dahãti, 14 
yathevidam mayha tathã paresam 
yo evam jãnãti 15 sa vedi dhammam. 

3301. Anno nu te koci naro pathabyã 
saddaheyya lokasmim na me piyãti, 
bhuso ca tyassa manaso vighãto 
datvă piyarn ummadantim aditthă. 


1 kamma - Ma, Sya, PTS. 

2 cãpi - PTS. 

3 pãpakam kamma - PTS. 

4 sãmi - Ma; 
sĩvi - Syã. 

5 nuttasate - Ma. 

6 dĩghamãyu - Ma. 

7 ko ’dha - PTS. 


8 saddheyya - Ma, Sya, PTS 

9 lokasmi - Ma, Syã, PTS. 

10 sa - PTS. 

11 tyãssa - PTS. 

12 adatthã - Ma. 

13 mamam - Ma, Syă, PTS. 

14 dahati - Syã. 

15 pajãnãti - Syã. 


236 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


527. Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummadanti 


3294. “Không vì bị hành hạ bởi sự khổ đau của bản thân, 
mà các bậc sáng trí buông bỏ việc làm có quả báo an lạc. 
Dầu cho bị hoàn toàn mê muội, hoặc bị đâm say hạnh phúc, 
các vị vẫn không thực hiện hành động xấu xa.” 


3295. “Bởi vì bệ hạ là người mẹ và là người cha của hạ thần, 
là người chồng, là chủ nhân, là người nuôi dưỡng, và là vị Thiên thần. 
Hạ thần cùng với vợ con đều là tôi tớ của bệ hạ. 

Tâu Sibba, xin bệ hạ hãy hưởng dụng dục lạc một cách thoải mái.” 


3296. “Kẻ nào (nghĩ rằng): ‘Ta là chúa tể’ rồi làm việc ác, 

và sau khi làm xong, kẻ ấy không tỏ ra hối lỗi đối với những người khác. 

Do điều ấy, kẻ ấy không sống cuộc sống dài lâu. 

Ngay cả chư Thiên cũng nhìn kẻ ấy với ánh mắt xấu xa.” 


3297. “Khi của cải nào đó đã được biếu tặng bởi các chủ nhân, 
và những người đã trú vào thiện pháp tiếp nhận vật thí, 
trong trường hợp ấy, người nhận lãnh và luôn cả người bố thí 
đều thực hiện việc làm có quả báo an lạc.” 


3298. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh ràng: ‘Ummadantĩ không được tôi yêu mến’? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadantĩ yêu quý.” 


3299. “Nàng ấy quả thật là người yêu quý của thần, tâu vị chúa của loài 
người. Nàng ấy không phải là không được thần yêu quý, tâu đấng hộ quốc. 
Bởi vì nàng Ummadantĩ đã được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ 
hãy tận hưởng thú yêu đương, rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3300. “Kẻ nào tạo ra khổ đau cho người khác bằng khổ đau của mình, 
hoặc tạo ra hạnh phúc cho mình bằng hạnh phúc của người khác, (nghĩ 
ràng): ‘Việc này đối với ta y như thế nào thì đối với những người khác là như 
vậy;’ người nào biết như vậy, người ấy hiểu biết về đạo đức.” 


3301. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: ‘Ummadantĩ không được tôi yêu mến’? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadantĩ yêu quý.” 
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3302. Janinda jãnãsi piyã mamesã 

na sã mamam appiyã bhũmipãla, 
piyena te dammi piyam janinda 
piyadãyino deva piyam labhanti. 

3303. So nũnãham 1 vadhissãmi attãnam kãmahetukam, 
na hi dhammam adhammena aham vadhitumussahe. 


3304. Sace tuvam mayha satim janinda 
na kãmayãsi naravĩrasettha, 2 
cajãmi nam sabbajanassa sibba 3 
mayã pamuttam tato avhayesi nam. 4 

3305. Adũsiyam ce ahipãraka 5 tvam 
cajãsi katte ahitãya tyassa, 
mahã 6 ca te upavãdopi assa 

na cãpi tyassa nagaramhi pakkho. 

3306. Aham sahissam upavãdametam 
nindam pasamsam garahanca 7 sabbam, 
mametamãgacchatu bhũmipãla 
yathăsukham sibba 8 karohi kãmam. 

3307. Yo neva nindam na punappasamsam 9 
ãdĩyati 10 garaham nopi pũjam, 

sirĩ ca lakkhĩ ca apeti tamhã 
ãpo suvutthĩva yathã thalamhã. 

3308. Yam kinci dukkhanca sukhanca etto 
dhammãtisãranca 11 manovighãtam, 
urasã aham paticchissãmi 12 sabbam 
pathavĩ yathă thãvarãnam tasãnam. 

3309. Dhammãtisãranca manovighãtam 
dukkham ca nicchãmi aham paresam, 
ekopimam tãrayissãmi 13 bhãram 
dhamme thito kanci 14 ahãpayanto. 15 


1 nũn’ aham - PTS. 

2 naravĩra settha - Ma, Syã; 
naraviriyasettha - PTS. 

3 sibyã - Ma; majjhe - Syă. 

4 tato nam avhayesi - PTS. 

5 abhipãraka - Ma, Syã, evamuparipi. 

6 sabbã - katthaci. 

7 garaham pi - PTS. 

8 sivi - Ma; sĩvi - Syã. 


9 panappasamsam - Ma. 

10 ãdiyati - Ma, Syă; ădiyatĩ - PTS. 

11 dhammãtisãram va - PTS. 

12 paccuttarissãmi - Ma; 
paccupadissãmi - PTS. 

13 ekovimam hãrayissãmi - Ma; 
eko p’ imam hãrayissãmi - PTS. 

14 kinci - Ma, Syã. 

15 na tãpayanto - PTS. 
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3302. “Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ biết ràng nàng ấy là người yêu 
quý của thần. Tâu đấng hộ quốc, nàng ấy không phải là không được thần yêu 
quý. Tâu vị chúa của loài người, thần dâng hiến vật yêu quý đến bệ hạ vì lòng 
yêu quý. Tâu bệ hạ, những người bố thí vật yêu quý đạt được vật yêu quý.” 


3303. “Không lẽ trâm đây sẽ hủy hoại bản thân vì nguyên nhân dục vọng! 
Trẫm không bao giờ ra sức để hủy hoại đạo đức bởi điều phi đạo đức.” 


3304. “Tâu vị chúa của loài người, nếu bệ hạ nghĩ ràng nàng đang thuộc 
về hạ thần, tâu vị dũng sĩ hạng nhất ở loài người, nên bệ hạ không ham muốn 
nàng. Tâu Sibba, hãy để thần xả bỏ nàng ấy đến tất cả mọi người. Khi nàng 
đã được thần trả tự do, sau đó, bệ hạ hãy đưa nàng đi.” 


3305. “Này Ahipãraka, nếu nàng không có lỗi lầm mà khanh 

bỏ rơi nàng khi không còn lợi ích đối với khanh, này người có công lao, 

có thể có sự chỉ trích lớn đối với khanh, 

và thậm chí dư luận ở thành phố có thể không thuộc về khanh.” 


3306. “Thần sẽ chịu đựng sự chỉ trích ấy, 
sự chê bai, sự khen ngợi, và mọi sự khiển trách. 

Tâu đấng hộ quốc, hãy để việc ấy xảy đến với thần. 

Tâu Sibba, xin bệ hạ hãy hưởng dụng dục lạc một cách thoải mái.” 


3307. “Kẻ nào không quan tâm đến sự chê bai, rồi sự khen ngợi, và sự 
khiển trách, luôn cả sự dâng cúng, thì vinh quang và sự may mắn rời xa kẻ 
ấy, giống như nước từ cơn mưa lớn rời khỏi mặt đất.” 


3308. “Bất cứ khổ đau hay hạnh phúc nào từ việc này, 
và sự vượt qua lề thói đạo đức có sự khó chịu ở tâm trí, 
thần sẽ ưỡn ngực đón nhận tất cả, 
giống như trái đất đối với mọi thứ, bất động và cử động.” 


3309. “Sự vượt qua lề thói đạo đức có sự khó chịu ở tâm trí, 
và trầm không muốn những người khác có sự khổ đau. 

Một mình trầm sẽ vượt qua gánh nặng này, 

người đã trú vào thiện pháp không bỏ quên bất cứ một ai.” 
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3310. Saggũpagam puímakammam janinda 
mã me tuvam antarãyam akãsi, 
dadãmi te ummadantim pasanno 
rặjãva yannam 1 dhanam brãhmanãnam. 

3311. Addhã tuvam katte hitosi 2 mayham 
sakhã mama 3 ummadantĩ tuvanca, 
nindeyyu 4 devã pitaro ca sabbe 
pãpanca passam abhisamparãyam. 

3312. Nahetam dhammam 5 sivirặja 6 vajjum 
sanegamã jãnapadã ca sabbe, 
yante mayã ummadantĩ padinnã 
bhusehi rậjã vanatham sajãhi. 

3313. Addhã tuvam katte hitosi mayham 
sakhã mama ummadantĩ tuvanca, 
satanca dhammãni sukittitãni 
samuddavelãva duraccayãni. 

3314. Ãhuneyyo 7 mesi hitãnukampĩ 
dhãtã vidhãtã casi kãmapãlo, 
tayĩ hutã deva 8 mahapphalã hi 9 
kãmena me ummadantim paticcha. 

3315. Addhã hi sabbam ahipãraka tvam 10 
dhammam acãrĩ mama kattuputta, 11 
anno nu te ko idha sotthikattă 
dipado 12 naro arune jĩvaloke. 

3316. Tuvam 13 nu settho tvamanuttarosi 

tvam dhammagutto 14 dhammavidũ sumedho, 
so dhammagutto cirameva jĩva 
dhammanca me desaya dhammapãla. 

3317. Tadiũgha ahipãraka sunohi vacanam mama, 
dhammante desayissãmi satam ãsevitam aham. 


1 yanne - Ma, Syã, PTS. 

2 hitesi - Ma, PTS. 

3 mamam - Ma, Syă, PTS. 

4 nindeyyum - PTS. 

5 na hetadhammam - Ma; 
na h’ et’ adhammam - PTS. 

6 sĩvirãja - Syã. 

7 ãhũniyo - PTS. 


rãja - Ma, Syã. 

9 mahapphalã hi me - PTS. 

10 tuvam - Syã. 

11 kattaputtấ - PTS. 

12 dvipado - Ma, Syă. 

13 tvam - Syã. 

14 dhammagũ - Ma, Syã, PTS 
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3310. “Tâu vị chúa của loài người, việc làm phước đưa đến cõi Trời. 
Xin bệ hạ chớ gây chướng ngại cho thần. 

Được tịnh tín, thần dâng nàng Ummadantĩ đến bệ hạ, 

tựa như vị vua dâng vật hiến cúng là tài sản đến các vị Bà-la-môn.” 


3311. “Này quan đại thần, quả thật khanh là người có lợi ích cho trầm. 
Nàng Ummadantĩ và khanh là bâng hữu của trầm. 

Chư Thiên, các vị Phạm Thiên, và tất cả cư dân sẽ chê bai, 
trong khi nhìn thấy sự xấu xa trong ngày vị lai.” 


3312. “Tâu đức vua Sivi, tất cả dân chúng có cả các thị dân không có thể 
nói ràng: ‘Việc ấy không phải là phi đạo đức.’ Bởi vì nàng Ummadantĩ đã 
được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tận hưởng thú yêu đương, 
rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3313. “Này người có công lao, quả thật khanh là người có lợi ích cho trầm. 
Nàng Ummadantĩ và khanh là bâng hữu của trầm. 

Các lời giáo huấn của các bậc thiện nhân đã khéo được thuyết giảng 
là không thể vi phạm, tựa như bờ biển là không thế được qua.” 


3314. “Bệ hạ có sự quan tâm đến điều tốt đẹp, là xứng đáng với sự hiến 
cúng của thần. Bệ hạ là người nâng đỡ, là người bảo quản, và là người ngự trị 
các dục. Tâu bệ hạ, các vật đã được dâng hiến đến bệ hạ châc chắn có quả 
báo lớn lao. Xin bệ hạ hãy tiếp nhận nàng Ummadantĩ theo ước muốn của 
thần.” 


3315. “Này Ahipãraka, quả thật khanh đã thực hành mọi phận sự đối với 
trầm. Này người con trai của vị quan đại thần, vậy ngoài khanh ra, có con 
người hai chân nào khác là người tạo ra sự bình yên ở nơi này, ở thế gian của 
cuộc sống, từ lúc rạng đông?” 


3316. “Bệ hạ là hạng nhất, bệ hạ là vô thượng. 

Bệ hạ là người bảo vệ đạo lý, là người thông hiểu đạo lý, là bậc thiện trí. 
Câu cho người bảo vệ đạo lý ấy sống thật dài lâu. 

Tâu vị hộ trì đạo lý, xin bệ hạ hãy giảng giải đạo lý cho thần.” 


3317. “Này Ahiparaka, giờ khanh hãy lắng nghe lời nói của trâm. Trâm sẽ 
giảng giải cho khanh về đạo lý đã được các bậc thiện nhân thực hành. 
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3318. Sadhu dhammaruci raja sadhu pannanava naro, 

sãdhu mittănamaddubbho 1 pãpassãkaranam 2 sukham. 


3319. Akkodhanassa vijite thitadhammassa rajino, 
sukham manussã ãsetha sĩtacchãyãya sanghare. 


3320. Na cãham 3 etam abhirocayãmi 

kammam asamekkha katam asãdhu, 4 
yevãpi natvãna sayam karonti 
upamã imã mayha 5 tuvam sunohi. 


3321. Gavance taramananam jimham gacchati puủgavo, 
sabbã tã jimham gacchanti nette jimham gate sati. 


3322. Evameva 6 manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva itarã pajã, 
sabbam rattham dukham seti rậjã ce hoti adhammiko. 


3323. Gavance taramananam ựjum gacchati pungavo, 
sabbã tã ujum gacchanti 7 nette ựịugate 8 sati. 

3324. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so cepi 9 dhammam carati pageva itarã pajã, 
sabbam rattham sukham seti rậjã ce hoti dhammiko. 


3325. Na capaham 10 adhammena amarattamabhipatthaye, 11 
imam vã pathavim sabbam vijetuin ahipãraka. 


3326. Yam hi kinci manussesu ratanam idha vijjati, 
gãvo dãso hiraníĩanca vatthiyam haricandanam. 


3327. Assitthiyo ca 12 ratanam manikanca 

yancãpi me 13 candasuriyãbhipãlayanti, 14 
na tassa hetu visamam careyya 
majjhe sivĩnam usabhosmi 15 jãto. 


1 mittãnam adubbho - PTS. 

2 pãpass’ akaraụam - PTS. 

3 vãham - PTS. 

4 asãdhum - PTS. 

5 mayhani - Ma, PTS. 

6 evam evam - PTS. 

7 sabbã gãvĩ ujum yanti - Ma. 

8 ujum gate - Ma, Syã. 


9 so sace - Ma. 

10 cãpãham - Ma. 

11 amarattam pi patthaye - PTS. 

12 assitthiyo - Ma. 

13 yancãpime - Syã; yancăp’ ime - PTS. 

14 candasũriyã abhipãlayanti - Ma; 
candasuriyã abhipãlayanti - Syã, PTS. 

15 usabhomhi - Ma, PTS. 
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3318. Tốt đẹp thay vị vua vui thích ở thiện pháp! Tốt đẹp thay con người 
có trí tuệ! Tốt đẹp thay kẻ không phản bội bạn bè! Không làm điều ác là hạnh 
phúc. 


3319. Ở lãnh địa của vị vua không có sự giận dữ, có công lý đã được thiết 
lập, loài người có thể sinh sống hạnh phúc trong bóng mát (của thân quyến) 
ở căn nhà của mình. 


3320. Không xem xét mà đã thực hiện hành động là không tốt đẹp. 
Và trầm không hứng thú về việc ấy. 

Chỉ những người nào sau khi đã biết thì tự mình hành động. 

Khanh hãy lâng nghe ví dụ này của trầm. 


3321. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dẫn đường đi quanh co. 1 


3322. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, 
toàn bộ đất nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công minh. 


3323. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay 
thẳng, tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thẳng khi con bò dẫn đường đi ngay 
thẳng. 


3324. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn 
bộ đất nước sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công minh. 


3325. Và trâm cũng không ước nguyện bản thể Thiên nhân một cách phi 
pháp, hay là để chiến thâng toàn bộ trái đất này, này Ahipãraka. 


3326. Bởi vì bất cứ vật gì quý báu ở giữa loài người được tìm thấy ở nơi 
này: như là trâu bò, nô lệ, vàng, vải vóc, trầm hương màu vàng, - 


3327. - ngựa, phụ nữ, báu vật (bảy loại), vòng ngọc (quý giá), và luôn cả 
nơi nào mà mặt trời và mặt trăng (chiếu sáng) bảo hộ cho trầm, nhưng 
không vì nguyên nhân (vương quyền) của trầm đây mà trầm hành xử không 
công bằng, bởi vì trầm là quý tộc, được sanh ra ở trong dòng tộc Sivi. 


1 Các câu kệ 3321 - 3324 giống các câu kệ 640 - 643 ở Rajovadajatakam - Bổn Sanh Giáo 
Huấn Đức Vua [334] của JătakapãỊỈ - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 191). 
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3328. Netã pitã 1 uggato ratthapãlo 

dhammam sivĩnam apacãyamãno, 
so dhammamevãnuvicintayanto 
tasmã sake cittavase na vatte. 2 


3329. Addha tuvam maharaja niccam abyasanam sivam, 
karissasi ciram rajjam pannã hi tava tãdisĩ. 


3330. Etam te anumodami 3 yam dhammam nappamajjasi, 
dhammam pamajja khattiyo thãnã 4 cavati issaro. 


3331. Dhammam cara maharaja matapitusu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3332. Dhammam cara maharaja puttadaresu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3333. Dhammam cara maharaja mittamaccesu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3334. Dhammam cara maharaja vahanesu balesu ca, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


3335. Dhammam cara maharaja gamesu nigamesu ca, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3336. Dhammam cara maharaja ratthesu 5 janapadesu ca, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3337. Dhammam cara maharaja samanabrahmanesu ca, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


1 netã hitã - Ma, Syã. 

2 vatto - Ma, Syã, PTS. 4 ratthã - Ma, Syã, PTS. 

3 anumodãma - Ma, Syã, PTS. 5 ratthe - PTS. 
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3328. Là bậc lãnh đạo, người cha, người nổi bật, đấng hộ trì đất nước, 

trong lúc tôn kính truyền thống của người dân Sivi, 

trong lúc suy xét về chính truyền thống ấy, trầm đây, 

do đó, không thể hành động theo sự tác động của tâm mình.” 


3329. “Tâu đại vương, đúng vậy, bệ hạ sẽ cai trị vương quốc lâu dài, vĩnh 
viễn, không bị suy sụp, an toàn, bởi vì trí tuệ của bệ hạ là như thế ấy. 


3330. Thần tùy hỷ với điều ấy của bệ hạ, về việc bệ hạ không xao lãng 
truyền thống. Sau khi xao lãng truyền thống, vị Sát-đế-lỵ, vị chúa tể đánh 
mất ngôi vị. 


3331. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 1 


3332. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 


3333. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và đồng nghiệp. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3334. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu cấp) 
đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3335. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiêu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3336. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiêu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3337. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


1 Các câu kệ 3331 - 3340 giống các câu kệ 3011 - 3020 ở các trang 173,175. 
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3338. Dhammam cara maharaja migapakkhisu khattiya, 
idha dhammam caritvãna rặja saggam gamissasi. 


3339. Dhammam cara maharaja dhammo ciọọo sukhavaho, 
idha dhammam caritvãna rãja saggam gamissasi. 


3340. Dhammam cara mahãrặja saindã devã 1 sabrahmakã, 
sucinnena divam pattã mã dhammam rãja pamãdo ”ti. 

Ummãdantỹ' ãtakam. 


3. MAHABODHUATAKAM 

3341. Kinnu dandam kimajinam kim chattam kim upãhanam, 
kim ankusanca pattanca sanghãtincãpi brãhmana, 
taramãnarũpo ganhãsi 2 kannu 3 patthayase disam. 


3342. Dvadasetani vassani vusitani 4 tavantike, 

nãbhijãnãmi sonena pingalenãbhikựjjitam. 5 


3343- Svayam dittova nadati sukkadatham vidamsayam, 
tava sutvã sabhariyassa vĩtasaddhassa mam pati. 


3344. Ahu esa kato doso yatha bhasasi brahmana, 
esa bhiyyo pasĩdãmi vasa brãhmana mãgamã. 6 


3345. Sabbaseto pure asi tatopi sabalo ahu, 

sabbalohitakodãni kãlo pakkamitum mama. 


1 sainda devã - PTS. 

2 taramãnarũpohãsi - Ma. 

3 kim nu - Ma; kinnu - Syă; 
kin nu - PTS. 


4 vasitãni - Syã. 

5 piủgalenãbhikũjitam - Ma, Syã; 
piủgalena abhikũjitam - PTS. 

6 mã gamã - Syã, PTS. 
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3338. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-lỵ, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3339. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3340. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời nhờ đã thực hành tốt 
đẹp. Tâu bệ hạ, chớ xao lãng (thiện) pháp.” 

Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummãdantĩ. [527] 


3. BỔN SANH BẬC ĐẠI NHÂN MAHÃBODHI 

(Lời trao đổi giữa đức vua và vị ẩn sĩ) 

3341. “Tại sao ngài có vẻ vội vã cầm lấy cây gậy chống, tấm y da dê, cái dù 
che, đôi dép, cái móc câu, cái bình bát, và luôn cả tấm y khoác ngoài? Thưa vị 
Bà-la-môn, ngài mong muốn đi về hướng nào?” 


3342. “Mười hai năm này được sống gần bệ hạ, bần đạo không biết gì về 
tiếng sủa của con chó hung. 


3343. Sau khi nghe được bệ hạ và hoàng hậu không còn niềm tin đối với 
bần đạo, con chó này đây gầm gừ tựa như kiêu ngạo, còn nhe răng trắng 
hếu.” 


3344. “Thưa vị Bà-la-môn, lỗi lầm ấy đã được tạo ra giống như ngài nói. 
Trẫm đây tin tưởng vào ngài nhiều hơn nữa. Thưa vị Bà-la-môn, ngài hãy ở 
lại, xin chớ ra đi.” 


3345 - “Trước đây, đã là cơm trâng toàn bộ. Sau đó, đã có lấm tấm (trộn 
lẫn gạo đỏ). Bây giờ, toàn bộ gạo đỏ. Là thời điểm ra đi của bần đạo. 


247 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


528. Mahabodhijatakam 


3346. Abbhantaram pure asi tato majjhe tato bahi, 
purã niddhamanã hoti sayameva vajãmaham. 1 


3347. Vĩtasaddharn na seveyya udapanamvanodakam, 
sacepi nam anukhane vãrikaddama 2 gandhikam. 


3348. Pasannameva seveyya appasannam vivajjaye, 

pasannam payirupãseyya rahadamvodakatthiko. 3 


3349. Bhaje bhajantam purisam abhajantam na bhajjaye, 4 
asappurisadhammo so yo bhajantam na bhajjati. 5 


3350. Yo bhajantam na bhajati sevamanam na sevati, 
sa ve manussapãpittho migo sãkhassito yathã. 


3351. Accabhikkhanasamsagga asamosaranena ca, 
etena mittã jĩranti akãle yãcanãya ca. 


3352. Tasma nabhikkhanam gacche na ca gacche ciraciram, 
kãlena yãcam yãceyya evam mittã na jĩyare. 6 

3353. Aticiram nivãsena piyo bhavati appiyo, 
ãmanta kho tam gacchãma purã te homa appiyã. 

3354. Evam ce yãcamãnãnam anjalim nãvabựjjhasi, 
paricãrakãnam 7 sattãnam 8 vacanam na karosi no, 
evam tam abhiyãcãma puna kayirãsi pariyãyam. 

3355 - Evam ce no viharatam antarãyo na hessati, 

tumham cãpi 9 mahãrậja amham vã 10 ratthavaddhana, 11 
appeva nãma passema 12 ahorattãnamaccaye. 


1 cajãm’ aham - PTS. 

2 vãri kaddama - Ma, PTS. 

3 rahadamvudakatthiko - Ma, Syã; 
rahadam va udakatthiko - PTS. 

4 bhãjaye - PTS. 

5 bhãjati - PTS. 

6 jirare - Syã; jĩrare - PTS. 

7 paricãrikãnam - Syã; 

parivãrakãnam - PTS. 


8 satam - Ma. 

9 tuyham vãpi - Ma; 
tuyha vãpi - Syã; 
tuyham cãpi - PTS. 

10 mayharp vã - Ma; 
mayha vã - Syã; 
mayhan ca - PTS. 

11 ratịhavaddhana - Ma, PTS. 

12 passãma - katthaci. 
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3346. Trước đây, (chỗ ngồi) là ở phòng trong, sau đó là phòng giữa, kế 
đến là ở bên ngoài. Bần đạo hãy tự mình ra đi trước khi có việc tống khứ. 


3347. Không nên tiếp cận người đã không còn niềm tin (đối với mình), 
tựa như cái giếng không còn nước, thậm chí nếu có thể đào sâu thêm thì cũng 
chỉ là nước bùn có mùi hôi. 


3348. Nên tiếp cận người thật sự tin tưởng (mình), nên xa lánh kẻ không 
tin tưởng, nên gần gũi người tin tưởng (mình), tựa như người cần nước gần 
gũi cái hồ. 


3349. Nên hợp tác với người hợp tác (với mình), không nên hợp tác với 
kẻ không hợp tác (với mình). Kẻ nào không hợp tác với người hợp tác (có 
thiện tâm), kẻ ấy có bản chất của người không tốt. 


3350. Kẻ nào không hợp tác với người đang hợp tác, không phục vụ 
người đang phục vụ, chính kẻ ấy là tồi tệ nhất ở loài người, giống như loài 
thú, loài khi. 


3351. Do gặp gỡ thường xuyên quá nhiều, do không hội họp chung, và do 
yêu cầu không đúng thời, do việc ấy các thân hữu bị suy giảm. 


3352. Vì thế, không nên qua lại thường xuyên, và quá lâu không qua lại, 
nên bày tỏ yêu cầu lúc hợp thời, như vậy thì các thân hữu không bị suy giảm. 


3353 - Do việc cư ngụ quá lâu mà người yêu quý không còn được yêu quý. 
Thật vậy, hãy để chúng tôi chào bệ hạ và ra đi, trước khi chúng tôi đây không 
còn được yêu quý.” 


3354 - “Nếu như ngài không để tâm đến việc châp tay của những người 
đang thỉnh cầu, nếu ngài không nói lời nào với chúng tôi, những người hộ độ 
ngài, thì chúng tôi thỉnh cầu ngài như vầy: Mong ràng ngài có thể thực hiện 
việc quay trở lại lần nữa.” 


3355 - “Tâu đại vương, nếu như sẽ không có nguy biến xảy ra cho chúng 
tôi trong khi sinh sống, và đối với bệ hạ nữa, hoặc đối với (cả hai) chúng ta, 
tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại (sau một thời gian) 
khi những ngày đêm đã qua đi.” 
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3356. Udĩranã ce sangatyã bhãvãya manuvattati, 

akãmã akaranĩyam vã karanĩyam vãpi kubbati, 1 
akãmakaranĩyasmim 2 kvidha 3 pãpena lippati. 4 


3357 - So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vãnaro mayã. 


3358. Attano ce hi vadassa aparadham vijaniya, 5 

na mam tvam garaheyyãsi bhoto vãdo hi tãdiso. 


3359 - Issaro sabbalokassa sace kappeti jĩvitam, 

iddhkbyasanabhãvanca kammam kalyãnapãpakam, 
niddesakãrĩ puriso issaro tena lippati. 


3360. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vãnaro mayã. 


3361. Attano ce hi vadassa aparadham vijaniya, 

na mam tvam garaheyyãsi bhoto vãdo hi tãdiso. 


3362. Sace pubbekatahetu sukhadukkham nigacchati, 
porãnakam katam pãpam tameso muíìcate 7 inam, 
porãnakadnamokkho kvidha pãpena lippati. 


3363. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vãnaro mayã. 


3364. Attano ce hi vadassa aparadham vijamya, 

na mam tvam garaheyyãsi bhoto vãdo hi tãdiso. 


1 krubbati - Sya. 

2 ãkãmãkaranĩyamhi - Ma. 

3 kuv-idha - PTS. 

4 limpati - Syã. 


5 vijãniya - Syã, PTS. 

6 iddhim - Ma, Syã. 

7 muccãte - Ma, PTS. 

8 porãnakam - PTS. 
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3356. “Nếu nói rằng: Thế gian này diễn tiến do điều kiện tự nhiên của sự 
hội tụ, con người tạo tác việc không nên làm (việc ác) hay việc nên làm (việc 
thiện) không do ước muốn; trong trường hợp việc được làm không do ước 
muốn, thì ở đây, ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3357 - Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3358. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lỗi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3359. Nếu vị chúa tể của toàn bộ thế gian xếp đặt cuộc sống, sự thành 
tựu, sự được mất, và việc làm tốt xấu, con người là công cụ làm theo sự chi 
định, thì vị chúa tể bị lấm nhơ bởi điều ấy. 


3360. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3361. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lỗi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3362. Nếu con người đi đến sướng hay khổ do nhân đã làm kiếp trước, và 
người ấy thoát khỏi món nợ là việc ác đã làm thời xưa ấy, với việc thoát khỏi 
món nợ thời xưa ấy, thì ở đây, ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3363. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3364. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lỗi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 
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3365. Catunnamyevupadaya rupam sambhoti paninam, 
yato ca rũpam sambhoti tattheva anupagacchati. 1 


3366. Idheva jĩvati jĩvo pecca pecca vinassati, 
ucchijjati ayam loko ye bãlã ye ca panditã, 
ucchijjamãne lokasmim kvidha pãpena lippati. 


3367. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vãnaro mayã. 


3368. Attano ce hi vadassa aparadham vijaniya, 

na mam tvam garaheyyãsi bhoto vãdo hi tãdiso. 


3369. Ahu khattavidhã 2 loke bãlã panditamãnino, 

mãtaram pitaram hanne atho jetthampi bhãtaram, 
haneyya puttadãre ca 3 attho ce tãdiso siyã. 


3370. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 

na tassa sãkham bhanjeyya mittadubbho 4 hi pãpako. 


3371. Atha atthe samuppanne samulamapi abbahe, 5 
attho me sambalenãsi 6 suhato vãnaro mayã. 


3372. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vãnaro mayã. 


3373. Attano ce hi vadassa aparadham vijaniya, 

na mam tvam garaheyyãsi bhoto vãdo hi tãdiso. 


3374. Ahetuvado puriso yo ca issarakuttiko, 

pubbekatĩ ca ucchedĩ yo ca khattavidho 7 naro. 


1 tattheva anupagacchati - Ma, Syã. 

2 khattavidã - Ma. 

3 putte ca dãre ca - PTS. 

4 mittadũbhĩ - PTS. 


5 abbhuhe - Syã. 

6 sambalenãpi - Ma, Syã; 
sambalenã ’ti - PTS. 

7 khattavido - Ma. 
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3365. Sâc liên quan đến bốn thành phần (đất, nước, lửa, gió) tạo nên sinh 
vật. Và sâc hình thành từ nơi nào thì sẽ tiến đến chính nơi ấy. 


3366. Mạng sống sinh sống ở ngay tại nơi này và tiêu hoại sau khi chết đi, 
lần này đến lần khác. Thế gian này bị đứt đoạn, những ai là kẻ ngu hay những 
ai là người trí (đều như nhau). Trong lúc thế gian này bị đứt đoạn, thì ở đây, 
ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3367. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3368. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lỗi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3369. Hạng người theo thuyết vua chúa ở thế gian, những kẻ ngu dốt lại 
tự hào là sáng suốt, đã bảo rằng có thể giết chết mẹ, cha, rồi anh trai và luôn 
cả em trai, có thể giết chết vợ và con, nếu mục đích như thế ấy là cần thiết. 


3370. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 1 


3371. Rồi khi có nhu cầu sanh khởi thì có thể nhổ lên thậm chí luôn cả 
gốc rễ. Tôi đã có nhu cầu về vật dự phòng, và nhờ tôi mà con khỉ đã được 
chết tốt đẹp. 


3372. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3373. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lỗi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3374 - Có người với học thuyết không nguyên nhân, và có người tin vào sự 
sáng tạo của vị chúa tể, người thì quan niệm do việc đã làm kiếp trước, người 
thì cho rằng có sự đứt đoạn, và người theo thuyết vua chúa, - 


1 Câu kệ 3370 giống câu kệ 1503 ở JatakapaỊỈ - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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3375. Ete asappurisã loke bãlã panditamãnino, 
kareyya tãdiso pãpam atho annampi kãraye, 
asappurisasamsaggo dukkato 1 katukudrayo. 


3376. Urabbharũpena bakãsu 2 pubbe 
asankito ajayũtham upeti, 
hantvă uranim 3 ajiyam 4 ajanca 
citrãsayitvã 5 yena kãmam paleti 


3377. Tathă vidheke samanabrãhmanãse 
chadanam katvã vancayantĩ manusse, 
anãsakã thandilaseyyakã ca 
rajojallam ukkutikappadhãnam, 
pariyãyabhattanca apãnakattam 6 
pãpãcãrã arahanto vadãnã. 


3378. Ete asappurisã loke bãlã panditamãnino, 
kareyya tãdiso pãpam atho annampi kãraye, 
asappurisasamsaggo dukkato katukudrayo. 


3379. Yamahu 7 natthi viriyanti hetunca apavadanti 8 ye, 

parakãram attakăranca ye tuccham samavannayum. 


3380. Ete asappurisã loke bãlã panditamãnino, 
kareyya tădiso pãpam atho annampi kãraye, 
asappurisasamsaggo dukkato katukudrayo. 


3381. Sace hi viriyam nassa kammam kalyanapapakam, 
na bhare vaddhakim rậjã napi yantãni kãraye. 


3382. Yasma ca viriyam atthi kammam kalyanapapakam, 
tasmã yantãni kãreti rậjã bharati vaddhakim. 


3383. Yadi vassasatam devo na vasse na himam pate, 
ucchijjeyya ayam loko vinasseyya ayam pajã. 


1 dukkhanto - Ma, Syã, PTS. 

2 vakassu - Ma; vakãsu - PTS. 

3 urãnirti - PTS. 

4 ajikam - Ma. 

5 utrãsayitvã - Ma; hantvã sayitvă - Syã. 


6 apanakatta - Ma, Sya; 
apãnakattam - PTS. 
Vãhu-PTS. 

8 ahetunca pavadanti - Ma. 
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3375- - những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đẳng cay. 


3376. Vào thời quá khứ, có con sói giả dạng con cừu 
rồi đi đến gần bầy dê, và đã không bị nghi ngờ. 

Sau khi giết hại cừu, dê cái, và dê đực, 

sau khi làm cho khiếp sợ, nó tẩu thoát theo như ý muốn. 


3377 - Tương tự như thế, có một số hạng Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc che đậy rồi lừa gạt nhiều người. 

Họ không ăn, và nằm ở trên mặt đất, 

có bụi bặm và cáu ghét, ra sức ngồi chồm hổm, 

có bữa ăn theo định kỳ, và thực hiện việc không uống nước, 

có hành vi xấu xa, có sự khoe khoang là A-la-hán. 


3378. Những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đẳng cay. 


3379. Những người nào đã nói là không có sự nỗ lực, những người nào 
không tuyên thuyết về nhân, và những người nào đã ca ngợi việc làm của bản 
thân và hành động của người khác là rỗng không, - 


3380. - những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đẳng cay. 


3381. Bởi vì nếu không có sự nỗ lực, không có nghiệp thiện và ác, đức vua 
không cấp dưỡng người thợ mộc thì cũng không thể cho thực hiện các công 
trình xây dựng. 


3382. Và bởi vì có sự nô lực, có nghiệp thiện và ác, cho nên đức vua cấp 
dưỡng người thợ mộc và cho thực hiện các công trình xây dựng. 


3383. Nếu một trăm năm trời không đổ mưa, cũng không rơi tuyết, thế 
gian này có thể bị gián đoạn, loài người này có thể bị diệt vong. 
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3384. Yasma ca vassati 1 devo himam capi phusiyati, 2 
tasmã sassãni paccanti ratthanca pallate 3 ciram. 


3385. Gavance taramananam jimham gacchati pungavo, 
sabbã tã jimham gacchanti nette jimham 4 gate sati. 


3386. Evameva 5 manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva itarã pajã, 
sabbam rattham dukkham 6 seti rậjã ce hoti adhammiko. 7 


3387. Gavance taramananam ựjum gacchati pungavo, 
sabbã tă ujum gacchanti 8 nette ujugate 9 sati. 


3388. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so ceva 10 dhammam carati pageva itarã pajã, 
sabbam rattham sukham seti rặjã ce hoti dhammiko. 

3389. Mahãrukkhassa phalino ãmam chindati yo phalam, 
rasancassa na jãnãti bĩjancassa vinassati. 


3390. Maharukkhupamam rattham adhammena yo pasasati, 
rasancassa na jãnãti ratthancassa vinassati. 


3391. Maharukkhassa phalino pakkam chindati yo phalam, 
rasancassa vijãnãti bĩjancassa na nassati. 


3392. Maharukkhupamam rattham dhammena yo pasasati, 
rasancassa vijãnãti ratthancassa na nassati. 


3393 - Yo ca raja janapadam adhammena pasasati, 

sabbosadhĩhi so rãjã viruddham 11 hoti khattiyo. 


1 vassatĩ - Ma, Syã, PTS. 

2 himancãnuphusãyati - Ma; 
himancănuphusĩyati - Syã, PTS. 

3 pãlite - Ma; 
pãlayate - Syã. 

4 jimha - PTS. 

5 evamevam - PTS. 


6 dukham - Ma. 

7 adhammako - PTS. 

8 sabbã gãvĩ ujum yanti - Ma. 

9 ujum gate - Ma, Syă. 

10 so sace - Ma; 

so cepi - Syã; so ce pi - PTS. 

11 viruddho - Ma, Syã, PTS. 
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3384. Và nhờ vào trời đổ mưa và còn rơi tuyết xuống nữa, nhờ thế các 
mùa màng được chín rộ và đất nước được hộ trì lâu dài. 


3385. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dãn đường đi quanh co. 1 


3386. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, nói gì thêm những người khác, toàn bộ đất 
nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công minh. 


3387. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay 
thẳng, tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thẳng khi con bò dẫn đường đi ngay 
thẳng. 


3388. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, nói gì thêm những người khác, toàn bộ đất nước 
sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công minh. 


3389. Kẻ nào hái trái cây còn non của cội cây lớn đang kết trái, kẻ ấy 
không biết được vị ngon của trái cây này và hủy hoại hạt giống của nó. 


3390. Đất nước được ví như cội cây lớn, kẻ nào cai trị đất nước không 
công minh, kẻ ấy không biết rõ tiềm lực của nó và hủy hoại đất nước của 
mình. 


3391. Người nào hái trái cây đã chín của cội cây lớn đang kết trái, người 
ấy biết được vị ngon của trái cây này và không hủy hoại hạt giống của nó. 


3392. Đất nước được ví như cội cây lớn, người nào cai trị đất nước công 
minh, người ấy biết rõ tiềm lực của nó và không hủy hoại đất nước của mình. 


3393 - Và vị vua nào cai trị xứ sở không công minh, vị vua ấy là Sát-đế-lỵ 
bị thất bại với mọi giải pháp cứu chữa. 


1 Các câu kệ 3385 - 3388 giống các câu kệ 640 - 643 ở Rajovadajatakam - Bổn Sanh Giáo 
Huấn Đức Vua [334] của JătakapãỊỈ - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 191). 
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3394 - Tatheva negame himsam ye yutta kayavikkaye, 
cỹadãnabalĩkãre 1 sa kosena virajjhati. 


3395. Paharavarakhettannu sangame katanissame, 
ussite himsayam rậjã sabalena virajjhati. 


3396. Tatheva isayo himsam samyame 2 brahmacarino, 3 
adhammacãrĩ khattiyo so saggena virujjhati. 


3397 - Yo ca raja adhammattho bhariyam hanti adusakam, 4 
luddam pasavate pãpam 5 puttehi ca virựjjhati. 


3398. Dhammancare janapade negamesu balesu ca, 
isayo ca na himseyyam 6 puttadãre samancare. 


3399. Sa tãdiso bhũmipati ratthapãlo akodhano, 

sãmante 7 sampakampeti indova asurãdhipo ”ti. 

Mahãbodhijãtakam. 

***** 


TASSƯDDANAM 

SanaỊĩnikamavhayano pathamo 
dutiyo pana sa-ummadantivaro, 
tatiyo pana bodhi sirivhayano 
kathitã pana tĩni jinena subhã ”ti. 

Pannãsanipãto nitthito. 8 

—00O00-- 


1 ojadãnabalĩkare - PTS. 

2 sannate - Ma, PTS. 

3 brahmacãriyo - Ma; brahmacãriye - Syã; 
brahmacãrayo - PTS. 

4 adũsikam - Ma, PTS. 


5 thãnam - Ma, Syã, PTS. 

6 himseyya - Ma, Syã. 

7 sapatte - Ma. 

8 paụnãsanipătam nitthitam - Ma; 
pannãsanipãtam nitthitam - Syã. 
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3394 - Tương tự y như thế, trong khi hãm hại các thị dân, là những người 
gấn bó với việc buôn bán, thông qua việc quy định thuế má vào việc vận 
chuyển hàng hóa, vị vua ấy bị thất bại với ngân sách tồn trữ. 

3395. Trong khi hãm hại những người tài giỏi về lãnh vực chiến đấu đã 
thể hiện sự ra sức ở chiến trường, đã được nổi bật, vị vua ấy bị thất bại với 
quân đội của chính mình. 

3396. Tương tự y như thế, trong khi hãm hại các vị ẩn sĩ có sự tự kiềm 
chế, có sự thực hành Phạm hạnh, bằng sự hành xử không công minh, vị Sát- 
đế-lỵ ấy bị thất bại với cõi Trời. 


3397 - Và vị vua nào duy trì phi pháp, giết chết người vợ không phải là kẻ 
lăng loàn, và gây ra tội ác tàn bạo, (vị vua ấy) bị thất bại với các con. 

3398. Nên hành xử công minh đối với dân chúng, đối với các thị dân, và 
đối với các đội quân lính. Và không nên hãm hại các vị ẩn sĩ, nên hành xử 
bình đẳng với vợ con. 

3399 - Vị như thế ấy là chúa tể của trái đất, đấng hộ trì đất nước, có sự 
khoan dung, làm cho các lân bang phải khiếp sợ, tựa như vị thần Inda, chúa 
tể của loài A-tu-la.” 

Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahãbodhi. [528] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Câu chuyện thứ nhất có tên là Công Chúa Nalinikã, 
rồi thứ nhì là chuyện Mỹ Nữ Ummadantĩ, 

thêm chuyện thứ ba có tên gọi cao quý là Bậc Đại Nhân Mahãbodhi, 
ba câu chuyện hay đã được thuyết giảng bởi đấng Chiến Thẳng. 

Nhóm Năm Mươi Kệ Ngôn được chàm dứt. 

—00O00-- 
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• • 

1. s ONAKAJÃTAKAM 

3400. Kassa 1 sutvã satam dammi sahassam datthu 2 sonakam, 3 
ko me sonakamakkhãti sahãyam pamsukĩỊitam. 


3401. Atha bravĩ 4 mãnavako daharo pancacũỊako, 

mayham sutvã satam dehi sahassam datthu sonakam, 
aham sonakamakkhissam 5 sahãyam pamsukĩỊitam. 


3402. Katarasmim 6 so janapade ratthesu nigamesu ca, 
kattha te sonako dittho 7 tam me akkhãhi pucchito. 


3403. Taveva deva vijite tavevuyyãnabhũmiyã, 
ựjuvamsã mahãsãlã nĩlobhãsã manoramã, 
titthanti meghasamãnã rammã annonnanissitã. 


3404. Tesam mulasmim 8 sonako jhayati anupadano, 9 
upãdãnesu lokesu dayhamãnesu 10 nibbuto. 


3405. Tato ca raja payasi senaya caturangiya, 

kãrãpetvã samam maggam agamã yena sonako. 


3406. Uyyanabhumim gantvana vicaranto brahavane, 
ãsĩnam sonakam dakkhi dayhamãnesu nibbutam. 


3407. Kapano vatayam 11 bhikkhu mundo sanghatiparuto, 
amãtiko apitiko 12 rukkhamũlasmim 13 jhãyati. 


3408. Imam vakyam nisametva sonako etadabravi, 

na rãjã kapano hoti dhammam kãyena phassayam. 


1 tassa - Ma. 

2 dittha - Ma, Syã. 

3 sonakam - PTS, evamuparipi. 

4 athabravĩ - Ma; atha bravi - Syã. 

5 aham te sonakakkhissam - Ma; 
aham te soụakamakkliissam - Syã. 

6 katamasmim - Ma. 


7 kattha sonakamaddakkhi - Ma, Syã. 

8 mũlamhi - Ma; mũlasmi - Syã. 

9 anupãdino - Syă; anupãdãno - PTS. 

10 dayhamãnesu - Ma, Syă, PTS. 

11 vatayam - Ma. 

12 apĩtiko - PTS. 

13 rukkhamũlasmi - Ma, Syã. 
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XIX. NHÓM SÁU MƯƠI KỆ NGÔN 

1. BỔN SANH PHẬT ĐỘC GIÁC SONAKA 

3400. “Người nào nói cho trầm về vị Sonaka, người bạn đã cùng trầm đùa 
nghịch đất cát? Trẫm sẽ thưởng một trăm cho người nào đã nghe, thưởng 
một ngàn để trầm nhìn thấy vị Sonaka.” 


3401. Khi ấy, một đứa bé trai dòng Bà-la-môn có năm búi tóc đã nói rằng: 
“Xin bệ hạ hãy cho một trăm sau khi lắng nghe lời nói của con, rồi một ngàn 
để nhìn thấy vị Sonaka. Con sẽ nói về vị Sonaka, người bạn đã cùng bệ hạ 
đùa nghịch đất cát.” 


3402. “Vị Sonaka ấy đã được con nhìn thấy ở đâu, ở xứ sở nào, ở các quốc 
độ nào và các thị trấn nào? Được hỏi, con hãy giải thích điều ấy cho trăm.” 


3403. “Tâu bệ hạ, ở lãnh địa của chính bệ hạ, ở khu đất thuộc vườn 
thượng uyển của chính bệ hạ, có những cây sãlã to lớn, giống cây có thân 
thẳng, có tán màu xanh lục, làm thích ý. Chúng đứng thẳng, nương tựa với 
nhau, đáng yêu, tương tự đám mây. 


3404. Vị Sonaka tham thiền ở gốc của những cây ấy, không còn chấp thủ, 
đã được tịch tịnh, trong khi các chúng sanh có sự chấp thủ đang bị thiêu đốt.” 


3405. Và sau đó, đức vua đã xuất phát cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng. Sau khi đã cho làm bảng phẳng con đường, đức vua đã đi đến nơi vị 
Sonaka trú ngụ. 


3406. Sau khi đi đến khu đất thuộc vườn thượng uyển, trong lúc đang đi 
loanh quanh ở khu vườn rộng lớn, đức vua đã nhìn thấy vị Sonaka đang ngồi, 
đã được tịnh tịnh, ở giữa những người đang bị thiêu đốt. 


3407. “Vị tỳ khưu này quả thật khốn khổ, đầu cạo trọc, được trùm lại với 
tấm y khoác ngoài, không có mẹ, không có cha, đang tham thiền ở gốc cây.” 


3408. Sau khi nghe được lời nói ấy, vị Sonaka đã nói điều này: “Tâu bệ 
hạ, người đạt được thiện pháp bâng thân thì không khốn khổ. 
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3409. Yodha 1 dhammam niramkatva adhammamanuvattati, 
sa rậja kapano hoti pãpo pãpaparãyano. 


3410. Arindamoti me namam kasirajati mam vidu, 
kacci bhoto sukhaseyyã 2 idha pattassa sonaka. 


3411. Sadãpi bhadramadhanassa anãgãrassa bhikkhuno, 
na tesam kotthe openti 3 na kumbhim na kaỊopiyam, 4 
paranitthitamesãnã 5 tena yãpenti subbatã. 


3412. Dutiyampi bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
anavajjapiọdo 6 bhottabbo na ca kocũparodhati. 


3413. Tatiyampi bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
nibbutapindo 7 bhottabbo na ca kocũparodhati. 


3414. Catutthampi 8 bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
muttassa ratthe carato sango yassa na vijjati. 


3415. Pancamampi 9 bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
nagaramhi dayhamãnamhi 10 nãssa kinci adayhatha. 11 


3416. Chatthampi 12 bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
ratthe vilumpamãnamhi nãssa kiíìci ahãratha. 13 


3417. Sattamampi 14 bhadramadhanassa anãgãrassa bhikkhuno, 
corehi rakkhitam maggam ye caníìe paripanthikã, 15 
pattacĩvaramãdãya sotthim gacchati subbato. 16 


3418. Atthamampi 17 bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
yam yam disam pakkamati anapekkhova gacchati. 


1 yo ca - Ma, PTS. 

2 sukhasseyyã - Ma; sukhã seyyã - PTS. 

3 upenti - PTS. 

4 na kumbhim na khaỊopiyam - Ma; 
na kumbhe na kaỊopiyã - Syã, PTS. 

5 parinitthitamesãnã - Syã. 

6 anavajjo piụdo - PTS. 

7 nibbuto pindo - Ma, Syã, PTS. 

8 catuttham - PTS. 


9 pancamam - PTS. 

10 dayhamãnamhi - Ma, Syã, PTS. 

11 adayhatha - Ma, Syă, PTS. 

12 chaĩtham - PTS. 

13 ahĩratha - Ma, PTS. 

14 sattamam - PTS. 

15 pãripanthikã - Ma. 

16 subbatã - PTS. 

17 atthamam - PTS. 
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3409. Ở đây, người nào lơ là thiện pháp và hành theo bất thiện pháp, tâu 
bệ hạ, người ấy bị khốn khổ, là kẻ ác, có sự nương tựa vào việc ác.” 


3410. “Tên của trầm là: ‘Arindama (bậc thuần hóa kẻ thù).’ Mọi người 
biết trầm là: ‘Vua của xứ Kãsi.’ Thưa vị Sonaka, phải chăng sự nghỉ ngơi của 
ngài được thoải mái khi đến ở đây?” 


3411. “Vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà cửa, luôn luôn có điều 
tốt đẹp là: Các vị ấy không cất giữ ở nhà kho, trong lu chậu, trong túi xách. 
Các vị có sự hành trì tốt đẹp nuôi thân bâng vật xin được ở nhà của những 
người khác. 


3412. Điều tốt đẹp thứ nhì của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Thọ dụng miếng ăn không tội lỗi và không bị bất cứ ai quấy rầy. 


3413. Điều tốt đẹp thứ ba của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Thọ dụng miếng ăn đã được quán xét và không bị bất cứ ai quấy rầy. 


3414. Điều tốt đẹp thứ tư của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Đối với vị đã được giải thoát đang du hành ở quốc độ, sự quyến luyến 
của vị ấy không được biết đến. 


3415. Điều tốt đẹp thứ năm của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi thành phố đang bị đốt cháy, không có một vật nào thuộc về vị ấy 
bị đốt cháy. 


3416. Điều tốt đẹp thứ sáu của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi quốc độ đang bị cướp bóc, không có một vật nào thuộc về vị ấy bị 
cướp bóc. 


3417. Điều tốt đẹp thứ bảy của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Ở con đường được bảo hộ bởi bọn trộm cướp và ở những nơi có các 
bọn đạo tặc khác, vị có sự hành trì tốt đẹp mang theo bình bát và y ra đi một 
cách bình yên. 


3418. Điều tốt đẹp thứ tám của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi khởi hành đi đến bất cứ phương trời nào, vị ấy ra đi không có 
trông mong.” 
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3419. Bahuni samanabhadrani 1 ye 2 tvam bhikkhu pasamsasi, 
ahanca giddho kãmesu katharn kãhãmi sonaka. 

3420. Piyã me mãnusã kãmã atho dibyãpi 3 me piyã, 
atha kena nu vannena ubho loke labhamhase. 4 

3421. Kãmesu giddhã 5 kãmaratã kãmesu adhimucchitã, 
narã pãpãni katvãna upapajjanti duggatim. 

3422. Ye ca kãme pahatvãna 6 nikkhantã akutobhayã, 
ekodibhãvãdhigatã na te gacchanti duggatim. 

3423. Upamante karissãmi tam sunohi arindama, 
upamãyapidhekacce 7 attham jãnanti panditã. 

3424. Gangãya kunapam disvã vuyhamãnam mahannave, 
vãyaso samacintesi appapanno acetaso. 

3425. Yãnanca vatidam laddham bhakkhovãyam 8 anappako, 
tattha rattim tattha divã tattheva nirato mano. 

3426. Khãdam nãgassa mamsãni pivam bhãgĩrathodakam, 9 
sampassam vanacetyãni na palettha 10 vihangamo. 

3427. Tanca 11 otaranĩ gangã pamattarn kunape ratam, 
samuddam ajjhagãhãsi 12 agatĩ yattha pakkhinam. 

3428. So ca bhakkhaparikkhĩno uppatitvă 13 vihangamo, 
na pacchato na purato nuttaram nopi dakkhinam. 


3429. Dipam so na ajjhaganchi 14 agati yattha pakkhinam, 
so ca tattheva pãpattha yathă dubbalako tathã. 


1 bahupi bhadraka etesam - Ma, Sya; 
bahũ pi bhadrakã ete - PTS. 

2 yo - Ma, Syă, PTS. 

3 divyãpi - PTS. 

4 labhãmase - Ma, Syã, PTS. 

5 kãme giddhã - Ma, Syã. 

6 pahantvãna - Ma, Syã. 

7 upamãya midhekacce - Ma, Syã. 

8 bhakkho cãyam - Ma, Syă, PTS. 


9 bhagưasodakam - Sya, PTS. 

10 palittha - PTS. 
"tamva-PTS. 

12 ajjhagãhayi - PTS. 

13 udapatvã - Ma, syã; 
udãpatvã - PTS. 

14 so najjhagãganchi - Ma; 
so najjhagã gaíĩchi - Syã; 
so na ajjhagacchi - PTS. 
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3419. “Thưa vị tỳ khưu, ngài ca ngợi nhiều điều tốt đẹp của các vị Sa-môn. 
Còn trăm thì thèm khát các dục, thưa vị Sonaka, trầm sẽ làm thế nào? 


3420. Các dục thuộc về nhân gian được trầm yêu thích, và (các dục) thuộc 
về Thiên giới cũng được trầm yêu thích; vậy thì bâng cách nào chúng tôi đạt 
được cả hai thế giới ấy?” 


3421. “Những người thèm khát các dục, thích thú các dục, bị mê mẩn ở 
các dục, làm các việc ác rồi sanh vào khổ cảnh. 


3422. Và những người đã dứt bỏ, đã đi ra ngoài các dục, không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu, đã đạt đến trạng thái chuyên nhất (của tâm), những người 
ấy không đi đến khổ cảnh. 


3423. Tâu đấng thuần phục kẻ thù, bần đạo sẽ làm ví dụ cho bệ hạ. Xin bệ 
hạ lắng nghe chuyện ấy. Cũng nhờ vào ví dụ, một số người sáng suốt hiểu 
được ý nghĩa. 


3424. Sau khi nhìn thấy thây (con voi) chết ở sông Ganga đang trôi nổi ở 
vũng nước lớn, con quạ thiểu trí, vô tư, đã nghĩ rằng: 


3425. ‘Vật đã đạt được này quả thật là phương tiện di chuyển, vật này còn 
là thức ăn không phải ít. Ban đêm ở nơi ấy, ban ngày ở nơi ấy, tâm (của ta) 
ưa thích ở chính nơi ấy.’ 


3426. Trong khi ăn các miếng thịt của con voi, trong khi uống nước của 
sông Bhãgĩrathĩ, trong khi nhìn xem các bảo tháp ở khu rừng, con chim đã 
không bỏ đi. 


3427. Và bị say đẳm, thích thú ở thây chết, với sự trôi xuôi theo dòng 
sông Gangã, con quạ ấy đã đi sâu vào biển khơi, nơi không phải là chỗ đến 
của loài chim. 


3428. Và khi thức ăn đã hết hân, con chim ấy đã bay lên, về hướng tây 
không được, về hướng đông không được, hướng bẳc không được, và hướng 
nam cũng không được (vì bốn bề đều là biển cả). 


3429. Nó đã không đạt đến được hòn đảo. Và nó đã ngã xuống ngay tại 
nơi ấy, nơi không phải là chỗ đến của loài chim, giống như một kẻ yếu ớt. 
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3430. Tanca samuddika maccha kumbhila makara susu, 
pasayhakãrã khãdimsu phandamãnam vipakkhinam. 1 

3431. Evameva tuvam rãja ye canne kãmabhogino, 
giddhã ce na vamissanti kãkapaíìnãya 2 te vidũ. 

3432. Esã te upamã rậja atthasandassanĩ katã, 
tvam ca pannãyase tena yadi kãhasi vã na vã. 


3433. Ekavacampi dve vacam 3 bhaneyya anukampako, 
tatuttarim 4 na bhãseyya dãso vayyassa 5 santike. 


3434. Idarn vatvana pakkami sonako amitabuddhima, 
vehãse antalikkhasmim anusãsitvãna khattiyam. 


3435- Ko nu me rajakattaro suta veyyattimagata, 6 

rajjam niyyãdayissãmi nãham rajjenamatthiko. 


3436. Ajjeva pabbajissami ko janna maranam suve, 

mãham kãkova dummedho kãmãnam vasamanvagam. 7 


3437. Atthi te daharo putto dighavu ratthavaddhano, 
tam rajje abhisincassu so no rãjã bhavissati. 


3438. Khippam kumaram anetha dighavum ratthavaddhanam, 
tam rajje abhisincissam 8 so vo rặjã bhavissati. 

3439. Tato kumãram ãnesum dĩghãvum ratthavaddhanam, 
tam disvã ãlapi rậjã ekaputtam manoramam. 

3440. Satthi gãmasahassãni paripunnãni 9 sabbaso, 
te putta patipajjassu rajjam niyyãdayãmi te. 


1 vipakkhakam - Ma; vipakkhikam - Syã. 

2 kăkapannãva - Ma. 

3 dvivãcam - Ma, Syã. 

4 taduttarim - PTS. 

5 dãsovayyassa - Ma; dăso ayirassa - PTS 


6 suddã veyyattamãgatã - Ma. 

7 vasamanvagã - Syã; 
vasamannagã - PTS. 

8 abhisincassu - Syã, PTS. 

9 paripuníĩãni - PTS. 
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3430. Và các loài cá ở biển, cá sấu, cá đao, cá dữ, với những hành động 
tàn bạo, đã ăn thịt con chim đang run rẩy, không còn sức để vỗ cánh bay lên. 


3431. Tâu bệ hạ, tương tựy như vậy, bệ hạ và những người khác có sự thọ 
hưởng các dục, rồi bị tham đấm. Nếu những người ấy không chối từ tham ái, 
các bậc trí nhận biết những người ấy như là có trí tuệ của loài quạ. 


3432. Tâu bệ hạ, ví dụ này đã được tạo ra cho bệ hạ, có sự chỉ rõ ý nghĩa, 
và bệ hạ sẽ được hiểu rõ điều ấy, và tùy thuộc bệ hạ sẽ làm hay không làm.” 


3433. Vị có lòng thương tưởng có thể thuyết một lời, hai lời, và không thể 
nói nhiều hơn thế, tựa như người tớ trai không thể nói nhiều khi có mặt 
người chủ. 


3434. Sau khi nói điều này, sau khi đã chỉ dạy vị Sát-đế-lỵ, vị Sonaka có 
trí hiểu biết vô lượng đã ra đi bâng đường không trung, trên bầu trời. 


3435 - “Các quan viên làm lễ phong vương, các xa phu, các vị đã đạt đến 
tài năng đâu rồi? Trẫm sẽ bàn giao vương quyền. Trẫm không còn ham muốn 
với vương quyền. 


3436. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục.” 


3437. “Bệ hạ có người con trai trẻ tuổi Dĩghãvu, là bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Bệ hạ hãy tấn phong vị ấy vào vương vị; vị ấy sẽ trở thành đức vua của 
chúng thần.” 


3438. “Hãy mau triệu vời hoàng tử Dĩghãvu, bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Trẫm sẽ tấn phong vị ấy vào vương vị; vị ấy sẽ trở thành đức vua của 
các khanh.” 


3439. Kế đó, họ đã triệu vời hoàng tử Dĩghãvu, bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, đức vua đã nói về điều làm cho thích ý với 
người con trai độc nhất: 


3440. “Có sáu mươi ngàn ngôi làng hoàn toàn đầy đủ về mọi mặt. Này 
con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trẫm bàn giao vương quyền cho con. 
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3441. Ajjeva pabbajissami ko janna maranam suve, 
mãham kãkova dummedho kãmãnam vasamanvagam. 1 

3442. Satthinãgasahassãni sabbãlankãrabhũsitã, 
suvannakacchã mãtangã hemakappanavãsasã. 


3443. AruỊha gamamyehi tomarankusapanihi, 

te putta patipajjassu rajjam niyyãdayãmi te. 

3444. Ajjeva pabbajissãmi ko jannã maranam suve, 
mãham kãkova dummedho kãmãnam vasamanvagam. 

3445. Satthiassasahassãni sabbãlankãrabhũsitã, 
ặjãnĩyã ca 2 jãtiyã sindhavã sĩghavãhanã. 3 


3446. AruỊha gamamyehi illiyacapadharihi, 4 

te putta patipajjassu rajjam niyyãdayãmi te. 

3447. Ajjeva pabbajissãmi ko jannã maranam suve, 
mãhain kãkova dummedho kãmãnam vasamanavagam. 

3448. Satthirathasahassãni sannaddhã ussitaddhajã, 
dĩpã athopi veyyagghã sabbãlankãrabhũsitã. 


3449. AruỊha gamaniyehi capahatthehi vammihi, 5 
te putta patipajjassu rajjam niyyãdayãmi te. 

3450. Ajjeva pabbajissãmi ko jannã maranam suve, 
mãham kãkova dummedho kãmãnam vasamanvagam. 

3451. Satthidhenusahassãni rohaíĩnã pungavũsabhã, 
tã putta patipajjassu rajjam niyyãdayãmi te. 

3452. Ajjeva pabbajissãmi ko jannã maranam suve, 
mãham kãkova dummedho kãmãnam vasamanvagam. 

3453 - SoỊasitthĩsahassãni sabbãlankãrabhũsită, 
vicitravatthãbharanã 6 ãmuttamanikundalã. 
tã putta patipajjassu rajjam niyyãdayãmi te. 


1 vasamannagã - PTS. 4 indiyãcãpadhãribhi - Syã. 

2 ặịănĩyăva - Ma. 5 vammibhi - Ma; cammibhi - Syã. 

3 sĩghavăhino - Ma. 6 vicitrahatthãbharanã - PTS. 
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3441. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3442. Có sáu mươi ngàn con voi đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
có dây đai bằng vàng, là những con long tượng có trang phục là yên cương 
bâng vàng. 

3443. Chúng được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu 
ở bàn tay. Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trẫm bàn giao vương 
quyền cho con. 

3444. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3445. Có sáu mươi ngàn con ngựa đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là thuần chủng về dòng dõi, là giống ngựa Sindhu, có sức chuyển vận mau lẹ. 

3446. Chúng được cỡi lên bởi các viên mã phu có mang gươm và cung. 
Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trẫm bàn giao vương quyền cho con. 

3447. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 

3448. Có sáu mươi ngàn cỗ xe, đã được trang bị, có lá cờ đã được giương 
lên, có các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi thứ trang sức. 

3449. Chúng được cỡi lên bởi các viên xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở 
tay. Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trẫm bàn giao vương quyền cho 
con. 


3450. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 

3451. Có sáu mươi ngàn bò cái màu hung đỏ, với các con bò đực đầu đàn. 
Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trẫm bàn giao vương quyền cho con. 

3452. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 

3453 - Có sáu mươi ngàn nữ nhân đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sâc rực rỡ, có các bông tai bảng ngọc trai 
và ngọc ma-ni. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Trẫm bàn giao 
vương quyền cho con. 
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3454. Ajjeva pabbajissami ko janna maranam suve, 

mãham kãkova dummedho kãmãnam vasamanvagam. 


3455. Daharasseva me tata mata matati me sutam, 
tayã vinã aham tãta jĩvitumpi' na ussahe. 


3456. Yatha arannakam nagam poto anveti pacchato, 
jessantam giriduggesu samesu visamesu ca. 


3457. Evam tam anugacchami puttamadaya 1 2 gacchato, 3 
subharo te bhavissãmi na te hessãmi dubbharo. 


3458. Yathă sãmuddikam nãvam vãnijãnam dhanesinam, 
vohãro tattha ganheyya vãnijã byasanĩ 4 siyã, 
evameva puttakali 5 antarãyakaro mama. 6 


3459. Imam kumãram pãpetha pãsãdam rativaddhanam, 
tattha kambusa 7 hatthãyo yathã sakkamva accharã, 
tã nam tattha ramessanti 8 tãhi ceso 9 ramissati. 


3460. Tato kumaram papesum pasadam rativaddhanam, 

tam disvã avacum kannã dĩghãvum ratthavaddhanam. 


3461. Devatanusi gandhabbo adu 10 sakko purindado, 

ko vã tvam kassa vã putto katham jãnemu tam mayam. 


3462. Namhi devo na gandhabbo napi 11 sakko purindado, 
kãsiranno aham putto dĩghãvu ratthavaddhano, 
mamam 12 bharatha bhaddam vo aham bhattã bhavãmi vo. 


3463. Tam tattha avacum kanna dighavum ratthavaddhanam, 
kuhim rậjã anuppatto ito rậjã kuhim gato. 


1 jĩvitum hi - PTS. 

2 pattamãdãya - PTS. 

3 pacchato - Ma, Syã, PTS. 

4 vyasanĩ - PTS. 

5 evamevãyam puttakali - Ma, PTS; 
evamevãyam puttaka - Syă. 

6 mamam - PTS. 


7 kambussa - PTS. 

8 ramissanti - Syã. 

9 tãhi-m-eso - PTS. 

10 adu - Ma; 
ãdũ - Syã. 

11 nãpi - Ma. 

12 mama - PTS. 
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3454. Nội trong ngày hôm nay, trâm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trầm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục.” 


3455 - “Ngay từ khi con còn nhỏ, thưa cha, mẹ của con đã chết, con đã 
được nghe như thế. Thưa cha, không có cha, con không thể sống được. 


3456. Giống như con voi con đi theo phía sau con voi lớn sống ở rừng, 
trong lúc dạo chơi ở những khe núi hiểm trở, ở những nơi bằng phẳng và gồ 
ghề. 


3457 - Tương tự như vậy, con sẽ cầm bình bát đi theo cha ở phía sau. Con 
sẽ là dê nuôi đối với cha, con sẽ là không khó nuôi đối với cha.” 


3458. “Giống như chiếc tàu biển của những người thương buôn đang tầm 
cầu tài sản có thể gặp xoáy nước ở biển khơi, người thương buôn có thể có sự 
rủi ro; tương tự y như vậy, này đứa con bất hạnh, đây là việc gây chướng ngại 
cho trầm. 


3459. Các khanh hãy tấn phong cho hoàng tử này tại lâu đài có sự hưng 
thịnh về lạc thú. Tại nơi ấy, các nữ nhân có cánh tay bằng vàng. Tại nơi ấy, 
các nàng ấy sẽ làm cho hoàng tử thích thú, và hoàng tử sẽ thích thú với các 
nàng ấy, giống như các nàng tiên nữ làm cho Thiên Chủ Sakka thích thú vậy.” 


3460. Kế đó, họ đã tấn phong cho vị hoàng tử tại lâu đài có sự hưng thịnh 
về lạc thú. Sau khi nhìn thấy hoàng tử, các cô gái đã nói với hoàng tử 
Dĩghãvu, bậc làm hưng thịnh đất nước rằng: 


3461. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây? Chàng là ai, chàng là con của người nào? 
Làm thế nào bọn thiếp có thể biết về chàng?” 


3462. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây. Ta là con trai của đức 
vua xứ Kãsi, là Dĩghãvu, bậc làm hưng thịnh đất nước. Các nàng hãy chấp 
nhận ta; điều tốt lành sẽ đến với các nàng. Ta là chồng của các nàng.” 


3463. Tại nơi ấy, các cô gái đã nói với vị Dĩghãvu ấy, bậc làm hưng thịnh 
đất nước, rằng: “Phụ hoàng đã đến được nơi nào? Từ nơi này phụ hoàng đã 
đi đến nơi nào?” 
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3464. Pankam raja atikkanto thale raja patitthito, 

akantakam agahanam patipanno mahãpatham. 


3465. Ahanca patipannosmi maggam duggatigaminam, 
sakantakam sagahanam yena gacchanti duggatim. 


3466. Tassa te svãgatam' rậja sĩhasseva giribbajam, 
anusãsa mahãrặja tvam no sabbãsamissaro ”ti. 

Sonakajãtakam. 

2. SANKICCAJÃTAKAM 

3467. Disvã nisinnam rãjãnam brahmadattarn rathesabham, 
athassa pativedesi yassãsi anukampako. 


3468. Sankiccayam anuppatto isinam sadhusammato, 
taramãnarũpo niyyãhi khippam passa mahesinam. 


3469. Tato ca raja taramano yuttamaruyha sandanam, 
mittãmaccaparibbũỊho 1 2 agamãsi rathesabho. 


3470. Nikkhippa panca kakudhani kasinam ratthavaddhano, 
vãỊavĩjanimunhĩsam 3 khaggam chattancupãhanam. 


3471. Oruyha raja yanamha thapayitva pacchadam, 4 
ãsĩnam dãyapassasmim sankiccamupasankami. 


3472. Upasankamitva so raja sammodi isina saha, 
tam katham vĩtisãretvã ekamantam upãvisi. 


3473. Ekamantam nisinnova atha 5 kalam amannatha, 
tato pãpãni kammãni pucchitum patipajjatha. 6 


1 sãgatam - PTS. 5 yathă - PTS. 

2 paribyũỊho - Ma, Syã. 4 paticchadam - Ma, Syă, PTS. 6 paccapajjatha - PTS. 

3 vãỊabĩjanimunhĩsam - Ma; vãlavỹanimuụhĩsam - Syă; vãỊavĩjanim uụhĩsam - PTS. 
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3464. “Phụ hoàng đã vượt qua vũng lầy (ngũ dục). Phụ hoàng đã đứng 
vững ở đất bằng (xuất gia), đã thực hành đạo lộ lớn (đạo lộ giải thoát) không 
có gai nhọn (ô nhiêm), không có sự nẳm giữ (các ô nhiêm). 


3465. Còn trâm đang thực hành đạo lộ đưa đến cảnh giới khổ đau, có gai 
nhọn, có sự nâm giữ; do đạo lộ đó chúng sanh đi đến cảnh giới khổ đau.” 


3466. “Tâu bệ hạ, chào mừng bệ hạ đã ngự đến, tựa như việc đi đến hang 
núi của con sư tử. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chỉ dạy. Đại vương là 
chúa tể của tất cả chúng thần.” 

Bổn Sanh Phật Độc Giác Sonaka. [529] 


2. BỔN SANH ẦN SĨ SANKICCA 

3467. Sau khi nhìn thấy đức vua Brahmadatta, đấng thủ lãnh xa binh, khi 
ấy, (người giữ vườn) đã thông báo cho đức vua hay rằng: “Vị mà bệ hạ có 
lòng thương tưởng, - 


3468. - vị đã được công nhận là tốt đẹp trong số các bậc ẩn sĩ, vị Sankicca 
này đã đến. Xin bệ hạ hãy mau chóng khởi hành, hãy cấp tốc gặp gỡ vị đại ẩn 
sĩ.” 


3469. Sau đó, đức vua đã vội vã bước lên cô xe đã được thắng ngựa. Được 
các thân hữu và các quan đại thần tháp tùng, đấng thủ lãnh xa binh đã ra đi. 


3470. Bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi đã dẹp bỏ năm biểu hiệu (của 
nhà vua) là: quạt lông đuôi bò, vương miện, cây gươm, lọng che, và đôi hài. 


3471. Sau khi bước xuống cô xe, đức vua đã để lại áo khoác ngoài, rồi đã 
đi đến gần vị Saủkicca đang ngồi ở vườn thượng uyển Dãyapassa. 


3472. Sau khi đi đến gần, vị vua ấy đã vui mừng chào hỏi với vị ẩn sĩ; sau 
khi trao đổi lời chào hỏi với vị ấy, đức vua đã bước đến ở một bên. 


3473. Ngay lúc vừa ngồi xuống ở một bên, khi ấy, đức vua đã biết là thời 
điểm, sau đó đã tiến hành để hỏi về những hành động độc ác. 
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3474. Isim pucchami' sankiccam isĩnam sadhusammatam, 
ãsĩnam dãyapassasmim isisanghapurakkhatam. 


3475. Kam gatim pecca gacchanti nara dhammaticarino, 
aticinọo mayã dhammo tamme akkhãhi pucchito. 


3476. Isĩ 1 2 avaca saiìkicco kasmam ratthavaddhanam, 
ãsĩnam dãyapassasmim mahãrậja sunohi me. 


3477. Uppathena vajantassa yo maggamanusasati, 

tassa ce 3 vacanam kayirã nãssa maggeyya kantako. 


3478. Adhammam patipannassa yo dhammamanusasati, 
tassa ce vacanam kayirã na so gaccheyya duggatim. 


3479. Dhammo patho maharaja adhammo pana uppatho, 
adhammo nirayam neti dhammo pãpeti suggatim. 


3480. Adhammacarino raja nara visamajivino, 

yam gatim pecca gacchanti niraye te sunohi me. 


3481. Sanjivo kaỊasutto ca sanghato 4 dve ca roruva, 
athãparo mahãvĩci tapano 5 ca patãpano. 


3482. Iccete attha niraya akkhata duratikkama, 6 
ãkinnã luddakammehi paccekã soỊasussadã. 


3483. Kadariyatapana 7 ghora accimanto 8 mahabbhaya, 
lomahamsanarũpã ca bhesmã patibhayã dukhã. 


1 pucchama - Ma, Sya 

2 isi - Syã, PTS. 

3 ve - PTS. 

4 sanghăto - Syă. 

5 tãpano - Ma, Syã. 


6 duratikkamã - Ma, PTS 

7 kadariyã tãpanã - Syă; 
kadariyãtapanã - PTS. 

8 accimantã - PTS. 
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3474. “Trẫm xin hỏi ẩn sĩ Saiìkicca, vị đã được công nhận là tốt đẹp trong 
SỐ các bậc ẩn sĩ, vị đang ngồi ở vườn thượng uyển Dãyapassa, phía trước tập 
thể các bậc ẩn sĩ. 


3475. Những người đã vượt qua luân lý sẽ đi đến cảnh giới nào sau khi 
chết? Luân lý đã bị trầm vượt qua. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy 
cho trầm.” 


3476. Vị ẩn sĩ Saủkicca đã nói với bậc làm hưng thịnh đất nước Kãsi đang 
ngồi ở vườn thượng uyển Dãyapassa rằng: “Tâu đại vương, xin hãy lắng nghe 
bần đạo. 


3477. Khi có vị nào chỉ dạy con đường an toàn cho người đang đi theo lối 
đi sai trái, nếu người này có thể thực hành lời nói của vị ấy, thì chông gai (kẻ 
bất lương) không thể ngăn trở con đường đi của người này. 


3478. Khi có vị nào chi dạy thiện pháp cho người đang thực hành phi 
pháp, nếu người này có thể thực hành lời nói của vị ấy, người ấy không thể 
nào đi đến khổ cảnh. 


3479. Tâu đại vương, thiện pháp là lối đi; hơn nữa, phi pháp là lối đi sai 
trái. Phi pháp dẫn đến địa ngục, thiện pháp giúp cho đạt được nhàn cảnh. 


3480. Tâu bệ hạ, những kẻ thực hành phi pháp là những kẻ có cuộc sống 
bất chánh. Cảnh giới mà những kẻ ấy đi đến sau khi chết là các địa ngục, xin 
bệ hạ hãy lẳng nghe bần đạo. 


3481. Địa ngục Sanjĩva, địa ngục KãỊasutta, địa ngục Saiìghãta, và hai địa 
ngục Roruva, rồi có các địa ngục khác nữa là địa ngục Mahãvĩci, địa ngục 
Tapana, và địa ngục Patăpana. 


3482. Tám địa ngục này được nói đến như thế, là rất khó thoát ra, đông 
đúc những người có hành động tàn bạo; mỗi một địa ngục này bằng mười 
sáu địa ngục Ussada. 


3483. Các địa ngục có ngọn lửa ghê gớm thiêu đốt những kẻ bỏn xẻn, có 
sự sợ hãi lớn lao, có dáng vẻ gây nên sự dựng đứng lông, khủng khiếp, gây ra 
sự sợ hãi, khổ đau. 
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3484. Catukkanna catudvara vibhatta bhagaso mita, 
ayopãkãrapariyantã ayasã patikựjjitã. 


3485. Tesam ayomaya bhumi jalita tejasa yuta, 

samantã yojanasatam phută titthanti sabbadã. 


3486. Ete patanti niraye uddhapada 1 avamsira, 
isĩnam ativattãro sannatãnam tapassinam. 


3487. Te bhunahuno paccanti maccha bilakata 2 yatha, 
samvacchare asankheyye narã kibbisakãrino. 


3488. Dayhamanena gattena niccam santarabahiram, 
nirayã nãdhigacchanti dvãram nikkhamanesino. 


3489. Puratthimena dhavanti tato dhavanti pacchato, 
uttarenapi dhãvanti tato dhãvanti dakkhinam. 


3490. Yam yam hi dvãram gacchanti tam tadeva 3 pithĩyati, 4 
bahũni vassasahassãni 5 janã nirayagãmino, 6 
bãhã paggayha kandanti patvã dukkham anappakam. 


3491. Asivisamva kupitam 7 tejassim 8 duratikkamam, 9 
na sãdhurũpe ãsĩde sannatãnam tapassinam. 


3492. Atikayo mahissaso ajjuno kekakadhipo, 

sahassabãhu ucchinno isimãsajja gotamam. 


3493. Arajam rajasa vaccham kisam avakiriya 10 dandaki, 
tãlova mũlato chinno sarặjã vibhavangato. 


3494. Upahacca manam mejjho n matangasmim yassasine, 
sapãrisajjo ucchinno mejjhãrannam 12 tadã ahu. 


1 uddhampãdã - Ma; Syã. 

2 macchãbhĩlã katã - PTS. 

3 tantadeva - Syă; tam tam devã - PTS. 

4 pidhĩyare - Ma; 
pithiyyare - Syã; 
pithĩyare - PTS. 

5 satasahassãni - Syã. 


6 nirayavãsino - PTS. 

7 kuppitam - Syã. 

8 tejasim - Syã, PTS. 

9 duratikkamam - Ma. 

10 kĩsam avakrĩya - Syã. 

11 majjho - Ma. 

12 majjhãrafmam - Ma. 
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3484. Bốn góc có bốn cửa ra vào, được phân chia, được đo đạc thành từng 
phần, được bao quanh bởi tường thành bằng sât, được đậy lại bâng vòm sât. 


3485. Mặt đất của các địa ngục làm bằng sât, được đốt nóng, được tràn 
ngập bởi sức nóng. Các địa ngục luôn luôn được lan tỏa và duy trì sức nóng ở 
xung quanh một trăm do-tuần. 


3486. Những kẻ nói lời xúc phạm với các vị ẩn sĩ, với các vị đạo sĩ khổ 
hạnh đã tự kiềm chế, những kẻ này rơi vào địa ngục với tư thế chân phía 
trên, đầu phía dưới. 


3487. Những con người gây ra tội ác, những kẻ ấy bị nung nấu với sự 
hành hạ được gia tăng trong vô số năm không đếm được, giống như những 
con cá bị cât thành từng khúc rồi nướng chín. 


3488. Với thân thể thường xuyên bị đốt cháy bên trong lẫn bên ngoài, có 
những kẻ tìm kiếm lối thoát ra khỏi địa ngục nhưng không đạt đến được cánh 
cửa. 


3489. Chúng chạy về hướng đông, sau đó chạy về hướng tây, chúng còn 
chạy về hướng bẳc, sau đó chạy về hướng nam. 


3490. Bởi vì mỗi một cánh cửa nào mà chúng đi đến, chính cánh cửa ấy bị 
đóng lại. Những con người có sự đi đến địa ngục trong nhiều ngàn năm giơ 
các cánh tay lên khóc lóc, sau khi đã chịu sự khổ đau không phải là ít. 


3491. Tựa như con rân có nọc độc, bị nổi giận, có oai lực, khó chế ngự, 
không nên công kích các vị có bề ngoài tốt đẹp, các vị đạo sĩ khổ hạnh đã tự 
kiềm chế. 


3492. Gã cung thủ vĩ đại có thân hình lực lưỡng Ajjuna, chúa tể xứ 
Kekaka, có ngàn cánh tay, đã bị tiêu diệt sau khi công kích vị ẩn sĩ Gotama. 


3493. Vua Dandaki, sau khi ném vật dơ vào bậc vô nhiêm Vaccha Kisa, vị 
vua ấy đã đi đến sự hủy diệt, tựa như cây thốt nốt bị chặt đứt tận gốc. 1 


3494. Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ẩn sĩ Matanga có danh tiếng, vua xứ 
Mejjha cùng toàn bộ xứ sở đã bị tiêu diệt. Từ đó, đã có khu rừng Mejjha. 2 


1 Xem Sarabhaủgajatakam - Bổn Sanh Đại Ẩn Sĩ Sarabhaủga của tập này (trang 175). 

2 Xem Mãtaủgajãtakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mãtaủga của tập này (trang 3). 
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3495. Kanhadipayanasajja isim andhakavenhuyo, 1 
annamannam 2 musale 3 hantvă sampattã yamasãdhanam. 4 

3496. Athãyam isinã satto antalikkhe caro 5 pure, 
pãvekkhi pathavim 6 cecco hĩnatto pattapariyãyam. 

3497. Tasmã hi chandãgamanam nappasamsanti panditã, 
adutthacitto bhãseyya giram saccũpasamhitam. 

3498. Manasã ce padutthena yo naro pekkhate munim, 
vijjãcaranasampannam gantã so nirayam adho. 

3499. Ye vuddhe 7 paribhãsanti pharusũpakkamã janã, 
anapaccã adãyãdã tãlavatthũ 8 bhavanti te. 

3500. Yo ca pabbajitam hanti katakiccam mahesinam, 
sa kãỊasutte niraye cirarattãya 9 paccati. 

3501. Yo ca rãjã adhammattho ratthaviddhamsano cuto, 10 
tãpayitvã janapadam tãpane 11 pecca paccati. 

3502. Yo 12 ca vassasahassãnam 13 satam dibyãni 14 paccati, 
accisanghapareto so dukkham vedeti vedanam. 

3503. Tassa aggisikhã kãyã niccharanti pabhassarã, 
tejobhakkhassa gattăni lomaggehi 15 nakhehi ca. 

3504. Dayhamãnena gattena niccam santarabãhiram, 
dukkhãbhitunno nadati nãgo tuttaddito 16 yathã. 


3505. Yo lobha pitaram hanti dosa va purisadhamo, 
sa kãỊasutte niraye cirarattãya paccati. 


1 vendayo - Ma; vendayo - Syã. 

2 annonííam - Ma; annannam - PTS. 

3 musalã - Ma. 

4 yamasãdanam - Ma, PTS. 

5 antalikkhacaro - PTS. 

6 pathavim - Ma. 

7 vuddhe - Ma, Syã; vaddhe - PTS. 

8 tãlavatthu - Ma; tãlãvatthu - PTS. 


9 ciram rattãya - Syã. 

10 mago - Ma, PTS; mato - Syã. 

11 tapane - PTS. 

12 so - Ma, Syă, PTS. 

13 vassasahassăni - Ma, PTS. 

14 dibbãni - Ma; divyãni - PTS. 

15 lomehi ca - Ma. 

16 tuttattito - Ma; tundattito - Syã. 
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3495. Những người con trai của Andhakavenhu sau khi công kích vị ẩn sĩ 
Kanhadĩpãyana 1 đã dùng chày giết hại lẫn nhau, rồi đã đi đến lãnh địa của 
Diêm Vương. 


3496. Rồi vị vua Cetiya này, trước kia có sự di chuyển ở không trung, về 
sau bị nguyền rủa bởi vị ẩn sĩ, đã rơi vào trong trái đất, có bản thân bị tiêu 
hoại, đã đạt đến đoạn cuối của cuộc sống. 2 


3497. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự 
ham muốn. Người có tâm không xấu xa nên nói lời nói liên quan đến sự 
thật. 3 


3498. Người nào với tâm ý xấu xa, nếu soi mói bậc hiền trí đã được thành 
tựu sự hiểu biết và đức hạnh, người ấy là kẻ đi đến địa ngục ở bên dưới. 


3499. Những người nào có sự ra sức thô lỗ, mắng nhiếc các bậc trưởng 
thượng, những kẻ ấy trở thành không có con cái, không người thừa tự, tựa 
như cây thốt nốt bị trốc gốc. 


3500. Kẻ nào giết hại bậc xuất gia, bậc đại ẩn sĩ đã hoàn thành phận sự, 
kẻ ấy bị nung nấu ở địa ngục KãỊasutta trong thời gian lâu dài. 


3501. Và vị vua nào duy trì sự bất công, có sự hủy hoại đất nước, bị tẩy 
chay, sau khi làm cho xứ sở bị điêu tàn, khi chết đi, bị nung nấu ở địa ngục 
Tãpana. 


3502. Và kẻ ấy bị nung nấu một trăm ngàn năm theo cách tính của cõi 
Trời. Bị vây quanh bởi những đống lửa, kẻ ấy nhận chịu cảm thọ khổ đau. 


3503. Từ thân thể của kẻ ấy, có những ngọn lửa phát ra chói sáng. Các bộ 
phận cơ thể cùng với các lông và các móng trở thành mồi của ngọn lửa. 


3504. Với thân thể thường xuyên bị đốt cháy bên trong lân bên ngoài, kẻ 
bị khổ đau hành hạ gào thét, giống như con voi bị áp đảo bởi các móc câu. 


3505. Kẻ nào giết cha vì tham lam, hay vì sân hận, là kẻ đốn mạt, kẻ ấy bị 
nung nấu ở địa ngục KãỊasutta trong thời gian lâu dài. 


1 Xem Kanhadĩpăyanajătakam - Bổn Sanh Ân Sĩ Kanhadĩpãyana [444] ở JãtakapãỊi - Bổn 
Sanh I (TTPV tạp 32, trang 361). 

2 Xem Cetiyaỳătakaĩn - Bổn Sanh Vua Cetiya [422] ở Jătakapãịỉ - Bổn Sanh I ( Sđd ., trang 

313). 

3 Câu kệ 3497 giống câu kệ 282 ở Jatakapaịỉ - Bổn Sanh I (Sđd ., trang 101). 
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3506. Sa tăsiso paccati lohakumbhiyam' 
pakkanca sattĩhi hananti nittacam, 
andham karitvã muttakarĩsabhakkham 
khãre nimựjjenti 1 2 tathãvidham naram. 

3507. Tattam pakkatthitam ayoguỊanca 3 
dĩghe ca phãle cirarattatãpite, 
vikkhambhamãdãya vibhajja 4 rajjuhi 
vivate 5 mukhe samsavayanti 6 rakkhasã. 

3508. Sãmã ca sonã sabalã ca gijjhã 
kãkoỊa 7 sanghã ca dijã ayomukhã, 
sangamma khãdanti vipphandamãnam 
jivham vibhajja vighãsam salohitam. 

3509. Tam daddhatãlam 8 paribhinnagattam 
nipphothayantã 9 anuvicaranti rakkhasã, 
ratĩ hi tesam 10 dukhino panĩtare 
etădisasmim niraye vasanti 

ye keci loke idha pettighãtino. 

3510. Putto ca mãtaram hantvã ito gantvã yamakkhayam, 
bhusamãpajjate dukkham attakammaphalũpago. 

3511. Amanussã atibalã 11 hantãram janayantiyã, 
ayomayehi vãlehi 12 pĩỊayanti punappunam. 

3512. Tam passavam 13 sakã gattă rudhiram 14 attasambhavam, 
tambalohavilĩnamva tattarn pãyenti mattiyarn. 15 

3513. Jiguccham 16 kunapam pũti 17 duggandham gũthakaddamam, 
pubbalohitasankãsam rahadam ogayha 18 titthati. 

3514. Tamenam kimayo 19 tattha atikãyã ayomukhã, 
chavim chetvãna 20 khãdanti pagiddhã 21 mamsalohite. 

3515. So ca tam nirayam patto nimuggo sataporisam, 
pũtikam 22 kunapam vãti samantã satayojanam. 


1 lohakumbhiyã - PTS. 

2 nimujjanti - Ma, Syă, PTS. 

3 pakkuthitamayoguỊanca - Ma; 
pakkutthitamayoguỊanca - Syã. 

4 vibandha - Ma. 

5 vatte - PTS. 

6 sampavisanti - Ma. 

7 kăkola - Syă, PTS. 

8 daddhakolam - PTS. 

9 nippothayantã - Ma, Syã, PTS. 

10 nesarp - Ma, PTS. 

11 atibãlã - Syã. 


12 vãỊehi - Ma; phălehi - PTS. 

13 tamassavam - Ma; 
tam passutam - PTS. 

14 ruhiram - Ma, PTS. 

15 mattigham - Ma, Syã, PTS. 

16 jighannam - PTS. 

17 pũtim - Ma, Syă. 

18 rahadoggayha - Syã. 

19 kimiyo - Syã. 

20 bhetvãna - Ma, Syã. 

21 samgiddhã - Ma. 

22 pũtĩnam - PTS. 
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3506. Kẻ như thế ấy bị nung nấu ở vạc đồng. Và họ (những người cai 
quản địa ngục) đâm kẻ đã bị nấu chín bằng những cây giáo đến khi không 
còn lớp da ngoài. Họ làm cho con người thuộc hạng như thế ấy bị mù, rồi cho 
ăn phân và nước tiểu, sau đó nhấn chìm trong nước muối. 


3507. Các quỷ sứ đã cầm các lưỡi cày dài đã được đốt nóng nhiều ngày 
đêm, được nối với những sợi dây thừng, rồi banh miệng (và kéo cái lưỡi ra), 
sau đó nhét vào cục sât đã được đốt nóng đến cháy đỏ ở cái miệng đã được 
mở rộng. 


3508. Những con chó màu đen, những con chim kên kên có sức mạnh, 

những bầy quạ, và những con chim có mỏ sât 

tụ tập lại ngấu nghiến kẻ đang giãy giụa, 

sau khi đã xâu xé cái lưỡi thành những mẩu thịt đẫm máu. 


3509. Các quỷ sứ vừa di chuyển theo sau kẻ ấy vừa đánh đập, và kẻ ấy có 
thân thể bị nát tan, tựa như cây thốt nốt bị thiêu đốt. Chính các quỷ sứ ấy có 
sự khoái lạc, còn những kẻ khác (chúng sanh ở địa ngục) thì có sự khổ đau. 
Những kẻ sống ở địa ngục giống như vậy là những kẻ đã giết chết cha ruột ở 
thế gian này. 


3510. Và đứa con, sau khi giết chết người mẹ, thì từ thế gian này đi đến 
trú xứ của Diêm Vương và nhận lãnh nhiều sự khổ đau, là kẻ bị gánh chịu 
quả báo về hành động của bản thân. 


3511. Các phi nhân có sức mạnh vượt trội hành hạ kẻ giết hại mâu thân 
bâng những sợi dây roi làm bằng sât, lượt này đến lượt khác. 


3512. Họ bât kẻ giết mẹ uống máu của bản thân được ri ra từ chính cơ thể 
của mình, tựa như nước đồng đỏ đã được nung nóng tan chảy. 


3513. Kẻ ấy đứng, chìm ngập trong hố nước, là vũng lầy của phân, nhờm 
gớm, có mùi hôi khó chịu của thây chết đã bị hoại rữa, tựa như mủ máu. 


3514. Tại nơi ấy, những con giòi có thân hình to lớn, có miệng bâng sât, 
cât đứt thân xác kẻ ấy ở lớp da ngoài, rồi ngấu nghiến thịt và máu với vẻ 
thèm khát. 


3515. Và kẻ ấy, khi đã đạt đến địa ngục Sataporisa ấy, bị chìm đấm (ngập 
đầu), và tỏa ra mùi thây chết hôi thối ở xung quanh đến một trăm do-tuần. 
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3516. Cakkhumapi hi cakkhuhi 1 tena gandhena jiyati, 2 
etãdisam brahmadatta mãtughãtĩ labhe 3 dukham. 

3517. Khuradhãramanukkamma tikkham durabhisambhavam, 4 
patanti gabbhapãtiniyo 5 6 duggam vetaraninT nadim. 

3518. Ayomayã simbaliyo soỊasangula 7 kantakã, 
ubhato mabhilambanti 8 duggam vetaranim nadim. 

3519. Te accimanto titthanti aggikkhandhãva ãrakã, 
ãdittã jãtavedena uddham yojanamuggatã. 

3520. Ete sajanti 9 niraye tatte tikhinakantake, 
nãriyo ca aticãriniyo 10 narã ca paradãragũ. 

3521. Te patanti adhokkhandhã 11 vivattã vihatã puthũ, 
sayanti vinividdhangã dĩgham jagganti samvarim. 12 

3522. Tato ratyã vivasane 13 mahatim pabbatũpamam, 
lohakumbhim pavajjanti tattam aggisamũdakam. 

3523. Evam divã ca ratto ca dussĩlã mohapãrutã, 
anubhonti sakam kammam pubbe dukkatam 14 attano. 

3524. Yã ca bhariyã dhanakkĩtã sãmikam atimannati, 
sassum vã sasuram 15 vãpi jettham vãpi nanandaram. 16 


3525. Tassã vankenajivhaggam nibbahanti sabandhanam, 
sabyãmamattarn kiminam jivham passati attano, 17 
vinnãpetum sakkoti 18 tãpane 19 pecca paccati. 


1 cakkhuni - Sya. 

2 jiyỵati-Syã. 

3 matugho labhate - Ma, Sya; 
mattigho labhate - PTS. 

4 dũrabhisambhavam - Syã. 

5 gabbhapătiyo - Ma. 

6 vettaraụim - Syã. 

7 sanguli - Syã. 

8 ubhato abhilambanti - Ma; 
dubhato-m-abhilambanti - PTS. 

9 vajanti - Ma; pajjanti - Syã. 


10 aticãrã - Ma; 
aticãriniyo - Syă, PTS. 

11 adhakkhandhã - PTS. 

12 sabbadã - Ma. 

13 vivasăne - Ma. 

14 dukkatam - Ma, Syã. 

15 sassuram - Syã. 

16 nanandanam - Syã. 

17 attani - Ma, PTS. 

18 na sakkoti - Ma, Syã, PTS. 

19 tapane - PTS. 
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3516. Bởi vì, ngay cả kẻ sáng mắt cũng bị hư hoại đôi mắt bởi mùi hôi ấy. 
Tâu Brahmadatta, kẻ giết chết mẹ ruột nhận lãnh khổ đau như thế ấy. 


3517. Sau khi vượt qua địa ngục Khuradhara (Lưỡi Dao Cạo) sâc bén, khó 
có thể chịu đựng, các phụ nữ phá thai rơi vào dòng sông Vetaranĩ hiểm trở. 


3518. Có những cây bông gòn làm bằng sât có gai nhọn dài mười sáu ngón 
tay treo lòng thòng ở hai bên bờ của dòng sông Vetaranĩ hiểm trở. 


3519. Các chúng sanh ấy đứng với thân rực lửa tựa như những khối lửa ở 
xa xa, bị cháy rực với ngọn lửa vươn cao một do-tuần ở bên trên. 


3520. Những người này, các phụ nữ ngoại tình và các nam nhân đi đến 
với vợ người khác, tiến vào địa ngục bị đốt nóng, có gai nhọn sâc bén. 


3521. Chúng rơi vào với thân chổng ngược; nhiều người bị quay tròn, bị 
đánh đập. Chúng nàm dài với các phần thân thể bị đâm thủng và không ngủ 
được suốt đêm dài. 


3522. Sau đó, vào cuối đêm, chúng bị ném vào vạc đồng to lớn tương tự 
quả núi, có nước và lửa bâng nhau bị đốt nóng. 


3523. Như vậy, ngày và đêm, những kẻ có bản chất xấu xa, bị bao phủ bởi 
si mê, chịu đựng nghiệp của mình đã làm trước đây của bản thân. 


3524. Và cô vợ nào được mua về bằng tài sản mà khinh khi người chồng, 
hoặc mẹ chồng, hoặc cha chồng, hoặc anh chồng, hoặc em gái chồng, - 


3525. - những người cai quản địa ngục kéo chót lưỡi của cô ấy ra bảng 
lưỡi câu, có sự cột lại (rồi lôi đi). Cô ấy nhìn thấy cái lưỡi (bị kéo ra) có kích 
thước dài một sải tay của mình đầy giòi, và không thể nào than vãn. Sau khi 
chết đi, cô ấy bị nung nấu ở địa ngục Tãpana. 
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3526. Orabbhika sukarika macchika migabandhaka, 1 
corã goghãtakã luddã avanne vanọakãrakã. 


3527. Sattĩhi lohakutehi nettimsehi usuhi ca, 

hannamãnã khãranadim papatanti avamsirã. 


3528. Sayam pato kutakari ayokutehi hannati, 

tato vantam durattãnam paresam bhunjate 2 sadã. 


3529. Dhanka bherandaka gijjha kakoỊa 3 ca ayomukha, 

vipphandamãnam khãdanti naram kibbisakãrinam. 4 


3530. Ye migena migam hanti pakkhim va pana pakkhina, 
asanto rajasã channã gantã 5 te nirayussadam. 6 


3531. Santo ca 7 uddham gacchanti suciọnenidha kammuna, 
sucinnassa phalam passa sahindã devã 8 sabrahmakã. 


3532. Tam tam brũmi mahãrãja dhammam ratthapatĩ cara, 
tathã tathã rậja 9 carãhi dhammam, 
yathã tam sucinnam nãnutappeyya pacchã 10 ”ti. 

Sankiccajãtakam. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha satthinipãtamhi sunãtha mama bhãsitam, 
pavaro sonaka arindamasavhayano, 
tathã vutta rathesabha kicca varo ”ti. 

Satthinipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 migabandhikã - PTS. 

2 bhunjare - Ma. 

3 kăkolã - Syă. 

4 kibbisakãrakam - Ma, Syã. 

5 gantvã - Syã. 

6 nirayam adho - PTS. 


7 santova - Syã. 

8 saindã devã - Ma; 
sindã devã - Syã; 
saindadevã - PTS. 

9 tathã rãja - Ma. 

10 peccã - PTS. 
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3526. Những người giết mổ cừu, giết mổ heo, ngư phủ, bây thú, trộm 
cướp, giết mổ bò, những kẻ tàn bạo, những kẻ ca ngợi điều xấu xa, - 

3527. - (những kẻ ấy) bị đánh đập bâng các cây giáo, bâng những búa 
đồng, bâng những thanh gươm, và bâng những mũi tên, rồi rơi vào dòng 
sông nước mặn, có đầu chúc xuống. 

3528. Những kẻ sáng chiều làm công việc lường gạt bị đánh bằng những 
cây búa sât, sau đó luôn phải thọ dụng vật ói mửa ra của những kẻ tồi tệ 
khác. 

3529. Những con quạ, những con chó rừng, những con chim kên kên, và 
những con quạ đen có mỏ sât ngấu nghiến con người gây ra tội ác đang bị 
giãy giụa. 


3530. Những kẻ nào giết hại thú vật bâng thú vật, hoặc là giết hại chim 
chóc bâng chim chóc (làm mồi nhử), những kẻ ấy không tốt lành, bị che lấp 
bởi bụi bặm; họ là những kẻ đi đến địa ngục Ussada. 

3531. Và người tốt lành đi đến cõi Trời do nghiệp đã được thực hành tốt 
đẹp ở thế gian này. Bệ hạ hãy nhìn xem quả báo của người đã thực hành tốt 
đẹp: là chư Thiên, với Thiên Chủ Inda, và các vị Phạm Thiên. 

3532. Tâu đại vương, bần đạo nói với bệ hạ về điều ấy. Tâu vị chúa của 
đất nước, bệ hạ hãy thực hành thiện pháp. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy thực hành 
thiện pháp như thế này, như thế này, giống như việc đã được thực hành tốt 
đẹp ấy thì sẽ không hối hận về sau này.” 

Bổn Sanh Ẩn Sĩ Saiìkicca. [530] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Giờ xin hãy lâng nghe lời thuyết giảng của tôi ở nhóm sáu mươi kệ ngôn, 

vị Sonaka cao quý có tên là Arindama (bậc thuần hóa kẻ thù), 

tương tự, chuyện về phận sự của đấng thủ lãnh xa binh đã được nói đến. 

Nhóm Sáu Mươi Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

—00O00— 
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XX. SATTATINIPATO 


1. Kư s AJATAKAM 

3533- Idam te rattham sadhanam sayoggam 
sakãyuram sabbakãmũpapannam, 
idante rajjam anusãsa amma 
gacchãmaham yattha piyã pabhãvatĩ. 


3534. Anu^ubhũtena 1 haram mahantam 
divã ca ratto ca nisĩthakãle, 
patigaccha tvam khippam kusãvatim kusa 2 
na icchãmi 3 dubbaọnamaham vasantam. 


3535- Nãham gamissãmi ito kusãvatim 
pabhãvatĩ vaọnapalobhito tava, 
ramãmi maddassa niketaramme 
hitvãna rattham tava dassane rato 


3536. Pabhãvatĩ vannapalobhito ta va 

sammũỊharũpo vicarãmi medinim, 4 
disam na jãnãmi 5 kutomhi ãgato 
tayamhi 6 matto migamandalocane. 


3537. Suvanna 7 ciravasane jatarupasumekhale, 

sussoọi ta va kãmã hi 8 nãham rajjenamatthiko. 


3538. Abbhu hi 9 tassa bho hoti yo anicchantamicchati, 
akãmam rãja kãmehi 10 akanto kantamicchasi. 11 


3539. Akamam va sakamam va yo naro labhate piyam, 
lãbhamettha pasamsãmi 12 alãbho tattha pãpako. 


1 anujubhũtena - Syã. 

2 kusãvatim - Syã. 

3 nicchãmi - Ma, Syă. 

4 medanim - Syã. 

5 disam jãnãmi - PTS. 

6 tayimhi - Syã. 

7 sovanna - Syã. 


8 kãmãhi - PTS. 

9 abbhũti - Ma; 
abhũti - Syă; 
abbhu hi - PTS. 

10 kãmesi - Ma. 

11 akantam kantu micchasi - Ma. 

12 pasamsãma - Ma, Syã, PTS. 
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XX. NHÓM BẢY MƯƠI KỆ NGÔN 

1. BỔN SANH ĐỨC VUA KUSA 


(Lời đức vua Kusa thưa với mẫu hậu) 

3533 - “Đất nước này là thuộc về mẹ, có tài sản, có cỗ xe ngựa kéo, 
có biểu hiệu (của đức vua), được đầy đủ tất cả các dục. 

Thưa mẹ, xin mẹ hãy lãnh đạo vương quốc này của mẹ. 

Con đi đến nơi nào mà nàng Pabhãvatĩ đáng yêu (đang ở).” 


(Lời trao đổi giữa công chúa Pabhãvatĩ và đức vua Kusa) 

3534 - “Trong khi mang vác nặng nề một cách không chính đáng, 

vào ban ngày, vào ban đêm, và vào lúc nửa đêm, 

hỡi chàng Kusa, chàng hãy mau trở về thành Kusãvatĩ. 

Thiếp không muốn kẻ có bộ dạng xấu xa sống (ở nơi này).” 


3535 - “Này Pabhãvatĩ, bị tham đấm sâc đẹp của nàng, 
ta sẽ không từ nơi này đi về lại thành Kusãvatĩ. 

Ta vui thích chỗ ở đáng yêu thuộc xứ sở Madda. 

Sau khi từ bỏ đất nước, ta được vui thích trong việc nhìn thấy nàng. 


3536. Này Pabhãvatĩ, bị tham đâm sâc đẹp của nàng, 
ta lang thang ở trái đất, với dáng vẻ bị mê muội. 

Ta không nhận biết phương hướng. Từ nơi nào ta đã đi đến? 
Ta say mê nàng ở cặp mât ngơ ngác của loài nai. 


3537. Hỡi cô nàng khoác y phục dệt sợi vàng, hỡi cô nàng có thât lưng 
xinh đẹp bằng vàng, hỡi cô nàng có mông đẹp, bởi vì lòng ham muốn đối với 
nàng, ta không còn hứng thú với đất nước.” 


3538. “Thật không thực tế đối với ngài đây, là kẻ mong muốn một người 
không mong muốn (mình). Tâu bệ hạ, bệ hạ ham muốn một người không 
ham muốn (bệ hạ); là kẻ không được yêu, bệ hạ lại muốn trở thành người 
được yêu.” 


3539 - “Người nào đạt được người mình yêu, cho dầu người kia không tự 
nguyện hay là có sự tự nguyện, ta ca ngợi việc đạt được trong trường hợp 
này, việc không đạt được trong trường hợp ấy là tệ hại.” 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


531. Kusajatakarn 


3540. Pasanasaram khanasi kanikarassa daruna, 
vătam jãlena bãdhesi yo anicchantamicchati. 1 


3541. Pasano nuna te hadaye ohito mudulakkhane, 
yo te sãtam na vindãmi tirojanapadãgato. 2 


3542. Yada mam bhukutim 3 katva rajaputti udikkhasi, 4 
ãỊãriko tadã homi ranno maddassa thĩpure. 5 


3543. Yada umhayamana mam rajaputti udikkhasi, 
nãỊãriko tadã homi rãjã homi tadã kuso. 


3544. Sace hi vacanam saccam nemittanam bhavissati, 
neva me tvam pati assa kãmam chindantu sattadhã. 


3545. Sace hi vacanam saccam annesam yadi va mama, 6 
neva tuyham 7 pati atthi anno sĩhassarã kusã. 


3546. Nekkham givante karessam patva khựjje kusavatim, 
sace mam nãganãsũru 8 olokeyya pabhãvatĩ. 


3547. Nekkham givante karessam patva khựjje kusavatim, 
sace mam nãganãsũru ãlapeyya pabhãvatĩ. 


3548. Nekkham givante karessam patva khựjje kusavatim, 
sace mam nãganãsũru umhãyeyya pabhãvatĩ. 


3549. Nekkham givante karessam patva khựjje kusavatim, 
sace mam nãganãsũru pamhãyeyya pabhãvatĩ. 


3550. Nekkham givante karessam patva khựjje kusavatim, 
sace mam nãganãsũru pãnĩhi upasamphuse. 


1 icchasi - Ma, Syã, PTS. 

2 tiro janapadam gato - PTS. 

3 bhakutim - Ma, Syã. 

4 rãjaputtĩ udikkhati - Ma, Syã. 


5 maddassantepure - Ma, Syã. 

6 mamam - Ma, Syã. 

7 na c’ eva te - PTS. 

8 nãganãsũrũ - Ma; nãganãsũrum - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


531. Bôh Sanh Đức Vua Kusa 


3540. “Bệ hạ đào đá rân bàng thanh gô của cây kanikara, bệ hạ ngăn cản 
gió bâng tấm lưới, là kẻ mong muốn một người không mong muốn (mình).” 


3541. “Hỡi cô nàng có đặc điểm dịu dàng, ta đây đã đi đến, băng ngang 
qua các xứ sở, mà ta không tìm thấy sự hứng thú ở nơi nàng. Có lẽ tảng đá đã 
đè nặng ở trái tim của nàng. 


3542. Hỡi nàng công chúa, khi nào nàng cau mày nhìn ta, khi ấy ta là 
người đầu bếp ở hậu cung của đức vua xứMadda. 


3543. Hỡi nàng công chúa, khi nào nàng nhìn ta mỉm cười, khi ấy ta 
không phải là người đầu bếp, khi ấy ta là đức vua Kusa.” 


3544. “Bởi vì, nếu lời nói của các thầy bói tướng sẽ là sự thật, thì hãy để 
cho họ chặt thiếp thành bảy mảnh theo như ý muốn, chứ ngài không bao giờ 
có thể trở thành chồng của thiếp.” 


3545 - “Bởi vì, nếu lời nói của những người khác hay của ta là sự thật, thì 
không có người nào khác là chồng của nàng, ngoại trừ đức vua Kusa có giọng 
nói sư tử.” 


(Lời đức vua Kusa nói với bà nhũ mãu của công chúa Pabhãvatĩ) 

3546. “Này bà gù, nếu nàng Pabhãvatĩ có cặp đùi như vòi voi nhìn ta, thì 
ta sẽ bảo làm cho bà tấm lâc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusãvatĩ. 


3547. Này bà gù, nếu nàng Pabhavatĩ có cặp đùi như vòi voi nói chuyện 
với ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lâc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusãvatĩ. 


3548. Này bà gù, nếu nàng Pabhavati có cặp đùi như vòi voi mỉm cười với 
ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusãvatĩ. 


3549. Này bà gù, nếu nàng Pabhavati có cặp đùi như vòi voi cười đùa với 
ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lâc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusãvatĩ. 


3550. Này bà gù, nếu nàng Pabhãvatĩ có cặp đùi như vòi voi chạm các bàn 
tay vào ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lâc vàng ở cổ, sau khi ta về lại 
Kusãvatĩ.” 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


531. Kusajatakarn 


3551. Na hi nunayam rajaputtĩ kuse satampi vindati, 
ãỊãrike bhate pose vetanena 1 anatthike. 


3552. Na hi nuna ayam 2 khựjja labhati jivhaya chedanam, 
sunisitena satthena evam dubbhãsitam bhanam. 


3553 - Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 3 
mahãyasoti katvãna karassu rucire piyam. 


3554. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
mahaddhanoti katvãna karassu rucire piyam 


3555 - Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
mahabbaloti katvãna karassu rucire piyam. 


3556. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
mahãratthoti katvãna karassu rucire piyam. 


3557. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
mahãrặjãti katvãna karassu rucire piyam. 


3558. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
sĩhassaroti katvãna karassu rucire piyam. 


3559. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
vaggussaroti katvãna karassu rucire piyam. 


3560. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
bindussaroti katvãna karassu rucire piyam. 


3561. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
manjussaroti katvãna karassu rucire piyam. 


1 vettanena - Sya. 

2 na hi nũnãyam sã - Ma, PTS. 3 pabhãvatĩ - Syã, evamuparipi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


531. Bôh Sanh Đức Vua Kusa 


(Lời trao đổi giữa bà nhũ mẫu và công chúa Pabhãvatĩ) 

3551. “Chẳng lẽ cô công chúa này không tìm thấy sự hứng thú ở nơi vua 
Kusa, khi ông ta là người đầu bếp phục dịch không vì mục đích lương bổng.” 


3552. “Chẳng lẽ trong khi nói lời nói tệ hại như vậy, cái bà gù này không 
nhận lấy hình phạt cât lưỡi bằng con dao bén ngót hay sao?” 


3553 - “Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều 
cao. Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này có danh tiếng lẫy lừng.’ Này cô gái xinh xắn, 
cô hãy tỏ ra đáng yêu. 


3554. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ ràng: ‘Vị này có tài sản kếch sù.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3555. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này có binh lực vĩ đại.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu. 


3556. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này có đất nước rộng lớn.’ Này cô gái xinh xẳn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3557. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này là đại vương.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu. 


3558. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này có giọng nói sư tử.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3559. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này có giọng nói êm dịu.’ Này cô gái xinh xân, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3560. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này có giọng nói tròn trịa.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3561. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ ràng: ‘Vị này có giọng nói dịu dàng.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


531. Kusajatakarn 


3562. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
madhurassaroti 1 katvãna karassu rucire piyam. 

3563. Mã nam rũpena pãmesi ãrohena pabhãvati, 
satasippoti katvãna karassu rucire piyam. 

3564. Mã nam rũpena pãmesi ãrohena pabhãvati, 
khattiyoti karitvãna 2 karassu rucire piyam. 

3565. Mã nam rũpena pãmesi ãrohena pabhãvati, 
kusarãjãti katvãna karassu rucire piyam. 

3566. Ete nãgã upatthaddhã sabbe titthanti vammitã, 3 
purã maddanti pãkãram ãnentetam pabhãvatim. 

3567. Satta khande 4 karitvãna ahametam pabhãvatim, 
khattiyãnam padassãmi ye mam hantumidhãgatã. 

3568. Athutthahĩ 5 rãjaputtĩ sãmã koseyyavãsinĩ, 
assupunnehi nettehi dãsĩganapurakkhatã. 

3569. Tam nũna kakkũpasevitam mukham 
ãdãsadantãtharupaccavekkhitam, 
subham sunettam virajam ananganam 
chuddham 6 vane thassati khattiyehi. 

3570. Te nũna me asite vellitagge 
kese mudũ candanasãralitte, 
samãkule sĩvathikãya majjhe 
pãdehi gijjhã parikaddhayanti. 7 


3571. Tã nũna me tambanakhã sulomã 
bãhã mudũ candanasãralittã, 
chinnã vane ựjjhitã khattiyehi 
gayha dhanko 8 gacchati yenakãmam. 9 


1 madhussaroti - Ma, PTS. 

2 khattiyotipi katvãna - Ma, Syă, PTS. 

3 vammikã - Syã. 

4 bile - Ma, Syã. 

5 avutthahi - Ma, Syã; aputthahi - PTS. 


6 chuddam - Sya. 

7 parikaddhissanti - Ma. 

8 vako - PTS. 

9 yena kãmam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


531. Bôh Sanh Đức Vua Kusa 


3562. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ ràng: ‘Vị này có giọng nói ngọt ngào.’ Này cô gái xinh xấn, cô 
hãy tỏ ra đáng yêu. 


3563. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này biết trăm ngành nghề.’ Này cô gái xinh xấn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3564. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này là Sát-đế-lỵ.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra đáng 
yêu. 


3565. Này Pabhãvatĩ, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ‘Vị này là đức vua Kusa.’ Này cô gái xinh xẳn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu.” 


(Lời triều thần khuyên can phụ vương của công chúa Pabhãvatĩ) 

3566. “Những con voi này là hung hãn, tất cả đã được mang giáp đứng 
dàn trận. Hãy để cho chúng đưa công chúa Pabhãvatĩ này đi trước khi chúng 
dẫm nằt tường thành.” 


3567. “Trâm sẽ phanh thây công chúa Pabhavatĩ này thành bảy phần và 
sẽ ban cho các vị Sát-đế-lỵ đã đi đến đây để giết chết trầm.” 


3568. Nàng công chúa đã đứng dậy, xuống sâc, choàng tấm lụa dệt sợi 
vàng, với đôi mât đẫm lệ, được hầu cận bởi đám nữ tì. 


(Lời công chúa Pabhãvatĩ than vãn với mẫu hậu) 

3569. “Có lẽ khuôn mặt mỹ miều, với đôi mât xinh đẹp, không lấm bụi, 
không vết nhơ, được thoa son phấn, được ngâm nhìn ở tấm gương có cán ngà 
ấy sẽ bị quăng bỏ và tồn tại ở trong rừng bởi các vị Sát-đế-lỵ. 


3570. Có lẽ những sợi tóc đen tuyền, có phần ngọn đã được uốn cong, 
mềm mại, đã được xức tinh dầu trầm hương ấy của con sẽ vương vãi ở giữa 
bãi tha ma, và các con kên kên sẽ lôi đi bàng những bàn chân. 


3571. Có lẽ hai cánh tay có móng màu đồng đỏ, có lông đẹp, mềm mại, đã 
được xức tinh dầu trầm hương ấy của con sẽ bị các vị Sát-đế-lỵ chặt đứt, rồi 
thảy bỏ ở trong rừng, và chim quạ sẽ gắp lấy rồi ra đi theo như ý muốn. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


531. Kusajatakarn 


3572. Te nũna tãlũpanibhe alambe 
nisevite kãsikacandanena, 
thanesu me lambissati 1 11 sigãlo 2 
mãtũva putto taruno tanũjo. 3 

3573. Tam nũna sonim puthulam sukotthitam 4 
nisevitam kancanamekhalãhi, 
chinnam vane khattiyehĩ 5 avattham 
sigãlasanghã parikaddhayanti. 6 

3574. Sonã dhankã 7 sigãlã ca ye canne santi dãthino, 
ajarã nũna hessanti bhakkhayitvã pabhãvatim. 

3575. Sace mamsãni hãresum 8 khattiyã dũragãmino, 
atthĩni amma yãcitvã anupanthe 9 dahãtha nam. 

3576. Khettãni amma kãretvă kanikãrettha ropaya, 10 
yadã te pupphită assu hemantãnam himaccaye, 
sareyyãtha mamara" amma evamvannã pabhãvatĩ. 

3577. Tassã mãtã udatthãsi khattiyã devavanninĩ, 
disvã asinca sũnanca 12 ranno maddassa thĩpure. 13 

3578. Iminã nũna asinã susannam tanumajjhimam, 
dhĩtaram mama 14 hantvãna khattiyãnam padassasi. 15 

3579. Na me akãsi vacanam atthakãmãya puttike, 16 
sặjja lohitasanchannã ganchisi 17 yamasãdhanam. 

3580. Evamãpajjatĩ poso pãpiyanca nigacchati, 

yo ve 18 hitãnam vacanam na karam 19 atthadassinam. 

3581. Sace tvam amma 20 dhãresi 21 kumãram cãrudassanam, 
kusena jãtam khattiyam suvannamanimekhalam, 
pũjitam 22 nãtisanghehi na ganchisi 23 yamakkhayam. 

3582. Yatthassu bherĩ nadati kunjaro patikựjjati, 24 
khattiyãnam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


1 lambahĩ ti - PTS. 

2 singãlo - Ma, evamuparipi. 

3 tarnýo - Syã. 

4 sukottitam - Ma, Syã. 

5 khattiyehi - Syã, PTS. 

6 gayhã vako gacchati yenakãmam - PTS. 

7 vakã - PTS 

8 harimsu - Ma, Syã; 
hariyimsu - PTS. 

9 anupathe - Ma, PTS. 

10 ropaye - Syã. 

11 mama - Ma. 

12 sũnanca - Ma, Syã. 

13 maddassantepure - Ma, Syã. 


14 madda - Ma, Syã; maddo - PTS. 

15 padassati - PTS. 

16 puttaki - PTS. 

17 gacchasi - Ma, Syã. 

18 ce - Syã. 

19 na karoti - Ma, Syă, PTS. 

20 sace ca ajja - Ma; 
saceva ajja - Syã; 
sace tvam ajja - PTS. 

21 vãresi - PTS. 

22 pũjitã - PTS. 

23 na gacchasi - Ma, Syã. 

24 kunjaro ca nikũjati - Ma, Syã; 
kunjaro ca nikufíjati - PTS. 
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3572. Có lẽ con chó rừng sẽ đeo bám hai bầu vú không bị thõng xuống 
tương tự trái thốt nốt, được tẩm với trầm hương xứ Kãsi của con, tựa như 
đứa con trai, còn nhỏ dại, bé bỏng, bám vào vú mẹ. 


3573 - Có lẽ cặp mông đầy đặn, khéo được vỗ về, được quen thuộc với 
những dây nịt bằng vàng ấy sẽ bị các vị Sát-đế-lỵ chặt đứt, rồi ném bỏ ở trong 
rừng, và bầy chó rừng sẽ tranh giành. 


3574. Những con chó, những con quạ, những con chó rừng, và những loài 
thú khác có răng nanh, sau khi ăn thịt Pabhãvatĩ, có lẽ sẽ không bị già. 


3575. Thưa mẹ, nếu các vị Sát-đế-lỵ đến từ phương xa ra lệnh mang đi các 
phần thịt, thì mẹ hãy xin lại các mẩu xương rồi thiêu nó ở dọc đường lộ. 


3576. Thưa mẹ, mẹ hãy cho thực hiện các thửa ruộng rồi trồng cây 
kanikãra ở nơi này. Lúc các cây ấy trổ bông vào cuối mùa tuyết rơi của 
những tháng mùa đông, thưa mẹ, mẹ có thể nhớ đến con ràng: ‘Pabhãvatĩ có 
màu da như vầy.’” 


3577. Sau khi nhìn thấy thanh gươm và thớt gỗ ở hậu cung của đức vua xứ 
Madda, vị nữ Sát-đế-lỵ có vóc dáng Thiên thần, mẹ của nàng công chúa, đã 
đứng lên. 


(Lời mãu hậu nói với phụ hoàng) 

3578. “Có lẽ với thanh gươm này, bệ hạ sẽ giết chết cô con gái vô cùng 
giỏi giang, có vòng eo thon của thiếp rồi ban cho các vị Sát-đế-lỵ.” 


(Lời trao đổi giữa mẫu hậu và công chúa Pabhãvatĩ) 

3579 - “Này con gái, con đã không làm theo lời nói của mẹ với sự mong 
muốn điều lợi ích. Hôm nay, con đây, (toàn thân sẽ) bị bao trùm bởi máu, đi 
đến lãnh địa của Diêm Vương. 


3580. Thật vậy, người nào không làm theo lời nói chỉ rõ sự lợi ích của các 
bậc hữu ân, người vi phạm như vậy thì đọa vào điều tệ hại hơn. 


3581. Này con, nếu con chấp nhận vị hoàng tử có có dáng vẻ dễ mến, vị 
Sát-đế-lỵ được sanh ra bởi dòng họ Kusa, có thât lưng bâng vàng và ngọc ma- 
ni, được tôn vinh bởi tập thể thân quyến, con sẽ không đi đến trú xứ của 
Diêm Vương. 


3582. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-lỵ, là nơi có trống đánh vang, có voi gầm 
rống, này con gái ngoan, cái gì là hạnh phúc hơn điều ấy? 
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3583. Asso hasisati 1 dvare kumaro uparodati, 2 
khattiyãnam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 

3584. Mayũrakoncãbhirude kokilãbhinikũjite, 3 
khattiyãnam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 

3585. Kaham nukho 4 sattumaddano 5 pararatthappamaddano, 
kuso soỊãrapannãno so 6 no dukkhã pamocaye. 

3586. Idheva so sattumaddano 7 pararatthappamaddano, 
kuso soỊãrapaíìnãno yo no dukkhã pamocaye. 8 

3587. Ummattikã nu bhanasi ãdu bãlãva bhãsasi, 9 
kuso ce ãgato assa kim na 10 jãnemu tam mayam. 

3588. Eso ãỊãriko poso kumãrĩpuramantare, 

daỊharn katvãna samvellim 11 kumbhim 12 dhovati onato. 13 

3589. Venĩ tvamasi candãlĩ ãdũsi 14 kulagandhinĩ, 15 
katham maddakule jãtã dãsam kayirãsi kãmukam. 

3590. Namhi venĩ na candãlĩ na camhi kulagandhinĩ, 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti mannasi. 

3591. Yo brãhmanasahassãni sadã bhojeti vĩsatim, 16 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti maímasi. 

3592. Yassa nãgasahassãni sadã bhojenti vĩsatim, 17 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti mannasi. 


1 asso ca sisati - Ma; 
asso hasiyati - Syã; 
asso ca simsati - PTS. 

2 c’ uparodãti - PTS. 

3 kokilãbhinikunjite - PTS. 

4 kaham nu so - Ma, Syã; 
kahan nu - PTS. 

5 sattudamano - PTS. 

6 yo - Ma, Syă. 

7 idh’ eva no sattudamano - PTS. 


9 andhabãlã pabhãsasi - Ma, Syã. 

10 kim nu - Syã. 

11 samvellam - Syã. 

12 kumbhĩ - PTS. 

13 onato - Ma. 

14 adũsi - Ma; adũ si - PTS. 

15 kulagatthinĩ - PTS. 

16 vimsati - Syã. 

17 sadă yojenti vĩsatim - Ma, PTS; 
sadã yojenti vĩsati - Syã. 


8 yo te sabbe vadhissati - Ma; yo ne sabbe vadhissati - Sya; so no sabbe vadhissati - PTS. 


296 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


531. Bôh Sanh Đức Vua Kusa 


3583. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-lỵ, có ngựa hí vang ở ngoài cửa, có nhạc 
công ca hát, này con gái ngoan, cái gì là hạnh phúc hơn điều ấy? 


3584. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-lỵ, có tiếng kêu của chim công, chim cò, 
được vang dội với tiếng kêu của chim cu cu, này con gái ngoan, cái gì là hạnh 
phúc hơn điều ấy? 


3585. Vậy vị đánh bại kẻ thù, vị phá tan đất nước của kẻ khác, vị Kusa có 
trí tuệ cao cả ở đâu? Vị ấy có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau.” 


3586. “Vị đánh bại kẻ thù, vị phá tan đất nước của kẻ khác, vị Kusa có trí 
tuệ cao cả ấy ở ngay tại nơi này, là vị có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ 
đau.” 


3587. “Con điên rồ nên mới nói vậy, hoặc con phát ngôn như là kẻ ngu si. 
Nếu vị Kusa đã đến, tại sao chúng ta không hay biết điều ấy?” 


3588. “Người này là gã đàn ông đầu bếp ở trong cung của các công 
nương, là kẻ đã vấn chặt y phục và đang cúi xuống rửa cái chảo.” 


3589. “Có phải con là cô gái thấp hèn, là nữ nhân dòng hạ tiện? Hay con 
là kẻ bôi nhọ gia đình? Sanh ra ở dòng tộc Madda, tại sao con có thể bày tỏ 
dục vọng với ke nô lệ?” 


3590. “Con không phải là cô gái thấp hèn, không phải là nữ nhân dòng hạ 
tiện, và không phải là kẻ bôi nhọ gia đình. Gã ấy là con trai của vua Okkãka. 
Mong rằng điều tốt lành hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’! 


3591. Người này luôn luôn dâng vật thực đến hai mươi ngàn vị Bà-la- 
môn, là con trai của vua Okkãka. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho mẹ. Vậy 
mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’! 


3592. Người ta luôn luôn cung cấp thức ăn cho hai mươi ngàn con voi của 
người này. Người này là con trai của vua Okkãka. Mong rằng điều tốt lành 
hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’! 
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3593 - Yassa assasahassani sada bhojenti visatim, 1 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti mannasi. 

3594 - Yassa rathasahassãni sadã yojenti vĩsatim, 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti mannasi. 

3595 - Yassa usabhasahassãni sadã yojenti vĩsatim, 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti mannasi. 2 

3596. Yassa dhenusahassãni sadã duyhanti vĩsatim, 3 
okkãkaputto bhaddante tvannu dãsoti mannasi. 

3597 - Taggha te dukkatam bãle yam khattiyam mahabbalam, 
nãgam mandũkavannena na tam akkhãsi ãgatam. 4 

3598. Aparãdham mahãrặja tvam no khama rathesabha, 
yam tam 5 aíìnãtavesena nannãsimhã 6 idhãgatam. 

3599. Mãdisassa na tam channam yoham ãỊãriko bhave, 
tvanneva me pasĩdassu natthi te deva dukkatam. 

3600. Gaccha bãle khamãpehi kusarặjam mahabbalam, 
khamãpito kusarặjã 7 so te dassati jĩvitam. 

3601. Pitussa vacanam sutvã devavannĩ pabhãvatĩ, 
sirasã aggahĩ pãde kusarậjam mahabbalam. 

3602. Yã imã 8 ratyo atikkantã tã imã 9 deva tayã vinã, 
vande te sirasã pãde mã me kựjjha 10 rathesabha. 


3603. Saccam te 11 patijanami maharaja sunohi me, 

na cãpi appiyam tuyham kareyyãmi aham puna. 


1 sadã yojenti vĩsatim - Ma, PTS; sadã yojenti vĩsati - Syã. 

2 ayam găthã Ma, Syã potthakesu na dissate. 

3 duhanti vĩsatim - Ma; 
dũhanti vĩsati - Syã; 
duyhanti vĩsati - PTS. 

4 na nam akkhãsidhãgatam - Ma; 
na nam akkhãsi mãgatam - Syã; 
na tam akkhãs’ idhãgatam - PTS. 

5 tvam - Syã. 


6 nãnnãsimhã - Ma; 
na nãsimhã - PTS. 

7 kuso rãjã - Ma. 

8 yãmã - Ma; yãva - Syã. 

9 tãmã - Ma, Syã; imã - PTS. 

10 kujjham - Ma; kujjhi - PTS. 

11 sabbam te - Ma; 
saccante - Syã. 
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3593 - Người ta luôn luôn cung cấp thức ăn cho hai mươi ngàn con ngựa 
của người này. Người này là con trai của vua Okkãka. Mong rằng điều tốt 
lành hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’! 


3594. Người ta luôn luôn thẳng ngựa vào hai mươi ngàn cỗ xe của người 
này. Người này là con trai của vua Okkãka. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’! 


3595 - Người ta luôn luôn nai nịt cho hai mươi ngàn bò mộng của người 
này. Người này là con trai của vua Okkãka. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’! 


3596. Người ta luôn luôn vât sữa hai mươi ngàn bò cái của người này. 
Người này là con trai của vua Okkãka. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho 
mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là ‘kẻ nô lệ’!” 


(Lời đức vua Madda nói với công chúa Pabhãvatĩ) 

3597 - “Này cô con gái khờ dại, quả thật con đã có điều sái quấy! Con 
không nói (với trầm) về việc vị Sát-đế-lỵ có binh lực vĩ đại, bậc long tượng ấy 
đã đi đến với bộ dạng của con ếch.” 


(Lời đức vua Madda nói với đức vua Kusa) 

3598. “Ôi đại vương, xin con rể hãy tha thứ cho lỗi lầm của chúng tôi. Ôi 
đấng thủ lãnh xa binh, vì chúng tôi đã không biết việc đi đến nơi này với bề 
ngoài đã được cải trang ấy.” 


3599. “Việc con trở thành gã đầu bếp là không thích hợp đối với kẻ như là 
con. Xin cha hãy tin tưởng ở con. Tâu bệ hạ, bệ hạ không có điều gì sái quấy.” 


3600. “Này cô con gái khờ dại, hãy đi đến. Con hãy xin đức vua Kusa, vị 
có binh lực vĩ đại, thứ lỗi. Khi đã được đức vua Kusa thứ lỗi, vị ấy sẽ ban cho 
con mạng sống.” 


3601. Nghe theo lời nói của vua cha, nàng Pabhavatĩ, với vóc dáng Thiên 
thần, đã cúi đầu nấm lấy bàn chân của đức vua Kusa, vị có binh lực vĩ đại. 


(Lời trao đổi giữa công chúa Pabhãvatĩ và đức vua Kusa) 

3602. “Tâu bệ hạ, những đêm thiếu vâng chàng đã trôi qua. Thiếp xin đê 
đầu đảnh lễ hai bàn chân của chàng. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chàng 
chớ giận dữ với thiếp. 


3603. Thiếp xin bày tỏ sự thật với chàng, tâu đại vương, xin chàng hãy 
lâng nghe thiếp. Không còn có việc thiếp có thể tỏ ra không yêu quý chàng. 
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3604. Evance 1 yacamanaya vacanam me na kahasi, 
idãni mam tãto hantvã khattiyãnam padassati. 

3605. Evante yãcamãnãya kim na kãhãmi te vaco, 
vikuddho tyasmi kalyãni mã tvam bhãyi pabhãvati. 

3606. Saccam te 2 patijãnãmi rậjaputti sunohi me, 

na cãpi appiyam tuyham kareyyãmi aham puna. 

3607. Tava kãmã hi 3 sussoni bahum 4 dukkham titikkhisam, 5 
pahu maddakulam gantvã 6 nayitum tam pabhãvati. 

3608. Yojayantu rathe asse nãnãcitte 7 samãhite, 

atha dakkhatha me vegam vidhamentassa 8 sattavo. 

3609. Tanca tattha udikkhimsu ranno maddassa thĩpure, 9 
vijambhamãnam sĩhamva pothentam 10 digunam bhujam. M 

3610. Hatthikkhandhanca ãruyha ãropetvã pabhãvatim, 
sangãmam otaritvãna sĩhanãdam nadĩ kuso. 

3611. Tassa tam nadato sutvã sĩhassevitare migã, 
khattiyã vipalãyimsu 12 kusasaddabhayattitã. 13 

3612. Hatthărohã 14 anĩkatthã rathikã pattikãrakã, 15 
annamannassa chindanti kusasaddabhayattită. 

3613. Tasmim sanghãma 16 sĩsasmim passitvã tutthamãnaso, 17 
kusassa ranno devindo adã verocanam manim. 

3614. So tam vijitvã sangãmam laddhã verocanam manim, 
hatthikkhandhagato rặjã pãvekkhi nagaram puram. 

3615. Jĩvagãham 18 gahetvãna bandhitvã satta khattiye, 19 
sasurassupanãmesi 20 ime te deva sattavo. 


1 evaííca - Sya. 

2 sabbam te - Ma. 

3 kãmãhi - PTS. 

4 pahu - Ma; bahu - Syã. 

5 titikkhissam - PTS. 

6 bahum maddakulam hantvã - Ma; 
bahumaddakulam hantvã - Syã; 
bahũ Maddakule hantvã - PTS. 

7 nãnãcitre - PTS. 

8 vidhamantassa - Ma. 

9 maddassantepure - Ma, Syã. 


10 photentam - Ma. 

" bhũjam - PTS. 

12 khattiyăpi palãyimsu - PTS. 

13 bhayatthita - PTs! 

14 hatthấruhã - PTS. 

15 pattikãrikã - PTS. 

16 sangãma - Ma, Syã, PTS. 

17 hatthamãnaso - Ma, Syã, PTS. 

18 jĩvaggãham - Ma, Syã. 

19 sattukhattiye - PTS. 

20 sassurassũpanãmesi - Syã. 
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3604. Nếu trong lúc thiếp cầu xin như vậy, mà chàng sẽ không thực hiện 
lời nói của thiếp. Lúc này đây, cha sẽ giết chết thiếp rồi ban cho các vị Sát-đế- 

lỵ.” 


3605. “Trong lúc nàng cầu xin như vậy, tại sao ta sẽ không thực hiện lời 
nói của nàng? Này mỹ nữ, ta không có giận nàng. Này Pabhãvatĩ, nàng chớ 
sợ hãi. 

3606. Ta xin bày tỏ sự thật với nàng, hỡi nàng công chúa, xin nàng hãy 
lâng nghe ta. Không còn có việc ta có thể tỏ ra không yêu quý nàng. 


3607. Bởi vì dục vọng đối với nàng, hỡi cô nàng có mông đẹp, ta chịu 
đựng nhiều khổ sở. Này Pabhãvatĩ, ta đã nhiều lần đi đến gia tộc Madda để 
rước nàng đi.” 


(Lời ra lệnh chiến đấu của đức vua Kusa) 

3608. “Hãy thắng những con ngựa đã được thuần thục vào cỗ xe có nhiều 
màu sắc. Rồi các người hãy nhìn xem năng lực của ta trong khi ta tiêu diệt 
các kẻ thù.” 


3609. Và tại nơi ấy, các nữ nhân ở hậu cung của đức vua xứ Madda đã 
quan sát vị ấy đang vỗ vào hai cánh tay, tựa như con sư tử đang vươn dậy. 


3610. Sau khi cỡi lên mình voi, và đã đưa nàng Pabhavatĩ lên (ngồi ở phía 
sau), đức vua Kusa đã lao vào trận chiến và đã rống lên tiếng rống sư tử. 


3611. Sau khi nghe tiếng rống của vị ấy trong lúc vị ấy rống lên, các vị Sát- 
đế-lỵ, bị khốn khổ bởi nỗi sợ hãi với tiếng rống của đức vua Kusa, đã tẩu tán, 
tựa như các loài thú khác đã chạy trốn sau khi nghe tiếng rống của con sư tử. 

3612. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
bị khốn khổ bởi nỗi sợ hãi với tiếng rống của đức vua Kusa, đã dẫm đạp lẫn 
nhau. 


3613. Sau khi nhìn thấy trận chiến đấu ấy, vị Chúa của chư Thiên, với tâm 
ý hoan hỷ, đã ban cho đức vua Kusa viên ngọc ma-ni tên Verocana. 


3614. Sau khi chiến thẳng trận chiến ấy và đã nhận được viên ngọc 
Verocana, vị vua ấy, ngồi ở mình voi, đã đi vào thành phố Nagara. 


3615. Sau khi đã bắt sống và trói lại bảy vị Sát-đế-lỵ, đức vua Kusa đã 
trình họ lên cha vợ (nói rằng): “Tâu bệ hạ, những người này là những kẻ đối 
địch với bệ hạ. 
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3616. Sabbeva te vasangata amitta vihata tava, 

kãmam karohi te tayã munca vã te hanassu vã. 


3617. Tumheva 1 sattavo ete nahi te mayha 2 sattavo, 
tvanneva no mahãrậja munca vă te hanassu vã. 


3618. Ima te dhitaro satta devakannupama 3 subha, 
dadãhi nesam 4 ekekam hontu jãmãtaro ta va. 5 


3619. Amhakanceva tasanca tvam no sabbesamissaro, 
tvanneva no mahãrậja dehi nesam yadicchasi. 


3620. Ekamekassa ekekam ada sihassaro kuso, 

khattiyãnam tadã nesam 6 ranno maddassa dhĩtaro. 


3621. Pinita tena labhena tuttha sihassare kuse, 
sakaratthãni pãyimsu khattiyã satta tãvade. 


3622. Pabhavatinca adaya manim verocanam subham, 7 
kusãvatim kuso rãjã agamãsi mahabbalo. 


3623. Tyassu ekarathe yanta pavisanta kusavatim, 

samãnã vannarũpena 8 nãnnamannamatirocayum. 9 


3624. Mãtã puttena sanganchi 10 ubhayo ca jayampatĩ, 

samaggã te tadã ãsum phĩtam dharanimãvasun ”ti. 

Kusajãtakam. 


1 tuyheva - Ma, Syă, PTS. 

2 na h’ ete mayham - PTS 

3 devakannãsamã - PTS. 

4 tesam - PTS. 

5 tavam - PTS. 

6 tesam - Ma, Syã, PTS. 


7 verocanam tadã - PTS. 

8 samãnavaụnarũpena - PTS. 

9 nãnnamannãtirocisum - Ma, Syã; 
n’ annamannãtirocisum - PTS. 

10 sangacchi - Ma. 
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3616. Tất cả bọn họ đều ở trong quyền hạn của bệ hạ. Những kẻ thù của 
bệ hạ đã được loại trừ. Bệ hạ hãy đối xử với chúng tùy theo ý thích của bệ hạ: 
Bệ hạ hãy trả tự do cho chúng hoặc hãy giết chết chúng.” 


3617. “Những người này là những kẻ đối địch của chính con, họ không 
phải là những kẻ đối địch với trầm. Này đại vương, chính con là chúa tể của 
chúng tôi. Con hãy trả tự do cho bọn họ hoặc hãy giết chết bọn họ.” 


3618. “Bảy người con gái này của bệ hạ xinh đẹp tương tự như các tiên nữ. 
Bệ hạ hãy ban cho chúng mỗi người một cô. Hãy để chúng trở thành những 
người con rể của bệ hạ.” 


3619. “Không những đối với chúng tôi mà còn đối với các nàng ấy nữa, 
con là chúa tể của tất cả chúng tôi. Này đại vương, chính con là chúa tể của 
chúng tôi. Con hãy ban cho bọn họ nếu con thích.” 


3620. Khi ấy, đức vua Kusa có giọng nói sư tử đã ban từng cô con gái một 
của đức vua xứMadda đến từng người một trong số các vị Sát-đế-lỵ ấy. 


3621. Được hài lòng với việc đạt được ấy, được vui vẻ với đức vua Kusa có 
giọng nói sư tử, bảy vị Sát-đế-lỵ đã trở về đất nước của mình liền khi ấy. 


3622. Sau khi mang theo nàng Pabhavatĩ và viên ngọc ma-ni Verocana 
xinh đẹp, đức vua Kusa, vị có binh lực vĩ đại, đã đi đến thành Kusãvatĩ. 


3623. Trong lúc đi chung một cỗ xe, trong lúc đi vào thành Kusãvatĩ, với 
sâc đẹp và dáng vóc tương đương nhau, hai người đã không vượt trội lẫn 
nhau. 


3624. Người mẹ đã gặp lại đứa con trai. Và cả hai vợ chồng ấy, từ đó, đã 
trở nên hòa hợp, đã cư ngụ ở trái đất hưng thịnh. 

Bon Sanh Đức Vua Kusa. [531] 
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2. SONANANDAJATAKAM 

3625. Devatãnusi gandhabbo ãdu 1 sakko purindado, 
manussabhũto iddhimã katham jãnemu tam mayam. 

3626. Namhi 2 devo na gandhabbo namhi 3 sakko purindado, 
manussabhũto iddhimã 4 evam jãnãhi bhãrata. 5 

3627. Katarũpamidam bhotã 6 veyyãvaccam anappakam, 
devamhi vassamãnamhi anovassam 7 bhavam akã. 

3628. Tato vãtãtape 8 ghore sĩtacchãyam bhavam akã, 
tato amittamajjhe ca 9 saratãụam 10 11 bhavam akã. 

3629. Tato phĩtãni ratthãni vasino te bhavam akã, 
tato ekasatam khatye anuyante" bhavam akã. 

3630. Patĩtăssu 12 mayam bhoto vara tam 13 bhannamicchasi, 14 
hatthiyãnam assaratham nãriyo ca alankatã, 
nivesanãni rammãni mayam bhoto dadãmase. 

3631. Atha vã ange vã 15 magadhe mayam bhoto dadãmase, 
atha vã assakãvantim 16 sumanã damma te mayam. 

3632. Upaddham vãpi rajjassa mayam bhoto dadãmase, 
sace te attho rajjena anusãsa yadicchasi. 

3633. Na me atthopi 17 rajjena nagarena dhanena vã, 
athopi janapadena attho mayham na vijjati. 

3634. Bhotova 18 ratthe vijite aranne atthi assamo, 
pită mayham janettĩ ca ubho sammanti assame. 

3635. Tesãham pubbãcariyesu punnam na labhãmi kãtave, 
bhavantam ajjhãcaram 19 katvã sonam 20 yãcãmu 21 samvaram. 


1 adu - Ma, PTS; ãdũ - Syã. 

2 nãpi - Ma. 

3 nãpi - Ma; na pi - PTS. 

4 idhimã - PTS. 

5 bhãradha - Ma; 
bhãratha - Syã. 

6 bhoto - Ma, Syă. 

7 anvãvassam - PTS. 

8 vãtătãpe - PTS. 

9 amittamajjhesu - Ma, Syă, PTS. 

10 saratãnam - PTS. 

11 khatte anuyutte - PTS. 

12 patitassu - Syã. 


13 vada tam - Ma. 

14 bhanja micchasi - Ma; 
bhunjamicchasi - Syă. 

15 atha vaủge vã - Ma; 
athavaủge vã - Syã; 

atha aủge và magadhe - PTS. 

16 assakãvantĩ - Ma. 

17 attho hi - PTS. 

18 bhoto ca - PTS. 

19 ajjhãvaram - Ma, Syã; 
ajjhãcãram - PTS. 

20 sonam - PTS, evam sabbattha. 

21 yãcemu - Ma, Syă. 
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2. BỔN SANH SONA VÀ NANDA 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Nanda) 

3625. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây, hay là người có thần thông? Làm thế nào 
chúng tôi có thể biết về ngài?” 

3626. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây, ta là người có thần 
thông. Tâu vị cai quản đất nước, xin bệ hạ hãy biết như vậy.” 


3627. “Công việc phục vụ với hình thức này đã được ngài làm không phải 
là ít. Trong khi trời đang mưa, ngài đã làm cho không có mưa. 


3628. Sau đó, khi có làn gió nóng dữ dội, ngài đã tạo ra bóng râm mát mẻ. 
Kế đến, khi ở giữa quân thù, ngài đã làm ra sự che chắn các mũi tên. 


3629. Tiếp đó, ngài đã làm cho các đất nước của vị quân vương chúng tôi 
trở nên phồn thịnh. Sau đó, ngài đã khiến cho một trăm vị Sát-đế-lỵ quy 
thuận. 


3630. Chúng tôi thật sự hoan nghênh ngài. Ngài hãy chọn điều quý giá 
mà ngài thích. Hãy để chúng tôi ban cho ngài phương tiện di chuyển bàng 
voi, cỗ xe ngựa kéo, các nữ nhân đã được trang điểm, và các chỗ trú ngụ đáng 
yêu. 


3631. Hay là chúng tôi sẽ ban tặng ngài xứ sở Aủga hay Magadha. Hoặc là 
chúng tôi sẽ vui lòng ban tặng ngài xứ sở Assaka và Avanti. 


3632. Thậm chí, hãy để chúng tôi ban tặng ngài luôn cả một nửa đất 
nước. Nếu ngài có nhu cầu với toàn thể vương quốc, xin ngài hãy lãnh đạo 
nếu ngài muốn.” 


3633. “Ta không có nhu cầu với vương quốc, với thành phố, hay với của 
cải, thậm chí nhu cầu với xứ sở; nhu cầu của ta không có. 


3634. Ở đất nước đã được thâu phục của chính bệ hạ, có một khu ẩn cư ở 
trong rừng. Người cha và người mẹ ruột của ta, cả hai trú ở khu ẩn cư (ấy). 


3635. Ta không có được cơ hội để làm phước đến hai vị thầy đầu tiên ấy. 
Sau khi có bệ hạ làm người ủng hộ, chúng ta hãy yêu cầu Sona về việc ngăn 
cấm (làm phước) ấy.” 
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3636. Karomi te tam vacanam yam mam bhanasi brahmana, 
etanca kho no akkhãhi kĩvanto hontu 1 yãcakã. 


3637. Parosatam jãnapadã mahãsãlã ca brãhmanã, 
ime ca khattiyã sabbe abhijãtã yasassino, 
bhavanca rậjã manojo alam hessanti yãcakã. 


3638. Hatthĩ asse ca yojentu ratham sannayha sãrathi, 2 
ãbandhanãni ganhatha 3 pãdesussãrayam dhaje, 4 
assamam tam gamissãmi yattha sammati kosiyo. 


3639. Tato ca raja payasi senaya caturangim, 

agamãsi 5 assamam rammam yattha sammati kosiyo. 


3640. Kassa kadambayo kajo 6 vehasam caturangulam, 
amsam asamphusam eti udahãrassa 7 gacchato. 


3641. Aham sono maharaja, tapaso sahitabbato, 8 
bharãmi mãtãpitaro rattindivamatandito. 


3642. Vane phalanca 9 mulanca aharitva disampati, 
posemi mãtãpitaro pubbekatamanussaram. 


3643. Icchama assamam gantum yattha sammati kosiyo, 
maggam no sona akkhãhi yena gacchemu assamam. 


3644. Ayam ekapadi raja yenetam meghasannibham, 
koviỊãrehi sanchannam ettha sammati kosiyo. 


3645. Idam vatvana pakkami taramano mahaisi, 

vehãse antalikkhasmim anusãsitvãna 10 khattiye. 


3646. Assamam parimajjitva pannapetvana 11 asanam, 
pannasãlam pavisitvã pitaram patibodhayi. 


1 bhontu - PTS. 

2 sannayha nam rathi - PTS. 

3 gaụhãtha - Ma, Syã, PTS. 

4 pãdãsussãrayaddhaje - Ma, Syã; 
pãdãs’ ussãrayam dhaje - PTS. 

5 agamã - Ma, PTS. 


6 kãco - PTS. 

7 udahãrãya - Ma. 

8 sahitamvato - PTS. 

9 vanaphalaíica - Syã. 

10 anusãsetvãna - Syã. 

11 pannapetvãna - Ma, Syã. 
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3636. “Thưa vị Bà-la-môn, điều mà ngài nói với trầm, hãy để trầm thực 
hiện lời nói ấy của ngài. Và ngài hãy giải thích cho chúng tôi điều này: ‘Phải 
có bao nhiêu người thỉnh cầu?’” 


3637. “Hơn một trăm gia chủ, và các Bà-la-môn có đại sảnh, 

cùng tất cả các vị Sát-đế-lỵ đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này, 

và ngài là đức vua Manoja, thì sẽ đủ những người thỉnh cầu.” 


3638. “Hãy chuẩn bị các con voi và các con ngựa. Này người đánh xe, hãy 
sẵn sàng cỗ xe. Các khanh hãy nẳm lấy các dây cương, hãy giương lên các lá 
cờ ở những trụ câm. Trẫm sẽ đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya trú ngụ.” 1 


3639. Và sau đó, đức vua đã khởi hành cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng. Đức vua đã đi đến khu ẩn cư đáng yêu, nơi vị Kosiya trú ngụ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Sona) 

3640. “Cái giỏ làm bằng cây kadamba của người nào đang đi lấy nước mà 
di chuyển ở trên không với khoảng cách bốn ngón tay và không chạm vào vai 
của người ấy?” 


3641. “Tâu đại vương, tôi là đạo sĩ khổ hạnh Sona đang hành trì phận sự. 
Tôi chăm sóc mẹ và cha, đêm ngày không biếng nhác. 


3642. Tâu bậc chúa tể một phương, sau khi mang lại trái cây và rẽ củ ở 
trong rừng, tôi phụng dưỡng mẹ và cha, trong khi tưởng nhớ đến ân đức đã 
làm trước đây (của họ).” 


3643. “Chúng tôi muốn đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya trú ngụ. Thưa 
ngài Sona, ngài hãy chỉ dẫn cho chúng tôi con đường, nhờ nó chúng tôi có 
thể đi đến khu ẩn cư.” 


3644. “Tâu bệ hạ, đây là lối đi bộ độc nhất, theo đó (bệ hạ sẽ nhìn thấy) 
nơi ấy giống như đám mây, được che phủ bởi những cây koviỊãra; vị Kosiya 
trú ngụ ở nơi đây.” 


3645. Sau khi nói điều này, sau khi đã chỉ bảo cho các vị Sát-đế-lỵ, vị đại 
ẩn sĩ đã vội vã ra đi bâng đường hư không ở trên bầu trời. 


3646. Sau khi quét dọn khu ẩn cư và xếp đặt chỗ ngồi, vị ấy đã đi vào gian 
nhà lá thông báo cho người cha: 


1 Kosiya là gọi theo tên của dòng họ (JaA. V, 139). 
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3647. Ime ayanti rajano abhijata yasassino, 
assamã nikkhamitvãna nisĩdãhi mahãisi. 1 

3648. Tassa tam vacanam sutvã taramãno mahãisi, 
assamã nikkhamitvãna padvãramhi 2 upãvisi. 

3649. Tanca disvãna ãyantam jalantariva 3 tejasã, 
khattasanghaparibbũỊham 4 kosiyo etadabravi. 

3650. Kassa bherĩ mudingã ca 5 sankhã panavadendimã, 6 
purato patipannãni hãsayantă rathesabham. 

3651. Kassa kancanapattena puthunã vijjuvanninã, 
yuvã kalãpasannaddho ko eti siriyã jalam. 

3652. Ukkãmukhe pahatthamva 7 khadirangãrasannibham, 
mukhanca ruciram bhãti 8 ko eti siriyã jalam. 

3653. Tassa 9 paggahitam chattam sasalãkam manoramam, 
ãdiccaramsãvaranam ko eti siriyã jalam. 

3654. Kassa angam pariggayha vãlavĩjanimuttamã, 10 
caranti 11 varapannassa 12 hatthikkhandhena ãyato. 

3655. Kassa setãni chattãni ặjãnĩyã ca vammitã, 13 
samantã parikĩranti 14 ko eti siriyã jalam. 

3656. Kassa ekasatam khatyã anuyantã 15 yasassino, 
samantã anupariyanti ko eti siriyã jalam. 

3657. Hatthĩ assã rathã pattĩ senãya 16 caturanganĩ, 17 
samantã anupariyanti 18 ko eti siriyã jalam. 

3658. Kassesã mahatĩ senã pitthito anuvattatĩ, 
akkhobhanĩ 19 apariyantã sãgarasseva ũmiyo. 


1 nisĩda tvam mahãise - Ma, Syã, PTS. 

2 sadvãramhi - Ma, Syă; paụụadvãramhi - PTS. 

’ jalantamriva - Ma, Syã. 

4 khatyasaủghaparibyũỊham - Ma; 
khattasanghaparibyũỊham - Syã. 

5 mutingã ca - PTS. 

6 paụavadindimã - Ma, Syã. 

7 ukkãmukhapahatthamva - Ma, Syã. 

8 mukhanca rucirã bhãti - Ma; 
mukhanca rucirãbhãti - Syã; 
mukham cãru r-ivãbhãti - PTS. 

9 kassa - Ma, Syã. 

10 vãỊabĩjanimuttamam - Ma; 

vãlavpanimuttamam - Syã. 


11 carati - PTS. 

12 varapunnassa - Ma, Syă. 

13 vammikã - Syã. 

14 parikirenti - Ma; 
parikiranti - Syă, PTS. 

15 anuyuttã - PTS. 

16 hatthiassarathapatti senã ca - Syã; 
hatthiassarathapattisenãya - PTS. 

17 caturanginĩ - PTS. 

18 samantãnupariyanti - Ma; 
samantã anupariyãti - PTS. 

19 akkhobhanĩ - Ma, PTS; 
akkhobhinĩ - Syã. 
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3647. “Các vị vua đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này đang đi đến, 
thưa bậc đại ẩn sĩ, cha hãy rời khỏi nơi ẩn cư và ngồi xuống (ở đây).” 

3648. Sau khi lâng nghe lời nói ấy của vị ấy, bậc đại ẩn sĩ đã vội vã rời 
khỏi nơi ẩn cư và đã ngồi xuống ở phía trước cánh cửa ra vào. 

3649. Và sau khi nhìn thấy vị vua ấy - tựa như đang chói sáng nhờ vào uy 
quyền - đang đi đến, được tháp tùng bởi tập thể các vị Sát-đế-lỵ, bậc ẩn sĩ 
Kosiya đã nói điều này: 


3650. “Người nào có các trống lớn, các trống nhỏ, các tù và bâng vỏ ốc, 
các chập chõa và các trống con di chuyển ở phía trước, đang làm vui lòng 
đấng thủ lãnh xa binh? 

3651. Người nào mang khăn quấn đầu bảng vàng rộng lớn có màu sâc của 
tia chớp? Người nào, trẻ tuổi, nai nịt với bó tên, đang đi đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


3652. Người nào tỏa sáng gương mặt hứng khởi, giống như than hừng cây 
khadira cháy rực ở miệng bễ lò rèn? Người nào đang đi đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


3653. Cây lọng che của vị ấy, với gọng sườn làm thích ý, được giương lên 
cản ngăn ánh nâng mặt trời. Người nào đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


3654. Người nào có trí tuệ cao quý, ở trên mình voi đang tiến đến gần, có 
những người hầu đi theo (ở hai bên) cầm các chiếc quạt lông đuôi bò tuyệt 
hảo che chở cơ thể của vị ấy? 

3655. Người nào có những chiếc lọng màu trắng và những con ngựa thuần 
chủng đã được vũ trang tản mác ở xung quanh, khâp mọi nơi? Người nào 
đang sáng ngời rực rỡ đi đến? 


3656. Người nào được một trăm vị Sát-đế-lỵ có danh tiếng tháp tùng, di 
chuyển theo ở khâp mọi nơi? Người nào đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


3657. Đoàn quân gồm bốn binh chủng: tượng binh, kỵ binh, xa binh, và 
bộ binh di chuyển theo ở khâp mọi nơi. Người nào đang đi đến, chói sáng với 
sự vinh quang? 


3658. Người nào có đội quân vĩ đại ấy tiếp nối ở phía sau, không bị rối 
loạn, không ước lượng được, tựa như các làn sóng của biển cả là tuần tự, vô 
số?” 
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3659. Rajabhiraja manojo indova jayatam pati, 
nandassajjhãvaram eti assamam brahmacãrinam. 

3660. Tassesã mahatĩ senã pitthito anuvattatĩ, 
akkhobhanĩ' apariyantã sãgarasseva ũmiyo. 

3661. Anulittã candanena kãsikuttamadhãrino, 1 2 
sabbe panjalikã hutvã isĩnam ajjhupãgamum. 

3662. Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci unchena yãpetha kacci mũlaphalã bahũ. 

3663. Kacci darnsã ca makasã appameva sirimsapã, 3 
vane vãlamigãkiọne 4 kacci himsã na vijjatĩ. 

3664. Kusalanceva no rậja atho rậja anãmayam, 
atho unchena yãpema atho mũlaphalã bahũ. 

3665. Atho damsã ca makasã 5 appameva sirimsapã, 
vane vãlamigãkinọe himsã amham 6 na vijjati. 

3666. Bahũni vassa 7 pũgãni assame vasato 8 idha, 
nãbhijãnãmi uppannam ãbãdham amanoramam. 

3667. Svãgatante mahãrậja atho te adurãgatam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 

3668. Tindukãni 9 piyãlãni madhuke kãsamãriyo, 10 
phalãni khuddakappãni bhunja rặja varam varam. 

3669. Idampi pãnĩyam sĩtam ãbhatam girigabbharã, 
tato piva mahãrặja sace tvam abhikankhasi. 

3670. Patiggahĩtam" yam dinnam sabbassa agghiyam katarn, 
nandassãpi nisãmetha vacanam yam 12 pavakkhati. 


1 akkhobhaụĩ - Ma, PTS; 
akkhobhinĩ - Syã. 

2 kăsikavatthadhãrino - PTS. 

3 sarĩsapã - Ma. 

4 vãỊamigãkinne - Ma, PTS; 
bãỊamigãkiụne - Syã. 

5 damsã makasã ca - Ma, Syã; 

damsã ca makasã ca - PTS. 


6 mayham - Ma, Syã. 

7 bahũni c’ assa - PTS. 

8 sammatam - Ma, Syă, PTS, 

9 tindukãni - Syã. 

10 kãsumãriyo - Ma. 

11 patiggahitam - Ma, Syã. 

12 so-Ma, Syã; 
yam so - PTS. 
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3659. Đức vua Manoja, vua của các vị vua, tựa như vị Thần Inda chúa tể 
của cõi Trời Đạo Lợi, ủng hộ tôn giả Nanda, và đi đến khu ẩn cư gặp bậc 
Phạm hạnh. 


3660. Đội quân vĩ đại ấy của đức vua tiếp nối ở phía sau, không bị rối 
loạn, không ước lượng được, tựa như các làn sóng của biển cả là tuần tự, vô 
số. 


3661. Tất cả (đoàn người) đã được thoa trầm hương, với trang phục hạng 
nhất của xứ Kãsi, đã chắp tay lại và đi đến gần các vị ẩn sĩ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Sona) 

3662. “Phải chăng các ngài được an khang? Phải chăng các ngài được vô 
sự? Phải chăng các ngài nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng có nhiều 
rẽ củ và trái cây? 


3663. Phải chăng có rất ít ruồi, muôi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


3664. “Tâu bệ hạ, chúng tôi được an khang. Và tâu bệ hạ, chúng tôi được 
vô sự. Chúng tôi nuôi sống bàng việc thu nhặt. Rẽ củ và trái cây có nhiều. 


3665. Có rất ít ruồi, muôi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 


3666. Có nhiều cây cau lâu năm cho người sống ở khu ẩn cư tại nơi này. 
Bần đạo không biết đến bệnh tật không thích ý đã được sanh khởi. 


3667. Tâu đại vương, chào mừng bệ hạ đã đến và việc đi đến tốt lành của 
bệ hạ. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết. 


3668. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyala, madhuka, kasamari 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


3669. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn.” 


3670. “Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách đối với tất 
cả chúng tôi đã được thực hiện. Xin các vị hãy lẳng tai nghe lời nói của ngài 
Nanda sẽ phát biểu. 
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3671. Ajjhavaramha' nandassa bhoto santikamagata, 

sunãtu me 2 bhavam vacanam nandassa parisãya ca. 


3672. Parosatam jãnapadã 3 mahãsãlã cabrãhmanã, 
ime ca khattiyã sabbe abhijãtã yasassino, 
bhavanca rậjã manojo anumannantu me vaco. 


3673. Ye vasanti 4 samitaro yakkhani idha assame, 5 

aranne bhũtabhavyãni 6 sunantu vacanam mama. 


3674. Namo katvana bhutanam isim vakkhami subbatam, 
so tyãham dakkhino 7 bãhu 8 tava kosiya sammato. 


3675. Pitaram me janettinca bhattukamassa me sato, 

vĩra punnamidam thănam mã mam kosiya vãraya. 


3676. Sabbhihetam upannãtam mametam apanissaja, 
utthănapãricariyãya dĩgharattam tayã katam, 
mãtãpitusu punnãni mama lokadado bhava. 


3677. Tatheva santi marnỹa dhamme dhammapadam vidu, 
maggo saggassa lokassa yathã jãnãsi tvam ise. 


3678. Utthanaparicariyaya matapitusukhavaham, 

tam mam punnãbhivãreti 9 ariyamaggãvaro naro. 


3679. Sunantu bhonto vacanam bhãtu rajjhãvarã 10 mama, 
kulavamsam mahãrặịa porãnam parihãpayam, 
adhammacãrĩ yo jettho n nirayam so upapajjati. 12 


1 ajjhãvar’ amha - PTS. 

2 sunãtu - Ma, PTS. 

’ janapadã - PTS. 

4 ye ca santi - Ma, Syă; 
ye hi santi - PTS. 

5 idhamassame - Syă. 

6 bhabyãni - Ma, Syã. 

7 dakkhinã - Ma, Syã. 


8 băha - Syã. 

9 punnă nivãreti - Ma; 
punnãni vãreti - Syã. 

10 bhãturajjhãvarã - Ma, Syã; 
bhãtur ajjhãvarã - PTS. 

11 adhammacãrĩ jetthesu - Ma, Syã, PTS. 

12 sopapajjati - Ma. 
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3671. Chúng tôi đã đi đến nơi này, là những người ủng hộ ngài Nanda. 
Thưa tôn đức, xin hãy lắng nghe lời nói của ngài Nanda và của hội chúng.” 


(Lời vị ẩn sĩ Nanda) 

3672. “Thưa các gia chủ hơn một trăm vị, và các Bà-la-môn có đại sảnh, 
cùng tất cả các vị Sát-đế-lỵ đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này, và 
ngài là đức vua Manoja, xin các vị hãy tán thành lời nói của bần đạo. 


3673. Thưa các vị Dạ-xoa sống ở nơi này tại khu ẩn cư, các vị thần linh già 
trẻ ở khu rừng đã tụ hội lại, xin các vị hãy lâng nghe lời nói của tôi. 


3674. Sau khi thực hiện việc kính lễ đến các bậc thần linh, tôi sẽ nói với vị 
ẩn sĩ có sự hành trì tốt đẹp. Thưa huynh Kosiya, đệ đây đã được huynh công 
nhận là cánh tay mặt của huynh. 


3675. Trong khi đệ có ước muốn là người phụng dưỡng cha và mẹ ruột 
của đệ, thưa vị tinh tấn, việc làm này là phước thiện của đệ. Thưa huynh 
Kosiya, xin huynh chớ cấm cản đệ. 


3676. Việc này đã được các bậc thiện nhân khích lệ. Huynh hãy trao lại 
việc này cho đệ. Về công việc đỡ đần và hầu hạ, huynh đã làm một thời gian 
dài. Các việc phước thiện ở cha và mẹ là thuộc về đệ, xin huynh hãy là người 
bố thí cõi Trời cho đệ. 


3677. Tương tự y như vậy, có những người hiểu biết về pháp căn bản 
thuộc về đạo đức là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời, giống như huynh 
biết vậy, thưa vị ẩn sĩ. 


3678. Vê việc đem lại sự an lạc cho mẹ và cha bâng công việc đỡ đần và 
hầu hạ, người cấm đoán đệ về việc phước thiện ấy là người ngăn cản đạo lộ 
cao thượng của đệ.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3679. “Thưa các vị ủng hộ người em trai của tôi, xin các ngài hãy lắng 
nghe lời nói của tôi. Tâu đại vương, người huynh trưởng nào, trong khi bỏ bê 
truyền thống gia đình đã có trước đây, rồi có sự hành trì sai pháp, kẻ ấy sẽ tái 
sanh vào địa ngục. 
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3680. Ye ca dhammassa kusala poranassa disampati, 
cãrittena ca sampannã na te gacchanti duggatim. 


3681. Matapita ca bhata ca bhagini natibandhava, 
sabbe jetthassa te bhãrã evam jãnãhi bhãrata. 1 


3682. Adiyitva garum bharam naviko viya ussahe, 

dhammanca nappamajjãmi jettho casmi rathesabha. 


3683. Adhigatamha 2 tame nanam jalamva jatavedato, 

evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayi. 


3684. Yathă udayamãdicco 3 vãsudevo pabhankaro, 
pãninam pavidamseti rũpam kalyãnapãpakam, 
evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayi. 


3685. Evam me yacamanassa anjalim navabựjjhatha, 4 
tava baddhacaro 5 hessam vutthito paricãrako. 


3686. Addha nanda pajanasi 6 saddhammam sabbhi desitam, 
ariyo ariyasamãcãro bãỊham tvam mama ruccasi. 


3687. Bhavantarn vadami bhotinca sunatha 7 vacanam mama, 
nãyam bhãro bhãramatto 8 ahu mayham kudãcanam. 


1 bhãradha - Ma; 
bhãratha - Syã. 

2 adhigamã - Ma; 
adhigatamha - PTS. 

3 udadhimãdicco - PTS. 

4 nãvabujjhasi - PTS. 


5 paddhacaro - Ma; 
patthacaro - Syă; 
baddhancaro - PTS. 

6 vijãnãsi - Ma, Syã, PTS. 

7 sunotha - PTS. 

8 bhẳramato - Ma, PTS. 
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3680. Tâu vị chúa tể một phương, những người nào thông thạo về đạo lý 
của tiền nhân, và được thành tựu về tánh hạnh, những người ấy không đi đến 
khổ cảnh. 


3681. Mẹ, cha, anh em trai, chị em gái, thân bảng quyến thuộc, tất cả các 
trách nhiệm ấy là thuộc về huynh trưởng. Tâu vị cai quản đất nước, xin bệ hạ 
hãy biết như vậy. 


3682. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, tôi là huynh trưởng. Sau khi nhận lãnh 
trách nhiệm nặng nề, ví như người thủy thủ có thể ra sức, tôi không xao lãng 
bổn phận.” 


(Lời các vị vua) 

3683. “Chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết, tựa như ngọn lửa đang cháy 
sáng trong bóng tối, tương tự y như vậy, ngài Kosiya đã cho chúng tôi thấy rõ 
đạo lý. 


3684. Giống như mặt trời, vị Thần của cải, bậc tạo ra ánh sáng, đang mọc 
lên cho các chúng sanh thấy rõ hình thể tốt đẹp hay xấu xa, tương tự y như 
vậy, ngài Kosiya đã cho chúng tôi thấy rõ đạo lý.” 


(Lời vị ẩn sĩ Nanda) 

3685. “Trong khi đệ đang cầu xin như vậy, huynh chẳng nhận biết sự 
chắp tay của đệ. Đệ sẽ là người hầu hạ, là người phục vụ đâc lực của huynh.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3686. “Này Nanda, đương nhiên đệ nhận biết chánh pháp đã được bậc 
thiện nhân thuyết giảng. Là người cao thượng, có sự hành xử cao thượng, đệ 
khiến huynh rất hài lòng. 


3687. Con xin trình bày với cha và mẹ. Mẹ và cha hãy lắng nghe lời nói 
của con. Trách nhiệm này không phải là gánh nặng và đã thuộc về con vào 
mọi lúc. 
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3688. Tam mam upatthitam santam matapitusukhavaham, 
nando ajjhãcaram' katvã upatthãnãya yãcati. 

3689. Yo ve 1 2 icchati kãmena santãnam brahmacãrinam, 
nandam vo caratha eko 3 kam nando upatitthatu. 

3690. Tayã tãta anunnãtã sona tam nissitã mayam, 
upaghãyitum 4 labhe nandam muddhani brahmacãrinam. 

3691. Assatthasseva tarunam pavãỊam 5 mãỊuteritam, 6 
cirassam nandam disvãna hadayam me pavedhati. 

3692. Yadã suttãpi supine 7 nandam passãmi ãgatam, 
udaggã sumanã 8 homi nando no ãgato ayam. 

3693. Yadã ca patibựjjhitvã nandam passãmi nãgatam, 
bhĩyo 9 ãvisatĩ soko domanassancanappakam. 

3694. Sãham ajja cirassampi nandam passãmi ãgatam, 
bhattu ca 10 mayhanca piyo nando no pãvisĩ gharam. 

3695. Pitu ca 11 nando suppiyo yam nando nappavase gharã, 12 
labhatu tăta nando tam mam nando upatitthatu. 

3696. Anukampikã 13 patitthã ca pubbe rasadadĩ ca no, 
maggo saggassa lokassa mãtã tam varate ise. 

3697. Pubbe rasadadĩ gottĩ mãtă punnũpasanhitã, 
maggo saggassa lokassa mãtã tam varate ise. 


3698. Akankhamana puttaphalam devataya namassati, 
nakkhattãni ca pucchati utusamvaccharãni ca. 

3699. Tassã utusinãtãya 14 hoti gabbhassavakkamo, 15 
tena dohaỊinĩ hoti suhadã tena vuccati. 


1 ajjhãvaram - Ma, Syă, PTS. 

2 ce - Syã. 

3 varatha eko - Ma, Syã; vadatha eke - PTS. 

4 upaghãtum - Ma, Syã, PTS. 

5 pavãlam - Syă. 

6 mãluteritam - Ma, Syã, PTS. 

7 suppante - Syã, PTS. 

8 sumadã - PTS. 


9 bhiyyo - Ma, Syă, PTS. 

10 bhattucca - Ma, PTS. 

11 pitupi - Ma, PTS. 

12 gharam - Syã, PTS. 

13 anukampakã- Syã, PTS. 

14 utumhi nhãtãya - Ma; 
utusi nhãtãya - Syã. 

15 gabbhassa vokkamo - Ma. 
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3688. Trong khi con đang quan tâm phận sự ấy, là việc đem lại sự an lạc 
cho mẹ và cha, thì Nanda, sau khi tạo sự ủng hộ, thỉnh cầu con về việc hầu hạ 
(mẹ và cha). 


3689. Thật sự vị nào trong hai vị hành Phạm hạnh có đức độ mong muốn 
một cách tự nguyện, thì một vị trong hai vị hãy chọn Nanda. Vậy hãy để cho 
Nanda hầu hạ người nào đây?” 


(Lời người mẹ) 

3690. “Con yêu, mẹ đã được con đồng ý. Này Sona, mẹ và cha nương tựa 
vào con. Vậy mẹ có thể chạm vào vị hành Phạm hạnh Nanda ở đinh đầu. 


3691. Giống như chồi non của cây assattha bị lay động bởi gió, trái tim 
của mẹ rung động khi nhìn thấy lại Nanda sau một thời gian dài. 


3692. Thậm chí lúc đang ngủ, trong giấc mơ, mẹ nhìn thấy Nanda đi đến. 
Mẹ trở nên phấn khởi, thích ý, (nói ràng): ‘Nanda này đi đến với chúng ta.’ 


3693. Và đến khi thức giấc, mẹ nhìn thấy Nanda đã không đi đến. Nôi sầu 
muộn xâm nhập nhiều hơn, và nỗi ưu phiền không phải là ít. 


3694. Hôm nay, mẹ đây nhìn thấy Nanda đã đi đến sau một thời gian dài. 
Hãy để Nanda yêu mến của cha và mẹ đi vào nhà của chúng ta. 


3695. Và đối với cha, Nanda là vô cùng đáng yêu. Này con, hãy để cho 
Nanda chọn lấy việc Nanda sẽ không sống xa nhà. Hãy để Nanda hầu hạ mẹ.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3696. “Mẹ là người có lòng bi mẫn, là bến bờ nương tựa, là người ban cho 
chúng ta hương vị đầu tiên, là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời. Này ẩn 
sĩ, mẹ chọn đệ. 


3697. Mẹ là người ban cho hương vị đầu tiên, là người bảo bọc, được gắn 
liền với phước báu, là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời. Này ẩn sĩ, mẹ 
chọn đệ.” 


3698. “Trong lúc mong mỏi sự thành tựu đứa con trai, mẹ lẽ bái Thần linh 
và tìm hiểu về các vì sao, về mùa tiết và năm tháng. 


3699. Vào thời kỳ tắm rửa lúc có tháng của mẹ, là thời điểm có sự đậu 
thai. Do việc đó, mẹ có sự ốm nghén. Do việc đó, mẹ được gọi là thai phụ. 
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3700. Samvaccharam va unam va pariharitva vijayati, 
tena sã janayantĩti janettĩ tena vuccati. 


3701. Thanakkhirena' gitena angapapuranena 1 2 ca, 
rodantam puttam 3 toseti tosentĩ tena vuccati. 


3702. Tato vatatape ghore mamam katva 4 udikkhati, 
dãrakam appajãnantam posentĩ tena vuccati. 


3703. Yanca mãtu dhanam hoti yanca hoti pituddhanam, 5 
ubhayampetassa 6 gopeti api puttassa no siyã, 
evam putta adum 7 putta iti mãtă vihaíĩnati. 


3704. Pamattam paradaresu nisithe 8 pattayobbane, 
sãyam puttam anãyantam iti mãtă vihannati. 


3705. Evam kiccha bhato poso matu aparivarako, 9 

mãtarĩ micchã caritvãna nirayam so upapajjati. 10 


3706. Evam kiccha bhato poso pitu aparivarako, 

pitarĩ micchă caritvãna nirayarn so upapajjati. 


3707. Dhanapi 11 dhanakamanam nassati iti me sutam, 
mãtaram aparicaritvãna kiccham vã so nigacchati. 


3708. Dhanapi 12 dhanakamanam nassati iti me sutam, 
pitaram aparicaritvãna kiccham vã so nigacchati. 


3709. Anando ca pamado 13 ca sada hasitakĩỊitam, 

mãtaram paricaritvãna labbhametam vijãnato. 


1 thanakhĩrena - Ma, PTS. 

2 angapãvuraụena - Ma, Syã. 

3 rodantam eva - PTS. 

4 mamimkatvã - PTS. 

5 pitũ dhanam - PTS. 

6 ubhayam etassa - PTS. 

7 adũ - PTS. 


8 nissive - Syã. 

9 aparicãrako - Ma, Syã, PTS, 

10 sopapajjati - Ma. 

11 dhanampi - Syã. 

12 dhanampi - Syã, PTS. 

13 pamodo - Ma, Syã. 
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3700. Sau khi cưu mang một năm hoặc ít hơn thì lâm bồn. Do việc đó, mẹ 
là sản phụ. Do việc đó, mẹ được gọi là người mẹ. 


3701. Với sữa ở bầu vú, với lời ca, với việc ấp ủ vào giữa ngực, mẹ dô dành 
đứa con trai đang khóc. Do việc đó, mẹ được gọi là người dỗ dành. 


3702. Sau đó, khi có gió và nóng dữ dội, mẹ tận tụy trông nom đứa bé trai 
còn thơ dại. Do việc đó, mẹ được gọi là người nuôi dưỡng. 


3703. Phần nào là tài sản thuộc về mẹ và phần nào là tài sản thuộc về cha, 
người mẹ bảo vệ luôn cả hai phần (nghĩ rằng): ‘Mong rằng tài sản ấy cũng sẽ 
thuộc về con trai của chúng tôi.’ Người mẹ khổ tâm (nhắc nhở): ‘Này con trai, 
hãy thận trọng như vầy. Này con trai, chớ làm việc ấy.’ 


3704. Người mẹ khổ tâm về đứa con trai, khi đạt đến tuổi thanh niên, bị 
đâm say những người vợ của kẻ khác vào lúc đêm khuya, không đi đến (thăm 
mẹ) vào lúc xế chiều.’ 


3705. Như vậy, kẻ nào phụng dưỡng mẹ một cách bực bội, không hầu hạ 
mẹ, sau khi hành xử sái quấy với mẹ, kẻ ấy sẽ sanh vào địa ngục. 


3706. Như vậy, kẻ nào phụng dưỡng cha một cách bực bội, không hầu hạ 
cha, sau khi hành xử sái quấy với cha, kẻ ấy sẽ sanh vào địa ngục. 


3707. Tôi đã được nghe rằng: ‘Sau khi không chăm sóc mẹ, tài sản của 
những kẻ ham muốn tài sản cũng bị mất đi, hoặc kẻ ấy lâm cảnh khó khăn.’ 


3708. Tôi đã được nghe ràng: ‘Sau khi không chăm sóc cha, tài sản của 
những kẻ ham muốn tài sản cũng bị mất đi, hoặc kẻ ấy lâm cảnh khó khăn.’ 


3709. Sau khi chăm sóc mẹ, điều này được thành tựu đến người có nhận 
thức: Sự vui vẻ, sự hân hoan, và luôn luôn được cười đùa, chơi giỡn. 


319 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


532. Sonanandajatakarn 


3710. Anando ca pamado 1 ca sada hasitakiỊitam, 
pitaram paricaritvãna labbhametam vijãnato. 

3711. Dãnanca piyavãcã ca 2 atthacariyã ca yã idha, 
samãnattatã 3 ca dhammesu tattha tattha yathãraham. 

3712. Ete kho sangahã loke rathassãnĩva yãyato, 
ete ca 4 sangahã nãssu na mătã puttakãranã, 
labhetha mãnam pũjam vã 5 pitã vã puttakãranã. 

3713. Yasmã ca sangahã ete samavekkhanti 6 pandită, 
tasmã mahattam papponti pãsamsã ca bhavanti te. 

3714. Brahmãti 7 mãtăpitaro pubbãcariyãti vuccare, 
ãhuneyyã ca puttãnam pajãya anukampakã. 

3715. Tasmã hi te namasseyya sakkareyyãtha 8 pandito, 
annena atho 9 pãnena vatthena sayanena ca. 
ucchãdanena nahãpanena 10 pãdãnam dhovanena ca. 

3716. Tãya nam pãricariyãya 11 mãtãpitusu panditã, 
idheva 12 nam pasamsanti pecca sagge pamodatĩ ”ti. 

Sonanandajãtakam. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Atha sattatimamhi nipãtavare 
sa bhavam tu kusãvati rãjavaro, 
atha sonanandavaro ca puna 
abhivãsita sattatimamhi sute ”ti. 

Sattatinipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 pamodo - Ma, Syã. 

2 peyyavajjanca - Ma; 
piyavãcanca - Syă; 
peyyavãsan ca - PTS. 

3 samãnattã - PTS. 

4 va - PTS. 

5 pũjanca - PTS. 


6 sammapekkhanti - Ma. 

7 brahmã hi - PTS. 

8 sakkareyya ca - Ma, Syã. 

9 annena-m-atho - PTS. 

10 nhãpanena - Ma; nhănena - Syã. 

11 paricariyãya - PTS. 

12 idha c’ eva - PTS. 
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3710. Sau khi chăm sóc cha, điều này được thành tựu đến người có nhận 
thức: Sự vui vẻ, sự hân hoan, và luôn luôn được cười đùa, chơi giỡn. 

3711. Ở đây, việc biếu tặng, lời nói trìu mến, việc làm hữu ích, và tính chất 
bình đẳng trong các việc chăm sóc một cách xứng đáng ở nơi này (có người 
chứng kiến) hoặc nơi khác (không người chứng kiến). 

3712. Các pháp đối xử này ở thế gian tựa như cái chốt đinh ở trục bánh xe 
của cỗ xe đang di chuyển. Và nếu các pháp đối xử này không tồn tại thì người 
mẹ hay là người cha sẽ không nhận được sự kính trọng hay cúng dường phát 
xuất từ người con. 


3713. Bởi vì các bậc sáng suốt trân trọng các pháp đối xử này, vì thế các vị 
đạt đến bản thể cao thượng, và có được sự khen ngợi. 

3714. Mẹ và cha được gọi là ‘Phạm Thiên,’ ‘các vị thầy đầu tiên/ ‘những 
bậc xứng đáng sự hiến dâng’ của các con, là những người có lòng thương 
tưởng đến hàng con cháu. 1 

3715. Chính vì thế, đối với mẹ và cha, bậc sáng suốt nên kính lễ và tôn 
vinh với cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm, với sự xoa bóp, với việc 
tâm, và với việc rửa sạch các bàn chân. 

3716. Với việc phục vụ ấy (của người ấy) đến mẹ và cha, ngay ở kiếp này 
các bậc sáng suốt ca ngợi người ấy, sau khi chết người ấy vui hưởng ở cõi 
Trời.” 

Bổn Sanh Sona và Nanda. [532] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Giờ ở nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn này 
là chuyện vị vua có phẩm chất ở Kusãvatĩ, 
rồi lại thêm chuyện Sona và Nanda nữa 
ở nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn đã được sâp xếp này. 

Nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 


1 Ba câu kệ 3714, 3715, và 3716 giống ba câu kệ 2, 3, và 4 ở bài Kinh Có Phạm Thiên, Nhóm 
Bốn Pháp, Itỉvuttakapãịi - Phật Thuyết Như Vậy (TTPV tập 28, trang 473). 
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1. CƯLLAHAMSAƠATAKAM 

3717. Sumukha anupacinantã pakkamanti vihaủgamã, 
gaccha tuvampi mã kankhi natthi baddhe 1 sahãyatã. 

3718. Gacchevãham 2 na vã gacche na tena amaro siyam, 
sukhitam tam upãsitvã dukkhitam tam katham jahe. 

3719. Maranam vã tayã saddhim jĩvitam vã tayã vinã, 
tadeva 3 maranam seyyo yance jĩve tayã vinã. 

3720. Nesa dhammo mahãrặja yam tarn evam gatam jahe, 
yã gati tuyham sã mayham ruccate vihagãdhipa. 4 

3721. Kã nu pãsena baddhassa 5 gati annã mahãnasã, 
sã katham cetayãnassa muttassa tava ruccati. 

3722. Kam vã tvam passase attham mama tuyhanca pakkhima, 
nãtĩnam vãvasitthãnam ubhinnam jĩvitakkhaye. 

3723. Yam nu 6 kancanadepiccha 7 andhena tamasã gatam, 
tãdise sancajam pãnam kamattham 8 abhijotaye. 

3724. Kathannu patatam settha dhamme attharn na bựjjhase, 9 
dhammo apacito santo attham dasseti pãninam. 

3725. Soham dhammam avekkhanto 10 dhammã cattham samutthitam, 
bhattinca tayi sampassam nãvakankhãmi jĩvitam. 

3726. Addhã eso satam dhammo yo mitto mittamãpade, 
naccaje 1! jĩvitassãpi hetu dhammam anussaram. 

3727. Svãyam dhammo ca te cinọo bhatti ca viditã mayi, 
kãmam karassu mayhetam gacchevãnumato mayã. 


1 bandhe - Syã. 

2 gacche vãham - Ma, Syã; 
gacch’ evãham - PTS. 

3 tath’ eva - PTS. 

4 vihaủgădhipa - PTS. 

5 bandhassa - Syă. 

6 yam na - Ma; yanna - Syă; yan na - PTS. 


7 depiíĩcha - Ma; 
dvepiccha - Syă. 

8 kimattham - Syã. 

9 bujjhasi - Ma, Syã, PTS. 

10 apekkhãno - Ma, Syã, PTS. 

11 na caje - Ma, Syă. 
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1. TIẼU BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa chim chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 

3717. “Này Sumukha, các con chim bay đi không ngó ngàng. Ngươi cũng 
hãy đi đi, chớ ngần ngại. Không còn tình bàng hữu (với ngươi ở nơi ta) khi ta 
đã bị dính bẫy.” 


3718. “Dầu thần có đi hay không đi, không vì thế mà thần có thể trở 
thành bất tử. Thần đã kề cận ngài khi ngài hạnh phúc, làm thế nào thần có 
thể bỏ rơi ngài khi ngài khổ đau?” 

3719. Cái chết cùng với ngài hay là cuộc sống không có ngài, nếu sống mà 
không có ngài thì cái chết quả thật tốt hơn. 


3720. Tâu đại vương, việc thần bỏ rơi ngài khi ngài lâm cảnh như vầy là 
không đúng đạo lý. Tâu vị chúa của loài chim, số phận của ngài thế nào đều 
được thần ưa thích.” 

3721. “Số phận nào dành cho kẻ đã bị dính bẫy ngoại trừ cái lò bếp? Số 
phận ấy khiến ngươi, là kẻ được tự do, suy nghĩ thế nào mà ưa thích? 

3722. Này loài có cánh, hay là ngươi nhìn thấy lợi ích gì cho ta, và cho 
ngươi, hoặc cho các thân quyến còn lại, khi có sự chấm dứt mạng sống của cả 
hai ta? 


3723. Này loài có cặp cánh vàng, việc từ bỏ mạng sống như thế ấy của 
ngươi được làm trong đêm đen, trong bóng tối thì giải thích được điều gì?” 

3724. “Tâu bậc cao cả của loài chim, tại sao ngài vẫn không thấu hiểu mục 
đích ở đạo lý? Đạo lý, trong khi được tôn trọng, chỉ cho chúng sanh thấy 
được mục đích. 


3725. Thần đây, trong lúc xem xét về đạo lý và mục đích phát xuất từ đạo 
lý, trong lúc nhìn thấy sự hy sinh ở ngài, thần không trông mong sự sống còn. 

3726. Thật vậy, là bạn bè, trong lúc tưởng nhớ về đạo lý, không thể bỏ rơi 
bạn bè trong cơn hoạn nạn, thậm chí có nguyên nhân của mạng sống; điều 
này là pháp của các bậc thiện nhân.” 

3727. “Pháp ấy đã được ngươi thực hành và sự hy sinh ở ta đã được ngươi 
biết. Ngươi hãy thực hiện điều mong muốn ấy của ta. Đã được ta cho phép, 
ngươi hãy đi ngay. 
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3728. Api tvevam gate kale yam baddham 1 natinam maya, 
tayã tam buddhisampanna 2 assa paramasamvutam. 

3729. Iccevam 3 mantayantãnam ariyãnam ariyavuttinam, 
paccadissatha nesãdo ãturãnamivantako. 

3730. Te sattum abhisamcikkha 4 dĩgharattam hitã dijã, 
tunhĩmãsittha ubhayo na ca sancesumãsanã. 5 

3731. Dhataratthe ca disvãna samuddente tato tato, 
abhikkamatha vegena dvijasattu dvijãdhipe. 6 

3732. So ca vegenabhikkamma ãsajja parame dije, 
paccakampittha 7 nesãdo baddhã 8 iti vicintayam. 

3733. Ekanca 9 baddhamãsĩnam abaddhanca punãparam, 
ãsajja baddhamãsĩnam pekkhamãnamadĩnavam. 

3734. Tato so vimato yeva pandare ajjhabhãsatha, 
pavaddha 10 kãye ãsĩne dijasanghaganãdhipe. 

3735. Yannu pãsena mahatã baddho na kurute disam, 
atha kasmã abaddho tvam balĩ pakkhĩ na gacchasi. 

3736. Kinnu tăyam 11 dijo hoti mutto baddham upãsasi, 
ohãya sakunã yanti kim eko avahĩyasi. 

3737. Rãjã me so dijãmitta sakhã pãnasamo ca me, 
neva nam vijahissãmi yãva kãlassa pariyãyam. 12 

3738. Katham panãyam vihago 13 nãddasã 14 pãsamodditam, 
padam hetam mahantãnam boddhumarahanti ãpadam. 

3739. Yadã parãbhavo hoti poso jĩvitasankhaye, 
atha jãlanca pãsanca ãsãjjapi 15 na bựjjhati. 

3740. Api tveva mahãpanna 16 pãsã bahuvidhã tatã, 17 
gũỊhamãsajja 18 bajjhanti athevam jĩvitakkhaye. 


1 khandam - Ma, Syã; 
bandham - PTS. 

2 buddhisampannam - Ma, PTS. 

3 icceva - PTS. 

4 abhisancikkha - Ma, Syã; 
abhisamikkha - PTS. 

5 na sancalesumãsanã - Ma, Syã. 

6 dijasattu dijãdhipe - Ma, Syã. 

7 paccakamittha - Ma. 

8 bandhă - Syã, evamuparipi. 


9 ekamva - Ma. 

10 pavaddha - Syã. 

11 tyãyam - Ma, Syã, PTS. 

12 kãlapariyãyam - Syã. 

13 vihaủgo - Ma, Syã. 

14 nãddasa - Ma, Syă, PTS. 

15 ãsajjãpi - Ma, Syă, PTS. 

16 mahãpunna - PTS. 

17 katã - Syã. 

18 guyhamãsajja - Ma, Syã. 
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3728. Hơn nữa, khi ta đã bị dính bẫy như vậy, điều ràng buộc của ta đối 
với các thân quyến, này vị có trí hiểu biết, điều ấy có thể được hoàn thành 
xuất sâc bởi ngươi.” 

3729. Trong khi hai con chim đang trao đổi về lối cư xử cao thượng của 
của các bậc cao thượng như vậy, gã bẫy chim đã xuất hiện, tựa như Thần 
Chết đã hiện ra đối với những kẻ bị bệnh tật. 

3730. Sau khi nhìn thấy kẻ thù đang đi đến, hai con chim ấy, hai người 
bạn thâm giao, đã ngồi im lặng, và cả hai đã không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. 

3731. Sau khi nhìn thấy hai con chim thiên nga đang bay lên từ chỗ này 
chỗ nọ, kẻ thù của loài chim đã hấp tấp đi đến gần hai con chim chúa. 

3732. Và sau khi đã hấp tấp đi đến kế cận hai con chim ưu tú, gã bẫy chim 
đã phân vân suy nghĩ rằng: “Chúng đã bị dính bẫy hay chưa?” 

3733 - (Gã đã nhìn thấy) một con bị dính bẫy, và thêm một con khác 
không bị dính bẫy đang đi đến gần con bị dính bẫy và xem xét tai họa. 

3734. Do đó, bị phân vân thật sự, gã ấy đã nói với hai con chim thiên nga 
chúa bầy của đàn chim, có thân hình to lớn, đang ngồi rằng: 

(Lời trao đổi giữa gã thợ săn và chim tướng Sumukha) 

3735- “Vê con chim bị dính vào bẫy lớn, thì không thể theo bầy; còn 
ngươi, này chim, không bị dính bẫy, có sức mạnh, tại sao ngươi không bay 

đĩ? 


3736. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
cốn ở lại?” 1 

3737. “Này kẻ thù của loài chim, con chim ấy là vua, là thân hữu của tôi, 
và sánh bâng mạng sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chim ấy cho đến 
cuối cuộc đời.” 2 


3738. “Làm thế nào con chim này lại không nhìn thấy cái bẫy đã được 
giăng ra? Bởi vì những kẻ trưởng thành đều có bản tánh này; chúng có khả 
năng nhận biết sự rủi ro.” 


3739. “Khi con người có sự tiêu vong, ở vào giai đoạn cuối của mạng sống, 
thậm chí đã đến gần bên lưới giăng và bẫy sập cũng không nhận biết.” 3 

3740. “Hơn nữa, này bậc đại trí tuệ, ngay cả các bẫy sập được trương ra 
cũng có nhiều loại, sau khi đi đến gần bẫy sập đã được che giấu, chúng bị 
dính bẫy; và như vậy là ở vào sự chấm dứt mạng sống.” 


1 Câu kệ 3736 giống câu kệ 2362 ở trang 35. 

2 Câu kệ 3737 tương tự câu kệ 2363 ở trang 35. 

3 Câu kệ 3739 giống câu kệ 2359 ở trang 33. 
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3741. Api nayam taya saddhim sambhasassa 1 sukhudrayo, 
api no anumannasi 2 api no jĩvitam dade. 

3742. Na ceva me tvam baddhosi napi icchãmi te vadham, 
kãmam khippamito gantvã jĩva tvam anigho ciram. 

3743. Na cãhametam icchãmi annatretassa jĩvitã, 

sace ekena tutthosi muncetam manca bhakkhaya. 

3744. Ãrohaparinãhena tulyasmã 3 vayasã ubho, 
na te lãbhena jĩnatthi 4 etena niminã tuvam. 

3745 - Tadingha samavekkhassu 5 hotu giddhi tavãsmasu, 6 

mam pubbe bandha pãsena pacchã munca dijãdhipam. 

3746. Tãvadeva ca te lãbho katassa 7 yãcanãya ca, 
mitti 8 ca dhataratthehi yãvajĩvãya te siyã. 

3747. Passantu no mahãsanghã tayã muttam ito gatam, 
mittãmaccã ca bhattã 9 ca puttadãrã ca bandhavã. 

3748. Na ca te tãdisã mittã bahunnam 10 idha vijjati," 
yathã tvam dhataratthassa pãnasãdhãrano sakhã. 

3749. So te sahãyam muncãmi hotu rãjã tavãnugo, 
kãmam khippamito gantvã nãtimajjhe virocatha. 

3750. So patĩto pamuttena bhattunã bhattugãravo, 
ajjhabhãsatha vakkango 12 vãcam kannasukham bhanam. 

3751. Evam luddaka nandassu saha sabbehi nãtibhi, 
yathăhamajja nandãmi muttam disvã dijãdhipam. 

3752. Ehi tam anusikkhãmi yathã tuvampi 13 lacchase, 
lãbham yathãyam 14 dhatarattho pãpam kinci na dakkhati. 

3753. Khippamantepuram netvã 15 raíìno dassehi no ubho, 
abaddhe pakatĩbhũte kậje ubhayato thite. 


1 samvãsassa - Ma, Syã. 

2 anumannãsi - Ma, Syã. 

3 tulyãsmã - Ma. 

4 jĩvatthi - Ma; jinatthi - Syă. 

5 samapekkhassu - Ma, Syã. 

6 tavamhasu - Ma; 
tavasmasu - Syã. 

7 katãssa - Ma; katassã - PTS. 


8 mettĩ - PTS. 

9 bhaccã - Ma, Syã, PTS 

10 bahũnam - Ma, Syã. 

11 vijjare - Syă. 

12 vaủkaủgo - Syã. 

13 tvamapi - Ma, Syã. 

14 tavãyam - Ma, Syã. 

15 gantvã - Syã. 
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3741. “Việc này cũng là kết quả tốt lành của cuộc trò chuyện với ông: Ông 
cũng có thể cho phép chúng tôi (ra đi), ông cũng có thể ban cho chúng tôi 
mạng sống.” 


3742. “Ngươi sẽ không bao giờ bị ta giam cầm, ta cũng không muốn việc 
giết ngươi. Ngươi hãy mau chóng đi khỏi nơi này như ý muốn và hãy sống 
thọ, không bị nguy khốn.” 

3743 - “Tôi không bao giờ ước muốn điều ấy, ngoại trừ mạng sống của 
chim kia. Nếu ông hài lòng với một con, thì ông hãy thả chim ấy, và hãy ăn 
thịt tôi. 

3744. Cả hai chúng tôi tương đương về chiều cao, bề ngang, và về tuổi tác. 
Không có mất mát gì cho ông về lợi lộc. Xin ông hãy trao đổi tôi với chim ấy. 

3745. Nào, ông hãy xem xét kỹ về điều ấy. Hãy có sự thèm khát của ông ở 
nơi tôi. Trước tiên, ông hãy buộc tôi vào cái bẫy, sau đó ông hãy trả tự do cho 
vị chúa của loài chim. 

3746. Phần lợi lộc của ông sẽ là chừng ấy, còn yêu cầu của tôi sẽ được 
thực hiện. Và ông sẽ có được sự thân thiện với các con chim thiên nga cho 
đến trọn đời.” 

3747. “Hãy để cho đại chúng loài chim gồm các bạn bè, đồng nghiệp, các 
chim trống, chim mái, và chim con, cùng các thân quyến, nhìn thấy chim 
thiên nga chúa đã được ngươi cứu thoát, và đã ra đi khỏi nơi này. 

3748. Vê những bạn bè như là ngươi đây, ở thế gian này nhiều người 
không tìm thấy, giống như ngươi là bàng hữu chí cốt của chim chúa 
Dhatarattha. 


3749. Ta trả tự do cho bạn của ngươi. Hãy để chim chúa đi theo ngươi. 
Ngươi hãy mau chóng đi khỏi nơi này như ý muốn và hãy chói sáng giữa các 
quyến thuộc (của ngươi).” 

3750. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, con chim có sự tôn 
kính đối với chim chúa ấy, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói rằng: 


3751. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do. 1 

3752. Ông hãy đến, tôi chỉ bảo ông để ông cũng sẽ đạt được lợi lộc, để 
chim chúa Dhatarattha này không nhìn thấy bất cứ điều gì xấu xa của ông. 

3753- Ông hãy tức tốc đưa chúng tôi đến kinh thành, và hãy trình cho đức 
vua nhìn thấy cả hai chúng tôi không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, 
đứng trong giỏ treo ở hai bên, (rồi thưa rằng): 


1 Câu kệ 3751 giống câu kệ 2365 ở trang 35. 
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3754. Dhatarattha maharaja hamsadhipatino ime, 
ayam hi rãjã hamsãnam ayam senãpatĩtaro. 

3755. Asamsayam imam disvã hamsarậjam narãdhipo, 
patĩto sumano vitto bahum dassati te dhanam. 

3756. Tassa tam vacanam sutvă kammanã 1 upapãdayi, 
khippamantepuram gantvã raníìo hamse adassayi, 
abaddhe pakatĩbhũte kặje 2 ubhayato thite. 

3757. Dhataratthã mahãrặjahamsãdhipatino ime, 
ayam hi rậjã hamsãnam ayam senãpatĩtaro. 

3758. Katham panĩme vihagã 3 tava hatthattham 4 ăgată, 
katham luddo mahantãnam issaremidhamajjhagã. 5 

3759. Vihitã santime pãsã pallalesu janãdhipa, 

yam yadãyatanam manne dijãnam pãnarodhanam. 

3760. Tãdisam pãsamãsajja hamsarặjã abajjhatha, 
tam abaddho upãsĩno mamãyam ajjhabhãsatha. 

3761. Sudukkaram anariyehi dahate bhãvamuttamam, 
bhatturatthe parakkanto dhamme yutto 6 vihangamo. 

3762. Attanãyam 7 cajitvãna jĩvitam jĩvitãraho, 
anutthunanto ãsĩno bhattu yãcittha jĩvitam. 

3763. Tassa tam vacanam sutvă pasãdamahamajjhagam, 8 
tato nam pãmucim pãsã anunnãsim sukhena ca. 

3764. So patĩto pamuttena bhattunã bhattugãravo, 
ajjhabhãsatha vakkango 9 vãcam kannasukham bhanam. 


1 kammuna - Ma, Sya. 

2 kãce - PTS. 

3 panime vihaủgã - Ma, Syã. 

4 hatthattam - Ma. 

5 issare idha ajjhagã - Ma, Syã. 


6 dhammayutto - Ma, Sya. 

7 attanoyam - Syã. 

s ạjjhaga - Ma, Syã. 

9 vaủkaủgo - Sya. 
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3754. ‘Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Tâu bệ hạ, chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn 
chim kia là tướng quân.’ 


3755. Chắc chắn rằng sau khi nhìn thấy chim thiên nga chúa này, vị chúa 
tể loài người sẽ sung sướng, có thiện ý, có tâm vui vẻ, rồi sẽ ban cho ông 
nhiều tài sản.” 


3756. Sau khi lâng nghe lời nói ấy của chim ấy, gã thợ săn đã thu xếp 
công việc rồi đã tức tốc đi đến kinh thành, và đã trình cho đức vua nhìn thấy 
hai con chim thiên nga không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, đứng 
trong giỏ treo ở hai bên, (và đã thưa rằng): 


3757 - “Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn chim kia là 
tướng quần.” 


3758. “Nhưng làm thế nào những con chim này đã sa vào trong tay của 
khanh? Làm thế nào thợ săn đã đạt đến nơi này, ở lãnh địa của các con vật to 
lớn?” 


3759 - “Tâu quân vương, những cái bây này được đặt ở những ao hồ nhỏ. 
Thần nghĩ râng mỗi một nơi ấy có sự gây hại cho mạng sống của loài chim. 


3760. Con chim thiên nga chúa đã đi đến gần bẫy sập như thế ấy và đã bị 
dính bẫy. Còn con chim không bị dính bẫy này, ngồi gần con chim ấy, đã đối 
đáp với thần. 


3761. Được gân bó với đạo lý, trong lúc cố gắng cho sự lợi ích của chim 
chúa, con chim này tự chứng tỏ bản chất tối thượng, là việc vô cùng khó làm 
bởi những kẻ không cao thượng (nhưlà thần đây). 


3762. Con chim này, sau khi từ bỏ bản thân, là xứng đáng với mạng sống. 
Trong lúc ngồi than vãn, nó đã cầu xin mạng sống cho chim chúa. 


3763. Sau khi lâng nghe lời nói ấy của chim ấy, thần đã đạt đến niềm tịnh 
tín. Kế đó, thần đã giải thoát con chim chúa khỏi cái bẫy và đã cho phép ra đi 
một cách thoải mái. 


3764. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, con chim có sự tôn 
kính đối với chim chúa ấy, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã tán thán rằng: 
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3765. Evam luddaka nandassu saha sabbehi natibhi, 
yathãhamajja nandãmi muttam disvã dijãdhipam. 

3766. Ehi tam anusikkhãmi yathă tvamapi lacchase, 
lãbham yathãyam' dhatarattho pãpam kinci na dakkhati. 

3767. Khippamantepuram gantvã 1 2 ranno dassehi no ubho, 
abaddhe pakatĩbhũte kãje 3 ubhayato thite. 

3768. Dhataratthã mahãrậja hamsãdhipatino ime, 
ayam hi rậjã hamsãnam ayam senãpatĩtaro. 

3769. Asamsayam imam disvã hamsarãjam narãdhipo, 
patĩto sumano vitto bahum dassati te dhanam. 

3770. Evametassa vacanã ãnĩtãme ubho mayã, 
ettheva hi ime assu 4 ubho anumatã mayã. 

3771. Soyam evam gato pakkhĩ dijo paramadhammiko, 
mãdisassa hi luddassa janayeyyãtha maddavam. 

3772. Upãyanam hi 5 te deva nãnnam passãmi edisam, 
sabbasãkunĩkagãme 6 tam passa manựjãdhipa. 

3773. Disvã nisinnam rặjãnam pĩthe sovannaye subhe, 
ajjhabhãsatha vakkango 7 vãcam kannasukham bhanam. 

3774. Kacci nu 8 bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci ratthamidam phĩtam dhammena manusissati. 9 

3775. Kusalanceva me hamsa atho hamsa anãmayam, 
atho ratthamidam phĩtam dhammena manusissati. 10 

3776. Kacci bhoto 11 amaccesu doso koci na vijjati, 
kaccinnu 12 te tavatthesu nãvakankhanti jĩvitam. 

2,777. Athopi me amaccesu doso koci na vijjati, 

athopi te 13 mamatthesu nãvakankhanti jĩvitam. 


1 tavayam - Ma; tyayam - Sya. 

2 netvã - Ma. 

3 kãce - PTS. 

4 ãsum - Ma. 

5 upãyananca - Ma, Syã. 

6 kunikãgãme - Ma, PTS; 

kunikagăme - Syã. 


7 vaủkaủgo - Syã. 

8 kaccinnu - Ma. 

9 manusãsasi - Ma, Syã. 

10 manusãsaham - Ma, Syã. 

11 kacci nu te - Syã. 

12 kacci ca - Ma, Syã. 

13 atho p’ ime - PTS. 
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3765. ‘Này thợ săn, mong ràng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do. 

3766. Ông hãy đến, tôi chỉ bảo ông để ông cũng sẽ đạt được lợi lộc, để 
chim chúa Dhatarattha này không nhìn thấy bất cứ điều gì xấu xa của ông. 

3767. Ông hãy tức tốc đi đến kinh thành, và hãy trình cho đức vua nhìn 
thấy cả hai chúng tôi không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, đứng 
trong giỏ treo ở hai bên, (thưa rằng): 

3768. ‘Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn chim kia là 
tướng quân. 


3769. Chắc chân rằng sau khi nhìn thấy thiên nga chúa này, vị chúa tể 
loài người sẽ sung sướng, mừng rỡ, có tâm vui vẻ, rồi sẽ ban cho ông nhiều 
tài sản.’ 


3770. Như vậy, theo lời nói của chim ấy, cả hai con chim này đã được 
thần đưa đi đến chính nơi này, và cả hai con chim này đã được thần cho phép 
ra đi. 

3771. Con chim này đây đã lâm cảnh như vậy, là loài lưỡng sanh có đạo 
đức cao tột, bởi vì lòng trâc ẩn đã có thể nảy sanh ở gã thợ săn như là thần. 

3772. Tâu bệ hạ, bởi vì thần chưa nhìn thấy tặng phẩm nào khác như thế 
này ở tất cả các ngôi làng của thợ bẫy chim, tâu vị thống trị loài người, xin bệ 
hạ hãy nhìn xem tặng phẩm ấy.” 


3773. Con chim chúa, sau khi nhìn thấy đức vua đang ngồi ở chiếc ghế 
bảng vàng sáng rỡ, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói rằng: 

3774. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
dấn?” 1 


3775. “Này chim thiên nga, trầm được an khang. Và này chim thiên nga, 
trầm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trầm lãnh đạo một 
cách đúng dân.” 

3776. “Phải chăng bất cứ lỗi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích 
của bệ hạ?’ 2 

3777. “Bất cứ lỗi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trầm. Họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích của trầm.” 


1 Hai câu kệ 3774 và 3775 giống hai câu kệ 2366 và 2367 ở trang 35. 

2 Dòng đầu của hai câu kệ 3776 và 3777 giống dòng đầu của hai câu kệ 2368 và 2369 ở trang 
35 - 
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3778. Kacci te sadisi bhariya assava piyabhanim, 
puttarũpayasũpetã tava chandavasãnugã. 

3779. Atho me 1 sãdisĩ bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
puttarũpayasũpetã mama chandavasãnugã. 

3780. Bhavam tu 2 kacci nu mahãsattuhatthatthatangato, 3 
dukkhamãpajji 4 vipulam tasmim pathamamãpade. 

3781. Kacciyam nãpatitvãna 5 dandena samapothayi, 6 
evametesam jammãnam pãkatikarụ 7 bhavati tăvade. 

3782. Khemamãsi mahãrãja evamãpadi samsati, 8 
na cãyarn kincirasmãsu sattũva samapajjatha. 

3783. Paccakampittha 9 nesãdo pubbeva ajjhabhãsatha, 
tadãyam sumukhoyeva pandito paccabhãsatha. 

3784. Tassa tam vacanam sutvã pasãdamayamajjhagã, 
tato mam pãmucĩ 10 pãsã anuímãsi sukhena ca. 

3785. Idampi 11 sumukheneva etadatthãya cintitam, 
bhoto sakãse ãgamanam 12 etassa dhanamicchatã. 

3786. Svãgatancevidam bhavatam patĩto casmi dassanã, 
eso api 13 bahum vittarn 14 labhatam yãvaticchati. 15 

3787. Santappayitvã nesãdam bhogehi manujãdhipo, 
ajjhabhãsatha vakkangam 16 vãcam kannasukham bhanam. 

3788. Yam khalu dhammamadhĩnam 17 vaso vattati kincanam, 18 
sabbatthissariyam bhavatam pasãsatha 19 yadicchatha. 

3789. Dãnattham upabhottum vã yancannam upakappati, 
etarn dadãmi vo vittam isseram 20 vissajãmi vo. 

3790. Yathã ca myãyam sumukho ajjhabhãseyya pandito, 
kãmasã buddhisampanno tam myãssa 21 paramappiyam. 


1 atho pi me - PTS. 

2 bhavantam - Ma; 
bhavannu - Syă. 

3 hatthattatam gato - Ma. 

4 dukkhamãpajja - Syã. 

5 kacci yantãpatitvãna - Ma, Syã; 
kacci yan n’ ãpatitvãna -PTS. 

6 samapothayi - Ma, Syã, PTS. 

7 pãtikam - Ma, Syã. 

8 evamãpadiyã sati - Ma; 
evamãpariyăsati - Syã. 

9 paccagamittha - Ma. 


10 pãmunci - PTS. 

11 idanca - Ma, Syã. 

12 sakãsegamanam - Ma. 

13 eso cãpi - Ma, Syă. 

14 bahuvittam - Syã. 

15 yãvadicchati - Ma, Syã. 

16 vaủkaủgo - Syã. 

17 ãdhĩnam - Ma, Syã, PTS. 

18 kiiĩci nam - Syã. 

19 tava tam pasãsa - Ma. 

20 issariyam - Ma, Syã. 

21 tamassa - Syă. 
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3778. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của bệ hạ?” 1 

3779. “Còn người vợ tương xứng với trăm có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trầm. 

3780. Này ngài chim, phải chăng ngài đã phải chịu khổ đau vô vàn trong 
cơn hoạn nạn vừa qua, khi bị rơi vào trong tay của kẻ thù to lớn? 

3781. Phải chăng gã này đã không lao đến gần và đã đánh đập ngài bằng 
cây gậy? Bản tánh tự nhiên của những kẻ đáng khinh này vào lúc ấy là như 
vậy. 


3782. “Tâu đại vương, người này là an toàn; sự ghi nhớ của tôi đã đạt đến 
như vậy. Và người này không có xâm phạm điều gì đến chúng tôi như là kẻ 
thù. 

3783. Gã bẫy chim đã rung động và đã nói về sự việc vừa trước đó. Khi ấy, 
chính chim thiên nga Sumukha sáng suốt này đã đối đáp. 

3784. Sau khi lâng nghe lời nói ấy của chim ấy, gã đã đạt đến niềm tịnh 
tín. Kế đó, gã đã giải thoát tôi khỏi cái bẫy và đã cho phép ra đi một cách 
thoải mái. 


3785. Trong khi ước muốn tài sản cho gã thợ săn, vì lợi ích của gã ấy, 
chính Sumukha đã suy xét việc đi đến yết kiến bệ hạ.” 

3786. “Chào mừng việc đi đến nơi này của các vị. Và trầm hớn hở về sự 
gặp gỡ. Thêm nữa, hãy cho gã ấy nhận lãnh nhiều của cải tùy theo ý thích.” 

3787. Sau khi làm thỏa mãn gã bẫy chim bâng các của cải, vị chúa của loài 
người, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói với chim thiên nga chúa râng: 

3788. “Thật vậy, quyền lực giải quyết bất cứ việc gì thuộc về đạo đức, tất 
cả quyền hành đều thuộc về các ngài. Các ngài hãy chỉ thị điều các ngài 
muốn. 

3789. Và của cải nào khác phù hợp cho mục đích bố thí hay để hưởng thụ, 
trầm ban của cải ấy cho các ngài, trầm bàn giao quyền hành cho các ngài. 

3790. Và nếu như chim thiên nga Sumukha sáng suốt, có trí hiểu biết, có 
thể hứng thú nói chuyện với trầm, việc ấy sẽ làm cho trầm yêu mến vô vàn.” 


1 Hai câu kệ 3778 và 3779 giống hai câu kệ 2370 và 2371 ở trang 35. 
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3791. Aham khalu maharaja nagarajarivantaram, 
pativattum na sakkomi na me so vinayo siyã. 

3792. Amhãkanceva 1 yo 2 settho tvanca uttamasattavo, 
bhũmipãlo manussindo pũjã bahũhi hetuhi. 


3793. Tesam ubhinnam bhanatam vattamane vinicchaye, 
nãntaram 3 pativattabbam pessena manujãdhipa. 


3794. Dhammena kira nesado pandito andajo iti, 
naheva akatattassa nayo etãdiso siyã. 

3795. Evam aggapakatimã evam uttamasattavo, 
yãvatatthi mayã ditthã nãnnam passãmi edisam. 


3796. Tutthosmi vo pakatiya vakyena madhurena ca, 
eso cãpi mama chando 4 ciram passeyya vo ubho. 


3797. Yam kiccam 5 parame mitte katarasmasu 6 tam taya, 
pattã nissamsayam tyamhã 7 bhattirasmãsu yã tava. 


3798. Aduíĩca nuna sumaha natisanghassamantaram, 
adassanena asmãkam 8 dukkham bahũsu pakkhisu. 

3799. Tesam sokavighãtăya tayã anumatã mayam, 
tam padakkhinato katvã nãtĩ 9 passemarindama. 10 


3800. Addhaham vipulam pitim bhavatam vindami dassana, 
eso cãpi 11 mahã attho nãtivissãsanã siyã. 


3801. Idam vatva dhatarattha 12 hamsaraja naradhipam, 
uttamajavamattãya 13 nãtisanghamupãgamum. 


3802. Te aroge anuppatte disvana parame dvije, 14 
kekãtimakarum hamsã puthu saddo ajãyatha. 


1 amhãkam eva - PTS. 

2 so - Ma, Syã. 

3 nantaram - Ma, Syã. 

4 mamacchando - Ma, Syã. 

5 yamkinci - PTS. 

6 katamasmãsu - Ma, Syã. 

7 tyãmhã - Ma, PTS. 


8 amhãkam - PTS. 

9 nãtim - Ma. 

10 passemurindama - Ma, Syã. 

11 vãpi - Syă. 

12 dhatarattho - Ma, Syã, PTS. 

13 uttamam javamanvãya - Ma, Syã. 

14 dije - Ma, Syã, PTS. 
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3791. “Tâu đại vương, quả thật tôi không được nói xen vào, tựa như con 
rấn chúa không thể đi vào bên trong cái giỏ. Lề thói ấy không có ở tôi. 


3792. Trong số chúng tôi, chim thiên nga chúa là hạng nhất, và bệ hạ là 
chúng sanh tối thượng, đấng hộ quốc, vị chúa của nhân loại, hai vị xứng đáng 
sự tôn vinh bởi nhiều nguyên nhân. 


3793. Trong khi hai người ấy đang nói chuyện, trong khi sự xét đoán đang 
được tiến hành, kẻ phục dịch không nên nói xen vào, tâu vị thống trị loài 
người.” 


3794 - “Quả thật gã bẫy chim đã nói một cách đúng đẳn rằng: ‘Con chim 
này sáng suốt.’ Bởi vì kẻ có bản thân chưa được rèn luyện không thể có tư 
cách như thế này. 


3795. Người có bản tánh cao cả là như vậy! Chúng sanh tối thượng là như 
vậy! So sánh với những kẻ trầm đã gặp, trầm chưa nhìn thấy ai khác như thế 
nay. 


3796. Trâm hài lòng với bản tánh, với giọng nói ngọt ngào của hai khanh. 
Và trầm còn có ước muốn này là trầm có thể nhìn thấy cả hai khanh lâu dài.” 


3797. “Việc nào cần phải làm cho bạn bè chí thân, việc ấy đã được bệ hạ 
thực hiện đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được sự không nghi ngờ của bệ 
hạ, điều ấy là sự tận tụy của bệ hạ dành cho chúng tôi. 


3798. Và sự thiếu vẳng này thật sự vô cùng lớn lao đối với tập thể thân 
quyến: do việc không nhìn thấy chúng tôi, sẽ có sự khổ đau cho nhiều chim 
khac. 


3799. Để dập tất nỗi sầu muộn của các con chim ấy, chúng tôi xin được bệ 
hạ cho phép, thưa đấng thuần phục kẻ thù, sau khi đi nhiều vòng quanh bệ 
hạ, chúng tôi có thể gặp lại các thân quyến. 


3800. Chim tôi quả thật tìm được sự hỷ lạc vô bờ do việc gặp gỡ các ngài. 
Việc ấy có thể tạo niềm tin cho thân quyến và còn có lợi ích lớn lao nữa.” 


3801. Sau khi nói xong điều này với vị chúa tể loài người, chim thiên nga 
chúa Dhatarattha đã đi đến tập thể thân quyến bảng tốc độ tối đa. 


3802. Sau khi nhìn thấy hai con chim ưu tú ấy khỏe mạnh trở về, các con 
chim thiên nga đã làm tiếng kêu ‘ke-ka,’ và có âm thanh ầm ĩ đã sanh lên. 
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3803. Te patĩta pamuttena bhattuna bhattugarava, 
samantã parikarimsu 1 andajã laddhapaccayã. 


3804. Evam mittavatam atthã sabbe honti padakkhinã, 

hamsã yathă dhataratthã nãtisanghamupãgarmm ”ti. 

Culla 2 hamsajãtakam. 


2. MAHAHAMSAJATAKAM 

3805. Ete hamsã pakkamanti vakkangã 3 bhayameritã, 
harittaca hemavanna kãmam sumukha pakkama. 


3806. Ohaya mam íĩatigana ekam pasavasam gatam, 
anapekkhamãnã gacchanti kim eko avahiyyasi. 4 


3807. Pateva patatam settha natthi baddhe 5 sahayata, 
mã anĩghãya hãpesi kãmam sumukha pakkama. 


3808. Naham dukkhaparetoti 6 dhatarattha tavam 7 jahe, 
jĩvitam maranam vã me tayã saddhim bhavissati. 


3809. Naham dukkhaparetoti dhatarattha tavam jahe, 
na mam anariyasamyutte kamme yojetumarahasi. 


3810. Sakumaro sakha tyasmi sacitte casmi te 8 thito, 
nãto senãpati tyãham hamsãnam pavaruttama. 


3811. Katham aham vikatthissam 9 nãtimajjhe ito gato, 
tam hitvã patatam settha kinte vakkhãmito gato, 
idha pãnam cajissãmi nãnariyam 10 kattumussahe 


3812. Eso hi dhammo sumukha yam tvam ariyapathe thito, 
yo bhattãram sakhãram mam na pariccattumussahe. 


1 parikirimsu - Ma. 

2 cũỊa - Ma. 

3 vaủkaủgã - Syã. 

4 avahĩyasi - Ma, Syã. 

5 bandhe - Syã. 

6 paretopi - Ma, Syã, PTS. 


7 tuvam - Ma, Syã. 

8 sacittesmi te - Syã; 
sacitte samite - PTS 

9 vikattissam - PTS. 

10 na anariyăm - PTS. 
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3803. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, có sự tôn kính đối 
với chim chúa, các loài noãn sanh, với chốn nương tựa đã đạt được, đã quây 
tròn ở xung quanh. 

3804. Các lợi ích của những người có bạn bè là như vậy. Tất cả đều được 
tốt lành, giống như hai con chim thiên nga dòng dõi Dhatarattha đã trở về 
với tập the than quyến.” 

Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga. [533] 


2. ĐẠI BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa chim chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 

3805. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rẩy vì sợ hãi. Này 
Sumukha có lông vàng, có sâc vàng, khanh hãy bay đi như ý muốn. 1 

3806. Đám thân quyến đã bỏ lại ta, ra đi không chờ đợi, khi một mình ta 
đã bị rơi vào bẫy, việc gì một mình khanh còn ở lại? 

3807. Này vị cao cả của loài chim, khanh phải bay đi thôi! Không có tình 
bạn ở người bị giam cầm. Khanh chớ bỏ lỡ cơ hội khi chưa bị nguy khốn. Này 
Sumukha, khanh hãy bay đi như ý muốn.” 

3808. “Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): ‘Ngài bị dày vò bởi khổ 
đau,’ thần không thể bỏ rơi ngài. Thần sẽ cùng sống hay cùng chết với ngài. 

3809. Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ ràng): ‘Ngài bị dày vò bởi khổ 
đau,’ thần không thể bỏ rơi ngài. Ngài không thể bảo thần dính líu đến việc 
làm không cao thượng. 

3810. Thưa bậc cao quý tối thượng của loài thiên nga, thần là bạn đồng 
sanh và cùng lớn lên với ngài. Thần có đồng tâm tư với ngài. Thần được biết 
tiếng là tướng quân của ngài. 


3811. Khi đã từ nơi này ra đi, thần sẽ ăn nói thế nào ở giữa thân quyến? 
Thưa bậc cao cả của loài chim, sau khi bỏ rơi ngài, khi đã từ nơi này ra đi, 
thần sẽ nói gì về ngài. Thần sẽ buông bỏ mạng sống ở nơi này. Thần không 
thể nỗ lực làm điều không cao thượng.” 

3812. “Này Sumukha, việc khanh đứng vững ở đạo lộ cao thượng, việc 
khanh không thể ra sức để bỏ rơi ta, khi ta vừa là chủ nhân, vừa là bạn bè 
(của khanh), chính điều ấy là đạo lý. 


1 Các câu kệ 3805 - 3808 giống các câu kệ 2353 - 2356 ở trang 33. 
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3813. Tam hi me pekkhamanassa bhayam na tveva jayati, 
adhigacchasi tvam mayham evambhũtassa jĩvitam. 

3814. Icceva 1 mantayantãnam ariyãnam ariyavuttinam, 
dandamãdãya nesãdo ãpadĩ 2 turito bhusam. 

3815. Tamãpatantam disvãna sumukho aparibrũhayi, 3 
atthãsi purato ranno hamso vissãsayam vyatham. 4 

3816. Mã bhãyi patatam settha nahi bhãyanti tãdisã, 

aham yogam payunjissam yuttam dhammũpasamhitam, 
tena pariyãpadãnena khippam pãsã pamokkhasi. 

3817. Tassa tam vacanam sutvã sumukhassa subhăsitam, 
pahatthalomo nesãdo anjalissa panãmayi. 5 

3818. Na me sutam vã dittham vã bhãsanto mãnusim dijo, 
ariyam bruvãno 6 vakkango 7 cajanto mãnusim giram. 

3819. Kinnu tãyam dijo hoti mutto baddham 8 upãsasi, 9 
ohãya sakunã yanti kim eko avahĩyasi. 

3820. Rậjã me so dijãmitta senãpaccassa kãrayim, 
tamãpade pariccattum nussahe vihagãdhipam. 

3821. Mahãganãya 10 bhattã me mã eko vyasanam agã, 
tathã 11 tam samma nesãda bhattãyam abhito rame. 

3822. Ariyavattasi 12 vakkanga 13 yo pindamapacãyasi, 
cajãmi te tam bhattãram gacchathũbho 14 yathãsukham. 

3823. Sace attappayogena ohito hamsapakkhinam, 
patiganhãma te samma etam abhayadakkhinam. 

3824. No ce attappayogena ohito hamsapakkhinam, 
anissaro muncamamhe theyyam kayirãsi luddaka. 


1 iccevain - Ma, Syã. 

2 ãpatĩ - Ma, Syã. 

3 atibrũhayi - Ma, Syã. 

4 byadham - Ma; byatham - Syã. 

5 anjalissũpanãmayi - Syã. 

6 brũhanto - Syã. 

7 vaủkaủgo - Syã. 


8 bandham - Syã. 

9 upãsayi - PTS. 

10 mahãganãyam - Syã. 

11 yathã - Syă. 

12 ariyavutti - Syă. 

13 vaủkaủga - Syã. 

14 gacchatu bho - PTS. 
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3813. Bởi vì, trong khi ta nhìn thấy khanh, thì sự sợ hãi không sanh lên ở 
ta. Khanh tìm đến với ta, trong khi ta hãy còn mạng sống như vầy.” 


3814. Trong khi hai con chim đang trao đổi về lối cư xử cao thượng của 
của các bậc cao thượng như vậy, gã bẫy chim đã cầm lấy cây gậy vội vã lao 
đến một cách mạnh bạo. 


3815. Sau khi nhìn thấy gã ấy đang lao đến, chim Sumukha đã hét lên. 
Trong khi trấn an sự khiếp sợ, con chim thiên nga đã đứng ở phía trước chim 
thiên nga chúa (nói ràng): 

3816. “Thưa bậc cao cả của loài chim, ngài chớ sợ hãi; bởi vì những vị như 
ngài không sợ hãi. Thần sẽ áp dụng phương pháp thích hợp, có liên quan đến 
đạo lý. Theo phương thức ấy, ngài sẽ mau chóng thoát khỏi cái bẫy.” 


3817. Sau khi lâng nghe lời nói được khéo nói ấy của chim thiên nga 
Sumukha, gã bẫy chim, có lông dựng đứng, đã châp tay lại cúi chào. 

(Lời trao đổi giữa gã thợ săn và chim tướng Sumukha) 

3818. “Ta chưa từng được nghe hay được thấy chim nói tiếng người. 
Trong lúc thốt ra giọng nói con người, chim thiên nga đã nói điều cao 
thượng. 


3819. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
cồn ở lại?” 1 


3820. “Này kẻ thù của loài chim, chim ấy là đức vua của tôi. Tôi làm 
tướng quân của chim này. Tôi không thể ra sức để bỏ rơi chim chúa ấy trong 
cơn hoạn nạn. 

3821. Này ông bạn bẫy chim, chớ để chim chúa của bầy chim lớn của tôi 
một mình lâm vào cảnh bất hạnh. Điều ấy là như thế, vị này là chim chúa, tôi 
vui thích ở cạnh vị này.” 


3822. “Này chim, ngươi có phận sự cao cả, ngươi trân trọng vị thế tướng 
quân của ngươi. Ta trao lại chim chúa cho ngươi. Cả hai ngươi hãy ra đi một 
cách thoải mái.” 

3823. “Nếu vì mục đích của bản thân mà ông đặt bẫy bât chim thiên nga, 
này ông bạn, chúng tôi xin nhận lãnh món quà biếu vô úy này. 

3824. Nếu ông đặt bẫy bẳt chim thiên nga không vì mục đích của bản 
thân, thì ông không có quyền trong khi thả chúng tôi đi. Này ông thợ săn, 
ông có thể phạm vào tội trộm câp. 


1 Câu kệ 3819 giống câu kệ 2362 ở trang 35. 
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3825. Yassa tvam bhatako ranno kamam tasseva papaya, 
tattha 1 samyamano 2 rãjã yathãbhinnam karissati. 


3826. Icceva 3 vutto nesado hemavanne harittace, 
ubho hatthehi sangayha 4 panjare ajjhavodahi. 


3827. Te panjaragate pakkhi ubho bhassaravannine, 
sumukham dhataratthanca luddo ãdãya pakkami. 


3828. Harĩyamãno 5 dhatarattho sumukham etadabravi, 
bãỊham bhãyãmi sumukha sãmãya lakkhanũruyã, 
asmãkam vadhamannãya athattãnam vadhissati. 


3829. Pakahamsa ca sumukha suhema hemasuttaca, 
koncĩ samuddatĩreva kapanã nũna rucchati. 6 


3830. Evam mahanto lokassa appameyyo mahagam, 
ekitthimanusoceyya na idam 7 pannavatomiva. 8 


3831. Vato va gandhamadeti ubhayam chekapapakam, 
bãlo ãmakapakkam va lolo andho va ãmisam. 


3832. Avinicchayannu atthesu mandova patibhasi mam, 
kiccãkiccam na jãnãsi sampatto kãlapariyãyam. 


3833. Addhummatto udiresi yo seyya 9 mannasitthiyo, 
bahusãdhãranã hetă sondãnamva surãgharam. 


1 tassa - Syã. 

2 samyamãno - PTS. 

3 iccevam - Ma, Syã. 

4 paggayha - Ma, Syã. 

5 hariyamano - Sya; hariyyamano - PTS. 


6 ruccati - Syă. 

7 nayidam - Ma, Syã. 

8 panííavatãmiva - Ma. 

9 seyyo - Syã. 
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3825. Ông là người làm công cho đức vua, ông hãy hoàn thành ý muốn 
của chính đức vua ấy. Tại nơi ấy, đức vua Samyamana sẽ hành xử theo ý định 
của ngài.” 


3826. Được nói như thế, gã bây chim đã nâng hai con chim có lông vàng, 
có sâc vàng bằng hai tay, rồi cẩn thận đặt xuống trong cái lồng. 


3827. Khi cả hai con chim có màu sâc sáng chói ấy đã ở trong lồng, gã thợ 
săn đã ra đi, mang theo chim thiên nga Sumukha và chim chúa Dhatarattha. 


3828. Trong khi bị mang đi, chim chúa Dhatarattha đã nói với Sumukha 
điều này: “Này Sumukha, trầm lo sợ vô cùng về nàng thiên nga với cặp chân 
có dấu hiệu màu vàng. Sau khi biết được việc hành quyết chúng ta, thì nàng 
sẽ tự kết liễu bản thân. 


3829. Này Sumukha, hoàng hậu Suhemã, con gái thiên nga chúa Pãka, có 
làn da đẹp màu vàng, bị khốn khổ, châc chân sẽ khóc lóc, tựa như con cò 
khóc than ở bên bờ biển.” 


3830. “Bậc vĩ đại ở thế gian, có phẩm chất vô lượng, có hội chúng đông 
đảo như vầy mà có thể sầu tư về một nữ nhân, việc này dường như không có 
ở bậc trí tuẹ. 


3831. Tựa như làn gió mang đi cả hai loại hương, thơm và thối, tựa như 
trẻ con thơ dại ăn cả hai loại trái cây, sống và chín, tựa như kẻ tham lam bị 
mù quáng về vật chất, - 


3832. - bệ hạ tỏ ra như là kẻ ngu muội không biết xét đoán về các hành 
động đúng sai, bệ hạ không biết được việc cần làm hay không cần làm khi đạt 
đến chặng cuối của cuộc đời. 


3833. Bệ hạ lải nhải như kẻ nửa điên khi bệ hạ nghĩ rằng các nữ nhân là 
cao quý. Bởi vì, các nữ nhân là chung chạ đối với số đông, tựa như quán rượu 
là dành cho những kẻ say sưa. 
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3834. Mãyã cesã 1 marĩcĩ ca 2 soko rogo cupaddavo, 3 
kharã ca 4 bandhanã cetã maccupãso guhãsayo, 5 
tãsu yo vissase poso so naresu narãdhamo. 


3835. Yam vuddhehi 6 upannatam ko tam ninditumarahati, 
mahãbhũtitthiyo nãma lokasmim udapajjisum. 7 


3836. Khiddã panihitã tyãsu rati tyãsu patitthitã, 
bĩjãni tyãsu rũhanti yadidam sattã pajãyare, 
tãsu ko nibbide poso pãnamãsajja pãnahi. 8 


3837. Tvameva naníìo sumukha thinam atthesu yunjasi, 
tassa tyặjja L) bhaye jãte bhĩtena jãyate mati. 


3838. Sabbo hi samsayam patto bhayam bhiru titikkhati, 
panditã ca mahattãno 10 atthe yunjanti duyyựje. 


3839. Etadatthaya rajano suramicchanti mantinam, 
patibãhati yam sũro ãpadam attapariyãyam. 


3840. Ma no ajja vikantimsu ranno suda mahanase, 

tathãhi vanno pattãnam phalam veỊumva tam vadhi. 


3841. Mutto 11 na icchi 12 oddetum 13 sayam bandham upagami, 
sopajja samsayam patto attham ganhãhi mã mukham. 


1 cetã - Syã. 

2 maricĩva - Syã; marĩci ca - PTS. 

3 sokã rogă cupaddavã - Syã. 

4 kharãva - Syã. 

5 maccupãsă guhãsayã - Ma, Syã. 

6 vuddhehi- Syã. 

7 upapajjisum - Syã, PTS. 


8 paụibhi - Ma, Sya, PTS. 

9 tyajja - Ma, Syă, PTS. 

10 mahantano - Ma, Sya; 
mahantã no - PTS. 

11 muttopi - Ma, Syã, PTS. 

12 necchasi - Syă. 

13 uddetum - Ma, Syă, PTS. 
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3834. Các nàng ấy là xảo trá, thất thường, sầu muộn, bệnh tật, bất hạnh, 
ương bướng, và là sự trói buộc. Các nàng ấy là bẫy sập của Thần Chết, là nơi 
chứa đựng sự giấu giếm. Người nam nào tin tưởng các nàng ấy, kẻ ấy là người 
nam hạ liệt trong số những người nam.” 


3835. “Phụ nữ được biết đến do các sự tăng trưởng, người nào xứng đáng 
để chê bai phụ nữ. Những người phụ nữ gọi là có đức tính vĩ đại đã sanh lên ở 
thế gian. 


3836. Việc vui đùa được hình thành ở các nàng ấy, sự thích thú được thiết 
lập ở các nàng ấy, các mầm sống lớn lên trong (tử cung của) các nàng ấy, 
nghĩa là các chúng sanh được sanh ra. Người nam nào có thể nhàm chán các 
nàng ấy, sau khi đã kề cận hơi thở của các nàng ấy bâng những hơi thở của 
bản than? 


3837. Này Sumukha, chính khanh chứ không ai khác gấn bó trong các 
nhu cầu đối với phụ nữ. Hôm nay, khi nỗi sợ hãi của khanh đây đã sanh 
khởi, do kinh sợ mà ý niệm được sanh ra. 


3838. Bởi vì, khi đạt đến sự hoài nghi (về mạng sống), tất cả (chúng sanh) 
đều cam chịu nỗi sợ hãi và khiếp đảm, còn các bậc sáng suốt, có vị thế cao cả, 
gẳn bó với những mục đích khó đeo đuổi. 


3839. Vì mục đích này, các vị vua muốn có người dũng cảm làm vị cố vấn. 
Người dũng cảm chặn đứng cơn hoạn nạn (xảy đến cho người chủ) và có khả 
năng thực hiện sự bảo vệ cho bản thân. 


3840. Hôm nay, chớ để những người nấu ăn của đức vua ở nhà bếp xẻ 
thịt chúng ta. Tựa như trái ở cây tre đã hại chết cây tre ấy, tương tự y như thế, 
màu sắc của cặp cánh hại chết chúng ta. 


3841. Kẻ được tự do đã không muốn bay đi, tự mình đã đi vào sự giam 
cầm. Hôm nay, khanh đây đã đạt đến sự hoài nghi (về mạng sống). Khanh 
hãy nâm lấy mục đích, chớ miệng mồm. 
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3842. So tam 1 yogam payunjassu yuttam dhammupasamhitam, 
tavam 2 pariyãpadãnena mama pãnesanam cara. 

3843. Mã bhãyi patatam settha nahi bhãyanti tãdisã, 

aham yogam payunjissam yuttam dhammũpasamhitam, 
mama pariyãpadãnena khippam pãsã pamokkhasi. 

3844. Sa 3 luddo hamsakặjena 4 rặjadvãram upãgami, 
pativedetha mam ranno dhataratthãyamãgato. 

3845. Te disvã puíìnasankãse ubho lakkhannasammate, 5 
khalu sannamano 6 rãjã amacce ajjhabhãsatha. 

3846. Detha luddassa vatthãni annam pãnanca 7 bhojanam, 
kãmam karo hirannassa yãvanto esa 8 icchati. 

3847. Disvã luddam pasannattam kãsirãjã tadãbravi, 9 
yadãyam 10 samma khemaka punnã hamsehi titthati. 

3848. Katham rucim majjhagatarn n pãsahattho upãgami, 
okinnam nãtisanghehi nimajjhimam 12 katham gahi. 

3849. Ajja me sattamã ratti ãdãnãni 13 upãsato, 
padametassa anvesam appamatto ghatassito. 14 

3850. Athassa padamaddakkhim carato adanesanam, 15 
tatthăham odahim pãsam evetam 16 dijamaggahim. 

3851. Ludda dve ime sakunã atha ekoti bhãsasi, 
cittannu te vipariyattam 17 ãdu 18 kinnu jigimsasi. 19 

3852. Yassa lohitakã tăỊã 20 tapaneyyanibhã 21 subhã, 
uram samhacca titthanti so me bandham upãgami. 


1 tvam - Sya, PTS. 

2 tava - Ma, Syã, PTS. 

3 so - Ma, Syã, PTS. 

4 hamsakãcena - PTS. 

5 lakkhaụasammate - Ma, Syã. 

6 samyamano - Ma; 
sannamãno - PTS. 

7 annapãnanca - PTS. 

8 yãvanto eva - PTS. 

9 kãsirãjã tadabravi - Ma; 
kãsirãjetadabravi - Syã; 
kãsirãjã tadãbravĩ - PTS. 

10 yadyãyam - Ma. 


11 rucimajjhagatam - Ma, Syã. 

12 nimmajjhimam - Ma, Syã. 

13 adanãni - Ma. 

14 bhavassito - PTS. 

15 ãdanesanam - Syă, PTS. 

16 evam tam - Ma; 
evantam - Syã. 

17 vipariyattham - PTS. 

18 adu - Ma; ãdũ - Syã. 

19 jigĩsasi - Ma. 

20 tãlã - Ma, Syã. 

21 tapanĩyanibhã - Ma; 
tapaneyyãnibhã - Syã. 
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3842. Khanh đây hãy áp dụng phương pháp thích hợp, có liên quan đến 
đạo lý ấy. Khanh hãy đi tìm kiếm mạng sống cho trầm theo phương thức của 
khanh.” 


3843. “Thưa bậc cao cả của loài chim, ngài chớ sợ hãi; bởi vì những vị 
như ngài không sợ hãi. Thần sẽ áp dụng phương pháp thích hợp, có liên 
quan đến đạo lý. Theo phương thức của thần, ngài sẽ mau chóng thoát khỏi 
cái bẫy.” 

3844. Gã thợ săn ấy đã đi đến gần cổng hoàng cung với giỏ chim thiên 
nga (nói rằng): “Xin các vị hãy trình báo về tôi với đức vua như vầy: ‘Chim 
thiên nga chúa Dhatarattha này đã đến.’” 


3845. Thật vậy, sau khi nhìn thấy cả hai con chim có sự tương đương về 
phước báu, đã được công nhận về đặc điểm, đức vua, với tâm kiềm chế, đã 
nói với các quan đại thần rằng: 


3846. “Hãy ban cho gã thợ săn các vải vóc, cơm, nước, và vật thực. Hãy 
thực hiện ước muốn về vàng của gã; gã muốn chừng nào thì hãy ban cho gã 
chừng ấy.” 


3847. Sau khi nhìn thấy gã thợ săn có trạng thái đã được tươi tỉnh, đức 
vua xứ Kãsi khi ấy đã nói rằng: “Này khanh Khemaka, nếu hồ nước này tồn 
tại, được tràn ngập với những con chim thiên nga - 


3848. - làm thế nào với chiếc bẫy cầm tay mà khanh đã đi đến gần con 
thiên nga đang vui chơi ở giữa bầy? Làm thế nào khanh đã bât được con 
thiên nga hạng nhất được che khuất bởi tập thể thân quyến?” 


3849. “Hôm nay là đêm thứ bảy của thần trong lúc thần kề cận các địa 
điểm kiếm ăn (của chim thiên nga), trong lúc thần ẩn trong cái lu, không xao 
lãng, theo dõi dấu chân của chim thiên nga ấy. 


3850. Và thần đã nhìn thấy dấu chân của con chim trong lúc nó đang đi 
tìm kiếm thức ăn. Tại nơi ấy, thần đã đặt xuống cái bẫy, thần đã bât được con 
chim ấy như vậy.” 


3851. “Này thợ săn, đây có hai con chim, mà khanh nói về một con. Vậy 
có phải tâm của khanh bị lầm lẫn, hay là khanh ao ước điều gì?” 


3852. “Con thiên nga nào có ba sọc đỏ, lấp lánh giống như vàng, kéo dài 
xuống đến ngực, con chim ấy đã đi vào bẫy của thần. 
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3853. Athayam bhassaro pakkhi abaddho baddhamaturam, 1 
ariyam bruvãno 2 atthãsi cajanto 3 mãnusim giram. 


3854. Atha kinnu dani 4 sumukha hanum samhacca titthasi, 
ãdu 5 me parisam patto bhayã bhĩto na bhãsasi. 


3855. Naham kasipati bhĩto ogayha parisam tava, 

nãham bhayã na bhãsissam vãkyam atthasmim 6 tãdise. 


3856. Na te abhisaram passe na rathe napi 7 pattike, 

nãssa cammamva 8 kĩtam vã vammite 9 ca dhanuggahe. 


3857. Na hirannam suvaọnam vã nagaram vã sumãpitam, 
okinọaparikham 10 duggam daỊhamattãlakotthakam, 
yattha pavittho sumukha bhãyitabbam na bhãyasi. 


3858. Na me abhisarenattho 11 nagarena dhanena va, 
apathena patham yãma antalikkhe carã may am. 


3859. Sutava 12 pandita tyamha nipuna atthacintaka, 13 
bhãsematthavatim vãcam saccevassa 14 patitthito. 


3860. Kinca tuyham asaccassa anariyassa karissati, 
musãvãdissa luddassa bhanitampi subhãsitam. 


3861. Tam brahmananam vacana imam khemim akarayi, 15 
abhayanca tayã ghutthain imãyo dasadhã disã. 


3862. Ogayha te pokkharanim vippasannodakam sucim, 
pahũtancãdanam 16 tattha ahimsã cettha pakkhinam. 


1 abandho bandhamãturam - Syã. 

2 brũhanto - Syã. 

3 vadanto - Syã. 

4 atha kim dãni - Ma; 
kathannudãni - Syã. 

5 adu - Ma, PTS; ãdũ - Syã. 

6 atthamhi - Ma; 
atthasmi - Syã. 

7 nãpi - PTS. 


8 cammam vã - PTS. 

9 vammine - Syã, PTS. 

10 otinnam parikham - PTS. 

11 abhissarenattho - Syă. 

12 sutã ca - Ma, Syã, PTS. 

13 catthacintakã - Syã. 

14 sacce cassa - Ma, Syã, PTS. 

15 khemamakãrayi - Ma, Syã. 

16 pahũtam khãdanam - Syã. 
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3853. Còn con chim thiên nga sáng chói này, không bị bát, trong lúc thốt 
ra giọng nói con người, đã đứng nói điều cao thượng với con chim bị dính 
bẫy đang khổ sở.” 


3854. “Thế mà giờ đây, này chim Sumukha, tại sao ngươi đứng đó, ngậm 
miệng lại? Phải chăng đến với hội chúng của trầm, ngươi bị sợ hãi khiếp đảm 
nên không nói?” 


3855. “Tâu vị chúa của xứ Kãsi, tôi không bị khiếp đảm sau khi đi vào hội 
chúng của bệ hạ. Khi có cơ hội như thế này, không phải vì sợ hãi mà tôi 
không nói ra lời.” 


3856. “Trẫm nhìn thấy ngươi không có đoàn tùy tùng, không có xa binh, 
cũng không có bộ binh, không có mảnh da chắn tên hay tấm mộc che, và 
không có các cung thủ đã được vũ trang, - 


3857. - không vàng thô hay vàng ròng, hoặc thành phố đã khéo được kiến 
tạo với tường thành bao bọc, hiểm trở, với tháp canh và trạm gác vững chãi, 
này chim Sumukha, nơi nào ngươi đã đi vào, ngươi không sợ hãi vật đáng sợ 
hãi (ở nơi ấy).” 


3858. “Tôi không có nhu cầu về đoàn tùy tùng, về thành phố hay về tài 
sản. Chúng tôi di chuyển ở lối đi không phải là lối đi, chúng tôi du hành ở 
không trung. 


3859. Chúng tôi đã được biết tiếng là sáng suốt, khôn khéo, có sự suy nghĩ 
tốt đẹp. Nếu bệ hạ đã an trú ở sự chân thật, chúng tôi sẽ nói lời nói có lợi ích. 


3860. Và nếu bệ hạ không chân thật, không cao thượng, có lời nói dối trá, 
tàn bạo, thì lời khéo nói được nói ra sẽ làm được điều gì cho bệ hạ? 


3861. Do lời nói của các vị Bà-la-môn, bệ hạ đã cho xây dựng hồ nước 
Khemĩ này. Và bệ hạ đã thông báo về sự an toàn ở mười phương hướng này. 


3862. Sau khi lội xuống hồ sen có nước trong trẻo, tinh khiết, các loài 
chim tìm thấy vô số thức ăn ở nơi ấy và sự vô hại ở nơi này. 
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3863. Idam sutvana nigghosam agatamha 1 tavantike, 
te te baddhasmã 2 pãsena etam te bhãsitam musã. 

3864. Musãvãdam purakkhatvã icchãlobhanca pãpakam, 
ubhosandhim atikkamma asãtam upapajjati. 

3865. Nãparajjhãma sumukha napi lobhã vamaggahim, 
sutã ca panditãtyattha nipunã atthacintakã. 3 

3866. Appevatthavatim vãcam vyãkareyyum 4 idhãgatã, 
tathã tam samma nesãdo vutto sumukha maggahi. 

3867. Neva bhĩtã 5 kãsipati upanĩtasmim 6 jĩvite, 
bhãsematthavatim vãcam sampattã kãlapariyãyam. 

3868. Yo migena migam hanti pakkhim vã 7 pana pakkhinã, 
sutena vã sutam kine 8 kim anariyataram tato. 

3869. Yo ca ariyarudam 9 bhãse anariyadhammamavassito, 10 
ubho so dhamsate lokã idha ceva parattha ca. 

3870. Na majjetha yasam patto na vyathe 11 pattasamsayam, 
vãyametheva kiccesu samvare vivarãni ca. 

3871. Ye vaddhã 12 abbhatikkantã sampattã kãlapariyãyam, 
idha dhammam caritvãna evete 13 tidivam gatã. 

3872. Idam sutvă kãsipati dhammamattani pãlaya, 
dhataratthanca muncãhi hamsãnam pavaruttamam. 


3873. Aharantudakam pajjam asananca maharaham, 

panjarato pamokkhãmi dhatarattham yasassinam. 


1 ãgatamha - Ma; ãgat’ asmã - PTS. 

2 bandhasma - Ma; bandhasmã - Syã. 

3 catthacintakã - Syã. 

4 byãhareyyum - Ma, Syã. 

5 bhũtã - Syã. 

6 upanĩtasmi - Ma, Syã. 

7 pakkhĩnam - Syã. 


8 kinyã - Ma; kilyã - Syã. 

9 yo cãriyarudam - Ma, Syã. 

10 anariyadhammavassito - Ma, Syã, PTS. 

11 byădhe - Ma, Syã. 

12 vuddhã - Ma; vuddhã - Syã. 

13 evamte - Ma; evam te - Syã. 


348 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


534. Đại Bổn Sanh Thiên Nga 


3863. Sau khi nghe lời thông báo này, chúng tôi đã đi đến hồ nước của bệ 
hạ. Chúng tôi đây đã bị dính vào cái bẫy của bệ hạ; lời đã nói ấy của bệ hạ là 
sự dối trá. 


3864. Người xem trọng lời nói dối trá và sự tham lam xấu xa do ước 
muốn sẽ bỏ qua cả hai sự kết nối (với loài người và cõi Trời), rồi tái sanh vào 
chốn khổ đau.” 


3865. “Này chim Sumukha, chúng tôi không phạm lỗi lầm, cũng không vì 
tham lam mà trầm đã giữ chim lại. Các con chim thiên nga đã được nghe nói 
là sáng suốt, khôn khéo, có sự suy nghĩ tốt đẹp. 


3866. Có lẽ chúng sẽ nói lời nói có lợi ích khi đi đến nơi này. Này bạn 
chim, điều ấy là như thế. Này Sumukha, gã bẫy chim, được trầm chỉ bảo, nên 
đã giữ chim lại.” 


3867. “Tâu vị chúa của xứ Kãsi, không phải bị khiếp đảm khi bị đưa đến 
gần cái chết, mà chúng tôi nói lời nói có lợi ích khi đã đạt đến chặng cuối của 
cuộc đời. 


3868. Kẻ nào giết thú bàng thú mồi (đã được huấn luyện), hoặc giết chim 
bảng chim mồi, hoặc ép buộc chim phải thuyết giảng bàng sự trói buộc vào 
cái bẫy, có việc nào khác thô bỉ hơn việc ấy? 


3869. Và kẻ nào nói lời nói cao thượng mà xử sự bâng hành động có tính 
chất không cao thượng, kẻ ấy hủy hoại cả hai kiếp sống, không những kiếp 
này mà cả kiếp sau nữa. 


3870. Người đạt được danh vọng không nên say đấm, người (lâm cảnh 
hiểm nghèo) có sự hoài nghi về mạng sống không nên sầu khổ, nên nỗ lực 
trong các việc cần phải làm và nên che đậy các khuyết điểm. 


3871. Những người đức độ, khi đã trải qua cuộc sống, khi đã đạt đến 
chặng cuối của cuộc đời, sau khi đã thực hành thiện pháp ở đời này, những 
người như vậy sẽ đi đến cõi Trời. 

3872. Sau khi lẳng nghe lời này, tâu vị chúa của xứ Kãsi, bệ hạ hãy gìn giữ 
bản thân ở trong thiện pháp, và bệ hạ hãy trả tự do cho Dhatarattha, bậc cao 
quý tối thượng của loài thiên nga.” 


3873. “Hãy mang lại nước rửa chân, dầu thoa chân, và chiếc ghế vô cùng 
quý giá, trãm sẽ phóng thích chim Dhatarattha có danh tiếng ra khỏi chiếc 
long, - 
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3874. Tanca senapatim dhiram nipunam atthacintakam, 
yo sukho 1 sukhito ranno 2 dukkhite hoti dukkhito. 

3875. Etãdisã 3 kho arahanti 4 piọdamasnãtu bhattuno, 
yathãyam sumukho raníìo pãnasãdhãrano sakhã. 

3876. Pĩthanca sabbasovannam atthapãdam manoramam, 
mattham kãsikapatthinnam 5 dhatarattho upãvisi. 

3877. Kocchanca sabbasovannam veyyagghaparisibbitam, 
sumukho ajjhupãvekkhi 6 dhataratthassa anantaram. 7 

3878. Tesam kancanapattehi puthu ãdãya kãsiyo, 
hamsãnam abhihãresum 8 aggam ranno 9 pavãsitam. 

3879. Disvã abhihatam 10 aggam kãsirậjena pesitam, 
kusalo khattadhammãnam tato pucchi anantarã. 

3880. Kacci 11 bhoto kusalam kacci bhoto anãmayam, 
kacci ratthamidam phĩtam dhammenamanusissati. 12 

3881. Kusalanceva me hamsa atho hamsa anãmayam, 
atho ratthamidam phĩtam dhammenamanusissati. 13 

3882. Kacci bhoto amaccesu doso koci na vijjati, 
kaccinnu te 14 tavatthesu nãvakankhanti jĩvitam. 

3883. Atho pi me amaccesu doso koci na vijjati, 
atho pi te mamatthesu nãvakankhanti jĩvitam. 

3884. Kacci te sãdisĩ bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
puttarũpayasũpetã tava chandavasãnugã. 

3885. Atho me sãdisĩ bhariyã assavã piyabhãninĩ, 
puttarũpayasũpetã mama chandasãnugã. 

3886. Kacci rattham anuppĩỊam akutoci upaddavam, 
asãhasena dhammena samena manusissati. 15 


1 sukhe - Ma, Syã, PTS. 

2 ranííe - Ma. 

3 ediso - Ma, Syã; etãdiso - PTS. 

4 arahati - Ma, Syă, PTS. 

5 kãsikamatthannam - Ma; 
kãsikavatthinam - Syã, PTS. 

6 ajjhapãvekkhi - Syã; ajja pãvekkhi - PTS. 

7 dhataratthassanantarã - Ma, Syã, PTS. 

8 abhihãrẽyyum - PTS. 


9 aggaranno - Ma, PTS. 

10 abhihatam - Syã. 

11 kaccinnu - Ma, PTS; kacci nu - Syã. 

12 dhammena manusãsasi - Ma; 
dhammena anusãsasi - Syã. 

13 dhammenam manusãsaham - Ma; 
dhammenam anusãsaham - Syã. 

14 kacci ca te - Ma, Syã. 

15 manusãsasi - Ma; anusăsasi - Syã. 
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3874. - cùng với chim tướng quân sáng trí, khôn khéo, có sự suy nghĩ tốt 
đẹp ấy, là vị được hạnh phúc khi chim chúa hạnh phúc, bị khổ đau khi chim 
chúa bị khổ đau. 

3875. Những vị như thế ấy thật sự xứng đáng, như là chim Sumukha này, 
bâng hữu chí cốt của chim chúa. Hãy để vị ấy ăn thức ăn dành cho chủ nhân.” 

3876. Và chim chúa Dhatarattha đã ngồi vào chiếc ghế toàn bộ bàng vàng, 
có tám chân, làm thích ý, được đánh bóng, được phủ lên bằng lụa xứ Kãsi. 

3877. Và chim Sumukha đã ngồi lên chiếc ghế nệm, toàn bộ bâng vàng, 
được viền quanh bằng da hổ, kế bên chim chúa Dhatarattha. 

3878. Nhiều cư dân xứ Kãsi đã mang lại thức ăn cao quý của đức vua bằng 
những tô chén bâng vàng và đã dâng lên hai con chim thiên nga ấy. 

3879. Sau khi nhìn thấy vật cao quý đã được dâng lên, đã được ra lệnh bởi 
đức vua xứ Kãsi, chim chúa Dhatarattha, thiện xảo về các pháp của dòng Sát- 
đế-lỵ, khi ấy đã tuần tự thăm hỏi rằng: 

3880. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
dân?” 1 


3881. “Này chim thiên nga, trầm được an khang. Và này chim thiên nga, 
trầm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trầm lãnh đạo một 
cách đúng dấn.” 

3882. “Phải chăng bất cứ lỗi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích 
của bệ hạ?” 

3883. “Bất cứ lỗi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trầm. Họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích của trầm.” 

3884. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời 
nói đáng yêu, có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý 
muốn và quyền uy của bệ hạ?” 

3885. “Còn người vợ tương xứng với trầm có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sâc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trầm.” 


3886. “Phải chăng đất nước không bị áp bức? Không có tai họa từ bất cứ 
đâu? Bệ hạ lãnh đạo không dùng bạo lực, một cách chính trực, bình đẳng?” 


1 Các câu kệ 3880 - 3885 tương tự như các câu kệ 3774 - 3775 ở các trang 331 và 333. 


351 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


534. Mahaharnsajatakam 


3887. Atho rattham anuppiỊam akutoci upaddavam, 
asãhasena dhammena samena manusissati. 1 

3888. Kacci santo apacită asanto parivajjitã, 

no ce 2 dhammam nirankatvã adhammamanuvattasi. 


3889. Santo ca me apacita asanto parivajjita, 
dhammamevãnuvattãmi 3 adhammo me nirankato. 

3890. Kacci nãnãgatam 4 dĩgham samavekkhasi khattiya, 
kacci na matto 5 madanĩye paralokam na santasi. 

3891. Nãham anãgatam 6 dĩgham samavekkhãmi pakkhima, 
thito dasasu dhammesu paralokam na santase. 7 

3892. Dãnam sĩlam pariccãgam ajjavam 8 maddavam tapam, 
akkodham avihimsanca khantinca avirodhanam. 


3893. Iccete kusale dhamme thite passami attani, 
tato me jãyate pĩti somanassancanappakam. 

3894. Sumukho ca acintetvã vissaji 9 pharusam giram, 
bhãvadosamanannãya asmãkãyam vihangamo. 

3895. So kuddho pharusam vãcam nicchãresi ayoniso, 
yãnasmãsu na vijjanti na idam 10 paníìavatãmiva. 

3896. Atthi metam 11 atisãram vegena mamỹãdhipa, 
dhataratthe ca baddhasmim 12 dukkham me vipulam ahu. 

3897. Tvam no pitãva 13 puttãnam bhũtãnam dharanĩriva, 
asmãkam adhipannãnam khamassu rậjakunjara. 

3898. Etam te 14 anumodãma yam bhãvam na nigũhasi, 
khĩlam pabhindasĩ pakkhi ựjukosi vihangama. 


1 manusăsaham - Ma; 
anusãsaham - Syã. 

2 ca - Syă. 

3 dhamme c’ evãnuvattãmi - PTS. 

4 kacci nunãgatam - Syã. 

5 kacci matto - Ma, Syã, PTS. 

6 aham anãgatam - Syã; 

n’ aham anăgatam - PTS. 

7 santasim - Syã. 


8 ãjjavam - Syã. 

9 visajji - Ma, Syã. 

10 nayidam - Ma, Syã. 

11 me tam - Ma, Syã. 

12 bandhasmim - Syã. 

13 tvam pitã viya - PTS. 

14 evam te - Ma; 
evante - Syã; 
etan te - PTS. 
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3887. “Còn đất nước không bị áp bức. Không có tai họa từ bất cứ đâu. 
Trẫm lãnh đạo không dùng bạo lực, một cách chính trực, bình dâng.” 


3888. “Phải chăng những người tốt được tôn vinh, những kẻ xấu bị xa 
lánh? Phải chăng bệ hạ chối bỏ pháp chính trực và cai trị một cách không 
chính trực?” 


3889. “Những người tốt được trâm tôn vinh, những kẻ xấu bị xa lánh. 
Trẫm cai trị vô cùng chính trực, pháp không chính trực bị trầm chối bỏ.” 


3890. “Tâu vị Sát-đế-lỵ, phải chăng bệ hạ quan tâm (mạng sống ở) tương 
lai là không dài lâu? Phải chăng bệ hạ không say đẳm các đối tượng làm cho 
say đấm, không hãi sợ về kiếp sống sau?” 


3891. “Này chim thiên nga, trầm có quan tâm (mạng sống ở) tương lai là 
không dài lâu. Trẫm trụ vững ở mười pháp (của vị vua). Trẫm không hãi sợ 
về kiếp sống sau. 


3892. Bố thí, trì giới, thí xả, ngay thẳng, nhu hòa, khâc khổ, không giận 
dữ, không hãm hại, nhẫn nại, và không đối chọi. 


3893. Trâm nhận thấy bản thân đứng vững ở mười thiện pháp này. Từ đó, 
hỷ lạc và sự vui mừng sanh lên ở trầm không phải là ít. 


3894. Còn con chim Sumukha này không suy nghĩ, không biết rõ khuyết 
điểm về bản thể của chúng tôi, nên đã tuôn ra lời nói khiếm nhã. 


3895. Bị bực tức, chim ấy đã thốt ra lời nói khiếm nhã không đúng cách 
về những điều không có ở chúng tôi; dường như việc này không có ở các bậc 
trí tuệ.” 


3896. “Tâu vị thống trị loài người, có sự thất thố ấy ở nơi tôi do sự hấp 
tấp. Khi chim chúa Dhatarattha bị dính bẫy, nỗi khổ đau vô vàn đã có ở nơi 
tôi. 


3897. Bệ hạ đối với chúng tôi tựa như người cha đối với những đứa con, 
tựa như trái đất đối với các sinh linh. Tâu bậc tượng vương, xin bệ hạ tha thứ 
cho những điều đã mạo phạm của chúng tôi.” 


3898. “Trâm tùy hỷ với việc này của khanh, về việc khanh không che giấu 
bản thể. Khanh đã phá tan sự ngăn cách. Này chim, khanh thật thẳng thắn.” 
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3899. Yam kinci ratanam atthi kasirajanivesane, 
rajatam jãtarũpanca muttã veỊuriyã bahũ. 

3900. Manayo sankhamuttanca vatthakam 1 haricandanam, 
ajinam dantabhandanca loham kãlãyasam 2 bahum, 
etam dadãmi vo vittam isseram 3 vissajãmi vo. 

3901. Addhã apacitã tyamhã sakkatã ca rathesabha, 
dhammesu vattamãnãnam tvam no ãcariyo bhava. 

3902. Ãcariyasamanunnãtã tayã anumatã mayam, 
tam padakkhinato katvã nãtĩ 4 passemarindama. 5 

3903. Sabbarattim cintayitvã mantayitvã yathă tatham, 
kãsirãjã anunnãsi hamsãnam pavaruttamam. 

3904. Tato ratyã vivasane 6 suriyassuggamanam 7 pati, 
pekkhato kãsirãjassa bhavanã te 8 vigãhisum. 

3905. Te aroge anuppatte disvãna parame dije, 
keketi 9 makarum hamsã puthusaddo ajãyatha. 

3906. Te patĩtã pamuttena bhattunã bhattugãravã, 
samantã parikarimsu andajã laddhapaccayã. 

3907. Evam mittavatam atthã sabbe honti padakkhinã, 
hamsã yathã dhataratthã nãtisanghamupãgamun ”ti. 

Mahãhamsajãtakam. 


3. SUDHABHOJANAJATAKAM 

3908. *Neva kinãmi napi 10 vikkinãmi 
na cãpi me sannicayo ca atthi, 11 
sukiccharũpam catidam 12 parittam 
patthodano nãlamayam duvinnam. 13 


1 vatthikam - Syã. 

2 kãỊãyasam - Ma, Syã, PTS. 

3 issariyam - Ma; issaram - Syã, PTS. 

4 nãtim - Ma. 

5 passemurindama - Ma, Syã. 

6 vivasãne - Ma. 

7 sũriyuggamanam - Ma; suriyuggamanam - PTS. 

* ‘Neva kinãmi napi vikkinãmĩ 'tyãdi imã ekavĩsati gãthãyo hetthã dvădasanipãte kosiya- 

jãtakepi dissanti. Imasmimpi thãne ãgatã. Atthakathãcariyo pana ‘naguttame girivare 

gandhamãdane ’ti ito patthãya sudhăbhojanajãtakam dassesĩ ti. 


8 bhavanato - Ma, Syã. 

9 kekãti - Ma, Syă. 

10 na - Syă. 

11 idhatthi - Syã. 

12 vatidam - Ma, Syã, PTS. 

13 duvindam - PTS. 
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3899. Bất cứ báu vật nào có ở cung điện của đức vua xứ Kasi: bạc, vàng, 
ngọc trai, ngọc bích là có nhiều. 

3900. Các viên ngọc ma-ni, xà cừ, vải vóc, trầm hương vàng, da linh 
dương, hộp ngà voi, đồng, sât đen là có nhiều. Trẫm ban của cải này cho các 
khanh. Trẫm bàn giao quyền hành cho các khanh.” 


3901. “Quả thật chúng tôi đã được bệ hạ nể trọng và tôn vinh, tâu đấng 
thủ lãnh xa binh, trong lúc chúng tôi tiến hành các thiện pháp, bệ hạ hãy là vị 
thầy của chúng tôi. 

3902. Được chấp thuận bởi vị thầy, được đồng ý bởi bệ hạ, tâu đấng 
thuần phục kẻ thù, bệ hạ hãy cho phép chúng tôi đi nhiễu vòng quanh bệ hạ, 
hãy cho phép chúng tôi gặp lại các thân quyến.” 

3903. Sau khi suy nghĩ trọn đêm, sau khi đã thảo luận căn cứ vào sự thật, 
đức vua xứ Kãsi đã chuẩn y cho bậc cao quý tối thượng của loài thiên nga. 


3904. Sau đó, vào lúc cuối đêm, khi mặt trời mọc lên, trong lúc đức vua 
xứ Kãsi đang nhìn xem, hai con chim ấy đã lao đi từ cung điện của đức vua. 


3905. Sau khi nhìn thấy hai con chim ưu tú ấy khỏe mạnh trở về, các con 
chim thiên nga đã làm tiếng kêu ‘ke-ka,’ và có âm thanh ầm ĩ đã sanh lên. 1 


3906. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, có sự tôn kính đối 
với chim chúa, các loài noãn sanh, với chốn nương tựa đã đạt được, đã quây 
tròn ở xung quanh. 

3907. Các lợi ích của những người có bạn bè là như vậy. Tất cả đều được 
tốt lành, giống như hai con chim thiên nga dòng dõi Dhatarattha đã trở về 
với tập thể thân quyến. 

Đại Bổn Sanh Thiên Nga. [534] 


3. BỔN SANH THỨC ĂN CỦA THÂN TIÊN 

(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3908. “Ta chẳng những không mua, mà cũng không bán, 
Thậm chí, sự tích lũy của ta cũng không có. 

Phần có được vô cùng khó khăn này quả thật là ít ỏi. 

Lượng cháo này không đủ cho hai người.” 2 


1 Ba câu kệ 3905, 3906, 3907 giống ba câu kệ 3802, 3803, 3804 ở các trang 335 và 337. 

2 Các câu kệ 3908 - 3928 giống như các câu kệ 1722 -1742 ở Kosỉyajătakarn - Bổn Sanh Kẻ 
Keo Kiệt Kosỉya [470] của Jãtakapăỉi - Bôh Sanh I (TTPV 32, các trang 426 - 431). 
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3909. Appamha appakam dajja anumajjhato majjhakam, 
bahumhã bahukam dajjã adãnam nũpapajjati.' 


3910. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam 1 2 samãrũha 3 nekãsĩ labhate sukham. 


3911. Moghancassa hutam hoti moghancapi samihitam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhunjati bhojanam. 


3912. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam samãrũha nekãsĩ labhate sukham. 


3913. Saccam tassa 4 hutam hoti saccancapi samihitam, 

atithismim yo nisinnasmim neko bhunjati bhojanam. 


3914. Tam tarn vadami kosiya dehi danani bhuíìja ca, 
ariyam maggam samãrũha nekãsĩ labhate sukham. 

3915. Saranca juhati yo so 5 bahukãya gayãya ca, 
done timbarutitthasmim sĩghasote mahãvahe. 


3916. Atra cassa hutam hoti atra cassa samihitam 

atithismim yo nisinnasmim neko bhunjati bhojanam. 


3917. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam samãrũha nekãsĩ labhate sukham. 


3918. Balisam hi 6 so niggilati 7 dighasuttarn sabandhanam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhunjati bhojanam. 


3919. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam samãrũha nekãsĩ labhate sukham. 


3920. UỊãravannã vata brãhmanã ime 
ayanca vo sunakho kissa hetu, 
uccãvacam vannanibham vikubbati 
akkhãtha no brãhmanã kenu 8 tumhe. 


1 nupapajjati - Ma, Syã; na upapajjati - PTS. 

2 ariyamaggam - Ma, Syã, evamuparipi. 

3 samãruha - Syă, evamuparipi. 

4 saccaíicassa - Ma. 


5 juhati poso - Ma, Syã. 

6 baỊisanhi - Ma. 

7 nigilati - Ma, Syã. 

8 ke nu - Ma, Syã; ko nu - PTS. 
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(Lời vị Bà-la-môn, do Thiên Chủ Sakka cải trang) 

3909. “Nên bố thí chút ít từ phần của cải chút ít. Nên bố thí vừa phải từ 
phần của cải vừa phải. Nên bố thí nhiều từ phần của cải có nhiều. Không bố 
thí không được chấp nhận. 

3910. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 

(Lời vị Bà-la-môn, do Thần Mặt Trăng cải trang) 

3911. “Kẻ nào một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi đó, việc 
cúng tế của kẻ này là rỗng không, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng là rỗng 
không. 

3912. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 

(Lời vị Bà-la-môn, do Thần Mặt Trời cải trang) 

3913. “Người nào không một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
đó, việc cúng tế của người ấy là chân thật, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng 
là chân thật. 

3914. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 

(Lời vị Bà-la-môn, do xa phu Mãtali cải trang) 

3915. “Người nào đi đến và cúng tế ở hồ nước, cũng như ở sông Bahukã, ở 
hồ sen Gayã, ở bến tâm Dona, ở bến tâm Timbaru, ở dòng nước chảy xiết, ở 
dòng nước lũ lớn, - 

3916. - người nào không một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
đó, việc cúng tế của người này là có kết quả, việc gẳng sức (tạo lập tài sản) là 
có kết quả. 

3917. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 

(Lời vị Bà-la-môn, do nhạc sĩ Thiên đình Pancasikha cải trang) 

3918. “Kẻ nào một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi đó, kẻ ấy 
nuốt vào chính cái lưỡi câu có sợi cước dài, có sự trói buộc. 

3919. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 

(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3920. Các vị Bà-la-môn này quả thật có giai cấp cao quý. 

Và đây là con chó của các vị, nguyên nhân là thế nào? 

Nó biến hóa thành cao, thấp, có màu sâc và ánh sáng. 

Thưa các vị Bà-la-môn, các vị hãy giải thích cho chúng tôi các vị là ai?” 
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3921. Cando ca suriyo ca 1 ubho idhãgatã 
ayam pana mãtali devasãrathi, 
sakkohamasmi tidasãnamindo 
eso ca kho pancasikhoti vuccati. 

3922. Pãnissarã mutingã ca 2 murajãỊambarãni ca, 3 
suttamenam pabodhenti patibuddho ca nandati. 

3923. Ye kecime maccharino kadariyã 
paribhãsakã samanabrãhmanãnam, 
idheva nikkhippa sariradeham 
kãyassa bhedã nirayam vajanti. 

3924. Ye kecime suggatimãsasãnã 4 
dhamme thită samyame samvibhãge, 
idheva nikkhippa sarĩradeham 
kãyassa bhedã sugatim vajanti. 

3925. Tvam no 5 nãti purimãsu jãtisu 

so macchari rosako 6 pãpadhammo, 
taveva atthãya idhãgatamhã 
mã pãpadhammo nirayam apattha. 7 

3926. Addhã hi mam vo 8 hitakãmã yam mam samanusãsatha, 
soham tathã karissãmi sabbam vuttarn hitesibhi. 

3927. Esãhamajjeva 9 upãramãmi 

na cãpaham 10 kinci kareyya pãpam, 
na cãpi me kinci adeyyamatthi 
na cãpi datvã udakampaham pibe. 11 

3928. Evanca me dadato sabbakãlam 
bhogã ime 12 vãsava khĩyissanti, 
tato aham pabbajissãmi sakka 
hitvãna kãmãni yathodhikãni. 

3929. Naguttame girivare gandhamãdane 
modanti tã devavarãbhipãlitã, 
athãgamã isivaro sabbalokagũ 
supupphitam dumavarasãkhamãdiya. 


1 sũriyo ca - Ma. 

2 mudingã ca - Ma, Syã. 

3 murajãlambarãni ca - Ma, Syã, PTS. 

4 suggatimãsamãnã - Ma; sugatimãsasãnã - Syã. 

5 nosĩ- Syã; no si - PTS. 

6 kosiyo - Syã. 


7 gamittha - Ma. 

8 me te - Syã. 

9 esohamajjeva - Syã. 

10 na cãpiham - Ma, Syã. 

11 udakam pivãmi - Ma, Syã. 

12 bhogăpi me - Syã. 
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(Lời Thiên Chủ Sakka) 

3921. “Cả hai vị Canda (mặt trăng) và Suriya (mặt trời) đã đi đến nơi này. 
Còn đây là Mãtali, vị xa phu của Thiên giới. 

Ta là Sakka, Chúa của cõi Tam Thập. 

Và vị kia được gọi là Pancasikha. 


3922. Các điệu nhạc, các trống nhỏ, các trống một mặt, và các trống lớn 
đánh thức kẻ ấy đang ngủ say. Và người ấy vui mừng khi được thức tỉnh. 


3923. Những kẻ nào bỏn xẻn, keo kiệt, 

những kẻ mẳng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 

ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục. 


3924. Những người nào đang mong mỏi cõi Trời, 
đứng vững ở đạo đức, ở sự tự chế ngự, và ở sự san sẻ, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 
do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui. 


3925. Ông là thân quyến của chúng tôi ở những kiếp sống trước. 
Ông đây bỏn xẻn, có tánh khiêu khích, có bản chất ác độc. 

Vì lợi ích cho chính ông mà chúng tôi đã đi đến nơi này. 

Mong sao cho kẻ có bản chất ác độc chớ đọa vào địa ngục.” 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3926. “Các ngài quả thật là những người mong muốn điều lợi ích cho tôi, 
nên các ngài mới chỉ dạy cho tôi. Tôi đây sẽ thực hành đúng theo mọi điều đã 
được nói ra bởi các bậc hữu ân. 


3927. Ngay từ hôm nay, tôi đây ngưng hẳn, 
và tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì ác độc, 
cũng không có bất cứ cái gì mà tôi không thể bố thí, 
và tôi cũng sẽ không uống nước khi tôi chưa bố thí. 


3928. Và trong khi tôi bố thí vào mọi lúc như vậy, 
thưa Thiên Chủ Vãsava, các của cải này sẽ cạn kiệt. 

Kế đó, tôi sẽ xuất gia, thưa Thiên chủ Sakka, 

sau khi tôi đã từ bỏ các dục đến hết mức (của chúng).” 


3929. Ở trên đỉnh núi, ở ngọn núi cao quý Gandhamãdana, 
các nàng tiên nữ ấy vui sướng, được Thiên Chủ Sakka bảo vệ. 
Rồi vị ẩn sĩ cao quý, bậc thông hiểu tất cả thế gian, đã đi đến, 
cầm theo cành cây cao quý khéo trổ đầy hoa. 
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3930. Sucim sugandham tidasehi sakkatam 
pupphuttamam amaravarehi sevitam, 
aladdha maccehi vã dãnavehi vã 1 
aíìnatra devehi tadãraham hidam. 2 


3931. Tato catasso kanakattacũpamã 

utthãya nãriyo pamadãdhipã munim, 
ãsã ca saddhã ca tato sirĩ hirĩ 3 
iccabravum nãrada 4 devabrãhmanam. 


3932. Sace anuddittham tayã mahãmuni 

puppham imam pãrichattassa brahme, 
dadãhi no sabbagati 5 te ijjhatu 
tvampi 6 no hohi yatheva vãsavo. 

3933 - Tam yãcamãnãbhisamekkha nãrado 
iccabravĩ sankalaham udĩrayi, 
na mayhamatthatthi imehi koci nam 
yã yeva vo seyyasĩ sã piỊayhatha. 7 

3934. Tvam nottamovãbhisamekkha 8 nãrada, 
yassicchasi tassam 9 anuppavecchasu, 
yassã hi no nãrada tvam padassasi 

sã yeva no hohiti 10 setthasammatã. 

3935. Akallametam vacanam sugatte 

ko brãhmano ko kalaham 11 udĩraye, 
gantvãna bhũtãdhipameva pucchatha 
sace na jãnãtha idhuttamãdhamam. 12 

3936. Tã nãradena paramappakopitã 
udĩritã vannamadena mattã, 
sakãse 13 gantvãna sahassacakkhuno 
pucchimsu bhũtãdhipam kã nu seyyasi. 

3937 - Tã disvã ãyattamanã purindado 
iccabravĩ devavaro katanjalĩ, 
sabbãva vo hotha sugatte 14 sãdisĩ 
ko neva bhadde kalaham udĩrayi. 


1 aladdhamannehi va dănavehi - Syă. 

2 hitam - Syã. 

3 siri tato hiri - Ma, Syã. 

4 nãradam - Syã. 

5 sabbã gati - Ma, Syã. 

6 tuvampi - Ma. 

7 piỊandhatha - Ma; pilandhatu - Syã. 


8 nottamevãbhisamekkha - Ma, Syã. 

9 tassă - Ma. 

10 hehiti - Ma, Syã. 

11 samkalaham - Ma. 

12 idhuttamadhammam - Syã. 

13 sakãsam - Syã. 

14 subhagge - Syã. 
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3930. Là loại hoa hạng nhất, tinh khiết, có hương thơm ngát, được chư 
Thiên trân trọng, được chư Thiên cao quý sử dụng. Loài người hoặc các hạng 
A-tu-la không đạt được, ngoại trừ chư Thiên, bởi vì hoa xứng đáng với các vị 

ấy. 


3931. Sau đó, bốn tiên nữ có làn da tương tự như vàng, những nữ nhân 
lão luyện trong việc quyến rũ, đã đứng lên chào bậc hiền trí. Các nàng Asã 
(hy vọng), Saddhã (đức tin), rồi Sirĩ (may mân), và Hirĩ (liêm sỉ) đã nói với vị 
Bà-la-môn của Thiên giới tên Nãrada rằng: 


3932. “Thưa bậc đại hiền trí, nếu bông hoa san hô này chưa được ngài chỉ 
định (cho ai), thưa vị Bà-la-môn, xin ngài hãy cho chúng tôi. Mong rằng mọi 
ước nguyện đều được thành tựu đến ngài. Đối với chúng tôi, ngài cũng giống 
như là Thiên Chủ Vẩsava.” 


3933. Trong khi các nàng ấy cầu xin bông hoa, vị Nãrada sau khi xem xét, 
đã nói lời khơi lên cuộc tranh cãi, và đã nói rằng: 

“Không có bất cứ lợi ích gì cho ta với những bông hoa này. 

Nàng nào là tốt nhất trong số các nàng, hãy để nàng ấy chưng diện.” 


3934 - “Thưa vị Nãrada tối thượng, xin ngài hãy xem xét chúng tôi, 
ngài thích nàng nào thì ngài hãy tặng cho nàng ấy. 

Bởi vì, thưa vị Nãrada, nàng nào trong số chúng tôi mà ngài sẽ ban cho, 
chính nàng ấy sẽ được công nhận là hạng nhất trong số chúng tôi.” 


3935 - “Này cô nàng có cơ thể xinh xấn, lời nói ấy không thích hợp, 
vị Bà-la-môn nào, người nào lại có thể nói lời khơi lên cuộc tranh cãi? 
Các nàng hãy đi và hỏi chính Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, 
nếu các nàng không biết ai hơn ai kém ở nơi này.” 


3936. Được bảo (hãy đi và hỏi), các nàng ấy, đấm say với sự kiêu hãnh về 
sâc đẹp, trở nên bực bội tột độ với vị Nãrada, sau khi đi đến nơi hiện diện của 
đấng Ngàn Mât, đã hỏi Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, ràng: “Vậy nàng 
nào là tot nhất?” 


3937. Nhìn thấy các nàng ấy có ý nôn nóng, vị đã bố thí trước đây, 
bậc cao quý của chư Thiên, với bàn tay châp lại, đã nói ràng: 

“Này các cô nàng có cơ thể xinh xắn, tất cả các nàng đều bằng nhau. 

Này các cô nàng hiền thục, ai đã nói lời khơi lên cuộc tranh cãi như vậy?” 
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3938. Yo sabbalokam carako 1 mahãmuni 
dhamme thito nãrado saccanikkamo, 
so no bravĩ 2 girivare gandhamãdane 
gantvãna bhũtãdhipameva pucchatha 
sace na jãnãtha idhuttamãdhamam. 3 

3939. Asu 4 brahãrannacaro mahãmunĩ 
nãdatvã bhattam varagatte bhunjati, 
viceyya dãnãni dadãti kosiyo 
yassã hi so dassati sãva seyyasĩ. 

3940. Asũhi 5 yo sammati dakkhinam disam 
gangãya tĩre himavantapasmanĩ, 6 

sa kosiyo dullabhapãnabhojano 
tassa sudham pãpaya devasãrathi. 

3941. Sa 7 mãtalĩ devavarena pesito 
sahassayuttam abhiruyha 8 sandanam, 
sa khippameva 9 upagamma assamam 
adissamãno munino sudham adã. 

3942. Udaggihuttam upatitthato hi me 
pabhankaram lokatamonuduttamam, 
sabbãni bhũtãni aticca 10 vãsavo 

ko neva me pãnisu kim sudhodahi. 

3943. Samkhũpamam setamatulyadassanam 
sucim sugandham piyarũpamabbhutam, 
aditthapubbam mama jãtacakkhuhi 11 
kã devatã pãnisu kim sudhodahi. 

3944. Aham mahindena mahesi pesito 
sudhãbhihãsim turito mahãmuni, 
jãnãsi mam mãtali devasãrathi 
bhunjassu bhattuttamam mã vicãrayi. 12 

3945. Bhuttã ca sã dvãdasa hanti pãpake 
khudam 13 pipãsam aratim daraklamam, 14 
kodhũpanãhanca vivãdapesunam 
sĩtunhatandinca rasuttamam idam. 


1 sabbalokaccarito - Ma. 

2 so nobravi - Ma. 

3 idhuttamadhammam - Syã. 

4 asũ - Syă. 

5 asũ hi - Ma, Syã, PTS. 

6 himavantapassani - Ma; 
himavantapassini - Syã. 

7 so - Syã. 

8 abhirũyha - PTS. 


9 sukhippameva - Ma, Syã. 

10 adhicca - Ma, Syã. 

11 jãtu cakkhubhi - Ma. 

12 bhattuttama mãbhivãrayi - Ma; 
bhattuttamam mãbhivãrayi - Syã. 

13 khuddam - Syã. 

14 daratham kilam - Syã; 
duraklamam - PTS 
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3938. “Bậc đại hiền trí, vị du hành đến tất cả thế gian, 
bậc đứng vững ở thiện pháp, ngài Nãrada có sự nỗ lực về sự thật, 
vị ấy đã nói với chúng tôi tại ngọn núi cao quý Gandhamãdana rằng: 
‘Các nàng hãy đi và hỏi chính Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, 
nếu các nàng không biết ai hơn ai kém ở nơi này.’” 


(Lời Thiên Chủ Sakka nói với bốn tiên nữ) 

3939 - “Có bậc đại hiền trí như vầy sống ở khu rừng rộng lớn. 

Này cô nàng có thân hình cao quý, vị ấy không ăn khi chưa bố thí thức ăn. 

Vị Kosiya bố thí các vật thí sau khi đã chọn lọc, 

bởi vì vị ấy sẽ cho đến nàng nào, thì chính nàng ấy là tốt nhất.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka nói với xa phu Mãtali) 

3940. “Có vị như vầy cư ngụ ở hướng Nam, 
bên bờ sông Gaiìgã, nơi sườn núi Hi-mã-lạp, 

vị ấy là Kosiya, có sự đạt được khó khăn về nước uống và thực phẩm. 
Này vị xa phu của Thiên giới, hãy giúp cho vị ấy thức ăn của thần tiên.” 


3941. Được phái đi bởi Thiên Chủ Sakka, vị Mãtali ấy 
đã bước lên cỗ xe được thắng một ngàn con ngựa. 

Vị ấy, sau khi đi đến khu ẩn cư vô cùng nhanh chóng, 
đã tàng hình, rồi trao thức ăn của thần tiên cho vị hiền trí. 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và xa phu Mãtali) 

3942. “Ngay trong khi ta đang chăm sóc việc cúng tế thần nước, thần lửa, 

và mặt trời tối thượng, vật xua tan bóng tối ở thế gian, 

vị Thiên Chủ Vãsava vượt trội tất cả các sanh linh, 

hay người nào đã đặt thức ăn của thần tiên gì đó ở hai bàn tay của ta? 


3943. Nó có bề ngoài không thể sánh bâng, có màu trâng, giống như vỏ 
ốc, tinh khiết, có hương thơm, có hình dáng đáng yêu, lạ lùng, chưa từng 
được thấy trước đây với cặp mắt bẩm sinh của ta. Có phải vị Thiên thần nào 
đó đã đặt thức ăn của thần tiên ở hai bàn tay (của ta)?” 


3944. “Thưa vị đại ẩn sĩ, tôi đã được phái đi bởi Thiên Chủ Inda vĩ đại, 
tôi đã vội vã mang lại thức ăn của thần tiên, thưa bậc đại hiền trí. 

Ngài hãy nhận biết tôi là ‘Mãtali, vị xa phu của Thiên giới.’ 

Xin ngài hãy thọ dụng thực phẩm tối thượng, chớ chối từ. 


3945. Và thực phẩm ấy tiêu diệt mười hai ác pháp: 
sự đói, sự khát, sự chán nản, sự bứt rứt, sự mỏi mệt, 
sự giận dữ, sự hằn học, sự tranh cãi, việc nói đâm thọc, 
sự lạnh, sự nóng, và sự dã dượi; vật này có hương vị tối thượng.” 
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3946. Na kappati mãtali mayha bhunjitum 
pubbe adatvã iti me vatuttamam, 

na cãpi ekãsanamariyapựiitam 1 
asamvibhãgĩ ca sukham na vindati. 

3947. Thĩghãtakã yecime pãradãrikã 2 
mittadduno ye ca sapanti subbate, 
sabbeva 3 te maccharĩpancamãdhamã 
tasmã adatvã udakampi nãsmiye. 4 

3948. Yo 5 hitthiyã vã purisassa vã pana 
dassãmi dãnam vidusampavannitam, 
saddhã vadaníìũ idha vĩtamaccharã 
bhavanti hete sucisammasammată. 6 

3949. Ato mutã 7 devavarena pesită 
kannã catasso kanakattacũpamã, 
ãsã ca saddhã ca sirĩ tato hirĩ 8 

tam assamam ãgamum 9 yattha kosiyo. 

3950. Tã disvã sabbo paramappamodito 10 
subhena vannena sikhãrivaggino, 
kannã catasso caturo catuddisã 
iccabravĩ mãtalino ca 11 sammukhã. 

3951. Purimam disam kã tvam pabhãsi devate 
alankatã tãravarãva osadhĩ, 
pucchãmi tam kancanavelliviggahe 
ãcikkha me tvam katamãsi devată. 

3952. Sirãham 12 devĩ mamỹesu 13 pũjită 
apãpasattũpanisevinĩ sadã, 
sudhãvivãdena tavantimãgatã 

tam mam sudhãya varapanna bhặjaya. 

3953 - Yassăhamicchãmi sudham 14 mahãmuni 
sa 15 sabbakãmehi naro pamodati, 
sirĩti mam jãnahi 16 jũhatuttama 
tam mam sudhãya varapanna bhặịaya. 


1 ekãsnamarĩyapũjitam - Ma. 

2 yekecime paradãrikã - Syã. 

3 sabbe ca - Ma, PTS. 

4 năsniye - Ma. 

5 so - Ma, Syã, PTS. 

6 sucisaccasammatã - Ma, Syã, PTS. 

7 matã - Ma, Syã. 

8 siri hiri tato - PTS. 


9 ãgamu - Ma, Syã. 

10 sabbã paramappamoditã - Ma, Syã. 

11 mãtalinova - Syă. 

12 sirãha - Ma, Syã. 

13 devĩmanujebhi - Ma. 

14 sukliam - PTS. 

15 so - Ma, Syã. 

16 jãnãhi - Syã. 
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3946. “Này Mãtali, không đúng đẳn đối với ta để thọ hưởng 
mà không bố thí trước đó,’ nhưthế đối với ta là sự hành trì tối thượng. 
Thêm nữa, việc ăn một mình không phải là sự cúng dường cao thượng; 
người không có sự san sẻ không tìm thấy hạnh phúc (nhân thiên). 


3947. Những kẻ giết hại phụ nữ và những kẻ nào ngoại tình, những kẻ 
phản bội bạn bè và những kẻ nào chửi rủa các bậc có sự hành trì tốt đẹp, và 
những kẻ có sự bỏn xẻn là thứ năm, tất cả những kẻ ấy là thấp thỏi. Vì thế, 
khi không bố thí, ngay cả nước uống ta cũng không thọ dụng. 


3948. Bởi vì, ta đây sẽ ban phát vật thí đã được các bậc hiểu biết khen 
ngợi đến người nữ và luôn cả người nam. Ở đây, những người có đức tin, 
rộng lượng, đã xa lìa tánh bỏn xẻn, những người này được công nhận là trong 
sạch và đúng dân.” 


3949. Kế đến, được chấp thuận và được phái đi bởi Thiên Chủ Sakka, 
bốn tiên nữ có làn da tương tự như vàng: 

Asã (hy vọng), Saddhã (đức tin), rồi Sirĩ (may mân), và Hirĩ (liêm sỉ), 
đã đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya cư ngụ. 


3950. Sau khi nhìn thấy các nàng ấy, vị Kosiya trở nên cực kỳ vui mừng 
toàn diện. Bốn nàng tiên nữ với vẻ đẹp, với màu sâc, tựa như những đốm lửa 
cháy thành ngọn, đứng ở bốn phương. Còn vị Kosiya khôn ngoan, từ phía đối 
diện với xa phu Mãtali, đã nói thế này: 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Sirĩ) 

3951. “Hỡi vị Thiên nhân, nàng là ai mà chiếu sáng phương Đông? 

Nàng được trang điểm tựa như ngôi sao Mai cao quý trong số các vì sao. 
Hỡi cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, ta hỏi nàng: 

Nàng hãy báo cho ta biết nàng là vị Thiên nhân nào?” 


3952. “Thiếp là Sirĩ (may mân), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh 
cãi về phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thưa bậc có trí tuệ 
cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp đây. 


3953 - Thưa bậc đại hiền trí, thiếp muốn người nào được sung sướng, thì 
người ấy được vui thích với tất cả các dục lạc. Thưa bậc ưu tú trong số các vị 
cúng tế thần lửa, xin ngài hãy nhận biết thiếp là ‘Nữ thần Sirĩ.’ Thưa bậc có 
trí tuệ cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp 
đây.” 


365 




Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


535. Sudhabhojanajatakarn 


3954. Sippena vijjãcaranena buddhiyã 
narã upetã pagunã sakammunã, 1 
tayã vihĩnã na labhanti kincanam 2 
tayidam na sãdhu yadidam tayã 3 katam. 

3955. Passãmi posam alasam mahagghasam 
sudukkulĩnampi arũpimam naram, 
tayãnugutto siri jãtimam api 4 

peseti dãsam viya bhogavã sukhĩ. 


3956. Tam tam asaccam avibhajjasevinim 
jãnãmi mũỊham vidurãnupãtinim, 
na tãdisĩ arahati ãsanũdakam 
kuto sudhã gaccha na mayha ruccasi. 


3957. Kã sukkadãthã patimutta 5 kundalã 
cittangadã kambuvimatthadhãrinĩ, 
osittavannam paridayha sobhasi 6 
kusaggirattam apiỊayha manjarim. 


3958. Migĩva bhantă saracãpadhãrinã 
virãdhitã mandamiva udikkhasi, 
ko te dutiyo idha mandalocane 
na bhãyasi ekikã kãnane vane. 


3959. Na me dutiyo idhamatthi kosiya 
masakkasãrappabhavamhi devatã, 
ãsã sudhãsãya tavantimãgată 
tam mam sudhãya varapanna bhặjaya. 


3960. Asãya yanti vãnijã dhanesino 

nãvam samãruyha parenti annave, 
te tattha sĩdanti athopi ekadã 
jĩnãdhanã enti vinatthapãbhatã. 


3961. Asãya khettãni kasanti kassakã 
vapanti bĩjãni karontupãyaso, 7 
ĩtĩnipãtena avutthitãya 8 vã 
na kinci vindanti tato phalãgamam. 


1 sakammanã - PTS. 

2 kinci nam - Syã. 

3 yatã - Syã. 

4 jãtimãmapi - Ma, Syã, PTS. 


5 patimukka - Ma. 

6 sobhati - Syã. 

7 karonti 'păyaso - PTS. 

8 avutthikãya - PTS. 
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3954. “Những người có được tài nghệ, có kiến thức và đức hạnh, trí hiểu 
biết, được thuần thục do sự nỗ lực của bản thân, họ lại không thành đạt bất 
cứ điều gì do sự bỏ bê của nàng. Điều này do nàng đã tạo ra, điều này là 
không tốt đẹp. 


3955. Ta nhìn thấy kẻ lười biếng, ham ăn, 
kẻ có gia tộc vô cùng thấp kém, không có vóc dáng, 
nhưng được nàng bảo hộ nên cũng có sự vẻ vang, có dòng dõi; 
gã sai bảo tôi tớ như là người có của cải, có sự sung sướng. 


3956. Vì thế, ta biết được nàng không chân thật, có sự phục vụ không hợp 
lý, mê muội, có sự hãm hại người sáng suốt. Người như nàng không xứng 
đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đâu mà có thức ăn của thần tiên? Nàng hãy 
đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Asã) 

3957 - “Nàng là ai mà có răng nhọn trắng ngần, có các bông tai cẩn ngọc 
trai, có vòng đeo tay nhiều màu sâc, mặc y phục bóng láng bâng vàng? Nàng 
chiếu sáng rực rỡ sau khi khoác lên mảnh vải mang màu sâc của những hạt 
nước lấp lánh, sau khi cài vào chùm hoa màu đỏ rực như ngọn lửa cỏ kusa. 


3958. Tựa như con nai bị gã thợ săn mang túi tên bân trượt đang đi 
quanh quẩn, nàng ngước nhìn tựa như kẻ ngây ngô. Hỡi nàng có cặp mât ngơ 
ngác của loài nai, nàng không sợ hãi khi chỉ một mình ở khu rừng cây rộng 
lớn, ai là bạn đồng hành của nàng ở nơi này?” 


3959 - “Thưa ngài Kosiya, không có bạn đồng hành của thiếp ở nơi này. 
Thiếp là Thiên nhân, xuất thân từ Masakkasãra (cung Trời Đạo Lợi). Thiếp là 
Asã (hy vọng), do lòng ao ước phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp 
ngài. Thưa bậc có trí tuệ cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần 
tien cho thiếp đây.” 


3960. “Các thương buôn có sự tầm cầu tài sản ra đi với niềm hy vọng. 
Sau khi bước lên thuyền, chúng vượt qua các biển cả. 

Cho đến một hôm, chúng bị đẳm thuyền ở nơi ấy, 

chúng lâm cảnh các tài sản bị mất mát, các vật mang theo bị tiêu tan. 


3961. Các nông dân cày bừa các thửa ruộng với niềm hy vọng, 
chúng gieo trồng các hạt giống, và làm việc theo kế hoạch. 

Do gặp phải tai ương, hoặc do không có mưa, 

họ không có được bất cứ thành tựu kết quả gì từ việc làm ấy. 
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3962. Athattakărãni karonti bhattusu 

ãsam purakkhatvã narã sukhesino, 
te bhatturatthã atigãỊhitã puna 
disã panassanti aladdha kincanam. 1 


3963. ơahitva 2 dhannanca dhananca nãtake 
ãsãya saggãdhimanã sukhesino, 
tapanti lũkhampi tapam cirantaram 3 
kummaggamãruyha 4 parenti duggatim. 


3964. Asã visamvãdikasammatã ime 
ãse sudhãsam 5 vinayassu attani, 
na tãdisĩ arahati ãsanũdakam 
kuto sudhã gaccha na mayha ruccasi. 


3965. Daddallamãnã yasasã yasassinĩ 

jighanna 6 nãmavhayanam disam pati, 
pucchãmi tam kancanavelliviggahe 
ãcikkha me tvam katamãsi devatã. 


3966. Saddhãham 7 devĩ manựjesu 8 pũjitã 
apãpasattũpinasevinĩ sadã, 
sudhãvivãdena tavantimãgatã 
tam mam sudhãya varapanna bhặjaya. 


3967. Dãnam damam cãgamathopi samyamam 
ãdãya saddhãya karonti hekadã, 
theyyam musã kũtamathopi pesunam 
karonti heke puna viccutã tayã. 


3968. Bhariyãsu poso sadisĩsu pekkhavã 
sĩlũpapannãsu patibbatãsupi, 
vinetvã 9 chandam kuladhĩtiyãsupi 10 
karoti saddham pana 11 kumbhadãsiyã. 


1 kinci nam - Syã. 

2 hitvãna - Ma. 

3 cirattaram - Syã. 

4 kumaggamãruyha - Ma. 

5 sudhãya - Syã, PTS. 

6 dighanna - PTS. 


7 saddhãha - Ma, Syã. 

8 devĩmamỹehi - Ma. 

9 vinetvãna - Ma. 

10 kulitthiyãsupi - Ma, Syã. 

11 puna - Ma, Syã. 
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3962. Rồi những người thực hành bổn phận vì các chủ nhân, 
những người tầm cầu hạnh phúc, chú trọng niềm hy vọng. 

Vì lợi ích của chủ nhân, họ còn bị hành hạ thậm tệ (bởi kẻ thù). 

Họ trốn chạy các phương, sau khi không đạt được bất cứ quyền lợi gì. 


3963. Sau khi bỏ lại lúa gạo và tài sản cho các thân quyến, những người 
có sự hướng tâm đến cõi Trời, có sự tầm cầu hạnh phúc với niềm hy vọng, 
thực hành khổ hạnh hành hạ thân xác trong một thời gian dài. sau khi bước 
vào đạo lộ sai trái, họ rơi vào cảnh giới khổ đau. 


3964. Những người này được biết rằng là dê bị lừa dối bâng sự hy vọng. 
Này nàng Asã, nàng hãy gạt bỏ (ý tưởng về) thức ăn của thần tiên cho bản 
thân. Người như nàng không xứng đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đâu mà có 
thức ăn của thần tiên? Nàng hãy đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Saddhã) 

3965. “Này cô nàng có danh tiếng, trong khi đang chói sáng về danh 
tiếng, nàng lại đứng ở hướng bị đặt tên với tên gọi thấp kém (hướng Tây). 
Hỡi cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, ta hỏi nàng: Nàng hãy báo cho 
ta biết nàng là vị Thiên nhân nào?” 


3966. “Thiếp là Saddhã (đức tin), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh 
cãi về phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thưa bậc có trí tuệ 
cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp đây.” 


3967. “Một lúc nào đó, họ chấp nhận và vì niềm tin họ thực hiện 
việc bố thí, việc rèn luyện, việc thí xả, rồi việc tự kiềm chế. 

Hơn nữa, khi bị nàng bỏ rơi, một số người thực hiện 

việc trộm cướp, việc nói dối, việc gian lận, rồi việc nói đâm thọc. 


3968. Người đàn ông có sự yêu thương ở những người vợ như thế này, 
ở những người nữ thành tựu tư cách và chung thủy. 

Sau khi không còn lòng ham muốn ở những người con gái có gia thế, 
người đàn ông lại thể hiện niềm tin ở cô gái điếm. 
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3969. Tvameva saddhe paradãrasevinĩ 
pãpam karosi kusalampi rancasi, 1 
na tãdisĩ arahasi 2 ăsanũdakam 
kuto sudhã gaccha na mayha ruccasi. 

3970. Jighannarattim arunasmimũhate 3 
yã dissatĩ uttamarũpavanninĩ, 
tathũpamã mam patibhãsi devate 
ãcikkha me tvam katamãsi accharã. 

3971. KãỊã 4 nidãgheriva aggajãtiva 5 
anilerită lohitapattamãlinĩ, 

kã titthasi mandamivãvalokayam 6 
bhãsesamãnãva giram na muncasi. 

3972. Hirãham 7 devĩ manựjesu 8 pũjită 
apãpasattũpanisevinĩ sadã 
sudhãvivãdena tavantimãgatã 

sã tam 9 na sakkomi sudhampi yãcitum 
kopĩnarũpã viya yãcanatthiyã. 10 

3973. Dhammena nãyena sugatte lacchasi 
eso hi dhammo nahi yãcanã sudhã, 
tam tam ayãcantimaham nimantaye 
sudhãya 11 yampicchasi 12 tampi dammi te. 

3974. Sã tvam mayã ajja sakamhi assame 
nimantită kancanavelliviggahe, 
tuvam 13 hi me sabbarasehi pũjiyã 
tam pũjayitvãna sudhampi asmiye. 14 

3975. Sã kosiyenãnumatãjutĩmatã 

addhã hirĩ rammam pãvisi yassamam, 
udannavantam 15 phalamariyapũjitaĩn 
apãpasattũpanisevitam 16 sadã. 

3976. Rukkhaggahanã bahukettha pupphită 
ambã piyãlã panasã ca kimsukã, 
sobhanjanã loddamathopi padmakã 
kekã ca 17 bhangã tilakã ca pupphitã. 


1 kusalam nirincasi - Syã; 
kusalam pi rincasi - PTS. 

2 arahati - Ma, Syă. 

3 dighannarattim aruụasmi ũhate - PTS. 

4 kãlã - Ma, PTS. 

5 aggijãriva - Ma, Syã; 
aggijãt’ iva - PTS. 

6 mandamigãvalokayam - Ma; 
mandamigãva lokayam - Syã. 

7 hirãha - Ma, Syã, PTS.’ 


8 devĩmanujehi - Ma. 

9 sãham - Ma, Syã. 

10 yãcanitthiyã - Ma, Syã. 

11 sudham yam - Syã. 

12 yaíicicchasi - Ma, Syã. 

13 tvam - PTS. 

14 asniye - Ma. 

15 udakavantam - Ma, Syã. 

16 apãpasattũpanisevinĩ - Syă. 

17 ketakã ca - Syã. 
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3969. Này nàng Saddhã, chính nàng có sự phục vụ (kẻ ve vãn) vợ của 
người khác, chính nàng làm điều xấu xa và bỏ bê thiện pháp. Người như 
nàng không xứng đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đâu mà có thức ăn của thần 
tiên? Nàng hãy đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Hirĩ) 

3970. “Vào lúc tàn đêm, khi mặt trời mọc lên, 
nàng xuất hiện với vóc dáng và sâc đẹp tuyệt trần. 

Hỡi vị Thiên nhân, nàng hiện ra với ta có hình dạng như thế ấy. 
Nàng hãy báo cho ta biết nàng là vị tiên nữ nào? 


3971. Tựa như loài dây leo kãịã có chùm hoa với những lá màu đỏ vào 
mùa khô hạn run rẩy trước gió tựa như ngọn lửa, nàng là ai mà đứng nhìn 
xuống tựa như kẻ ngây ngô, dường như đang suy tính câu nói mà không thốt 
nên lời?” 


3972. “Thiếp là Hirĩ (liêm sỉ), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, luôn 
luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh cãi về 
phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thiếp đây không thể cầu 
xin ngay cả thức ăn của thần tiên ấy, (bởi vì) việc cầu xin đối với người nữ 
giống như việc phô bày phần kín đáo của cơ thể.” 


3973. “Hỡi nàng tiên có cơ thể xinh xắn, theo nguyên tâc, theo quy định, 
nàng sẽ nhận được, bởi vì điều ấy là nguyên tâc: Không do cầu xin mà có 
được thức ăn của thần tiên. Vì thế, ta thỉnh mời nàng là người không cầu xin. 
Nàng muốn loại nào trong thức ăn của thần tiên, ta sẽ cho nàng loại ấy. 


3974. Hỡi cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, hôm nay nàng đây 
được ta thỉnh mời đến khu ẩn cư của ta, bởi vì nàng xứng đáng được cúng 
dường với tất cả các hương vị. Sau khi cúng dường nàng xong, ta cũng sẽ ăn 
thức ăn của thần tiên.” 


3975. Nàng tiên ấy đã được vị Kosiya có sự chói sáng (năng lực) cho phép, 
nàng Hirĩ quả thật đã đi vào nơi ẩn cư đáng yêu; 

(nơi ấy) có nước uống, có trái cây được cúng dường cao thượng, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. 


3976. Nơi này có nhiều lùm cây rậm đã được trổ hoa: 
các cây xoài, các cây piyãla, các cây mít, các cây kimsukã, 
các cây sobhaíyana, các cây lodda, rồi các cây padmaka nữa, 
các cây keka, các cây bhanga và các cây tilaka đã được trổ hoa. 
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3977. Sãlã karerĩ bahukettha jambuyo 
assatthanigrodhamadhukã ca vetasă, 1 
uddãlakã pãtalĩsindhuvãrakã 2 
manunnagandhã 3 mucalindaketakã. 

3978. Harenukã veỊukã venutindukã 4 
sãmãka nĩvãramathopi cĩnakã, 
mocã kadalĩ bahuketthasãliyo 
pavĩhayo ãbhujino ca 5 tandulã. 

3979. Tassa ca uttare passe 6 jãtã pokkharanĩ sivã, 
akakkasã apabbhãrã 7 sãdhu 8 appatigandhiyã. 9 

3980. Tattha macchã sanniratã khemino bahubhojanã, 
singu savankã sakulă 10 satavankã ca rohitã, 
ãligaggarakãkinnã păthĩnã kãkamacchakã. 

3981. Tattha pakkhĩ sannirată khemino bahubhojanã, 
hamsã koncã mayũrã ca cakkavãkã 11 ca kukkuhã, 
kunãlakã bahucitrã 12 sikhandĩ jĩvamjĩvakã. 13 

3982. Tattha pãnãyamãyanti 14 nãnãmigaganã bahũ, 
sĩhã vyagghã varãhã ca acchakokataracchayo. 

3983. Palãsãdã ca gavajã 15 mahisã 16 rohită rurũ, 
eneyyã ca varãhã ca ganino ninkasũkarã. 17 

3984. Kadalimigã bahũ cettha 18 biỊãrã sasakannakã, 19 
chamãgirĩ pupphavicitrasanthatã, 
dij ãbhighutthă dij asanghasevitã. 

3985. Sã suttacã nĩladumãbhilambitã 
vijju mahãmegharivãnupajjatha, 
tassã susambandhasiram kusãmayam 
sucim sugandham ajinũpasevitam, 
atriccha 20 koccham hirimetadabravi 
nisĩda kalyãni sukhayidamãsanam. 


1 madhukavetasã - Ma; 
madhukã ca vedisã - Syã, PTS. 

2 pãtali sinduvãrakã - Ma; 
pãtali sinduvãritã - Syã, PTS. 

3 supuíĩnagandhã - PTS. 

4 veỊukă keụu tindukã - Ma; 
velukã venutiụdukã - Syã. 

5 ãbhũjino ca - Ma; 
ãbhujinopi - PTS. 

6 tassevuttarapassena - Ma; 
tassa ca uttarapassena - Syã. 

7 apabbharã - PTS. 

8 sadu - PTS. 

9 appatigandhikã - Ma, Syã, PTS. 


10 samkulã - Ma. 

11 cãkavãkã - Syă. 

12 bahũ citrã - Ma, Syã. 

13 jĩvajĩvakã - Ma, Syă, PTS. 

14 pãnãya mãyanti - Ma; 
pãnã samãyanti - Syã; 
pănãya-m-ãyanti - PTS. 

15 palãsădã gavajã ca - Ma. 

16 mahimsã - Ma. 

17 nĩkasủkarã - Ma, Syă, PTS. 

18 bahukettha - Ma; 
bahũkettha - Syã. 

19 sasakaụụikã - Ma, Syã, PTS. 

20 atricca - Ma. 
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3977. Nơi này có nhiều cây sãla, các cây bông hường, các cây mận đỏ, 

các cây bồ-đề, các cây đa, các cây cam thảo, và các cây sậy, 

các cây bã đậu, các cây pãtali, các cây sindhuvãraka, 

các cây mucalinda và các cây ketaka với mùi thơm làm thích ý, - 


3978. - các cây họ đậu, các cây veịuka, các cây sậy, và các cây tinduka, 
các cây cao lương, các cây kê, rồi các cây đậu nành nữa, 
các cây moca, các cây chuối, ở đây có nhiều lúa sãli (mọc ven hồ), 
các cây lúa pavĩhi, các cây liễu, và các cây lúa tanậula. 


3979. Và ở về phía bẳc của nơi này có hồ sen an lành, 
không gồ ghề, không hố sâu, tốt lành, không có mùi khó chịu. 


3980. Nơi ấy có nhiều thức ăn, các con cá có sự bình an cùng nhau nô 
đùa: các giống cá siĩigu, cá savanka, cá sakula, cá satavanka, cá hồng, và 
đông đúc loài cá ãli, cá gaggaraka, cá pãthĩna, và các cá nhỏ mồi của lũ quạ. 


3981. Nơi ấy có nhiều thức ăn, các con chim có sự bình an cùng nhau nô 
đùa: các chim thiên nga, các con cò, và các con công, các chim hồng hạc, các 
chim Ung, các con chim cu cu nhiều màu sâc, các chim chào mào, các con 
chim jĩvarnjĩvaka. 


3982. Nơi ấy, nhiều bầy thú khác loại đi đến uống nước: các con sư tử, các 
con cọp, các con heo rừng, và các con gấu, chó sói, và chó rừng, - 


3983. - các con tê ngưu, các con bò tót, các con trâu, các con hươu, các 
con nai vàng, các con sơn dương, và các con heo rừng, các con nai đốm, các 
con hoẵng và các con lợn lòi. 


3984. Và nơi này có nhiều giống linh dương, các con mèo rừng, các con 
thỏ, và các con sóc. Các tảng đá trải bâng ở mặt đất được bao phủ bởi các 
bông hoa có màu sâc rực rỡ, được vang dội tiếng hót của loài chim, được lai 
vãng bởi các bầy chim. 


3985. Nàng tiên nữ ấy, có làn da đẹp, đứng tựa vào thân cây có tàn lá 
xanh mướt, đã bước đến, tựa như tia chớp ở đám mây lớn. Sau khi trải ra 
chiếc ghế nệm với phần bên trên có sự kết nối khéo léo, làm bảng cỏ kusa, 
sạch sẽ, có mùi thơm, được phủ lên bâng mảnh da dê, vị ẩn sĩ Kosiya đã nói 
với tiên nữ Hirĩ điều này: “Này nàng tiên kiều diêm, hãy ngồi xuống ở chiếc 
ghế này một cách thoải mái.” 
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3986. Tassã tadã kocchagatãya kosiyo 
yadicchamãnãya jatãjinam dharo, 1 
navehi pattehi sayam sahũdakam 
sudhãbhihãsĩ turito mahãmuni. 


3987. Sã tam paggayha 2 ubhohi pãnihi 
iccabravĩ 3 attamanã jatãdharam, 
handãham etarahi pũjitã tayã 
gaccheyya 4 brahme tidivam jitãvinĩ. 

3988. Sã kosiyãnumatã 5 jutĩmatã 
udĩritã vannamadena mattã, 
sakãse gantvãna sahassacakkhuno 
ayam sudhã vãsava dehi me jayam. 

3989. Tamena 6 sakkopi tadã apũjayi 
sahindã ca devã 7 surakannamuttamam, 
sã panjalĩ devamanussapũjitã 
navamhi kocchamhi yadã upãvisi. 

3990. Tameva samsĩ 8 punareva 9 mãtalĩ 10 
sahassanetto tidasãnamindo, 
gantvãna vãkyam mama brũhi kosiyam 
ãsãya saddhã 11 siriyã ca kosiya 12 

hirĩ sudham kena malattha hetunã. 


3991. Tam suplavattham 13 udatãrayĩ ratham 
daddallamãnam upakiriya 14 sãdisam, 
jambonadĩsam tapaneyyasannibham 
alankatam kancanacittasantikam. 15 


3992. Suvannacandettha bahũ nipãtitã 
hatthĩ gavassã kikivyagghadĩpiyo, 16 
eneyyakã langhimayettha 17 pakkhiyo 18 
migettha veỊuriyamayã yudhãyutã. 19 


1 jatãjinandharo - Ma; 
jatãjutindharo - Syã. 

2 pãtiggayha - PTS. 

3 iccabravi - Ma, PTS; iccãbravĩ - Syã. 

4 gaccheyyam - Ma, Syă. 

5 kosiyenãnumatã - Syã, PTS. 

6 tamenam - Syã. 

7 sahindadevã - Ma, Syã. 

8 tameva asamsĩ - Syã. 

9 punadeva - Ma, Syă. 


10 mãtalim - Ma, Syã, PTS. 

11 saddhãya - Syã; saddha - PTS. 

12 kosiyam - PTS. 

13 tam su vattham - Ma. 

14 upakãriya - Ma; upakriya - Syã. 

15 sannibham - Ma; santhatam - Syã. 

16 kimpurisabyagghadĩpiyo - Syã. 

17 laủghamayettha - Ma, Syã, PTS. 

18 pakkhino - Ma, Syã. 

19 yũthãyutã - Syã. 
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3986. Khi ấy, nàng tiên Hirĩ đã đi đến ngồi ở chiếc ghế nệm, đang mong 
muốn thức ăn của thần tiên. Bậc đại hiền trí Kosiya, tóc bện, mặc y da dê, đã 
mau mân đích thân trao thức ăn của thần tiên cùng với nước uống (được 
mang về) bằng những chiếc lá mới cho nàng tiên nữ ấy. 


3987. Nàng tiên ấy, sau khi nhận lấy thức ăn bằng cả hai bàn tay, 
được hoan hỷ, đã nói với vị mang bện tóc rằng: 

“Bây giờ, thiếp đã được ngài cúng dường, 

thưa vị Bà-la-môn, người có sự chiến thắng nên đi đến Thiên giới.” 


3988. Được vị Kosiya có sự chói sáng (năng lực) cho phép, nàng tiên ấy, 
đẳm say với sự kiêu hãnh về sắc đẹp, sau khi đi đến nơi hiện diện của đấng 
Ngàn Mất, đã nói rằng: “Thưa Thiên Chủ Vãsava, đây là thức ăn của thần 
tiên. Xin ngài hãy ban cho thiếp sự chiến thẳng.” 


3989. Vào lúc nàng đã đi đến ngồi vào chiếc ghế nệm mới, khi ấy, Thiên 
Chủ Sakka cũng đã cúng dường đến nàng ấy. Và cùng với Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên đã cúng dường đến nàng tiên nữ ưu tú. Được chư Thiên và nhân 
loại cúng dường, nàng tiên ấy đã châp tay lại. 


3990. Đấng Ngàn Mắt, chúa của chư Thiên cõi Tam Thập, 
đã nói với chính vị xa phu Mãtali ấy thêm lần nữa: 

“Sau khi đi đến, người hãy nói với vị Kosiya lời nói của ta rằng: 

‘Thưa vị Kosiya, so với các nàng Asã, Saddhã, và Sirĩ, 

nàng Hirĩ đã nhận được thức ăn của thần tiên do nguyên nhân nào?’” 


3991. Mãtali đã đưa cỗ xe ấy vượt lên nhằm mục đích lao đi dễ dàng. Cỗ 
xe, chói sáng tương tự như các vật dụng thường dùng, có càng xe làm bằng 
vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambũ trông như đã được đốt nóng, có khung xe đã 
được trang hoàng, đã được tô điểm bảng vàng và bảy loại bảo ngọc. 


3992. Ở cỗ xe này đã được chạm trổ nhiều mặt trăng nhỏ bâng vàng. Ở cỗ 
xe này có nhiều voi, bò, ngựa, chim cà cưỡng, hổ, báo, sơn dương, và những 
bầy chim làm bâng các loại ngọc quý. Ở cỗ xe này, có các con thú làm bằng 
ngọc bích đang tham gia cuộc chiến đấu. 
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3993- Tatthassar ặjaharayo 1 aycỹayum 
dasasatăni susunãgasãdise, 
alankate kancanajãluracchade 
ãveỊike 2 saddagame asangite. 

3994. Tam yãnasettham abhiruyha mãtalĩ 
dasadisã imã 3 abhinãdayittha, 
nabhanca selanca vanaspatĩni ca 4 
sasãgaram pavyathayittha 5 medinim. 6 

3995. Sa khippameva upagamma assamam 
pãvãramekamsakato katanjalĩ, 
bahussutam vaddham 7 vinĩtavantam 8 
iccabravi mãtali devabrãhmanam. 

3996. Indassa vãkyam nisãmehi kosiya 
dũto aham pucchati tam purindado, 
ãsãya saddhã 9 siriyã ca kosiya 

hirĩ sudham kena malattha hetunã. 

3997. Andhã 10 sirĩ mam patibhãti mãtalĩ 
saddhã aniccã pana devasãrathi, 
ãsã visamvãdikasammatã hi me 
hirĩ ca ariyamhi gune patitthitã. 

3998. Kumãriyo yãcimã gottarakkhitã 
jiọọã ca yã yã ca 11 sabhattuitthiyo, 
tã chandarãgam purisesu uggatam 
hiriyã nivãrenti sacittamattano. 

3999. Sangãmasĩse sarasattisamyute 
parặjitãnam patatam palãyinam, 
hiriyã nivattanti jahitva 12 jĩvitam 
te sampaticchanti punã 13 hirĩmanã. 

4000. Velã yathã sãgaravegavãrinĩ 
hirãyam 14 hi pãpajanam nivãranĩ, 15 
tam sabbaloke hirimariyapũjitam 
indassa nam 16 vedaya devasãrathi. 


1 hariyo - Syã. 

2 ãveỊine - Ma, PTS; 
ãveline - Syã. 

3 disã imãyo - Ma. 

4 vanappatininca - Ma; 
vanappatinca - Syã. 

5 pabyadhayittha - Ma; 
pabyatayittha - Syã. 

6 medanim - Syã. 

7 vuddham - Ma; vuddham - Syã. 


8 vinitavattam - Sya. 

9 saddhãya - Syã. 

10 addhã - Syã, PTS. 

11 jinnã ca yã ca - Syã. 

12 jahitvãna - Syă. 

13 puna - Syã. 

14 hirãya - Ma; 
ayam hiri - Syã. 

15 nivãrinĩ - Ma, Syã. 

16 tam - Ma, Syã, PTS. 
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3993. Họ đã thâng vào cỗ xe những con ngựa xuất sâc số lượng một ngàn 
con, giống như những con voi nhỏ. Chúng đã được trang điểm, có tấm lưới 
che ở ngực bằng vàng, có đồ trang sức ở tai, chúng di chuyển theo lời ra lệnh, 
không bị vướng bận. 


3994. Sau khi bước lên cỗ xe hạng nhất ấy, xa phu Mãtali đã khiến cho 
mười phương hướng này ngập tràn tiếng động, và đã làm cho bầu không 
gian, núi non, rừng cây, cùng với biển cả, và trái đất rúng động. 


3995. Sau khi đi đến khu ẩn cư một cách vô cùng nhanh chóng, vị xa phu 
Mãtali đã đắp tấm áo choàng một bên vai, châp hai tay lại, và đã nói với vị có 
kiến thức rộng, bậc trưởng thượng, người đã có sự rèn luyện, vị Bà-la-môn 
của chư Thiên, ràng: 


3996. “Thưa vị Kosiya, xin ngài hãy lâng nghe lời nói của Thiên Chủ Inda. 
Tôi là sứ giả. Vị đã bố thí trước đây hỏi ngài rằng: 

‘Thưa vị Kosiya, so với các nàng Asã, Saddhã, và Sirĩ, 

nàng Hirĩ đã nhận được thức ăn của thần tiên do nguyên nhân nào?’” 


3997. “Này Mãtali, nàng Sirĩ cho ta thấy nàng là ngu xuẩn, 
còn nàng Saddhã là thất thường, này vị xa phu của Thiên giới, 
nàng Asã lại bị ta đánh giá là kẻ lừa dối, 
và nàng Hirĩ đã được trú vững ở đức hạnh cao thượng. 


3998. Các nàng trinh nữ được dòng họ bảo hộ, 
các góa phụ, và các phụ nữ đã có chồng, 

các nàng ấy, khi dục vọng và luyến ái ở các nam nhân sanh khởi, 
chận đứng tâm của chính mình nhờ vào sự liêm si. 


3999. Ở trận tiền tràn ngập với những mũi tên và giáo mác, 
trong số những kẻ bị bại trận, gục ngã, hay trốn chạy, 
những người buông bỏ mạng sống và quay trở lại do sự liêm sỉ, 
những người có sự liêm sỉ ấy tiếp tục chấp hành quân lệnh. 


4000. Giống như bờ biển có sự ngăn cản lực xô đẩy của biển cả, chính sự 
liêm sỉ này là pháp cản ngăn con người tránh xa tội ác. Sự liêm sỉ ấy được các 
bậc Thánh tôn vinh ở khâp thế gian, này vị xa phu của Thiên giới, ngươi hãy 
báo cho Thiên Chủ Inda biết về nàng Hirĩ ấy.” 
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4001. Ko te imam kosiya ditthimodahi 
brahmã mahindo athavã pajãpati, 
hirãyam' devesuhi 2 setthasammatã 
dhĩtã mahindassa mahesi jãyatha. 

4002. Handehidãni tidivam samakkama 3 
ratham samãruyha mamãyitam imam, 4 
indo ca tam indasagotta kankhati 
ajjeva tvam indasahavyatam vaja. 

4003. Evam samijjhanti 5 apãpakammino 
atho suciọọassa phalam na nassati, 

ye keci maddakkhu sudhãya bhcỹanam 6 
sabbeva te indasahavyatam gatã ”ti. 

4004. Hirĩ uppalavannãsi kosiyo dãnapati bhikkhu, 
anuruddho pancasikho ãnando ãsi matalĩ. 

4005. Suriyo kassapo bhikkhu moggallãnosi candimã, 
nãrado sãriputtosi sambuddho ãsi vãsavo ”ti. 

Sudhãbhoj anaj ãtakam. 


4. KUNALAJATAKAM 

Evamakkhãyati evamanusũyati: 7 

Sabbosadhadharanidhare 8 nekapuppha-mãlyavitate gaja-gavaja-mahisa 9 - 
rumcamara 10 pasada-khagga-gokanna-sĩhavyagghadĩpi-accha-koka-taraccha- 
uddãraka 1 11 '-kadalimiga-biỊãra-sasakannakãnucarite 12 ãkinnanelamandala- 
mahãvarãha-nãgakula-kaneru 13 sanghãdhivutthe 14 issamiga-sãkhamiga- 
sarabhamiga-enimiga 15 -vãtamiga-pasadamiga-purisallu 16 -kimpurisa-yakkha- 
rakkhasa-nisevite amajja-manjarĩ-dhara-brahattha 17 -puppapupphitagga 18 - 
nekapãdapaganavitate kuraracakoravãranamayũra-parãbhũta 19 -jĩvanjĩvaka 20 - 
celãvaka-bhinkãra-karavĩka-mattavihanga 21 satasampaghutthe 22 anj ana- 
manosilã-haritãla-hingulaka-hema-rajata-kanakãneka-dhãtusata-vinaddha- 
patimanditappadese evarũpe khalu bho ramme vanasande kunãlo nãma 
sakuno pativasati ativiya citto ativiya cittapattacchadano. - 


1 hirãya - Ma, Syã. 

2 devesupi - Syă. 

3 apakkama - Ma, Syã. 

4 idam - Syã. 

5 visujjhanti - Ma, Syã, PTS. 

6 yekeci addakkhum sudhãbhojanam - Syã. 

7 anusuyyati - Syã. 

8 dharaụĩdhare - Syã. 

9 mahimsa - Ma. 

10 cãmari - Syã. 

11 uddăra - Ma, Syã. 

12 kaụnikãnucarite - Ma, Syã, PTS. 

13 karenu - Ma, Syã. 


14 vutthe - Ma. 

15 enĩmiga - Ma. 

16 purisãlu - Ma, Syã. 

17 pahattha - Ma, Syã. 

18 pupphaphusitaggã - Ma, Syã; 
pupphapuphitagga - PTS. 

19 parabhata - Ma; 
parabhuta - PTS. 

20 jĩvajĩvaka - Syã, PTS. 

21 vihaủgagana - Ma. 

22 satatasampaghutthe - Ma; 
satasanghutthe - Syã. 
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4001. “Thưa vị Kosiya, ai đã ấn định quan điểm này cho ngài, 
là đấng Brahmã, là vị thần Inda vĩ đại, hay là vị thần Pajãpati? 

Nàng Hirĩ này đã được công nhận là ưu tú ở ngay giữa chư Thiên. 
Thưa vị đại ẩn sĩ, người con gái của vị thần Inda vĩ đại đã chiến thắng. 


4002. Nào, giờ đây, xin ngài hãy đến, xin ngài hãy di chuyển về cõi Trời. 
Xin ngài hãy bước lên cỗ xe; cỗ xe này thuộc về sở hữu của tôi. 

Hỡi vị cùng dòng họ với Thiên Chủ Inda, ngài Inda trông mong ngài. 
Ngay hôm nay, ngài hãy tiến hành tình thân hữu với Thiên Chủ Inda.” 


4003. Những người không có hành động xấu xa đều thành tựu như thế. 
Và quả báo không bị tiêu hoại đối với người thực hành đúng đẳn. 

Bất kể những người nào đã nhìn thấy thức ăn của thần tiên, 

tất cả những người ấy đều đi đến tình thân hữu với Thiên Chủ Inda.” 


4004. Uppalavanna đã là tiên nữ Hin, vị tỳ khưu đã là thí chủ Kosiya, 
Anuruddha đã là Pancasikha, và Ananda đã là xa phu Mãtali. 


4005. Tỳ khưu Kassapa đã là Suriya, Moggallãna đã là Candimã, 
Sãriputta đã là vị Nãrada, đấng Toàn Giác đã là Thiên Chủ Vãsava. 

Bổn Sanh Thức Ăn Của Thần Tiên. [535] 


4. BỔN SANH CHIM CHỨA KUNALA 

Câu chuyện đã được thuyết như vầy, đã được nghe như vầy: 

Ở một vùng núi non có đủ mọi thứ dược liệu, được trải dài với nhiều 
khóm hoa, được lui tới bởi các loài thú như voi, bò tót, trâu, nai vàng, bò 
mộng, hươu sao, tê ngưu, nai đốm, sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, chó rừng, rái 
cá, linh dương, mèo rừng, thỏ, sóc, được trú ngụ đông đúc bởi các đoàn thú 
nhỏ, các bầy heo rừng, các đàn voi đực, các nhóm voi cái, được lai vãng bởi 
các loài gấu đen, khỉ, nai sarabha, sơn dương, nai gió, nai nhiều màu, nữ dạ- 
xoa mõm lừa, nhân điểu, dạ-xoa, quỷ sứ, được trải dài với nhiều lùm cây rậm 
rạp có các chồi non và các nụ hoa, có những bông hoa nở rộ ở đầu cành, được 
rộn ràng với hàng trăm con chim đang say sưa nhảy nhót như chim ưng, 
chim trĩ, chim đại bàng, chim công, chim cu gáy, gà lôi, chim celãvaka, chim 
bhinkãra, chim cu rừng; ở vùng đất được tô điểm và được bao phủ bởi hàng 
trăm khoáng chất như ăng-ti-mon, thạch tín, hùng hoàng, thần sa, vàng, bạc, 
vàng khối; quả thật thưa ông, ở khu rừng rậm thật sự đáng yêu với hình thức 
như vậy, có con chim tên Kunãla vô cùng xinh đẹp, có sự che phủ với bộ lông 
vô cùng sặc sỡ, trú ngụ. 1 - 


1 Ở văn bản PãỊi - Sỉnhala, các đoạn văn xuôi này là một đoạn văn liền nhau, không có chấm 
xuống hàng. Để tiện việc đối chiếu câu văn Pãịi và Việt, các đoạn văn lớn đã được tách ra 
thành nhiều đoạn văn nhỏ, và dấu gạch ngang (-) đã được đặt thêm ở cuối mỗi đoạn văn để 
làm dấu việc tách rời ấy. (ND). 
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Tasseva khalu bho kunãlassa sakunassa addhuddhãni itthisahassãni 
paricãrikã dijakannãyo. Atha khalu bho dve dijakannãyo kattham mukhena 
dasitvã 1 tam kunãlam sakunam majjhe nisĩdãpetvã uddenti “mã nam 
kunãlam sakunam addhãnapariyãyapathe kilamatho ubbãheyyã ”ti. 2 - 

Pancasatã dijakannãyo 3 hetthato hetthato denti 4 “sacãyam kunãlo sakuno 
ãsanã paripatissati, 5 mayam tam pakkhehi patiggahessãmã ”ti. - 

Pancasatã dijakannãyo uparũpari denti “mã nam kunãlam sakunam 
ãtapo paritãpĩ ”ti. 6 - 


Pancasatã (pancasată) dijakannãyo ubhato passena 7 denti “mã nam 
kunãlam sakunam sĩtam vã unham vã tiọam vã rajo vã vãto vã ussãvo vã 
upapphusĩ ”ti. - 

Pancasatã dijakannãyo purato purato denti “mã nam kunãlam sakunam 
gopãlakã vã pasupãlakã vã tinahãrakã vã katthahãrakã vã vanakammikã vã 
katthena vã kathalãya vã 8 pãọinã vã (pãsãnena vã) leddunã vã dandena vã 
satthena vã sakkharãya vã 9 pahãram adamsu. Mãyam kunãlo sakuno 
gacchehi vã latăhi vã rukkhehi vã sãkhãhi vã thambhehi vã pãsãnehi vã 
balavantehi vã pakkhĩhi sangãmesĩ ”ti. 10 - 

Pancasatã dijakannãyo pacchato pacchato denti sanhãhi sakhilãhi 
manjũhi madhurãhi vãcãhi samudãcarantiyo “mãyam kunãlo sakuno ãsane 
pariyukkanthĩ ”ti. - 

Pancasată dijakannãyo diso disam denti neka 11 rukkha-vividha-vikati- 
phalamãharantiyo “mãyam kunãlo sakuno khudãya parikilamitthã ”ti. - 

Atha khalu bho tã dijakannãyo tam kunãlam sakunam ãrãmeneva 
ãrãmam uyyãneneva uyyãnam nadĩtittheneva nadĩtittham 
pabbatasikhareneva pabbatasikharam ambavaneneva ambavanam 
jambuvaneneva jambuvanam labujavaneneva labujavanam 
nãỊikerasancãriyeneva 12 nãỊikerasancãriyam 13 khippameva abhisambhonti 
ratatthãya. 14 - 

Atha khalu bho kunãlo sakuno tãhi dijakannãhi divasam paribbũỊho 15 
evam apasãdeti “nassatha tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasaliyo coriyo 
dhuttiyo asatiyo lahucittãyo katassa appatikãrikãyo anilo viya yena 
kãmangamãyo ”ti. 


1 damsitvã - Ma, Syă, evamuparipi. 

2 ubbãhetthã ti - Ma, Syã, PTS. 

3 pancasatadijakannãyo - PTS. 

4 uddenti - Ma, evamuparipi. 

5 paripatissati - Ma, Syã, PTS. 

6 paritãpesĩ ti - Ma, Syă. 

7 ubhatopassena - Ma; ubhatopasse - PTS. 

8 kathalena vã - Ma, PTS; kathalãya vã - Syã. 


9 sakkharãhi vã - Ma, Syã, PTS. 

10 saủgamesĩ ti - Ma. 

11 aneka - Ma, Syã. 

12 sancădiyen’ eva - PTS. 

13 sancãrim - Syã; 
sancãdim - PTS. 

14 ratitthãỹa - Ma, Syã. 

15 paribyũỊho - Ma, Syã. 
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Thưa ông, quả thật có ba ngàn năm trăm con chim mái làm công việc hầu 
hạ cho chính con chim Kunãla ấy. Và quả thật, thưa ông, hai con chim mái 
dùng mỏ ngậm khúc cây rồi đặt con chim Kunãla ấy ngồi ở giữa (khúc cây) 
rồi bay lên (nghĩ rằng): “Chớ để sự mệt nhọc ở con đường di chuyển xa xôi 
làm cho chim Kunãla ấy rơi khỏi chỗ ngồi.” - 


Năm trăm con chim mái bay ở phía bên dưới (nghĩ rằng): “Nếu chim 
Kunãla này rơi khỏi chỗ ngồi, chúng ta sẽ đón lấy chim ấy bằng những cặp 
cánh.” - 


Năm trăm con chim mái bay ở phía bên trên (nghĩ rằng): “Chớ để sức 
nóng thiêu đốt chim Kunãla ấy.” - 


Năm trăm con chim mái bay ở phía hai bên hông (nghĩ ràng): “Chớ để sự 
lạnh, sự nóng, cỏ rác, bụi bặm, gió máy, hay mù sương đến gần và chạm vào 
chim Kunãla ấy.” - 


Năm trăm con chim mái bay ở phía trước (nghĩ rằng): “Chớ để những kẻ 
chăn bò, những kẻ chăn thú, những kẻ cắt cỏ, những kẻ nhặt củi, hay những 
kẻ làm rừng dùng que củi, mảnh sành, nẳm tay, (hay tảng đá), cục đất, cây 
gậy, con dao, hay viên sỏi công kích chim Kunãla ấy. Chớ để chim Kunãla này 
xung đột với những bụi cây, với các giống cây leo, với những thân cây, với 
những cành cây, với những cột trụ, với những tảng đá, hoặc với những con 
chim có sức mạnh.” - 


Năm trăm con chim mái bay ở phía sau chăm sóc bâng những lời nói 
mềm mỏng, trìu mến, dịu dàng, ngọt ngào (nghĩ rằng): “Chớ để chim Kunãla 
này chán nản ở nơi chỗ ngồi.” - 


Năm trăm con chim mái bay đi đó đây mang về trái cây đủ thứ đủ loại của 
nhiều giống cây (nghĩ rằng): “Chớ để chim Kunãla này mệt nhọc vì đói.” - 


Và quả thật, thưa ông, những con chim mái ấy đã nhanh chóng đưa con 
chim Kunãla ấy đi thưởng ngoạn từ khu vườn này đến khu vườn khác, từ 
vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ bến sông này đến bến sông khác, từ 
đinh núi này đến đỉnh núi khác, từ rừng xoài này đến rừng xoài khác, từ rừng 
mận đỏ này đến rừng mận đỏ khác, từ rừng mít này đến rừng mít khác, từ 
trảng dừa này đến trảng dừa khác nhằm mục đích tiêu khiển. - 


Và quả thật, thưa ông, con chim Kunãla ấy, được những con chim mái ấy 
cung phụng mỗi ngày, lại miệt thị như vầy: “Hãy đi hết đi, các nàng là những 
kẻ hạ tiện! Hãy biến mất hết đi, các nàng là những kẻ hạ tiện, trộm cướp, vô 
lại, lơ là, có tâm thay đổi, không biết ân nghĩa, đi lại tùy tiện như là làn gió 

vậy! 
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Tasseva khalu bho himavato pabbatarajassa puratthimadisabhage 1 
susukhuma-sunipuna-girippabhavă 2 haritũpayantiyo. - 

Uppala-kumuda-paduma 3 -nalina 4 -satapatta-sogandhika-mandãlava 5 - 
sampativirũỊha-sucigandha-mammnapãvakappadese. 6 - 

Kuravaka-mucalinda-ketaka-vetasa 7 -vanjulapunnãgavakulatilaka-piyaka- 
hasanasãla-salala 8 -campakãsoka-nãgarakkha-tinta 9 -bhujapatta-lodda- 
candanoghavane, kãỊãgaỊu 1 "-padmaka 11 -piyaủgu-devadãrukacoca-gahane 

kakudhakutaja-ankola-kaccikãra-kanikãra-kannakãra-kanavera-koranda 12 - 
koviỊãra-kirnsuka-yodhi 13 -navamallikam-anangana-manavajja-bhandi- 
sumcira-bhaginimãlãdimãlya 14 dhare jãtisumana-madhugandhika- 

dhanukãri 15 -tăỊĩsa 16 -tagara-usĩra-kottha-kacchavitate, atimuttaka 17 - 

sankusumita-latãvitata-patimanditappadese, hamsa-pilava-kãdamba- 

kãrandavãbhinadite 18 vijjãdhara-siddha-samana-tãpasaganãdhivutthe 

varadeva 19 -yakkha-rakkhasa-dãnava-gandhabba-kinnara-mahoragãnucinna- 
ppadese, evarũpe khalu bho ramme vanasande punnamukho nãma 
phussakokilo 20 pativasati ativiya madhuragiro vilasitanayanamattakkho. 21 

Tasseva khalu bho punnamukhassa phussakokilassa addhuddhãni 
itthisatãni paricãrikã dijakannãyo. Atha khalu bho dve dijakannãyo kattham 
mukhena dasitvã 22 tam punnamukham phussakokilam majjhe nisĩdãpetvã 
uddenti “mã nam punọamukham phussakokilam addhãnapariyãyapathe 
kilamatho ubbãhetthã ”ti. - 

Pannãsa dijakannãyo hetthato hetthato denti “sacãyam puọnamukho 
phussakokilo ãsanã paripatissati, mayam tam pakkhehi patiggahessãmã ”ti. 

Pannãya dijakannãyo uparũpari denti “mã nam punnamukham 
phussakokilam ătapo paritãpĩ ”ti. 23 - 

Pannãsa (paíìnãsa) dijakannãyo ubhato passena 24 denti “mã nam 
punnamukham phussakokilam sĩtam vã unham vã tinam vã rajo vã vãto vã 
ussãvo vã upapphusĩ ”ti. - 


1 puratthime disãbhãge - Syã. 

2 pabhava - Ma. 

3 paduma kumuda - Ma, Syã. 

4 naỊina - Ma, Syã, PTS. 

5 mandălaka - Ma, Syã, PTS. 

6 manunnamãvakappadese - Ma; 
manunnamanãpakappadese - Syã. 

7 vedisa - Ma, Syã; cetasa - PTS. 

8 saỊala - Ma; salaỊa - Syã. 

9 tirĩti - Ma, PTS; tiriti - Syã. 

10 kãỊãgaru - Ma; kãlăgaru - Syã. 

11 paduma - Syã. 

12 korandaka - Ma. 

13 yodhikavana - Ma, Syã; 
yodhivana - PTS. 


14 mãlãmalya - Ma; 
mãlamalya - Syã; 
mãlãdimalya - PTS. 

15 dhanutakkãri - Ma, Syã; 
dhanukãrika - PTS. 

16 tãlĩsa - Ma; tãlisa - Syă, PTS. 

17 adhimuttika - Syă. 

18 kãraụdakãbhinãdite - Syã. 

19 naradeva - Syã. 

20 pussakokilo - Syã, evamuparipi. 

21 vilãsitanayano mattakkho - Ma. 

22 damsitvã - Ma, Syã. 

23 paritãpesĩ ti - Ma, Syã. 

24 ubhatopassena - Ma; 
ubhatopasse - PTS. 
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Thưa ông, quả thật ở về khu vực phía Đông của chính ngọn núi chúa Hi- 
mã-lạp ấy, có những dòng nước trong xanh phát xuất từ ngọn núi, vô cùng 
tinh khiết, vô cùng hoàn hảo. - 

Ở vùng đất có hương thơm trong lành, dê chịu, sáng sủa, đã vươn lên 
những loài hoa ở nước có trăm cánh, có mùi thơm dịu như sen xanh, súng 
trắng, sen hồng, sen trâng. - 

Ở khu rừng với những chòm cây như cây kuravaka, cây mucalinda, cây 
ketaka, cây vetasa, cây vaiyula, cây nguyệt quế, cây vakula, cây tilaka, cây 
piyaka, cây asana, cây sãla, cây salala, cây cầy, cây vô ưu, cây lim, cây tirĩta, 
cây bhujapatta, cây lodda, cây trầm hương; ở những rừng cây rậm với những 
cây kãỊãgaỊu, cây padmaka, cây thuốc piyangu, cây thông, cây chuối; ở 
những bụi cây mang những chùm hoa như cây kakudha, cây kutaja, cây 
ankola, cây kaccikãra, cây kanikãra (có hoa lớn), cây kannakãra (có hoa 
nhỏ), cây trúc đào, cây koranậa, cây koviịãra, cây kimsuka, cây hoa nhài, cây 
hoa nhài rừng, cây anangana, cây manavajja, cây bhanậi, cây surucira, cây 
bhaginimãla, v.v..., được trải dài với những đầm lầy mọc những giống cây có 
mùi thơm như cây hoa nhài trâu, cây madhugandhika, cây dhanukãri, cây 
tãỊĩsa, cây tagara, cây usĩra, cây kottha; ở vùng đất trải dài được tô điểm với 
những giống dây leo đã nở rộ hoa toàn bộ như giống dây leo atimuttaka; ở 
vùng đất được vang dội tiếng kêu của các loài chim thiên nga, vịt trời, ngỗng 
xám, ngỗng đen, được cư ngụ bởi những nhóm các thầy chú thuật, các vị làm 
trỏ quỷ thuật, các Sa-môn, và các đạo sĩ khổ hạnh, được tới lui bởi các Thiên 
thần, các Dạ-xoa, các quỷ sứ, các yêu tinh, các Càn-thát-bà, các loài nhân 
điểu, và các mãng xà. Thưa ông, quả thật ở khu rừng rậm thật sự đáng yêu 
với hình thức như vậy, có con chim cu cu chúa tên Punnamukha có giọng hót 
vô cùng ngọt ngào, có cặp mât rực sáng tựa như cặp mât đỏ ngầu của những 
kẻ say đẳm dục lạc, trú ngụ. 

Thưa ông, quả thật có ba trăm năm mươi con chim mái làm công việc hầu 
hạ cho chính con chim cu cu chúa Punnamukha ấy. Lúc bấy giờ, thưa ông, 
hai con chim mái dùng mỏ ngậm khúc cây rồi đặt con chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy ngồi ở giữa (khúc cây) rồi bay lên (nghĩ rằng): “Chớ để sự 
mệt nhọc ở con đường di chuyển xa xôi làm cho chim cu cu chúa 
Punọamukha ấy rơi khỏi chỗ ngồi.” - 

Năm mươi con chim mái bay ở phía bên dưới (nghĩ ràng): “Nếu chim cu 
cu chúa Punnamukha này rơi khỏi chỗ ngồi, chúng ta sẽ đón lấy chim ấy 
bâng những cặp cánh.” - 

Năm mươi con chim mái bay ở phía bên trên (nghĩ rằng): “Chớ để sức 
nóng thiêu đốt chim cu cu chúa Punnamukha ấy.” - 

Năm mươi con chim mái bay ở phía hai bên hông (nghĩ rằng): “Chớ để sự 
lạnh, sự nóng, cỏ rác, bụi bặm, gió máy, hay mù sương đến gần và chạm vào 
chim cu cu chúa Puọnamukha ấy.” - 
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Pannãsa dijakannãyo purato purato denti “mã nam punnamukharn 
phussakokilam gopãlakã vã pasupãlakã vã tinahãrakã vã katthahãrakã vã 
vanakammikã vã katthena vã kathalãya vã 1 pãninã vã (pãsãnena vã) leddunã 
vã dandena vã satthena vã sakkharãhi vã pahãram adamsu. Mãyam 
punnamukho phussakokilo gacchehi vã latãhi vã rukkhehi vã sãkhãhi vã 
thambhehi vã pãsãnehi vã balavantehi vã pakkhĩhi samgãmesĩ ”ti. - 

Pannãsa dijakannãyo pacchato pacchato denti sanhãhi sakhilãhi manjũhi 
madhurãhi vãcãhi samudãcarantiyo “mãyam punnamukho phussakokilo 
ãsane pariyukkanthĩ ”ti. - 

Pannãsa dijakannãyo disodisam denti neka 2 rukkha-vividha-vikati- 
phalamãrahantiyo “mãyam punnamukho phussakokilo khudãya 
parikilamitthã ”ti. - 

Atha khalu bho tã dijakannãyo tam punọamukham phussakokilam 
ãrãmeneva arãmam uyyãneneva uyyãnam nadĩtittheneva nadĩtittham 
pabbatasikhareneva pabbatasikharam ambavaneneva ambavanam 
jambuvaneneva jambuvanam labujavaneneva labujavanam 
nãỊikerasancãriyeneva nãỊikerasancãriyam khippameva abhisambhonti 
ratatthãya. 3 - 

Atha khalu bho punnamukho phussakokilo tăhi dijakannãhi divasam 
paribbũỊho 4 evam pasamsati “sãdhu sãdhu bhaginiyo etha 5 kho bhaginiyo 
tumhãkam patirũpam kuladhĩtãnam yam tumhe bhattãram paricareyyãthă 
”ti. 


Atha khalu bho punọamukho phussakokilo yena kunãlo sakuno 
tenupasankami. Addasamsu kho kunãlassa sakunassa paricãrikã 
dijakannãyo tam punnamukham phussakokilam dũratova ãgacchantam, 
disvãna yena punnamukho phussakokilo tenupasankamimsu, 
upasankamitvã tam punọamukham phussakokilam etadavocum: “Ayam 
samma punnamukha, kunãlo sakuno ativiya pharuso atitiviya pharusavãco 
appevanãma tvampi 6 ãgamma piyavãcam labheyyãmã ”ti. “Appevanãma 
bhaginiyo ”ti vatvã yena kunãlo sakuno tenupasankami, upasankamitvã 
kunãlena sakunena saddhim patisammoditvă ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho punnamukho phussakokilo tam kunãlam sakunam 
etadavoca: “Kissa tvam samma kunãla, itthĩnam sujãtãnam kuladhĩtãnam 
sammã patipannãnam micchã patipannosi. 7 Amanãpabhãnĩnampi kira 
samma kunãla, itthĩnam manãpabhãninã bhavitabbam, kimangam pana 
manãpabhãnĩnan ”ti. - 

Evam vutte kunãlo sakuno tam puọnamukham phussakokilam evam 
apasãdesi: “Nassa tvam samma jamma vasala, vinassa tvam samma jamma 
vasala, ko nu tayã viyatto jãyặjinenã ”ti. 8 Evarn apasãdito ca 9 pana 
puọnamukho phussakokilo tato heva 10 patinivatti. 


1 kathalãya vã - Ma, Syã; 
kathalena vã - PTS. 

2 aneka - Ma, Syã. 

3 ratitthãya - Ma, Syã. 


paribyũỊho - Ma, Syã. 
etam - Ma, Syã. 
tavampi - Ma, PTS; 
tuvampi - Syã. 


7 micchapatipanno - PTS 

8 jãyãyãcitenã ti - PTS. 

9 va - PTS. 

10 tatoyeva - Ma, Syă. 


384 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


536. Bổn Sanh chim chúa Kunala 


Năm mươi con chim mái bay ở phía trước (nghĩ ràng): “Chớ để những kẻ 
chăn bò, những kẻ chăn thú, những kẻ cât cỏ, những kẻ nhặt củi, hay những 
kẻ làm rừng dùng que củi, mảnh sành, nẳm tay, (tảng đá), cục đất, cây gậy, 
con dao, hay viên sỏi công kích chim cu cu chúa Punnamukha ấy. Chớ để 
chim cu cu chúa Punnamukha này xung đột với những bụi cây, với các giống 
cây leo, với những thân cây, với những cành cây, với những cột trụ, với 
những tảng đá, hoặc với những con chim có sức mạnh.” - 

Năm mươi con chim mái bay ở phía sau chăm sóc bằng những lời nói 
mềm mỏng, trìu mến, dịu dàng, ngọt ngào (nghĩ rằng): “Chớ để chim cu cu 
chúa Punnamukha này chán nản ở nơi chỗ ngồi.” - 

Năm mươi con chim mái bay đi đó đây mang về trái cây đủ thứ đủ loại 
của nhiều giống cây (nghĩ rằng): “Chớ để chim cu cu chúa Punnamukha này 
mệt nhọc VI đói.” - 


Và quả thật, thưa ông, những con chim mái ấy đã nhanh chóng đưa con 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy đi thưởng ngoạn từ khu vườn này đến khu 
vườn khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ bến sông này đến bến 
sông khác, từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, từ rừng xoài này đến rừng xoài 
khác, từ rừng mận đỏ này đến rừng mận đỏ khác, từ rừng mít này đến rừng 
mít khác, từ trảng dừa này đến trảng dừa khác nhằm mục đích tiêu khiển. - 


Và quả thật, thưa ông, con chim cu cu chúa Punnamukha ấy, đã được 
những con chim mái ấy cung phụng mỗi ngày, nên khen ngợi như vầy: “Tốt 
lâm, tốt lâm, này các cô em! Hãy đến, này các cô em! Việc các nàng phục vụ 
người chồng là thích đáng với những cô con gái gia tộc danh giá các nàng!” 

Và quả thật, thưa ông, con chim cu cu chúa Puọnamukha đã đi đến gặp 
con chim Kunãla. Các con chim mái hầu hạ chim Kunãla đã nhìn thấy con 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy từ đẳng xa đang đi lại; sau khi nhìn thấy, 
chúng đã đi đến gặp con chim cu cu chúa Punnamukha; sau khi gặp, chúng 
đã nói với con chim cu cu chúa Punnamukha điều này: “Này bạn cu cu chúa, 
con chim Kunãla này vô cùng thô lỗ, có lời nói vô cùng thô lỗ. Hy vọng sau 
khi ngài đến, chúng tôi có thể nhận được lời nói trìu mến.” “Này các chị, hy 
vọng là vậy.” Nói xong, con chim cu cu chúa đã đi đến gặp con chim Kunãla, 
sau khi đến đã tỏ ra vui vẻ với con chim Kunãla rồi ngồi xuống ở một bên. 
Sau khi ngồi xuống ở một bên, con chim cu cu chúa Punnamukha đã nói với 
con chim Kunãla ấy điều này: “Này bạn Kunãla, tại sao bạn lại cư xử sái quấy 
đối với các chim mái thuộc dòng dõi cao sang, là những cô con gái gia tộc 
danh giá, và đã cư xử đúng dấn? Này bạn Kunãla, nghe ràng, ngay cả đối với 
những phụ nữ có lời nói không hợp ý, cũng nên có lời nói hợp ý, huống hồ là 
đối với những phụ nữ có lời nói hợp ý?” - 

Khi được nói như vậy, con chim Kunãla đã miệt thị con chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy như vầy: “Ngươi hãy đi đi, này ông bạn thấp hèn, hạ tiện! 
Hãy biến mất đi, này ông bạn thấp hèn, hạ tiện. Ai mà giống như ngươi, là kẻ 
thông thái mà còn thua mụ vợ?” Và bị miệt thị như vậy, con chim cu cu chúa 
Punnamukha đã từ nơi ấy quay trở về. 
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Atha khalu bho punnamukhassa phussakokilassa aparena samayena na 
cirasseva (accayena) kharo ãbãdho uppajji, lohitapakkhandikã bãỊhã vedanã 
vattanti mãranantikã. 1 Atha khalu bho punnarmikhassa phussakokilassa 
paricãrikãnam dijakannãnam etadahosi: “Abãdhiko kho ayam punnamukho 
phussakokilo, appevanãma imamhã ãbãdhã vutthaheyyã ”ti. Tam 2 ekakam 3 
adutiyam ohãya yena kunãlo sakuno tenupasankamimsu. Addasã kho kunãlo 
sakuno tã dijakannãyo dũratova ãgacchantiyo, disvãna tã dijakannãyo 
etadavoca: “Kaham pana tumham 4 vasaliyo bhattã ”ti. “Abãdhiko kho samma 
kunãla punnamukho phussakokilo, appevanãma tamhã ãbãdhã vutthaheyyã 
”ti. Evam vutte kunãlo sakuno tã dijakannãyo evam apasãdesi “nassatha 
tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo 
lahucittãyo katassa apatikãrikãyo anilo viya yena kãmangamãyo ”ti vatvã 
yena punnamukho phussakokilo tenupasankami, upasankamitvã tam 
punnamukham phussakokilam etadavoca: “Ham samma punọamukhã ”ti. 
“Ham samma kunãlã ”ti. - 


Atha khalu bho kunãlo sakuno tam punnamukham phussakokilam 
pakkhehi ca mukhatundena 5 ca pariggahetvã vutthãpetvă nãnãbhesajjãni 
pãyãpesi. Atha khalu bho punnamukhassa phussakokilassa so abãdho 
patippassambhĩ ”ti. 


Atha khalu bho kunãlo sakuno tam punnamukham phussakokilam gilãnã 
vutthitam 6 aciravutthitam gelannã etadavoca: “Ditthã mayã sammã 
puọnamukha, kanhã dvepitikã pancapatikãya 7 chatthe purise cittam 
patibaddhantiyã 8 yadidam kavandhe 9 pĩthasappimhĩti. 10 Bhavati ca 
panuttarettha vãkyam. 


4006. Athajjuno nakulo bhĩmaseno 
yudhitthilo sahadevo ca rậjã, 
ete patĩ pancamaticca nãrĩ 
akãsi khựpavãmanakena 11 pãpan ”ti. 


“Ditthã mayã samma punnamukha saccatapãvĩ 12 nãma samanĩ 
susãnamajjhe vasantĩ catutthabhattarn parinãmayamãnã tulãputtakena 13 
pãpamakãsi. 


1 maranantikã - Syă, PTS. 

2 tam - itisaddo Ma potthake na dissate. 

3 ekám - Ma, PTS. 

4 tumhãkam - PTS. 

5 mukhatundakena - Ma, PTS. 

6 gilãnavutthitam - Ma. 

7 pancapatikã ya - PTS. 

8 patibandhantiyã - Ma; 

patibandhan ti yã - PTS. 


9 kabandhe - Ma, Syă. 

10 pĩthasappimhi - Syã. 

11 khujjavãmanena - PTS. 

12 saccatapãpĩ - Ma; 
pancatapăvĩ - Syã. 

13 surãdhuttakena - Ma, Syã; 
sã tulãputtakena - PTS. 
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Và quả thật, thưa ông, vào một lúc khác không lâu sau đó, có cơn bệnh 
thô tháo đã sanh khởi đến chim cu cu chúa Punnamukha, có sự xuất huyết, 
có các cảm thọ khốc liệt xuất hiện, có sự cận kề cái chết. Và quả thật, thưa 
ông, các con chim mái hầu hạ chim cu cu chúa Punnamukha đã khởi ý rằng: 
“Chim cu cu chúa Punọamukha này bị bệnh, hy vọng có thể qua khỏi cơn 
bệnh này.” Sau khi bỏ bê chim ấy chỉ một mình, không kẻ thứ hai, chúng đã 
đi đến gặp chim Kunãla. Con chim Kunãla đã nhìn thấy các con chim mái ấy 
từ đằng xa đang đi lại, sau khi gặp những con chim mái ấy, nó đã nói điều 
này: “Chồng của lũ hạ tiện các ngươi ở đâu?” “Thưa bạn Kunãla, chim cu cu 
chúa Punnamukha bị bệnh, hy vọng có thể qua khỏi cơn bệnh ấy.” Khi được 
nói như vậy, con chim Kunãla đã miệt thị các con chim mái rằng: “Hãy đi hết 
đi, các nàng là những kẻ hạ tiện! Hãy biến mất hết đi, các nàng là những kẻ 
hạ tiện, trộm cướp, vô lại, lơ là, có tâm thay đổi, không biết ân nghĩa, đi lại 
tùy tiện như là làn gió vậy!” Nói xong, nó đã đi đến gặp chim cu cu chúa 
Punnamukha, sau khi đến đã nói với chim cu cu chúa Punnamukha ấy điều 
này: “Chào bạn Punnamukha.” “Chào bạn Kunãla.” 


Và quả thật, thưa ông, chim Kunãla đã ôm choàng lấy chim cu cu chúa 
Puọnamukha ấy bằng cặp cánh và cái mỏ, nâng đứng dậy, rồi đã cho uống 
nhiều loại thuốc khác nhau. Và quả thật, thưa ông, cơn bệnh ấy của chim cu 
cu chúa Punnamukha đã được thuyên giảm. 


Và quả thật, thưa ông, khi con chim cu cu chúa Punnamukha ấy đã qua 
khỏi cơn bệnh, và vừa mới qua khỏi cơn bệnh không lâu lâm, chim Kunãla đã 
nói với con chim chúa điều này: “Này bạn Punọamukha, tôi đã nhìn thấy 
nàng Kanhã có hai người cha, năm người chồng, và tâm của nàng đang gấn 
bó vào người đàn ông thứ sáu, là gã có cổ rụt, bị què quặt. Hơn nữa, ở đây, 
còn có thêm lời nói ràng: 


4006. ‘Ajjuna, Nakula, Bhĩmasena, 

Yudhitthila, và đức vua Sahadeva, 

sau khi đã qua mặt năm người chồng này, người đàn bà 

đã làm việc xấu xa cùng với gã lùn bị gù lưng.’ 


Này bạn Punọamukha, tôi đã nhìn thấy nữ Sa-môn Saccatapãvĩ, trong lúc 
đang sống ở giữa bãi tha ma và cho đi bữa ăn thứ tư (năm ngày ăn một bữa), 
đã làm việc xấu xa cùng với con trai của người thợ kim hoàn. 
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Dittha maya samma punnamukha kakatĩ 1 nama devi samuddamajjhe 
vasantĩ bhariyã venateyyassa natakuverena pãpamakãsi.- 


Dittha maya samma punnamukha kurungadevi 2 nama lomasundan 3 
eỊakamãrakam 4 kãmayamãnã chaỊangakumãradhanantevãsinã pãpamakãsi. 


4007. Evam hetam maya natam brahmadattassa mataram, 5 
ohãya kosalarậjam 6 pancãlacandena pãpamakãsi. 


4008. Etã ca annã ca akamsu pãpam 

tasmãham itthĩnam na vissase nappasamse, 
mahĩ yathă jagati samãnarattã 
vasundharã itarĩtarã 7 patitthã 
sabbamsahã 8 aphandanã akuppã 
tathitthiyo tãyo na vissase naro. 


4009. Sĩho yathã lohitamamsabhojano 
vãỊamigo 9 pancahattho 10 suruddo, 11 
pasayha khãdĩ parahimsane rato 
tathitthiyo tăyo na vissase naro. 


Na khalu bho 12 samma punnamukha vesiyo nariyo gamaniyo, nahetava 13 
bandhakiyo nãma vadhikãyo nãma etãyo, yadidam vesiyo nãriyo gamaniyo 
”ti.- 

Corã 14 viya venikatã madirã viya 15 diddhã 16 vãnijã 17 viya vãcãsanthutiyo 
issasingamiva 18 viparivattãyo 19 uragamiva 20 dujivhãyo 21 sobbhamiva 
paticchannã pătãlamiva duppũrã rakkhasĩ viya duttosã yamovekantahãriyo 
sikhiriva sabbabhakkhã nadĩriva sabbavãhinĩ 22 anilo viya yena kãmancarã 
neru viya avisesakarã visarukkho viya niccaphalităyo ”ti. 23 Bhavati ca 
panuttarettha vãkyam. 


1 kãkavatĩ - Ma, Syã; kãkãti - PTS. 

2 kuraủgavĩ - PTS. 

3 lomasuddari - Ma. 

4 eỊikakumãram - Ma; 
eỊakakumãram - Syã. 

5 mãtukã - Syã. 

6 kosalarãjã - PTS. 

7 itarĩtarãnam - Syã. 

8 sabbasahã - Ma, PTS; 
sabbassahã - Syã. 

9 vãỊãmigo - PTS. 

10 paíícãvudho - Ma, Syã. 

11 suruddho - Ma, Syă, PTS. 

12 bho - itisaddo PTS potthake natthi. 


13 na hetã - Ma, Syã, PTS. 

14 coro - Ma. 

15 madirãva - Ma; 
madir’ iva - PTS. 

16 visadutthã - Syã. 

17 vãnijo - Ma, Syã. 

18 issasinghamiva - Ma; 
issãsiủgam iva - PTS. 

19 parivattãyo - PTS. 

20 uragãmiva - Ma. 

21 dujjivhãyo - PTS. 

22 sabbavãhĩ - Ma, PTS; 
sabbavăhanĩ-Syã. 

23 itisaddo Syã potthake natthi. 
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Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy bà hoàng hậu tên Kãkãtĩ, vợ của 
chim chúa Venateyya, trong lúc đang sống ở giữa biển khơi, đã làm việc xấu 
xa cùng với nhạc công Natakuvera. - 


Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy cô công chúa xinh đẹp với lớp 
lông vàng ở bụng tên Kuruủgadevĩ, trong lúc đang yêu EỊakamãraka, đã làm 
việc xấu xa cùng với tướng quân ChaỊangakumãra và người hầu 
Dhanantevãsi của vị tướng quân ấy. 


4007. Tôi còn biết chuyện như vầy về người mẹ của Brahmadatta, sau khi 
ruồng bỏ vị vua xứ Kosala, đã làm việc xấu xa cùng với Pancãlacanda. 


4008. Các nàng này và các nàng khác đã làm việc xấu xa; 
vì thế, tôi không tin tưởng các nữ nhân, không ca ngợi họ. 

Giống như đại địa cầu, quả đất, có sự yêu thích đồng đều, 
là nơi cất giữ của cải, nơi chứa đựng thứ này thứ khác (tốt lẫn xấu), 
có sự cam chịu tất cả, không có xao động, không bị chuyển dịch, 
các nữ nhân là tương tự, người nam không nên tin tưởng các nàng. 


4009. Giống như loài sư tử có thức ăn là máu và thịt, 
là loại thú dữ, có năm chân (tính thêm cái miệng), vô cùng tàn nhẫn, 
ra sức hành hạ rồi ăn thịt, thích thú việc hãm hại động vật khác, 
các nữ nhân là tương tự, người nam không nên tin tưởng các nàng. 


Quả thật, này bạn Punnamukha, những người đàn bà này không phải là 
các gái điếm hay các kỹ nữ, bởi vì những người đàn bà này không có bản chất 
của gái điếm hay kỹ nữ, các nàng này được gọi là các dâm phụ, được gọi là 
các ác phụ. - 


Các nàng như là lũ trộm cướp có búi tóc đã được bện lại, như là rượu tẩm 
thuốc độc, như là thương buôn với lời nói ca ngợi (hàng hóa của mình), cong 
queo tựa như sừng của loài nai issa, tựa như loài rân có hai lưỡi, tựa như cái 
hố đã được che đậy, tựa như vực thẳm ở đại dương khó lấp đầy, như là quỷ 
cái khó làm hài lòng, tựa như Diêm Vương chỉ có bât đem đi, tựa như ngọn 
lửa có sự thiêu đốt mọi thứ, tựa như dòng sông có sự cuốn trôi tất cả, như là 
làn gió có sự di chuyển theo ý thích, như là núi Neru làm cho mọi thứ trở nên 
không còn khác biệt, như là giống cây độc hại thường xuyên kết trái. Hơn 
nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 
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4010. Yatha coro yatha diddho 1 vanijova vikattham, 
issasingamivãvattã 2 dựjivhã 3 urago yathă. 4 

4011. Sobbhamiva paticchannã pãtãlamiva duppurã, 
rakkhasĩ viya duttosã yamovekantahãriyo, 
yathă sikhĩ nadĩ vãho 5 anilo kãmacãravã. 6 

4012. Nerũva avisesã ca 7 visarukkho viya niccaphalã, 8 
nãsayanti ghare bhogam ratanãnantakaritthiyo ”ti. 

Cattãrimãni samma punnamukha yãni parakule na vãsetabbãni gonam 
dhenum yãnam bhariyam, 9 cattãri etãni 10 pandito yãni 11 gharã na 
vippavãsaye. 

4013. Gonam dhenunca yãnanca 
bhariyam nãtikule na vãsaye, 
bhunjanti 12 ratham ayãnakã 13 
ativãhena hananti puiìgavam, 
dohena hananti vacchakam 
bhariyã nãtikulesu dussatĩ ”ti. 14 

Cha imãni samma punnamukha yãni vatthũni kicce jãte anatthacarãni 
bhavanti. 

4014. Agunam dhanu nãtikule ca bhariyã 
pãram 15 nãvã akkhabhagganca yãnam, 
dũre mitto pãpasahãyako ca 

kicce jãte anatthacãrinĩ 16 bhavantĩ ”ti. 

Atthahi khalu samma punnamukha thãnehi itthi sãmikam avajãnãti: 
daỊiddatã 17 ãturatã jinnatã 18 surãsondată 19 muddhatã pamattatã sabbakiccesu 
anuvattitã 20 sabbadhanam 21 anuppadãnena, imehi khalu samma punnamukha 
atthahi thãnehi itthi sãmikam avajãnãti. Bhavati ca panuttarettha vãkyam. 


1 duttho - Syã. 

2 issasiủghamiva parivattã - Ma; 
issasiủgamiva parivattã - Syã; 
issasiủgam ivăvatta - PTS. 

3 dujjivha - PTS. 

4 urago viya - Ma. 

5 vãto - Ma, PTS. 

6 anilo kãmapãravã - Syã, itipãtho 
Ma, PTS potthakesu na dissate. 

7 nerunãva samãgatã - Ma; 
neru nãvasamãkatã - PTS. 

8 visarukkhova niccaphalĩ - Syã; 
visarukkho viya pancadhã - PTS. 

9 bhariyã - Ma, Syã. 


10 dhanãni - Syã. 

11 dhanãni - Ma. 

12 bhanjanti - Ma; 
bhajanti - PTS. 

13 ajãnakã - PTS. 

14 nãtikule padussatĩ ti - Ma, Syã, PTS. 

15 cãram - PTS. 

16 anatthacarãni - Ma, Syã. 

17 daliddatã - Ma, Syã, PTS. 

18 jinnakatã - Syă, PTS. 

19 sũrasondakatã - PTS. 

20 anuvattánatã - Ma, Syã, PTS. 

21 sabbadhana - Ma; 
sabbadhammam - PTS. 
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4010. ‘Giống như kẻ trộm cướp, giống như đã bị tẩm thuốc độc, như là 
thương buôn có sự ca ngợi, cong queo như là sừng của loài nai issa, giống 
như con rân có hai lưỡi, - 


4011. - tựa như cái hố đã được che đậy, tựa như vực thẳm khó lấp đầy, 
như là quỷ cái khó làm hài lòng, tựa như Diêm Vương chỉ có bât đem đi, 
giống như ngọn lửa và dòng sông có sự mang đi, tựa như làn gió có sự di 
chuyển theo ý thích, - 


4012. - và tựa như núi Nem làm cho không còn khác biệt, 1 như là giống 
cây độc hại thường xuyên kết trái, những người đàn bà làm tiêu hoại của cải 
ở trong nhà và làm biến mất các loại báu vật.’ 


Này bạn Punnamukha, bốn thứ này không nên để ở nhà của người khác: 
bò đực, bò sữa, cỗ xe, người VỢ; bậc sáng suốt không nên để bốn loại phương 
tiện này lìa khỏi nhà (mình). 


4013. Bò đực, bò cái, cỗ xe, 

và người vợ, không nên để ở gia tộc của thân quyến. 
Không rành rẽ về cỗ xe, chúng phá hỏng cỗ xe. 

Do việc kéo quá nặng, chúng giết chết con bò đực. 

Do việc vât sữa, chúng giết chết con bò cái. 

Ở trong các gia tộc của thân quyến, người vợ bị hư hỏng. 


Này bạn Punọamukha, sáu thứ này là không có sự lợi ích, khi có công việc 
phải làm. 


4014. Cây cung không có dây, và người vợ ở gia tộc của thân quyến, 

chiếc thuyền ở bờ bên kia, và cỗ xe bị gãy trục, 

bạn bè ở xa, và kẻ cộng sự ác xấu, 

khi có công việc phải làm, chúng không có sự lợi ích. 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân khi dễ người chồng do tám sự 
việc: do nghèo khó, do bệnh tật, do già cả, do nghiện rượu, do ngu khờ, do 
say đẳm, cặm cụi trong mọi công việc, không trao tất cả tài sản (cho vợ). Quả 
thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân khi dê người chồng do tám sự việc này. 
Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 


1 Ngọn núi này có ánh sáng vàng chói lọi khiến các con thú đi đến đây đều có màu vàng 
(NI)). 
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4015. DaỊiddam 1 ãturancãpi jiọnakam surãsondakam, 2 
pamattam muddhapattanca rattam kiccesu 3 hãpanam, 
sabbakãmappadãnena 4 avajãnanti 5 sãmikan ”ti. 

Navahi khalu samma punnamukha thãnehi itthi padosamãharati: 
Arãmagamanasĩlã ca hoti, uyyãnagamanasĩlã 6 ca hoti, nadĩtitthagamanasĩlã 
ca hoti, nãtikulagamanasĩlã ca hoti, parakulagamanasĩlã ca hoti, 
ãdãsadussamandanãnuyogamanuyuttasĩlã ca hoti, majjapãyinĩ ca hoti, 
nillokanasĩlã ca hoti, padvãratthăyinĩ 7 ca hoti. Imehi khalu samma 
punnamukha navahi thãnehi itthi padosamãharatĩ ”ti. Bhavati ca 
panuttarettha vãkyam. 

4016. Ãrãmasĩlã ca 8 uyyãnam 
nadĩ 9 nãtiparakulam, 
dussamandanamanuyuttã 10 
yã citthi majjapãyinĩ. 

4017. Yã ca nillokanasĩlã 

yã ca padvãratthãyinĩ, 11 
navahetehi 12 thãnehi 
padosamãharantitthiyo ”ti. 13 

Cattãlĩsãya khalu samma punọamukha thănehi itthi purisam 
accãvadati: 14 vijambhati vinamati vilãsati 15 vilikhati 16 vilajjati nakhena 
nakham ghatteti pãdena pãdam akkamati katthena pathavim likhati 17 
dãrakam ullamgheti olamghãpeti 18 kĩịati kĩỊãpeti cumbati cumbãpeti bhunjati 
bhunjãpeti dadati ãyãcati 19 katamanukaroti uccam bhãsati nĩcam bhãsati 
aviviccam 20 bhãsati viviccam bhãsati naccena gĩtena vãditena roditena 21 
vilasitena 22 vibhũsitena jagghati pekkhati katim cãleti 23 guyhabhandakam 
sancãleti ũrum vivarati ũrum pidahati thanam dasseti kaccham dasseti 
nãbhim dasseti akkhim nikhanati 24 bhamukam ukkhipati ottharn palikhati 25 
Qivham palikhati - PTS) jivham nillãleti dussam muncati dussam 
patibandhati 26 sirasam muncati sirasam bandhati imehi khalu samma 
punnamukha cattãỊĩsãya thãnehi itthi purisam accãvadati. 


1 daliddam - Ma, Syã, PTS. 

2 surasoụdakam - Ma, Syã, PTS. 

3 sabbakiccesu - Ma; 
dattam kiccesu - Syã. 

4 sabbakãmapanidhãnena - Syã. 

5 avajãnãti - Ma, Syã. 

6 uyyãnasĩlã - PTS. 

7 sadvãrathãyinĩ - Ma. 

8 ãrãmagamanasĩlã ca - Syã; 
ãrãmasĩlã - PTS. 

9 nadim - Syã. 

10 ãdãsadussamandanamanuyuttã - Ma. 

11 sadvãrathãyinĩ - Ma. 

12 navahi etehi - PTS. 

13 padosamãharanti itthiyoti - Ma; 
padosamãharatitthiyo - PTS. 

14 accãcarati - Ma. 


15 vilasati - Ma, PTS. 

16 vilikhati - itisaddo 

Ma, Syã, PTS potthakesu natthi. 

17 vilikhati - Ma; vilekhati - Syã. 

18 ullaủghati ullaủghãpeti - Ma, Syã; 
ullamgheti olamgheti - PTS. 

19 dadãti yãcati - Ma, Syã; 
dadãti ãyãcati - PTS. 

20 aviccam - Ma, PTS; 
ãviccam - Syã. 

21 rodanena - Ma. 

22 vilãsitena - Syã. 

23 paticãleti - PTS. 

24 nikhanati - Ma, Syã, PTS. 

25 upalikhati - Ma; 
palikkhati - Syã. 

26 bandhati - PTS. 
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4015. ‘Các nữ nhân khi dê người chồng nghèo khó, bệnh tật, già cả, 
nghiện rượu, bị xao lãng, có tình trạng ngu khờ, bị say đấm, có sự lơ là trong 
các công việc, do việc ban cho mọi ước muốn (đến vợ).’ 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân mang lại sự xấu xa do chín sự 
việc: có thói quen đi đến vườn hoa, có thói quen đi đến vườn thượng uyển, có 
thói quen đi đến bến tâm ở sông, có thói quen đi đến nhà thân quyến, có thói 
quen đi đến nhà người khác, có thói quen gấn bó với gương soi, vải vóc, và 
việc trang điểm, thường uống chất say, có thói quen nhìn qua cửa số, thường 
đứng ở cửa ra vào. Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân mang lại sự xấu 
xa do chín sự việc này. Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 


4016. ‘Có thói quen đi đến vườn hoa, vườn thượng uyển, 
bến sông, thân quyến, và nhà người khác, 
gấn bó với vải vóc, và việc trang điểm, 
là nữ nhân thường uống chất say, - 


4017. - nàng có có thói quen nhìn qua cửa số, 

và thường đứng ở cửa ra vào; 

do chín sự việc này, 

các nữ nhân mang lại sự xấu xa.’ 


Quả thật, này bạn Punụamukha, nữ nhân quyến rũ nam nhân bằng bốn 
mươi sự việc: ưỡn người lên, cúi xuống, làm dáng, gãi nhẹ ở làn da, làm bộ e 
thẹn, bấm ngón tay này với ngón tay kia, gác chân này lên chân kia, vạch lên 
mặt đất bảng thanh gỗ, bảo gã trai tơ nhảy lên nhảy xuống, chơi giỡn và bảo 
gã trai tơ chơi giỡn, hôn và bảo gã trai tơ hôn, ăn và bảo gã trai tơ ăn, ban 
cho, van xin, nhái lại hành động, nói lớn tiếng, nói hạ giọng, nói công khai, 
nói lén lút, cười giỡn bằng các việc múa - hát - tấu nhạc - khóc lóc - làm dáng 
- trang điểm, nhìn chăm chú, lâc hông, lâc háng, phô bày bẳp vế, che đậy bắp 
vế, khoe vú, khoe nách, khoe rún, nheo mắt, nhướng mày, cân môi, (cân 
lưỡi), liếm môi, nới lỏng xiêm y, buộc lại xiêm y, xõa tóc, buộc tóc; nữ nhân 
quyến rũ nam nhân bằng bốn mươi sự việc này. 
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Pancavĩsãya 1 khalu samma purmamukha thãnehi itthi padutthã 
veditabbã bhavati: Sãmikassa pavãsam vanneti pavuttham 2 na sarati ãgatam 
nãbhinandati avannam tassa bhanati vannam tassa na bhanati anattham 
tassa carati attham tassa na carati akiccam tassa karoti kiccam tassa na 
karoti paridahitvã sayati parammukhĩ nipajjati parãvattakạiãtã 3 kho pana 
hoti kuiìkumiyajãtã dĩgham assasati 4 dukkham vedayati uccãrapassãvam 
abhinham gacchati vilomam ãcarati parapurisasaddam sutvã 
kannasotavivaramodahati 5 nihatabhogã 6 kho pana hoti pativissakehi 
santhavam karoti nikkhantapãdã kho pana hoti visikhãnucãrinĩ aticãrinĩ kho 
pana hoti sãmike 7 agãravã padutthamanasankappã abhinham dvãre titthati 
kacchãni angãni thanãni dasseti disodisam gantvã pekkhati. Imehi khalu 
samma punnamukha pancavĩsãya thãnehi itthi padutthã veditabbã bhavati. 
Bhavati ca panuttarettha vãkyam. 


4018. Pavãsamassa 8 vanneti 
gatam nãnusocati, 9 
disvã 10 patim ãgatarn nãbhinandati 
bhattãravannam na kadãci bhãsati 
ete padutthãya bhavanti lakkhanã. 


4019. Anattham tassa carati asannatã 
atthanca hãpeti akiccakãrinĩ, 
paridahitvã sayati parammukhĩ 
ete padutthãya bhavanti lakkhanã. 


4020. Parãvattajãtã n ca bhavati kunkumĩ 
dĩghanca assasati 12 dukkhavedinĩ, 13 
uccãrapassãvamabhinhagacchati 14 
ete padutthãya bhavanti lakkhanã. 


4021. Vilomamãcarati akiccakãrinĩ 

saddam nisãmeti parassa bhãsato, 
hatabhogã 15 ca karoti santhavam 
ete padutthãya bhavanti lakkhanã. 


1 paíícavĩsãhi - PTS. 

2 pavuttham - Ma. 

3 parivattakajătã - Ma, Syã. 

4 assãsati - Syă. 

5 kaụụasotam vivaramodahati - Ma; 
kaụnasotam vidahati - Syã; 
kannasotam vivarati tam odahati - PTS. 

6 nĩhatabhogã - Syã. 

7 niccam sãmike - Ma. 

8 pavãsam tassa - Ma, Syã. 


9 gatam tassa na socati - Ma, Syã. 

10 disvãna - Ma, Syă. 

11 parivattajãtã - Ma, Syã; 
parivattakãjãtã - PTS. 

12 assăsati - Syã. 

13 dukkha vediti - PTS. 

14 abhiụham gacchati - Ma. 

15 nihatabhogã - Ma, PTS; 
nĩhatabhogã - Syã. 
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Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân hư đốn được nhận biết do hai 
mươi lăm sự việc: nàng ca ngợi việc vâng nhà của chồng, không nhớ nhung 
khi chồng vâng nhà, không vui mừng khi chồng trở về, nói lời chê bai chồng, 
không nói lời ca ngợi chồng, thực hiện điều bất lợi cho chồng, không thực 
hiện điều lợi ích cho chồng, làm việc không phải là bổn phận đối với chồng, 
không làm bổn phận đối với chồng, mặc đồ kín đáo đi ngủ, nằm quay mặt 
hướng khác, nằm trăn qua trở lại và còn quấy rối nữa, thở dài, kêu than khổ, 
đi tiêu tiểu thường xuyên, cư xử trái khoáy, nghe âm thanh của nam nhân 
khác thì chăm chú lẳng nghe, lại còn phá của, giao du thân mật với các người 
láng giềng, lại còn quen thói đi ra ngoài, hay đi dạo ở đường phố, lại còn 
ngoại tình nữa, không tôn trọng chồng và có tâm tư xấu xa, thường xuyên 
đứng ở cửa ra vào, cho nhìn thấy các đồ lót, cơ thể, và bộ ngực, đi chỗ này 
chỗ nọ ngấm nhìn. Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân hư đốn được 
nhận biết do hai mươi lăm sự việc này. Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói 
rằng: 


4018. ‘Nàng ca ngợi việc vẳng nhà của chồng, 

không sầu tư về người chồng đã ra đi, 

sau khi nhìn thấy chồng trở về không vui mừng, 

không khi nào nói lời ca ngợi chồng, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4019. Nàng thực hiện điều bất lợi cho chồng, không tự kiềm chế, 
bỏ bê việc lợi ích và làm việc không phải là bổn phận, 
mặc đồ kín đáo đi ngủ, nằm quay mặt hướng khác, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4020. Nàng nằm trăn qua trở lại và có sự quấy rối, 

thở dài, và kêu than khổ, 

đi tiêu tiểu thường xuyên, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4021. Nàng cư xử trái khoáy, làm việc không phải là bổn phận 
lâng tai nghe âm thanh của nam nhân khác đang nói, 
có của cải bị tiêu hoại, và giao du thân mật, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 
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4022. Kicchena laddham kasirenãbhatam 1 dhanam 
vittam vinãseti dukkhena sambhatam, 
pativissakehi ca karoti santhavam 

ete padutthãya bhavanti lakkhanã. 

4023. Nikkhantapãdã visikhãnucãrinĩ 
niccam sa 2 sãmimhi padutthamãnasã, 
aticãrinĩ hoti tathevagãravã 3 

ete padutthăya bhavanti lakkhanã. 

4024. Abhikkhanam titthati dvãramũle 
thanãni kacchãni ca dassayantĩ, 
disodisam pekkhati bhantacittã 
ete padutthăya bhavanti lakkhanã. 

4025. Sabbã nadĩ vankagatĩ sabbe katthamayã vanã, 
sabbitthiyo kare pãpam labhamãne nivătake. 

4026. Sace labhetha khanam vã raho vã 
nivãtakam vãpi labhetha tãdisam, 
sabbãva itthĩ kareyyu no pãpam 4 
aíĩnam alattha 5 pĩthasappinãpi 6 saddhim. 

4027. Narãnamãrãmakarãsu nãrisu 
anekacittăsu aniggahãsu ca, 
sabbattanãpĩtikarãpi 7 ce siyã 8 

na vissase titthasamã hi nãriyo.(ti) 

4028. Yam ve 9 disvã kandarĩkinnarãnam 10 
sabbitthiyo na ramanti agãre, 

tam tãdisam maccam cajitvã bhariyã 
annam disvã purisam 11 pĩthasappim. 

4029. Bakassa ca pãvãrikassa 12 ranno 
accantakãmãnugatassa bhariyã, 
avãcari 13 baddhavasãnugassa 14 
kam vãpi itthĩ nãticare tadannam. 


1 kasirãbhatam - Ma, Syã. 

2 niccanca - Ma, Syă. 

3 apetagãravã - Ma, Syã. 

4 kayirum nu pãpam - Ma, Syã; 
kareyyum no pãpam - PTS. 

5 aladdhã - Syã, PTS. 

6 pĩthasappinã - Syã. 

7 sabbattha nãpĩtikarãpi - Ma; 

sabbatthatã pĩtikarãpi - Syã. 


8 ce siyum - Syã; 
vesiyã - PTS. 

9 yanca - Syã. 

10 kinnarakinnarĩnam - Syã. 

11 parapurisam - Syã. 

12 bãvarikassa - Ma, Syã. 

13 avãcarĩ - Ma, PTS; 
anãcari - Syã. 

14 patthavasãnugassa - Ma, Syã. 
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4022. Phần tài sản chồng đã khó khăn đạt được và khó nhọc mang về, 
nàng làm tiêu tan của cải đã được góp nhặt một cách khổ sở, 
và nàng giao du thân mật với các người láng giềng, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4023. Nàng quen thói đi ra ngoài, hay đi dạo ở đường phố, 
nàng thường xuyên có tâm ý xấu xa đối với chồng, 
nàng ngoại tình và không tôn trọng chồng như thế ấy, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4024. Nàng thường xuyên đứng ở cửa ra vào, 
cho nhìn thấy bộ ngực và các đồ lót, 
với tâm vẩn vơ, nàng ngắm nhìn chỗ này chỗ nọ, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4025. Tất cả các con sông đều di chuyển quanh co, tất cả các khu rừng 
đều tạo thành bởi cây cối, tất cả các phụ nữ đều có thể làm việc xấu xa khi đạt 
được nơi thuận tiện. 


4026. Nếu có thể đạt được thời điểm hoặc nơi kín đáo, 
hoặc có thể đạt được nơi thuận tiện như thế ấy, 
tất cả các nữ nhân đều có thể làm việc xấu xa, 
thậm chí với kẻ bị què quặt khi không đạt được kẻ khác. 


4027. Các nữ nhân là những người tạo ra sự khoái lạc cho các nam nhân, 
các nàng có tâm thất thường, và không có khả năng kiềm chế. Dầu cho nàng 
là người tạo ra niềm vui cho bản thân một cách trọn vẹn, cũng không nên tin 
tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân là tương tự như những bến tâm (ai cũng có 
thể đen tắm). 1 


4028. Điều đã thấy ở câu chuyện của vua Kandarĩ và hoàng hậu Kinnarã 
là: tất cả các nữ nhân đều không vui thích (chồng của mình) ở gia đình. 
Người vợ từ bỏ chồng là người đàn ông như vị vua Kandarĩ ấy, sau khi gặp gỡ 
người đàn ông khác là kẻ bị què quặt. 


4029. Nàng Pancapãpĩ là vợ của vua Baka và vua Pãvãrika, hai vị vua đeo 
đuổi dục lạc tột đỉnh. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai khiến 
của chồng, vậy còn người nam nào khác nữa mà nữ nhân sẽ không cư xử vượt 
quá giới hạn? 


1 Bốn câu kệ 4027 - 4030 giống bốn câu kệ 668 - 671 ở JatakapaỊỈ - Bổn Sanh I (TTPV tập 
32, trang 197). 
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4030. Pingiyãnĩ sabbalokissarassa 

ranno piyã brahmadattassa bhariyã, 
avãcari' baddhavasãnugassa 2 
tam vãpi sã nặjjhagã kãmakãminĩ. 


4031. Khuddanam 3 lahucittanam akataníìuna dubhinam, 4 
nãdevasatto puriso thĩnam saddhãtumarahati. 


4032. Na tã pajãnanti katam na kiccam 
na mãtaram pitaram bhãtaram vã, 
anariyã samatikkantadhammã 
sasseva cittassa vasam vajanti. 


4033. Cirãnuvutthampi 5 piyam manãpam 

anukampakam pãnasamampi santam, 6 
ãvãsu kiccesu ca nam jahanti 
tasmãham itthĩnam na vissasãmi. 


4034. Thĩnam hi cittam yathã vãnarassa 

kannappakannam yathã rukkhachãyã, 
calãcalam hadayam itthiyãnam 
cakkassa nemi viya parivattati. 


4035. Yadã tã passanti samekkhamãnã 
ãdeyyarũpam purisassa vittam, 
sanhãhi vãcãhi nayantimetam 7 
kambojakã jalajeneva assam. 


4036. Yadã na passanti samekkhamãnã 
ãdeyyarũpam purisassa vittam, 
samantato tam 8 parivajjayanti 
tinọo nadĩpãragatova kullam. 


4037. Silesũpamã sikhĩriva sabbabhakkhã 
tikkhamãyã 9 nadĩriva sĩghasotã, 
sevanti hetã piyamappiyanca 
nãvã yathã orakulam 10 paranca. 


1 avãcari - Ma, PTS; anãcarĩ - Syã. 

2 patthavasãnugassa - Ma, Syã. 

3 luddhãnam - Ma. 

4 dubbhinam - Ma, Syã. 

5 cirãnuvutthampi - Ma. 


6 bhattum - Ma. 

7 menam - Ma, Syã. 

8 nam - Ma, PTS. 

9 tikkhãmayã - PTS. 

10 orakũlam - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 
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4030. Nàng Pingiyãnĩ là người vợ yêu dấu của đức vua Brahmadatta, vị 
chúa tể của tất cả thế gian. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai 
khiến của chồng. Người nữ có sự ham muốn các dục ấy đã không đạt được 
người đàn ông ấy (luôn cả địa vị hoàng hậu). 


4031. Các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô ơn, bội 
bạc; nam nhân, nếu không bị phi nhân ám ảnh, thì không thể nào có niềm tin 
đối với các nữ nhân. 1 


4032. Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, 
không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai. 

Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tâc, 
và đi theo sự sai khiến của tâm của chính mình. 


4033. Mặc dầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, 
có lòng trắc ẩn, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, 
các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 
vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


4034. Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khỉ, 
giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm, 
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, 
giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng. 


4035. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người 
đàn ông có vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dỗ người ấy bàng những lời nói 
mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dỗ con ngựa rừng bằng 
rong rêu (có bôi mật ong). 


4036. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của 
người đàn ông có vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi nơi, 
tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh chiếc 
bè. 


4037. Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa có sự thiêu đốt 
tất cả. Các nàng có sự phỉnh lừa chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước 
chảy xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


1 Các câu kệ 4031 - 4042 giống các câu kệ 1650 - 1661 ở Jatakapaịi - Bổn Sanh I (TTPV tập 
32, các trang 413 và 415). 
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4038. Na ta ekassa na dvinnam apanova pasarito, 

yo tã mayhanti maíineyya vãtam jãlena bãdhaye. 1 


4039. Yatha nadi ca pantho ca panagaram sabha papa, 
evam lokitthiyo nãma velã tãsam na vijjati. 


4040. Ghatasanasama heta 2 kanhasappasirupama, 
gãvo bahi tinasseva omasanti varam varam. 


4041. Ghatăsanam kunjaram kanhasappam 
muddhãbhisittam pamadã ca sabbã, 
ete naro 3 niccayatto 4 bhajetha 
tesam have 5 dubbidũ saccabhãvo. 6 


4042. Nãccantavannã 7 na bahũna 8 kantã 
na dakkhinã pamadã 9 sevitabbã, 
na parassa bhariyã na dhanassa hetu 
etitthiyo panca na sevitabbã. 


Atha khalu bho anando gijjharaja kunalassa sakunassa adimajjhakatha 10 - 
pariyosãnam viditvã tãyam velãyam imã gãthãyo abhãsi. 


4043. Puọnampi cemam pathavim dhanena 
dajjitthiyã puriso sammatãya, 
laddhã khanam atimanneyya tampi 
tãsam vasam asatĩnam na gacche. 


4044. Utthãhakancepi 11 alĩnavuttim 

komãrabhattãram piyam manãpam, 
ãvãsu kiccesu ca nam jahanti 
tasmã hi itthĩnam 12 na vissasãmi. 


4045. Na vissase icchati manti poso 
na vissase rodati me sakãse, 
sevanti hetã piyamappiyanca 
nãvã yathã orakulam paranca. 


1 bandhaye - Syã. 

2 ghatãsanasamă etã - Ma, Syã. 

3 etena so - PTS. 

4 niccayato - Ma, Syã. 

5 bhave - PTS. 

6 sabbabhãvo - Ma, PTS. 


naccantavaụụã - Ma. 

8 bahũnam - Ma. 

9 pamudă - Syã. 

10 gãthã - Syã. 

11 utthãhakanceva - Syã. 

12 tasmãhamitthĩnam - Ma, Syã, 
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4038. Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, 
các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: ‘Các nàng 
ấy là thuộc về ta,’ kẻ ấy tưởng ràng có thể tóm gọn làn gió bằng cái lưới. 


4039. Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ 
chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. 


4040. Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu 
con rân độc màu đen, tựa như bầy bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gặm 
những cọng ngon nhất. 


4041. Ngọn lửa tế thần, con voi, rân độc màu đen, 

người đã được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân, 

năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp. 

Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được. 


4042. Không nên thân cận với nữ nhân có sâc đẹp quá mức, với nữ nhân 
được nhiều người yêu thương, với nữ nhân tài hoa, với nữ nhân là vợ của kẻ 
khác, với nữ nhân vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân này không nên 
thân cận.” 


Và quả thật, thưa ông, chim kên kên chúa Ananda, sau khi biết được phần 
đầu, phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của con chim Kunãla, vào thời 
điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4043. “Nếu người nam có thể biếu tặng trái đất tràn đầy tài sản này cho 
người phụ nữ ưng ý, sau khi đạt được cơ hội, nàng cũng vãn có thể khinh khi 
người nam ấy; không nên rơi vào sự chế ngự của các nữ nhân không có sự ghi 
nhớ ấy. 


4044. Dầu cho chàng sốt sắng, có thói quen hoạt động, 

là người chồng từ lúc còn son trẻ, đáng yêu, và hợp ý, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 

chính vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


4045. Người nam không nên tin tưởng nữ nhân (vì nghĩ rằng): ‘Nàng 
thích ta,’ không nên tin tưởng (vì nghĩ rằng): ‘Nàng khóc trong sự hiện diện 
của ta,’ bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 
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4046. Na vissase sãkhapurãnasanthatam 
na vissase mittapurãnacoram, 
na vissase rặịã 1 sakhã mamanti 2 
na vissase itthi dasannamătaram. 


4047. Na vissase rãmakarãsu nãrisu 
accantasĩlãsu asannatãsu, 
accantapemãnugatassa bhariyã 
na vissase titthasamã hi nãriyo. 


4048. Haneyyu 3 chindeyyumpi chedayeyyum 4 
kanthampi 5 chetvã rudhiram pibeyyum, 6 
mã dĩnakãmãsu asannatăsu 
bhãvam kare gangatitthũpamãsu. 


4049. Musa tasam yatha saccam saccam tasam yatha 7 musa, 
gãvo bahi tinasseva omasanti varam varam. 


4050. Gateneta 8 palobhenti pekkhitena mihitena ca, 9 
athopi dunnivatthena manjunã bhanitena ca. 


4051. Coriyo kathina 10 heta vaỊa ca lapasakkhara, 

na tã kinci na jãnanti yam manussesu vancanam. 


4052. Asa lokitthiyo nama vela tasam na vijjati, 
sãrattã ca pagabbhã ca sikhĩ sabbaghaso yathã. 

4053. Natthitthĩnam piyo nãma appiyopi na vijjati, 

sevanti hetã piyamappiyanca nãvã yathã orakulamparanca. 


4054. Natthitthĩnam piyo nama appiyopi na vijjati, 
dhanattã 11 pativellanti 12 latăva dumanissitã. 


4055. Hatthibandham assabandham gopurisanca candalam, 13 

chavadãhakam pupphachaddakam sadhanamanupatanti nãriyo. 


1 rãjãnam - Ma; rãja - Syã. 

2 mananti - Syã. 

3 haneyyum - Ma; haneyyumpi - Syă. 

4 chindeyyum chcdãpcvyumpi - Ma; 
chindeyyumpi chedãpeyyumpi - Syã. 

5 kaụthepi - Ma. 

6 piveyyum - Ma, Syã; 

pipeyyum - PTS. 


7 tathã - PTS. 

8 gatena tã - Syă. 

9 mhitena ca - Ma; 
hasitena ca - Syă. 

10 kathinã - Ma. 

11 dhanatthã - Syã. 

12 pativallanti - Ma. 

13 maụdalam - Ma. 
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4046. Không nên tin tưởng tấm thảm trải bâng lá cũ, 
không nên tin tưởng kẻ trộm cướp dầu là người bạn cũ, 
không nên tin tưởng vị vua (nghĩ ràng): ‘Là bạn hữu của ta,’ 
không nên tin tưởng nữ nhân dầu nàng là mẹ của mười đứa con. 


4047. Không nên tin tưởng các nữ nhân là những người tạo ra lạc thú, có 
thói quen vượt qua lẽ giáo, không tự kiềm chế. Người vợ dầu đã gân bó và có 
sự yêu thương rất mực, cũng không nên tin tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân 
thì tương tự như những bến tâm (là nơi công cộng của tất cả). 


4048. Các nàng có thể giết, có thể chém, có thể cho người chém, thậm chí 
sau khi cât đứt cổ họng, các nàng có thể uống máu tươi. Chớ nên đặt sự yêu 
thương ở những nữ nhân có dục vọng thấp kém, không tự kiềm chế, (vì các 
nàng ấy) giống như những bến tắm ở dòng sông. 


4049. Nói dối đối với các nàng ấy giống như nói thật, nói thật đối với các 
nàng ấy giống như nói dối, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chi 
gặm những cọng ngon nhất. 


4050. Các nàng ấy cám dô (nam nhân) bâng cách đi, bâng việc nhìn, và 
bâng việc nở nụ cười, rồi với việc ăn bận xộc xệch, và với lời nói dịu dàng. 


4051. Bởi vì các nàng này là những nữ tặc có trái tim cứng cỏi, hiểm độc, 
và ngọt ngào chuyện vãn. Các nàng ấy không phải không biết gì về việc lường 
gạt các nam nhân. 


4052. Các nữ nhân ở thế gian được gọi là đê hèn, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. Các nàng luôn say đẳm và táo bạo, giống như ngọn lửa 
có sự thiêu đốt tất cả. 


4053. Đối với các nữ nhân, không có nam nhân nào gọi là đáng yêu, ngay 
cả nam nhân không đáng yêu cũng không có, bởi vì các nàng ấy hầu hạ người 
yêu mến lẫn người không yêu mến, giống như con thuyền ghé vào bến đò ở 
hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


4054. Đối với các nữ nhân, không có nam nhân nào gọi là đáng yêu, ngay 
cả nam nhân không đáng yêu cũng không có, các nàng ôm ấp nam nhân vì tài 
sản, tựa như giống dây leo quấn quýt thân cây. 


4055. Các nữ nhân đeo đuổi nam nhân có tài sản, dầu là kẻ giữ voi, kẻ giữ 
ngựa, kẻ chăn bò, kẻ dòng dõi hạ tiện, kẻ thiêu xác chết, kẻ đổ rác. 
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4056. Kulaputtampi jahanti akincanam 1 chavakasamasadisampi, 2 
anugacchanti 3 anupatanti dhanahetu hi nãriyo 4 ”ti. 

Atha khalu bho nãrado devabrãhmano ãnandassa gijjharậjassa 

ãdimajjha-kathã 5 pariyosãnam viditvã tãyam velãyam imã gãthăyo abhãsi. 

4057. Cattãrome na pũrenti te me sunãtha bhãsato, 
samuddo brãhmano rặjã itthi cãpi dijampati. 

4058. Saritã sãgaram yanti yã kãci pathavimsitã, 6 
tã samuddam na pũrenti ũnattã 7 hi na pũrati. 

4059. Brãhmano ca adhĩyãna 8 vedamakkhãnapancamam, 
bhiyyopi sutamiccheyya ũnattã hi na pũrati. 

4060. Rậjã ca pathavim sabbam sasamuddam sapabbatam, 
ajjhãvasam 9 vijinitvã anantaratanocitam, 

pãram samuddam pattheti ũnattã hi na pũrati. 

4061. Evamekãya itthiyã atthattha patino siyã, 10 
sũrã ca balavantã 11 ca sabbakãmarasãharã, 
kareyya navame chandam ũnattã hi na pũrati. 

4062. Sabbitthiyo sikhiriva sabbabhakkhã 
sabbitthiyo nadĩriva sabbavãhinĩ, 12 
sabbitthiyo kantakãnam va sãkhã 
sababitthiyo dhanahetũ vajanti. 

4063. Vãtanca jãlena naro 13 parãmase 
osinciyã 14 sãgaramekapãninã, 
sakena hatthena 15 haneyya 16 ghosam 17 
yo sabbabhãvam pamadãsu ossaje. 18 

4064. Corĩnam bahubuddhĩnam yãsu saccam sudullabham, 
thĩnam bhãvo durậjãno macchassevodake gatam 


1 akincinam - Syã. 

2 chavakasamam - Syã. 

3 sadisam - Syã; 

sadisam api gacchanti - PTS. 

4 dhanahetu ca năriyo - Syã; 
dhanahetu nãriyo - PTS. 

5 gãthã - Syă. 

6 pathavissitã - Ma, Syã. 

7 onattã - Syã. 

8 adhiyãna - Syã; adhiyãnam - PTS. 


9 ajjhãvase - PTS. 

10 siyum - Syã. 

11 balavanto - Ma, Syã. 

12 sabbavãhĩ - Ma, PTS. 

13 vãtam jalena paro - PTS. 

14 osincaye - Ma, Syã. 

15 tãlena - PTS. 

16 kareyya - Ma. 

17 ghosanam - PTS. 

18 osaje - Ma; ossajeyya - PTS. 
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4056. Các nàng ruồng bỏ người con trai gia đình danh giá không có tài 
sản cũng giống như ruồng bỏ kẻ dòng dõi hạ tiện, bởi vì các nữ nhân đeo 
đuổi, xiêu lòng vì nguyên nhân tài sản.” 

Và quả thật, thưa ông, vị Bà-la-môn của Thiên giới tên Nãrada, sau khi 
biết được phần đầu, phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của chim kên 
kên chúa Ananda, vào thời điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 

4057. “Bốn hạng này không thể làm cho tràn đầy: biển cả, vị Bà-la-môn, 
vị vua, và phụ nữ. Này vị chúa tể của loài chim, hãy lắng nghe ta nói về 
chúng. 

4058. Mọi dòng sông ở quả đất đều chảy về biển cả. Chúng không làm 
tràn đầy biển cả, bởi vì sự thiếu thốn (của biển cả) không được làm cho đầy 
đủ (do biển cả quá rộng lớn so với lượng nước được đổ vào). 

4059. Vị Bà-la-môn, sau khi học xong kinh Vệ-đà và truyền thống là thứ 
năm, mong muốn kiến thức càng nhiều hơn nữa, bởi vì sự thiếu thốn (của vị 
Bà-la-môn) không được làm cho đầy đủ. 

4060. Vị vua, sau khi chiếm cứ toàn bộ trái đất, có biển cả, có núi non, và 
có nơi trú ngụ tồn trữ các loại châu báu không giới hạn, vẫn ham muốn vùng 
đất phía bên kia biển cả, bởi vì sự thiếu thốn (của vị vua) không được làm 
cho đầy đủ. 

4061. Tương tự như vậy, nếu tám người chồng sống chung với một phụ 
nữ, và các ông dũng cảm, có sức mạnh, có khả năng mang lại hương vị của tất 
cả các dục, nàng ấy vẫn ước muốn người chồng thứ chín, bởi vì sự thiếu thốn 
(của nữ nhân) không được làm cho đầy đủ. 


4062. Tất cả các nữ nhân tựa như ngọn lửa có sự thiêu đốt mọi thứ, 

tất cả các nữ nhân tựa như dòng sông có sự cuốn trôi tất cả, 

tất cả các nữ nhân tựa như cành cây có những gai nhọn, 

tất cả các nữ nhân đi đến (với nam nhân khác) vì nguyên nhân tài sản. 


4063. Người nam nào có thể bẳt giữ làn gió bàng cái lưới, 
có thể tát cạn biển cả bâng một bàn tay, 

có thể dập tất âm thanh bàng cánh tay của mình, 

người nam ấy có thể buông bỏ mọi ý định của bản thân về các nữ nhân. 

4064. Đối với các nữ đạo tặc có nhiều trí thông minh, sự chân thật ở các 
nàng này là điều khó đạt được. Bản tánh của các người nữ là khó hiểu, tựa 
như đường đi của loài cá ở trong nước. 1 


1 Câu kệ 4064 giống câu kệ 2925 ở trang 155. 
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4065. Anala mudusambhasa duppura ta nadisama, 
sĩdanti nam viditvãna ãrakã parivajjaye. 


4066. Avattam mahamaya brahmacariyavikopana, 
sĩdanti nam viditvãna ãrakã parivajjaye. 

4067. Yancetã 1 upasevanti chandasã vã dhanena vã, 
jãtavedova santhãnam khippam anudahanti nanti. 

Atha khalu bho kunãlo sakuno nãradassa devabrãhmanassa ãdimajjha- 

kathă 2 pariyosãnam viditvã tăyam velãyam imã gãthãyo abhãsi. 

4068. Sallape nisitakhaggapãninã 
pandito api pisãcadosinã, 
uggateja-uragampi 3 ãside 
eko ekãya pamadãya nãlape. 4 

4069. Lokacittamathanã hi nãriyo 
naccagĩtabhanitamhitãvudhã, 
bãdhayanti anupatthitassatim 5 
dĩpa 6 rakkhasiganãva 7 vãnije. 

4070. Natthi tãsam vinayo na samvaro 
majjamamsaniratã asaíìnatã, 

tã gilanti purisassa pãbhatam 
sãgareva makaram timingalo. 8 

4071. Pancakãmagunasãtagocarã 
uddhatã aniyatã asannatã, 
osaranti pamadã pamãdinam 
lonatoyavatiyamva ãpagã. 9 

4072. Yam naram uparamanti 10 nãriyo 
candasãva 11 ratiyã 12 dhanena vã, 
jãtavedasadisampi tãdisam 
rãgadosavatiyo 13 dahanti 14 nam. 


1 yam etã - Ma, PTS. 

2 gãthã - Syă. 

3 uggatejamuragampi - Ma; 
uggatejam uragampi - Syã. 

4 eko ekapamadam hi nãlape - PTS. 

5 anupatthitãsatĩ - PTS. 

6 dĩpe - Ma, Syã, PTS. 

7 rakkhasigano va - PTS. 8 timiủgilo - PTS. 


9 ãpakã - Ma, PTS. 

10 upalapenti - Ma, Syã. 

11 chandasă va - Ma; 
chandasã vã - Syã; 
chandasã ca-PTS. 

12 ratiyã vã - Syã. 

13 rãgadosavadhiyo - Ma, Syã. 

14 dahanti - Ma, Syă. 
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4065. Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 1 


4066. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, 
các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các 
nàng. 2 


4067. Các nàng hầu hạ người nào, dầu do sự mong muốn hay vì tài sản, 
các nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liẹu.” 3 


Và quả thật, thưa ông, con chim Kunãla, sau khi biết được phần đầu, 
phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của vị Bà-la-môn của Thiên giới tên 
Nãrada, vào thời điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4068. “Bậc sáng suốt cũng có thể trò chuyện với yêu tinh có sự sân hận 
cầm thanh gươm bén ở bàn tay, có thể công kích con rân có uy lực hung bạo, 
nhưng không nên một mình nói chuyện với một nữ nhân. 


4069. Bởi vì, các nữ nhân có sự khuấy động tâm của mọi người, 
có vũ khí là sự nhảy múa, ca hát, lời nói, và nụ cười. 

Các nàng quấy rối niệm còn chưa được thiết lập, 

tựa như bầy quỷ sứ ở hòn đảo áp bức người thương buôn. 


4070. Đối với các nàng ấy, không có kỷ cương, không có sự gìn giữ; 
các nàng ấy ưa thích rượu thịt, không tự kiềm chế. 

Các nàng ấy tóm thâu tài sản của nam nhân, 

tựa như con cá khổng lồ nuốt trọn con cá kiếm ở biển khơi. 


4071. Các nàng có đối tượng là sự khoái lạc ở năm loại dục, 
các nàng cao ngạo, (có tâm) không dứt khoát, không tự kiềm chế, 
các nữ nhân tìm đến những kẻ có sự xao lãng, 
tựa như các dòng sông đều chảy vào các đại dương. 


4072. Người nam nào mà các nữ nhân ưa thích kề cận, 

vì mong muốn, vì lạc thú, hay vì tài sản, 

với tính chất thậm chí giống như là ngọn lửa, 

các nữ nhân có sự luyến ái và sân hận thiêu đốt nam nhân ấy. 


1 Câu kệ 4065 giống câu kệ 2529 ở trang 69. 

2 Câu kệ 4066 giống câu kệ 2528 ở trang 69. 

3 Câu kệ 4067 giống câu kệ 2530 ở trang 71. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


536. Kunalajatakarn 


4073. Addham natvã purisam mahaddhanam 
osaranti sadhanã 1 sahattanã, 
rattacittam ativethayanti nam 
sãlam 2 mãluvalatãva 3 kãnane. 


4074. Tã upenti vividhena chandasã 
citrabimbamukhiyo alankatã, 
ũhasanti 4 pahasanti nãriyo, 
sambarova 5 satamãyakovidã. 6 


4075. Jãtarũpamanimuttabhũsitã 
sakkatã patikulesu nãriyo, 
rakkhită aticaranti sãmikam 
dãnavamva hadayantarassitã. 7 


4076. Tejavãpi hi naro vicakkhano 
sakkato bahựjanassa pũjito, 
nãrĩnam vasagato 8 na bhãsati 
rãhunã upagatova 9 candimã. 


4077. Yam kareyya kupito diso disam 
dutthacitto vasamãgatam 10 ari, 11 
tena bhiyyo vyasanam nigacchati 
nãrĩnam vasagato apekkhavã. 


4078. Kesalũnanakhachinnatajjită 
pãdapãnikasadandatãỊitã, 
hĩnameva upagatã 12 hi nãriyo 
tã ramanti kunapeva makkhikã. 


4079. Tã kulesu visikhantaresu vã 
rặjadhãninigamesu vã puna, 13 
odditarn namucipãsavãkaram 14 
cakkhumã parivajjaye 15 sukhatthiko. 


1 sadhanam - Sya, PTS. 

2 sãla - Maj PTS. 

3 mãluvalatã - PTS. 

4 uhasanti - Ma; ohasanti - Syă. 

5 samvarova - Syã, PTS. 

6 sati mãyakovidã - PTS. 

7 hadayantaranissitã - Syã. 

8 vasaủgato - Syã. 


9 upahatova - Ma, Syã. 

10 dutthacittova samãgatam - Syã. 

11 arim - Ma, Syã. 

12 hĩnamevupagatã - Ma, Syã. 

13 rãjadhãnĩsu nigamesu vã pana - Syã. 

14 vãguram - Syã. 

15 parivajje - Ma, PTS; 
parivajjeyya - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


536. Bổn Sanh chim chúa Kunala 


4073. Sau khi biết được người nam giàu sang, có tài sản lớn lao, 
các nàng tìm đến, với tài sản của bản thân, hết lòng tận tụy, 
đeo bám nam nhân có tâm bị luyến ái ấy, 
tựa như dây leo mãluva quấn chặt lấy cây sãla ở trong rừng. 


4074. Với sự mong muốn, các nàng ấy tiếp cận bâng nhiều phương cách, 
với cơ thể và khuôn mặt lộng lẫy, đã được trang điểm, 
các nữ nhân bỡn cợt, cười đùa, 

các nàng rành rẽ trăm quỷ kế, tựa như A-tu-la Sambara. 


4075. Được trang điểm với vàng, ngọc ma-ni, và ngọc trai, 
các nữ nhân được trọng vọng ở các gia tộc nhà chồng. 

Dầu được gìn giữ, các nàng vẫn qua mặt người chồng, 

tựa như cô nàng đã được cất giữ bên trong trái tim của gã khổng lồ. 1 


4076. Bởi vì, ngay cả người nam có uy quyền, khôn ngoan, 
được trọng vọng, được tôn vinh bởi nhiều người, 
cũng không chói sáng khi rơi vào sự khống chế của các nữ nhân, 
tựa như mặt trăng đi đến gần vị thần Rãhu (trạng thái nguyệt thực). 


4077. Việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch khi giận dữ, việc mà kẻ 
thù có tâm độc ác có thể làm đối với kẻ đã rơi vào sự khống chế, nam nhân có 
sự tham ái đã rơi vào sự khống chế của các nữ nhân đi đến sự bất hạnh còn 
nhiều hơn thế nữa. 


4078. Bị hăm dọa bởi kẻ đã cât ngấn tóc và đã chặt đứt các móng tay 
chân, bị đánh đập bâng bàn chân, bàn tay, roi vọt, và gậy gộc, các nữ nhân 
vẫn gần gũi với chính kẻ hạ tiện bởi vì các nàng ấy ưa thích, tựa như các con 
ruồi ưa thích tử thi. 


4079. Người tầm cầu sự an lạc, có mắt sáng, nên tránh xa các nàng ấy như 
tránh xa thòng lọng và lưới bẫy đã được giăng ra bởi vị thần Namuci (Ma 
Vương) ở các gia tộc, hoặc ở giữa các con đường, hoặc hơn nữa, ở kinh thành 
và các phố chợ. 


1 Xem Samuggajatakam - Bổn Sanh Cái Hộp [436] ở Jatakapaịi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, 
trang 345). 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


536. Kunalajatakarn 


4080. Ossajitva' kusalam tapogunam 
yo anariyacaritãnimãcari, 
devatãhi nirayam nimissati 
chedagãmi maniyam va vãnijo. 

4081. So idha garahito parattha ca 
dummatĩ upagato 1 2 sakammunã, 
gacchati aniyato galãgalam 3 
dutthagadrabharatova 4 uppathe. 

4082. So upeti nirayam patãpanam 
sattisimbalivananca ãyasam, 
ãvasitvã 5 tiracchãnayoniyam 
petarặjavisayam na muncati. 

4083. Dibba 6 khiddaratiyo 7 ca nandane 
cakkavatticaritanca mãnuse, 
nãsayanti pamadã pamãdinam 
duggatinca patipãdayanti nam. 

4084. Dibbakhiddaratiyo na dullabhã 
cakkavatticaritanca mãnuse, 
sonnavyamhanilayã 8 ca 9 accharã 
ye caranti pamadãhanatthikã. 

4085. Kãmadhãtusamatikkamã gati 
rũpadhãtuyã bhavo 10 na dullabho, 
vĩtarãgavisayũpapattiyã 

ye caranti pamadãhanatthikã. 

4086. Sabbadukkhasamatikkamam sivam 
accantam acalitam asankhatam, 
nibbutehi sucihĩ na dullabham 

ye caranti pamadãhanatthikã ”ti. n 

4087. Kunãloham tadã ãsim udãyĩ phussakokilo, 12 
ãnando gijjharậjãsi sãriputto ca nãrado, 
parisã buddhaparisã evam dhãretha jãtakan ”ti. 

4. Kunãlajãtakam. 


1 ossajitvă - Syã. 

2 upahato - Ma, Syă. 

3 gaỊãgaỊam - Ma, PTS. 

4 bharathova - Ma, Syã, PTS. 

5 ãvasitvãna - Syã. 

6 dibya - Ma; 
dibyă - Syã. 

7 khiddã ratiyo - Syã. 


8 soụnabyamhanilayã - Ma; 
sovaụnabyamhanilayã - Syă; 
sovaụụavyamhanilayã - PTS. 

9 va - PTS. 

10 rũpadhãtuyã bhăvo - Ma, PTS; 
rũpadhătusambhavo - Syã. 

11 pamudãhanatthikãti - Syã. 

12 pussakokilo - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh II 


536. Bổn Sanh chim chúa Kunala 


4080. Sau khi buông lơi đức hạnh khắc khổ tốt lành, 
kẻ nào đã thực hiện những hành vi không thánh thiện, 
kẻ ấy sẽ đánh đổi thế giới chư Thiên để đổi lấy địa ngục, 
tựa như người thương buôn đổi lấy viên ngọc ma-ni bị tỳ vết. 


4081. Kẻ ấy bị chê trách ở đời này và đời sau. 

Kẻ có tâm hư hỏng, khi tiếp cận với nghiệp của mình, 
đi đến chốn đọa đày với thời gian không xác định, 
tựa như cỗ xe được kéo bởi con lừa hư hỏng đi sai đường. 


4082. Kẻ ấy đi đến địa ngục Patãpana, 
và khu rừng cây simbali có gai nhọn bảng sât, 
sau khi sống ở chủng loại súc sanh, 

kẻ ấy không thoát khỏi cảnh giới của quỷ đói và cảnh giới A-tu-la. 


4083. Các nữ nhân làm tiêu hoại các việc vui đùa cùng những sự thích thú 
thuộc Thiên giới ở vườn hoa Nandana, và cuộc sống Chuyển Luân Vương ở 
loài người của những kẻ đã bị say đẳm; các nàng khiến cho kẻ ấy đọa vào 
cảnh giới khổ đau. 


4084. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì các việc vui đùa cùng những sự thích thú thuộc Thiên giới, cuộc 
sống Chuyển Luân Vương ở loài người, và các tiên nữ có sự cư ngụ ở Thiên 
cung bâng vàng không phải là khó đạt được. 


4085. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì cảnh giới tái sanh vượt qua khỏi Dục giới, sự hiện hữu ở Sâc 
giới, cùng với việc tái sanh ở chốn của những vị đã xa lìa luyến ái (Phạm 
Thiên giới) không phải là khó đạt được. 


4086. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì chốn an toàn (Niết Bàn) vượt qua tất cả khổ đau, không bị hư 
hoại, không bị dao động, không còn bị tạo tác, không phải là khó đạt được 
đối với các vị đã được tịch tịnh, được thanh tịnh.” 


4087. “Khi ấy, Ta đã là chim chúa Kunãla, Udãyi là chim cu cu chúa, 
Ananda đã là vua của loài chim kên kên, Sãriputta là vị Bà-la-môn của Thiên 
giới tên Nãrada, hội chúng là hội chúng của đức Phật. Các ngươi hãy ghi nhớ 
câu chuyện Bổn Sanh như vậy.” 

Bổn Sanh Chim Chúa Kunãla. [536] 
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5. MAHASUTASOMAJATAKAM 


4088. Kasmã tuvam rasaka edisãni 
karosi kammãni sudãrunãni, 
hanãsi itthĩ purise ca mũỊho 
mamsassa hetu ãdu 1 dhanassa kãranã. 

4089. Na attahetu na dhanassa kãranã 
na puttadãrassa sahãyanãtinam, 
bhattã ca me bhagavã bhũmipãlo 

so khãdatĩ mamsam bhadante edisam. 2 

4090. Sace tuvam bhatturatthe payutto 
karosi kammãni sudãrunãni, 
pãto va antepuram pãpunitvã 
lapeyyãsi me rãjino sammukhe tam. 

4091. Tathã karissãmi aham bhadante 
yameva tvam 3 bhãsasi kãỊahatthi, 
pãto va antepuram pãpunitvã 
vakkhãmi te rãjino sammukhe tam. 

4092. Tato ratyã vivasane 4 suriyassuggamanam 5 pati, 
kãỊo rasakamãdãya rậjãnam upasankami, 
upasankamitvã 6 rãjãnam idam vacanamabruvĩ. 7 

4093. Saccam kira mahãrậja rasako pesito tayã, 
hanãti 8 itthĩ purise 9 tuvam mamsãni khãdasi. 

4094. Evamevam 10 tathă kãỊa rasako pesito mayã, 
mama attham karontassa kimetam paribhãsasi. 

4095. Ãnando sabbamacchãnam khãditvã rasagiddhimã, 
parikkhĩnãya parisãya attãnam khădiyã mato. 

4096. Evam pamatto rasagãrave rato 11 
bãlo yadi ãyatim 12 nãvabựjjhati, 13 
vidhamma putte caji nãtake ca 
parivattiya 14 attãnameva 15 khãdati. 


1 adu - Ma, PTS; ãdũ - Syã. 

2 bhadantedisam - Ma. 

3 yathã tuvam - Ma, Syă, PTS. 

4 vivasãne - Ma. 

5 sũriyugganiaiiani - Ma. 

6 upasaủkamma - Ma. 

7 abravi - Ma, Syã, PTS. 

8 hanati - Ma, Syã. 


9 itthipurise - Ma. 

10 evameva - Ma, Syă. 

11 ratto - Ma. 

12 yadĩ ãyati - Ma; Syă; 
yadĩ ãyatim - PTS. 

13 nãvabujjhasi - Syã. 

14 parivattiyã - PTS. 

15 attănanneva - Ma, Syă. 
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5. ĐẠI BỔN SANH MAHASUTASOMA 

(Lời trao đổi giữa tướng quân KãỊa và gã đầu bếp của vua) 

4088. “Này đầu bếp, tại sao ngươi lại làm những hành động vô cùng tàn 
bạo như thế này? Bị mê muội, ngươi giết những người đàn bà và đàn ông vì 
nguyên nhân miếng thịt hay là vì lý do tài sản?” 


4089. “Không vì nguyên nhân miếng thịt, không vì lý do tài sản, 
không vì lý do vợ, con, bạn bè, hay thân quyến, 
chủ nhân của tôi là đấng hộ quốc có quyền uy, 
vị ấy ăn thịt như thế này, thưa ngài.” 


4090. “Nếu bị gẳn bó với lợi ích của chủ nhân mà ngươi 
làm những hành động vô cùng tàn bạo như thế này, 
vào sáng sớm mai, sau khi đi đến hoàng cung, 
ngươi có thể nói với ta điều ấy trước mặt đức vua.” 


4091. “Thưa ngài, tôi sẽ làm như thế ấy, 

đúng với điều mà ngài nói, thưa tướng quân KãỊahatthi. 

Vào sáng sớm mai, sau khi đi đến hoàng cung, 

tôi sẽ nói với ngài điều ấy trước mặt đức vua.” 


4092. Sau đó, vào lúc cuối đêm, khi mặt trời sâp mọc, tướng quân KãỊa đã 
đưa gã đầu bếp đi đến gặp đức vua. Sau khi đi đến, tướng quân KãỊa đã nói 
với đức vua lời nói này: 


(Lời trao đổi giữa tướng quan KãỊa và đức vua) 

4093. “Tâu đại vương, nghe nói được bệ hạ sai bảo nên gã đầu bếp giết 
những người đàn bà và những người đàn ông, rồi bệ hạ ăn những miếng thịt 
người, có đúng không vậy?” 


4094. “Đúng y như vậy, này KaỊa, gã đầu bếp đã được trâm sai bảo. Việc 
gì khanh lại mâng nhiếc người đang làm điều lợi ích cho trầm?” 


(Lời tướng quân KãỊa - Chuyện con cá khổng lồ Ãnanda) 

4095. “Con cá khổng lồ Ananda, có sự thèm khát mùi vị của mọi loài cá, 
đã ăn thịt các con cá. Khi loài cá bị cạn kiệt hoàn toàn, nó đã ăn chính mình 
và chết đi. 


4096. Bị xao lãng như vậy, bị thích thú trầm trọng ở hương vị, 
nếu kẻ ngu không biết đến nỗi khổ đau ở tương lai, 
sau khi tiêu diệt các con, nó đã từ bỏ các thân quyến, 
rồi nó quay lại ăn thịt chính bản thân mình. 
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Khuddakanikaye - JatakapaỊi II 


537. Mahasutasomcỹatakarn 


4097. Idam te sutvãna vihetu 1 chando 

mã bhakkhasi 2 rãja manussamamsam, 
mã tvam imam kevalam vãrijova 
dipadãdhipa 3 sunnamakãsi rattham. 

4098. Sựjãto nãma nãmena oraso tassa atrajo, 4 
jambupesim 5 aladdhãna mato so tassa sankhaye. 

4099. Evameva aham kãỊa bhutvã 6 bhakkham rasuttamam, 
aladdhã mãnusam mamsam manne hessãmi 7 jĩvitam. 

4100. Mãnava abhirũposi kule jătosi sotthiye, 

na tvam arahasi tãta abhakkham bhakkhayetave. 

4101. Rasãnamannataram 8 etam yasmã 9 mam tvam nivãraye, 
soham tattha gamissãmi yattha lacchãmi edisam. 

4102. So vãham nippatissãmi na te vacchãmi santike, 
yassa 10 me dassanena tvam nãbhinandasi brãhmana. 

4103. Addhã aíìnepi dãyãde putte lacchãma mãnava, 
tvanca jamma vinassassu 11 yattha pattarn na tam sune. 12 

4104. Evameva tuvam rậja dipadinda 13 sunohi me, 
pabbãjessanti 14 tam ratthã sondam mãnavakam 15 yathã. 

4105. Sựjãto nãma nãmena bhãvitattãna sãvako, 
accharam kãmayantova na so bhunji na so pivi. 

4106. Kusagge udakamãdãya 16 samudde udakam mine, 
evam mãnusakã 17 kãmã dibbakãmãna santike. 

4107. Evameva aham kãỊa bhutvã bhakkham rasuttamam, 
aladdhã mãnusam mamsam manne hessãmi 18 jĩvitam. 

4108. Yathãpi te dhataratthã hamsã vehãsayam gamã, 19 
avutti 20 paribhogena sabbe abbhatthatam gată. 


1 vigetu - Ma, Sya. 

2 bhakkhayĩ - Ma; bhakkhayi - Syã; 
bhakkhasĩ - PTS. 

3 dvipadãdhipa - Ma, Syã. 

4 tassa atrajaoraso - PTS. 

5 jambũpesim - Syã. 

6 bhuttã - PTS. 

7 hissãmi - Ma; 
hassãmi - PTS. 

8 rasãnannataram - Syã. 

9 kasmã - Ma, Syã. 


10 assa - Syã. 

11 vinassasu - PTS. 

12 na [tam] sunoma - PTS. 

13 dvipadinda - Ma. 

14 pabbãjissanti - Syã. 

15 soụdamãnavakam - PTS. 

16 kusaggenudakamãdãya - Ma, Syã. 

17 mãnusikã - Syã. 

18 hissãmi - Ma. 

19 vehãyasaủgamã - Ma, Syã. 

20 abhutta - Ma; avutta - Syã. 
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4097. Sau khi nghe ví dụ này của thần, tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ thọ thực 
thịt người bởi lòng mong muốn không có nguyên nhân. Tựa như con cá 
khổng lồ Ananda (đã khiến cho đại dương trở nên trống vâng), tâu vị lãnh tụ 
của loài hai chân, xin bệ hạ chớ làm cho đất nước trở thành trống không.” 

(Lời đức vua - Chuyện đứa bé trai thèm mận đỏ) 

4098. “Có vị gia chủ tên Sujãta. Đứa con trai ruột của vị ấy, sau khi không 
đạt được miếng mận đỏ, nó đã chết khi không có miếng mận đỏ ấy. 

4099. Tương tự y như vậy, này tướng quân KãỊa, sau khi ăn món ăn có 
hương vị tối thượng, trầm nghĩ rằng, không đạt được thịt người, trầm sẽ từ 
bỏ mạng sống.” 

(Lời tướng quân KãỊa - Chuyện gã Bà-la-môn trai trẻ nghiện rượu) 

4100. “‘Này Bà-la-môn trai trẻ, con có dáng vóc xinh đẹp, con được sinh 
ra ở gia tộc Sotthiya. Này con yêu, con không thích hợp để thọ dụng vật 
không đáng thọ dụng.’ 

4101. ‘Bởi vì cha ngăn cấm con về rượu, vật có một hương vị nào đó trong 
bảy loại hương vị, con đây sẽ đi đến nơi nào con sẽ đạt được vật như thế ấy. 

4102. Chính con đây sẽ ra đi, con sẽ không sống bên cạnh cha. Thưa vị 
Bà-la-môn, do việc nhìn thấy con đây, cha không vui thích.’ 

4103. ‘Này Bà-la-môn trai trẻ, đương nhiên cha sẽ đạt được những đứa 
con trai khác làm kẻ thừa kế. Còn ngươi, này kẻ hèn hạ, ngươi hãy biến mất 
đi. Ngươi đi đến nơi nào, ta sẽ không nghe ngóng về ngươi ở nơi ấy nữa.’ 

4104. Tâu bệ hạ, bệ hạ cũng tương tự y như thế. Tâu vị chúa tể của loài 
người, xin hãy lẳng nghe thần. Dân chúng sẽ trục xuất bệ hạ ra khỏi đất 
nước, giống như gã Bà-la-môn trai trẻ nghiện rượu.” 

(Lời đức vua - Chuyện gã đệ tử Sujãta say đẳm tiên nữ) 

4105. “Vị có tên Sụjãta, đệ tử của các bậc có bản thân đã được tu tập, ngay 
trong khi ham muốn nàng tiên nữ, vị ấy đã không ăn, vị ấy đã không uống. 

4106. Hãy lấy giọt nước ở đầu cọng cỏ rồi đo lường lượng nước ở đại 
dương, các dục thuộc loài người là như vậy ở bên cạnh các dục ở Thiên giới. 

4107. Tương tự y như thế, này tướng quân KãỊa, sau khi ăn món ăn có 
hương vị tối thượng, trầm nghĩ rằng, không đạt được thịt người, trầm sẽ từ 
bỏ mạng sống.” 

(Lời tướng quân KãỊa - Chuyện các con thiên nga) 

4108. “Cũng giống như các con thiên nga dòng dõi Dhatarattha có sự di 
chuyển ở không trung, do việc thọ dụng không theo tập quán, tất cả bọn 
chúng đã đi đến tình trạng tiêu tan. 
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4109. Evameva tuvam raja dipadinda 1 sunohi me, 
abhakkham rậja bhakkhesi tasmã pabbãjayanti 2 tam. 

4110. Titthãhĩti mayã vutto so tvam gacchasi pammukho, 3 
atthito tvam thitomhĩti 4 lapasi brahmacãrinĩ, 5 

idam te samana ayuttam 6 asinca me mannasi kankapattam. 7 

4111. Thitohamasmi sadhammesu 8 rặja 
na nãmagottam parivattayãmi, 
coranca loke atthitam 9 vadanti 
ãpãyikam nerayikam ito cutam. 

4112. Sace tuvarn saddahasi 10 rặja sutarn ganhãhi khattiya, 11 
tena yannam yajitvãna evam saggam gamissasi. 

4113. Kasmim 12 nu ratthe tava jãtabhũmi 13 
atha kena atthena idhãnupatto, 
akkhãhi me brãhmana etamattham 
kimacchasi 14 demi tayajja patthitam. 

4114. Găthã catasso dharanĩmahissara 15 
sugambhiratthă varasãgarũpamã, 16 
taveva atthãya idhãgatosmi 
suọohi gãthã paramatthasamhitã. 

4115. Na ve rudanti matimanto sapaíìnã 
bahussutã ye bahuthãna 17 cintino, 
dĩpam hi etam paramam narãnam 
yam panditã sokanudã bhavanti. 

4116. Attãnam 18 nãtĩ uda 19 puttadãram 
dhannam dhanam rajatam jãtarũpam, 
kimo nu 20 tvam sutasomãnutappe 
koravyasettha vacanam sunoma te. 21 

4117. Nevãhamattãnam 22 anutthunãmi 

na puttadãram na dhanam na rattham, 
satanca dhammo carito purãno 
tam sangaram 23 brãhmanassãnutappe. 


1 dvipadinda - Ma. 

2 pabbãjissanti - Syă. 

3 yamniukho - PTS. 

4 atthito thitomhĩ ti - PTS. 

5 brahmacãrini - Ma, Syã; 
brahmacãri - PTS 

6 samanãyuttam - Ma, Syã. 

7 kaủkhapattam - Syã. 

8 saddhammesũ - PTS. 

9 athitam - Ma, Syă. 

10 sace tvam saddahasi - Ma, Syã; 
sacepi sahasi - PTS. 

11 khattiyam - Syã. 

12 kismim - Ma, Syã. 


13 jãtibhũmi - Ma, Syã, PTS. 

14 kimicchasĩ - Ma, PTS; 
kimicchasi - Syã. 

15 mahessara - PTS. 

16 sugambhĩratthavarã sãgarũpamã - Syã. 

17 bahutthãna - Ma. 

18 attãná - Syă. 

19 udãhu - Ma, Syã. 

20 kimeva - Ma, Syã. 

21 tetarp - Ma. 

22 na cãhamattãnam - Syã; 
na vãham attãnam - PTS. 

23 saủkaram - Ma, evamuparipi. 
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4109. Tâu bệ hạ, bệ hạ cũng tương tự y như thế. Tâu vị chúa tể của loài 
người, xin hãy lắng nghe thần. Tâu bệ hạ, bệ hạ thọ dụng vật không đáng thọ 
dụng; do điều ấy, dân chúng sẽ trục xuất bệ hạ.” 


(Lời trao đổi giữa vị vua ăn thịt người và vị ẩn sĩ) 

4110. “Đã được trầm bảo: ‘Hãy đứng lại/ ngài đây vãn đi tới, mặt nhìn 
hướng khác. Này vị hành Phạm hạnh, ngài không đứng yên, nhưng lại nói: 
‘Ta đang đứng.’ Này vị Sa-môn, điều này không thích hợp đối với ngài. Và 
ngài nghĩ rằng thanh gươm của trầm là cọng lông chim diệc hay sao?” 

4111. “Tâu bệ hạ, bần đạo đang đứng ở các thiện pháp, 
bần đạo không thay đổi tên họ. 

Người đời nói rằng kẻ trộm cướp ở trên đời không đứng lại, 
từ nơi này chết đi trở thành kẻ bị đọa đày, kẻ sanh địa ngục. 


4112. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ tin tưởng (lời nói của bần đạo), tâu vị Sát-đế- 
lỵ, ngài hãy bẳt giữ Sutasoma. Sau khi dâng cúng lễ tế thần với vị Sutasoma 
ấy, như vậy bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị Bà-la-môn) 

4113. “Sanh quán của ngài là ở đất nước nào? Và vì mục đích gì, ngài đã đi 
đến nơi đây? Này vị Bà-la-môn, xin ngài hãy giải thích cho trầm về sự việc 
này. Ngài mong muốn điều gì? Hôm nay trầm ban cho ngài điều đã được 
ngài ước nguyện.” 


4114. “Tâu vị chúa tể vĩ đại của trái đất, có bốn câu kệ 
với ý nghĩa vô cùng thâm sâu, tương tự biển cả quý báu. 

Bần đạo đã đi đến nơi đây vì lợi ích của chính bệ hạ. 

Xin bệ hạ hãy lâng nghe các câu kệ được gẳn liền với ý nghĩa tuyệt đối.” 


(Lời trao đổi giữa vị vua ăn thịt người và đức vua Sutasoma) 

4115. “Những người trí thức, có trí tuệ, có kiến thức, có nhiều sự suy xét 
về nguyên nhân, châc chấn không than khóc, bởi vì sự sáng suốt ấy là hòn 
đảo (nương tựa) tối cao của những người nam, và các bậc sáng suốt là những 
người xua đi nỗi sầu muộn (cho những chúng sanh có sự sầu muộn). 

4116. Này đại vương Sutasoma, vậy bệ hạ có thể hối tiếc về điều gì, 

về bản thân, thân quyến, hay là vợ con, 

về lúa gạo, tài sản, bạc, hay vàng? 

Này vị đứng đầu của cư dân Kuru, chúng tôi lâng nghe lời nói của bệ hạ.” 


4117. “Trẫm quả không than vãn về bản thân, 

không than vãn về vợ con, về tài sản, về đất nước; 

nhưng có nguyên tắc cổ xưa của các thiện nhân đã được trầm thực hành, 

trầm hối tiếc về sự hứa hẹn ấy với vị Bà-la-môn. 
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4118. Kato mayã sangaro 1 brãhmanena 
ratthe sake issariye thitena, 

tam sangãram brãhmanassappadãya 2 
saccãnurakkhĩ punarãvajissam. 

4119. Nevãhametam 3 abhisaddahãmi 
sukhĩ naro maccumukhã pamutto, 
amittahattham punarãvajeyya 
koravyasettha nahi mam upesi. 4 

4120. Mutto tuvam porisãdassa hatthã 
gantvã sakam mandiram kãmakãmĩ, 
madhurampiyam jĩvitam laddha rậja 
kuto tuvam ehisi me sakãsam. 

4121. Matam vareyya parisuddhasĩlo 

na hi jĩvitam 5 garahito pãpadhammo, 
na hi tam naram tãyate 6 duggatĩhi 
yassãpi hetu alikam bhaneyya. 

4122. Sacepi vãto girimãvaheyya 

cando ca suriyo ca chamã pateyyum, 
sabbãva 7 najjo patisotam vajeyyum 
na tvevaham 8 rậja musã bhaneyyam. 

4123. Nabham phaleyya udadhĩ visusse 9 
samvatteyya 10 bhũtadharã vasundharã, 
siluccayo neru" samũlamuppate 12 
natvevaham rậja musã bhaneyyam. 13 

4124. Asinca sattinca parãmasãmi 
sapathampi te samma aham karomi, 
tayã pamutto anano bhavitvã 
saccãnurakkhĩ punarãvajissam. 

4125. Yo te kato sangaro brãhmanena 
ratthe sake issariye thitena, 

tam sangaram brãhmanassappadãya 
saccãnurakkhĩ punarãvajassu. 


1 sankaro - Ma. 

2 brãhmaụasappadãya - Ma; 
brãhmanasampadãya - Syã. 

3 na văham etam - PTS. 

4 upehi - PTS. ' 

5 na jĩvitam - Ma, Syã, PTS. 

6 tãyati - Ma. 

7 sabbã ca - Ma, Syã. 


8 tvevãham - Syã. 

9 udadhĩpi susse - Ma; 
udadhi visusse - Syã. 

10 samvattaye - Ma. 

11 meru - Ma. 

12 samũlamuppateyya - Syã. 

13 Ayam găthã PTS potthake natthi, 
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4118. Sự hứa hẹn với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trầm, là người 
duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân thật, 
sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trầm sẽ tự mình quay 
trở lại.” 


4119. “Ta không bao giờ tin vào điều ấy, 

một người có sự hạnh phúc được thoát khỏi miệng của Thần Chết, 
có thể quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù, 

này vị đứng đầu của cư dân Kuru, bệ hạ châc chân sẽ không đi đến với ta. 


4120. (Một khi) bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 
sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
sau khi đạt được mạng sống ngọt ngào và đáng yêu, này bệ hạ, 
do đâu mà bệ hạ lại đi đến khu vực của ta?” 


4121. “Người có giới trong sạch có thể mong muốn cái chết; trái lại, kẻ có 
ác pháp bị chê trách, mạng sống ấy không tốt lành gì. Thậm chí vì nguyên 
nhân bản thân, v.v... kẻ ấy có thể nói điều sai trái, tuy nhiên, điều sai trái ấy 
không có thể bảo vệ người ấy khỏi các cảnh giới khổ đau. 


4122. Thậm chí, nếu làn gió có thể dời đi ngọn núi, 
mặt trăng và mặt trời có thể rơi xuống mặt đất, 
tất cả các dòng sông có thể di chuyển ngược dòng, 
nhưng ta không bao giờ nói lời dối trá, này vị chúa tể. 


4123. Thậm chí, bầu trời có thể vỡ tan, biển cả có thể khô cạn, 

trái đất, quả địa cầu có thể tiêu hoại, 

ngọn núi đá Neru cùng với gốc rẽ có thể bật lên, 

nhưng ta không bao giờ nói lời dối trá, này vị chúa tể. 


4124. Này ông bạn, hãy để trầm chạm đến thanh gươm và cây giáo, hãy 
để trầm thực hiện lời thề nguyền với ngài, là người gìn giữ sự chân thật, sau 
khi được ngài trả tự do, và trầm không còn nợ nần (với vị Bà-la-môn), trầm 
sẽ tự mình quay trở lại.” 


4125. “Sự hứa hẹn nào với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi bệ hạ, là 
người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân 
thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, bệ hạ hãy tự 
mình quay trở lại.” 
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4126. Yo me kato sangaro brãhmanena 
ratthe sake issariye thitena, 

tam sangaram brãhmanassappadãya 
saccãnurakkhĩ punarãvajissam. 

4127. Mutto ca so porisãdassa hatthã 
gantvãna tam brãhmanam etadavoca, 
sunomi 1 gãthãyo satãrahãyo 

yã me sutã assu hităya brahme. 

4128. Sakideva 2 sutasoma sabbhi hoti 3 samãgamo, 
sã nam sangati pãleti nãsabbhi bahusangamo. 

4129. Sabbhireva samãsetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam saddhammamannãya seyyo hoti na pãpiyo. 

4130. Jĩranti ve rậjarathã sucittã 
atho sarirampi jaram upeti, 
satanca dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 

4131. Nabhanca 4 dũre pathavĩ ca dũre 
pãram samuddassa tadãhu dũre, 
tato have dũrataram vadanti 
satanca dhammam 5 asatanca rậja. 

4132. Sahassiyo 6 imã gãthã na imã 7 gãthã satãrahã, 
cattãri tvam sahassãni khippam ganhãhi brãhmana. 

4133. Ãsĩtiyã nãvutiyã 8 ca gãthã 
satãrahã cãpi bhaveyyu 9 găthã, 
paccattameva sutasoma jãnahi 10 
sahassiyo 11 nãma kudhatthi 12 gãthã. 

4134. Icchãmi voham sutavuddhimattano 13 
santo ca mam 14 sappurisã bhajeyyum, 
aham savantĩhi mahodadhĩva 

nahi tãta tappãmi subhãsitena. 


1 sunoma - Ma, PTS. 

2 sakim deva - katthaci. 

3 hotu - PTS. 

4 nabhã ca - PTS. 

5 dhammo - Ma, Syã. 

6 sahassiyã - Ma, Syã. 

7 nahimã - Ma; nayimã - Syã. 

8 asĩtiyã navutiyã - PTS. 


9 bhaveyya - Ma. 

10 jãnãhi - Syă, PTS. 

11 sahassiyã - Ma, Syã. 

12 kã atthi - Ma, Syã; 
kuth’ atthi - PTS 

13 sutavuddhimattano - Syă, 

14 santoti mam - Ma; 
santo mamam - Syã. 
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4126. “Sự hứa hẹn nào với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trầm, là 
người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân 
thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trầm sẽ tự mình 
quay trở lại.” 


4127. Và vị ấy đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người. Đức vua 
Sutasoma, sau khi đi đến gặp vị Bà-la-môn ấy, đã nói điều này: “Hãy cho 
trầm nghe các kệ ngôn đáng giá một trăm tiền, này vị Bà-la-môn, các điều 
được trầm nghe có thể đem lại lợi ích cho trầm.” 


4128. “Thưa ngài Sutasoma, việc gặp gỡ với những người tốt dầu chỉ một 
lần, sự hội ngộ ấy hộ trì vị ấy. Không gặp gỡ nhiều với những kẻ xấu. 


4129. Bệ hạ hãy gần gũi chỉ với những người tốt. Bệ hạ hãy thực hiện sự 
thân thiết với những người tốt. Người hiểu rõ chánh pháp của các bậc thiện 
nhân trở nên tốt hơn, không trở thành xấu hơn. 


4130. Thật vậy, các cỗ vương xa khéo được tô điểm cũng trở thành cũ kỹ, 

thậm chí thân xác này cũng đi đến sự già nua, 

nhưng pháp của các bậc thiện nhân không đi đến sự lão hóa, 

các bậc thiện nhân quả thật tuyên thuyết về điều tốt lành. 


4131. Bầu trời là xa vời, và trái đất là xa vời, 
bờ kia của biển cả là xa vời, các vị đã nói điều ấy. 

Thật vậy, các vị nói về điều còn xa vời hơn thế nữa, 

về pháp của các bậc thiện nhân và của những kẻ xấu xa, tâu bệ hạ.” 


4132. “Các câu kệ này là tiền ngàn, các câu kệ này không phải giá tiền 
trăm. Này vị Bà-la-môn, ông hãy mau nhận lấy bốn ngàn.” 


(Lời phụ hoàng của đức vua Sutasoma) 

4133. “Các câu kệ là với giá tám mươi và chín mươi tiền, 
thậm chí các câu kệ cũng có thể xứng đáng một trăm tiền. 
Này Sutasoma, con phải tự chính mình nhận biết, 
có các câu kệ gì gọi là hàng ngàn tiền?” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4134. “Con mong muốn sự tiến bộ về kiến thức cho bản thân, 
và các bậc thiện nhân, những người tốt lành, có thể chia sớt cho con. 
Con tựa như đại dương (không bị tràn đầy) với những dòng sông, 
thưa cha, bởi vì con không nhàm chán đối với thiện ngôn. 
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4135. Aggi yathã tinakattham dahanto 1 
na tappatĩ sãgaro vã 2 nadĩhi, 
evampi te panditã rậjasettha 
sutvã na tappanti subhãsitena. 

4136. Sakassa dãsassa yadã sunomi 
gãthã aham atthavatĩ 3 janinda, 
tameva sakkacca nisãmayãmi 
nahi tãta dhammesu mamatthi titti. 

4137. Idante rattham sadhanam sayoggam 
sakãyuram sabbakãmũpapannam, 
kim kãmahetu paribhãsase mam 4 
gacchãmaham porisãdassa kante. 5 

4138. Attãnurakkhãya bhavanti hete 
hatthãrohã rathikã pattikã ca, 
assãrohã 6 ye ca 7 dhanuggahãse 
senam payunjãma hanãma sattum. 

4139. Sudukkaram porisãdo akãsi 
jĩvam gahetvãna avissajĩ mam, 8 
tam tãdisam pubbakiccam saranto 
dubbhe aham tassa katham janinda. 

4140. Vanditvã so pitaram mãtaranca 
anusãsitvă 9 negamanca balanca, 
saccavãdĩ saccãnurakkhamãno 
agamãsi so yena so porisãdo. 10 

4141. Kato mayã sangaro brãhmanena 
ratthe sake issariye thitena, 

tam sangaram brãhmanassappadãya 
saccãnurakkhĩ punarãgatosmi. 
yajassu yannam khãda mam porisãda. 11 

4142. Na hãyate khãditum 12 mayham pacchã 
citakã ayam tãva sadhũmikã ca, 13 
niddhũmake pacitam sãdhu pakkam 
sunãmi 14 gãthăyo satãrahãyo. 


1 dahanto - Ma, Syã. 

2 sãgarova - Ma, Syã. 

3 gãtham aham atthavatim - Ma, Syã. 

4 paribhãsasimam - Ma. 

5 porisãdassa natte - Ma; 
porisãdassa íĩante - Syă. 

6 assãruhã - Ma. 

7 yeva - PTS. 

8 avassajĩ mam - Ma, Syã. 


anusãsetvã - Ma, Syă, PTS. 

10 so yattha porisãdo - Ma, Syã. 

11 yajassu yannarp hantvãna mama mamsam 
khădăhi vã mam samma porisãda - PTS. 

12 khãditam - Ma. 

13 sadhũmíkãva - Ma, PTS; 
sadhũmakã ca - Syã. 

14 sunãma - PTS. 
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4135. Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ và củi, 
hay là biển cả không thỏa mãn đối với những dòng sông, 
cũng tương tự như vậy, tâu chúa thượng, các bậc sáng suốt ấy, 
sau khi đã lắng nghe, không nhàm chán đối với thiện ngôn. 


4136. Khi con nghe được từ gã nô lệ của mình 
câu kệ ngôn có ý nghĩa, tâu vị chúa của loài người, 
con trân trọng lắng nghe chính kệ ngôn ấy, 

bởi vì, thưa cha, đối với con không có sự dư thừa trong các thiện pháp. 


4137. Đất nước này của cha có tài sản, có cỗ xe ngựa kéo, 
có vòng đeo ở cánh tay, được đầy đủ tất cả các dục, 
sao cha lại mẳng nhiếc con vì nguyên nhân các dục? 

Hãy để con đi đến gặp lại kẻ ăn thịt người.” 


(Lời phụ hoàng của đức vua Sutasoma) 

4138. “Bởi vì, những người này là để bảo vệ bản thân: 
các tượng binh, các xa binh, và các bộ binh, 
các kỵ mã, và các cung thủ. 

Chúng ta hãy sử dụng quân đội, chúng ta hãy giết chết kẻ thù.” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4139. “Kẻ ăn thịt người đã làm việc vô cùng khó làm, 
sau khi bắt sống con, gã đã phóng thích con. 

Trong khi nhớ lại việc giúp đỡ trước đây như thế ấy của gã, 
tâu vị chúa của loài người, làm sao con có thể lừa dối gã được?” 


4140. Vị ấy, sau khi đảnh lễ cha và mẹ, 

sau khi dạy bảo các thị dân và binh lính, 

là người nói lời chân thật, trong khi bảo vệ sự chân thật, 

vị ấy đã đi đến nơi kẻ ăn thịt người đang trú ngụ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị vua ăn thịt người) 

4141. “Sự hứa hẹn với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trầm, 
là người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, 
sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, 
là người gìn giữ sự chân thật, trăm đã tự mình quay trở lại. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trầm.” 


4142. “Chẳng mất mát gì đối với ta về việc ăn thịt bị chậm trễ, 
chừng nào giàn hỏa thiêu này còn có khói. 

Đến khi hết khói, thì đã được nấu xong, đã được chín tới. 

Hãy cho ta nghe các kệ ngôn đáng giá một trăm tiền.” 
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4143. Adhammiko tvam porisãdakãsi 
ratthã ca 1 bhattho udarassa hetu, 
dhammancimã abhivadanti gãthã 
dhammo 2 adhammo ca kuhim sameti. 

4144. Adhammikassa luddassa niccam lohitapãnino, 
natthi saccam kuto dhammo 3 kim sutena karissasi. 

4145. Yo mamsahetu migavam careyya 
yo vã hane 4 purisam attahetu, 
ubhopi te pecca samã bhavanti 

kasmã no adhammikam brũhi 5 mam tvam. 

4146. Panca panca nakhã bhakkhã khattiyena pajãnatã, 
abhakkham rãja bhakkhesi tasmã adhammiko tuvam. 

4147. Mutto tuvam porisãdassa hatthã 
gantvã sakam mandiram kãmakãmĩ, 
amittahattham punarãgatosi 

na khatta 6 dhamme kusalosi rậja. 

4148. Ye khattadhamme kusalã bhavanti 
pãyena te nerayikã bhavanti, 

tasmã aham khattadhammam pahãya 
saccãnurakkhĩ punarãgatosmi 
yajassu yannam khãda mam porisãda. 

4149. Pãsãdavãsã pathavĩgavãssam 7 
kãmitthiyo kãsikacandananca, 
sabbam tahim labhasi 8 sãmitãya 
saccena kim passasi ãnisamsam. 

4150. Ye keci me atthi rasã pathavyã 9 
saccam tesam sãdutaram 10 rasãnam, 
sacce thitã samanabrãhmanã ca 
taranti jãtimaranassa pãram. 


1 ratthãto - PTS. 

2 dhammo ca - Ma. 

3 kuto dhammam - PTS. 

4 yo cãhane - PTS. 

5 brũsi - Ma, Syã, PTS. 

6 khatya - Syã, evamuparipi. 


7 pathavigavassa - Ma; 
pathavĩgavassã - Syã. 

8 labbhatĩ - PTS. 

9 pathabyă - Ma; 
pathabyã - Syã. 

10 sãdhutaram - Ma, Syă, PTS 
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4143. “Này kẻ ăn thịt người, ngươi là kẻ phi đạo đức, 
ngươi đã bị loại ra khỏi đất nước vì nguyên nhân bao tử. 
Các kệ ngôn này tôn vinh đạo đức, 
đạo đức và phi đạo đức gặp nhau ở điểm nào? 


4144. Đối với kẻ phi đạo đức, tàn bạo, thường xuyên có bàn tay lấm máu, 
không có sự chân thật, đạo đức từ đâu có cho ngươi? Ngươi sẽ làm gì với việc 
lâng nghe?” 


4145. “Kẻ thực hiện việc săn thú vì nguyên nhân thịt tươi, 
hay kẻ giết người vì nguyên nhân bản thân, 
cả hai kẻ ấy sau khi chết đều như nhau, 
vậy tại sao bệ hạ lại nói ta là phi đạo đức?” 


4146. “Không được ăn mười loại thịt, đã được vị Sát-đế-lỵ biết đến. Này vị 
chúa tể, ngươi ăn loại thịt không nên ăn; vì thế, ngươi là kẻ phi pháp.” 


4147. “Bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 
sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
bệ hạ còn quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù. 

Tâu bệ hạ, bệ hạ không thiện xảo về pháp của vị Sát-đế-lỵ.” 


4148. “Những người nào thiện xảo về pháp của vị Sát-đế-lỵ, 
phần đông những người ấy trở thành những kẻ sanh vào địa ngục. 
Vì thế, trầm từ bỏ pháp của vị Sát-đế-lỵ. 

Là người gìn giữ sự chân thật, trầm đã tự mình quay trở lại. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trầm.” 


4149. “Với các tòa lâu đài là chỗ trú ngụ, với đất đai, bò, ngựa, 
với các nữ nhân là nguồn của dục vọng, với vải Kãsi, và trầm hương, 
bệ hạ đạt được mọi thứ ở nơi ấy với tư cách chủ nhân, 
bệ hạ nhìn thấy lợi ích gì với sự chân thật?” 


4150. “Bất cứ những hương vị nào có cho trầm ở trên trái đất, 
trong số các hương vị ấy, sự chân thật là ngọt ngào hơn cả. 

Và đứng vững ở sự chân thật, các vị Sa-môn và Bà-la-môn 
vượt qua bờ kia của sanh và tử.” 
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4151. Mutto tuvam porisãdassa hatthă 
gantvã sakam mandiram kãmakãmĩ, 
amittahattham punarãgatosi 

naha 1 nũna te maranabhayam janinda 
alĩnacitto casi 2 saccavãdĩ. 

4152. Katã me kaỊyãnã anekarũpã 
yannã yitthã ye vipulã pasatthã, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maranassa bhãye. 

4153. Katã me kalyãnã anekarũpã 
yannã yitthã ye vipulã pasatthã, 
anãnutappam paralokam gamissam 
yajassu yannam khãda 3 mam porisãda. 

4154. Pită ca mãtã ca upatthitã me 
dhammena me issariyam pasattham, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maranassa bhãye. 

4155. Pitã ca mãtã ca upatthitã me 
dhammena me issariyam pasattham, 
anãnutappam paralokam gamissam 
yajassu yaníìam khãda mam porisãda. 

4156. Nãtĩsu mittesu katã me kãrã 4 
dhammena me issariyam pasattham, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maranassa bhãye. 

4157. Nãtĩsu mittesu katã me kãrã 
dhammena me issariyam pasattham, 
anãnutappam paralokarn gamissam 
yajassu yannam khãda mam porisãda. 

4158. Dinnam me dãnam bahudhã bahunnam 5 
santappitã samanabrãhmanã ca, 
visodhito paralokasa maggo 
dhamme thito ko maranassa bhãye. 


1 na hi - Ma; nahi - Sya; 2 asi - Ma. 

na ha - PTS. 3 ada - Ma. 


4 katupakaro - Sya. 

5 bahũnam - Ma, Syã. 
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4151. “Bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 

sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 

bệ hạ còn quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù, 

tâu vị chúa của loài người, chắc hẳn bệ hạ không có sự sợ hãi cái chết, 

và bệ hạ có tâm không nhút nhát, có lời nói chân thật.” 


4152. “Các hành động tốt lành với nhiều hình thức đã được trầm làm, 
các lẽ tế thần đã được trầm dâng cúng là to lớn, đã được ca ngợi, 
con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 
đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4153. Các hành động tốt lành với nhiều hình thức đã được trầm làm, 
các lẽ tế thần đã được trầm dâng cúng là to lớn, đã được ca ngợi. 
Trẫm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trầm. 


4154. Cha và mẹ đã được trầm phụng dưỡng, 
vương quốc đã được trầm cai trị một cách công minh, 
con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 
đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4155. Cha và mẹ đã được trầm phụng dưỡng, 
vương quốc đã được trầm cai trị một cách công minh. 

Trẫm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trăm. 


4156. Các việc giúp đỡ đã được trầm làm cho các thân quyến, bạn bè, 

vương quốc đã được trầm cai trị một cách công minh, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4157. Các việc giúp đỡ đã được trầm làm cho các thân quyến, bạn bè, 
vương quốc đã được trầm cai trị một cách công minh. 

Trẫm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trầm. 


4158. Vật thí đã được trầm bố thí theo nhiều cách, đến nhiều người, 

các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã được hài lòng, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 
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4159. Dinnam me dãnam bahudhã bahunnam 1 
santappită samanabrãhmanã 2 ca, 
anãnutappam paralokam gamissam 
yajassu yannam khãda 3 mam porisãda. 

4160. Visam pajãnam puriso adeyya 
ãsĩvisam jalitam uggatejam, 
muddhãpi tassa vipateyya 4 sattadhã 
yo tãdisam saccavãdim adeyya. 

4161. Sutvã dhammam vijãnanti narã kalyãnapãpakam, 
api gãthã sunitvãna dhamme me ramatĩ 5 mano. 

4162. Sakideva sutasoma 6 sabbhi hoti samãgamo, 
sã nam sangati pãleti nãsabbhi bahu saủgamo. 

4163. Sabbhireva samãsetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam saddhammamannãya seyyo hoti na pãpiyo. 

4164. ơĩranti ve rậjarathã sucittã 
atho sarĩrampi jaram upeti, 
satanca dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 

4165. Nabhanca 7 dũre pathavĩ* ca dũre 
pãram samuddassa tadãhu dũre, 
tato have dũrataram vadanti 
satanca dhammam 9 asatanca rặja. 

4166. Gãthã imã atthavatĩ suvyanjanã 10 
subhãsitã tuyham 11 janinda sutvã, 
ãnandi citto 12 sumano patĩto 
cattãri te samma vare dadãmi. 

4167. Yo nattano maranam bựjjhasi tvam 13 
hitãhitam vinipãtanca saggam, 
giddho rase duccarite nivittho 

kim tvam varam dassasi pãpadhamma. 


1 bahũnam - Ma, Syã. 

2 samanã brãhmaụă - PTS. 

3 ada - Ma. 

4 viphaleyya - Ma, Syă. 

5 ramate - Ma, Syã. 

6 mahãrãja - Ma, Syã. 

7 nabhã ca - PTS. 


8 pathavĩ - Ma, evamuparipi, 

9 dhammo - Ma, Syă. 

10 subyanjanã - Ma, Syã. 

11 tuyha - Ma, Syã. 

12 vitto - Ma, Syã. 

13 bujjhasi tuvam - Ma; 
bujjhase tuvam - Syã. 
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4159. Vật thí đã được trầm bố thí theo nhiều cách, đến nhiều người, 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã được hài lòng. 

Trẫm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trầm.” 


4160. “Giống như người nhận biết chất độc hại mà vẫn ăn vào, hoặc nhận 
biết con rân độc có uy lực hung bạo tựa như ngọn lửa cháy rực, mà vẫn nẳm 
giữ, (tương tự y như vậy) kẻ nào ăn thịt người có lời nói chân thật như bệ hạ, 
thậm chí cái đầu của kẻ ấy cũng có thể vỡ tan thành bảy mảnh. 


4161. Sau khi lâng nghe giáo pháp, loài người nhận thức được tốt và xấu; 
cũng vậy, sau khi lắng nghe các câu kệ, tâm của ta có thể ưa thích giáo pháp.” 

(Đức vua Sutasoma lặp lại các lời dạy của vị Bà-la-môn) 

4162. “Thưa ngài Sutasoma, việc gặp gỡ với những người tốt dầu chỉ một 
lần, sự hội ngộ ấy hộ trì vị ấy. Không gặp gỡ nhiều với những kẻ xấu. 1 

4163. Bệ hạ hãy gần gũi chỉ với những người tốt. Bệ hạ hãy thực hiện sự 
thân thiết với những người tốt. Người hiểu rõ chánh pháp của các bậc thiện 
nhân trở nên tốt hơn, không trở thành xấu hơn. 


4164. Thật vậy, các cỗ vương xa khéo được tô điểm cũng trở thành cũ kỹ, 

thậm chí thân xác này cũng đi đến sự già nua, 

nhưng pháp của các bậc thiện nhân không đi đến sự lão hóa, 

các bậc thiện nhân quả thật tuyên thuyết về điều tốt lành. 


4165. Bầu trời là xa vời, và trái đất là xa vời, 

bờ kia của biển cả là xa vời, các vị đã nói điều ấy. 

Thật vậy, các vị nói về điều còn xa vời hơn thế nữa, 

về pháp của các bậc thiện nhân và của những kẻ xấu xa, tâu bệ hạ.” 

(Lời vị vua ăn thịt người) 

4166. “Các câu kệ ngôn này có ý nghĩa, có văn hay, 

đã được khéo thuyết. Sau khi lắng nghe bệ hạ, tâu vị chúa của loài người, 
với tâm vui mừng, với thiện ý, được vừa lòng, 
này bạn tốt, ta ban cho bệ hạ bốn điều ân huệ.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị vua ăn thịt người) 

4167. “Ngươi đây không nhận biết về cái chết dành cho bản thân, 
về điều lợi ích và không có lợi ích, về đọa xứ và cõi Trời. 

Là kẻ thèm khát hương vị (thịt người), ngươi bị lún sâu vào ác hạnh, 
này kẻ có ác pháp, điều ân huệ gì ngươi sẽ ban cho trầm? 


1 Các câu kệ 4162 - 4165 lặp lại nguyên văn lời của vị Bà-la-môn đã nói với Sutasoma trước 
đây, là các câu kệ 4128 - 4131 ở trang 421. 
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4168. Ahanca tam dehi varanti vajjam 
tvancãpi datvãna avãkareyya, 
sanditthikam kalahamimam vivãdam 
ko pandito jãnamupabbajeyya. 

4169. Na tam varam arahati jantu dãtum 
yam vãpi datvãna avãkareyya, 
varassu samma avikampamãno 
pãnam cajitvãnapi dassameva. 

4170. Ariyassa ariyena sameti sakkhi 1 
pannassa paímãnavatã sameti, 
passeyya tam vassasatam arogam 
etam varãnam pathamam varãmi. 


4171. Ariyassa ariyena sameti sakkhi 
pannassa paíìnãnavatã sameti, 
passapi 2 mam vassasatam arogam 
etam varãnam pathamam dadãmi. 


4172. Ye khattiyãse 3 idha bhũmipãlã 

muddhãbhisittã katanãmadheyyã, 
na tãdise bhũmipatĩ adesi 
etam varãnam dutiyam varãmi. 


4173. Ye khattiyãse idha bhũmipãlã 

muddhãbhisittã katanãmadheyyã, 
na tãdise bhũmipatĩ ademi 
etam varãnam dutiyam dadãmi. 


4174. Parosatam khattiyã te gahĩtã 4 
talãvutã assumukhã rudantã, 
sake te ratthe patipãdayãhi 
etam varãnam tatiyam varãmi. 


4175. Parosatam khattiyã me gahĩtã 
talãvută assumukhã rudantã, 
sakena ratthena patipãdayãmi te 5 
etam varãnam tatiyam dadãmi. 


1 sakhyam - Ma. 3 khattiyã ye - PTS. 

2 passãsi - Ma; passesi - Syã; 4 gahită - Ma. 

passe pi - PTS. 5 sake te ratthe patipãdayãmi - Ma, Syã, PTS. 
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4168. Trẫm có thể nói ràng: ‘Ngươi hãy ban cho điều ân huệ ấy,’ 
và ngươi, thậm chí sau khi ban cho, cũng có thể thu hồi. 

Việc xung đột, tranh cãi này có thể tự mình thấy được, 
trong khi biết như vậy, người sáng suốt nào có thể dự vào?” 


4169. “Kẻ đã ban cho điều ân huệ, sau đó thu hồi, 
không xứng đáng là người để ban cho điều ân huệ. 
Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, không do dự, 
dầu phải buông bỏ mạng sống, ta vẫn có thể ban cho.” 


4170. “Tình thân hữu được hội tụ giữa người thánh thiện với người thánh 
thiện, được hội tụ giữa người có trí tuệ với người có trí tuệ, (ước gì) có thể 
nhìn thấy ngươi một trăm tuổi, không bệnh tật; trầm chọn điều này là điều 
thứ nhất trong bốn điều ân huệ.” 


4171. “Tình thân hữu được hội tụ giữa người thánh thiện với người thánh 
thiện, được hội tụ giữa người có trí tuệ với người có trí tuệ, bệ hạ hãy nhìn 
thấy ta một trăm tuổi, không bệnh tật; ta ban cho điều này là điều thứ nhất 
trong bốn điều ân huệ.” 


4172. “Những vị Sát-đế-lỵ nào là các bậc hộ trì lãnh thổ ở nơi này, 

đã được làm lễ phong vương, đã được đặt danh hiệu, 

ngươi chớ ăn thịt các vị lãnh chúa như thế ấy; 

trầm chọn điều này là điều thứ nhì trong bốn điều ân huệ.” 


4173. “Những vị Sát-đế-lỵ nào là các bậc hộ trì lãnh thổ ở nơi này, 
đã được làm lẽ phong vương, đã được đặt danh hiệu, 
ta sẽ không ăn thịt các vị lãnh chúa như thế ấy; 
ta ban cho điều này là điều thứ nhì trong bốn điều ân huệ.” 


4174. “Hơn một trăm vị Sát-đế-lỵ đã bị ngươi bẳt giữ, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 

Ngươi hãy đưa họ về lại đất nước của họ; 

trầm chọn điều này là điều thứ ba trong bốn điều ân huệ.” 


4175. “Hơn một trăm vị Sát-đế-lỵ đã bị ta bât giữ, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đãm nước mât, đang khóc lóc. 

Ta sẽ đưa họ về lại đất nước của họ; 

ta ban cho điều này là điều thứ ba trong bốn điều ân huệ.” 
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4176. Chiddante rattham byadhitam bhayãhi 1 
puthũ narã lenamanuppavitthã, 
manussamamsam viramehi 2 rậja. 
etam varãnam catuttham varãmi. 

4177. Addhã hi so bhakkho mamam 3 manãpo 
etassa hetumhi 4 vanam pavittho, 
soham katham etto upãrameyyam 
annam varãnam catuttham varassu. 

4178. Na ve 5 piyam meti janinda tãdiso 
attam niramkatvã 6 piyãni sevati, 
attãva seyyo paramãva 7 seyyo 
labbhã piyã ocitatthena 8 pacchã. 

4179. Piyam me mãnusam mamsam sutasoma vijãnahi, 

namhi sakko 9 nivãretum annam tuvam samma varam varassu. 10 

4180. Yo ve piyam meti piyãnukankhĩ 11 
attam niramkatvã piyãni sevati, 
sondova pĩtvãna visassa thãlam 12 
teneva so hoti dukhĩ 13 parattha. 

4181. Yo cĩdha sankhãya piyãni hitvã 
kicchenapi sevati ariyadhammam, 14 
dukkhitova pĩtvãna 15 yathosadhãni 
teneva so hoti sukhĩ parattha. 

4182. Ohãyaham pitaram mãtaranca 
manãpike 16 kãmagune ca 17 panca, 
etassa hetumhi vanam pavittho 
tante varam kintimaham dadãmi. 

4183. Na panditã dvigunam ãhu 18 vãkyam 
saccappatinnãva 19 bhavanti santo, 
varassu samma iti mam avoca 
iccabravĩ 20 tvam na hi te sameti. 

4184. Apunnalãbham ayasam akittim 
pãpam bahum duccaritam kilesam, 
manussamamsassa kate 21 upãgã 
tante varam kintimaham dadeyyam. 


1 byathitã bhayã hi - Ma, Syã; 
vyãdhitam bhayăhi - PTS. 

2 viramãhi - Syã. 

3 mama - Ma. 

4 hetumpi - PTS. 

5 nam ve - Ma. 

6 niramkacca - Ma; 
nirankatva - Syã. 

7 paramã ca - Ma. 

8 ocitattena - Syã. 

9 namhi sakkã - Syã Ma. 

10 annam varam samma varassu - Ma. 


11 piyãnurakkhĩ - Ma, Syã. 

12 pitvã visamissapãnam - Ma; 
pitvă visamissathãlam - Syă. 

13 dukkhĩ - Ma, Syã, PTS. 

14 ariyadhamme - Ma, Syã. 

15 pitvãna - Ma, Syã. 

16 manãpiye - Ma. 

17 kãmagunepi - Syă. 

18 digunamãhu - Ma, Syã, PTS. 

19 saccappatinnã ca - PTS. 

20 iccãbravĩ - Syã. 

21 bhavo - Syã. 
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4176. “Đất nước của ngươi bị tan hoang, bị đè nặng bởi các nỗi sợ hãi, 
số đông người bỏ trốn vào hang động. 

Này vị chúa tể, ngươi hãy chừa bỏ thịt người 

trầm chọn điều này là điều thứ tư trong bốn điều ân huệ.” 


4177. “Món ăn ấy thật sự được thích ý đối với ta. 

Vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng. 

Làm thế nào ta đây có thể kiêng cữ vật này? 

Bệ hạ hãy chọn điều khác là điều thứ tư trong bốn điều ân huệ.” 


4178. “Này vị chúa của loài người, người như ngươi quả thật không nên 
nghĩ rằng: ‘Là vật yêu quý của ta,’ rồi quên đi bản thân và phục vụ các vật yêu 
quý. Chính bản thân là tốt hơn, cao cả hơn vật yêu quý. Các vật yêu quý có 
thể đạt được sau này nhờ vào phước thiện đã được tích lũy.” 


4179. “Thưa ngài Sutasoma, bệ hạ hãy biết rằng: ‘Thịt người là vật yêu 
quý đối với ta; ta không có khả năng từ bỏ. Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn điều 
an huệ khác.” 


4180. “Thật vậy, người nào có sự mong mỏi về vật yêu quý rằng: ‘Là vật 
yêu quý của ta,’ rồi quên đi bản thân và phục vụ các vật yêu quý, tựa như kẻ 
say đã uống vào tô thuốc độc, chính vì điều ấy, kẻ ấy bị khổ đau vào thời gian 
sau đó. 


4181. Và người nào, sau khi suy xét về điều này, rồi từ bỏ các vật yêu quý, 
và còn phục vụ Thánh pháp bâng những việc cần phải làm, 
tựa như người bị khổ đau đã được uống các loại thuốc chữa bệnh, 
chính vì điều ấy, kẻ ấy được an lạc vào thời gian sau đó.” 


4182. “Sau khi bỏ bê người cha và người mẹ, 
và năm loại dục làm cho thích thú, 

vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng, 
làm thế nào ta lại ban cho bệ hạ ân huệ ấy?” 


4183. “Các bậc sáng suốt đã không nói lời nói theo hai cách, 
các bậc thiện nhân có lời hứa hẹn với sự chân thật. 

Ngươi đã nói với trầm ràng: ‘Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy/ 
ngươi đã nói như thế, nhưng lời nói không đồng hành với ngươi.” 


4184. “Sự nhận lãnh điều vô phước, sự mất danh vọng, mất tiếng tăm, 
điều tội lỗi, nhiều việc làm xấu xa, sự ô uế, 
vì nguyên nhân thịt người, ta đã đi đến (tình trạng như thế), 
làm thế nào ta có thể ban cho bệ hạ ân huệ ấy?” 
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4185. Na 1 tam varam arahati jantu dãtum 
yam vãpi datvãna avãkareyya, 2 
varassu samma avikampamãno 
pãnam cajitvãnapi 3 dassameva. 

4186. Pãnam cajanti santo nãpi dhammam 4 
saccappatinnã ca 5 bhavanti santo, 
datvã varam khippamavãkarohi 
etena sampajja surặjasettha. 

4187. Dhanam caje yo pana angahetu 6 
angam caje jĩvitam rakkhamãno, 
angam dhanam jĩvitam cãpi sabbam 
caje naro dhammamanussaranto. 

4188. Yassã hi 7 dhammam puriso vijannã 
ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dĩpanca parãyananca 8 
na tena mittim 9 jarayetha 10 paíĩno. 

4189. Addhã hi so bhakkho mamam 11 manãpo 
etassa hetumhi 12 vanam pavittho, 
saceva 13 mam yãcasi etamattham 
etampi te samma varam dadãmi. 

4190. Satthã ca me hosi sakhã ca mesi 
vacanampi te samma aham akãsim, 
tuvampi 14 me samma karohi vãkyam 
ubhopi gantvãna pamocayãma. 

4191. Satthã ca te homi sakhã ca tyamhi 
vacanampi me samma tuvam akãsi, 
ahampi te samma karomi vãkyam 
ubhopi gantvãna pamocayãma. 

4192. Kammãsapãdena 15 vihethitattha 16 
talãvutã assumukhã rudantã, 

na jătu dubbhetha imassa ranno 
saccappatinnam me patissunãtha. 


1 nam - Ma. 

2 datvã na avãkareyya - Syă. 

3 jahitvãna pi - PTS. 

4 satãnesa dhammo - Syã. 

5 saccappatinnãva - Ma, Syã. 

6 caje dhanam aủgavarassa hetu - Ma, Syã; 
caje dhanam yo pana aủgahetu - PTS. 

7 yasmã hi - Ma, Syã; yassăpi - PTS. 

8 parãyananca - Syã, PTS. 


9 mettim - Syã. 

10 jirayetha - Ma, Syã. 

11 mama - Ma, Syã. 

12 hetum pi - PTS. 

13 sace ca - Ma, Syã. 

14 tvarppi - Syă. 

15 kammãsapãdenam - Ma. 

16 vihethitattã - PTS.’ 
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4185. “Kẻ đã ban cho điều ân huệ, sau đó thu hồi, 
không xứng đáng là người để ban cho điều ân huệ. 
Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, không do dự, 
dầu phải buông bỏ mạng sống, ta vẫn có thể ban cho. 1 


4186. Các bậc thiện nhân buông bỏ mạng sống, chứ thiện pháp thì không, 

các bậc thiện nhân có lời hứa hẹn với sự chân thật. 

sau khi ban cho điều ân huệ, ngươi hãy mau chóng thực thi, 

này chúa thượng tốt lành, ngươi hãy hoàn thành điều này. 


4187. Hơn nữa, người nào từ bỏ tài sản vì lý do (bảo vệ) tay chân, 
thì nên từ bỏ tay chân trong khi bảo vệ mạng sống, 
trong khi suy niệm về thiện pháp, người ấy nên từ bỏ 
tay chân, tài sản, và mạng sống, thậm chí tất cả. 


4188. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 
chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 
người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy.” 2 


4189. “Món ăn ấy thật sự được thích ý đối với ta. 

Vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng. 

Nếu đúng là bệ hạ yêu cầu ta về việc ấy, 

này bạn tốt, ta cũng ban cho bệ hạ điều ân huệ ấy. 

4190. Bệ hạ là vị thầy của ta, vừa là người bạn của ta. 

Này bạn tốt, ta cũng đã thực hiện lời nói của bệ hạ. 

Này bạn tốt, bệ hạ cũng hãy thực hiện lời nói của ta, 

cả hai chúng ta hãy đi đến và phóng thích (các vị vua kia).” 


4191. “Ta là vị thầy của ngươi, vừa là người bạn của ngươi. 
Này bạn tốt, ngươi cũng đã thực hiện lời nói của trầm. 

Này bạn tốt, trầm cũng sẽ thực hiện lời nói của ngươi, 
cả hai chúng ta hãy đi đến và phóng thích (các vị vua kia).” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và các vị vua kia) 

4192. “Do vị Kammãsapãda (này), các ngài đã bị quấy nhiễu, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 

các ngài dứt khoát không được gây hấn với vị chúa tể này, 

Các ngài hãy tuyên bố với trầm lời hứa hẹn với sự chân thật.” 


1 Đức vua Sutasoma lập lại lời nói của vị vua ăn thịt người đã nói trước đây. Câu kệ này giống 
câu kệ 4169 ở trang 431. 

2 Câu kệ 4188 tương tự câu kệ 1504 ở ơătakapăỊi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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4193. Kammãsapãdena vihethitamhã 
talãvutã assumukhã rudantã, 
na jătu dubbhema imassa ranno 
saccappatinnante patissunãma. 

4194. Yathã pitã vã athavãpi mãtã 
anukampakã atthakãmã pajãnam, 
evameva vo 1 hotu ayanca rậjã 
tumhe ca vo hotha yatheva puttã. 

4195. Yathă pită vã athavãpi mãtã 
anukampakã atthakãmã pajãnam, 
evameva no 2 hotu ayanca rãjã 
mayampi hessãma yatheva 3 puttã. 

4196. Catuppadam sakunaíìcãpi mamsam 
sũdehi randham sukatam sunitthitam, 
sudhamva indo paribhunjiyãna 4 
hitvã katheko ramasĩ aranne. 

4197. Tã khattiyã vellivilãkamajjhã 5 
alankatã samparivãrayitvã, 
indamva devesu pamodayimsu 
hitvã katheko ramasĩ aranne. 

4198. Tambũpadhãne bahugonakamhi 
sucimhi 6 sabbassayanamhi sannate, 7 
sayanassa 8 majjhamhi sukham sayitvã 
hitvã katheko ramasĩ araníìe. 

4199. Pãnissaram kumbhathũnam nisĩthe 9 
athopi ve nippurisampi turiyam, 10 
bahum sugĩtanca suvãditanca 
hitvã katheko ramasĩ araníìe. 

4200. Uyyãnasampannam pahũtamãlyam 11 
migãcirũpena puram 12 surammam, 
hayehi nãgehi rathehupetam 

hitvã katheko ramasĩ aranne. 


1 evampi vo - Syă. 

2 evampi no - Syã. 

3 tatheva - PTS. 

4 paribhunjiyãno - Syã. 

5 vallivilãkamajjhã - Ma. 

6 subhamhi - Ma, Syã. 

7 sange - Ma; laủgate - Syã. 


8 seyyassa - Ma. 

9 nisĩde - Syã. 

10 tũriyam - Ma, Syã. 

11 uyyãna sampannapahũtamãlyam - Syã; 
uyyãnasampannam pahũtamalyam - PTS. 

12 migãjinũpetapuram - Ma, Syã; 
migăcirũpetapuram - PTS. 
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4193. “Do vị Kammãsapãda (này), chúng tôi đã bị quấy nhiêu, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 

Chúng tôi dứt khoát không gây hấn với vị chúa tể này. 

Chúng tôi tuyên bố với bệ hạ lời hứa hẹn với sự chân thật.” 


4194. “Giống như người cha, hoặc thậm chí là người mẹ, 
là bậc có lòng thương tưởng, mong mỏi điều lợi ích cho các con, 
vị chúa tể này hãy tỏ ra tương tự y như vậy đối với các ngài, 
và các ngài hãy tỏ ra giống y như những người con.” 


4195. “Giống như người cha, hoặc thậm chí là người mẹ, 
là bậc có lòng thương tưởng, mong mỏi điều lợi ích cho các con, 
vị chúa tể này hãy tỏ ra tương tự y như vậy đối với chúng tôi, 
và chúng tôi cũng sẽ tỏ ra giống y như là những người con.” 


(Lời đức vua Sutasoma nói với vị vua ăn thịt người) 

4196. “(Ngươi đã ăn) món thịt loài thú bốn chân và luôn cả chim chóc, 
được nấu, được khéo làm, được khéo hoàn tất bởi các đầu bếp, 
tựa như vị thần Inda đã thọ dụng thức ăn của thần tiên, 
tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4197. Các nữ Sát-đế-lỵ có vòng eo thon như cột trụ vàng, 

đã được trang điểm, đã hầu hạ xung quanh (ngươi trước đây), 

tựa như các tiên nữ đã tạo niềm vui cho vị thần Inda ở thế giới chư Thiên, 

tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4198. Sau khi đã nằm thoải mái ở giữa chiếc giường, 
có chiếc gối dựa màu đỏ, có nhiều tấm thảm lông cừu, 
ở mọi chỗ nàm đã được chuẩn bị sạch sẽ, 

tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4199. Rồi tiếng âm nhạc, tiếng trống vào lúc nửa đêm 

thêm vào dàn nhạc hòa tấu không có nam nhân, 

với nhiều bài ca hay và điệu tấu nhạc khéo léo, 

tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4200. Ngươi có vườn thượng uyển với vô số bông hoa, 
có thành phố vô cùng đáng yêu với vườn hoa Migãcira, 
được đầy đủ với những ngựa, với những voi, với những cỗ xe, 
tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng?” 
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4201. KaỊapakkhe yatha cando hayateva suve suve, 
kãỊapakkhũpamo rặja asatam hoti samãgamo. 


4202. Yatha 1 rasakamagamma sudakam purisadhamam, 2 
akãsim pãpakam kammam 3 yena gacchãmi duggatim. 


4203. Sukkapakkhe yatha cando vaddhateva suve suve, 
sukkapakkhũpamo rậja satam hoti samãgamo. 


4204. Yathaham tava magamma 4 sutasoma vijanahi, 

kãhãmi kusalam kammam yena gacchãmi suggatim. 


4205. Thale yathă vãri janinda vattam 5 
anaddhaneyyam aciratthitĩkam, 6 
evampi ce hoti 7 asatam samãgamo 
anaddhaneyyo udakam thaleva. 

4206. Sare yathã vãri janinda vattam 
ciratthitĩkam naraviriyasettha, 8 
evampi ve 9 hoti satam samãgamo 
ciratthitĩko udakam sareva. 


4207. Avyãyiko 10 hoti satam samãgamo 
yãvampi tittheyya tatheva hoti, 
khippam hi veti asatam samãgamo 
tasmã satam dhammo asabbhi ãrakã. 


4208. Na so rậjã yo ajeyyam jinãti 

na so sakhã yo sakhãram jinãti, 
na sã bhariyã yã patino vibheti 11 
na te puttã ye na bharanti jinnam. 


4209. Na sã sabhã yattha na santi santo 

santo na te 12 ye na bhananti 13 dhammam, 
rãganca dosanca pahãya moham 
dhammam bhanantova bhananti 14 santo. 


1 yathãham - Ma, Syă, PTS. 

2 sũdam kãpurisãdhamam - Ma, Syã. 

3 dhammam - Syã. 

4 tuvamãgamma - Ma, Syã. 

5 vuttham - Ma, Syã. 

6 na ciratthitĩkam - Ma. 

7 evampi hoti - Ma; evam me hoti - Syă. 


8 naravĩrasettha - Ma, Syã. 

9 evampi me - Syã; evampi ce - PTS. 

10 abyãyiko - Ma, Syã. 

11 yã patino na vibheti - Ma, Syă. 

12 na te santo - Ma, Syã, PTS. 

13 bhananti - Ma, Syã, PTS. 

14 bhaụantãva bhavanti - Ma, Syă, PTS. 
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(Lời vị vua ăn thịt người) 

4201. “Giống như vào nửa tháng thuộc hạ huyền, mặt trăng bị khuyết dần 
từng ngày một, tâu bệ hạ, việc gặp gỡ với những kẻ xấu là tương tự như nửa 
tháng thuộc hạ huyền. 


4202. Giống như sau khi đi đến với gã đầu bếp, kẻ nấu ăn, hạng người hạ 
liệt, ta đã tạo ra nghiệp ác, vì việc ấy ta sẽ đi đến cảnh giới khổ đau. 


4203. Giống như vào nửa tháng thuộc thượng huyền, mặt trăng tăng 
trưởng từng ngày một, tâu bệ hạ, việc gặp gỡ với những người tốt là tương tự 
như nửa tháng thuộc thượng huyền. 


4204. Giống như ta sau khi đi đến với bệ hạ, thưa ngài Sutasoma, bệ hạ 
hãy nhận biết ràng ta sẽ tạo ra nghiệp thiện, nhờ thế ta sẽ đi đến cảnh giới an 
vui. 


4205. Giống như nước luân chuyển ở đất gò, tâu vị chúa của loài người, 

không thể duy trì thời gian dài, không tồn tại lâu, 

cũng như vậy, nếu là việc gặp gỡ với những kẻ xấu, 

thì không thể duy trì thời gian dài, tựa như nước ở đất gò. 


4206. Giống như nước luân chuyển ở trong hồ, tâu vị chúa của loài người, 
được tồn tại lâu dài, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người, 
cũng như vậy, nếu là việc gặp gỡ với những người tốt, 
thì được tồn tại lâu dài, tựa như nước ở trong hồ. 


4207. Việc gặp gỡ với những người tốt là không bị hư hoại, 
có thể tồn tại cho đến hết mạng sống, và giữ nguyên như thế. 
Còn việc gặp gỡ với những kẻ xấu tàn tạ thật nhanh chóng, 
vì thế, bản chất của những người tốt là xa lạ với những kẻ xấu.” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4208. “Kẻ đánh bại người không nên đánh bại (cha mẹ), kẻ ấy không phải 
là vị vua. Kẻ đánh bại bạn bè (bâng sự xảo quyệt), kẻ ấy không phải là thân 
hữu. Nàng nào không nể sợ chồng, nàng ấy không phải là người vợ. Những 
kẻ nào không phụng dưỡng cha mẹ già yếu, những kẻ ấy không phải là con. 


4209. Nơi không có những người sáng suốt, nơi ấy không phải là cuộc hội 
họp. Những người nào không nói về bản thể của sự thật, những người ấy 
không phải là bậc sáng suốt. Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và si mê, ngay 
trong khi đang nói về bản thể của sự thật, các vị là những bậc sáng suốt. 
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4210. Na bhasamanam 1 jananti missam balehi panditam, 
bhãsamãnanca jãnanti desentam amatam padam. 


4211. Bhasaye jotaye dhammam pagganhe isinam dhajam, 
subhãsitaddhajã 2 isayo dhammo hi isinam dhajo ”ti. 

Mahãsutasomajãtakam. 

***** 


TASSUDDANAM 

Sumukho pana hamsavaro ca mahã 
sudhãbhojaniko ca paro pavaro, 
sakunãladij ãdhipativhayano 
sutasomavaruttamasavhayano ”ti. 

Asĩtinipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 nabhasamanam - Ma, Sya, PTS. 


2 subhasitadhaja - PTS. 
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4210. Người ta không biết về vị không nói, (vì thẽ) bậc sáng suốt bị lẫn 
lộn với những kẻ ngu dốt; và người ta biết được vị đang nói, đang thuyết 
giảng về vị thế Bất Tử. 

4211. Vị có thể giảng giải, có thể làm rõ giáo pháp, có thể giương lên ngọn 
cờ của các bậc ẩn sĩ. Các bậc ẩn sĩ có thiện ngôn là ngọn cờ, chính giáo pháp 
là ngọn cờ của các bậc ẩn sĩ.” 

Đại Bổn Sanh Sutasoma. [537] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Chim tướng quân Sumukha, thêm nữa là chuyện Đại Thiên Nga, 
và bổn sanh Thức Ăn của Thần Tiên là chuyện quý báu khác, 
với chuyện có tên là chim chúa Kunãla, 
và chuyện có tên vị Sutasoma cao quý tối thượng. 

Nhóm Tám Mươi Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 
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GÃTHÃDIPÃDASỦCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI 


Trang 


A 

Akakkasaủgo na ca dĩghalomo 226 
Akakkasam agaỊitam 

muhum mudum 226 
Akallametam vacanam sugatte 360 
Akãmam vã sakãmam vã 286 

Akkodhanassa vijite 242 

Akkodhanã pannavatĩ 136 

Akkhãtam te mayã sabbam 88 

Akhĩlakãni ca avantakãni 224 

Agamãsi so rahadam 

vippasannam 196 

Agunam dhanu nãtikule ca 

bhariyã 390 
Agginã viya santatto 134 

Aggi yathã tinakattham dahanto 422 
Aghasmim koncãva 

yathã himaccaye 78 
Accãbhikkhanasamsaggã 248 

Accenti kãlã tarayanti rattiyo 80 
Acchariyarũpam vata yãdisanca 54 
Accho ca kho tassa vanam akãsi 228 
Ajja me sattamã ratti 344 

Ajja suveti samseỊ^ya 126 

Ajjeva pabbajissãmi 266, 268, 270 
Ajjeva rajjam abhisecayassu 102 
Ajjhattanca payuttassa 172 

Ajjhattanneva samseyya 126 

Ajjhãvaramhã nandassa 312 


Trang 


A 

Ajjhenãni patiggayha 92 

Annã ca tassa sannamanĩ catasso 224 
Annã ca nãrĩ taramãnarũpã 198 

Annãtakam sãmikehĩ padinnam 236 
Annãtametam avisayhasãhi 90 

Anne bahũ isayo sãdhurũpã 222 


Anno nu te koci naro 

pathabyã 234,236 
Atthamampi bhadramadhanassa 262 
Atthavaủkam maniratanam 


uỊãram 74 

Addham natvã purisam 

mahaddhanam 408 
Addhummatto udĩresi 340 

Atikãyo mahissãso 276 

Aticiram nivãsena 248 

Atisãyam vatãganchi 154 

Ato mutã devavarena pesitã 364 
Attanãyam cajitvãna 328 

Attano ce hi vãdassa 250, 252 

Attãnam nãtivatteyya 126 

Attãnam nãtĩ uda puttadãram 416 
Attãnurakkhãya bhavanti hete 422 
Atthampi ce bhãsati bhũripanno 24 
Atthi te daharo putto 266 

Atthi metam atisãram 352 

Atra cassa hutam hoti 356 

Atha atthe samuppanne 252 
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A 


A 


Atha kinnu dãni sumukha 

346 

Addhãham vipulam pĩtim 

334 

Athajjuno nakulo bhĩmaseno 

386 

Addhã hi tãta satãnesa dhammo 

104 

Athajjuno niraye sattisũle 

180 

Addhã hi dubbissasametamãhu 

58 

Athattakãrãni karonti bhattusu 

368 

Addhã hi no bhakkho ayam 


Atha tvam kena vannena 

140 

manãpo 

196 

Atha tvam patikoỊamba 

38 

Addha hi pannava satam pasattha 26 

Athabravi brahã indo 

186 

Addhã hi mam vo hitakãmã 

358 

Atha bravĩ mãnavako 

260 

Addhã hi saccam bhanasi 

186 

Atha vã ange vã magadhe 

304 

Addhã hi saccam vacanam 


Athassa padamaddakkhim 

344 

tavetam 12,76 

Athãgamã salilam sĩghasotam 

46 

Addhã hi sabbam 


Athãparo patinandittha 

38 

ahipãraka tvam 

240 

Athãyam isinã satto 

278 

Addhã hi so bhakkho 


Athãyam bhassaro pakkhĩ 

346 

mamaựi manãpo 432, 

434 

Athutthahĩ rãjaputtĩ 

292 

Adhammacãrino rãja 

274 

Athettha isimãganchi 

68 

Adhammarũpo vata brahmacãrĩ 

164 

Athettha kapi mãganchi 

130 

Adhammam patipannassa 

274 

Atho damsã ca makasã 

310 

Adhammikassa luddassa 

424 

Athopi me amaccesu 34, 330, 350 

Adhammiko tvam porisãdakãsi 

424 

Atho bahu vana toda 

90 

Adhammena tuvam jamma 

162 

Atho me sadisi bhariya 34, 332, 350 

Adhigatamhã tame nãnam 

314 

Atho rattham anuppĩỊam 

352 

Adhicca laddham parinãmajante 

200 

Adunca nũna sumahã 

334 

Adhicca vede pariyesa vittam 

76 

Adutthassa tuvam dubbhĩ 

148 

Adhipannã pisãcena 

152 

Adũsiyam ce ahipãraka tvam 

238 

Anattham tassa carati asannatã 

394 

Addhã annepi dãyãde 

414 

Analã mudusambhãsã 68, 

406 

Addhã apacitã tyamhã 

354 

Anãgatam paccuppannam 

140 

Addhã eso satam dhammo 

322 

Anãnutappãni hi ye karonti 

52 

Addhã tuvam katte hitosi 


Anãyatanasĩlassa 

172 

mayham 

240 

Anãvakũlã veỊuriyũpanĩlã 

196 

Addhã tuvam mahãrãja 

244 

Anãvasũram cirarattasamsitam 

118 

Addhã nanda pajãnãsi 

314 

Anikkasãvo kãsãvam 

114 

Addhã pajãnãsi tuvampi tãta 

228 

Anisamma katam kammam 

52 

Addhã piyã mayha janinda esã 

234, 

Anukampasĩ nãgakulam janinda 

60 


236 

Anukampikã patitthã ca 

316 

Addhã have bhikkhu 


Anujjubhũtena haram 


muhuttakena 

06 

mahantam 

286 

Addhã have sevitabbã sapannã 

54 , 

Anupubbã ca te ũru 

188 

64, 204, 206 

Anulittã candanena 

310 
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A 

Anusisso ca ãnando 184 

Aneke nirayam pattã 186 

Andhã sirĩ mam patibhãti mãtalĩ 376 
Annam pãnam 

kãsikacandananca 142 
Annanca pãnanca pasannacitto 200 
Annam tava idam pakatam yasassĩ 02 


Annam mama idam pakatam 

brãhmanãnam 02 

Annena pãnena pasannacitto 14 

Apandarã lohitantã 188 

Apadena padam yãti 32 

Aparã ca nãri taramãnarũpã 198 

Aparãdhakã dũsakã hethakã ca 84 

Aparãdhake hethake dũsake ca 84 

Aparãdham mahãrãja 298 

Aparãdho mahãbrahme 164 

Api ce daỊiddã kapanã anãỊhiyã 156 

Api ce labhati mando 170 

Api tveva mahãpanna 324 

Api tvevam gate kãle yam 324 

Api nãyam tayã saddhim 326 

Apucchimhã kosiyagottam 170 

Apunnalãbham ayasam akittim 432 

Apetalomahamsassa 170 

Appamãdo amatapadam 156 

Appamhã appakam dajjã 356 

Appãnubhãvã tam 

mahãnubhãvam 200 

Appevatthavatim vãcam 348 

Abbhantaram pure ãsi 248 

Abbhuto vata bho dhammo 122 

Abbhũ hi tassa bho hoti 286 

Abbhokãsasayo jantu 14 

Abhikkhanam titthati dvãramũle 396 
Abhijaccabalanceva 170 

Abhijãtopi ce hoti 170 

Abhijjamãne vãrismim 68 

Abhidosagato idãni esi 72 


A 

Abhinnakatthosi anãbhatodako 222 
Abhum me kathannu bhanasi 206 
Amacce tãta jãnãhi 168 

Amanussã atibalã 280 

Amassujãto apurãnavannĩ 224 

Ambã ca sãlã tilakã ca jambuyo 222 
Ambãva sãlã tilakã ca jambuyo 62 
Ambho ambho nãmamidam 

imissã 232 
Ambho ko nãma so rukkho 218 
Amhãkanceva tãsanca 302 

Amhãkanceva yo settho 334 

Ayanca te mãluvapannasanthatã 228 
Ayamassa asokavanikã 214 

Ayamassa pãsãdo 212, 214 

Ayamassa pokkharanĩ 216 

Ayam isĩ sarabhango yasassĩ 176 
Ayam ekapadĩ rãja 306 

Ayam pure luddamakãsi kammam 78 
Ayam so luddako eti 28 

Ayomayã simbaliyo 282 

Arajam rajasã vaccham 276 

Arannarn unchãya gatã 40 

Aranne me viharato 190 

Arindamoti me nãmam 262 

Ariyavattasi vakkaủga 338 

Ariyassa ariyena sameti sakkhi 430 
Ariyãvakãsosi anariyo cãsi 148 
Ariyãvakãsopi pasannanetto 194 
Alankatã kundalino suvatthã 174 
Alaủkatãyo padumuttarattacã 154 
Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 52 
Avamĩ brãhmano kãme 80 

Avinicchayannũ atthesu 340 

Avyãyiko hoti satam samãgamo 438 
Asannato cepi paresamattham 24 
Asamvihitakammantam 24,158 
Asarpsayam imam disvã 328, 330 
Asãre sãrayogannũ 36 
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A 


Asã lokitthiyo nãma 

402 

Ãkaủkhamãnã puttaphalam 

316 

Asinca sattinca parãmasãmi 

418 

Ãganchum dovãrikã 


Asito ca gamissãmi 

132 

khaggabaddha 50,52 

Asu brahãrannacaro mahãmunĩ 

362 

Ãgamãceva hatthattham 

30 

Asũhi yo sammati dakkhiụam 


Ãcariyasamanunnãtã 

354 

disam 

362 

Ãtaủkinam yathã 


Assatthasseva tarunam 

316 

kusalo bhisakko 

146 

Assamassa ca sã dvãre 

218 

Adaya dantani gajuttamassa 116,118 

Assamassa mamaựi brahme 

218 

Adiccavannasaủkasa 

188 

Assamam parimajjitvã 

306 

Ãdiyitvã garum bhãram 

314 

Assitthiyo ca ratanam 


Anando ca pamado ca 318, 320 

maụikanca 

242 

Ãnando sabbamacchãnam 

412 

Asso hasisati dvãre 

296 

Ãnĩto paralokãva 

132 

Ahanca ankolakam ocinãmi 

44 

Ãbãdhoyam asabbhirũpo 

74 

Ahanca kho attano pãpakiriyam 

106 

Ãmantayãmi nigamam 

206 

Ahanca tam dehi varanti vajjam 

430 

Ãyantu dovãrikã khaggabaddhã 

48 

Ahanca patipannosmi 

272 

Ãyunca no vassasahassam ludda 

46 

Ahanca vanamunchãya 

150 

Ãyunca vo kĩvatako nu samma 

46 

Ahanca salassa supupphitassa 44, 46 

Ãyum nu vannam nu sukham 


Ahancidam kuravakam ocinãmi 

44 

balam nu 

16 

Ahante pãricariyãya 

192 

Ãrãmasĩlã ca uyyãnam 

392 

Ahamatthako bhĩmaratho 


Ãruyha selam bhavanam 


panãyam 

174 

kinnaranam 110,114 

Aham khalu mahãrãja 

334 

AruỊha gamaniyehi 

268 

Aham kho tam palobheyyam 

66 

Ãrohaparinãhena 

326 

Aham gamissãmi idheva hohi 

104 

Avattam mahamaya 68, 406 

Aham ca kho agaỊum candananca 46 

Avi raho vapi manopadosam 

106 

Aham mahindena mahesi pesito 362 

Ãvethitam pitthito 


Aham vane mũlaphalesanam 


uttamangam 04,06 

caram 

220 

Ãsanam udakam pajjam 10, 76 

Aham vo tena kãlena 

118 

Ãsãya khettãni kasanti kassakã 

366 

Aham sahissam upavãdametam 

238 

Ãsãya yanti vãnijã dhanesino 

366 

Aham sono mahãrãja 

306 

Ãsã visamvãdikasammatã ime 

368 

Aham hi jãnãmi janinda etam 

230 

Ãsĩtiyã nãvutiyã ca gãthã 

420 

Ahu esa kato doso 

246 

Ãsĩvisamva kupitam 

276 

Ahũ kumãrĩ tattheva 

66 

Ãsĩvisã kupitã uggatejã 

86 

Ahetuvãdo puriso 

252 

Ãsĩvisã kupitã yarn dasanti 

86 

Aho vata re purisa 

132 

Ãhannantu bherimudiủgasankhe 

: 10 

AỊãrapamhehi subhehi vagguhi 

232 

Ãharantũdakam pajjam 

348 
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Ãhu khattavidhã loke 

252 

Idam vatvãna pakkãmi 

186, 

Ãhuneyyo mesi hitãnukampĩ 

240 

190, 266, 306 

ÃỊãra nãnnatra manussalokã 

204 

Idam vatvãna mãtango 

04 



Idam vatvã mahãrãjã 

80 

I 


Idam suụotha pancãlã 

140 

Iủgha ãgacchatorena 

66 

Idam sutvã kãsipati 

348 

Iccete attha nirayã 

274 

Idam sutvãna nigghosam 

348 

Iccete kusale dhamme 

352 

Idam hi so brãhmaụam 


Icceva mantayantanam 324, 338 

mannamãno 

108 

Icceva vãkyam visajjĩ supanno 

146 

Iddhãni phĩtãni kulãni assu 

96 

Icceva vutto nesãdo 

340 

Iddho ca phĩto ca suvaddhito ca 

232 

Icchãma assamam gantum 

306 

Idha cevãninditã yena 

118 

Icchãmi voham 


Idha saccanca dhammo ca 

40 

sutavuddhimattano 

420 

Idhãgamã jatilo brahmacãrĩ 

224 

Ito ujum uttarãyam disãyam 

220 

Idhãgamã samaụo rummavãsĩ 

04 

Ito ujum uttariyam disãyam 

110 

Idheva jĩvati jĩvo 

252 

Ito nu bhoto katamena assamo 

220 

Idheva so sattumaddano 

296 

Ito mayam gantvã 


Indassa vakyam nisamehi kosiya 376 

sakam niketam 

194 

Imanca mayham uttitthapiụdam 

06 

Itthigumbassa pavarã 

136 

Imasmãham jotirase vanamhi 

228 

Itthĩnamesã pavarã yasassinĩ 

152 

Imam kumãram pãpetha 

270 

Idanca te ruccati rãjaputta 

108 

Imam vãkyam nisãmetvã 

260 

Idanca me jãtarũpam pahũtam 

64 

Ima ca te pokkharaũno samantato 62 

Idanca sutvana amanusanam 46, 48 

Imã te dhĩtaro satta 

302 

Idamassa ambavanam 

216 

Imãni kira mam tãto 

192 

Idamassa uyyãnam 

214 

Iminã nũna asinã 

294 

Idamassa kaụikãravanam 

214 

Ime ãyanti rãjãno 

308 

Idamassa kũtãgãram 

214 

Ime te luddakã devi 

110 

Idamassa pãtaỊivanam 

214 

Isipũgasamaũũãte 

90 

Idampi tuyham rucitam 


Isim pucchãmi sankiccam 

274 

sutasoma 

212 

Isĩ avaca sankicco 

274 

Idampi pãnĩyam sĩtam 38. 

, 310 

Isĩ ca khattiyam disvã 

68 

Idampi sumukheneva 

332 

Issaro sabbalokassa 

250 

Idam khoham tadavocam 

154 

Issãsino katahatthãpi dhĩrã 

82 

Idam te rattham sadhanam 




sayoggam 286, 

422 

u 


Idam te sutvãna vihetu chando 

414 

Ukkaụthitosmi bãỊham 

212 

Idam vatvã giricaro 

132 

Ukkãmukhe pahatthamva 

308 

Idam vatvã dhataratthã 

334 

Ugghattapãdo tasito 

128 
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Utthãnapãricariyãya 312 

Utthãya so luddo 

kharam gahetvã 116 

Utthãhakancepi alĩnavuttim 400 

Utthehi tvam dhãti 210 

Utthehi tvam ludda 

kharam gahetvã 116 

Utthehi samma taramãno 38 

Uddhayhate janapado 218 

Udaggihuttam upatitthato hi me 362 
Udĩranã ce saiigatyã 250 

Uddhaggã ca adhaggã ca 188 

Uddharitvãna mam santo 130 

Upatthãnampi me ayye 136 

Upaddham vãpi rajjassa 304 

Upanĩyati jĩvitamappamãyu 12 

Upanĩyatidam manne 212 

Upapannopi ce hoti 36 

Upamante karissãmi 264 

Upasankamitvã so rãjã 272 

Upassutim mahãrãja 158 

Upahacca manam mejjho 08, 276 
Upãyanam hi te deva 330 

Uppathena vajantassa 274 

Uppalasseva kinjakkhã 188 

Ubbariyãpi me ayye 138 

Ubhosu tĩresu mayam tadã thitã 46 
Ummattikã nu bhanasi 296 

Ummãdantimaham dittho 234 

Uyyãnabhũmim gantvãna 260 

Uyyãnasampannam 

pahũtamãlyam 436 

Urabbharũpena bakãsu pubbe 254 
Ure gandãyo bujjhesi 192 

Usũyake dũhadaye 166 


UỊaravanna vata brahmana ime 356 

ữ 

ũhannate rajaggam 212 


E 

Ekanca baddhamãsĩnam 324 

Ekamantam nisinnova 272 

Ekamekassa ekekam 302 

Ekamme bhakkhitam ãsi 128 

Ekarattena ubhayo 138 

Ekavãcampi dve vãcam 266 

Ekam te yãcamãnassa 14 

Ekã ca nãri taramãnarũpã 198 

Ekãyane tam pathe addasamsu 202 
Eko caram gogavese 128 

Etadannãya medhãvi 90 

Etadatthãya rãjãno 342 

Etadariyassa kalyãnam 32 

Etampi disvã sivayo 20 

Etam te anumodãma 352 

Etam te anumodãmi 244 

Etam me upamam katvã 36 

Etam hanatha bandhatha 40 

Etã ca annã ca akamsu pãpam 388 
Etãdisam ãvasa rãjãsettha 64 

Etãdisam idam dukkham 134 

Etãdisã kho arahanti 350 

Etãdise bhaye tãta 160 

Etãni sutvã nirayãni pandito 180 

Etu bhavam assamimam adetu 220 
Ete asappurisã loke 254 

Ete kho saủgahã loke 320 

Ete nãgã upatthaddhã 292 

Ete patanti niraye 276 

Ete bhutvã pivitvã ca 34 

Ete bhutvã vamitvã ca 78 

Ete yũthã patiyanti bhĩtã 26 

Ete sajanti niraye 282 

Ete hamsã pakkamanti 32, 34, 336 
Etehi sabbehi gunehupeto 182 

Edisã te migã deva 30 

Evanca me dadato sabbakãlam 358 
Evance yãcamãnãya 300 

Evante yãcamãnãya 300 
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Evamãpajjatĩ poso 

294 

Evamekãya itthiyã 

404 

Evametassa vacanã 

330 

Evameva aham kãỊa 

414 

Evameva tuvam raja 266, 414, 416 

Evameva manussesu 

242, 256 

Evamevam tathã kãỊa 

412 

Evampi daharũpeto 

122,124 

Evampi bãlassa pajappitãni 

22 

Evam aggapakatimã 

334 

Evam ãnandito hotu 

30 

Evam kandatu pancãlo 

162 

Evam kicchã bhato poso 

318 

Evam khajjatu pancãlo 

164 

Evam ce no viharatam 

248 

Evam ce yãcamãnãnam 

248 

Evam tam anugacchãmi 

270 

Evam divã ca ratto ca 

282 

Evam pamatto rasagarave rato 412 

Evam mahatthikã pannã 

140 

Evam mahanto lokassa 

340 

Evam mittavatam atthã 

336, 354 

Evam metam paracittavedĩ 

184 

Evam me parittãtũna 

130 

Evam me yãcamãnassa 

314 

Evam luddaka nandassu 28, 


34, 326, 330 

Evam viditvã vidũ 


sabbadhammam 

90 

Evam vedetu pancãlo 

158 

Evam sabbangasampannam 

140 

Evam samijjhanti 


apãpakammino 

378 

Evam sayatu pancãlo 

160 

Evam hannatu pancãlo 

162 

Evam hetam mayã nãtam 

388 

Esã kho pamadã deva 

66 

Esã te upamã rãja 

266 

Esãhamajjeva upãramãmi 

358 


E 

Eso aggissa saủkhãto 218 

Eso ãỊãriko poso 296 

Eso hi dhammo sumukha 336 

Ehi kho pahito gaccha 120 

Ehi tam anusikkhãmi 326, 330 

Ehi tam pãpayissãmi 92 

Ehimam girimãruyha 150 

Ehi me pitthimãruyha 130 

o 

Ogayha te pokkharanim 346 

Odãtasingã sucivãỊã 30 

Obhãsayam vanam rammam 150 

Orabbhikã sũkarikã 284 

Oruyha rãjã yãnamhã 272 

Ossajitva kusalam tapogunam 410 

Ohãya mam nãtiganã 32, 336 


Ohayaham pitaram mataranca 432 


K 

Kacci damsã ca makasã 310 

Kacci te bahavo puttã 36 

Kacci te sãdisĩ bhariyã 34, 

332, 350 

Kacci nãnãgatam dĩgham 352 

Kacci nu bhoto kusalam 34, 

310,350, 330 
Kacci bhoto kusalam 350 

Kacci bhoto amaccesu 34, 330 
Kacciyam nãpatitvãna 332 

Kacci rattham anuppĩỊam 350 

Kacci santo apacitã 352 

Katukamhi sambãdham 

sukicchapatto 54 

Kanhadĩpãyanãsajja 278 

Katamam disam agamã 

bhũripanno 04 

Katarasmim so janapade 260 

Katarũpamidam bhotã 304 
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K 


Katã mayã brãhmaụassa 


Kasmim nu ratthe tava 


dhanãsã 

102 

jãtabhũmi 

416 

Katã me kaỊyãnã anekarũpã 

426 

Kassa angam pariggayha 

308 

Katãyam vacchassa kisassa pũjã 

184 

Kassa ekasatam khatyã 

308 

Katãvakãsã pucchantu bhonto 

176 

Kassa kaũcanapattena 

308 

Kato mayã saủgaro 


Kassa kãdambayo kãjo 

306 

brahmanena 418,422 

Kassa bherĩ mudingã ca 

308 

Katthacchati katthamupeti 


Kassa sutvã satam dammi 

260 

thãnam 

112 

Kassa setãni chattãni 

308 

Katham aham vikatthissam 

336 

Kassesã mahatĩ senã 

308 

Katham karo hoti supaụụarãja 

146 

Kasseso saddo ko vã so 

66 

Kathannu patatam settha 

322 

Kaham nukho sattumaddano 

296 

Kathannu vissase tyamhi 

148 

Kam gatim pecca gacchanti 

274 

Katham nvayam 


Kam vã tvam passase attham 

322 

balaviriyũpapanno 

56 

Kã nu pãsena baddhassa 

322 

Katham panãyam vihago 

324 

Kã nu vijjurivãbhãsi 54. 

, 188 

Katham panĩme vihagã 

328 

Kãmadhãtusamatikkamã gati 

410 

Katham pamokkho ãsi 

28 

Kãmã vã kãmasannã vã 

64 

Katham rucim majjhagatam 

344 

Kãmesu giddhã kãmaratã 

264 

Katham vijannã 


Kayena vacaya ca yo dha sannato 180 

catumattharũpam 

178 

Kã vedhamãnã girikandarãya 

150 

Kadalimigã bahũ cettha 

372 

Kãsissa ranno mahesĩ bhadante 

116 

Kadalĩdhajapannãno 

218 

Kã sukkadãthã 


Kadariyatãpanã ghorã 

274 

patimuttakuụdalã 

366 

Kadãssu nãmayam rãjã 

160 

KãỊapakkhe yathã cando 

438 

Kadãssu mam 


KãỊã nidãgheriva aggajãtiva 

370 

kaũcanajãluracchadã 

232 

Kicchena laddham 


Kadãssu mam tambanakhã 


kasirenãbhatam dhanam 

396 

sulomã 

232 

Kinca tuyham asaccassa 

346 

Kadãssu lãkhãra 


Kinte idam ũrũnamantarasmim 

220 

sarattasucchavĩ 

232 

Kinte vatam kim pana 


Kapaụo vatãyam bhikkhu 

260 

brahmacariyam 

200 

Kammãsapãdena vihethitattha 

434 

Kinnu ummattarũpova 

38 

Kammãsapãdena vihethitamhã 

436 

Kinnu tãyam dijo hoti 

34 , 

Kaham nukho sattumaddano 

296 

324, 

338 

Karomi okãsamanuggahãya 

184 

Kinnu te me migã honti 

28 

Karomi te tam vacanam 

306 

Kinnu tvam vimanosi rãjasettha 

72 

Kasĩ vanijjã inadãnam 

32 

Kinnu daụdam kimajinam 

246 

Kasmã tuvam rasaka edisãni 

412 

Kinnu socasi anuccangi 

110 
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K 

Kinnũdha deva tavamatthi bhogo 50 


Kisam hi vaccham 

avakiriya dandakĩ 178 

Kim kamma kubbam 

tava deva pãde 104 

Kim kammajãtam 

anutappatĩ tam 102 
Kim kammamakarã pubbe 128 
Kim kammamakari pubbe 92 

Kim chando kimadhippãyo 88 
Kim vane rãjaputtena 150 

Kimsu vadhitvã na kadãci socati 178 
Kĩdisã te migã ludda 30 

Kutthĩ kilãsĩ bhavati 134 

Kunãloham tadã ãsim 410 

Kuto nu ãgacchasi rummavãsĩ 02 
Kumãriyo yãcimã gottarakkhitã 376 
Kulaputtampi jahanti 

akincanam 404 
Kusagge udakamãdãya 414 

Kusalanceva no rãja 310 

Kusalanceva me hamsa 330, 350 
Kusalam ceva me hamsa 34 

Kusalo sabbanimittãnam 138 

Kũjitã hamsapũgehi 92 

Kenãnusittho idhamãgatosi 14 
Kesalũnanakhachinnatajjitã 408 
Kocchanca sabbasovannam 350 
Koncã mayũrã diviyã ca hamsã 62 
Koụdanna paũhãni viyãkarohi 176 
Ko tam amma kopesi 208 

Ko tam himsati hetheti 48 

Ko tãdisam arahati khãditãye 108 
Ko te imam kosiya ditthimodahi 378 
Kodandakãni ganhatha 38 

Kodham vadhitvã na kadãci 

socati 178 
Ko nãmeso dhammo sutasoma 206 
Konĩdha tinnam garaham upeti 142 


K 

Konĩdha vittam na dadeyya yãcito 18 


Konu khettha upãyo so 66 

Ko nu me rãjakattãro 266 

Konu meva gatã sabbe 38 

Konevimesam idha paụditãnam 176 
Ko pãturãsi tidivã nabhamhi 94 

Koso ca tuyham vipulo 210 

Kvettha gatã upajotiyo ca 04 


KH 

Khaụitvãna kãsum phalakehi 

chãda\i 114 


Khattiyassa pamattassa 158,166 
Khattiyassa vaco sutvã 70 

Khattiyo ca isim disvã 68, 70 

Khãdajja mam dãni pasayhakãrĩ 108 
Khãdajja mamdãni 

mahãnubhãva 106 

Khãdam nãgassa mamsãni 264 

Khiddã paụihitã tyãsu 342 

Khiddãratisamãpannam 136 

Khippamantepuram gantvã 330 

Khippamantepuram netvã 326 

Khippam kumãram ãnetha 266 

Khuddãnam lahucittãnam 398 

Khuradhãramanukkamma 282 

Khettãni amma kãretvã 294 

Khettãni mayham viditãni loke 02 
Khemamãsi mahãrãja 332 

G 

Gangam me pidahissanti 120 

Gaủgãya kunapam disvã 264 

Gaccha bãle khamãpehi 298 

Gaccha bhĩru palãyassu 26 

Gaccheva kho tvam 

taramãnarũpo 196 

Gacchevãham na vã gacche 322 

Gatenetã palobhenti 402 
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Gantvãna pãcĩnamukho 


Caturaiiginim senam 


muhuttam 

196 

subhimsarũpam 

82 

Gandhabbã pitaro devã 

166 

Cattãrome na pũrenti 

404 

Gandho isĩnam ciradikkhitãnam 

176 

Cando ca suriyo ca ubho 


Gambhĩrapanham manasã 


idhãgatã 

358 

vicintayam 

180 

Cando yathã rãhumukhã 


Gambhĩrarũpo te vano salohito 

220 

pamutto 

108 

Garusilam gahetvãna 

130 

Cariyã tam anubandhittho 

138 

Galeyya yam pĩtvã pate papãtam 

94 

Cariyãya ayam ayye 

138 

Gavance taramãnãnam 242, 

256 

Catuddasim pancadasim c’ aỊara 202 

Gãthã imã atthavatĩ 


Cãtuddasim pannarasinca rãja 

56 

suvyanjanã 184, 

428 

Cãturanto mahãrattho 

138 

Gãthã catasso dharanĩmahissara 

416 

Cirassam vata passãma 

76 

Gãrayho brahme pancãlo 

162 

Cirassam vata mam tãto 

166 

Gãvamva nattham puriso 


Cirassam vata me udapãdi ajja 

100 

yathã vane 

78 

Cirãnuvutthampi piyam 


Girim nakhena khanasi 

04 

manãpam 

398 

Guyhamatthamasambuddham 

74 , 

Codito sivirãjena 

16 


144 

Coriyo kathinã hetã 

402 

Guyhassa hi guyhameva 


Corinam bahubuddhinam 154, 404 

sadhu 72,74 



Gonam dhenunca yananca 

390 

CH 




Chatthampi bhadramadhanassa 

262 

GH 


Chiddante rattham byadhitam 


Ghatãsanasamã hetã 

400 

bhayãhi 

432 

Ghatãsanam kunjaram 


Chinnam nu tuyham hadayam 

208 

kanhasappam 

400 



Ghatãsano dhũmaketu 

124 

J 




Jatã ca kesã ajinã nivatthã 

06 

c 


Jatã ca tassa bhusadassaneyyã 

224 

Cakkhumãpi hi cakkhũhi 

282 

ơaninda jãnãsi piyã mamesã 

238 

Candã atanakã gãvĩ 

162 

ơaninda nãnnatra tayã mayã vã 

234 

Candãlãhumha avantĩsu 

10 

ơaninda nãnnatra manussalokã 

64 

Catukkannã catudvãrã 

276 

Javena bhadram jãnanti 

124 

Catutthampi 


ơahitva dhannanca dhananca 


bhadramadhanassa 

262 

nãtake 

368 

Catunnamyevupãdãya 

252 

J ãtarũpamanimuttabhũsitã 

408 

Catuppadam sakunancãpi 


Jãti narãnam adhamã janinda 

10 

mamsam 

436 

Jãtimado ca atimãnitã ca 

04 


452 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


J 

Jãnãmi te dhanam pahũtam 212 
Jãnãmi puttoti jayaddisassa 106 
Jãnãmi ludda purisãdako tvam 106 
ơighannarattim 

arunasmimũhate 370 
ơiguccham kunapam pũti 280 

Jinno dubbalacakkhũsi 160 

ơĩranti ve rãjarathã sucittã 420, 428 
ơĩvagãham gahetvãna 300 

Jettho atha majjhimo kanittho 70 

N 

Nãtĩnanca piyo hoti 126 

Nãtĩsu mittesu katã me kãrã 426 


TH 

Thitohamasmi sadhammesu rãja 416 


D 

Dayhamãnena gattena 276, 278 

T 

Tagaranca palãsena 42 

Taggha te ahamakkhissam 126,128 
Taggha te dukkatam bãle 298 

Tanca otaranĩ gaiigã 264 

Tanca tattha udikkhimsu 300 

Tanca disvãna ãyantam 308 

Tanca disvãna ãyantim 218 

Tanca disvãna kĩỊantim 218 

Tanca bhariyã palobhesi 68 

Tanca rãjã vivãhesi 68 

Tanca sattajato luddo 152 

Tanca sãmuddikã macchã 266 

Tanca senãpatim dhĩram 350 

Tatiyampi bhadramadhanassa 262 
Tato asim gahetvãna 68 

Tato kadalipattesu 88 

Tato kumãram ãnesum 266 


T 

Tato kumãram pãpesum 270 

Tato catasso kanakattacũpamã 360 
Tato ca maghavã sakko 176 

Tato ca rãjã taramãno 272 

Tato ca rãjã pãyãsi 260, 306 

Tato jãnapadã sabbe 68 

Tatopi patirãjãnam 136 

Tato phĩtãni ratthãni 304 

Tato mam urago hatthe gahetvã 198 
Tato ratyã vivasane 282, 354, 412 
Tato vãtãtape ghore 304, 318 

Tato silam gahetvãna 132 

Tato so katipãhassa 18 

Tato so pabbajitvãna 70 

Tato so bhariyam ãdãya 68 

Tato so vimato yeva 324 

Tato have dhitimã 

rãjaputto 104,108 
Tato have pandarako acelam 148 
Tattam pakkatthitam 

ayoguỊanca 280 

Tattha kã nandi kã khiddã 10 

Tatthacchati kunjaro chabbisãno 112 
Tattha tindukamaddakkhim 128 
Tatthaddasã arannasmim 36 

Tatthaddasã kunjaram 

chabbisãnam 114 

Tatthaddasã pokkharanim adũre 114 
Tattha pakkhĩ sanniratã 372 

Tattha pãnãyamãyanti 372 

Tattha brãhmanamaddakkhi 126 

Tattha macchã sanniratã 372 

Tattha vadho ca bandho ca 40 

Tatthassarãjaharayo ayojayum 376 
Tattheva te vattapadã 168,170,174 
Tattheva sã pokkharanĩ adũre 112 
Tattheva so uggahetvãna vãkyam 112 
Tathã karissãmi aham bhadante 412 
Tathã mam saccarn pãletu 154 
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T 

Tathã vidheke 

samanabrãhmanãse 254 

Tatheva isayo himsam 258 

Tatheva negame himsam 258 

Tatheva santi maniỹã 312 

Tadassu te bandhanã mocayimsu 196 
Tadã hi brahatĩ sãmã 232 

Tadingha ahipãraka 240 

Tadingha samavekkhassu 326 

Tadeva hi etarahi ca mayham 06 

Tapanti ãbhanti virocare ca 226 

Tamãpatantam disvãna 338 

Tamudãvatta kalyãnĩ 190 

Tamena sakkopi tadã apĩụayi 374 

Tamenam kimayo tattha 280 

Tamenam tattha dhãresi 190 

Tameva samsĩ punareva mãtalĩ 374 

Tamokkamiva ãyantim 192 

Tambũpadhãne bahugonakamhi 436 
Tayã tãta anunnãtã 316 

Tayi me natthi vissãso 132 

Tava kãmã hi sussoni bahum 300 

Tavampi pucchãmi anomapanna 20 
Taveva dãsĩ satamatthu rãja 100 

Taveva deva vijite 260 

Tasmã nãbhikkhanam gacche 248 

Tasmã phalaputasseva 42 

Tasmã hi chandãgamanam 278 

Tasmã hi te namasseyya 320 

Tasmã hi pãpakam kammam 90 

Tasmã hi mittãnam na 

dubbhitabbam 148 

Tasmim saủghãmasĩsasmim 300 

Tassa aggisikhã kãyã 278 

Tassa kãmarasam natvã 66 

Tassa ca uttare passe 372 

Tassa cantepure ãsi 66 

Tassa jãnanti pitaro 90 

Tassanjalim panãmetvã 130 


T 

Tassa tam nadato sutvã 300 

Tassa tam vacanam sutvã 50,130, 
308, 328, 332, 338 
Tassa tejanca viriyanca 192 

Tassa te svãgatam rãja 272 

Tassa paggahitam chattam 308 
Tassa pãde gahetvãna 192 

Tassa me ahu samvego 30 

Tassa samhĩrapannassa 36 

Tassã utusinãtãya hoti 316 

Tassã ca gãyamãnãya 66 

Tassã tadã kocchagatãya kosiyo 374 
Tassã mãtã udatthãsi 294 

Tassã vankena jivhaggam 282 

Tassãham purimam brahme 

guyham 142 

Tassãham vacanam nãkam 192 

Tassesã mahatĩ senã 310 

Tam gacchantam tãva pitã 

viditvã 104 

Tam tattha avacum kannã 270 

Tam tam asaccam 

avibhajjasevinim 366 

Tam tam brũmi mahãrãja 284 

Tam tam vadãmi kosiya 356 

Tam tãdisam pãnadadim 136 

Tam daddhatãlam 

paribhinnagattam 280 

Tam nãgakannã caritam ganena 60 

Tam nũna kakkũpasevitam 

mukham 292 

Tam nũna sonim puthulam 

sukotthitam 294 

Tam negamã jãnapadã ca sabbe 108 

Tam passavam sakã gattã 280 

Tam puppharasamattehi 92 

Tam balãnam balasettham 170 

Tam brãhmanãnam vacanã 346 

Tam bhũmibhãgehi upetarũpam 196 
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T 


T 


Tam mam upatthitam santam 

316 

Tumheva sattavo ete 

302 

Tam me vatam tam pana 


Turiyehi mam bhãrata 


brahmacariyam 

200 

bhuttabhattam 

198 

Tam yãcamãnãbhisamekkha 


Tuvanhi mãtã ca pitã ca 


nãrado 

360 

mayham 

236 

Tam yãnasettham abhiruyha 


Tuvam nu settho tvamanuttarosi 240 

mãtalĩ 

376 

Te accimanto titthanti 

282 

Tam vuyhamãnam sotena 

88 

Te aroge anuppatte 334, 354 

Tam vo vadãmi bhaddam vo 

134 

Tejavãpi hi naro vicakkhano 

408 

Tam suplavattham udatãrayĩ 


Te tattha kanditvã roditva nãgã 

116 

ratham 

374 

Te disvã punnasankãse 

344 

Tam hi me pekkhamãnassa 

338 

Te devavannã sukhumãlarũpã 

148 

Tã ambajambulabujã 

90 

Te nũna tãlũpanibhe alambe 

294 

Tã upenti vividhena chandasã 

408 

Te nũna me asite vellitagge 

292 

Tã kambukeyũradharã suvatthã 

62 

Te panjaragate pakkhĩ 

340 

Tã kulesu visikhantaresu vã 

408 

Te patanti adhokkhandhã 

282 

Tã khattiyã vellivilãkamajjhã 

436 

Te patita pamuttena 336, 354 

Tãdisam pãsamãsajja 

328 

Te bhũnahuno paccanti 

276 

Tã disvã ãyattamanã purindado 

360 

Te vaddhayanti nirayam 

212 

Tã disvã sabbo 


Te sattum abhisamcikkha 

324 

paramappamodito 

05 

ơ\ 

£ 

Tesam ayomayã bhũmi 

276 

Tã nãradena paramappakopitã 

360 

Tesam ubhinnam bhanatam 

334 

Ta nuna me tambanakha suloma 292 

Tesam kancanapattehi 

350 

Tãya nam pãricariyãya 

320 

Tesam mũlasmim sonako 

260 

Tãlã ca mũlã ca phalã ca deva 

50 

Tesam vanãnam naradeva 


Tãlã ca mũlã ca phalã ca mettha 

222 

majjhe 

198 

Tãvatimsã ca ye devã 

192 

Tesam sokavighãtãya 

334 

Tãvadeva ca te lãbho 

326 

Tesãham pubbãcariyesu 

304 

Titthanti te tumulam passasantã 

112 

Te hi nuna marissanti 26, 28 

Titthãhĩti mayã vutto 

416 

Tyassu ekarathe yantã 

302 

Tinalatãni osadhyo 

152 

Tvameva gaccha kalyãni 

186 

Tindukani piyalani 38, 310 

Tvameva nanno sumukha 

342 

Tirokuddamhi gayitva 

66 

Tvameva saddhe paradãrasevinĩ 

370 

Tiro kuddam tiro selam 18, 20 

Tvam ca kho me akkhãsi 

88 

Tirokkhavãco asatam pavittho 

142 

Tvam no ãvikarohi bhũmipãla 

70 

Tĩhũnakam satta satãni ludda 

46 

Tvain no nãti purimãsu jãtisu 

358 

Tutthosmi deva tava dassanena 

48 

Tvam nottamovãbhisamekkha 


Tutthosmi vo pakatiyã 

334 

nãrada 

360 

Tumhe khottha ghoravisã uỊãrã 

58 

Tvam no pitãva puttãnam 

352 
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T 


D 


Tvam mesi mãtã ca pitã aỊãra 

196 

Disvã nisinnam rãjãnam 272, 

330 

Tvam lohitakkho 


Disvã phalam duccaritassa rãja 

10 

vihatantaramso 62, 

202 

Disvã luddam pasannattam 

344 



Dĩghã kambutalãbhãsã 

188 

TH 


Dĩpam so na ajjhaganchi 

264 

Thanakkhĩrena gĩtena 

318 

Dutiyampi bhadramadhanassa 

262 

Thale ca ninne ca vapanti bĩjam 

02 

Duddasĩ appakãrosi 

128 

Thale yathã vãri janinda vattam 

438 

Dubbhãsitanhi te jammi 

160 

Thiyã guyham na samseyya 74. 

. 144 

Dumapphalãneva patanti 


Thĩghãtakã yecime pãradãrikã 

364 

mãnavã 84, 

204 

Thĩnam hi cittam yathã 


Dumassa tũlũpanibhã 


vãnarassa 

398 

pabhassarã 

228 



Dumam yathã sãduphalam 


D 


aranne 

22 

Dandahatthã nivãrenti 

134 

Dulladdham me ãsi sutasoma 

206, 

Dadãmi te gãmavarãni panca 

100 


208 

Daddallamãnã yasasã yasassinĩ 

368 

Duvidhã jãtã urajã 

188 

Dantã ca tassa bhusadassaneyyã 

226 

Dũtã vidhãvantu disã catasso 

12 

Dammi nikkhasatam ludda 30, 56 

Dũre apassam therova 

14 

Dasevimã vassadasã 

10 

Dũre sutã no isayo samãgatã 

176 

Daharasseva me tãta 

270 

Detha luddassa vatthãni 

344 

Daharã viya alankãram 

136 

Devatanusi gandhabbo 270, 304 

DaỊiddam ãturancãpi 

392 

Devaraja kimeva tvam 

186 

DaỊhasmi mũle visate virũỊhe 

50 

Deviddhipattosi mahãnubhãvo 

62, 

Dãnanca piyavãcã ca 

320 


202 

Dãnattham upabhottum vã 

332 

DohaỊo me mahãrãja 

110 

Dãnam damam cãgamathopi 


Dvãdasetãni vassãni 

246 

samyamam 

368 

Dve ca sadisiyo bhariya 32, 56 

Dãnam sĩlam pariccãgam 

352 

Dveva tata padakani 

168 

Dãso va pannassa yasassi bãlo 

26 



Ditthã mayã mãnusikãpi kãmã 

204 

DH 


Dinnam me dãnam 


Dhankã bherandakã gijjhã 

284 

bahudhã bahunnam 426, 

428 

Dhannam dhanam rajatam 


Dibbakhiddaratiyo na dullabhã 

410 

jãtarũpam 

96 

Dibbakhiddaratiyo ca nandane 

410 

Dhataratthã mahãrãja 328, 

330 

Disã catasso vidisã catasso 

110 

Dhataratthe ca disvãna 

324 

Disvã abhihatam aggam 

350 

Dhanam caje yo pana aủgahetu 

434 

Disvãna dantãni gajuttamassa 

118 

Dhanãpi dhanakãmãnam 

318 

Disvãna nãgassa gatim thitinca 

114 

Dhanuggahãnam pavaram 

136 
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DH 


N 


Dhanuggahãnam pavaro 

136 

Na cãgamattã paramatthi 

20 

Dhammancare jãnapade 

258 

Na cãpaham adhammena 

242 

Dhammantarĩ vetaranĩ ca bhojo 

86 

Na cãhametam abhirocayãmi 

242 

Dhammam cara mahãrãja 

172, 

Na cãhametam icchãmi 

326 

174, 244, 246 

Nacãhametam yasasã dadãmi 

16 

Dhammãtisãranca 


Na cãham citto sutamannato me 

08 

manovighãtam 

238 

Na cãham na gamissãmi 

186 

Dhammena kira nesãdo 

334 

Na cãham vaddhavam manne 

90 

Dhammena nãyena sugatte 


Na ceva me tvam baddhosi 

326 

lacchasi 

370 

Na juhe na jape mante 

190 

Dhammena no adhammena 

118 

Najjo ca temã puthulomamacchã 

62 

Dhammena brahmadattassa 

162 

Na tam varam arahati 


Dhammena bhãsitã gãthã 

18 

jantu dãtum 430, 

434 

Dhammena mocemi asãhasena 

56 

Na tã ekassa na dvinnam 

400 

Dhammena mocehi asãhasena 

56 

Na tã evam pajãnanti 

186 

Dhammo patho mahãrãja 

274 

Na tã pajãnanti katam 


Dhammo have rakkhati 


na kiccam 

398 

dhammacãrim 

86 

Na te abhisaram passe 

346 

Dhĩtãnayam kassa sunanda hoti 

230 

Na te katthãni bhinnãni 

222 

Dhĩrã ca bãlã ca have janinda 

20 

Na te puttã bhavissanti 

158 



Na te samasamam passe 

190 

N 


Natthi tãsam vinayo na samvaro 

406 

Na attahetu na dhanassa kãranã 

412 

Natthitthĩnam piyo nãma 

402 

Na kappati mãtali mayha 


Na dukkaram kincimahettha 


bhunjitum 

364 

manne 

106 

Na kammunã vã vacasãva tãta 

104 

Na nam sakkotha akkhãtum 

122 

Na kãmakãmã na bhayã na dosã 

194 

Nanu tvam avacã ludda 

30 

Na khattiyoti na pi brãhmanoti 

84 

Na no pitũnam na pitãmahãnam 

110 

Nagarampi nãgo bhasmam 


Na panhakãlo bhaddante 

190 

kareyya 

56 

Na panditã dvigunam 


Naguttame girivare 


ãhu vãkyam 

432 

gandhamãdane 

358 

Na pĩỊitã attadukkhena dhĩrã 

236 

Na guyhamattham vivareyya 74,144 

Na puttahetu na dhanassa 


Na ca te tãdisã mittã 

326 

hetu 62, 

202 

Na catthi mokkho mama 


Nabhanca dũre pathavĩ ca 


vikkayena 

102 

dũre 420, 

428 

Na catthi satto amaro pathabyã 

142 

Nabham phaleyya udadhipi susse 58 

Na ca mayham chinnam 


Nabham phaleyya udadhi 


hadayam 

208 

visusse 

418 
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N 


N 


Na bhãsamãnam jãnanti 

440 

Na sã sabhã yattha 


Na majja mantã patibhanti tãta 

228 

na santi santo 

438 

Na majjetha yasam patto 

348 

Na sippametam 


Na mantayogã na kasãvayogã 

220 

vidadhãti bhogam 

22 

Na me akãsi vacanam 

294 

Na so rãjã yo ajeyyam jinãti 

438 

Na me atthopi rajjena 

304 

Naha nũna so 


Na me abhisarenattho 

346 

khãrividham ahãsi 

228 

Na me idam tathã dukkham 

152 

Na hãyate khãditum mayham 


Na mekhalam munjamayam 


pacchã 

422 

dhareti 

224 

Na hi dhammo adhammo ca 

86 

Na me dutiyo idhamatthi kosiya 

366 

Nahi nũna ayam khujjã 

290 

Na me dubbhãsitam brahme 

160 

Nahi nũnãyam rãjaputtĩ 

290 

Na me dessã ubho cakkhũ 

16 

Na hirannam suvannam vã 

346 

Na me pitã vã athavãpi mãtã 

100 

Na hi sakkã pabbajitum 

212 

Na me piyam appiyam vãpi hoti 

M 

00 

Na hi so sakkã hantum 

210 

Na me bhayam anvagatam 


Na hetamattham mahatĩpi senã 

178 

mahantam 

202 

Nahetam dhammam sivirãja 


Na me sutam vã dittham vã 

338 

vajjum 

240 

Namo katvãna bhũtãnam 

312 

Nãgo ayam nĩyati bhojanattham 

194 

Namhi devĩ na gandhabbĩ 

54 

Nãgo yathã pankamajjhe 


Namhi devo na gandhabbo 270, 

304 

byasanno 

12 

Namhi venĩ na candãlĩ 

296 

Naccantavanna na bahuna kanta 400 

Nayimasmim kumbhasmim 

100 

Nãnnatra vidhurã rãja 

120 

Na yujjhamãnã na balena vassitã 

. 82 

Nãtidĩghã susammatthã 

188 

Narãnamãrãmakarãsu nãrisu 

396 

Nãdhicca laddham na 


Navapattavanam phullam 

190 

parinãmajam me 

200 

Na vissase icchati manti poso 

400 

Nãnãdumaganãkinnã 

88 

Na vissase rãmakarãsu nãrisu 

402 

Nãnãrukkhehi sanchannam 

60 

Na vissase 


Nãnumitto garum attham 

142 

sãkhapurãnasanthatam 

402 

Nãparajjhãma sumukha 

348 

Na ve piyam meti janinda tãdiso 

432 

Nãyam vayo tãrakarãjasannibho 

84 

Na ve rudanti matimanto 


Nãham anãgatam dĩgham 

352 

sapannã 

416 

Nãham kãsipati bhĩto 

346 

Na santi devã pavasanti nũna 

152 

Naham gamissami ito kusavatim 286 

Na sappikumbho napi 


Naham dukkhakkhama raja 

218 

telakumbho 

94 

Naham dukkhaparetoti 32, 336 

Na sabbabhũtesu vidhenti 


Nãham rohanta gacchãmi 26, 28 

rakkham 

164 

Nikkhantapada visikhanucarim 

396 

Na sãdhu balavã bãlo 

22 

Nikkhippa panca kakudhãni 

272 
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N 

Nivesanam kassa nudam 

sunanda 230 

Nisamma khattiyo kayirã 52 

Nisamma ca katam kammam 52 

Nisamma dandam panayeyya 

issaro 52 

Nisĩthepi rahodãni 38 

Nihanti so rukkhaphalam 

pathabyã 226 

Nũna tãrakavannãbhe 150 

Nekkham gĩvante kãressam 288 

Netã pitã uggato ratthapãlo 244 

Nerũva avisesã ca 390 

Neva kinãmi napi vikkinãmi 354 
Neva bhĩtã kãsipati 348 

Nevãhamattãnamanutthunãmi 416 
Nevãhametam abhisaddahãmi 418 
Nesa dhammo mahãrãja 158, 322 
No ce attappayogena 338 

No ce tuvam ussahase janinda 12 
No ce tuvam maheseyyam 150 

p 

Pankam rãjã atikkanto 272 

Pankeva posam palipe 

vyasannam 80 

Paiiko ca tassa bhusadassaneyyo 226 
Paiiko va kãmã palipo ca kãmã 76 
Paccakampittha nesãdo 332 

Pancakãmagunasãtagocarã 406 
Panca panca nakhã bhakkhã 424 
Panca panditã mayam bhadante 26 
Panca panditã samãgatã 70 

Pancamampi 

bhadramadhanassa 262 
Pancãlarãjã migavam pavittho 102 
Pannanca kho asussũsam 170 

Panííãyihinti etã 206 

PannãỊmpetam siriyã vihĩnam 20 


p 

Pannã sutam vinicchinĩ 170 

Pannã hi setthã kusalã vadanti 182 

Panno vajjho mahosadhoti 72 

Patiggahĩtam yam dinnam 310 

Pathameneva vitatham 166 

Patĩtãssu mayam bhoto 304 

Pateva patatam settha 32, 336 
Paddho bhummantalikkhasmim 138 
Pabhãvatinca ãdãya 302 

Pabhãvatĩ vannapalobhito tava 286 

Pabhinnã paggharirnsu me 134 

Pamattam paradãresu 318 

Paramakãrunnatam pattam 128 

Parassa vã attano vãpi hetu 24 

Parãvattajãtã ca bhavati 

kunkumĩ 394 

Paripakko me gabbho 208 

Paripakko te gabbho 208 

Parisãyampi me ayye 138 

Parosatam khattiyã te gahĩtã 430 

Parosatam khattiyã me gahĩtã 430 

Parosatam jãnapadã 306,312 

Palãsãdã ca gavajã 372 

Pallankam pahinĩ khippam 190 

Pavãsamassa vanneti 394 

Pavitthamhi kãsiranne 60 

Pasannameva seveỊ^a 248 

Passantu no mahãsanghã 326 

Passãmi posam alasam 

mahagghasam 366 

Passãmi voham daharim 

kumãrim 78 

Pahãravarakhettannũ 258 

Pahũtam me dhanarn sakka 18 

Pãkahamsã ca sumukha 340 

Pãnam cajanti santo nãpi 

dhammam 434 

Pãnissaram kumbhathũnam 

nisĩthe 436 
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Pãnissarã mutingã ca 

358 

Pũtimaccham kusaggena 

42 

Pãnena te pãnamaham 


Pesitã rãjino dũtã 

48 

nimissam 

104 

Posetã te janettĩ ca 

134 

Pãto ca kho uggate sũriyamhi 

46 



Pãtova pãtarãsamhi 

188 

PH 


Pãpãni kammãni karoti bãlo 

20 

Phalã ca mũlã ca 


Pãsãnasãram khanasi 

288 

pahũtamettha 

222 

Pãsãno nũna te hadaye 

288 

Phĩtam janapadam gantvã 

218 

Pãsãdavãsã pathavĩgavãssam 

424 



Pingiyãnĩ sabbalokissarassa 

398 

B 


Pitaram me janettinca 

312 

Bakassa ca pãvãrikassa ranno 

396 

Pitã ca mãtã ca upatthitã me 

426 

Balam pancavidham loke 

170 

Pitã mamam mũlaphalesanam 


Balisam hi so niggilati 

356 

gato 

222 

Bavhettha brahmadattassa 

160 

Pitu ca nando suppiyo 

316 

Bahũni vassapũgãni 

310 

Pitussa vacanam sutvã 

298 

Bahũni samanabhadrãni 

264 

Piyam me mãnusam mamsam 

432 

Bahũ hi khattiyã jĩnã 

158 

Piyã me mãnusã kãmã 

264 

Bahũ hi me dantayugã uỊãrã 

116 

Piyo hi me ãsi supannarãjã 

148 

Bahũ hi me rãjakulamhi santi 

112 

Pĩthanca sabbasovannam 

350 

Bãrãnassam ahu rãjã 

126 

Pĩnitã tena lãbhena 

302 

Bindussaro nãtivissatthavãkyo 

226 

Pukkusapurisassa te janinda 

74 

Brahã ujũ cãrumukho kutosi 

106 

Punnã vidhamse amaro 


Brahmalokã cavitvãna 

64 

na camhi 

234 

Brahmãti mãtãpitaro 

320 

Punnampi cemam pathavim 


Brãhmano ca adhĩyãna 

404 

dhanena 

400 



Puttã ca dãrã c’ anujĩvino ca 

204 

BH 


Puttãpi tuyham bahavo 

206 

Bhakkho ayam manussãnam 

132 

Puttehi ca me etehi 

208 

Bhaje bhajantam purisam 

248 

Putto ca mãtaram hantvã 

280 

Bhanam kannasukham vãcam 

30 

Putto tavayam taruno sudhamme 54 

Bhadrakãro ca me putto 

120 

Punapi ce dakkhasi 


Bhadrako vata yam pakkhĩ 

40 

brahmacãrim 

230 

Bhayadditã nãgavadhena attã 

116 

Pubbe rasadadĩ gottĩ 

316 

Bhayannu te anvagatam 


Puratthimena dhãvanti 

276 

mahantam 

202 

Purãyam amhe acceti 

186 

Bhayã hi setthassa vaco 


Purindado bhũtapatĩ yasassĩ 

176 

khametha 

178 

Purimam disam kã tvam 


Bhariyã ce purisam vajjã 

144 

pabhãsi devate 

364 

Bhariyã mametã tisatã aỊãra 

198 
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BH 

Bhariyãsu poso sadisĩsu 

pekkhavã 368 
Bhallãtiyo nãma ahosi rãjã 42 

Bhavantam vadãmi bhotinca 314 
Bhavanti mittãni atho na honti 230 
Bhavam tu kacci nu mahã 332 

Bhavam nu citto sutamannato te 08 
Bhãtarosma mahãrãja 40 

Bhãtaro honti me ludda 28 

Bhãsaye jotaye dhammam 440 
Bhinnãni katthãni huto ca aggi 222 
Bhiyyo mam ãvisi pĩti 18 

Bhunjassu bhoge vipulaphale 

kumãra 50 
Bhuttã ca sã dvãdasa hanti 

pãpake 362 
Bhuttã me bhogã tidivasmi deva 52 
Bhũtãni me bhũtapatĩ 

namassato 234 
Bhũtãni hetãni caranti tãta 230 
Bhetvãna nãsam atikassa rajjum 202 
Bheri mutingã paụavã ca saùkhã 60 
Bhogabalanca dĩghãvu 170 

Bhotova ratthe vijite 304 

M 

Majjhantike sampatike 38 

Manayo saùkhamuttanca 354 

Maụimayã sovaụnamayã uỊãrã 198 
Maụĩ mamam vijjati lohitanko 204 
Maụdavya bãlosi parittapanno 06 
Matam vareyya parisuddhasĩlo 418 
Mattã gajã bhinnagaỊã pabhinnã 82 
Madã pamãdo jãyetha 158 

Manasã agamã indam 190 

Manasã ce padutthena 278 

Mayamekarattim 

vippavasimha ludda 44 
Mayũrakoncãbhirude 296 


M 

Mayocitã jãnapadã 136 

Mayhampi dhanam pahũtam 210 

Maranam vã tayã saddhim 322 

Mallam girim paụdarakam 

tikũtam 42 

Mahãgaụãya bhattã me 338 

Mahãrukkhassa phalino 256 

Mahãrukkhũpamam rattham 256 

Mahiddhiyam ãgamanam ahosi 184 

Mamsakãjam avahãya 122 

Mamsodanam sappipãyanca 

bhuũja 100 

Mã ca vegena kiccãni 168 

Mãụava abhirũposi 414 

Mãtaram pathamam dajjam 134 

Mãtã ca puttam taruụam 

tanũjam 146 

Mã tãta issaromhĩti 168 

Mãtã dipadã janindasettha 72 

Mãtãpitã ca bhãtã ca 314 

Mãtã pitã paramã bandhavãnam 144 

Mãtãpitã bhaginĩbhãtaro ca 144 

Mãtã puttena saũganchi 302 

Mãtu ca me rudantyã 210 

Mãtu bhariyãya bhãtucca 140 

Mã te adhisare mucca 168 

Mã tvam cande rudi 208 

Mãdisassa na tam channam 298 

Mãdisiyo pavarã ceva 186 

Mã nam daharoti unnãsi 122 

Mã nam rũpena pãmesi 290, 292 

Mãnãtimãnã kalahãni pesunĩ 96 

Mã no ajja vikantimsu 342 

Mã no deva adã cakkhum 16 

Mã bhãyi patatam settha 338, 344 

Mã me kujjha mahãvĩra 192 

Mãyakãrã rangamajjhe karontã 86 

Mãyã cesã marĩcĩ ca 342 

Mãyyo mam kari bhaddante 132 
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M 


Malanca gandhanca vilepananca 200 

Mãlĩ tiritĩ kãyũri 

92 

Mãssu pubbe ratikĩỊitãni 

216 

Mã heva tvam adhammattha 

132 

Migaluddo mahãrãjã 

36 

Migĩva bhantã saracãpadhãrinã 

366 

Misse devã tam yãcanti 

186 

Mukhanca tassa 


bhusadassaneyyam 

224 

Muttananca vahasahassani panca 64 

Mutto campewako nago 

58 

Mutto ca so purisãdassa hatthã 

102, 


420 

Mutto tuvam porisadassa hattha 418, 

424, 426 

Mutto na icchi oddetum 

342 

Muttosi hatthã vãlãnam 

132 

Musã tãsam yathã saccarn 

402 

Musãvãdam purakkhatvã 

348 

Mettam cittanca bhãvetha 

216 

Moghancassa hutam hoti 

356 

Y 


Yakkhã ca me puttamakamsu 


evam 

06 

Yakkhã pisãcã athavãpi petã 

84 

Yakkhã have santi 


mahãnubhãvã 

06 

Yakkhe pisãce athavãpi pete 

84 

Yanca mãtu dhanam hoti 

318 

Yancetã upasevanti 

406 

Yatopi ãgato ayye 

140 

Yatthassu bheri nadati 

294 

Yathã ãrannakam nãgam 

270 

Yathã udayamãdicco 

314 

Yathã ca myãyam sumukho 

332 

Yathã coro yathã diddho 

390 

Yathã tam sivayo sabbe 

16 

Yathã nadĩ ca pantho ca 

400 


Y 

Yathãpi assa nagaram 

mahantam 144 
Yathãpi cando vimalo 122 

Yathã pitã vã athavãpi mãtã 436 
Yathãpi te dhataratthã 414 

Yathãpi nãvam puriso dakamhi 76 
Yathãpi pãvako brahme 124 

Yathãpi mãtã ca pitã ca puttam 12 
Yathãpi mãtũ ca pitũ agãre 204 
Yathãpi rammako mãso 122 

Yathãpi himavã brahme 124 

Yathã mahãvãridharo 88 

Yathã rasakamãgamma 438 

Yathã sãmuddikam nãvam 270 
Yathãham tava mãgamma 438 
Yadã umhayamãnã mam 288 

Yadã ca patibujjhitvã 316 

Yadã ca so pakirati tã jatãyo 224 
Yadã tã passanti samekkhamãnã 398 
Yadãddam tam titthantim 232 
Yadã na passanti 

samekkhamãnã 398 
Yadã parãbhavo hoti 32, 324 

Yadã mam bhũkutim katvã 288 
Yadã suttãpi supine 316 

Yadi vassasatam devo 254 

Yannu pãsena mahatã 324 

Yannũnimam dadeyyam 

pabhankaram 210 
Yamaddasãtha daharim 

kumãrim 118 
Yamannapãne vipulasmi ohite 156 
Yamãhu devesu sujampatĩti 14,174 
Yamãhu natthi viriyanti 254 

Yamuggatejo uragoti cãhu 56 

Yamekarattim anutappathetam 44 
Yamekarattim pathamam 82 

Yametamakkhã udadhim 


mahantam 22 
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Y 

Yayimam nadim passasi 

sĩghasotam 44 
Yasmã ca me anadhimanosi sãmi 106 


Yasmã ca vassati devo 256 

Yasmã ca vãrigambhĩram 130 

Yasmã ca viriyam atthi 254 

Yasmã ca saủgahã ete 320 

Yassa assasahassãni 298 

Yassa usabhasahassãni 298 

Yassa tvam bhatako ranno 340 

Yassa dhenusahassãni 298 

Yassa nãgasahassãni 296 

Yassa rathasahassãni 298 

Yassa rukkhassa chãyãya 252 

Yassa lohitakã tãỊã 344 

Yassassa sakkhĩ maranena rãja 76 
Yassãhamicchãmi sudham 

mahãmuni 364 

Yassã hi dhammam puriso 

vijannã 434 

Yam etã upasevanti 70 

Yam kareyya kupito diso disam 408 
Yam kiccam parame mitte 334 
Yam kinci ubhato tĩre 90 

Yam kinci dukkhanca 

sukhanca etto 238 

Yam kinci ratanam atthi 354 

Yam khalu dhammamadhĩnam 332 


Yam tam apucchimha akittayi no 26 


Yam te katã brãhmanassa 

dhanãsã 102 
Yam tvam tãta tape kammam 166 
Yam tvam patinisinnosi 88 

Yam dandakãrannagatassa mãtã 106 
Yam naram uparamanti nãriyo 406 
Yam nu kancanadepiccha 322 

Yam pasu khĩram chaddeti 162 
Yam pasu pasupãlassa 164 

Yam pĩtvã duttharũpova poso 96 


Y 

Yam manussã vivajjenti 98 

Yam mam so yãcitum ãga 18 

Yam yam hi dvãram gacchanti 276 
Yam yam hi rãja bhajati 40 

Yam yãcamãnã na labhanti pubbe 98 
Yam vuddhehi upannãtam 342 
Yam ve disvã 

kandarĩkinnarãnam 396 
Yam ve pivitvãna hane>ya poso 98 
Yam ve pĩtvã aggidaddhã sayanti 96 
Yam ve pĩtvã acelakova naggo 94 
Yam ve pĩtvã andhakavenhuputtã 98 
Yam ve pĩtvã ukkattho ãvilakkho 96 
Yam ve pĩtvã ekathũpã sayanti 98 
Yam ve pĩtvã cittasmim 

anesamãno 94 
Yam ve pĩtvã duccaritam caranti 98 
Yam ve pĩtvã duttharũpãva nãri 96 
Yam ve pĩtvã pattakkhandhã 

sayanti 98 
Yam ve pĩtvã pubbadevã pamattã 100 


Yam ve pĩtvã pesane pesayanto 98 
Yam ve pĩtvã bhãseyya 

abhãsaneyyam 96 
Yam ve pĩtvã vutthãya 

pavedhamãno 94 
Yam sãlavanasmim senako 72 

Yam hi kinci manussesu 242 

Yam hi yãce tam hi dade 16 

Yã imã ratyo atikkantã 298 

Yã kãci najjo gaiigamabhissavanti 22 
Yã ca nillokanasĩlã 392 

Yã ca bhariyã dhanakkĩtã 282 

Yãdisam kurute mittam 40 

Yãnanca vatidam laddham 264 
Yãni saccãni dipadinda 18 

Yã punnamãse 

migamandalocanã 232 
Yãvatã kasigorakkhã 188 
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Y 

Yãvanto udabindũni 134 

Yãvanto purisassattham 74,144 
Yãva manussalokasmim 88 

Yã sĩlavatĩ ananííadheyyã 70 

Yãham pubbe niyyãmi 210 

Yutte deva rathe dehi 16 

Yutto ratho mahãrãja 38 

Yuvã sujãto sumukho sudassano 78 

Ye kunjarã sattasatã uỊãrã 154 

Ye keci mãnusã kãmã 110 

Ye keci me atthi rasã pathavyã 424 

Ye kecime maccharino kadariyã 358 

Ye kecime suggatimãsasãnã 358 

Ye khattadhamme kusalã 

bhavanti 424 

Ye khattiyãse idha bhũmipãlã 430 

Ye guyhamantã avikinnavãcã 144 

Ye ca kãme pahatvãna 264 

Ye ca dhammassa kusalã 314 

Yena atthena ãganji 14 

Yenocitã jãnapadã 136 

Ye mam yãcitumãyanti 18 

Ye migena migam hanti 284 

Ye vaddhã abbhatikkantã 348 

Ye vasanti samĩtãro 312 

Ye vippamuttã anavajjabhojino 54 

Ye vuddhe paribhãsanti 278 

Yesam rãgo ca doso ca 08 

Yo attadukkhena parassa 

dukkham 236 

Yo issaromhĩti karoti pãpam 236 

Yo kicchagatassa ãturassa 70 

Yo khandaso pabbajitam 

achedayĩ 180 

Yogappayogasankhãtam 172 

Yo guyhamantam 

parirakkhaneyyam 140 

Yo ca ariyarudam bhãse 348 

Yo ca etãni thãnãni 126 


Y 

Yo ca tam tãta rakkheyya 168 

Yo ca tvam sakhino hetu 34 

Yo ca dhammavibhãgannũ 172 

Yo ca pabbajitam hanti 278 

Yo ca rãjã adhammattho 258, 278 
Yo ca rãjã janapadam 256 

Yo ca vantakasãvassa 114 

Yo ca vassasahassãnam 278 

Yo cĩdha sankhãya piyãni hitvã 432 

Yojayantu rathe asse 300 

Yojentu ve rãjarathe 08 

Yojentu ve rãjarathe sucitte 60 

Yojehi sãrathi yãnam 18 

Yo tassã ãsi pallaủko 192 

Yo te kato saiigaro 

brãhmanena 418 

Yodha dhammam niramkatvã 262 

Yo nattano maranam bujjhasi 

tvam 428 

Yo neva nindam na 

punappasamsam 238 

Yo pãpakam kammakaram 

manusso 234 

Yo pitthimamsiko hoti 92 

Yo putto kãsirãjassa 150 

Yo brãhmanasahassãni 296 

Yo bhajantam na bhajati 248 

Yo mamsahetu migavam 

careỊ^a 424 

Yo migena migam hanti 348 

Yo me kato saủgaro 

brãhmanena 420 

Yo lobhã pitaram hanti 278 

Yo ve icchati kãmena 316 

Yo ve katannũ katavedi dhĩro 182 

Yo ve dassanti vatvãna 16 

Yo ve naro suhadam 

mannamãno 142 

Yo ve piyam meti piyãnukaủkhĩ 432 
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Y 

Yo ve hadayassa paddhagu 72 

Yo sannate pabbajite ahethayi 180 

Yo sabbalokam carako 

mahãmuni 362 

Yoham atthanca dhammanca 120 

Yo hitthiyã vã purisassa vã pana 364 

Yo hitvã pubbasamyogam 92 

R 

Rannoham pahito dũto 120, 

122,126 

Rajjanca patipannasmã 118 

Rattanca corã khãdanti 164 

Rattinca corã khãdanti 160,162 
Ramassu bhikkhãcariyãya putta 54 

Rammanca te ãvasatham 

karontu 10 

Rasãnamannataram etam 414 

Rãjã ahosim 

magadhãnamissaro 200 

Rãjã kho pabbajito 216 

Rãjã ca pathavim sabbam 404 

Rãjã ca pabbajjamarocayittha 80 

Rãjaputto ca unchãto 68 

Rãjãbhirãjã manojo 310 

Rãjã me so dijãmitta 324, 338 

Rãjo me so dijo mitto 34 

Rukkhaggahanã bahukettha 

pupphitã 370 

RuppapattapaỊimatthĩva 88 

L 

Laddhavãro katokãso 138 

Laddhã sukham majjati 

appapanno 22 

Ludda dve ime sakunã 344 

Luddaputtã nisãmetha 110 

Luddã deva samãyantu 110 

Lokacittamathanã hi nãriyo 406 


V 

VattanãvaỊisankãsã 128 

Vanibbato mayham vanim 

anuttaram 14 

Vadhissametanti parãmasanto 114 
Vane phalanca mũlanca 306 

Vanditvã so pitaram mãtaranca 422 
Vande aham pabbatarãjasettham 154 
Vande indĩvarĩsãmam 154 

Vande bhãgĩrathim gangarp 154 

Vande sĩhe ca byagghe ca 152 

Vararp ce me ado sakka 192 

Vãnijja ratthãdhipa gacchamãno 194 
Vãtanca jãlena naro parãmase 404 
Vãtasĩtãni bhakkhesim 128 

Vãto va gandhamãdeti 340 

VãỊamigãnucarite 128 

Vikinnavãcam aniguyhamantam 140 
Vicitrapuppham hi vanam 

sutam mayã 228 

Vijjãdharã ghoramadhĩyamãnã 86 
Viddho ca nãgo koncamanãdi 

ghoram 114 

Vinãpi dãnã tava vacanam 

janinda 58 

Vibbhantacittã kupitindriyãsi 56 
Vimado tĩhi vassehi 190 

Vilãkã mudukã suddhã 188 

Vilomamãcarati akiccakãrinĩ 394 


Vivicca bhaseyya diva rahassam 74, 


144 

Vividha-adhimanã sunomaham 48 
Visam pajãnam puriso adeyya 428 
Vissãsamãpajjimaham acelo 142 
Vissãsaye na ca nam vissaseyya 148 
Vihitã santime pãsã 328 

Vĩtasaddham na seveyya 248 

Venĩ tvamasi candãlĩ 296 

Vedã na saccã na ca vittalãbho 76 
Vedehaputto bhaddante 150 
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V 

Velã yathã sãgaravegavãrinĩ 376 
Vessantaram tam pucchãmi 166 
Vehãsayam agamã bhũripanno 04 
Vehãsayam kamamãgamma 

titthasi 94 
Vehãsayam titthati antalikkhe 174 

s 

Sakassa dãsassa yadã sunomi 422 
Sakideva sutasoma 420, 428 

Sakumãro sakhã tyasmi 336 

Sakkã ubhinnam vacanam 

titikkhitum 178 
Sakko ca me varam dajjã 234 

Sakkopi hi bhũtapati 166 

Sakkohamasmi devindo 18 

Sakhã ca mitto ca mamãsi sĩvaka 16 
Sa khippameva upagamma 

assamam 376 
Sakhĩ tuvam kundalinĩ 168 

Saggũpagam punnakammam 

janinda 240 

Saủkiccãyam anuppatto 272 

Sanketheva amittamhi 146 

Sangãmasĩse sarasattisamyute 376 
Sacãham bãlo paraneyyohamasmi 52 
Sace attappayogena 338 

Sace anuddittham tayã 

mahãmuni 360 

Sace ayam nĩyati bhojanattham 194 
Sace aham tãta tathã yathã pure 156 
Sace aham marissãmi 90 

Sace idam brahme 

surajjakam siyã 164 
Sace ca kismici kãle 140 

Sace ca tam rãja mado saheyya 14 
Sace tuvam dakkhasi 

brahmacãrim 230 
Sace tuvam bhatturatthe pa\aitt() 412 


s 

Sace tuvam mayha 

satimjaninda 238 

Sace tuvam vipule laddhabhoge 156 
Sace tuvam saddahasi rãja 416 

Sace tvam amma dhãresi 294 

Sacepi vãto girimãvaheyya 418 

Sace pubbekatahetu 250 

Sace mamsãni hãresum 294 

Sace labhetha khanam vã 

raho vã 396 

Sace vo vuyhamãnãnam 134 

Sace hi vacanam saccam 288 

Sacehi vãto girimãvaheyya 58 

Sace hi viriyam nãssa 254 

Saccante patijãnãmi 298, 300 

Saccappatinnã tavamesa hotu 58 
Saccam kira mahãrãja 412 

Saccam kho etam vadasi kumãra 50 
Saccam tassa hutam hoti 356 

Sanjayo nãma me bhãtã 122 

Sanjĩvo kãỊasutto ca 274 

Satthiassasahassãni 268 

Satthi gãmasahassãni 266 

Satthidhenusahassãni 268 

Satthinãgasahassãni 268 

Satthirathasahassãni 268 

Satam eko ca me puttã 36 

Sa tãsiso paccati 

lohakumbhiyam 280 

Sa tãdiso bhũmipati 258 

Satta khande karitvãna 292 

Sattamampi bhadramadhanassa 262 
Sattigumbo ca corãnam 40 

Sattĩhi lohakũtehi 284 

Satthã ca me hosi sakhã ca mesi 434 
Satthã ca te homi sakhã ca 

tyamhi 434 

Sadãpi bhadramadhanassa 262 

Sadã mam gilatĩ maccu 122 
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s 

Saddhãham devĩ manujesu 

pũjitã 368 

Santappayitvã nesãdam 332 

Santo ca uddham gacchanti 284 

Santo ca me apacitã 352 

Sandhim katvã amittena 146 

Sa pannavã kãmagune avekkhati 182 
Sabbadukkhasamatikkamam 

sivam 410 

Sabbabhogaparijinnam 158 

Sabbarattim cintayitvã 354 

Sabbaseto pure ãsi 246 

Sabbam karissãma 

tavãnusãsanam 184 

Sabbam narãnam saphalam 

sucinnam 08 

Sabbã nadĩ vaủkagatĩ 396 

Sabbeva te vasaủgatã 302 

Sabbesamevam hi 

narãnanãrinam 84 

Sabbitthiyo sikhiriva 

sabbabhakkhã 404 

Sabbo hi samsayam patto 342 

Sabbhireva samãsetha 420, 428 
Sabbhihetam upannãtam 312 

Samane brãhmane vande 152 

Samanoti me sammatatto ahosi 142 
Samappito puthusallena nãgo 116 

Sa mãtalĩ devavarena pesito 362 

Sampannavãhano poso 38 

Sambodhipatto ca mahãnubhãvo 118 
Sambhavo nãma me bhãtã 122 

Sayam ãyam vayam jafmã 168 

Sayam jãnapadam attham 168 

Sayam vimãnam naradeva disvã 194 

Saranca juhati yo so 356 

Sa rãjaputto paridevayanto 48 

Sa rãjã paridevesi 66 

Sa rãjã pãvisi vyambham 60 


s 

Sarãni khĩyanti saselakãnanã 82 
Saritã sãgaram yanti 404 

Sare yathã vãri janinda vattam 438 
Salakkhĩ dhitisampanno 166 

Sa luddo hamsakãjena 344 

Sallape nisitakhaggapãninã 406 
Savĩtarãgo pavineỊ^a dosam 182 
Sasamuddapariyãyam 138 

Sahassiyo imã gãthã 420 

Samkhũpamam 

setamatulyadassanam 362 
Samvaccharam 

dibbarasãnubhutvã 200 
Samvaccharam vã ũnam vã 318 
Samvaccharo me usito tavantike 204 
Samvãsena hi mittãni 230 

Sã issitã dukkhitã casmi ludda 112 
Sã kosiyãnumatã jutĩmatã 374 
Sã kosiyenãnumatã jutĩmatã 370 
Sãkhãhirukkho labhate 

samannam 78 
Sã ca antepuram gantvã 66 

Sã ca assamamãganchi 152 

Sã ca tam vanamogayha 188 

Sã tattha paridevesi 152 

Sã tam paggayha ubhohi pãnihi 374 
Sã tvam mayã ajja sakamhi 

assame 370 
Sãdhu dhammarucĩ rãjã 242 

Sã nũna puna re pakkã 162 

Sãmã ca sonã sabalã ca gijjhã 280 
Sã muhuttam palãyitvã 28 

Sãyanca pãto udakam sajãti 50 
Sãyarn pãto kũtakãrĩ 284 

Sãlã kareri bahukettha jambuyo 372 
Sãlissaro sãriputto 184 

Sãlũrasanghanca nisedha\itvã 42 
Sã suttacã nĩladumãbhilambitã 372 
Sãham ajja cirassampi 316 
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s 

Sippena vijjãcaranena buddhiyã 366 


Sirãham devĩ manujesu pũjitã 364 
Sirĩ ca tãta lakkhĩ ca 166 

Silesũpamã sikhĩriva 

sabbabhakkhã 398 
Sĩsam nahãto uppalamãladhãrĩ 112 
Sĩhãca vyagghãca athopi dĩpiyo 86 
Sĩhã vyagghã ca dĩpĩ ca 130 


Siho yatha lohitamamsabhojano 388 


Sukiccharũpam 

paridevayavho 42,44 
Sukkapakkhe yathã cando 438 

Sucim sugandham tidasehi 

sakkatam 360 

Sujãto nãma nãmena 414 

Sunantu bhonto vacanam 312 

Sunantu mayham parisã 

samãgatã 50 

Sutãva panditã tyamhã 346 

Sutvã kannasukham vãcam 30 

Sutvã dhammam vijãnanti 428 

Sutvãna gãthã 

paramatthasanhitã 184 

Sudukkaram anariyehi 328 

Sudukkaram porisãdo akãsi 422 

Sudullabhitthĩ purisassa yã hitã 156 
Subhãsitante anumodiyãna 178, 

180,182 

Sumukha anupacinantã 322 

Sumukho ca acintetvã 352 

Suriyo kassapo bhikkhu 378 

Suladdhalãbho vata me ahosi 10 

Suvannacandettha 

bahũ nipãtitã 374 

Suvannacitakam bhũmim 60 

Suvannacĩravasane 286 

Suvannasankaccadharã 

suviggahã 156 

Susangahĩtantajano 168 


s 

Susandhi sabbattha 

vimatthimam vanam 226 

Susamvihitakammantam 158 

Seneva tvam panasi sassamãne 102 

Sevamãno sevamãnam 40 

Sevetha vuddhe nipune 

bahussute 182 

So appamatto akuddho 168 

So aham suppajãnãmi 10 

So idha garahito parattha ca 410 

So upeti nirayam patãpanam 410 

Sokattãya durattãya 150 

So kuddho pharusam vãcam 352 

So ca tam nirayam patto 280 

So ca pokkharaniyã tĩre 18 

So ca bhakkhaparikkhĩno 264 

So ca vegena nikkhamma 190 

So ca vegenabhikkamma 324 

So ca vegenudappatto 132 

So ce attho ca dhammo ca 250, 252 
So chinnavãtam kamasi aghamhi 94 

Sonã dhankã sigãlã ca 294 

So tattha bhutvã ca atho ramitvã 60 

So tam pavissa na cirassa nãgo 196 
So tam yogam payuííjassu 344 

So tam vijitvã sangãmam 300 

So te sahãyam muncãmi 326 

So tvam sabbesu suhadayo 166 

So nũnãham vadhissãmi 238 

So paccatam niraye ghorarũpe 58 

So patĩto pamuttena 326, 328 

Sobbhamiva paticchannã 390 

So mam tato samutthãsi 130 

So mam disvã kisam pandum 130 

Soyam evam gato pakkhĩ 330 

So vãham nippatissãmi 414 

So vo aham pamokkhãmi 28 

So sankhapãlo taramãnarũpo 198 

Sosetvã nũna maranam 88 


468 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


s 

Soham apetadaratho 88 

Soham tathã karissãmi 192 

Soham tenãbhisattosmi 132 

Soham dadãmi sãratto 136 

Soham dhammam avekkhanto 322 

Soham samãgamma janinda tehi 194 
Soham sahãva sãkhãhi 130 

SoỊasitthĩsahassãni 56, 

92,138, 268 

Svãgatancevidam bhavatam 332 

Svãgatante mahãrãja 310 

Svãdhippãgã bhãradvãjo 120, 

122,124 

Svãyam dittova nadati 246 

Svãyam dhammo ca te cinno 322 

Svãyam vano khajjati 

kanduvãyati 220 

H 

Hatthapãdã ca te setã 128 

Hatthãrohã anĩkatthã 158, 300 
Hatthikkhandhanca ãruyha 300 


H 

Hatthibandham assabandham 402 

Hatthĩ assã rathã pattĩ 218, 308 
Hatthĩ asse ca yojentu 306 

Hatthĩgavãssã manikundalã ca 24 

Hatthĩhi assehi rathehi pattihi 82 

Haneyyu chindeyyumpi 

chedaye\yum 402 

Handajja tvam mucca vadhã 

dujivha 146 

Handehidãni tidivam 

samakkama 378 

Harĩyamãno dhatarattho 340 

Harenukã veỊukã venutindukã 372 

Hitvã gharam pabbajito acelo 146 

Himaccaye hemavatãya tĩre 42 

Hiyyoti hĩyati poso 78 

Hirãham devĩ manujesu pũjitã 370 

Hiriyã titikkhãya damena 

khantiyã 146 

Hirĩ uppalavannãsi 378 

Hirimanãpi ahirĩkabhãvam 98 

Hĩnajaccopi ce hoti 36 
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SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 



Trang 


Trang 

A 


u 


Anga 

304 

Uggasena (rãjã) 

60 

Angĩrasa Gotama 

180 

Udãyi 

410 

Ajjuna 

178, 

Upajotiya 

04 


276, 386 

Upajjhãya 

04 

Atthaka 

174,184 

Ummãdantĩ 

232 

Anuruddha 

184 

Ussada (niraya) 

274, 284 

Anusissa 

184 



Andhakavenhu 

98, 278 

E 


Arindama 

262, 264 

EỊakamãraka 

388 

Alakkhĩ 

166 

Esukãri 

80 

Alambusã 

186, 




190,192 

0 


Alĩnasatta 

102,108 

Okkãkaputta 

296 

Avanti 

10, 304 

Osadhĩ (tãrakã) 

188 

Avĩci (niraya) 

180 



Assaka 

304 

K 


Ahipãraka 

232 

Kaccãyana 

184 

AỊãra 

196 

Kandarĩ (rãjã) 

396 



Kanhadĩpãyana 

278 

Ã 


Kanhã 

386 

Ãnanda 

184,378, 410 

Kampilla 

108 

Ãnanda (gijjharãjã) 

400 

Kamboja 

60 

Ãnanda (maccharãjã) 

412 

Kammãsapãda 

104, 436 

Ãsã 

360,374 

Kalãbu 

178 



Kassapa 

184,192 

I 


Kamsa 

166 

Inda 

186, 258, 310 

Kãkãtĩ 

388 

Isisingã 

186,218 

Kãdambiya (acela) 

148 
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K G 


Kãlakannĩ 

166 

Gandhamadana (giri) 

42, 

Kãliủga (rãjã) 

174,184 



124,218, 358 

Kãvinda 

74 

Gayã 


356 

Kãsi 

166, 272 

Gotama 


276 

Kãsirãjã 

58,150, 

Gorimanda 


22 


262, 344, 354 




Kãsipati 

170 


GH 


Kãsipuram 

116 

Ghora (vijjã) 


86 

KãỊa 

412, 414 




KãỊasutta (niraya) 

274, 278 


c 


KãỊahatthi 

412 

Canda 


358 

Kinnarã (devĩ) 

396 

Candã 


208 

Kisavaccha 

184, 276 

Candimã 


104,108, 

Kukkula (niraya) 

178 



126, 378, 408 

Kunãla 

378,410 

Campeyyaka 


58 

Kundalinĩ 

168 

Citta 


08 

Kuru 

50 

Cittaka 


26 

Kuruủgadevĩ 

388 

CũỊanĩya 


140 

Kulavaddhana 

212 

Cecca 


278 

Kusa 

286 




Kusãvatĩ 

286 


CH 


Kekaka 

276 

Chambhĩ 


134 

Kondanna 

176 

ChaỊaủgakumãra 


388 

Korabya, Koravya 

120,416 




Kolita 

184 


J 


Kosala 

388 

ơambuka 


170 

Kosikĩ (nadĩ) 

88 

Jambũ 


374 

Kosiya (isi) 306, 308, 312, 318 

ơayaddisassa 


106 

Kosiyagotta 

170 




Kosiya (macchari) 

356, 366, 374 


T 




Tapana, Tapana (niraya) 274, 278 

KH 


Tãvatimsã 


186 

Khuradhãra (niraya) 

282 

Tikũta (nadĩ) 


42 

Khemaka 

344 

Tikhinamanti 


136 

Khemã (nadĩ) 

220 

Timbaru 


356 

Khemĩ 

346 

Tiriti 


232 

G 



D 


Gangã 

264, 362 

Dandaka (ãranna) 


104 
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D 



p 

Dandakĩ 

178, 276 

Pancãlacanda 

388 

Dãyapassa (uyyãna) 

272 

Pancãlĩ 

80 

Dĩghãvu 

266,270 

Pandaraka (nadĩ) 

42 

Duyyodhana 

200 

Pandaraka (nãga) 

140 

Devadatta 

118 

Patãpana (niraya) 

274, 410 

Devala 

184 

PatikoỊamba 

38 

Devinda 

74 

Pabbata 

184 

Dona 

356 

Pabhãvatĩ 

286, 290, 294, 300 



Pãvãrika (rãjã) 

396 

DH 


Pingiyãnĩ 

398 

Dhatarattha 

32, 36, 

Pukkusa 

74 


324, 326, 328, 

Punna Mantaniputta 184 

330 , 334 , 336, 340, 

Punnamukha 

382 

344 , 348, 350, 352, 354 , 414 

Pupphaka 

212 

Dhanantevãsi 

388 

Purindada 

176 

Dhanusekhavã 

138 



Dhammantarĩ 

86 


B 



Baka (rãjã) 

396 

N 


Bahukã 

356 

Nakula 

386 

Bãrãnasĩ 

64,166 

Nagara (puram) 

300 

Bãrãnassam 

126 

Natakuvera 

388 

Brahmadatta 

160, 272, 

Nanda 

310, 316 


282, 388,398 

Nandana 

186,410 



Namuci 

408 


BH 

Nammadã 

10 

Bhandakucchi 

04 

Naradeva (yakkha) 

74 

Bhaddasãlã 

144 

Nalinikã 

218 

Bhadrakãra 

120 

Nãrada 

184, 

Bhallãtiya 

42, 46 


360, 404, 410 

Bhãgĩrathĩ (nadĩ) 

154,264 

NãỊikĩra 

178 

Bhãrata 

40,198, 304, 314 

Neranjarã 

10 

Bhãradvãja 

120 

Neru 

388,418 

Bhĩmaratha 

174,184 



Bhĩmasena 

386 

p 


Bhoja 

86 

Pajãpatĩ 

104 



Pancasikha 

358 


M 

Pancãla 

12, 36, 

Magadha 

304 


102, 138, 158 

Maghavã 

14,174,190 
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M 

V 


Mandavya 

06 

Veda 

06 

Madda 

286, 294 

Vedeha 

150 

Manoja 

306,310 

Venateyya 

388 

Malla (giri) 

42 

Vessantara 

166 

Masakkasãra 

196 



Mahãvĩci (niraya) 

274 

s 


Mahosadha 

20, 72,134 

Sakka 

18, 26, 

Mãtanga 

04,276 

74,100,166,176, 

Mãtali 

358, 362, 

192, 234, 270, 304, 358, 374 


364, 374 , 376 

Sankicca 

272, 274 

Migãjira, Migãcira 

126, 436 

Sankhapãla 

198 

Mejjha 

08, 276 

Sanghãta (niraya) 

274 

Mendissara 

184 

Saccatapãvĩ 

386 



Sanjaya 

122 


Y 

Sanjĩva (niraya) 

274 

Yama 

16, 278, 280, 388 

Sataporisa (niraya) 

280 

Yudhitthila 

120,386 

Sateratã / Sateritã 

94, 224, 226 



Sattigumba 

38, 40 


R 

Saddhã 

360 

Rãhu 

108, 408 

Sabbabhaddã 

112 

Renu (kumãra) 

48 

Sabbamitta 

100 

Roma 

104 

Sambara 

408 

Roruva (niraya) 

274 

Sambulã 

150 

Rohanta 

26 

Sambhava 

122 



Sambhũta 

08 


L 

Sarabhanga 

176,184 

Lakkhĩ 

166 

Sahadeva 

386 



Sahassanetta 

176, 374 


V 

Samyamana 

340 

Vatrabhũ 

186 

Sãriputta 

184, 410 

Varuna (rãjã) 

104 

Sãliya 

160 

Vãsava 

176, 

Sãlissara 

184 


192,196, 358, 

Sibba 

236 


360, 362, 374, 378 

Sirĩ 

166, 360 

Vãsetthĩ 

78 

Sivayo 

16,18, 20 

Videhaputta 

194 

Sivi 

16,18 

Vidhura 

120 

Sivirãjã 

16, 234, 240 

Venhuputtã 

102 

Sĩvaka 

16 

Vetaranĩ (nadĩ) 

86, 282 

Sucĩrata 

118 
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Sujampati 14,174,176 

Sujãta 414 

Sutanã 26 

Sutasoma 206,208, 

210, 212, 216, 
416, 420, 428, 432, 438 
Sudassana (nagaram) 216 

Sudhammã (devĩ) 54 

Sudhammã (sãlã) 186 

Sunanda 230 

Subhaddã 116 

Sumukha 32,322, 

332, 336, 338, 340, 
342, 346, 348, 350, 352 
Suriya 358,378 

Suvannapassa 110 


Sũriya 

Senaka 

Sona 

Sonaka 

Sotthiya 

Sotthisena 

Somadatta 


104 
20, 72 
304, 306, 316 
260, 262, 264, 266 
414 
150 
212 


Somanassa (kumara) 
Soma (rãjã) 


48, 52, 54 
104 


Himavanta 

Hirĩ 


Hemavata (nadi) 


H 

154, 220, 362 
360, 
364, 370, 
372, 374 , 376, 378 
42 
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Trang 


Trang 

A 


A 


Akammaneyyam 

04, 06 

Antakarĩ 

390 

Akutobhayã 

264 

Apasãdito 

384 

Akkhãnapancamam 

404 

Apatikãrikãyo 

386 

Accantapemãnugatassa 

402 

Appevanãma 

384, 386 

Accantasĩlãsu 

402 

Aphandanã 

388 

Accãvadati 

392 

Abbhatthatam 

414 

Atanakã 

162 

Abbhutthitova 

82 

Addhuddhãni 

380, 382 

Abhidosagato 

72 

Aticinno 

274 

Abhisambhonti 

380, 384 

Atimãnitã 

04 

Alĩnavuttim 

400 

Ativattãro 

276 

Avãkareyya 

430, 434 

Ativelam 

136, 

Aviviccam 

392 


138,158 

Avuttiparibhogena 

414 

Atthavatim 

346, 348 

Avyãyiko 

438 

Atthavatĩ 

184, 

Asatĩnam 

400 


422, 428 

Asamvibhãgĩ 

364 

Adakkhineyyo 

02 

Asã 

402 

Adevasatto 

398 

Assabandham 

402 

Addhãnapariyãyapathe 

380, 382 



Adhammakãro 

12,102 

Ã 


Adhicca laddham 

200 

Ãdãsadussamandana 

392 

Analã 

68, 406 

Ãdu 

208, 296, 

Anaddhaneyyam 

438 

304, 344 , 346, 412 

Anãsakã 

98, 254 

Ãdeyyarũpam 

398 

AnãỊhiyo/ã 

24,156 

Ãnandi citto 

428 

Aniggahãsu 

396 

Ãyattamanã 

360 

Anumodiyãna 

178,180,182 

Ãrãmakarãsu 

396 

Anũpakhette 

02 

Ãvattanĩ 

68, 406 
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A 


0 


Avattani mahamaya 

68, 406 

Osinciyã 

404 

Ãvattã 


390 

Ossaje 

404 

Ãvãsu 


398, 400 

Ossatthakãyo 

56,58 

ÃveỊike 


376 



Ãsasãnã 


02, 358 

K 





Kakkũpasevitam 

292 


I 


Kankapattam 

416 

Itthiyãnam 


398 

Kacchãni 

394 , 396 

Indasagotta 


378 

Kathalãya 

380, 384 

Issarakuttiko 


252 

Kanhasappasirũpamã 

400 

Issãdhammo 


66 

Katanãmadheyya 

430 

Isseram 


332 ,354 

Kante 

422 




Kannappakannam 

398 


u 


Kavandhe 

386 

Utthãhakam 


400 

Kãmakãminĩ 

398 

Uda 


416 

Kãmacãravã 

390 

Upassutikã 


74 ,144 

Kãrã 

426 

Upahacca 


08, 276 

Kãsãviyã 

48, 50, 52 

Upãgã 


432 



Ubbãheyya 


380 

KH 


Umhãpeyya 


288 

Khattadhamme/ãnam 

350,424 

Ullamgheti 


392 

Khãdiyã 

412 

Usito 


204 

Khujjavãmanakena 

386 


Ũ 


G 


ũhannate 


212 

Gangatitthũpamãsu 

402 




Galãgalam 

410 


E 


Guyhabhandakaĩn 

392 

Ekantahãriyo 


388, 390 

Gelannam 

386 

Ekodibhãvã 


264 

Gopurisam 

402 


o 


c 


Ocitatthena 


432 

Candã 

208 

Otallako 


02, 04 

Catutthabhattam 

386 

Omasanti 


400, 402 

Catumattharũpam 

178 

Orakulam 


398, 400, 402 

Cãgamattã 

20 

Orundhiyã nam 


78 

Citragãthã 

66 

Olamghãpeti 


392 

Citrabimbamukhiyo 

408 

Osadhyo 


152 

Cecco 

278 
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CH 

Chavaka 404 

Chavadãhakam 402 

J 

ơagghati 392 

ơambupesim 414 

Jamma/am 02,04,162,384,414 
ơarũdapãnam 06 

ơãtimado 04 

Jãtu 434,436 

Jãyãjinena 384 

ơigimsato 16 

ơitãvinĩ 374 

JH 

ơhãnãgãram 66 

T 

Tapaneyya 374 

Tambũpadhãne 436 

Talãvutã 430, 434, 436 

Tulãputtakena 386 

TH 

Thandilaseyyakã 254 

D 

Dakkhineyye 02 

Daddallamãnã/am 368,374 

Dãrukatallako 94 

Dãrusanghãtayãnena 218 

Dijampati 404 

Diddhã 388 

Dĩnakãmãsu 402 

Dĩparakkhasiganã 406 

Dukhudrayãni 12 

Dujivhãyo 388 

Dovãrikã 48, 50, 52 

Dvepitikã 386 


DH 


Dhanukãri 

382 

Dhammãtisãra 

238 

Dharanidhara 

378 

Dharanĩmahissara 

416 


N 


Naccagitabhanitamhitavudha 406 

Namucipãsavãkaram 

408 

Nassatha 

380, 386 

Nãgakannã 

54, 60 

Nãganãsũru 

288 

NãỊikerasancãriyena 

380, 384 

Nikhanati 

392 

Nikkhantapãdã 

394 , 396 

Niccayatto 

400 

Nijjhapanam 

84 

Nimissati 

410 

Niramkatvã 

262, 432 

Nillãleti 

392 

Nillokanasĩlã 

392 

Nivãtake 

396 

Nisithe 38,124, 318, 436 

Nela (nelamaddala) 

378 

p 

Pakkhiyo 

374 

Pajjam 

10, 76, 348 

Pancakamagunasatagocara 406 

Pancapatikã 

386 

Pancahattho 

388 

Patikiriyemu 

04 

Pativissakehi 

394 , 396 

Pativellanti 

402 

Pathaddhuno 

04,174 

Padosam 

392 

Padvãratthãyinĩ 

392 

Padvãramhi 

308 

Papã 

400 

Pammukho 

416 
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p BH 


Paradattũpajĩvim 

02 

Bhandi 

382 

Parãbhũta 

378 

Bhatturatthe 

328, 412 

Parãvattajãtã 

394 

Bhũnahuno 

276 

Parãvattakajãtã 

394 

Bhũripanno 

04, 24 

Parikinno 14, 212, 214, 216 

Bhesmã 

274 

Parinãmayamãnã 

386 



Pariyãpadãnena 

338, 344 

M 


Paridahitvã 

394 

Manjarĩ 

378 

Palikhati 

392 

Maniyam 

410 

Pavuttham 

394 

Mattakkho 

382 

Pavyathayittha 

376 

Manussamamsassa kate 432 

Pahũtabhakkham 

196, 200 

Mahãvarãha 

378 

PaỊissajissati 

232 

Mahãsamuddo 

22 

Pãyena 

424 

Maheseyyam 

150 

Piyãnukankhĩ 

432 

Milãcaputte 

194 

Pisãcadosinã 

406 

Mihitena 

402 

Pĩthasappi 

386, 396 

Muddhapattam 

392 

Punnaphalũpapannam 

08 



Pupphachaddakam 

402 

Y 


Pubbekatĩ 

252 

Yamasãdhanam 

16, 278, 294 

Petarãjavisayam 

410 

Yudhãyutã 

374 

Pettighãtino 

280 

Yena kãmaủgamãyo 

380 

Pokkharanno 

18, 62 

Yodhi 

382 

Porisãdassa kante 

422 

R 

Rajassirãni 


B 


12 

Baddhavasãnugassa 

396 

Ratthavaddhano 

18, 126, 

Bandhakiyo 

388 


266,270, 272 

Balaviriyũpapanno 

56 

Ratyã 

282, 354, 412 

Bahugonakamhi 

436 

Randham 

436 

Bahucitrã 

372 

Rasaka 

412, 438 

Byasanno 

12 

Rãjaharayo 

376 

Brahatthapuppha 

378 

Rãmakarãsu 

402 



RuppapattapaỊimatthĩ 

88 

BH 


Rummavãsĩ 

02, 04 

Bhakkhayetave 

414 



Bhaginimãlã 

382 

L 


Bhanga 

370 

Laiighimayã 

374 

Bhattho 

424 

Lapasakkharã 

402 


480 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


L 


s 


Leddunã 

380,384 

Sakãyuram 

286, 422 

Lonatoyavatiyam 

406 

Sakãse 

222, 332, 

Lomahamsano 

30,92 

360, 374, 400 

Lohitapakkhandikã 

386 

Sakhilãhi 

380, 384 



SankãracoỊam 

02, 04 

V 


Sangara 

102, 416, 

Vanibbakã/ãnam 

18, 

418, 420, 422 


200, 202 

Saccappatinno / a/am 

04, 58, 

Vattapadã 

168,170,174 

432, 434, 436 

Vaddhavam 

90 

Santhanam 

70, 406 

Vadhikãyo 

388 

Sanhahi 380, 384, 398 

Vanaspatĩni 

376 

Satamãyakovidã 

408 

Vantãdo 

80 

Satãrahã 

420 

Vasaliyo 

380,386 

Sattaliyothikam 

44 

Vassadasã 

10 

Sattisimbalivanam 

410 

Vassapũgãni 

310 

Saddagame 

376 

Vãkaram 

408 

Sapatham 

418 

Vãcãsanthutiyo 

388 

Sapãko 

02 

VãỊã 

402 

Sabbakãmarasãharã 

404 

Vikatthanĩ 

390 

Sabbakãmũpapannam 

286, 422 

Vijambhati 

392 

Sabbamsahã 

388 

Vidhamma 

412 

Samanĩ 

386 

Vilajjati 

392 

Sampatike 

38 

Vilãkã 

188 

Sampati 

382 

Vilãsati 

392 

Sammati 

56, 306, 362 

Vilikhati 

392 

Sammãpanidhi 

52 

Vivasane 

282, 

Sayoggam 

286, 422 


354 , 412 

Sarasattisamyute 

376 

Viviccam 

392 

Saritã 

404 

Visamvãdika 

368, 376 

Savanti 

420 

Vihatantaramso 

62, 202 

Sahassiyo 

420 

Vĩtikinnã 

216 

Samvarĩ 

46 

Venikatã 

388 

Sãkhapurãnasanthatam 

402 

Veti 

438 

Siluccayo 

58, 418 

Veyyãvatikam 

60 

Silesũpamã 

398 

Vellivilãkamajjhã 

436 

Sĩlavatũpapannam 

10 

Vyantĩbhũto 

88 

Sukicchapatto 

54 

Vyamha 

410 

Sudham 

362, 

Vyasanno/ã/am 

76, 80, 96 

364, 374 , 376, 436 
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s 


H 


Supalavattham 

374 

Hatthibandham 

402 

Supesalãni 

02, 04 

Hadayattheno 

74 ,144 

Subhãsitaddhajã 

440 

Hadayantarassitã 

408 

Suruddo 

388 

Haritũpayantiyo 

382 

Suvannapasso/am 

110, 112 

Hasana 

382 

Sũdakam 

438 

Hema 

378 

Sondo 

232, 432 

Hemakappanavãsase/ã 

16, 268 

Sobbham 

94 , 388 

Ham 

224, 226, 386 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 



PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 

2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 

3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng PãỊi-Miến, Tam Tạng Miến) 

4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng PãỊi-Thái, Tam Tạng Thái, 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 33 

© JÃTAKAPÃLIII- BỔN SANH II © 


Công Đức Bảo Trợ 

Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 

Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Viên Hạnh 
Phật tử Tịnh Vân 
Phật tử Võ Châu 
Phật tử Tâm Hạnh 
Phật tử Nguyễn Anh Dũng 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 


Công Đức Hỗ Trợ 

Thượng Tọa Chánh Thọ 
Đại Đức Nguyên Thông - Chùa Liên Hoa 
Ni Sư Hạnh Như và Đạo tràng chùa Từ Tâm 
Tu nữ Pháp Duyên 
Phật tử Vương Thị Thảo 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh 
Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi 
Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Tran Thành Nhơn 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 33 

© JÃTAKAPÃLIII- BỔN SANH II © 


Công Đức Bảo Trợ 

Hòa Thượng Pháp Nhẫn - Chùa Liên Hoa 
Hòa Thượng Tịnh Đức - Chùa Đạo Quang 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Đại Đức Giác Hiếu 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung & Trương Mỹ Linh 
Gia đình Phật tử Trần Quốc Thắng & Trần Anh Loan 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao & Tăng Thị Duyên 
Gia đình Phật tử Nguyễn Khắc Bình & Nguyễn Thị Sinh Hoàng 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Đạo Hữu Trương Hồng Hạnh 
Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Visakha Trương 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 


Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Trần Thị Cẩm Hường - Pháp Danh Huệ Ngọc 
Phật tử Vương Tòng Thanh - Pháp Danh Phổ Như Âm 
Phật tử Nguyễn Văn Hai - Pháp Danh Chánh Minh Trực 
Phật tử Diẹu Lý 
Phật tử Diệu Liên 
Phật tử Thanh Hồng 
Phật tử Trần Ngọc Linh 
Phật tử Diệu Vân (Mỹ Hương) 

Phật tử Diệu Mỹ (Diễm Châu) 




485 



PHẬT Tử VIỆT NAM CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 


Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Siêu 

Đại Đức Tịnh Đạt 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Quán Như 

Ni Sư Hạnh Như và Đạo tràng chùa Từ Tâm 

Phật tử chùa Như Pháp 

Gia đình Đại Đức Tịnh Đạt 

Gia đình Phật tử Nguyên Đức Hiệp 

Phật tử Nguyên Anh Dũng 

Phật tử Vũ Đình Lâm (Pannavara Tuệ Ân) 

Phật tử Nguyên Ngọc Vân 
Phật tử Nguyên Ngọc Khánh 

—(Do Phật tử Trịnh Đức Vinh chuyển)— 

Phật tử Phạm Thị Thu Hảng 
Chị Nhật 

—(Do Phật tử Nguyên Thị Mai Thảo chuyển)— 
TunữDiẹuThùy 

Gia đình một hành giả chủa Bửu Quang 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phạt tử Nguyễn Thị Đạm 

PHẬT Tử TRUNG QUỐC CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

Phật tử Chen Gang 
Phật tử Shen Xiao Yun 

PHẬT TƯ CHÂU ÂU CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT Tử GIA NÃ ĐẠI CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

Gđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
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PHẬT Tử HOA KỲ CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 


Thượng Tọa Thường Niệm 
Sư Cô Giác Nguyên 
Cư sĩ Liên Tâm 

Gia đình Phật tửTina McCann 

Gia đình Cô Tuyết 

Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Hoàng Thị Nhàn 

Phật tử Võ Thế Lưu 

Phật tử Lê Dung (Đồng Thanh) 

& Cô Liên (Diệu Hương) 

Phật tử Đức Lý 

Phật tử Catherine L. Le (Sucaritã) 

Phạt tử Nga Vi 
Phật tử Huỳnh Phước Thành 
Phật tử Nguyên Quyên 
Phật tử Trúc Hiền 
Phật tử Trúc Biền 
Phạt tử Mai Trâm 
Phật tử Nga Hoa Thiện 
Phật tử Nguyên Ngọc Vân 
Phật tử Nguyễn Thị Lan 
Phật tử Tô Mỹ Hương 
Phật tử Vivian Nguyên 
Phật tử Lữ Văn Chứ 

Phạt tử Trần Thị Cẩm Hường - Pháp Danh Huệ Ngọc 
Phật tử Vương Tòng Thanh - Pháp Danh Phổ Như Âm 
Phật tử Nguyên Văn Hai - Pháp Danh Chánh Minh Trực 
Phật tử Nguyễn Thị Thu Vân - Pháp Danh Huệ Tấn 

PHẬT Tử SANDIEGO CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

—(Do Phật tử Tôn Nữ Diệu Lan chuyển)— 

Phật tử Lê Thị Gia Ninh 
Ô. Vĩnh Bính & Ô. Vĩnh Hoàng 
Gia đình Phật tử Bảo Lộc 
Ô Bà Vĩnh Luyện 
Phật tử Tôn Nữ Diệu Lan 
Phạt tử Trương Phung Nghi 
Phật tử Trương Hoàng Nhất Khai 
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PHẬT Tử IRVING, TEXAS CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

Gia đình Phật tử Phan Đình Chính & Lý Thị Lan 
Gia đình Phật tử Nguyễn khắc Bình, Pd. Tâm Đạo & 

Phật tử Nguyên thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Trần Quốc Thắng & Trần Anh Loan 
(Câu an cho Mẹ là Bà Nguyên Thị Hiền) 

Phật tử Kristy Thúy 
Phật tử Kevin Lương 
Phật tử Diệu Hạnh (Tuyết) 

Phật tử Huỳnh Giang 
Gia đình Phật tử Hùng & Thùy 
Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 
Gia đình Phạt tử Hồ Ngọc Danh 
Phật tử HỒ Như Thủy 


PHẬT Tử PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

—(do Phật tử Thanh Đức đại diện)— 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Phật tử Nguy Hĩnh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỹ, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phật tử Phạm Xuân Điệp 
Gđ. Nguy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 
Gđ. Nguy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Nguy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy My Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Nguyên Thị Rât, Pd. Tâm Thạnh 
(Câu siêu cho Tâm Nghĩa) 

Gđ. Đặng Kim Phụng, Pd. Tâm Trí 
Gđ. Đặng Văn Minh, Pd. Quảng Phước 
Gđ. Đặng Thế Hùng. 

Gđ. Đặng Kim Nga, Pd.Tâm Mỹ 
Gđ. Đặng Kim Mai, Pd. Tâm Đồng 
Gđ. Đặng Kim Thi, Pd. Tâm Thọ 
Gđ. Đặng Thế Hòa, Pd. Tâm Hiền 
Phật tử Đặng Thế Luân, Pd. Tâm Pháp 



PHẬT Tử PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẨN TỐNG 

—(do Phật tử Thanh Đức đại diện)— 

Phật tử Nguyễn Thị Diêm Thuý, Pd. Ngọc Duyên 

Phật tử Đoàn văn Hiễu, Pd. Thiện Phúc 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh, Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyên Duy Phú, Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diêm Thão, Pd. Huệ Nhân 

Phật tử Đoàn Hiễu Junior, Pd. Minh Hạnh 

Phật tử Đoàn Tommy, Pd. Huệ Lành 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 

Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyên thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyên Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phạt tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân, Pd. Ngọc Châu 

Gđ. La Ái Hương , Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh , Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh, Pd. Diêu Quí 

Phật tử Trương Đông Mỹ, Pd. Nguyên Thoại 

Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức 

Phật tử Đặng Thị Hà, Pd. Diệu Hương 

Phật tử Nguyên Vương Thẳng (NY) 

Phật tử Nguyễn Thị Loan (NY) 

Phật tử Diệu Ngộ 
Phật tử Thiện Hòa 
Phật tử Thiện Thông 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bâng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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